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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
-=ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-thế!). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn g1ữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hị mahakassapapabhutinam 
mahatheranam vadatta “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và UJjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayin 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 


XIV 





cpœ8qœ œoOgtp Œ©)t92ceŒ@CŒ 


LOZ f@IØITT ~9jsmLO#Eđ 


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 
#ofÐ cqoeva 
œ9 qoema + bại Ñ& } 
“.“# Ñ% } Your No 
My No 
24” May, 2006 


This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 


€ 
Ệ du xxe> ` ¬ 
B.N.Jinasena 2w. 1eób 
Secretary 
Ministry of Religious Affairs 


15, #oœ40® &o©e, oene® O7, @ œ@øÐ. 115, s??gm7r:o to3njesg, G1yyd4| 07, VỊ 64a. 113. Wijerama Mawatha, Colombo 07. Srỉ Lanka. 
" s k \ 


nóoØ 
De trườnA co G9221 cà 1 ‹:;s42g Qsu,eos gi Š 94-]1-2690716 
f 3 Quázò $4.11-3490837 đụ se990 Ð c 1\ 2400898 
&eBounteai ) 94-11-2690896. = Deputy Mintster _ Secrctary 
Office 


XV 


Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wljerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN VI TÍNH: 
Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 


Ban điều hành Mettanet Foundation 
(www.metta.Ìk) 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 
Ty Khưu Indacanda 
PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 


- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
- Tỳ Khưu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 
- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPÄLI - TAM TẠNG PAÄJ,I 














Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pärajikapal Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L  |Pacitiyapali bhkkhunr | Phân Tích Giới Tỳ Khưu NI 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
A Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
bá T | Cullavaggapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali H Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ II 12 
MaJjhimanikäya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikäya II Trung Bộ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II T7 
A NÑ__ | Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäya V(I) | Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikaya V(2) | Tương Ưng Bộ V (2) BÀI 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 5/22 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chi Bộ IV 2 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI Buổi 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_| Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy : 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K_† Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ BÀI 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão NI Kệ - 
T K | I | Jãtakapälil Bồn Sanh I 32 
T IL | K | Jãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahäniddesapali (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäli (chưa dịch) 36 
A Patisambhidamagsal | Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsgall | Phân Tích Đạo 38 
Apadanapäli I (chưa dịch) 39 
TÐ | Apadanapali II (chưa dịch) 40 
L_| Apadanapäli II (chưa dịch) 4I 
È |*® Buddhavamsapäli $ Phật Sử 42 
U | ® Cariyäpitakapäl $ Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhahgapakarapa I Bộ Phân Tích I 47 
A L_ | Vibhahgapakarana II Bộ Phân Tích H 48 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông 530 
| L_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông HII 5 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 532 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I »k) 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 55 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí I 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHÂN TÍCH ĐẠO 


TẬP MỘT 


Tam! cq sufte otariamandTr ungUe sandassiJamanadni sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanti, mịtham ettha gantabbam: “Addha 
1dam tassa bhagquato 0uacanam, tassa ca therassqa suggahtfan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kính uà được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 


“-ooOoo-- 


PaRsambhidamagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc 
Tiểu Bộ. Chúng tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là 
Phân Tích Đạo. Magga (Đạo) ở đầy có nghĩa là đường lối, cách thức, 
nghệ thuật, phương pháp. Về từ Pafisambhida (Phân Tích), chúng 
tôi ghi nhận đây là danh từ, có cấu trúc như sau: pafi+samnn+vbhid+a 
với nghĩa nôm na là “sự chia chẻ toàn diện về một vấn đề nào đó.” 
“Vấn đề” ở đây là một số giáo lý quan trọng của Phật Giáo và “sự chia 
chẻ toàn diện” là nghệ thuật phân tích được đề cập về bốn khía cạnh: 
về ý nghĩa, kết quả, hiệu quả (atha), về pháp, nguyên nhân, giáo lý, 
sự việc (dhamma), về ngôn từ, tên gọi (nữrutfi), và về phép biện giải, 
sự sáng suốt về vấn đề (pa†ibhana). 


Chú Giải của tập Kinh này có tên là Saddhammnappakasim. Bài 
kệ mở đầu của tập Chú Giải này cho chúng ta biết được tác giả của 
PaRsambhidamagga là ngài Sariputta (P{sA. 1, O1). Và bài kệ kết 
thúc xác nhận tập Chú Giải Saddhammappakasinr được thực hiện 
do công của vị trưởng lão tên là Mahabhidhana ở tại một liêu phòng 
đã được xây dựng bởi viên quan đại thần tên Uttaramanti thuộc tu 
viện Mahavihara (Tích Lan), và thời điểm được ghi nhận là ba năm 
sau ngày băng hà của đức vua Mogsallana (P{sA. 2, 703-704), tính ra 
ở vào khoảng đầu thể kỷ thứ 6 sau Tây Lịch. Vì 'abhidhang' là từ 
đồng nghĩa của “nmgd' nên tác giả của tập Chú Giải này được mặc 
nhiên công nhận là vị Mahanama. Học Giả G. P. Malalasekera, trong 
tài liệu nghiên cứu The Pali Literature oƒ Ceulon (Nền văn học Pali 
của xứ Tích Lan), còn xác định rằng vị Mahanama này cũng chính là 
tác giả của bộ sử thi Mahavamsa của nước Sr1 Lanka (trang 141). 


Về nội dung, tập Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo 
gồm có ba Phẩm (uagga): Phẩm Chính Yếu (Mahauagga), Phẩm Kết 
Hợp Chung (Yuganaddhauagga), và Phẩm Tuệ (Paññauagga). Mỗi 
phẩm gồm có mười bài giảng (katha) của mười đề tài khác nhau 
được trình bày chi tiết và được phân tích theo nhiều khía cạnh, 
không những về phương diện giáo lý căn bản mà còn đề cập đến 
phương pháp thực hành trong công việc tu tập nữa. Trong quá trình 
in ấn, tập Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo được phần 
làm hai: Tập Một trình bày chỉ một Phẩm Chính Yếu (Mahauagga) 
nhưng lại có số lượng trang gấp đôi, còn lại Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhauagg9a), và Phẩm Tuệ (Paññauagga) được xếp vào Tập 
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Hai. Mở đầu Phẩm Chánh Yếu là phần Tiêu Đề (Mafika) giới thiệu 
về 73 loại trí từ Phàm đến Thánh, trong số đó đặc biệt sáu loại trí 
cuối cùng chỉ dành riêng cho đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mà 
không phổ biến đến các vị Thinh Văn. Các trí này được giải thích ở 
phần Giảng về Trí (Ñanakatha) kế tiếp. Theo sự hiểu biết của chúng 
tôi, sự liệt kê đây đủ về 73 loại trí này chỉ có riêng ở tập Kinh 
Pafisanbhidamagga - Phân Tích Đạo mà không được tìm thấy ở 
nơi nào khác thuộc Tam Tạng Paji. Riêng phần Giảng về Trí này đã 
chiếm hết một nửa nội dung của Tập Một, nghĩa là một phần ba của 
toàn bộ tập Kinh Pafisambhidamaggg - Phân Tích Đạo. Chín chủ đề 
còn lại giảng giải về các quan điểm sai trái (diƒ£hi), về niệm hơi thở 
vào hơi thở ra (anapanasafi), về các quyền (indriua), về sự giải 
thoát (uữnokkha), về cõi tái sanh (gari), về nghiệp (kamma), về sự 
lầm lạc (uipallasa), về Đạo (magga), và về tịnh thủy nên được uống 
(mandapeuua). 


Sự trình bày và giảng giải ở tập Kinh Pafisambhidamnagga - 
Phân Tích Đạo này chỉ tiết hơn và có nhiều điểm khác biệt so với các 
tập Kinh khác. Đặc biệt, đối với các độc giả chuyên chú về tu tập 
thiên Chỉ Tịnh và Minh Sát, tập Kinh này có nhiều tư liệu giúp cho 
quý vị vững tin hơn trong việc thực hành và không còn có sự lầm lẫn 
hoặc phân biệt về hai phương pháp tu tập hầu tránh khỏi những sự 
phân vân hay tranh luận không cần thiết. Có một số lời giảng về các 
pháp phát sanh trong lúc tu tập về thiền xét ra rất cần thiết và bổ ích 
cho các hành giả đang chuyên chú tâm cầu mục đích cao thượng. 
Đánh giá về nội dung của tập Kinh này, có quan điểm cho rằng tập 
Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo có thể được xem như là 
một tập sách giáo khoa về Phật học của truyền thống Theravada. 


Xét về hình thức, tập Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo 
được ghi lại ở thể văn xuôi, rải rác có một số bài kệ được xen vào. 
Tuy nhiên, do hình thức trình bày với Các Tiêu Đề (Mafika) ở phần 
mở đầu và có sự tương tợ về phương thức lý luận nên đã có quan 
điểm cho rằng tập Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo này 
nên được xếp vào Tạng Vị Diệu Pháp (Abhidhammaprt†aka), thay vì 
Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng tập 
Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo đã được sắp xếp vào 
Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh cũng có thể vì có chứa đựng một số bài 
kinh được bắt đầu với những câu văn quen thuộc: “EUơmn me sutam: 
Ekam samauam ...” (Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, ...). 


Về khía cạnh dịch thuật, có một số điểm cần được nêu lên như 
sau: Bản dịch này đã được chúng tôi hoàn tất vào cuối năm 2005 
nhưng e ngại không dám phổ biến vì có nhiều nghi vấn chưa được 
giải quyết xong. Điều khó khăn chủ yếu cho chúng tôi khi ghi lại 
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tiếng Việt cho tập Kinh này là việc sử dụng văn tự để mô tả các pháp 
vô hình vô tướng không thể dùng năm giác quan để quan sát, mà chỉ 
dùng kiến thức hạn hẹp và sự tu tập thấp thỏi để liên hệ và miêu tả 
lại. Thêm vào đó, việc dùng trí tuệ phàm nhân để diễn tả lại pháp đắc 
chứng của các bậc Thánh là điều có thể gọi là hồ đồ; vì thế chúng tôi 
chỉ cố gắng căn cứ vào văn tự và viết lại tiếng Việt theo khả năng hiểu 
biết về văn phạm của mình. Điều không thể tránh khỏi là những sai 
sót xảy ra do nguyên nhân này không hắn là ít. Một điểm khó khăn 
khác là phải chọn lựa từ dịch Việt cho một số từ vựng có ý nghĩa rất 
gần gũi với nhau, vấn đề quan trọng là việc chọn lựa ấy phải được 
thống nhất và phù hợp với nhiều ngữ cảnh xuyên suốt toàn bộ tập 
Kinh; điều này cũng gây ra cho chúng tôi nhiều sự lúng túng và đã để 
lại nhiều điểm vụng về trong lời dịch Việt của tập Kinh này. Có lời đề 
nghị rằng: “Sau khi hoàn tất bản dịch, nên quên đi câu văn PaÏï và 
trau chuốt lại theo cấu trúc của tiếng Việt;” vấn đề không đơn giản 
như vậy, vì sau khi được trau chuốt lại câu văn tiếng Việt mới này lại 
gợi lên nhiều cách diễn giải khác nữa và xét ra lại xa rời với văn bản 
gốc Pali do việc hoán chuyển nhiệm vụ của các loại tự và vị trí các 
nhóm từ ở trong câu. Thật ra, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng hiểu 
đúng văn bản PaÏï và tạo điều kiện cho người khác hiểu được như 
thế, chúng tôi không đủ sức để vươn đến các tiêu chuẩn cao hơn đối 
với công việc phiên dịch các văn bản cổ ngữ của Ấn Độ. Một số sai 
sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, 
chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Về 
mọi trường hợp, nếu có những đoạn văn nào kém phần chính xác 
hoặc không rõ nghĩa, xin quý vị tham khảo văn bản Paji để hiểu được 
ý nghĩa của lời Phật dạy một cách tận tường. 


Về kỷ thuật trình bày, tập Kinh Song Ngữ Pali Việt này của chúng 
tôi được trình bày theo khuôn mẫu Tam Tạng Pa]i-Sinhala, ấn bản 
Buddha Jayanti Tripitaka của nước Sri Lanka (Tích Lan). Văn bản 
Pali-Roman được trình bày ở đây đã được chúng tôi phiên âm lại từ 
văn bản Pali-Sinhala của bộ Tam Tạng nói trên và đã cố gắng giữ 
đúng theo số trang của văn bản gốc để tiện việc đối chiếu so sánh. 
phần thư mục từ đặc biệt, các số trang trích lục đã được chúng tôi 
kiểm tra lại và bổ túc thêm. Riêng về phần Phụ Chú, trước đây chính 
là những cước chú đã được chúng tôi ghi lại trong quá trình phiên 
dịch nhưng do việc không thể trình bày trong khuôn khổ của trang 
Kinh bị hạn chế nên một số cước chú đành phải được tách ra và xếp 
thành mục Phụ Chú. Một đôi nơi lời dịch không tương ứng với văn 
bản Pajï vì các lý do sau: một số từ đã được dịch theo Chú Giải để ý 
nghĩa được rõ ràng, một số phần trùng lặp đã được giản lược nhiều 
hơn so với văn bản gốc, các phần trùng lặp này được ghi lại bằng 
nhiều ký hiệu ...(như trên)..., ...(n†)..., hoặc ..., nhưng đều có giá trị 
giống nhau. Về các từ hoặc các đoạn văn có ghi dấu [*1 báo hiệu sẽ có 
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lời giải thích ở phần Phụ Chú theo số trang thích hợp. Nhân đây, 
chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettavihar1 đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được 
phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết 
kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện 
mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn 
bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thành kính tri ân về sự nhiệt 
tâm khích lệ và hỗ trợ của Quý Ngài Trưởng Lão: Ven. Devahandiye 
Paññasekara Nayaka Mahathera đã quan tâm tạo điều kiện thuận 
tiện cho chúng tôi về mọi mặt cũng như đã cung cấp cho chúng tôi 
những văn bản Sinhala quan trọng, Ven. Kirama WimalaJothi 
Nayaka Mahathera trong cương vị giám đốc Buddhist Cultural 
Centre đã khuyến khích và dành cho chúng tôi mọi ưu tiên về việc in 
ấn, Ven. Giác Chánh Mahathera đã nhiệt tâm khuyến khích, chỉ bảo, 
và vận động cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali Việt 
về nhiều mặt. Không thể quên không đề cập đến sự nhiệt tình khích 
lệ và góp ý của hai vị Đại Đức Tâm Quang và Đại Đức Dhammapalo 
(Trần Văn Tha); trong những công việc có tính cách dài hạn, chính 
những sự hỗ trợ về tỉnh thần mới là điều kiện quan trọng để duy trì 
tâm lực. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm ghi nhận công đức 
của các vị sau đây: Ông B. N. Jinasena, Thư Ký chánh văn phòng của 
Bộ Tôn Giáo Sri Lanka, Ông B. Nandasiri, quản trị viên của Buddhist 
Cultural Centre, phụ trách nhà sách chi nhánh tại Baudhaloka 
Mawatha - Colombo o7, Ông Palita Liyanage quản trị viên phụ trách 
ấn loát của Buddhist Cultural Centre đã hướng dẫn và giúp đỡ cho 
chúng tôi trong mọi công việc về in ấn, và các nhân viên nhà in của 
trung tâm đã dành mọi ưu tiên về kỹ thưật cũng như đã phối trí thời 
gian cho công việc ấn tống tập Kinh này được hoàn tất nhanh chóng. 
Trước khi chấm dứt, chúng tôi thành tâm tùy hỷ và tán dương công 
đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh cho việc ấn tống 
tập Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo này được thành tựu, 
mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con 
đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng 
ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song 
thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt 
cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. 

Kính bút, 
ngày 31 tháng 12 năm 2006 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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%@®) ®eổ£ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &3Óø2c @€e32Ð 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o €9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @l€6 to œ9 
Dutiyampl buddham saranam gacchamI. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cSœ8 œ%)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœØ8 @ €6) tø)o œc8®Ð 
Tatiyampli buddham saranam gacchamI1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏøo @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchamI1. 
œ8 œ6)&@o tÓ#0o œc9@ 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @z3@ðœeo t©ƒ€œ0®Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccszi22€2%›2 eÐó@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ0 


Adinnadana veramamr sikkhapadam samadiyamI. 


®26©gaÐ8e#£»ỏ2 e©ở@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@#@2€»c2 e©ỏ®@ø3 ®3@9€o t®@ƒ€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9o®óœ@c#£)2©2cÐ©®9ø›2 eÐ®@# ®zj@2®€o 
c®7J€@2 


Suramerayama]JJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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PHÂN TÍCH ĐẠO 
TẬP MỘT 


SUTTANTAPHƑAKE 
KHUDDAKANIKAYO 


PATISAMBHIDAMAGGO 


Pathamo pannasako 


A. MAHAVAGGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


Matika 
1. ỀễSotavadhane pañña sutamaye ñanam. 
2.. Sutvana samvare pañña silamaye ñanam. 
Samvaritva samadahane pañña samadhibhavanamaye ñanam. 


Paccayapariggahe pañña dhammatthiti ñanam. 


ẤN vo 


Atitanagatapacceuppannanam dhammanam sankhipitva 
vavatthane pañña sammasane ñanam. 


6. Paceuppannanam dhammanam viparinamanupassane pañña 
udayabbayanupassane ñanam. 


7.. Arammanam patisankhã bhañganupassane paññã vipassane 
ñanam. 


8. Bhayatupatthane pañña adinave ñanam. 


9... Muñcitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 

10. Bahiddhavutthanavivattane pañña gotrabhu ñanam. 

11. Dubhatovutthanavivattane pañña magse ñanam. 

12. PayogapatIppassaddhi pañña phale ñanam. 


13. Chinnavattamanupassane' pañña vimuttiñanam. 





' chinnavatumänupassane - Machasam; chinnamanupassane - Syã, PTS. 
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TẠNG KINH 
TIỂU BỘ 


PHAN TỊCH ĐẠO 
Nhóm mười lăm thứ nhất 
A. PHẨM CHÍNH YẾU: 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


Tiêu Đề: 


Tuệ (pañña) về sự ghi nhận ở tai là trí (ñanam) về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe. 


tt 


2. Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí vê yếu tố tạo thành giới. 


3. Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành 
việc tu tập định. 


4. Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp. 


Sau khi đã tổng hợp các pháp trong quá khứ hiện tại và vị lai, tuệ 
về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 


6. Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu 
là trí về việc quán xét sự sanh diệt. 


7. Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã 
là trí về minh sát. 


8. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại. 


9. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 


10. Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phần là trí chuyển tộc. 
11. Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo. 
12. Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành là trí về Quả. 


13. Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát. 


Pafisambhidamnaggo I Mahduaggo - Matika 





14. Tada samudagate' dhamme passane” pañña paccavekkhane 
ñanam. 

15. AJJ]hattavavatthane pañña vatthunanatte ñanam. 

16. Bahiddhavavatthane pañña gocarananatte ñanam. 

17. Cariyavavatthane" pañña cariyananatte ñanam. 

18. Catudhammavavatthane pañña bhuminanatte ñanam. 

19. Navadhammavavatthane pañña dhammananatte ñanam. 

21. Parlññapañña tiranatthe ñanam. 

22. Pahane pañña pariccagatthe ñanam. 

23. Bhavanapañña ekarasatthe ñanam. 

24. Sacchikiriyapañña phusanatthe“ ñanam. 

25. Atthananatte pañña atthapatisambhide ñanam. 

26. Dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam. 

27. NÑiruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam. 

28. Patibhana°nanatte pañña patibhanapatisambhide ñanam. 

2o. Viharananatte pañña viharatthe ñanam. 

30. Samapattinanatte pañña samapattatthe ñanam. 

31. Vihärasamattinanatte pañña viharasamapattatthe ñanam. 


32. Avikkhepaparisuddhatta asavasamucchede pañña 
anantarikasamadhismim° ñanam. 


33. Dassanadhipateyyam santo ca viharadhigamo panmrtadhimuttata 
pañña aranavihare ñanam. 


34. DvThi balehi samannagatatta tayo ca sankharanam 
patippassaddhiya solasahi ñanacariyah1 navahI samadhicariyahi 
vasibhavata7 pañña nirodhasamapattiya ñanam. 


35. SampaJanassa pavattapariyadane pañña parInibbane ñanam. 


36. Sabbadhammanam samma samucchede nirodhe ca 
anupatthanata pañña samasIsatthe ñanam. 


37. PuthunanattateJapariyadaneŠ pañña sallekhatthe ñanam. 


' samupägate - Syã. ° samadhamhi - Machasam, Syä. 
°“ vipassane - PTS.  vasibhavata - Pu. 

3 cariyavavatthane - Pu. ở nãnattepariyadane - Sĩ 1; 

* phassanatthe - Machasam, Syä. nanattejapariyadane - Sĩ 2. 


” patibhãna - Syä. 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Tiêu Đề 





14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
19. 
20. 


21. 
22. 


25: 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
290. 
30. 
31. 
c: 


33: 


34. 


35- 


36. 


37. 


Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được khởi lên vào khi ấy là trí 
về việc quán xét lại. 

Tuệ về việc xác định nội phần là trí về tính chất khác biệt của các 
vật nương. 

Tuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của 
các hành xứ. 

Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các 
hành vi. 

Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
lãnh vực. 

Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
pháp. 

Tuệ về sự biết rõ là trí về ý nghĩa của điều đã được biết. 

Tuệ về sự biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán. 

Tuệ về sự dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông bỏ. 

Tuệ về sự tu tập là trí về ý nghĩa của nhất vị. 

Tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí vê sự phân tích 
các ý nghĩa. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các 
pháp. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích 
các ngôn từ. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân 
tích các phép biện giải. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí về ý nghĩa của 
các sự an trú. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về ý nghĩa 
của các sự chứng đạt. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú và chứng đạt là trí về 
ý nghĩa của các sự an trú và chứng đạt. 

Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong 
sạch của sự không tản mạn là trí về định không gián đoạn. 

Là pháp chủ đạo ở việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú 
không uế nhiễm. 

Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng 
của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi 
của định là trí về sự chứng đạt thiền diệt. 

Tuệ về sự chấm dứt việc vận hành ở vị có sự nhận biết rõ rệt là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn. 

Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự 
diệt tận đối với tất cả các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp 
đứng đầu được tịnh lặng. 

Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ. 
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38. Asallinatta-pahitatta-paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam. 
3o. Nanadhammapakasanata' pañña atthasandassane ñanam. 


4o. Sabbadhammanam ekasangahatananattekattapativedhe pañña 
dassanavisuddhiñanam. 


41. Viditatta pañña khantiãanam. 

42. Phutthatta pañña pariyogahane” ñanam. 
43. Samodahane” pañña padesavihare ñanam. 
44. Adhipatatta pañña saññavivatte ñanam. 
45. Nanatte pañña cetovivatte ñanam. 

46. Adhitthane pañña cIttavivatte ñanam. 

48. Vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam. 
49. Tathatthe pañña saccavivat{te ñanam. 


50. Kayampi cittampI ekavavatthanata sukhasaññañca lahusaññañca 
adhitthanavasena 1JJhanatthe pañña iddhividhe ñanam. 


51. Vitakkavippharavasena nanattekatta saddanimittanam 
pariyogahane2 pañña sotadhatuvisuddhiãanam. 


52. Tinnam' cittanam vippharattä Indriyanam pasadavasena 
nanattekattaviññanacariyapariyogahane pañña 
cetoparIyañanam. 


53. Paccayappavattanam dhammanam nanattekattakamma- 
vippharavasena pariyogahane2 pañña pubbenivasanussati 
ñanam. 


54. Obhasavasena nanattekattaripanimittanam dassanatthe pañña 
dibbacakkhuñanam. 


55. Catusatthiya akarehi tinnam Indriyanam vasibhavata pañña 
asavanam khaye ñanam. 


56. Pariññatthe pañña dukkhe ñanam. 


57. Pahanatthe pañña samudaye ñanam. 





' đhammappakãsanata - Sya, Machasam. 
” pariyogahane - Machasam. 

3 samodhãne - Pu. 

* tinnannam - Machasam. 
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38. 


39. 
4O. 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


51. 


52. 


SŠ- 


54. 


25- 


56. 
57 


Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động là trí về việc khởi sự tỉnh tấn. 
Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa. 


Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh 
trong việc nhận thức. 


Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận. 

Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. 
Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực. 
Tuệ với trạng thái chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. 

Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 
Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm. 

Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí. 

Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. 

Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 


Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự 
thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh 
tưởng là trí về thể loại của thần thông. 


Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau bằng cách triển khai tâm là trí thanh tịnh 
của nhĩ giới. 

Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các 
hành vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng 
năng lực tự tin của các quyên là trí biết được tâm. 


Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành 
do duyên là trí nhớ về các kiếp sống trước. 

Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng 
là trí về thiên nhãn. 

Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc. 

Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về Khổ. 


Tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về nhân sanh (Khổ). 
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~~—= 


58. Sacchikiriyatthe pañña nirodhe ñanam. 
5o. Bhavanatthe pañña magge ñanam. 

6o. Dukkhe ñanam. 

61. Dukkhasamudaye ñanam. 

62. Dukkhanirodhe ñanam. 

63. Dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam. 
64. Atthapatisambhide ñanam. 

6s. Dhammapatisambhide ñanam. 

66. NÑiruttipatisambhide ñanam, 

67. Patibhanapatisambhide ñanam. 

68. Indriyaparopariyattañanam.' 

6o. Sattanam asayanusaye ñanam. 

7O. Yamakapatihire ñanam. 

71. Mahakarunasamapattiya ñanam. 

72. Sabbaññutañanam. 


73. Anavaranañanam. 
Imanl tesattati ñananI. Imesam tesattatiya” ñananam sattasatthi 
ñananl1 savakasadharanani. Cha ñanan1 asadharanani savekehI.` 
Matikãa nitthita. 


--ooOOO-- 


'indriyavarovariyattañanam - Pu; 

indriyaparopariyatte ñanam - Pu, Machasam, Sya, PTS, Sĩ 1, 2, 3. 
“ tesattatinam - PTS. 

3 savakehiti - Sya. 
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58. Tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt tận (Khổi). 
59. Tuệ về ý nghĩa tu tập là trí vê Đạo. 
6o. Trí về Khổ. 
61. Trí về nhân sanh Khổ. 
62. Trí về sự diệt tận Khổ. 
63. Trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 
64. Trí về sự phân tích ý nghĩa. ' 
65. Trí về sự phân tích pháp.? 
66. Trí về sự phân tích ngôn từ. 
67. Trí về sự phân tích phép biện giải. 
68. Trí biết được khả năng của người khác về các quyền. 
6o. Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh. 
70. Trí về song thông. 
71. Trí về sự thể nhập đại bi. 
72. Trí Toàn Giác. 
73. Trí không bị ngăn che. 
Đây là bảy mươi ba loại trí. Trong số bảy mươi ba loại trí này, sáu 


mươi bảy loại trí là phổ thông đến các vị Thinh Văn, sáu loại trí (68- 
73) là không phổ thông đến các vị Thinh Văn. 


Dứt phần tiêu đê. 


--OOOOO-- 


' tattha aftho tỉ sañkhepato hetuphalam (PtsA. 1, 3) = Trong trường hợp ấy, 'ú 
nghĩđ' nói gọn lại là nhân quả. 
*“ đhammo 'tỉ saäkhepato paccayo (Sđd.) = 'Pháp' nói gọn lại là duyên. 
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I. ÑANAKATHÄ 


1. Sutamayañanam 


(1) 


Katham sotavadhane pañña sutamaye ñanam? 

“Ime dhamma abhiññeyya ti sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

“Ime dhamma pariññeyyati sotavadhanam, tampajJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

'Ime dhamma pahatabbati sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

“Ime dhamma bhavetabbati sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

lIme dhamma sacchikatabbati sotavadhanam, tampajJanana 
pañña sutamaye ñanam. 

Ime dhamma hanabhagrya ti sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

“Ime dhamma thitibhagiya ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye ñanam. 

Ime dhamma visesabhagiyati sotavadhanam, tampajanana 
pañña sutamaye ñanam. 

me dhamma nibbedhabhagiyati sotavadhanam, tampaJanana 
pañña sutamaye ñanam. 

Sabbe sankhara aniccati sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

Sabbe sankhara dukkhati sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

Sabbe dhamma anattati sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye ñanam. 

dam dukkham ariyaccanti sotavadhanam, tampaJanana pañña 
sutamaye ñanam. 

dam dukkhasamudayo' ariyasaccanti sotavadhanam, tam- 
paJanana pañña sutamaye ñanam. 





' dukkhasamudayam - Machasam. 


1O 


I. GLẢNG VỀ TRÍ: 


1. Trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nghe: 
@) “ “ ` 

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được 
nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được biết rõ, t*l tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được biết toàn điện, tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được đứt bỏ, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được tu tập, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được tác chứng, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu đưa đến thoái hóa, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu đưa đến bên uững,` tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là 'Các pháp nàu đưa đến thù thẳng,` tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu đưa đến thông suốt, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Tất cả các hành là uô thường, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Tất cả các hành là khổ não, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Tất cả các pháp là uô ngã, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Đây là chân lú cao thượng uề Khổ, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Đây là chân lú cao thượng uề nhân sanh 
Khổ; tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 
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dam dukkhanirodho' ariyasaccanti sotavadhanam, tamJanana 
pañña sutamaye ñanam. 


dam dukkhanirodhagaminI patipada ariyasaccanti sotavadha- 

nam, tampaJanana pañña sutamaye ñanam. 
(2) 

Katham “^me dhamma abhiññeyyati sotavadhanam, 
tampajJanana pañña sutamaye ñanam? 

Eko dhammo abhiññeyyo: sabbe satta aharatthitika. 

Dve dhamma abhiññeyya: dve dhatuyo. 

Tayo dhamma abhiññeyya: tisso dhatuyo. 

Cattaro dhamma abhiññeyya: cattar1 arlyasaccan1. 

Pañca dhamma abhiññeyya: pañca vimuttayatanan1. 

Cha dhamma abhiññeyya: cha anuttariyan1. 

Satta dhamma abhiññeyyã: satta niddasavatthũn1. 

Attha dhamma abhiññeyya: attha abhibhayatanan1. 

Nava dhamma abhiññeyya: nava anupubbavihara. 

Dasa dhamma abhiññeyya: dasa nIJJaravatthun1. 

(3) 

“Sabbam bhikkhave, abhiãñeyyam. Kiãca bhikkhave, sabbam 
abhiññeyyam? 

Cakkhum? bhikkhave, abhiññeyyam, rupa abhiññeyya, cakkhu- 
viññanam abhiññeyyam, cakkhusamphasso abhiññeyyo, yampidam? 


cakkhusamphassapaccaya uppaJJati vedayItam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va tampl abhiññeyyam. 


Sotam abhiññeyyam, sadda abhiññeyya —pe— Ghanam abhiñ- 
ñeyyam, gandha abhiññeyya —pe— Jivha abhiññeyya, rasa abhiñ- 
ñeyya, —pe— Kayo abhiññeyyo, photthabba abhiññeyya —pe— 
Mano abhiññeyyo, dhamma abhiññeyya, manoviãñanam 
abhiññeyyam, manosamphasso abhiññeyyo, yampidam 
manosamphassapaccaya uppajJJjati vedayItam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va, tampi abhiãññeyyam. [*] 

Rupam abhiññeyyam, vedana abhiññeyya, sañña abhiññeyya, 
sankhara abhiññeyya, viãññanam abhiññeyyam. 


' dukkhanirodham - Machasam. 

“ cakkhu - Machasam. 

3 yadidam - PTS. 

[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge catuttham. 
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Sự nhận định ở tai là “Đây là chân lú cao thượng uề sự diệt tận 
Khổ, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “Đây là chân lú cao thượng uề sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về 
yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 


(2) 


Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được biết rõ, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được biết rõ là: Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ 
vật thực. 


Hai pháp cần được biết rõ là: Hai giới (hữu vi giới và vô vi giới ). 
Ba pháp cần được biết rõ là: Ba giới (dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới). 
Bốn pháp cần được biết rõ là: Bốn Chân Lý cao thượng. 
Năm pháp cần được biết rõ là: Năm yếu tố đưa đến giải thoát.L*1 
Sáu pháp cần được biết rõ là: Sáu điều tối thượng.I*! 
Bảy pháp cần được biết rõ là: Bảy sự việc không hạn chế.!*! 
Tám pháp cần được biết rõ là: Tám thắng xứ (của thiền). 
Chín pháp cần được biết rõ là: Chín an trú theo tuần tự.t*l 
Mười pháp cần được biết rõ P; sâu sự việc làm thoái hóa.t*l 
b2 


Này các tỳ khưu, tất cả cần được biết rõ. Và này các tỳ khưu, điều 
gì là tất cả cần được biết rõ? 





Này các tỳ khưu, mắt cần được biết rõ, các sắc cần được biết rõ, 
nhãn thức cần được biết rõ, nhấn xúc cần được biết rõ, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên nhãn xúc đầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết rõ. 


Tai cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, ... (như trên) ... 
Mãi cần được biết rõ, các khí cần được biết rõ. ... (như trên) ... Lưỡi 
cần được biết rõ, các vị cần được biết rõ. ... (như trên) .. Thân cần 
được biết rõ, các xúc cần được biết rõ. ... (như trên) ... Y cần được 
biết rõ, các pháp cần được biết rõ, ý thức cần được biết rõ, ý xúc cần 
được biết rõ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc đầu là lạc, 
hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được 
biết rõ. 

Sắc cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ, tưởng cần được biết rõ, 
các hành cần được biết rõ, thức cần được biết rõ. 


13 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





Cakkhum abhiññeyyam, sotam abhiññeyyam, ghanam' abhiñ- 
ñeyyam, Jivha abhiññeyya, kayo abhiññeyyo, mano abhiññeyyo. 

Rũpa abhiññeyya, sadda abhiññeyya, gandha abhiññeyya, rasa 
abhiññeyya, photthabba abhiññeyya, dhamma abhiññeyya. 

Cakkhuviãññanam abhiññeyyam, sotaviññanam abhiññeyyam, 
ghanaviññanam  abhiññeyyam, jJivhaviññanam  abhiññeyyam, 
kayaviññanam abhiññeyyam, manoviññanam abhiññeyyam. 


Cakkhusamphasso abhiññeyyo, sotasamphasso abhiññeyyo, 
ghanasamphasso abhiãñeyyo, jivhasamphasso abhiññeyyo, 
kayasamphasso abhiññeyyo, manosamphasso abhiññeyyo. 


Cakkhusamphassaja vedana abhiññeyya, sotasamphassaJa 
vedana abhiññeyya, ghanasamphassaja vedana abhiãññeyya, 
Jivhasamphassaja vedana abhiññeyya, kayasamphassaja vedana 
abhiññeyya, manosamphassaJa vedana abhiññeyya. 

Rupasañña abhiññeyya, saddasañña abhiññeyya, gandhasañña 
abhiññeyya, rasasañña abhiññeyya, photthabbasañña abhiññeyya, 
dhammasañña abhiññeyya. 

Rũpasañcetana abhiññeyya, saddañcetana abhiññeyya, gandha- 
sañcetana abhiññeyya, rasasañcetana abhiññeyya, photthabba- 
sañcetana abhiññeyya, dhammasañcetana abhiññeyya. 


Ripatanha abhiññeyya, saddatanha abhiññeyya, gandhatanha 
abhiññeyya, rasatanha abhiññeyya, phottabbatanha abhiññeyya, 
dhammatanha abhiññeyya. 


Rupavitakko abhiññeyyo, saddavitakko abhiññeyyo, gandha- 
vitakko abhiññeyyo, rasavitakko abhiññeyyo, photthabbavitakko 
abhiññeyyo, dhammavitakko abhiññeyyo. 


Rũipavicaro abhiññeyyo, saddavicaro abhiññeyyo, gandhavicaro 
abhiññeyyo, rasavicaro abhiññeyyo, photthabbavicaro abhiññeyyo, 
dhammavicaro abhiññeyyo. 


Pathaviddhatu?” abhiññeyya, apodhatu abhiññeyya, teJodhatu 
abhiññeyya, vayodhatu abhiññeyya, akasadhatu abhiññeyya, 
viññanadhatu abhiññeyya. 

Pathavikasnam'" abhiññeyyam, apokasinam abhiññeyyam, 
teJokasinam abhiññeyyam, vayokasinam abhiññeyyam, mlakasinam 
abhiññeyyam, pItakasinam abhiññeyyam, lohitakasinam 
abhiññeyyam, odatakasanam  abhiãñeyyam, akasakasinam 
abhiññeyyam, viãñanakasinam abhiññeyyam. 





' hãnam - Machasam. 
ˆ pathavidhãtu - Machasam. 
3 pathavikasinam - Machasam. 
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Mắt cần được biết rõ, tai cần được biết rõ, mũi cần được biết rõ, 
lưỡi cần được biết rõ, thân cần được biết rõ, ý cần được biết rõ. 


Các sắc cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, các khí cần 
được biết rõ, các vị cần được biết rõ, các xúc cần được biết rõ, các 
pháp cần được biết rõ. 


Nhãn thức cần được biết rõ, nhĩ thức cần được biết rõ, tỷ thức cần 
được biết rõ, thiệt thức cần được biết rõ, thân thức cần được biết rõ, 
ý thức cần được biết rõ. 


Nhãn xúc cần được biết rõ, nhĩ xúc cần được biết rõ, tỷ xúc cần 
được biết rõ, thiệt xúc cần được biết rõ, thân xúc cần được biết rõ, ý 
xúc cần được biết rõ. 


Cảm thọ sanh lên do nhãn xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do nhĩ xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do tỷ xúc cần được biết 
rõ, cảm thọ sanh lên do thiệt xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do thân xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do ý xúc cần được 
biết rõ. 


Sắc tưởng[*l cần được biết rõ, thinh tưởng cần được biết rõ, khí 
tưởng cần được biết rõ, vị tưởng cần được biết rõ, xúc tưởng cần 
được biết rõ, pháp tưởng cần được biết rõ. 


Sắc tưi*1 cần được biết rõ, thinh tư cần được biết rõ, khí tư cần 
được biết rõ, vị tư cần được biết rõ, xúc tư cần được biết rõ, pháp tư 
cần được biết rõ. 


Sắc áil*l cần được biết rõ, thính ái cần được biết rõ, khí ái cần 
được biết rõ, vị ái cần được biết rõ, xúc ái cần được biết rõ, pháp ái 
cần được biết rõ. 


Sắc tầml*1 cần được biết rõ, thinh tâm cần được biết rõ, khí tâm 
cần được biết rõ, vị tầm cần được biết rõ, xúc tầm cần được biết rõ, 
pháp tâm cần được biết rõ. 


Sắc tứi*! cần được biết rõ, thinh tứ cần được biết rõ, khí tứ cần 
được biết rõ, vị tứ cần được biết rõ, xúc tứ cần được biết rõ, pháp tứ 
cần được biết rõ. 


Địa giới cần được biết rõ, thủy giới cần được biết rõ, hỏa giới cần 
được biết rõ, phong giới cần được biết rõ, hư không giới cần được 
biết rõ, thức giới cần được biết rõ. 

Đề mục đất cần được biết rõ, đề mục nước cần được biết rõ, đề 
mục lửa cần được biết rõ, đề mục gió cần được biết rõ, đề mục xanh 
cần được biết rõ, đề mục vàng cần được biết rõ, đề mục đỏ cần được 
biết rõ, đề mục trắng cần được biết rõ, đề mục hư không cần được 
biết rõ, đề mục thức cần được biết rõ. 
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Kesa abhiññeyya, loma abhiññeyya, nakha abhiññeyya, danta 
abhiññeyya, taco abhiññeyyo, mamsam abhiãññeyyam, naharu' 
abhiññeyya, atthI abhiññeyya, atthimiñJam” abhiãññeyyam, vakkam 
abhiññeyyam, hadayam abhiññeyyam, yakanam abhiãññeyyam, 
kilomakam abhiññeyyam, pihakam abhiãññeyyam, papphasam 
abhiññeyyam, antam abhiññeyyam, antagunam abhiññeyyam, 
udaryam abhiãñeyyam, karsam abhiãñeyyam, pittam 
abhiññeyyam, semham abhiññeyyam, pubbo abhiññeyyo, lohitam 
abhiññeyyam, sedo abhiññeyyo, medo abhiññeyyo, assu 
abhiññeyyam, vasa abhiññeyya, khelo abhiññeyyo, singhanika 
abhiññewa, laska abhiññeyya muttam abhiãññeyyam, 
matthalungam abhiññeyyam. 


Cakkhayatanam abhiññeyyam, rupayatanam abhiññeyyam, 
sotayatanam abhiññeyyam, saddayatanam abhiññeyyam, 
ghanayatanam ..., gandhayatanam ..., Jivhayatanam ..., rasayatanam 
..; kayayatanam abhiññeyyam, photthabbayatanam abhiññeyyam, 
manayatanam abhiññeyyam, dhammayatanam abhiññeyyam. 


Cakkhudhatu abhiññeyya, rupadhatu abhiññeyya, cakkhu- 


viññanadhatu abhiãñeyya, sotadhatu .., saddadhatu ..., 
sotaviññanadhau .., ghanadhatu .., gandhadhatu ..., 
ghanaviññanadhau .., Jvhadhatu .., rasadhatu ..., 
Jivhaviññanadhatu .., kayadhatu .., photthabbadhatu ..., 
kayaviññanadhatu ..., manodhatu abhiññeyya, dhammadhatu 


abhiññeyya, manoviññanadhatu abhiññeyya. 

Cakkhundriyam abhiññeyyam, sotindriyam ..., ghanindriyam..., 
Jivhindriyam ..., kayindriyam ..., manindriyam ..., Jivitindriyam ..., 
1tthindriyam ..., purisindriyam ..., sukhindriyam ..., dukkhindriyam 
...; SOmanassindriyam ..., domanassindriyam ..., upekkhindriyam ..., 
saddhmndryam .., viryindriyam3 .., satindriyam ... 
samadhindriyam ..., paññindriyam ..., anaññataññassamitindriyam 
..., aññIndriyam abhiññeyyam, aññatavindriyam abhiññeyyam. 


Kamadhatu abhiññeyya, rupadhatu abhiññeyya, arupadhatu ..., 
kamabhavo abhiññeyyo, rupabhavo ..., arũpabhavo ..., saññabhavo 
..„ asaññabhavo ..., nevasaññanasaññabhavo ..., ekavokarabhavo ..., 
catuvokarabhavo abhiññeyyo, pañcavokarabhavo abhiññeyyo. 


Pathamam  jhanam+  abhiñãñeyyam, dutyam jhanam 
abhiññeyyam, tatyam Jjhanam abhiññeyyam, catuttham Jjhanam 
abhiññeyyam, mettacetovimutti abhiññeyya, karunacetovimutti 
abhiññeyya, muditacetovmuti abhiãññeyya, upekkhacetovimutti 
abhiññeyya, akasanañcayatanasamapati abhiññeyya, viãñanañ- 
cayatanasamapatti abhiññeyya, akiñcaññayatanasamapatti 
abhiññeyya, nevasaññanasaññayatanasamapatti abhiññeyya. 





' nharũ - Machasam. 3 vriyindriyam - Machasam. 
° atthimañjam abhiññeyyam - Syã. * pathamajjhãnam - Syã. 
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Tóc cần được biết rõ, lông cần được biết rõ, móng cần được biết 
rõ, răng cần được biết rõ, da cần được biết rõ, thịt cần được biết rõ, 
gân cần được biết rõ, xương cần được biết rõ, tủy xương cần được 
biết rõ, thận cần được biết rõ, tim cần được biết rõ, gan cần được biết 
rõ, cơ hoành cần được biết rõ, lá lách cần được biết rõ, phổi cần được 
biết rõ, ruột cần được biết rõ, màng ruột cần được biết rõ, thực phẩm 
chưa tiêu cần được biết rõ, phân cần được biết rõ, mật cần được biết 
rõ, đàm cần được biết rõ, mủ cần được biết rõ, máu cần được biết rõ, 
mồ hôi cần được biết rõ, mỡ cần được biết rõ, nước mắt cần được 
biết rõ, nước mỡ (huyết tương) cần được biết rõ, nước miếng cần 
được biết rõ, nước mũi cần được biết rõ, nước ở khớp xương cần 
được biết rõ, nước tiểu cần được biết rõ, não cần được biết rõ. 


Nhãn xứ cần được biết rõ, sắc xứ cần được biết rõ, nhĩ xứ cần 
được biết rõ, thinh xứ cần được biết rõ, tỷ xứ cần được biết rõ, khí xứ 
cần được biết rõ, thiệt xứ cần được biết rõ, vị xứ cần được biết rõ, 
thân xứ cần được biết rõ, xúc xứ cần được biết rõ, ý xứ cần được biết 
rõ, pháp xứ cần được biết rõ. 


Nhãn giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, nhãn thức 
giới cần được biết rõ, nhĩ giới ..., thỉnh giới ..., nhĩ thức giới ..., tỷ giới 
...„ Khí giới ..., tỷ thức giới ...., thiệt giới ..., vị giới ..., thiệt thức giới... 
thân giới cần được biết rõ, xúc giới cần được biết rõ, thân thức giới 
cần được biết rõ, ý giới cần được biết rõ, pháp giới cần được biết rõ, ý 
thức giới cần được biết rõ. 

Nhãn quyên cần được biết rõ, nhĩ quyền cần được biết rõ, tỷ 
quyền cần được biết rõ, thiệt quyền cần được biết rõ, thân quyền cần 
được biết rõ, ý quyền cần được biết rõ, mạng quyền cần được biết rõ, 
nữ quyền cần được biết rõ, nam quyền cần được biết rõ, lạc quyền 
cần được biết rõ, khổ quyền cần được biết rõ, hỷ quyền cần được biết 
rõ, ưu quyền cần được biết rõ, xả quyền cần được biết rõ, tín quyền 
cần được biết rõ, tấn quyền cần được biết rõ, niệm quyền cần được 
biết rõ, định quyền cần được biết rõ, tuệ quyền cần được biết rõ, vị 
tri quyềnl*l cần được biết rõ, dĩ tri quyềnÍ*1 cần được biết rõ, cụ trỉ 
quyềnÍ*1 cần được biết rõ. 

Dục giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, vô sắc giới 
cần được biết rõ, dục hữu ..., sắc hữu ..., vô sắc hữu ..., tưởng hữu ..., 
phi tưởng hữu ..., phi tưởng phi phi tưởng hữu ..., nhất uẩn hữu cần 
được biết rõ, tứ uẩn hữu cần được biết rõ, ngũ uẩn hữu cần được biết 
TỐ. 

Sơ thiền cần được biết rõ, nhị thiền cần được biết rõ, tam thiền 
cần được biết rõ, tứ thiền cần được biết rõ. Từ tâm giải thoát cần 
được biết rõ, bi tâm giải thoát cần được biết rõ, hỷ tâm giải thoát cần 
được biết rõ, xả tâm giải thoát cần được biết rõ. Sự chứng đạt không 
vô biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt thức vô biên xứ cần được 
biết rõ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ. 
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Avjja abhiññeyya, sankhara abhiññeyya, viãñanam 
abhiññeyyam, namariũpam abhiññeyyam, salayatanam 
abhiññeyyam, phasso abhiññeyyo, vedana abhiññeyya, tanha 
abhiññeyya, upadanam abhiññeyyam, bhavo abhiññeyyo, Jati 
abhiññeyya, Jaramaranam abhiññeyyam. 


Dukkham  abhiññeyyam, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo, dukkhanirodhagamim patipada 
abhiññeyya. 

Rũpam abhiññeyyam, rũpasamudayo abhiññeyyo, rupanirodho 
abhiññeyyo, rupanirodhagaminI patipada abhiññeyya. 

Vedana abhiññeyya —pe— Sañña abhiññeyya —pe— Sankhara 
abhiññeyya —pe— Viãñanam abhiññeyyam —pe—. 

Cakkhum' abhiññeyyam —pe— Jaramaranam abhiññeyyam, 
Jaramaranasamudayo abhiññeyyo, Jaramarananirodho abhiññeyyo, 
Jaramarananirodhagamimï patipada abhiññeyya. 


Dukkhassa parlñãattho abhiãññeyyo, dukkhasamudayassa 
pahanattho abhiãñeyyo, dukkhanirodhassa sacchikiriyattho 
abhiññeyyo, dukkhanirodhagaminya patipadaya bhavanattho 
abhiññeyyo. 

Rũpassa pariññattho abhiññeyyo, rũpasamudayassa pahanattho 
abhiññeyyo, rupanirodhassa sacchikiryattho abhiññeyyo, 
rũpanirodhagaminiya patIpadaya bhavanattho abhiãñeyyo. 


Vedanaya _—pe— Saññaya —pe— Sankharanam —pe— 
Viãñanassa —pe— Cakkhussa —pe— Jaramaranassa pariññattho 
abhiññeyyo, Jaramaranasamudayassa pahanattho abhiññeyyo, 
Jaramarananirodhassa sacchikiriyattho abhiññeyyo, Jaramarana- 
nirodhagaminiya patipadaya bhavanattho abhiññeyyo. 


Dukkhassa  parlññapativedhattho abhiññeyyo, dukkha- 
samudayassa pahanapativedhattho —pe—, dukkhanirodhassa 
sacchikiriyapativedhattho —pe—, dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya bhavanapativedhattho abhiññeyyo. 


Ruũpassa parlññapativedattho abhiãñeyyo, rupasamudayassa 
pahanapativedhatho —pe—, rupanirodhassa  sacchikiriya- 
pativedhattho —Dpe—, rũpanirodhagaminiya patipadaya 
bhavanapativedhattho abhiññeyyo. 


Vedanaya _—pe— Saññaya —pe— Sankharanam —pe— 
Viãññanassa —pe— Cakkhussa —pe— jJaramaranassa parlñña- 
pativedhattho abhiññeyyo, jJaramaranasamudayassa pahana- 
pativedhattho abhiññeyyo, jJaramarananirodhassa sacchikiriya- 
pativedhattho abhiññeyyo, Jaramarananirodhagaminiya patipadaya 
bhavanapativedhattho abhiññeyyo. 





' eakkhu - Machasam. 
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Vô minh cần được biết rõ, các hành cần được biết rõ, thức cần 
được biết rõ, danh sắc cần được biết rõ, sáu xứ cần được biết rõ, xúc 
cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ, ái cần được biết rõ, thủ cần 
được biết rõ, hữu cần được biết rõ, sanh cần được biết rõ, lão tử cần 
được biết rõ. 


Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ ...(nt)..., pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 


Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết 
rõ. 

Thọ cần được biết rõ ...(nt)... Tưởng cần được biết rõ ...(nt)... Các 
hành cần được biết rõ ...(nt)... Thức cần được biết rõ ...(n†t)... 


Nhãn cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão tử cần được biết rõ, 
nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, 
pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của 
sự dứt bỏ nhân sanh Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng 
về sự diệt tận Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của 
sự dứt bỏ nhân sanh sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về 
sự diệt tận sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa 
đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về thọ ... về tưởng ... về các hành ... 
về thức ... vê mắt ... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bỏ 
nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt 
tận lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến 
sự điệt tận lão tử cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về Khổ cần được biết 
rõ, ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh Khổ..., ý nghĩa của 
sự thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận Khổ..., ý nghĩa của sự thấu 
triệt do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, 
ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh sắc ..., ý nghĩa của sự 
thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận sắc ..., ý nghĩa của sự thấu triệt 
do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về thọ ... về tưởng ... về 
các hành ... về thức ... về mắt ... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, ý 
nghĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử 
cần được biết rõ. 
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Dukkham  abhiññeyyam, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo, dukkhassa samudayanirodho 
abhiññeyyo, dukkhassa chandaraganirodho abhiññeyyo, dukkhassa 
assado abhiññeyyo, dukkhassa adinavo abhiññeyyo, dukkhassa 
nissaranam abhiññeyyam. 


Rũpam abhiññeyyam, rũpasamudayo abhiññeyyo, rupanirodho 
abhiññeyyo, rupassa samudayanirodho abhiññeyyo, rupassa 
chandaraganirodho abhiññeyyo, rupassa assado abhiññeyyo, 
rũpassa adInavo abhiññeyyo, rũpassa nissaranam abhiññeyyam. 

Vedana abhiññeyya —pe— Sañña abhiññeyya —pe— Sankhara 
abhiññeya —pe— Viãñanam abhiññeyyam —pe— Cakkhum 
abhiññeyyam —pe— Jaramaranam abhiññeyyam, Jaramarana- 
samudayo abhiññeyyo, Jaramarananirodho abhiññeyyo, 
Jaramaranassa samudayanirodho abhiññeyyo, Jaramaranassa 
chandaraganirodho abhiññeyyo, Jaramaranassa assado abhiññeyyo, 
Jaramaranassa adinavo abhiññeyyo, Jaramaranassa nissaranam 
abhiññeyyam. 


Dukkham  abhiññeyyam, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhaniodho abhiññeyyo, dukkhanirodhagaminm patipada 
abhiññeyya, dukkhassa assado abhiññeyyo, dukkhassa adinavo 
abhiññeyyo, dukkhassa nissaranam abhiññeyyam. 


Rũpam abhiññeyyam, rũpasamudayo abhiññeyyo, rupanirodho 
abhiññeyyo, rupanirodhagaminr patipada abhiññeyya, rupassa 
assado abhiññeyyo, rupassa adInavo abhiññeyyo, rupassa 
nissaranam abhiññeyyam. 

Vedana abhiññeyya —pe— Sañña abhiññeyya —pe— Sankhara 
abhiññeyya —pe— Viãñanam abhiññeyyam —pe— Cakkhum. 
abhiññeyyam —pe— jJaramaranam abhiññeyyam, jaramarana- 
samudayo abhiññeyyo, Jaramarananirodho abhiññeyyo, 
Jaramarananirodhagamim patipada abhiññeyya, Jaramaranassa 
assado abhiññeyyo, Jaramaranassa adimnavo abhiññeyyo, 
Jaramaranassa nissaranam abhiññeyyam. 


Aniccanupassana abhiññeyya, dukkhanupassana abhiññeyya, 
anattanupassana abhiññeyya, nibbidanupassana abhiññeyya, 
viraganupassana abhiññeyya, nirodhanupassana abhiññeyya, 
patinissagganupassana abhiññeyya. 


Rũpe aniccanupassana abhiññeyya, rupe dukkhanupassana 
abhiññeyya, T1pe anattanupassana abhiññeyya, rupe 
nibbidanupassana' abhiññeyya, rũpe viraganupassana abhiññeyya, 
rupe nirodhanupassana abhiññeyya, rupe patinissagganupassana 
abhiññeyya. 





' nibbãnupassanã - PTS. 
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Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với Khổ cần được biết rõ, sự khoái 
lạc đối với Khổ cần được biết rõ, sự tai hại của Khổ cần được biết rõ, 
sự xuất ly đối với Khổ cần được biết rõ. 


Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với sắc cần được biết rõ, sự khoái 
lạc đối với sắc cần được biết rõ, sự tai hại của sắc cần được biết rõ, sự 
xuất ly đối với sắc cần được biết rõ. 


Thọ cần được biết rõ, ...(như trên)... Tưởng cần được biết rõ, 
...(như trên)... Các hành cần được biết rõ, ...(như trên)... Thức cần 
được biết rõ, ...(như trên)... Mắt cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão 
tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão 
tử cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với lão tử cần được biết rõ, sự 
khoái lạc đối với lão tử cần được biết rõ, sự tai hại của lão tử cần 
được biết rõ, sự xuất ly đối với lão tử cần được biết rõ. 


Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được 
biết rõ, sự khoái lạc đối với Khổ cần được biết rõ, sự tai hại của Khổ 
cần được biết rõ, sự xuất ly đối với Khổ cần được biết rõ. 


Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết 
rõ, sự khoái lạc đối với sắc cần được biết rõ, sự tai hại của sắc cần 
được biết rõ, sự xuất ly đối với sắc cần được biết rõ. 


Thọ cần được biết rõ, ...(như trên)... Tưởng cần được biết rõ, 
...(như trên)... Các hành cần được biết rõ, ...(như trên)... Thức cần 
được biết rõ, ...(như trên)... Mắt cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão 
tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão 
tử cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được 
biết rõ, sự khoái lạc đối với lão tử cần được biết rõ, sự tai hại của lão 
tử cần được biết rõ, sự xuất ly đối với lão tử cần được biết rõ. 


Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét vê nhàm 
chán cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái cần được biết rõ, quán 
xét về diệt tận cần được biết rõ, quán xét về từ bỏ cần được biết rõ. 

Quán xét về vô thường ở sắc cần được biết rõ, quán xét về khổ 
não ở sắc cần được biết rõ, quán xét về vô ngã ở sắc cần được biết rõ, 
quán xét về nhàm chán ở sắc cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái 
ở sắc cần được biết rõ, quán xét về diệt tận ở sắc cần được biết rõ, 
quán xét về từ bỏ ở sắc cần được biết rõ. 
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Vedanaya —pe— Saññaya —pe— Sankharesu —pe— Viãñane 
—pe— Cakkhusmm —pe— jaramarane aniccanupassana 
abhiññeyya, Jaramarane dukkhanupassana abhiññeyya, Jaramarane 
anattanupassana abhiññeyya, Jaramarane nibbidanupassana 
abhiññeyya, Jaramarane viraganupassana abhiññeyya, Jaramarane 
nirodhanupassana abhiññeyya, Jaramarane patinissagøanupassana 
abhiññeyya. 

Uppado abhiãñeyyo, pavattam' abhiãñeyyam, nimittam 
abhiññeyyam, ayuhana abhiññeyya, patisandhi abhiññeyya, gatI 
abhiññeyya, nibbatti abhiãññeyya, upapati abhiññeyya, JatI 
abhiññevwya, jara abhiññeyya, vyadhi abhiññeyyo, maranam 
abhiññeyyam, soko abhiññeyyo, paridevo abhiññeyyo, upayaso 
abhiññeyyo. 

Anuppado abhiññeyyo, appavattam abhiññeyyam, animittam 
abhiññeyyam, anayuhana abhiññeyya, appatisandhi abhiññeyya, 
agati abhiññeyya, anibbatti abhiññeyya, anupapatti abhiññeyya, 
aJati abhiññeyya, aJara abhiññeyya, avyadhi abhiññeyyo, amaranam 
abhiññeyyam, asoko abhiññeyyo, aparidevo abhiññeyyo, anupayaso 
abhiññeyyo. 

Uppado  abhiññeyyo, anuppado abhiññeyyo, pavattam 
abhiññeyyam, appavattam abhiññeyyam, nimittam abhiññeyyam, 
anmitam abhiãñeyyam, ayuhana abhiññeyya, anayuhana 
abhiññeyya, patisandhi abhiññeyya, appatisandhi abhiññeyya, gati 
abhiññeyya, agatl abhiññeyya, nibbatIi abhiññeyya, anibbatti 
abhiññeyya, upapati abhiññeyya, anuppati abhiãñeyya, Jati 
abhiññeyya, aJati abhiññeyya, Jara abhiññeyya, aJara abhiññeyya, 
vyadhi abhiññeyyo, avyadhi abhiññeyyo, maranam abhiññeyyam, 
amaranam abhiññeyyam, soko abhiññeyyo, asoko abhiññeyyo, 
paridevo abhiññeyyo, aparidevo abhiññeyyo, upayaso abhiññeyyo, 
anupayaso abhiññeyyo. 


Uppado  dukkhanti abhiññeyyam, pavattam dukkhanti 
abhiññeyyam, nimittam dukkhanti abhiãñeyyam, ayuhana? 
dukkhanti abhiññeyyam, patisandhi dukkhanti abhiññeyyam, gati 
dukkhanti abhiññeyyam, nibbatti dukkhanti abhiññeyyam, upapatti 
dukkhani abhiãññeyyam, Jati dukkhanti abhiãñeyyam, jJara 
dukkhanti abhiññeyyam, vyadhi dukkhanti abhiññeyyam, maranam 
dukkhanti abhiññeyyam, soko dukkhanti abhiãññeyyam, paridevo 
dukkhanti abhiññeyyam, upayaso dukkhanti abhiãññeyyam. 


Anuppado sukhant abhiññeyyam, appavatti sukhanti ..., 
animittam sukhanti... anayuhana sukhanti.., appatisandhi 
sukhanti ... agati sukhanti..., anibbatti sukhanti ..., anuppatti 
sukhanti..., aJati sukhanti ..., aJara sukhanti ..., avyadhi sukhanti ..., 
amaranam sukhanti..., asoko sukhanti abhiññeyyam, aparidevo 
sukhanti abhiññeyyam, anupayaso sukhanti abhiññeyyam. 





' pavatti - Syã. “ãyuhanä - Syä. 
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Quán xét về vô thường ở thọ ...(như trên)... ở tưởng ...(như 
trên)... ở các hành ...(như trên)... ở thức ...(như trên)... ở mắt ...(như 
trên)... ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về khổ não ở lão tử cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về 
nhàm chán ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái ở lão tử 
cần được biết rõ, quán xét về diệt tận ở lão tử cần được biết rõ, quán 
xét về từ bỏ ở lão tử cần được biết rõ. 

Sự tái sanh cần được biết rõ, sự vận hành cần được biết rõ, hiện 
tướng cần được biết rõ, (nghiệp) tích lũy cần được biết rõ, mầm tái 
sanh cần được biết rõ, cảnh giới tái sanh cần được biết rõ, sự tái tạo 
cần được biết rõ, sự sanh lên cần được biết rõ, sự sanh (ra) cần được 
biết rõ, sự già cần được biết rõ, sự bệnh cần được biết rõ, sự chết cần 
được biết rõ, sự sầu muộn cần được biết rõ, sự than vấn cần được 
biết rõ, sự thất vọng cần được biết rõ. 


Sự không tái sanh cần được biết rõ, sự không vận hành cần được 
biết rõ, không hiện tướng ..., không (nghiệp) tích lũy ..., không mầm 
tái sanh ..., không cảnh giới tái sanh ..., sự không tái tạo ..., sự không 
sanh lên ..., sự không sanh (ra) ..., sự không già ..., sự không bệnh ..., 
sự không chết ..., sự không sầu muộn ..., sự không than vấn cần được 
biết rõ, sự không thất vọng cần được biết rõ. 


Sự tái sanh cần được biết rõ, sự không tái sanh cần được biết rõ, 
sự vận hành ..., sự không vận hành ..., hiện tướng ..., không hiện 
tướng ..., (nghiệp) tích lũy ..., không (nghiệp) tích lũy ..., mầm tái 
sanh ..., không mầm tái sanh ..., cảnh giới tái sanh ..., không cảnh 
giới tái sanh ..., sự tái tạo ..., sự không tái tạo ..., sự sanh lên ..., sự 
không sanh lên ..., sự sanh (ra) ..., sự không sanh (ra) ..., sự g1à ..., sự 
không già ..., sự bệnh ..., sự không bệnh ..., sự chết ..., sự không chết 
...„ Sự sầu muộn ..., sự không sầu muộn ..., sự than vãn ..., sự không 
than vãn ..., sự thất vọng cần được biết rõ, sự không thất vọng cần 
được biết rõ. 


“Sự tái sanh là khổ cần được biết rõ, “sự vận hành là khổ cần 
được biết rõ, “hiện tướng là khổ" ..., (nghiệp) tích lũy là khổ” ..., nầm 
tái sanh là khổ”..., cảnh giới tái sanh là khổ'..., “sự tái tạo là khổ”... 
'sự sanh lên là khổ” ..., “sự sanh (ra) là khổ"..., 'sự già là khổ” ..., 'sự 
bệnh là khổ” ..., 'sự chết là khổ” ..., sự sầu muộn là khổ” ..., “sự than 


ˆv) `^ 


vãn là khổ cần được biết rõ, “sự thất vọng là khổ cần được biết rõ. 


'Sự không tái sanh là lạc' cần được biết rõ, “sự không vận hành là 
lạc` cần được biết rõ, “không hiện tướng là lạc`..., không (nghiệp) 
tích lũy là lạc" ..., không mầm tái sanh là lạc" ..., không cảnh giới tái 
sanh là lạc' ..., sự không tái tạo là lạc'..., sự không sanh lên là lạc'..., 
'sự không sanh (ra) là lạc'..., sự không già là lạc'..., sự không bệnh 
là lạc” ..., sự không chết là lạc' ..., sự không sầu muộn là lạc'..., “sự 
không than vấn là lạc` cần được biết rõ, “sự không thất vọng là lạc 
cần được biết rõ. 
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Uppado dukkham anuppado sukhanti abhiãñeyyam, pavattam 
dukkham appavattam sukhanti abhiññeyyam, nimittam dukkham 
anImittam sukhanti abhiññeyyam, ayuhana dukkham anayuhana' 
sukhanti abhiññeyyam, patisandhi dukkham appatisandhi sukhanti 
abhiññeyyam, gati dukkham agati sukhanti abhiññeyyam, nibbatti 
dukkham anibbatti sukhant abhiññeyyam, uppati dukkham 
anuppatti sukhanti abhiññeyyam, jJati dukkham ajati sukhanti 
abhiññeyyam, Jara dukkham ajara sukhanti abhiññeyyam, vyadhi 
dukkham avyadhi sukhanti abhiññeyyam, maranam dukkham 
amaranam sukhanti abhiññeyyam, soko dukkham asoko sukhanti 
abhiññeyyam, paridevo dukkham aparidevo sukhanti abhiññeyyam, 
upayaso dukkham anupayaso sukhanti abhiññeyyam. 


Uppado bhayanti abhiññeyyam, pavatam bhayanti 
abhiññeyyam, nimittam bhayanti abhiññeyyam, ayuhana bhayanti 
abhiññeyyam, patisandhi bhayanti abhiãññeyyam, gati bhayanti 
abhiññeyyam, nibbatti bhayanti abhiññeyyam, upapatti bhayanti 
abhiññeyyam, jJai bhayanti abhiãñeyyam, jara bhayanti 
abhiññeyyam, vyadhi bhayanti abhiññeyyam, maranam bhayanti 
abhiññeyyam, soko bhayant abhiññeyyam, parldevo bhayanti 
abhiññeyyam, upayaso bhayanti abhiññeyyam. 


Anuppado khemanti abhiãññeyyam, appavattam khemanti 
abhiññeyyam, animittam khemanti abhiãññeyyam, anayuhana 
khemanti abhiññeyyam, appatisandhi khemanti abhiññeyyam, agati 
khemanti abhiññeyyam, anibbati khematti abhiññeyyam, 
anupapatti khematti abhiññeyyam, aJati khemanti abhiññeyyam, 
aJara khemanti abhiññeyyam, avyadhi khemanti abhiññeyyam, 
amaranam2 khemanti abhiññeyyam, asoko khemanti abhiññeyyam, 
apardevo khemanti abhiãñeyyam, anupayaso khemanti 
abhiññeyyam. 


Uppado bhayam anuppado khemanti abhiññeyyam, pavattam 
bhayam appavattam khemanti abhiññeyyam, nimittam bhayam 
anImittam khemanti abhiññeyyam, ayuhana bhayam anayuhanä' 
khemanti abhiññeyyam, patisandhi bhayam appatisandhi khemanti 
abhiññeyyam, gati bhayam agati khemanti abhiññeyyam, nibbatti 
bhayam anibbatti khemant abhiññeyyam, uppati bhayam 
anuppatti khemanti abhiãññeyyam, Jati bhayam ajati khemanti 
abhiññeyyam, Jara bhayam ajara khemanti abhiãññeyyam, vyadhi 
bhayam avyadhi khemanti abhiññeyyam, maranam bhayam 
amaranam' khemanti abhiññeyyam, soko bhayam asoko khemanti 
abhiññeyyam, paridevo bhayam aparidevo khemanti abhiññeyyam, 
upayaso bhayam anupayaso khemanti abhiññeyyam. 





' ãyuhanã - anäyuhanä - Syã. “ amatam - Machasam, Syã, PTS. 
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'Sự tái sanh là khổ, sự không tái sanh là lạc' cần được biết rõ, “sự 
vận hành là khổ, sự không vận hành là lạc' cần được biết rõ, “hiện 
tướng là khổ, không hiện tướng là lạc` cần được biết rõ, '(nghiệp) tích 
lấy là khổ, không (nghiệp) tích lũy là lạc cần được biết rõ, “mầm tái 
sanh là khổ, không mầm tái sanh là lạc'` cần được biết rõ, “cảnh giới 
tái sanh là khổ, không cảnh giới tái sanh là lạc` cần được biết rõ, 'sự 
tái tạo là khổ, sự không tái tạo là lạc' cần được biết rõ, “sự sanh lên là 
khổ, sự không sanh lên là lạc cần được biết rõ, “sự sanh (ra) là khổ, 
sự không sanh (ra) là lạc cần được biết rõ, “sự già là khổ, sự không 
già là lạc` cần được biết rõ, “sự bệnh là khổ, sự không bệnh là lạc cần 
được biết rõ, “sự chết là khổ, sự không chết là lạc' cần được biết rõ, 
'sự sầu muộn là khổ, sự không sầu muộn là lạc cần được biết rõ, “sự 
than vãn là khổ, sự không than vấn là lạc' cần được biết rõ, “sự thất 
vọng là khổ, sự không thất vọng là lạc' cần được biết rõ. 


Sự tái sanh là kinh hãi cần được biết rõ, “sự vận hành là kinh hãi” 
cần được biết rõ, “hiện tướng là kinh hãi” ..., (nghiệp) tích lấy là kinh 
hãi'..., mầm tái sanh là kinh hãi'..., 'cảnh giới tái sanh là kinh hãi 
..„ Sự tái tạo là kinh hãi'..., sự sanh lên là kinh hãt'..., sự sanh (ra) 
là kinh hãi'..., “sự già là kinh hãi” ..., sự bệnh là kinh hãi' ..., “sự chết 
là kinh hãi” ..., “sự sầu muộn là kinh hãi” ..., sự than vẫn là kinh hãi 
cần được biết rõ, “sự thất vọng là kinh hãi cần được biết rõ. 


'Sự không tái sanh là an ổn' cần được biết rõ, 'sự không vận hành 
là an ổn'..., không hiện tướng là an ổn” ..., không (nghiệp) tích lấy là 
an ổn'..., không mầm tái sanh là an ổn' ..., không cảnh giới tái sanh 
là an ổn'..., sự không tái tạo là an ổn” ..., sự không sanh lên là an ổn” 
..; Sự không sanh (ra) là an ổn'..., sự không già là an ổn'..., 'sự 
không bệnh là an ổn'..., sự không chết là an ổn'..., sự không sầu 
muộn là an ổn'..., sự không than vãn là an ổn' cần được biết rõ, “sự 
không thất vọng là an ổn' cần được biết rõ. 


Sự tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh là an ổn' cần được biết 
rõ, 'sự vận hành là kinh hãi, sự không vận hành là an ổn' cần được 
biết rõ, “hiện tướng là kinh hãi, không hiện tướng là an ổn cần được 
biết rõ, “(nghiệp) tích lũy là kinh hãi, không (nghiệp) tích lấy là an 
ổn cần được biết rõ, “mầm tái sanh là kinh hãi, không mầm tái sanh 
là an ổn cần được biết rõ, “cảnh giới tái sanh là kinh hãi, không cảnh 
giới tái sanh là an ổn cần được biết rõ, “sự tái tạo là kinh hãi, sự 
không tái tạo là an ổn cần được biết rõ, “sự sanh lên là kinh hãi, sự 
không sanh lên là an ổn' cần được biết rõ, “sự sanh (ra) là kinh hãi, 
sự không sanh (ra) là an ổn' cần được biết rõ, “sự già là kinh hãi, sự 
không già là an ổn cần được biết rõ, “sự bệnh là kinh hãi, sự không 
bệnh là an ổn cần được biết rõ, “sự chết là kinh hãi, sự không chết là 
an ổn' cần được biết rõ, “sự sầu muộn là kinh hãi, sự không sâu muộn 
là an ổn cần được biết rõ, “sự than vãn là kinh hãi, sự không than vấn 
là an ổn cần được biết rõ, “sự thất vọng là kinh hãi, sự không thất 
vọng là an ổn' cần được biết rõ. 
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Uppado  samisani abhiññeyyam, pavattam samisanti 
abhiññeyyam, nimitam samisanti abhiãññeyyam, ayuhana' 
samisanti abhiññeyyam, patisandhi samisanti abhiññeyyam, gati 
samisanti abhiññeyyam, nibbatti samisanti abhiññeyyam, upapatti 
samisanti abhiññeyyam, JjJati samisanti abhiññeyyam,jara samlisanti 
abhiññeyyam,vyadhi samisanti abhiññeyyam, maranam samisanti 
abhiññeyyam, soko samisanti abhiññeyyam, paridevo samisanti 
abhiññeyyam, upayaso samisanti abhiññeyyam. 


Anuppado niramisanti abhiññeyyam, appavattam niramisanti 
abhiññeyyam, animittam niramisanti abhiññeyyam, anayuhana 
niramisanti abhiññeyyam, appatisandhi niramisanti abhiññeyyam, 
agatIi niramisanti abhiññeyyam, anIbbatti nramisanti abhiññeyyam, 


anupapati niramisani abhiãñeyyam,  ajJali niramisanti 
abhiññeyyam, ajara niramisanti abhiññeyyam, avyadhi niramisanti 
abhiññeyyam, amaranam niramisanti abhiãñeyyam, asoko 


niramisanti abhiññeyyam, aparldevo niramisanti abhiññeyyam, 
anupayaso niramisanti abhiññeyyam. 


Uppado samisam anuppado niramisanti abhiññeyyam, pavattam 
samisam appavattam niramisanti abhiññeyyam, nimittam samisam 
animittam niramisanti ..., ayuhana samisam anayuhana niramisanti 
..„ Datlsandhi samisam appatisandhi niramisanti ..., gati samisam 
agati niramisanti..., nibbatti samisam anibbatti niramisanti ..., 
upapatt samisam anupapatti niramisantl..., Jati samisam aJatI 
niramisantI ..., Jara samisam ajara niramisanti ..., vyadhi samisam 
avyadhI niram1isanti .... maranam samisam amaranam2 niramisanti 
abhiññayyam, soko samisam asoko niramisanti ..., paridevo 
samisam aparidevo niramisanti abhiññeyyam, upayaso samisam 
anupayaso niramisanti abhiññeyyam. 


Uppado  sankharat abhiññeyyam, pavattam sankharati 
abhiññeyyam, nimittam sankharai abhiññeyyam, ayuhana 
sankharati abhiññeyyam, patisandhi sankharati abhiãññeyyam, gati 
sankharati abhiññeyyam, nIbbatti sankharati abhiññeyyam, upapatti 
sankharai abhiãññeyyam, jati sankharati abhiññeyyam, Jara 
sankharati abhiññeyyam, vyadh1 sankharati abhiññeyyam, maranam 
sankharati abhiññeyyam, soko sankharati abhiññeyyam, paridevo 
sankharati abhiññeyyam, upayaso sankharati abhiññeyyam. 


Anuppado nibbananti abhiññeyyam, appavattam nibbananti 
abhiññeyyam, animittam nibbananti ..., anayuhana nibbananti ..., 
appatisandhi nibbananti ..., agati nbbananti ..., anibbatti nibbanatti 
...; anupapatti nibbananti..., ajati nbbananti..., aJara nibbananti..., 
avyadhi nibbananti ..., amaranam nibbananti ..., asoko nibbananti 
...„ aparidevo nibbananti ..., anupayaso nibbananti abhiññeyyam. 





' ãyuhanã - Syã. ” amatam - Machasam, Syã, PTS. 
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'Sự tái sanh là hệ lụy vật chất cần được biết rõ, 'sự vận hành là hệ 


lụy vật chất' ..., hiện tướng là ...'..., (nghiệp) tích lũy là... ..., mầm 
tái sanh là...'..., cảnh giới tái sanh là......, “sự tái tạo là......., sự 
sanh lên là ...'..., sự sanh (ra) là ........, sự già là...'..., sự bệnh là ... 
..„ SỰ chết là...`..., sự sầu muộn là ......, sự than vấn là ... cđần được 


biết rõ, “sự thất vọng là hệ lụy vật chất cần được biết rõ. 


“Sự không tái sanh là không hệ lụy vật chất cần được biết rõ, 'sự 
không vận hành là không hệ lụy vật chất'..., không hiện tướng là 


không ...'..., không (nghiệp) tích lũy là không ...'..., không mầm tái 
sanh là không ......., không cảnh giới tái sanh là không ......., sự 
không tái tạo là không ...'..., sự không sanh lên là không ...'..., Sự 
không sanh (ra) là không ...'..., sự không già là không ...'..., Sự 
không bệnh là không ...'..., sự không chết là không ...' ..., sự không 
sầu muộn là không ......., sự không than vấn là không ...'..., sự 


không thất vọng là không hệ lụy vật chất cần được biết rõ. 


Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự không tái sanh là không hệ lụy 
vật chất cần được biết rõ, “sự vận hành là ..., sự không vận hành là 
không ...'..., “hiện tướng là ..., không hiện tướng là không ...'..., 
“(nghiệp) tích lũy là ..., không (nghiệp) tích lũy là không ...'..., nầm 
tái sanh là ..., không mầm tái sanh là không ......., cảnh giới tái sanh 
là ..., không cảnh giới tái sanh là không ...'..., “sự tái tạo là ..., sự 
không tái tạo là không ...'..., sự sanh lên là ..., sự không sanh lên là 
không ...'..., sự sanh (ra) là ..., sự không sanh (ra) là không ...'..., Sự 
g1à là ..., sự không già là không ...'..., 'sự bệnh là ..., sự không bệnh là 
không ...'..., sự chết là ..., sự không chết là không ...'..., sự sầu muộn 
là ..., sự không sầu muộn là không ...' ..., “sự than vãn là ..., sự không 
than vãn là không ...'..., sự thất vọng là hệ lụy vật chất, sự không 
thất vọng là không hệ lụy vật chất cần được biết rõ. 


'Sự tái sanh là pháp hữu vĩ cần được biết rõ, 'sự vận hành là pháp 
hữu vĩ cần được biết rõ, “hiện tướng là pháp hữu vĩ ..., (nghiệp) tích 
ly là pháp hữu vĩï' ..., nầm tái sanh là pháp hữu vĩ ..., cảnh giới tái 
sanh là pháp hữu vĩ'..., “sự tái tạo là pháp hữu vi'..., sự sanh lên là 
pháp hữu vi'..., 'sự sanh (ra) là pháp hữu vĩ'..., sự già là pháp hữu vĩ 
.., Sự bệnh là pháp hữu vĩi'..., sự chết là pháp hữu vi'..., “sự sầu 
muộn là pháp hữu vi'..., sự than vãn là pháp hữu vỉ cần được biết 
rõ, 'sự thất vọng là pháp hữu vĩ cần được biết rõ. 


“Sự không tái sanh là Niết Bàn' cần được biết rõ, “sự không vận 
hành là Niết Bàn' cần được biết rõ, không hiện tướng là Niết Bàn: ..., 
“không (nghiệp) tích lấy là Niết Bàn' ..., không mầm tái sanh là Niết 
Bàn' ..., không cảnh giới tái sanh là Niết Bàn' ..., 'sự không tái tạo là 
Niết Bàn' ..., sự không sanh lên là Niết Bàn' ..., sự không sanh (ra) là 
Niết Bàn'..., sự không già là Niết Bàn'..., sự không bệnh là Niết 
Bàn' ..., sự không chết là Niết Bàn' ..., sự không sầu muộn là Niết 
Bàn' cần được biết rõ, 'sự không than vãn là Niết Bàn' cần được biết 
rõ, 'sự không thất vọng là Niết Bàn' cần được biết rõ. 
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Uppado sankhara anuppado nibbananti abhiññeyyam, pavattam 
sankhara appavattam nibbananti abhiññeyyam, nimittam sankhara 
anImittam nibbananti abhiññeyyam, ayuhana sankhara anayuhana 
nibbanani abhiãññeyyam, patisandhi sankhara appatisandhi 
nibbananti abhiãññeyyam, gat sankhara agat nibbananti 
abhiññeyyam, nibbatti sankhara anibbatti nibbananti abhiññeyyam, 
upapati sankhara anupapati nibbananti abhiññeyyam, Jati 
sankhara aJati nibbananti abhiññeyyam, Jara sankhara aJara 
nibbananti abhiññeyyam, vyadhi sankhara avyadhi nibbananti 
abhiññeyyam, maranam  sankhara amaranam  nibbananti 
abhiññeyyam, soko sankhara asoko nibbanant abhiãññeyyam, 
paradevo sankhara aparidevo nibbananti abhiññeyyam, upayaso 
sankhara anupayaso nibbananti abhiññeyyam. 


Pathamakabhanaväram. 


Pariggahattho abhiññeyyo, parivarattho abhiññeyyo, 
paripurattho' abhiãñeyyo, ekagsattho abhiãñeyyo, avikkhepattho 
abhiññeyyo, paggahattho abhiññeyyo, avisarattho abhiññeyyo, 
anavilattho abhiññeyyo, aniñJanattho abhiññeyyo, 
ekattupatthanavasena” cittassa thitattho abhiññeyyo, arammanattho 
abhiññeyyo, gocarattho abhiññeyyo, pahanattho abhiññeyyo, 
pariccagattho abhiññeyyo, vutthanattho abhiññeyyo, nivattanattho 
abhiññeyyo, santattho abhiãñeyyo, pamtattho abhiññeyyo, 
vimuttattho abhiññeyyo, anasavattho abhiãññeyyo, taranattho 
abhiññeyyo, animittattho abhiññeyyo, appanihitattho abhiññeyyo, 
suññatattho abhiññeyyo, ekarasattho abhiññeyyo, anativattanattho 
abhiññeyyo, yuganandhattho? abhiññeyyo, niyyanattho abhiññeyyo, 
hetuttho abhiññeyyo, dassanattho abhiññeyyo, adhipateyyattho 
abhiññeyyo. 

Samathassa avikkhepattho abhiññeyyo, Vipassanaya 
anupassanattho abhiññeyyo, samathavipassananam ekarasattho 
abhiññeyyo, yuganandhassa! anativattanattho abhiññeyyo. 


Sikkhaya samadanattho abhiññeyyo, arammanassa gocarattho 
abhiññeyyo, linassa cittassa paggahattho abhiññeyyo, uddhatassa 
cittassa nigsgahattho” abhiññeyyo, ubhovisuddhana 
aJjhupekkhanattho abhiññeyyo, bhavana visesadhigamattho° 
abhiññeyyo, uttari pativedhattho abhiññeyyo, saccabhisamayattho 
bhiñãñeyyo, nirodhe patitthanattho abhiññeyyo. 


' paripurittho - Sa. 

ˆ ekattapatthanavasena - PTS. 

3 vuganaddhattho - Machasam. 

* vuganaddhassa - Machasam. 

” viniggahattho - PTS. 

° visesadhigamattho - Machasam, Syã. 
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Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái sanh là Niết Bàn” cần 
được biết rõ, “sự vận hành là pháp hữu vi, sự không vận hành là Niết 
Bàn' cần được biết rõ, “hiện tướng là pháp hữu vi, không hiện tướng 
là Niết Bàn' ..., (nghiệp) tích lấy là pháp hữu vi, không (nghiệp) tích 
lấy là Niết Bàn' ..., nầm tái sanh là pháp hữu vi, không mầm tái 
sanh là Niết Bàn' ..., 'cảnh giới tái sanh là pháp hữu vi, không cảnh 
giới tái sanh là Niết Bàn'..., “sự tái tạo là pháp hữu vi, sự không tái 
tạo là Niết Bàn ..., “sự sanh lên là pháp hữu vi, sự không sanh lên là 
Niết Bàn' ..., 'sự sanh (ra) là pháp hữu vi, sự không sanh (ra) là Niết 
Bàn'..., 'sự già là pháp hữu vi, sự không già là Niết Bàn: ..., sự bệnh 
là pháp hữu vi, sự không bệnh là Niết Bàn: ..., “sự chết là pháp hữu vị, 
sự không chết là Niết Bàn: ..., sự sầu muộn là pháp hữu vi, sự không 
sầu muộn là Niết Bàn' ..., sự than vãn là pháp hữu vi, sự không than 
vãn là Niết Bàn' cần được biết rõ, “sự thất vọng là pháp hữu vi, sự 
không thất vọng là Niết Bàn' cần được biết rõ. 


Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


Ý nghĩa của sự gìn giữ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phụ trợ 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự hoàn bị ..., ý nghĩa của sự chuyên 
nhất ..., ý nghĩa của sự không tản mạn ..., ý nghĩa của sự ra sức ..., ý 
nghĩa của sự không tán loạn ..., ý nghĩa của sự không xao động ..., ý 
nghĩa của sự không loạn động ..., ý nghĩa của sự trụ tâm do tác động 
của việc thiết lập tính nhất thể ..., ý nghĩa của (cảnh) đối tượng ..., ý 
nghĩa của hành xứ ..., ý nghĩa của sự dứt bỏ ..., ý nghĩa của sự buông 
bỏ ..., ý nghĩa của sự thoát ra ..., ý nghĩa của sự quay lại ..., ý nghĩa 
của tịnh ..., ý nghĩa của sự cao quý .., ý nghĩa của giải thoát..., ý 
nghĩa của vô lậu ..., ý nghĩa của sự vượt qua ..., ý nghĩa của vô tướng 
.., ý nghĩa của vô nguyện ..., ý nghĩa của không tánh ..., ý nghĩa của 
nhất vị ..., ý nghĩa của sự không vượt trội! ..., ý nghĩa của sự kết hợp 
chung ...., ý nghĩa của sự dẫn xuất (ra khỏi luân hồi) ..., ý nghĩa của 
chủng tử ..., ý nghĩa của sự nhận thức cần được biết rõ, ý nghĩa của 
pháp chủ đạo cần được biết rõ. 


Ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh cần được biết rõ, ý nghĩa 
quán xét của minh sát ..., ý nghĩa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát ..., 
ý nghĩa không vượt trội của sự kết hợp chung cần được biết rõ. 


Ý nghĩa thọ trì của việc học tập cần được biết rõ, ý nghĩa hành xứ 
của (việc duy trì) đối tượng cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức đối với 
tâm bị trì trệ ..., ý nghĩa kiềm chế đối với tâm bị vọng động ..., ý 
nghĩa dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và 
vọng động) đã được thanh tịnh ..., ý nghĩa của sự đắc chứng thù 
thắng do sự tu tập ..., ý nghĩa của sự thấu triệt bậc trên ..., ý nghĩa 
của sự lãnh hội chân lý ..., ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn cần được 
biết rõ. 





' Sự không vượt trội lẫn nhau giữa chỉ tịnh và minh sát (P{sA. 1, 94). 
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Saddhindriyassa adhimokkhattho abhiññeyyo, viriyIndriyassa 
paggahattho abhiññeyyo, satindriyassa upatthanattho abhiññeyyo, 
samadhindriyassa avikkhepattho abhiññeyyo, paññindriyassa 
dassanattho abhiññeyyo. 


Saddhabalassa assaddhiye akampiyattho abhiññeyyo, viriya- 
balassa kosajjJe akampiyattho abhiññeyyo, satibalassa pamade 
akamplyattho abhiãññeyyo, samadhibalassa uddhacce akampliyattho 
abhiññeyyo, paññabalassa avIJJaya akampliyattho abhiññeyyo. 


SatisamboJjhangassa upatthanattho abhiãññeyyo, dhammavicaya- 
sambojjhangassa pavicayattho abhiññeyyo, viriyasamboJJjhangassa 
paggahattho abhiãññeyyo, plitisambojjhangassa pharanattho 
abhiññeyyo, passaddhisambojjhangassa upasamattho abhiññeyyo, 
samadhisambojJjhangassa avikkhepattho abhiññeyyo, upekkha- 
sambojJjhangassa patisankhanattho abhiññeyyo. 


Sammaditthiya dassanattho abhiññeyyo, sammasankappassa 
abhimiropanattho abhiññeyyo, sammavacaya pariggahattho 
abhiññeyyo, sammakammantassa samutthanattho abhiññeyyo, 
samma-ajIvassa vodanattho abhiññeyyo, sammavayamassa pagga- 
hattho abhiññeyyo, sammasatiya upatthanattho abhiãññeyyo, 
sammasamadhissa avikkhepattho abhiññeyyo. 


Indriyanam adhipateyyattho' abhiññeyyo, balanam akampI- 
vattho abhiññeyvo, bojjhanganam niyyanattho abhiññeyyo, 
maggassa hetuttho abhiññeyyo, satipatthananam upatthanattho 
abhiññeyyo, sammappadhananam padahanattho” abhiññeyyo, 
iddipadanam 1Ijjhanattho abhiññeyyo, saccanam  tathattho 
abhiññeyo,  payoganam'  patippassadadhattho abhiññeyyo, 
phalanam sacchikiiyattho abhiññeyyo. 


Vitakkassa abhiniropanattho abhiññeyyo, vicarassa upa- 
vicarattho abhiññeyyo, pItya pharanattho abhiññeyyo, sukhassa 
abhisandanattho abhiññeyyo, cittassa ekaggattho abhiññeyyo. 


Avajjanatho abhiãñeyyo,  vijananattho abhiññeyyo, 
paJananattho abhiññeyyo, sañJananattho abhiññeyyo, 
[ekarammanattho abhiññeyyo,] ekodattho abhiãñeyyo, abhiññaya 
ñatattho abhiññeyyo, pariññaya tiranattho abhiññeyyo, pahanassa 
parlccagattho abhiññeyyo, bhavanaya ekarasattho abhiññeyyo, 
sacchikiriyaya phassanattho abhiññeyyo, khandhanam khandhattho 
abhiññeyyo, dhatunam dhatutthoS abhiãñeyyo, ayatananam 
ayatanattho abhiññeyyo, sankhatanam sankhatattho abhiãññeyyo, 
asankhatassa asankhatattho abhiññeyyo. 





' adhipateyyattho - PTS. * vijãnattho - Syã. 
“ padhãnattho - Pu. Ÿ ekarasattho - Machasam; ekaãrammanattho - Sam. 
3 maggänam - Machasam; yoganam - Sam. ° đhãtattho - Sya. 
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Ý nghĩa cương quyết của tín quyền cần được biết rõ, ý nghĩa ra 
sức của tấn quyền cần được biết rõ, ý nghĩa thiết lập của niệm quyền 
cần được biết rõ, ý nghĩa không tản mạn của định quyền cần được 
biết rõ, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền cần được biết rõ. 


Ý nghĩa về tính chất không dao động của tín lực ở sự không có 
đức tin cần được biết rõ, ý nghĩa về tính chất không dao động của tấn 
lực ở sự biếng nhác ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của niệm 
lực ở sự buông lung ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của định 
lực ở sự phóng dật ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của tuệ 
lực ở sự không sáng suốt cần được biết rõ. 


Ý nghĩa thiết lập của niệm giác chi cần được biết rõ, ý nghĩa suy 
xét của trạch pháp giác chi ..., ý nghĩa ra sức của cần giác chỉ..., ý 
nghĩa lan tỏa của hỷ giác chỉ ..., ý nghĩa an tịnh của tịnh giác chỉ ..., ý 
nghĩa không tản mạn của định giác chi ..., ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chi cần được biết rõ. 


Ý nghĩa nhận thức của chánh kiến cần được biết rõ, ý nghĩa gắn 
chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy ..., ý nghĩa gìn giữ của chánh 
ngữ ..., ý nghĩa nguồn sanh khởi của chánh nghiệp ..., ý nghĩa trong 
sạch của chánh mạng ..., ý nghĩa ra sức của chánh tỉnh tấn ..., ý nghĩa 
thiết lập của chánh niệm ..., ý nghĩa không tản mạn của chánh định 
cần được biết rõ. 


Ý nghĩa chủ đạo của các quyền cần được biết rõ, ý nghĩa về tính 
chất không dao động của các lực ..., ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân 
hồi) của các giác chỉ ..., ý nghĩa chủng tử của Đạo ..., ý nghĩa thiết lập 
của các sự thiết lập niệm ..., ý nghĩa ra sức của các chánh cần ..., ý 
nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông ..., ý nghĩa thực thể 
của các chân lý ..., ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành (Thánh 
Đạo) ..., ý nghĩa tác chứng của các Quả cần được biết rõ. 


Z 


Ý nghĩa đưa tâm (đến cảnh) của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa 
khán khít (vào cảnh) của tứ cần được biết rõ, ý nghĩa lan tỏa của hỷ 
cần được biết rõ, ý nghĩa tràn ngập của lạc cần được biết rõ, ý nghĩa 
chuyên nhất của tâm (định) cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự hướng tâm cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận 
biết (của thức) cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ) 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng) cần được biết 
rõ, [ý nghĩa của nhất cảnh cần được biết rõ, | ý nghĩa của sự độc nhất 
cần được biết rõ, ý nghĩa đã được biết của sự biết rõ cần được biết rõ, 
ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện cần được biết rõ, ý nghĩa 
buông bỏ của sự dứt bỏ cần được biết rõ, ý nghĩa nhất vị của sự tu tập 
cần được biết rõ, ý nghĩa chạm đến của sự tác chứng cần được biết 
rõ, ý nghĩa tập hợp của các uấn cần được biết rõ, ý nghĩa bản thể của 
các giới cần được biết rõ, ý nghĩa vị thế của các xứ cần được biết rõ, ý 
nghĩa tạo tác của các pháp hữu vi cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo 
tác của Niết Bàn cần được biết rõ. 
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Citattho abhiññeyyo, cittanantariyattho' abhiññeyyo, cittassa 
vutthanattho abhiññeyyo, cittassa vivattanattho abhiññeyyo, cittassa 
hetuttho? abhiññeyyo, clttassa paccayattho abhiññeyyo, cittassa 
vatthuttho abhiññeyyo, cittassa bhummattho” abhiññeyyo, cittassa 
arammanattho abhiññeyyo, cittassa gocarattho abhiññeyyo, cittassa 
cariyattho abhiññeyyo, cittassa gatattho abhiãññeyyo, cittassa 
abhimharattho abhiññeyyo, cittassa niyyanattho abhiññeyyo, 
cittassa nissaranattho abhiññeyyo. 


Ekatte avaJJanattho abhiññeyyo, ekatte vijananattho abhiãñeyyo, 
ekatte paJananattho abhiññeyyo, ekatte sañJananattho abhiññeyyo, 
ekate ekodattho abhiãñeyyo, ekatte upanibandhanattho! 
abhiññeyyo, ekatte pakkhandanattho' abhlññeyyo, ekatte 
pasidanattho abhiññeyyo, ekatte santitthanattho abhiññeyyo, ekatte 
vimuccanattho° abhiññeyyo, ekatte “etam santanti passanattho 
abhiññeyyo, ekatte yanikatattho abhiññeyyo, ekatte vatthukatattho 
abhiññeyyo, ekatte anutthitattho abhiññeyyo, ekatte paricitattho 
abhiññeyyo, ekatte susamaraddhattho abhiññeyyo, ekatte 
pariggahattho abhiññeyyo, ekatte parivarattho abhiññeyyo, ekatte 
paripurattho abhiññeyyo, ekatte samodhanattho abhiññeyyo, ekatte 
adhitthanattho abhiññeyyo, ekatte asevanattho abhiññeyyo, ekatte 
bhavanattho abhiññeyyo, ekatte bahuhkammattho abhiññeyyo, 
ekate susamuggatattho abhiãñeyyo, ekatte suvimuttattho 
abhiññeyyo, ekatte buJJjhanattho abhiññeyyo, ekatte 
anubuJJhanattho abhiññeyyo, ekatte patibujJjhanattho abhiññeyyo, 
ekate sambulJJhanattho abhiãñeyyo, ekatte bodhanattho 
abhiññeyo, ekatte anubodhanattho abhiññeyvo, ekatte 
patlbodhanattho abhiññeyyo, ekatte sambodhanattho abhiññeyyo, 
ekatte bodhapakkhiyattho" abhiññeyyo, ekatte anubodha- 
pakkhiyattho abhiññeyyo, ekatte patibodhapakkhiyattho 
abhiññeyyo, ekatte sambodhapakkhiyattho abhiññeyyo, ekatte 
Jotanattho abhiññeyyo, ekatte uJJotanattho abhiññeyyo, ekatte 
anuJotanattho abhiññeyyo, ekatte patlJotanattho abhiññeyyo, ekatte 
sañJotanattho abhiññeyyo. 


' eittanantarikattho - PTS. 

” hetattho - Syã. 

3 bhũmattho - Machasam. 

* npanibandhattho - Syä. 

” pakkhandhanattho - Sa. 

” muccanattho - Sa. 

”bodhipakkhiyattho - Machasam, Syã, PTS. 
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Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa không gián đoạn của 
tâm cần được biết rõ, ý nghĩa thoát ra của tâm ..., ý nghĩa ly khai của 
tâm ..., ý nghĩa chủng tử của tâm ..., ý nghĩa về duyên của tâm ..., ý 
nghĩa vật nương của tâm ..., ý nghĩa lãnh vực của tâm ..., ý nghĩa 
cảnh (đối tượng) của tâm ..., ý nghĩa hành xứ của tâm ..., ý nghĩa 
hành vi của tâm ..., ý nghĩa (cảnh) đã đạt đến của tâm ..., ý nghĩa quả 
quyết của tâm ..., ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi cảnh) của tâm cần được 
biết rõ, ý nghĩa xuất ly của tâm cần được biết rõ. 


Ý nghĩa hướng tâm ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết 
(của thức) ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết (của tuệ) ở 
nhất thể..., ý nghĩa nhận biết (của tưởng) ở nhất thể ..., ý nghĩa độc 
nhất ở nhất thể..., ý nghĩa bám vào nhất thể..., ý nghĩa tiến vào nhất 
thể (đối với sơ thiền) ..., ý nghĩa hoan hỷ ở nhất thể (đối với nhị 
thiền) ..., ý nghĩa an trụ ở nhất thể (đối với tam thiền) ..., ý nghĩa giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền) ..., ý nghĩa của sự nhận thức “Đây 
là tịnh' ở nhất thể..., ý nghĩa đã tạo thành phương tiện ở nhất thể..., 
ý nghĩa đã tạo thành nền tảng ở nhất thể..., ý nghĩa đã hiện hữu ở 
nhất thể..., ý nghĩa đã được tích lũy ở nhất thể..., ý nghĩa đã được 
khởi sự vô cùng thanh tịnh ở nhất thể ..., ý nghĩa gìn giữ ở nhất thể 
.., ý nghĩa phụ trợ ở nhất thể...., ý nghĩa hoàn bị ở nhất thể ..., ý 
nghĩa liên kết ở nhất thể ..., ý nghĩa khẳng định ở nhất thể..., ý nghĩa 
rèn luyện ở nhất thể ..., ý nghĩa tu tập ở nhất thể..., ý nghĩa làm cho 
sung mãn ở nhất thể ...., ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất 
thể ...., ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất thể..., ý nghĩa của 
sự tỉnh ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ (Nhị Đạo) 
ở nhất thể...., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể..., ý 
nghĩa của sự tỉnh ngộ (A-la-hán Đạo)' ở nhất thể ...ý nghĩa của sự 
giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể..., ý nghĩa của sự giác ngộ (Nhị Đạo) ở 
nhất thể ..., ý nghĩa của sự giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể..., ý nghĩa 
của sự giác ngộ (A-la-hán Đạo)? ở nhất thể..., ý nghĩa của sự dự phần 
giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (Nhị 
Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (Tam Đạo) ở 
nhất thể..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (A-la-hán Đạo)? ở nhất 
thể..., ý nghĩa của sự phát quang (Sơ Đạo) ở nhất thể..., ý nghĩa của 
sự phát quang (Nhị Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự phát quang 
(Tam Đạo) ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phát quang 
(A-la-hán Đạo)! ở nhất thể cần được biết rõ. 


' bujjhana, anubujjhana, pafibujhana, sambujjhana là bốn từ Pa]i được dịch 
chung với một từ Việt là “tỉnh ngộ.” 

? bodhana, anubodhana, pafibodhana, sambodhana là bốn từ Pa]i được dịch 
chung với một từ Việt là “giác ngộ.” 

3 bodhipakkhiua, anubodhipakkhiua, pafibodhipakkhiua, sambodhipakkhiua là 
bốn từ Pajï được dịch chung với một từ Việt là “dự phần giác ngộ.” 

* Jotana, qnujotana, pafjotana, samjotana là bốn từ Pa]i của “phát quang.” 
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Pakasanattho' abhiññeyyo, virocanattho abhiãññeyyo, kilesanam 
santapanattho abhiññeyyo, amalattho abhiññeyyo, vimalattho 
abhiññeyyo, nimmalattho abhiññeyyo, samattho abhiññeyyo, 
samayattho abhiññeyyo, vivekattho abhiññeyyo, vivekacariyattho 
abhiññeyyo, viragattho abhiññeyyo, viragacariyattho abhiññeyyo, 
nirodhattho abhiññeyyo, nirodhacariyattho abhiññeyyo, vossag- 
gattho? abhiññeyyo, vossaggacariyattho abhiññeyyo, vimuttattho 
abhiññeyyo, vimutticariyattho abhiññeyyo. 


Chandattho abhiññeyyo, chandassa mulattho abhiãñeyyo, 
chandassa padattho abhiññeyyo, chandassa padhanattho 
abhiññeyyo, chandassa 1Jjjhanattho abhiññeyyo, chandassa 
adhimokkhattho abhiññeyyo, chandassa paggahattho abhiññeyyo, 
chandassa upatthanattho abhiññeyyo, chandassa avikkhepattho 
abhiññeyyo, chandassa dassanattho abhiññeyyo. 


Viriyattho? abhiññeyyo, viriyassa? mulattho abhiññeyyo, viriyassa 
padattho abhiññeyyo, viriyassa padhanattho abhiññeyyo, virlyassa 
1Jhanattho abhiãññeyyo, viriyassa adhimokkhattho abhiññeyyo, 
viriyassa paggahattho abhiãñeyyo, viriyassa upatthanattho 
abhiññeyyo, viriyassa avikkhepattho abhiññeyyo, virlyassa 
dassanattho abhiññeyyo. 


Citattho abhiññeyyo, cittassa mulattho abhiññeyyo, cittassa 
padattho abhiññeyyo, cittassa padhanattho abhiññeyyo, cittassa 
1Jhanattho abhiññeyyo, cittassa adhimokkhattho abhiññeyyo, 
citassa paggahattho abhiññeyyo, citassa  upatthanattho 
abhiññeyyo, cittassa avikkhepattho abhiãññeyyo, cittassa dassanattho 
abhiññeyyo. 

Vimamsattho abhiññeyyo, vimamsaya mulattho abhiññeyyo, 
vmamsaya padattho abhiññeyyo, vimamsaya padhanattho 
abhiññeyyo, vimamsaya 1Jjjhanattho abhiãñeyyo, vimamsaya 
adhimokkhattho abhiññeyyo, vimamsaya paggahattho abhiññeyyo, 
vimamsaya upatthanattho abhiññeyyo, vimamsaya avikkhepattho 
abhiññeyyo, viImamsaya dassanattho abhiññeyyo. 


[Z] Dukkhassa pilanattho abhiññeyyo, dukkhassa sankhatattho 
abhiññeyyo, dukkhassa santapattho abhiññeyyo, dukkhassa 
viparIinamattho abhiññeyyo. 

Samudayassa ayuhanattho5 abhiññeyyo, samudayassa 
nidanattho abhiãñeyyo, samudayassa saññogattho abhiññeyyo, 
samudayassa palibodhattho abhiññeyyo. 


' pataäpanattho - Machasam, Syä, PTS. * viriyassa - Machasam. 
* vosaggattho - Machasam. ” ayuhanattho - Syã. 
3 viriyattho - Machasam. ° palibodhanattho - PTS. 


{[*] dukkhatthoti adrti mulapadanimaramma chatthasangTtipotthakadisu adhikäãn1. 
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Ý nghĩa làm sáng tỏ cần được biết rõ, ý nghĩa chói sáng cần được 
biết rõ, ý nghĩa thiêu đốt các phiền não ..., ý nghĩa không nhơ bẩn..., 
ý nghĩa tách rời nhơ bẩn ..., ý nghĩa hết nhơ bẩn ..., ý nghĩa tĩnh lặng 
.., ý nghĩa của thời điểm ..., ý nghĩa tách ly ..., ý nghĩa của hành vi 
tách ly ..., ý nghĩa ly dục ..., ý nghĩa của hành vi ly dục ..., ý nghĩa diệt 
tận ..., ý nghĩa của hành vi diệt tận ..., ý nghĩa xả ly ..., ý nghĩa của 
hành vi xả ly ..., ý nghĩa giải thoát cần được biết rõ, ý nghĩa của hành 
vi giải thoát cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của ước muốn' cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của 
ước muốn cần được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của ước muốn ..., ý nghĩa 
nỗ lực của ước muốn ..., ý nghĩa thành tựu của ước muốn ..., ý nghĩa 
cương quyết của ước muốn ..., ý nghĩa ra sức của ước muốn ..., ý 
nghĩa thiết lập của ước muốn ..., ý nghĩa không tản mạn của ước 
muốn ..., ý nghĩa nhận thức của ước muốn cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của tỉnh tấn cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của tỉnh 
tấn ..., ý nghĩa cơ sở của tỉnh tấn ..., ý nghĩa nỗ lực của tỉnh tấn ..., ý 
nghĩa thành tựu của tỉnh tấn ..., ý nghĩa cương quyết của tỉnh tấn ..., 
ý nghĩa ra sức của tỉnh tấn ..., ý nghĩa thiết lập của tỉnh tấn ..., ý 
nghĩa không tản mạn của tỉnh tấn cần được biết rõ, ý nghĩa nhận 
thức của tinh tấn cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của tâm cần 
được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của tâm ..., ý nghĩa nỗ lực của tâm ..., ý 
nghĩa thành tựu của tâm ..., ý nghĩa cương quyết của tâm ..., ý nghĩa 
ra sức của tâm ..., ý nghĩa thiết lập của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa 
không tản mạn của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của tâm 
cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của 
thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của thẩm định cần được 
biết rõ, ý nghĩa nỗ lực của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa thành 
tựu của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa cương quyết của thẩm 
định cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức của thẩm định cần được biết rõ, 
ý nghĩa thiết lập của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa không tản 
mạn của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của thấm 
định cần được biết rõ. 


Ý nghĩa áp bức của Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa tạo tác của Khổ 
cần được biết rõ, ý nghĩa nóng nảy của Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa 
chuyển biến của Khổ cần được biết rõ. 

Ý nghĩa tích lũy (nghiệp) của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý 
nghĩa căn nguyên của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý nghĩa 
ràng buộc của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý nghĩa vướng bận 
của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ. 


' Chanda: sự ước muốn, động lực thúc đẩy, thuộc về tứ như ý túc: dục, cần, tâm, 
thẩm được trình bày kế tiếp (ND). 
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Nirodhassa nissaranattho abhiññeyyo, nirodhassa vivekattho 
abhiññeyyo, nirodhassa asankhatattho abhiññeyyo, nirodhassa 
amatattho abhiññeyyo. 


Maggassa niyyanattho abhiãñeyyo, maggassa hetuttho' 
abhiññeyyo, maggassa dassanattho abhiññeyyo, maggassa 
adhipateyyattho abhiññeyyo. 


Tathattho abhiññeyyo, anattattho abhiññeyyo, saccattho 
abhiññeyyo, pativedhattho abhiññeyyo, abhiJjananattho abhiññeyyo, 
parljanattho abhiãññeyyo, dhammattho abhiññeyyo, dhatuttho? 
abhiññeyyo, ñatattho abhiññeyyo, sacchikiriyattho abhiññeyyo, 
phassanattho abhiññeyyo, abhisamayattho abhiññeyyo. 


Nekkhammam abhiññeyyam, avyapado abhiññeyyo, alokasañña 
abhiññeyyo, avikkhepo abhiññeyyo, dhammavavatthanam 
abhiññeyyam, ñanam abhiññeyyam, pamoJJam abhiññeyyam. 


Pathamam Jjhanam abhiññeyyam, dutiyam Jhanam ..., tatiyam 
Jhanam_..., catuttham Jjhanam abhiññeyyam, akasanañcayatana- 
samapatti abhiññeyya, viññanañcayatanasamapatti..., aklñcañña- 
yatanasamapatti ..., nevasaññanasaññayatanasamapatti abhiññeyya. 

Aniccanupassana abhiññeyya, dukkhanupassana abhiññeyya, 
anattanupassana...., nibbidanupassana ..., viraganupassana_..., 
nirodhanupassana ..., patinIssagganupassana ..., khayanupassana ..., 
Vayanupassana ..., vIpDarInamanupassana ..., anImittanupassana ..., 
appanihitanupassana ..., suññatanupassana ..., adhipaññadhamma- 
vipassana abhiññeyya, yathabhutañanadassanam abhiññeyyam, 
admavanupassana abhiññeyya, patisankhanupassana abhiññeyya, 
vivattanupassana abhiññeyya. 


Sotapattimagso abhiññeyyo, sotapattiphalasamapatti 
abhiññeyya, sakadagamimaggo abhiññeyyo, sakadagamiphala- 
samapatti abhiññeyya, anagamimaggo abhiññeyyo, anagamiphala- 
samapatti abhiññeyya, arahattamaggo abhiññeyyo, arahattaphala- 
samapatti abhiññeyya. 

Adhimokkhatthena saddhindriyam abhiññeyyam, paggahatthena 
vinriyndryam  abhiññeyyam, upatthanatthena  satindriyam 
abhiññeyyam, avikkhepatthena samadhindryam abhiãññeyyam, 
dassanatthena paññindriyam abhiññeyyam. 


Assaddhiye akampiyatthena saddhabalam abhiññeyyam, kosajJJe 
akamplyatthena viriyabalam abhiññeyyam, pamade akampliyatthena 
satibalam abhiññeyyam, uddhacce akampiyatthena samadhibalam 
abhiññeyyam, avijJJaya akampiyatthena paññabalam abhiññeyyam. 





' hetattho - Syã. 3 pãmujjam - Syã. * pathamajjhãnam (ãdi) Sya, PTS. 
° dhãtattho - Sya. * viriyindriyam - Machasam. 
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Ý nghĩa xuất ly của Niết Bàn cần được biết rõ, ý nghĩa viễn ly của 
Niết Bàn cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn cần 
được biết rõ, ý nghĩa bất tử của Niết Bàn cần được biết rõ. 


Ý nghĩa dẫn xuất của Đạo cần được biết rõ, ý nghĩa chủng tử của 
Đạo cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của Đạo cần được biết rõ, ý 
nghĩa pháp chủ đạo của Đạo cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của thực thể cần được biết rõ, ý nghĩa của vô ngã ..., ý 
nghĩa của chân lý ..., ý nghĩa của thấu triệt ..., ý nghĩa của biết rõ ..., ý 
nghĩa của biết toàn diện ..., ý nghĩa của hiện tượng ..., ý nghĩa của 
bản thể..., ý nghĩa của điều đã được biết ..., ý nghĩa của tác chứng ..., 
ý nghĩa của chạm đến ..., ý nghĩa của lãnh hội cần được biết rõ. 


Sự thoát ly cần được biết rõ, sự không sân độc cần được biết rõ, 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng cần được biết rõ, sự không tản mạn cần 
được biết rõ, sự xác định pháp cần được biết rõ, trí (đối kháng vô 
minh) cần được biết rõ, sự hân hoan cần được biết rõ. 


Sơ thiền cần được biết rõ, nhị thiền cần được biết rõ, tam thiền 
cần được biết rõ, tứ thiên cần được biết rõ, sự chứng đạt không vô 
biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt thức vô biên xứ cần được biết 
rõ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ. 

Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét về nhàm 
chán ..., quán xét về ly tham ái ..., quán xét về diệt tận ..., quán xét về 
từ bỏ ..., quán xét về đoạn tận ..., quán xét về biến hoại ..., quán xét 
về chuyển biến ..., quán xét về vô tướng ..., quán xét về vô nguyện... 
quán xét về không tánh ..., minh sát các pháp bằng thắng tuệ ..., sự 
biết và thấy đúng theo thực thể..., quán xét về tai hại ..., quán xét về 
phân biệt rõ cần được biết rõ, quán xét về ly khai cần được biết rõ. 


Đạo Nhập Lưu cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả Nhập Lưu cần 
được biết rõ, Đạo Nhất Lai cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả Nhất 
Lai cần được biết rõ, Đạo Bất Lai cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả 
Bất Lai cần được biết rõ, Đạo A-la-hán cần được biết rõ, sự chứng đạt 
Quả A-la-hán cần được biết rõ. 


Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết cần được biết rõ, tấn quyền 
theo ý nghĩa ra sức cần được biết rõ, niệm quyền theo ý nghĩa thiết 
lập cần được biết rõ, định quyền theo ý nghĩa không tản mạn cần 
được biết rõ, tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ. 


Tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin cần 
được biết rõ, tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác 
cần được biết rõ, niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông 
lung cần được biết rõ, định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
phóng dật cần được biết rõ, tuệ lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
không sáng suốt cần được biết rõ. 
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Upatthanatthena satisambojjhango abhiññeyyo, pavicayatthena 
dhammavicayasambojjhango abhiññeyyo, paggahatthena viriya- 
sambojjhango abhiññeyyo, pharanatthena pItisamboJjhango 
abhiññeyyo, upasamatthena passaddhisambojjhango abhiññeyyo, 
avikkhepatthena samadhisambojjhango abhiññeyyo,  patI- 
sankhanatthena upekkhasambojjhango abhiññeyyo. 


Dassanatthena sammaditthi abhiññeyya, abhiniropanatthena 
sammasankappo abhiãññeyyo, pariggahatthena sammavaca 
abhiññeyya, samutthanatthena sammakammanto abhiññeyyo, 
vodanatthena samma-aJIvo abhiññeyyo, paggahatthena 
sammavayamo abhiññeyyo, upatthanatthena sammasati 
abhiññeyya, avikkhepatthena sammasamadhi abhiññeyyo. 


Adhipateyyatthena indriya abhiññeyya, akampiyatthena balã 
abhiññeyya, niyyanatthena bojjhanga abhiññeyya, hetutthena maggo 
abhiññeyyo, upatthanatthena satipatthana abhiññeyya, 
padahanatthena sammappadhana abhiññeyya, I1JJjhanatthena 
iddhipada abhiññeyya, tathatthena sacca abhiññeyya. 


Avikkhepatthena samatho abhiññeyyo, anupassanatthena 
vipassana abhiññeyya, ekarasatthena samathavipassana abhiññeyya, 
anativattanatthena yuganandham' abhiññeyyam. 


Samvwaratthena silavisuddhi abhiññeyya, avikkhepatthena 
cittavisuddhi abhiññeyya, dassanatthena ditthivisuddhi abhiññeyya, 
muttatthena vimokkho abhiññeyyo, pativedhatthena vijja 
abhiññeyya, parlccagatthena vimutti abhiññeyya, samucchedatthena 
khaye ñanam abhiññeyyam, patIppassaddhatthena anuppade ñanam 
abhiññeyyam. 


Chando mulatthena abhiññeyyo, manasikaro samutthanatthena 
abhiññeyyo, phasso samodhanatthena abhiññeyyo, vedana 
samosaranatthena abhiññeyya, samadhi pamukhatthena 
abhiññeyyo, sat adhipateyatthena  abhiññeyya, pañña 
taduttaratthena7 abhiññeyya, vimutti saratthena abhiññeyya, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena abhiãññeyyam. 


Ye ye dhamma abhiññata honti, te te dhamma ñata honti. Tam 
ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati: “lme 
dhamma abhiññeyyati sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” ti. 


Abhiññeyyaniddeso. 


Dutiyaka bhãnavaram. 





' vuganaddham - Machasam. 
? tatuttaratthena - Machasam. 
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Niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập cần được biết rõ, trạch pháp 
giác chi theo ý nghĩa suy xét cần được biết rõ, cần giác chi theo ý 
nghĩa ra sức cần được biết rõ, hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa cần 
được biết rõ, tịnh giác chi theo ý nghĩa an tịnh cần được biết rõ, định 
giác chi theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, xả giác chỉ 
theo ý nghĩa phân biệt rõ cần được biết rõ. 


Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ, chánh tư 
duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) cần được biết rõ, chánh 
ngữ theo ý nghĩa gìn giữ ..., chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh 
khởi ..., chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch ..., chánh tỉnh tấn theo 
ý nghĩa ra sức ..., chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập cần được biết rõ, 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ. 


Các quyền theo ý nghĩa của pháp chủ đạo cần được biết rõ, các 
lực theo ý nghĩa không dao động ..., các giác chi theo ý nghĩa dẫn 
xuất (ra khỏi luân hồi) ..., Đạo theo ý nghĩa chủng tử ..., các sự thiết 
lập niệm theo ý nghĩa thiết lập ..., các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực 
..., các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu cần được biết 
rõ, chân lý theo ý nghĩa của thực thế cần được biết rõ. 


Chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, minh sát 
theo ý nghĩa quán xét ..., chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa của nhất 
vị ..., sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt trội cần được biết rõ. 


Giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc cần được biết rõ, tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, kiến thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhận thức ..., giải thoát theo ý nghĩa được thoát khỏi ..., 
minh theo ý nghĩa thấu triệt ..., giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ ..., 
trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ cần được biết rõ, trí về sự vô 
sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng cần được biết rõ. 


Ước muốn theo ý nghĩa của nguồn cội cần được biết rõ, tác ý theo 
ý nghĩa của nguồn sanh khởi cần được biết rõ, xúc theo ý nghĩa liên 
kết cần được biết rõ, thọ theo ý nghĩa hội tụ cần được biết rõ, định 
theo ý nghĩa dẫn đầu cần được biết rõ, niệm theo ý nghĩa của pháp 
chủ đạo cần được biết rõ, tuệ theo ý nghĩa của sự cao thượng trong 
các pháp thiện cần được biết rõ, sự giải thoát theo ý nghĩa của cốt lỏi 
cần được biết rõ, Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc 
cần được biết rõ. 


Các pháp nào cần được biết rõ, các pháp ấy là đã được biết. Điều 
ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
(thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là “Các 
pháp nàu cần được btết rõ,' tuệ do sự nhận biết điêu ấu là trí uê uếu 
tố tạo thành điêu đã được nghe.” 

Phân giải thích vê “Cân được biết rõ." 
Tụng phẩm thứ nhì. 
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(1) 
Katham “me dhamma pariññeyyati sotavadhanam, tampaJanana 
pañña sutamaye ñanam? 


Eko dhammo parIiññeyyo: phasso sasavo upadaniyo. 
Dve dhamma pariññeyya: namañca rupañca. 

Tayo dhamma pariññeyya: tisso vedana. 

Cattaro dhamma parlññeyyã: cattaro ahara. 

Pañca dhamma parlññeyya: pañcupadanakkhandha. 
Cha dhamma pariññeyya: cha aJJhattikan1 ayatanan1. 
Satta dhamma parlññeyya: satta viññanatthitiyo. 
Attha dhamma pariññeyya: attha lokadhamma. 
Nava dhamma parlññeyya: nava sattavasa. 

Dasa dhamma pariññeyya: dasayatanan1. 


(2) 


Sabbam bhikkhave, parlññeyyam, kiãca bhikkhave, sabbam 
parIññeyyam? 


Cakkhum' bhikkhave, parlññeyyam, rủpa parlññeyya, 
cakkhuviãññanam pariññeyyam, cakkhusamphasso parlññeyyo, 
yampidam” cakkhusamphassapaccaya uppaJJati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va, tampi pariññeyyam. 


Sotam parlññeyyam, sadda parlññeyya —pe— Ghanam 
parilññeyyam, gandha parlññeyya —pe— Jivha parlññeyya, rasa 
parlññeyya —pe— Kayo parlññeyyo, photthabba parlññeyya —pe— 
Mano parlññeyyo, dhamma parlññeyya, manoviññanam parlññey- 
yam, manosamphasso parlññeyyo, yampidam? manosamphassa- 
paccaya uppaJJati vedayitam sukham va dukkham va adukkha- 
masukham va, tampI parlññeyyam. [*] 

Rũpam parlññeyyam, vedana pariññeyya, sañña parlññeyya, 
sankhara parlññeyya, viãñanam parilññeyyam, cakkhum' 
pariññeyyam, —pe— Jaramaranam parIlññeyyam, —pe— amatoga- 
dham nibbanam pariyosanatthena pariññeyyam —pe— 

Yesam yesam dhammanam patilabhatthaya vayamantassa te te 
tia ca. 

Nekkhammam_ patilabhatthaya vayamantassa nekkhammam 
patladdham hotI, evam so dhammo pariññato ceva hoti tirito ca. 


Abyapadam patilabhatthaya vayamantassa abyapado patiladdho 
hoti, evam so dhammo pariññato ceva hotl tirito ca. 


' eakkhu - Machasam. 
° vadidam - PTS. 
[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge pañcamam. 
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(1) 
Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được biết toàn điện, tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là (có ý nghĩa) thế nào? 





Một pháp cần được biết toàn diện là: Xúc hữu lậu đưa đến thủ. 

Hai pháp cần được biết toàn diện là: Danh và sắc. 

Ba pháp cần được biết toàn diện là: Ba thọ.I*1 

Bốn pháp cần được biết toàn diện là: Bốn loại vật thực.I*1 

Năm pháp cần được biết toàn diện là: Năm thủ uẩn.I*1 

Sáu pháp cần được biết toàn diện là: Sáu nội xứ.!*l 

Bảy pháp cần được biết toàn diện là: Bảy trụ xứ của thức.I*] 

Tám pháp cần được biết toàn diện là: Tám pháp thế gian.I*l 

Chín pháp cần được biết toàn diện là: Chín trú xứ của chúng 

sinh.1 

Mười pháp cần được biết toàn diện là: Mười xứ.!*l 

(2) 

Này các tỳ khưu, tất cả cần được biết toàn diện. Và này các tỳ 

khưu, điều gì là tất cả cần được biết toàn diện? 


Này các tỳ khưu, mắt cần được biết toàn diện, các sắc cần được 
biết toàn diện, nhãn thức ..., nhấn xúc ..., cảm thọ nào được sanh lên 
do duyên nhãn xúc đầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không 
lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết toàn diện. 


Tai cần được biết toàn diện, các thỉnh cần được biết toàn diện, ... 
(như trên) ... Mũi cần được biết toàn diện, các khí cần được biết toàn 
diện. ... (như trên) ... Lưỡi cần được biết toàn diện, các vị cần được 
biết toàn diện. ... (như trên) ... Thân cần được biết toàn diện, các xúc 
cần được biết toàn điện. ... (như trên) ... Ý cần được biết toàn diện, 
các pháp cần được biết toàn diện, ý thức ..., ý xúc ..., cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không 
khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết toàn diện. 


Sắc cần được biết toàn diện, thọ ..., tưởng ..., các hành ..., thức ... 
mắt ... lão tử ... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc 
cần được biết toàn diện ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu 
những pháp nào, thì những pháp ấy là được thành tựu (cho vị ấy). 
Như vậy, những pháp ấy chăng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
thoát ly, sự thoát ly là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy 
chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
không sân độc, sự không sân độc là được thành tựu (cho vị ấy). Như 
vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn 
thành. 
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Alokasaññam patilabhatthãya väyamantasa alokasañña 
patiaddha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti tirito ca. 


Avikkhepam  patilabhatthaya vayamantassa  avikkhepo 
patladdho hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti tirito ca. 


Dhammavavatthanam patilabhatthaya vayamantassa dhamma- 
vavatthanam patiladdham hoti, evam so dhammo parlññato ceva 
hoti tirito ca. 


Ñanam patilabhatthãäya vayamantassa ñanam patiladdham hoti, 
evam so dhammo parlññato ceva hot tirito ca. 


PamojJjam' patilabhatthaya vayamantassa pamojjam 
patladdham hotI, evam so dhammo pariññato ceva hoti tirito ca. 


Pathamam Jhanam? patilabhatthaya vayamantassa pathamam 
Jhanam patiladdham hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti 
tirio ca. 

Dutiyam Jjhanam? —pe— Tatyam Jhanam? —pe— Catuttham 
Jhanam? patilabhatthhaya vayamantassa catuttham Jjhanam 
patlladdham hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti tirito ca. 


Akasanañcayatanasamapatim patilabhatthaya vãyamantassa 
akasanañcayatanasamapatti patiladdha hot, evam so đdhammo 
parlññato ceva hot tirito ca. 


Viãññanañcayatanasamapatim patilabhatthaya vayamantassa 
viññanañcayatanasamapatti patiladdha hotil, evam so dhammo 
parlññato ceva hot tirito ca. 


Akiãcaññãayatanasamapatim patilabhatthaya vãyamantassa 
aklñcaññayatanasamapati patiladdha hotl evam so dhammo 
parlññato ceva hot tirito ca. 

Nevasaññanasaññayatanasamapattim patilabhatthaya vayaman- 


Na ˆan 


dhammo pariññato ceva hoti tirito ca. 


Aniccanupassanam patllabhatthaya vayamantassa aniccanupas- 
sana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hot tirito ca. 


Dukkhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa dukkha- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 

Anattanupassanam patilabhatthaya vayamantassa anatta- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 


Nibbidanupassanam patilabhatthaya vayamantassa nibbida- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 





' pãmujjam - Syã. ”pathamajjhãnam, dutiyajjhãnam, ..., catutthajjhãnam - PTS. 
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Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
không tản mạn, sự không tản mạn là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự xác 
định pháp, sự xác định pháp là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu trí, trí 
là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
hân hoan, sự hân hoan là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sơ 
thiền, sơ thiền là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu nhị 
thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền, tứ thiền là được thành tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt không vô biên xứ, sự chứng đạt không vô biên xứ là được 
thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, sự chứng đạt thức vô biên xứ là được 
thành tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là được thành tựu 
-sUTTE)--: 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự chứng đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô thường, sự quán xét về vô thường là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vê khổ não, quán xét về khổ não là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô ngã, quán xét về vô ngã là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về nhàm chán, sự quán xét về nhàm chán là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 
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Viraganupassanam patilabhatthaya vayamantassa viraganupas- 
sana patiladdha hot, evam so dhammo parlññato ceva hot tirito ca. 


Nirodhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa nirodha- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 


PatInissagganupassanam patilabhatthaya vayamantassa patI- 
nissagganupassana patlladdha hotl, evam so dhammo parlññato 
ceva hoti tirito ca. 


Khayanupassanam patilabhatthaya vayamantassa khayanupas- 
sana patiladdha hot, evam so dhammo parlññato ceva hot tirito ca. 


Vayanupassanam patilabhatthaya vayamantassa vayanupassana 
patiaddha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti tirito ca. 


Viparinamanupassanam patilabhatthaya vayamantassa vIpari- 
namanupassana patiladdha hoti, evam so đhammo parlññato ceva 
hoti tirito ca. 


Animittanupassanam patilabhatthaya vayamantassa animitta- 
nupassana patiladdha hotl, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tro ca. 


Appanlhitanupassanam patilabhatthaya vayamantassa appanI- 
hitanupassana patiladdha hotil, evam so dhammo pariññato ceva 
hoti tirito ca. 


Suññatanupassanam patilabhatthaya vayamantassa suññata- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 


Adhipaññadhammavipassanam patilabhatthaya vayamantassa 
adhipaññadhammavipassana patiladdha hotl, evam so đdhammo 
parlññato ceva hot tirito ca. 


Yathabhutañanadassanam patilabhatthaya vayamantassa yatha- 
bhutañanadassanam patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato 
ceva hotl tirito ca. 


Adinavanupassanam patilabhatthaya väyamantassa ädinava- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 


Patisankhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa patisan- 
khanupassana patiladdha hoti, evam so dhammo pariññato ceva hotI 
tiro ca. 
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Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về ly tham ái, sự quán xét về ly tham ái là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về diệt tận, sự quán xét về diệt tận là được ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về từ bỏ, sự quán xét về từ bỏ là được thành tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vê đoạn tận, sự quán xét về đoạn tận là được ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về biến hoại, sự quán xét về biến hoại là được thành tựu 
...(n†)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về chuyển biến, sự quán xét về chuyển biến là được thành 
tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô tướng, sự quán xét về vô tướng là được thành tựu (cho 
vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô nguyện, sự quán xét về vô nguyện là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vê không tánh, sự quán xét về không tánh là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
minh sát các pháp bằng thắng tuệ, sự minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
biết và thấy đúng theo thực thể, sự biết và thấy đúng theo thực thể là 
được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về tai hại, sự quán xét về tai hại là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về phân biệt rõ, sự quán xét về phân biệt rõ là được thành 
tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chắng những được biết toàn diện 
mà còn được hoàn thành. 
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Vivattanupassananm  patilabhatthaya vayamantassa vivat{fa- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirIto ca. 


Sotapattimagsam patilabhatthaya vayamantassa sotapattimaggo 
patladdho hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti tirito ca. 


Sakadagamimagsam patilabhatthaya vayamantassa sakadagami- 
magso patiladdho hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti tirito 
ca. 


Anagamimagsam patilabhatthaya vayamantassa anagamimaggo 
patiaddho hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti tirito ca. 


Arahattamagsam patilabhatthaya vayamantassa arahattamaggo 
patiladdho hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti tirito ca. 


Yesam yesam dhammanam patilabhatthaya vayamantassa te te 


°~~—= 


tirta ca. Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena 
vuccati: “Ime dhamma parlññeyyaTti sotavadhanam, tampaJanana 
pañña sutamaye ñanan” tI. 


Pariññeyyaniddeso. 


(3) 


Katham “me dhamma pahatabbati sotavadhanam, tampaJanana 
pañña sutamaye ñanam? 


Eko dhammo pahatabbo: asmimano. 

Dve dhamma pahatabba: avijJJa ca bhavatanhã ca. 
Tayo dhamma pahatabba: tisso tanha. 

Cattaro dhamma pahatabba: cattaro ogha. 

Pañca dhamma pahatabba: pañca nIvarananI. 
Cha dhamma pahatabba: cha tanhakaya. 

Satta đdhamma pahatabba: sattanusaya. 

Attha dhamma pahatabba: attha micchatta. 

Nava dhamma pahatabba: nava tanha mulaka. 


Dasa dhamma pahatabba: dasa micchatta. 
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Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về ly khai, sự quán xét về ly khai là được thành tựu (cho vị 
ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhập Lưu, Đạo Nhập Lưu là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhất Lai, Đạo Nhất Lai là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Bất Lai, Đạo Bất Lai là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy 
chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
A-la-hán, Đạo A-la-hán là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu 
những pháp nào, thì những pháp ấy là được thành tựu (cho vị ấy). 
Như vậy, những pháp ấy chăng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, 
theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự 
nhận định ở tai là 'Các pháp nàu cần được biết toàn diện, ' tuệ do sự 
nhận biết điều ấu là trí uề uếu tố tạo thành điều đã được nghe.” 


Phần giải thích về 'Cân được biết toàn diện.? 
(3) 


Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được đứt bỏ, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được dứt bỏ là: Ñgã mạn. 

Hai pháp cần được dứt bỏ là: Vô minh và hữu ái. 

Ba pháp cần được dứt bỏ là: Ba ái. 

Bốn pháp cần được dứt bỏ là: Bốn pháp cuốn trôi.L*1 

Năm pháp cần được dứt bỏ là: Năm pháp ngăn che.t*] 

Sáu pháp cần được dút bỏ là: Sáu nhóm ái.L* 

Bảy pháp cần được dứt bỏ là: Bảy pháp ngủ ngầm.f*1 

Tám pháp cần được dứt bỏ là: Tám tính chất sai trái.I* 

Chín pháp cần được dút bỏ là: Chín pháp có nguồn cội là ái.F*1 
Mười pháp cần được dút bỏ là: Mười tính chất sai trái. 
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Dve pahanani: samucchedappahanam patippassaddhippahanam. 
Samucchedappahanañca lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, 
patippassaddhippahanañca phalakkhane. 


Tạ pahanan: kamanametam  nissaranan yadidam 
nekkhammam, rũpanametam nissaranam yadidam aruppam, yam 
kho pana kiãci bhutam sankhatam paticeasamuppannam nirodho 
tassa nissaranam. Nekkhammam patiladdhassa kama pahina ceva 
honti pariccatta ca, aruppam patiladdhassa rupa pahma ceva honti 
parlccatta ca. Nirodham patiladdhassa sankhara pahna ceva honti 
parIccatta ca. 


Cattari pahanani: dukkhasaccam pariññapativedham 
patvljhanto pajahati,' samudayasaccam pahanapativedham 
patvljjhanto pajahatl,'  nirodhasaccam sacchikiriyapatvedham 
patvljhanto  pajahal,' maggasaccam bhavanapativedham 
pativIJ]hanto paJahaui.! 

Pañca pahanani: vikkhambhanappahanam tadangappahanam 
samucchedappahanam patIppassaddhippahanam nIssarana- 
pahanam. Vikkhambhanappahanañca nIvarananam pathamam 
Jhanam bhavayato, tadangappahanañca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedappahanañca 
lokuttaaram  khayagamimaggam bhavayato, patippassaddhip- 
pahanañca phalakkhane, nissaranappahanañca nirodho nibbanam. 


(4) 


“Sabbam bhikkhave, pahatabbam, kiãca bhikkhave, sabbam 
pahatabbam? 


Cakkhum' bhikkhave, pahatabbam, rupa pahatabba, 
cakkhuviãññanam  pahatabbam, cakkhusamphasso pahatabbo, 
yvampidam" cakkhusamphassapaccaya uppajJJati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va tampI pahatabbam. 


Sotam pahatabbam, sadda pahatabba, ——pe— Ghanam 
pahatabbam, gandha pahatabba, —pe— Jjivha pahatabbam, rasa 
pahatabba, —pe— Kayo pahatabbo, photthabba pahatabba, —pe— 
Mano pahatabbo, đhamma pahatabba, manoviññanam pahatabbam, 
manosamphasso pahatabbo, yampidam manosamphassapaccaya 
uppajJati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va 
tamp1 pahatabbam. [*] 


' pajahati - Pu, Machasam, Syã. 

*“ cakkhu - Machasam. 

3 yadidam - PTS. 

[*] VedanAsamyutta - Aniccavagge chattham. 
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Hai sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do đoạn trừ và sự dứt bỏ do tĩnh lặng. Sự 
dứt bỏ do đoạn trừ là đối với (hành giả) đang tu tập Đạo đưa đến sự 
đoạn tận là (Đạo) tối thượng ở đời, và sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào 
sát-na Quả. 


Ba sự dứt bỏ: Đối với các dục sự xuất ly này tức là sự thoát ly, đối 
với các sắc sự xuất ly này tức là trạng thái vô sắc, hơn thế nữa bất cứ 
hiện hữu nào là pháp hữu vi và tùy thuận sanh khởi, sự diệt tận là sự 
xuất ly khỏi điều ấy. Đối với (hành giả) đã thành tựu sự thoát ly, các 
dục không những đã được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với 
(hành giả) đã thành tựu trạng thái vô sắc, các sắc không những đã 
được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với (hành giả) đã thành 
tựu sự điệt tận, các hành không những đã được dứt bỏ mà còn đã 
được buông bỏ. 


Bốn sự dứt bỏ: Trong khi thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu 
triệt của biết toàn diện, (hành giả) dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân 
lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của dứt bỏ, (hành giả) dứt bỏ; 
trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
tác chứng, (hành giả) dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân lý vê Đạo với 
sự thấu triệt của tu tập, (hành giả) dứt bỏ. 


Năm sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do áp chế, sự dứt bỏ do thay thế, sự dứt 
bỏ do đoạn trừ, sự dứt bỏ do tĩnh lặng, sự dứt bỏ do xuất ly. Sự dứt 
bỏ do áp chế đối với các pháp ngăn che của (hành giả) đang tu tập sơ 
thiền, sự dứt bỏ do thay thế đối với các khuynh hướng tà kiến của 
(hành giả) đang tu tập định đưa đến sự thấu triệt, sự đứt bỏ do đoạn 
trừ của (hành giả) đang tu tập Đạo tối thượng ở đời đưa đến sự đoạn 
tận, sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na Quả, và sự dứt bỏ do xuất 
ly là sự diệt tận, Niết Bàn. 


(4) 

Này các tỳ khưu, tất cả cần được dứt bỏ. Và này các tỳ khưu, điều 
gì là tất cả cần được dứt bỏ? 

Này các tỳ khưu, mắt cần được dứt bỏ, các sắc cần được dứt bỏ, 
nhãn thức cần được dứt bỏ, nhãn xúc cần được dứt bỏ, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được dứt bỏ. 


Tai cần được dứt bỏ, các thính cần được dứt bỏ, ... (như trên) ... 
Mãi cần được dứt bỏ, các khí cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Lưỡi 
cần được dứt bỏ, các vị cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Thân cần 
được dứt bỏ, các xúc cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Ý cần được đứt 
bỏ, các pháp cần được dứt bỏ, ý thức cần được dứt bỏ, ý xúc cần được 
dứt bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc đầu là lạc, hoặc là 
khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được dứt bỏ. 
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Rũpam passanto paJahati, vedanam passanto paJahati, saññam 
passanto paJahatIl, sankhare passanto paJahati, viññanam passanto 
paJahati, cakkhum —pe— jJaramaranam —pe— amatogadham 
nibbanam pariyosanatthena passanto paJahati. 


Ye ye dhamma pahrna honti, te te dhamma parlccatta honti. Tam 
ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati “lme 
dhamma pahatabba'ti sotavadhanam, tampaJanana pañña sutamaye 
ñanan” tI. 


Pahatabbaniddeso. 


Tatiyo bhanavaro. 


(5) 


Katham “^4me dhamma bhavetabbati sotavadhanam, 
tampajJanana pañña sutamaye ñanam? 


Eko dhammo bhavetabbo: kayagata sati satasahagata. 

Dve dhamma bhavetabba: samatho ca vipassana ca. 

Tayo dhamma bhavetabba: tayo samadhI. 

Cattaro dhamma bhavetabba: cattaro satipatthana. 

Pañca dhamma bhavetabba: pañcangiko samadhI.' 

Cha dhamma bhaãvetabba: cha anussatitthanan1. 

Satta đdhamma bhavetabba: satta boJ]hanga. 

Attha dhamma bhavetabba: ariyo atthangIko maggo. 

Nava dhamma bhavetabba: nava parIsuddhipadhaniyanganI.? 


Dasa dhamma bhavetabba: dasa kasinayatananI. 





' sammã samadhi - Syã. 
* pãrisuddhippadhãniyangäni - Sya. 
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Trong khi nhận thấy sắc, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy 
thọ, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy tưởng, (hành giả) dứt bỏ. 
Trong khi nhận thấy các hành, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận 
thấy thức, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy mắt, ...(như 
trên)... lão tử, ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc, (hành giả) dứt bỏ. 


Các pháp nào là đã được dứt bỏ, các pháp ấy là đã được buông bỏ. 
Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận 
biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là 
'Các pháp nàu cần được dứt bỏ,` tuệ do sự nhận biết điêu ấu là trí 
UỀ uếu tố tạo thành điêu đã được nghe.” 


Phân giải thích về “Cân được dứt bỏ." 


Tụng phẩm thứ ba. 


(5) 


Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được tu tập, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được tu tập là: Niệm hướng đến thân có sự thoải 
mái đi cùng. 

Hai pháp cần được tu tập là: Chỉ tịnh và minh sát. 

Ba pháp cần được tu tập là: Ba định.I*1 

Bốn pháp cần được tu tập là: Bốn sự thiết lập niệm. 

Năm pháp cần được tu tập là: Chánh định năm chỉ phần. 

Sáu pháp cần được tu tập là: Sáu tùy niệm xứ. I*l 

Bảy pháp cần được tu tập là: Bảy giác chỉ. 

Tám pháp cần được tu tập là: Thánh Đạo tám chi phần. 

Chín pháp cần được tu tập là: Chín chi phần nõ lực thanh tịnh. I*1 


Mười pháp cần được tu tập là: Mười nền tảng của đề mục 
(thiền).! 





' Mười nền tảng của đề mục thiền (dasa kasinãuatananì): đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng (PtsA. 1, 128-12o). HT. Minh Châu dịch 
là “mười biến xứ, xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trường Bộ TII. 
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Dve bhavana: lokiya ca bhavana, lokuttara ca bhavana. 


Tisso bhavana: rupavacarakusalanam dhammanam bhavana, 
arupavacarakusalanam dhammanam bhavana, 
apariyapanna'kusalaä-nam dhammanam bhavana. 
Rũpavacarakusalanam dhammanam bhavana atthi hina, atthi 
majhima atthi panlta. Arupavacara-kusalanam dhammanam 
bhavana atthhi hìma  atthi majjhimma, atth panIta. 
Apariyapannakusalanam dhammanam bhavana panita. 

Catasso bhavana: dukkhasaccam parlññapativedham 
patvljhanto bhavetl, samudayasaccam pahanapativedham? 
pativijjhanto bhavetl, nirodhasaccam sacchikiriyapativedham 
paH1vIjj]hanto bhavet, maggasaccam bhavanapativedham 
patIivIJ]hanto bhavet1. Ima catasso bhavana. 


Aparapl catasso bhavana: esana bhavana, patilabha bhavana, 
ekarasa bhavana, asevana bhavana. 

Katama esana bhavana? Sabbesam samadhim samapaJJantanam 
tattha Jata dhamma ekarasa honti ayam esana bhavana. 

Katama patlabha bhavana? Sabbesam samadhim 
samapannanam tattha Jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
ayam patilabha bhavana. 


Katama ekarasa bhavana? Adhimokkhatthena saddhindriyam 
bhavayato saddhindriyassa vasena cattari Indriyani ekarasa hontit 
Indriyanam ekarasatthena bhavana, paggahatthena viriyindriyam° 
bhavayato viriyIndriyassa vasena cattarI Indriyani ekarasa hontiti 
Indriyanam ekarasatthena bhavana, upatthanatthena satindriyam 
bhavayato satindriyassa vasena cattari Indriyani ekarasa hontitl 
indriyanam ekarasatthena bhavana, avikkhepatthena samadhin- 
driyam bhavayato samadhindriyassa vasena cattari indriyanI ekarasa 
honHi ¡indriyanam cekarasatthena bhavana, dassanatthena 
paññindriyam bhavayato paññindriyassa vasena cattari Indriyanl 
ekarasa hontitIi indriyanam ekarasatthena bhavana. 


Assaddhiye akampliyatthena saddhabalam bhavayato 
saddhabalassa vasena cattarI balani ekarasa honiti balanam 
ekarasatthena bhavana, kosajlje akampiyatthena viriyabalam 
bhavayato viriyabalassa vasena cattarl balani ekarasa hontiti 
balanam ekarasatthena bhavana, pamade akamplyatthena satibalam 
bhavayato satibalassa vasena cattarI balani ekarasa hon balanam 
ekarasatthena bhavana, uddhacce akampiyatthena samadhibalam 
bhavayato samadhibalassa vasena cattari balani ekarasa hontiti 
balanam  ekarasatthena bhavana, avijjaya akampiyatthena 
paññabalam bhavayato paññabalassa vasena cattarI balani ekarasa 
hontiti balanam ekarasatthena bhavana. 





' apariyapannanam - Syã. 3 viriyindriyam - Machasam. 
? pahãnappativedham - Machasam, Syã. 
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Hai sự tu tập: Sự tu tập thuộc thế gian và sự tu tập xuất thế gian. 


Ba sự tu tập: Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cối sắc giới, sự 
tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới, sự tu tập về các thiện 
pháp không bị lệ thuộc. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi sắc 
giới có loại thấp kém, có loại trung bình, có loại cao quý. Sự tu tập về 
các thiện pháp đưa đến cối vô sắc giới có loại thấp kém, có loại trung 
bình, có loại cao quý. Sự tu tập về các thiện pháp không bị lệ thuộc là 
Cao quý. 


Bốn sự tu tập: trong khi thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt 
của sự biết toàn diện, (hành giả) tu tập; trong khi thấu triệt chân lý 
về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, (hành giả) tu tập; 
trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự tác chứng, (hành giả) tu tập; trong khi thấu triệt chân lý về Đạo 
với sự thấu triệt của sự tu tập, (hành giả) tu tập. Đây là bốn sự tu tập. 


Bốn sự tu tập khác nữa: tâm cầu là sự tu tập, thành đạt là sự tu 
tập, nhất vỊ là sự tu tập, rèn luyện là sự tu tập. 


Tầm cầu gì là sự tu tập? “Đối với các vị đang thể nhập định thuộc 
mọi (đề mục), các pháp sanh khởi vào thời điểm ấy là có nhất vị. 
Tầm cầu này là sự tu tập. 


Thành đạt gì là sự tu tập? “Đối với các vị đang thể nhập định 
thuộc mọi (đề mục), các pháp sanh khởi vào thời điểm nhập định ấy 
không vượt trội lẫn nhau.” Thành đạt này là sự tu tập. 


Nhất vị gì là sự tu tập? “Đối với vị đang tu tập tín quyền theo ý 
nghĩa cương quyết, do tác động của tín quyền bốn quyền (còn lại) là 
có nhất vỊ,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 
“Đối với vị đang tu tập tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, do tác động của 
tấn quyền ... “Đối với vị đang tu tập niệm quyền theo ý nghĩa thiết 
lập, do tác động của niệm quyền ... “Đối với vị đang tu tập định quyền 
theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động của định quyền ... “Đối với 
vị đang tu tập tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, do tác động của tuệ 
quyền bốn quyền (còn lại của vị ấy) là có nhất vỊ,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 

“Đối với vị đang tu tập tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
không có đức tin, do tác động của tín lực bốn lực (còn lại) là có nhất 
vị, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các lực. “Đối với vị 
đang tu tập tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, do 
tác động của tấn lực ... “Đối với vị đang tu tập niệm lực theo ý nghĩa 
không dao động ở sự buông lung, do tác động của niệm lực ... “Đối 
với vị đang tu tập định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng 
dật, do tác động của định lực ... “Đối với vị đang tu tập tuệ lực theo ý 
nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt, do tác động của tuệ lực 
bốn lực (còn lại) là có nhất vỊ,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị 
đối với các lực. 
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Upatthanatthena satisamboJjhangam bhavayato satisambojJjhan- 
gassa vasena cha bojjhanga ekarasa hontiti bojjhanganam 
ekarasatthena bhavana, pavicayatthena dhammavicayasamboJJhan- 
gam bhavayato dhammavicayasambojjhangassa vasena cha 
bojJjhanga ekarasa hontiti bojjhanganam ekarasatthena bhavana, 
paggahatthena viriyasambojjhangam bhavayato viriyasambojJjhan- 


gassa vasena cha bojJjhanga ekarasa hontii..., pharanatthena 
pIHsambojjhangam bhavayato pItisambojjhangassa vasena cha 
bojjhanga ekarasa honHii .., upasamatthena passaddhisam- 
bojjhangam bhavayato passaddhisambojJjhangassa vasena cha 
bojjhanga ekarasa hontii .., avikkhepatthena samadhisam- 
bojjhangam bhavayato samadhisambojjhangassa vasena cha 
bojjhanga ekarasa hontiti...., patisankhanatthena upekkhasam- 


bojjhangam bhavayato upekkhasambojjhangassa vasena cha 
boJjhanga ekarasa hontiti boJj]hanganam ekarasatthena bhavana. 


Dassanatthena sammaditthim bhavayato sammaditthiya vasena 
satta magsganga ekarasa hontiilti magsanganam ekarasatthena 
bhavana, abhiniropanatthena sammasankappam  bhavayato 
sammasankappassa vasena satta magganga ekarasa hontIti 
magganganam ekarasatthena bhavana, parIggahatthena 
sammavacam bhavayato sammavacayam vasena satta magganga 
ekarasa hontIi ..., samutthanatthena sammakammantam bhavayato 
sammakammantassa vasena satta magganganga ekarasa hontIti 
magganganam ekarasatthena bhavana, vodanatthena samma-ajvam 
bhavayato samma-ajIvassa vasena satta magganga ekarasa hontiti 
magsanganam ekarasatthena bhavana, paggahatthena samma- 
vayamam bhavayato sammavayamassa vasena satta magganga 
ekarasa honttl magsanganam ekarasatthena bhavana, 
upatthanatthena sammasatim bhavayato sammasatiya vasena satta 
magganga ekarasa hontiti magganganam ekarasatthena bhavana, 
avikkhepatthena sammasamadhim bhavayato sammasamadhissa 
vasena satta magganga ekarasa hontiti magganganam ekarasatthena 
bhavana. Ayam ekarasa bhavana. 


Katama asevana bhavana? “Tdha bhikkhu pubbanhasamayampI' 
asevati, maJjhantikasamayampl” asevati, sayanhasamayampDi asevatl, 
purebhattampi asevatl, pacchabhattampi asevatl, purIimepi yame 
asevati, maJJhimepI yame asevati, pacchimepi yame asevati, rattimpi 
asevatl, divapl asevatl, rattindivaplI asevatl, kalepI asevatl, Junhepi 
asevatl, vasseplL asevatl, hemantepI asevatl, gimhepI asevatl, 
purimepi vayokhandhe asevatl, majjhimepI vayokhandhe asevatl, 
pacchimepl vayokhandhe asevati. Ayam asevana bhavana. 


Ima catasso bhãvana. 





' pubbanhasamayam - Machasam. *“ majjhanhikasamayampi - Machasam. 


54 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Trí 





“Đối với vị đang tu tập niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, do tác 
động của niệm giác chi sáu giác chỉ (còn lại) là có nhất vị, (đây là) sự 
tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chỉ. “Đối với vị đang tu tập 
trạch pháp giác chi theo ý nghĩa suy xét, do tác động của trạch pháp 
giác chi sáu giác chỉ (còn lại) là có nhất vị, (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa nhất vị đối với các giác chỉ. “Đối với vị đang tu tập cần giác chỉ 
theo ý nghĩa ra sức, do tác động của cần giác chỉ sáu giác chi (còn lại) 
.... Đối với vị đang tu tập hỷ giác chỉ theo ý nghĩa lan tỏa, do tác động 
của hỷ giác chỉ sáu giác chỉ (còn lại) ... “Đối với vị đang tu tập tịnh 
giác chi theo ý nghĩa an tịnh, do tác động của tịnh giác chi sáu giác 
chi (còn lại) ... “Đối với vị đang tu tập định giác chi theo ý nghĩa 
không tản mạn, do tác động của định giác chi sáu giác chi (còn lại) 
...(như trên)... “Đối với vị đang tu tập xả giác chi theo ý nghĩa phân 
biệt rõ, do tác động của xả giác chỉ sáu giác chỉ (còn lại) là có nhất vị, 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chỉ. 

“Đối với vị đang tu tập chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, do tác 
động của chánh kiến bảy chỉ đạo (còn lại) là có nhất vị, (đây là) sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các chi đạo. “Đối với vị đang tu tập 
chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), do tác động của 
chánh tư duy bảy chỉ đạo (còn lại) ...(như trên)... “Đối với vị đang tu 
tập chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, do tác động của chánh ngữ bảy 
chi đạo (còn lại) ...(như trên)... “Đối với vị đang tu tập chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, do tác động của chánh nghiệp bảy chỉ 
đạo (còn lại) ...(như trên)... “Đối với vị đang tu tập chánh mạng theo 
ý nghĩa trong sạch, do tác động của chánh mạng bảy chỉ đạo (còn lại) 
...(như trên)... “Đối với vị đang tu tập chánh tỉnh tấn theo ý nghĩa ra 
sức, do tác động của chánh tỉnh tấn bảy chỉ đạo (còn lại) ...(như 
trên)... “Đối với vị đang tu tập chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, do 
tác động của chánh niệm bảy chỉ đạo (còn lại) ...(như trên)... Đối với 
vị đang tu tập chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động 
của chánh định bảy chỉ đạo (còn lại) là có nhất vị,` (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các chỉ đạo. Nhất vị này là sự tu tập. 


Rèn luyện gì là sự tu tập? Ở đây, vị tỳ khưu rèn luyện vào buổi 
sáng, rèn luyện luôn cả vào giữa trưa, rèn luyện luôn cả vào buổi tối, 
rèn luyện luôn cả trước bữa ăn, rèn luyện luôn cả sau bữa ăn, rèn 
luyện luôn cả vào canh đầu, rèn luyện luôn cả vào canh giữa, rèn 
luyện luôn cả vào canh cuối, rèn luyện luôn cả ban đêm, rèn luyện 
luôn cả ban ngày, rèn luyện luôn cả ban đêm và ban ngày, rèn luyện 
luôn cả trong nửa tháng đầu, rèn luyện luôn cả trong nửa tháng cuối, 
rèn luyện luôn cả trong mùa mưa, rèn luyện luôn cả trong mùa lạnh, 
rèn luyện luôn cả trong mùa nóng, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn 
đầu của cuộc đời, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn giữa của cuộc 
đời, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Rèn luyện 
này là sự tu tập. 


Đây là bốn sự tu tập. 
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AparapL catasso bhavana: tattha jJatanam đhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Katham tattha jJatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana? 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena Jata dhamma 
aññamaññam  nativattaniti tatha JjJatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Byapadam paJahato abyapadavasena 
Jata dhamma aññamaññam nativattaniti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana. Thinamiddham' paJahato 
alokasaññavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantti tattha 
Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. Uddhaccam 
paJahato avikkhepavasena Jata đhamma aññamaññam nativattantiti 
tatha Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 
Viclkiccham pajahato dhammavatthanavasena Jata dhamma 
aññamaññam  nativattaniti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Avijjam paJahato ñanavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Aratim pajahato pamojJjavasena? Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. 


NIvarane pajahato pathamajjhanavasena Jata dhamma 
aññamaññam  nativattaniti tatha JjJatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Vitakkavicare paJahato dutiyaJJhana- 
vasena JjJata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana. PIim pajahato 
tatiyaJJhanavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha 
Jatanam đdhammanam anativattanatthena bhavana. Sukhadukkhe 
paJahato catutthaJjhanavasena Jata dhamma aññamaññam 
nativattaniti. tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. 





' thinamiddham - Machasam. 3 nvaranam - PTS. 
” pãmu]javasena - Syä. 
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Bốn sự tu tập khác nữa: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi 
động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. 


Sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, các 
pháp sanh lên do tác động của sự thoát ly không vượt trội lẫn nhau,” 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
sân độc, các pháp sanh lên do tác động của sự không sân độc không 
vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, các pháp sanh lên do tác 
động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng không vượt trội lẫn nhau,' (đây 
là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ phóng 
dật, các pháp sanh lên do tác động của sự không tản mạn không vượt 
trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ hoài nghĩ, các pháp sanh lên do tác động của sự xác định 
pháp không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối 
với (hành giả) đang dứt bỏ vô minh, các pháp sanh lên do tác động 
của trí không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự không hứng thú, các pháp 
sanh lên do tác động của sự hân hoan không vượt trội lẫn nhau,” (đây 
là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các pháp ngăn che, các pháp 
sanh lên do tác động của sơ thiền không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ tâm tứ, các 
pháp sanh lên do tác động của nhị thiền không vượt trội lẫn nhau, 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
hỷ, các pháp sanh lên do tác động của tam thiền không vượt trội lẫn 
nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ lạc và khổ, các pháp sanh lên do tác động của tứ thiền không 
vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
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Rũpasaññam  patighasaññam nanattasaññam  paJahato 
akasanañcayatanasamapattivasena jJata dhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Akasanañcayatanasaññam pajahato viãñãnañcayatana- 
samapattivasena Jata dhamma aññamaññam nativattantti tattha 
Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. Viãñanañ- 
cayatanasaññam pajahato akiãcaññayatanasamapattivasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhaãvana. Akiñcaññayanatasaññam pajahato 
nevasaññanasaññayatanasamapattivasena Jata dhamma 
aññamaññam  nativattaniti tattha JjJatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. 


Niccasaññam pajahato aniccanupassanavasena JjJata dhamma 
aññamaññam  nativattaniti tatha JjJatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Sukhasaññam paJahato 
dukkhanupassanavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantii 
tatha Jatanamn dhammanam anativattanatthena bhavana. 
Attasaññam pajahato anattanupassanavasena jata đdhamma 
aññamaññam  nativattaniti tatha JjJatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Nandim paJahato 
nibbidanupassanavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tattha Jatanam đdhammanam anativattanatthena bhavana. Ragam 
paJahato viraganupassanavasena jJata đdhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Samudayam pajahato nirodhanupassanavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Adanam paJahato 
patnissagsanupassanavasena Jataa dhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Ghanasaññam' paJahato khayanupassanavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Ayuhanam? paJahato 
vayanupassanavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tatha jJatanamn dhammanam anativattanatthena bhavana. 
Dhuvasaññam paJahato viparinamanupassanavasena  jJata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana. Nimittam pajahato 





' phãnasaññam - PTS. 
 ayuhanam - Syã, PTS. 
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“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ 
tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt, các pháp sanh lên do 
tác động của sự chứng đạt không vô biên xứ không vượt trội lẫn 
nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác 
động của sự chứng đạt thức vô biên xứ không vượt trội lẫn nhau,” 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác động của 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu 
tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về vô sở hữu xứ, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường còn, các 
pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô thường không 
vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dút bỏ sự nghĩ tưởng về lạc, các pháp sanh lên do tác 
động của việc quán xét về khổ không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự 
tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về ngã, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô ngã 
không vượt trội lẫn nhau,” (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự vui thích, các pháp sanh lên do tác động 
của việc quán xét về nhàm chán không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ tham ái, các 
pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về ly tham ái không vượt 
trội lãn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ nhân sanh khởi, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về diệt tận ... “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nắm lấy, 
các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về từ bỏ ... “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về tiếp diễn, các pháp sanh lên 
do tác động của việc quán xét về đoạn tận ... “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ (nghiệp) tích lũy, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về biến hoại ... “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về 
bần vững, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về chuyển 
biến các pháp sanh lên không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ hiện tướng, các 
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animittanupassanavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tattha Jatanam dhammanam anattivattanatthena bhavana. Panidhim 
paJahato appanihitanupassanavasena Jata dhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Abhinivesam paJahato suññatanupassanavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jjatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Saradanabhiivesam  paJahato 
adhipañña dhammavipassanavasena Jata dhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Sammohabhinivesam pajahato yathabhutañanadassana- 
vasena Jata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam 
dhammanam  anativattanatthena bhãavana. Alayabhinivesam 
paJahato adinavanupassanavasena jJata đdhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Appatisankham paJahato patisankhanupassavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Saññogabhinivesam  pajahato 
vivattananupassanavasena Jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 


Ditthekatthe kilese pajahato sotapattimaggavasena jJata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana. Olarike kilese 
paJjahato sakadagamimaggavasena jata dhamma aññamaññam 
nativattaniti tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Anusahagate kilese paJahato anagamimaggavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Sabbakillese paJahato arahatta- 
magsavasena jJata dhamma aññamaññam nativattaniti tattha 
Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 


Evam tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 
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pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô tướng không vượt 
trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ sự nguyện ước, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về vô nguyện không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự cố chấp, các pháp 
sanh lên do tác động của việc quán xét về không tánh không vượt trội 
lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự cố chấp về thực chất (của thường còn, của tự ngã), các 
pháp sanh lên do tác động của sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ 
không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dút bỏ cố chấp vào sự lầm lẫn, các pháp sanh lên do 
tác động của sự biết và thấy đúng theo thực thể không vượt trội lẫn 
nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự cố chấp vào sự lệ thuộc, các pháp sanh lên do tác động của 
việc quán xét về tai hại không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự không phân biệt 
rõ, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về phân biệt rõ 
không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự cố chấp vào sự ràng buộc, các pháp sanh 
lên do tác động của việc quán xét về ly khai không vượt trội lẫn 
nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 

“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, 
các pháp sanh lên do tác động của Đạo Nhập Lưu không vượt trội lẫn 
nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ các phiền não thô thiển, các pháp sanh lên do tác động của 
Đạo Nhất Lai không vượt trội lẫn nhau,` (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các phiền não có tính 
chất vi tế, các pháp sanh lên do tác động của Đạo Bất Lai không vượt 
trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, các pháp sanh lên do tác động của 
Đạo A-la-hán không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. 


Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
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Katham Indriyanam ekarasatthena bhavana? 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena pañcindriyani 
ekarasa hontiti indriyanam ekarasatthena bhavana. Byapadam 
paJahato abyapadavasena pañcIndriyani ekarasa hontiti Indriyanam 
ekarasatthena bhavana. —pe— Sabbakilese paJahato arhattamagga- 
vasena pañcindriyani ekarasa hontiti Iindriyanam ekarasatthena 
bhavana. 


Evam Indriyanam ekarasatthena bhavana. 


Katham tadupagaviriyavahanatthena bhavana? 

Kamacchandam paJahanto' nekkhammavasena viriyam” vahetiti 
tadupagavrriyavahanatthena bhavana. Byapadam  paJahanto! 
abyapadavasena viryam7 vahetti tadupagaviriyavahanatthena 
bhavana. —pe— Sabbakilese pajahanto' arahattamaggavasena 
viriyam” vahetiti tadupagaviriyavahanatthena bhavana. 


Evam tadupagaviriyavahanatthena bhavana. 


Katham asevanatthena bhavana? 


Kamacchandam paJahanto' nekkhammam asevatItI 
asevanatthena bhavana, byapadam paJahanto' abyapadam asevatIti 
asevanatthena bhavana. —pe— Sabbakelese paJahanto 


arahattamagsam asevatiti asevanatthena bhavana. 


Evam asevanatthena bhavana. Ima catasso bhãvana. 


Rũpam passanto bhaveti, vedanam passanto bhavetil, saññam 
passanto bhaveti, sankhare passanto bhaveti, viññanam passanto 
bhavel, cakkhum —pe— JjJaramaranamn —pe— amatogadham 
nibbanam pariyosanatthena passanto bhavet. 


Ye ye dhamma bhavita honti, te te đhamma ekarasa honti. Tam 
ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccatli: “lme 
dhamma bhavetabbati sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” ti. 


Bhavetabbaniddeso. 


Catuttho bhanavaro. 





' pajahato - Machasam, Syã. 
° viriyam - Machasam. 
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Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền là (có ý nghĩa) thế 
nào? 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác 
động của sự thoát ly khiến năm quyền là có nhất vị, (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. “Đối với (hành giả) đang dứt 
bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc ...(như trên)... “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do tác động của Đạo A-la- 
hán khiến năm quyền là có nhất vị,` (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền. 

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 


Sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát 
Niết Bàn là (có ý nghĩa) thế nào? 


“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự 
thoát ly (hành giả) khởi động sự tỉnh tấn, (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa khởi động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. “Trong 
khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc (hành giả) khởi 
động sự tỉnh tấn,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn 
nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, do tác động của Đạo A-la-hán (hành giả) khởi 
động sự tỉnh tấn,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn 
nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. 


Sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? 


“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, vị ấy rèn luyện sự 
thoát ly, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. “Trong khi dứt bỏ 
sân độc, vị ấy rèn luyện không sân độc, (đây là) sự tu tập theo h/ 
nghĩa rèn luyện. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, vị ấy 
rèn luyện Đạo A-la-hán,” (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đây là bốn sự tu tập. 


Trong khi nhận thấy sắc, (vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy thọ, 
(vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy tưởng, (vị ấy) tu tập; trong khi 
nhận thấy các hành, (vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy thức, (vị ấy) 
tu tập. Trong khi nhận thấy mắt, ...(như trên)... lão tử, ...(như trên)... 
Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc, (vị ấy) tu tập. 


Các pháp nào là đã được tu tập, các pháp ấy là có nhất vị. Điều ấy, 
theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì 
gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là 'Các pháp 
nàu cần được tu tập, tuệ do sự nhận biết điêu ấu là trí uề uếu tố tạo 
thành điều đã được nghe.” 

Phân giải thích về “Cân được tu tập.” 
Tụng phẩm thứ tư. 
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Katham “me dhamma 1. sotavadhanam, 
tampaJanana pañña sutamaye ñanam? 

Eko dhammo sacchikatabbo: akuppa cetovimutHI. 

Dve đdhamma sacchikatabba: vIJJa ca vimutti ca. 

Tayo dhamma sacchikatabba: tisso vI]Ja. 

Cattaro dhamma sacchikatabba: cattarI samaññaphalan1. 

Pañca dhamma sacchikatabba: pañca dhammakkhandha. 

Cha dhamma sacchikatabba: cha abhiñña. 

Satta dhamma sacchikatabba: satta khinasavabalanI. 

Attha dhamma sacchikatabba: attha vimokkha. 

Nava dhamma sacchikatabba: nava anupubbanirodha. 


Dasa dhamma sacchikatabba: dasa asekkha dhamma. 


(7) 
“Sabbam, bhikkhave, sacchikatabbam, kiãca bhikkhave, sabbam 
sacchikatabbam? 


Cakkhum' bhikkhave, sacchikatabbam, rupa sacchikatabba, 
cakkhuviññanam sacchikatabbam, cakkhusamphasso sacchikatabbo, 
yampidam” cakkhusamphassapaccaya uppaJJati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham vã tampi sacchikatabbam. 


Sotam sacchikatabbam, sadda sacchikatabba —pe— ghanam 
sacchikatabbam, gandha sacchikatabba —pe— jJivha sacchikatabba, 
rasa sacchikatabba ——pe— kayo sacchikatabbo, photthabba 
sacchikatabba —pe— mano sacchikatabbo, dhamma sacchikatabba, 
manoviññanam sacchikatabbam, manosamphasso sacchikatabbo, 
yampidam” manosamphassapaccaya uppaJJati vedayItam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tampi sacchikatabbam.” [*] 


Rũpam passanto sacchikarotil, vedanam passanto sacchikaroti, 
saññam passanto sacchikarotl, sankhare passanto sacchikarotl, 
viññanam passanto sacchikarotl, cakkhum —pe— jaramaranam 
—pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena passanto 
sacchikarotl. 


' eakkhu - Machasam. 
° vadidam - PTS. 
[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge - sattamam. 
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(6) 
Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu cần được tác chứng, ` tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là (có ý nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được tác chứng là: Tâm giải thoát là không chuyển 
đổi. 


Hai pháp cần được tác chứng là: Minh và giải thoát. 

Ba pháp cần được tác chứng là: Ba minh.I*1 

Bốn pháp cần được tác chứng là: Bốn Quả vị của Sa-môn.I*l 

Năm pháp cần được tác chứng là: Năm pháp uẩn.I*l 

Sáu pháp cần được tác chứng là: Sáu thắng trí. 

Bảy pháp cần được tác chứng là: Bảy lực của bậc Lậu Tận.t* 

Tám pháp cần được tác chứng là: Tám giải thoát.I*1 

Chín pháp cần được tác chứng là: Chín sự diệt tận theo tuần tự.t*1 
Mười pháp cần được tác chứng là: Mười pháp của bậc Vô Học.t*l 


(7) 
Này các tỳ khưu, tất cả cần được tác chứng. Và này các tỳ khưu, 
điều gì là tất cả cần được tác chứng? 


Này các tỳ khưu, mắt cần được tác chứng, các sắc cần được tác 
chứng, nhãn thức cần được tác chứng, nhãn xúc cần được tác chứng, 
cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là 
khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác 
chứng. 


Tai cần được tác chứng, các thinh cần được tác chứng, ... (như 
trên) ... Mũi cần được tác chứng, các khí cần được tác chứng. ... (như 
trên) ... Lưỡi cần được tác chứng, các vị cần được tác chứng. ... (như 
trên) ... Thân cần được tác chứng, các xúc cần được tác chứng. ... 
(như trên) ... Ý cần được tác chứng, các pháp cần được tác chứng, ý 
thức cần được tác chứng, ý xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không 
khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác chứng. 


Trong lúc nhận thấy sắc, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận 
thấy thọ, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận thấy tưởng, (hành giả) 
tác chứng; trong lúc nhận thấy các hành, (hành giả) tác chứng; trong 
lúc nhận thấy thức, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận thấy mắt 
...(như trên)... lão tử ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử 
theo ý nghĩa kết thúc, (hành giả) tác chứng. 





' Xin tham khảo Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuftam), Trưởng Bộ TII. 
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Ye ye dhamma sacchikata honti te te đhamma phassita honHi. 
Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati: “lIme 
dhamma sacchikatabba”t sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” tI. 


Sacchikatabbaniddeso. 


(8) 
Katham “ime dhamma hanabhagiya, ime dhamma thitibhagiya, 
Iime đdhamma visesabhagiya, Iime dhamma nibbedhabhagiya”ti 
sotavadhanam, tampaJanana pañña sutamaye ñanam? 


Pathamassa Jhanassa' labhimm kamasahagata saññamanasikara 
samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. Tadanudhamata sati 
santitthati thitibhagiyo dhammo. Avitakkasahagata 
saññamanasilkara samudacaranil, visesabhagiyo dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Dutiyassa Jhanassa? labhim vitakkasahagata saññamanasikara 
samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. Tadanudhammata sati 
santitthal, thiibhagiyo dhammo. Upekkhasukhasahagata 
saññamanasilkara samudacaranii visesabhagiyo dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Tatiyassa Jhanassa” labhim pItisukhasahagata saññamanasikara 
samudacarantl, hanabhagiyo đdhammo. Tadanudhammata sati 
santtthau, thiibhagiyo dhammo. Adukkhamasukhasahagata 
saññamanaslkara samudacarantl, visesabhagiyo dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Catutthassa Jjhanassat labhim upekkhasukha sahagata 
saññamanasikara samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. 
Tadanudhammatk sat santitthati, thiibhagiyo dhammo. 
Akasanañcayatanasahagata saññamanasikara samudacaranii, 
visesabhagyo dhammo. Nibbidasahagata saññamanasikara 
samudacaranti viragupasamhita, nibbedhabhagiyo dhammo. 





' pathamajjhãnassa - Syã, PTS. 
” dutiyaj]jhãnassa - Syä, PTS. 
* tatiyajjhãnassa - Syã, PTS. 
* catutthajjhãnassa - Syã, PTS. 
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Các pháp nào đã được tác chứng, các pháp ấy là đã được chạm 
đến. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là Các pháp nàu cần được tác chứng,' tuệ do sự nhận biết điều ấu 
là trí uề uếu tố tạo thành điều đã được nghe.” 


Phân giải thích về “Cân được tu tập.” 


(8) 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu đưa đến thoái hóa, các pháp 
nàu đưa đến bền uững, các pháp nàu đưa đến thù thắng, các pháp 
nàu đưa đến thông suốt,` tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố 
tạo thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 


Đối với vị đã đắc sơ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
(thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
không đi cùng với tầm sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng 
và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái 
là pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc nhị thiền, tưởng và tác ý đi cùng với tầm sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
(thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi 
cùng với xả và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác 
ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là 
pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc tam thiền, tưởng và tác ý đi cùng với hỷ và lạc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với không khổ và không lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù 
thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương 
ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc tứ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với không vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, 
tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với 
ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 
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Akasanañcayatanassa labhim rũpasahagata saññãmanasikãara 
samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. Tadanudhammata sati 
santitthat, thitibhagiyo dhammo. Viãñanañcayatanasahagata 
saññamanasilkara samudacaranii visesabhagiyo dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Viãñanañcayatanassa labhim akasanañcayatanasahagata 
saññamanasikara samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. 
Tadanudhammatk sat santitthati, thiibhagiyo dhammo. 
Akiñcaññayatanasahagata saññamanasikara samudacaranti, 


visesabhagiyo dhammo. Nibbidasahagata saññamanasikara 
samudacaranti viragupasamhita, nibbedhabhagiyo dhammo. 


Akiãcaññãyatanassa labhim viññanañcayatanasahagata 
saññamanasikara samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. 
Tadanudhammatä sati santithati, thitibhagiyo dhammo. Neva- 
saññanasaññayatanasahagata saññamanasikara samudacaranti, 
visesabhagyo dhammo. Nibbidasahagata saññamanasikara 
samudacaranti viragupasamhita, nibbedhabhagiyo dhammo. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Ime đhamma hanabhagiya, Ime dhamma thitibhagiya, Ime dhamma 
visesabhagiya, Ime dhamma nibbedhabhagiya” sotavadhanam, 
tampaJanana pañña sutamaye ñanan” t1. 


Hãnabhägïiyacatukkaniddeso. 


(o) 
Katham “sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe 
dhamma anattati sotavadhanam, tampaJanana pañña sutamaye 
ñanam? 


“Rupam aniccam khayatthena, dukkham bhayatthena, anatta 
asarakatthena ti sotavadhanam, tampajanana pañña sutamaye 
ñanam. 


“Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— Viãñanam —pe— 
Cakkhum —pe— JjJaramaranam aniccam khayatthena, dukkham 
bhayatthena, anatta asarakatthena”ti sotavadhanam, tampaJanana 
pañña sutamaye ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe dhamma 
anatta”ti sotavadhanam, tampaJanana pañña sutamaye ñanan” ti. 


Lakkhanattikaniddeso. 
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Đối với vị đã đắc không vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với sắc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với thức vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, 
tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với 
ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc thức vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với 
không vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản 
chất thuận theo pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền 
vững, tưởng và tác ý đi cùng với vô sở hữu xứ sanh khởi là pháp đưa 
đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và 
tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc vô sở hữu xứ, tưởng và tác ý đi cùng với thức vô 
biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận 
theo pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và 
tác ý đi cùng với phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh khởi là pháp đưa 
đến thù thắng, tưởng và tác ý ...(n†)... là pháp đưa đến thông suốt. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là “Các pháp nàu đưa đến thoái hóa, các pháp nàu đưa đến bên 
Uuững, các pháp nàu đưa đến thù thẳng, các pháp nàu đưa đến 
thông suối,` tuệ do sự nhận biết điều ấu là trí uề uếu tố tạo thành 
điều đã được nghe.” 


Phân giải thích nhóm bốn về “Đưa đến thoái hóa." 


(9) 

Sự nhận định ở tai là “7ất cả các hành là uô thường, tất cả các 
hành là khổ não, tất cả các pháp là uô ngã, tuệ do sự nhận biết điều 
ấy là trí vê yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

Sự nhận định ở tai là “Sắc là uô thường theo ú nghĩa đoạn tận, là 
khổ não theo Úú nghĩa kinh hãi, là uô ngã theo Ú nghĩa không có cốt 
lỏi,` tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt 
.. bão tử là uô thường theo ú nghĩa đoạn tận, là khổ não theo Ú 
nghĩa kinh hãi, là uô ngã theo Ú nghĩa không có cốt lỏi, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là “Tất cả các hành là uô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả 


các pháp là uô ngã, tuệ do sự nhận biết điều ấu là trí uề uếu tố tạo 
thành điều đã được nghe.” 


Phân giải thích nhóm ba về “Hiện tướng.” 
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(10) 
Katham “idam dukkham ariyasaccam, Idam dukkhasamudayo 
ariyasaccam,  Idam dukkhanirodho' arlyasaccam, Idam 


dukkhanirodhagamiml patipada ariyasaccan ti sotavadhanam, 
tampaJanana pañña sutamaye ñanam? 


Tattha katamam dukkham ariyasaccam? Jatipi dukkha jarapl 
dukkha maranampI dukkham sokaparidevadukkhadomanassu- 
payasapIi dukkha appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampiccham na labhati tampi dukkham sankhittena 
pañcupadanakkhandha” dukkha. 


Tattha katama Jat? Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi 
sattanikaye Jati sañJati okkanti abhinibbatti khandhanam patubhavo 
ayatananam patilabho, ayam vuccati JaL1. 


Tattha katama Jara? Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi 
sattanikaye Jara Jiranata khandiccam paliccam valittacata ayuno 
samhanl Indriyanam paripako, ayam vuccati Jara. 


Tattha katamam maranam? Ya tesam tesam sattanam tamha 
tamha sattanikaya cut cavanata bhedo antaradhanam maccu 
maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalebarassa' nikkhepo 
Jnvitindriyassa upacchedo, Idam vuccati maranam. 


Tatha katamo soko? Yo ñatibyasanena va phutthassa 
bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phu†thassa 
silabyasanena vã phutthassa ditthibyasanena va phutthassa 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phutthassa soko socana socitattam anto soko 
anto parisoko cetaso parlJjhayana domanassam sokasallam, ayam 
vuccatI soko. 


Tattha katamo parldevo? Yo ñatibyasanena va phutthassa 
bhogabyasanena va phut{thassa rogabyasanena va phutthassa 
silabyasanena vã phutthassa ditthibyasanena va phutthassa 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phu†thassa adevo paridevo adevana paridevana 
adevitattam paridevitattam vaca palapo vippalapo lalappo lalappana 
lalappitattam, ayam vuccati paridevo. 





' dukkhanirodham - Machasam. 
” pañc° upadanakhandhã pi - PTS. 
3 kalevarassa - Machasam, Syã. 
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(10) 

Sự nhận định ở tai là “Đây là chân lú cao thượng uề Khổ, đâu là 
chân lú cao thượng uề nhân sanh Khổ, đâu là chân lú cao thượng 
Uề sự diệt tận Khổ, đâu là chân lú cao thượng uề sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 


Ở đây, chân lý cao thượng về Khổ là (có ý nghĩa) thế nào?f*! Sanh 
là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự sầu muộn-than vãn-khổ 
đau-ưu phiền-thất vọng cũng là khổ, sự liên hệ với những gì không 
yêu thích là khổ, sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ, mong muốn 
mà không đạt được cũng là khổ, tóm tắt lại năm thủ uấn là khổ. 


Ở đây, sanh là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự sanh ra, sự sanh khởi, 
sự hạ sanh, sự tái sanh, sự hiện khởi của các uẩn, sự thành tựu của 
các xứ đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng sanh ấy, sự 
việc này được gọi là sanh. 


Ở đây, già là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự già nua, sự hư hoại, sự 
rụng răng, tình trạng bạc tóc, da nhăn, sự rút ngắn tuổi thọ, sự suy 
nhược các căn đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng 
sanh ấy, sự việc này được gọi là già. 


Ở đây, chết là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự từ trần, sự tiêu hoại, sự 
phân rã, sự biến mất, sự tử, sự chết, sự hết thời kỳ, sự tan rã các uẩn, 
sự bỏ lại xác thân, sự gián đoạn các quyền đối với các chúng sanh ấy 
ở tập thể của các chúng sanh ấy, sự việc này được gọi là chết. 


Ở đây, sầu muộn là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự sầu muộn, sự 
buồn rầu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn 
thảm ở nội tâm, nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội ở tâm, sự sầu 
muộn ví như mũi tên của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân 
quyến, bị tác động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro 
về tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, 
bị tác động bởi sự khổ đau này hoặc sự khổ đau khác; điều này được 
gọi là sầu muộn. 


Ở đây, than vãn là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự phàn nàn, sự than 
vãn, sự kể lể, sự kêu gào, trạng thái kể lể, trạng thái kêu gào, lời nói 
lảm nhảm, sự lải nhải, sự rên rỉ, sự khóc than, trạng thái khóc than 
của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác động bởi sự 
rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị 
gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi sự khổ đau 
này hoặc sự khổ đau khác; điều này được gọi là than vẫn. 
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Tattha katamam dukkham? Yam kaylkam asatam, kayikam 
dukkham, kayasamphassajamn asatam dukkham vedayitam, 
kayasamphassaJa asata dukkha vedana, Idam vuccati dukkham. 


Tattha katamam domanassam? Yam cetasikam asatam cetasikam 
dukkham, cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam, 
cetosamphassaJa asata dukkha vedana, Idam vuccati domanassam. 


Tattha katamo upayaso? Yo ñatibayasanena va phut{thassa 
bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phu†thassa 
sllabyasanena vã phutthassa dithibyasanena va phutthassa 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phutthassa ayaso upayaso' ayasitattam 
upayasitattam, ayam vuccatI upayaso. 


Tattha katamo appiyehi sampayogo dukkho? Idha yassa” te honti 
amttha akanta amanapa rupa sadda gandha rasa photthabba, ye va 
panasa te hont anatthakama ahitakama aphasukama 
ayogakkhemakama, ya tehi sangati samagamo samodhanam 
missibhavo, ayam vuccati appiyehI sampayogo dukkho. 


Tattha katamo piyehI vippayogo dukkho? Idha yassa? te honti 
Itha kanta manapa rupa sadda gandha rasa photthabba, ye va 
panassa te honti atthakama hitakama phasukama yogakkhemakama 
mata va pita va bhata va bhaginIl va mitta va amacca va ñati va 
salohita vat ya tehi asangat asamagamo asamodhanam 
amissIbhävo, ayam vuccati piyehi vippayogo dukkho. 


Tattha katamam yampiccham na labhat tampi dukkham? 
Jatidhammanam sattanam evam Iccha uppaJJati: “Aho vata mayam 
na Jatdhamma assama, na ca vata no Jati agaccheyyal, na kho 
panetam Icchaya pattabbam, idampi yampiccham na labhati tampI 
dukkham. Jaradhammanam sattanam —pe— Vyadhidhammanam 
satanaam  _—pe— Maranadhammanam  sattanam —pe— 
Sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammanam sattanam evam 
Iccha uppajjai: “Aho vata mayam na sokaparidevadukkha- 
domanassupayasadhamma assama, na ca vata no sokaparldeva- 
dukkhadomanassupayasa agaccheyyunti, na kho panetam Icchaya 
pattabbam, idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 





'*ãäyasanã upayäsan8' iti - Machasam, PTS. 
° vassa - Machasam. 

3 tehi saddhim - Machasam. 

* mittamaccä vã ñatisalohitä vã - Vipa. 
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Ở đây, khổ đau là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự không 
thoải mái thuộc thân, khổ đau thuộc thân, được nhận biết là không 
thoải mái và khổ đau sanh lên do thân xúc, là cảm thọ không thoải 
mái và khổ đau sanh lên do thân xúc; điều này được gọi là khổ đau. 


Ở đây, ưu phiền là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự không 
thoải mái thuộc tâm, khổ đau thuộc tâm, được nhận biết là không 
thoải mái và khổ đau sanh lên do ý xúc, là cảm thọ không thoải mái 
và khổ đau sanh lên do ý xúc; điều này được gọi là ưu phiền. 


Ở đây, thất vọng là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự lo âu, sự 
thất vọng, sự bồn chồn, sự tuyệt vọng, trạng thái bồn chồn, trạng thái 
tuyệt vọng của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác 
động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị 
tác động bởi sự rủi ro về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi 
khổ đau này hoặc khổ đau khác; điều này được gọi là thất vọng. 

Ở đây, sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Trong trường hợp này, điều nào sự giao tiếp, sự kết 
hợp, sự liên kết, tình trạng dính líu với các sắc, các thỉnh, các khí, các 
vị, các xúc khó chịu, khó ưa, không hợp ý, hoặc là với những người 
không tầm cầu điều hữu ích, không tầm cầu điều có lợi, không tâm 
cầu sự an lạc, không tầm cầu sự yên ổn khỏi các vướng bận; điều này 
được gọi là sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ. 


Ở đây, sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong trường hợp này, điều nào là sự không giao tiếp, sự không 
kết hợp, sự không liên kết, tình trạng không dính líu với các sắc, các 
thinh, các khí, các vị, các xúc dễ chịu, đáng ưa, hợp ý, hoặc là với 
những người tầm cầu điều hữu ích, tâm cầu điều có lợi, tầm cầu sự 
an lạc, tâm cầu sự yên ổn khỏi các vướng bận, hoặc là với mẹ, với 
cha, với anh em trai, với chị em gái, với bạn bè, với thân hữu, với họ 
hàng, hay là với quyến thuộc; điều này được gọi là sự xa lìa với 
những gì yêu thích là khổ. 


Z 


Ở đây, mong muốn mà không đạt được cũng là khổ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự sanh có 
mong muốn khởi lên như vầy: “Ới, ước sao chúng ta không là đối 
tượng của sự sanh! Và ước sao sự sanh không thể tác động đến 
chúng ta!” Tuy nhiên, điều ấy không thể đạt được do mong muốn, 
điều này chính là mong muốn mà không đạt được cũng là khổ. Đối 
với các chúng sanh là đối tượng của sự già ...(như trên)... là đối tượng 
của sự bệnh ...(như trên)... là đối tượng của sự chết ...(như trên)... là 
đối tượng của sâu muộn-than vãn-khổ đau-ưu phiền-thất vọng, “Ôi, 
ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sắu rmruộn-than uãn- 
khổ đau-ưu phiên-thất uọng! Và ước sao sự sũu rmnuộn-than uãn- 
khổ đau-ưu ph†ền-thất uọng không thể tác động đến chúng ta!” Tuy 
nhiên, điều ấy không thể đạt được do mong muốn; điều này chính là 
mong muốn mà không đạt được cũng là khổ. 
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Tattha katame' sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha? 
Seyyatidam?7 rupupadanakkhandho  vedanupadanakkhandho 
saññupadanakkhandho sankharupadanakkhandho viãñanupada- 
nakkhandho, Iime vuccant sankhittena pañcupadanakkhandha 
dukkha. Idam vuccati dukkham ariyasaccam. 


Dukkhasaccaniddeso. 


Tattha katamam dukkhasamudayo) ariyasaccam? 


Yayam  tanha ponobhavikat nandiragasahagata  tatra 
tatrabhinandini, seyyathidam:2 kamatanha bhavatanha 
vibhavatanha. Sa kho panesa tanha kattha uppaJJamana uppaJJatl, 
kattha nivIsamana nivisati? Yam loke piyarũpam satarupam, etthesa 
tanhã uppaJJjamana uppaJJatI, ettha nivisamana nIvisatl. 


Kiãca loke piyarupam satarupam? Cakkhum5 loke piyarupam 
satarupam, etthesa tanha uppaJJamana uppajJati, ettha nivisamana 
nivisati. Sotam loke —pe— Ghanam loke —pe— Jivha loke —pe— 
Kayo loke —pe— Mano loke piyarũpam satarupam, etthesa tanha 
uppaJJamana uppaJJati, ettha nivisamana nIvisatl. 

Ripa loke piyarũpam satarupam, etthesa tanha uppaJJjamana 
uppajJati, ettha nivisamana nivisati. Sadda loke —pe— Dhamma loke 
—pe— Cakkhuviññanam loke —pe— Manoviññanam loke —pe— 
Cakkhusamphasso loke —pe— Manosamphasso loke —pe— 
CakkhusamphassaJa vedana loke —pe— Manosamphassaja vedana 
loke —pe— Rupasañña loke —pe— Dhammasañña loke —pe— 
Rũpasañcetana loke —pe— Dhammasañcetana loke —pe— 
Rupatanha loke —pe— Dhammatanha loke —pe— Rupavitakko loke 
—pe— Dhammavitakko loke —pe— Rupavicaro loke —pe— 
Dhammavicaro loke piyaripam sataripam, etthesa tanha 
uppaJJamana uppajjatl, ettha nivisamana nivisatl, Idam vuccati 
dukkhasamudayo' ariyasaccam. 


Samudayasaccaniddeso. 


Tattha katamam dukkhamrrodho ariyasaccam? 


Yo tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patInissaggo mutti 
analayo, sa kho panesa tanha kattha pahiyamana" pahryati, kattha 
niruJjj]hamana nïiruJJjhati? Yam loke piyarũpam satarupam, etthesa 
tanha pahTyamana pahryati, ettha niruJ]hamana niruJJhati. 





' katamä - PTS. ” cakkhu - Machasam. 

ˆ seyyathidam - Machasam. ° dukkhanirodham - Machasam. 
3 dukkhasamudayam - Machasam, PTS. ” pahiyyamana - Sya. 

* ponobbhavikã - Syã. 
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Ở đây, tóm tắt lại năm thủ uẩn là khổ là (có ý nghĩa) thế nào? Tức 
là: sắc thủ uấn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn; các điều này tóm tắt lại được gọi là năm thủ uẩn là khổ. Điều 
này được gọi là chân lý cao thượng về Khổ. 


Phần giải thích “Chân lý về Khổ.° 


Ở đây, chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào? 


Điều này là ái đưa đến tái sanh, đi cùng với sự vui thích và tham 
á1, có sự thích thú nơi này nơi nọ, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.!*1 
Vậy ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở đâu? Khi trụ lại thì trụ lại ở 
đâu? Ơ đời, vật nào được yêu thích vật nào đem lại sảng khoái, ái ấy 
khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. 


Vậy ở đời, vật được yêu thích vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, 
mắt là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi sanh 
lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở đời, tai 
..(như trên)... Ở đời, mũi ...(như trên)... Ở đời, lưỡi ...(như trên)... Ở 
đời, thân ...(như trên)... Ơ đời, ý là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ 
lại ở nơi ấy. 

Ở đời, các sắc là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái 
ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở 
đời, các thỉnh ...(như trên)... Ở đời, các pháp ...(như trên)... Ở đời, 
nhãn thức ...(như trên)... Ở đời, ý thức ...(như trên)... Ở đời, nhãn 
xúc ...(như trên)... Ở đời, ý xúc ...(như trên)... Ở đời, cảm thọ sanh 
lên do nhãn xúc ...(như trên)... Ở đời, cảm thọ sanh lên do ý xúc 
„(như trên)... Ở đời, sắc tưởng ...(như trên)... Ở đời, pháp tưởng 
..(như trên)... Ở đời, sắc tư ...(như trên)... Ở đời, pháp tư ..(như 
trên)... Ở đời, sắc ái ...(như trên)... Ơ đời, pháp ái ...(như trên)... Ở 
đời, sắc tầm ...(như trên)... Ở đời, pháp tầm ...(như trên)... Ở đời, sắc 
tứ ...(như trên)... Ơ đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ 
lại ở nơi ấy. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về nhân sanh 
Khổ. 

Phân giải thích “Chân lý vê Nhân Sanh (Khổ).ˆ 


Ở đây, chân lý cao thượng về sự điệt tận Khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào? 


Là sự ly tham ái và sự diệt tận hoàn toàn, là sự xả bỏ, là sự từ bỏ, 
là sự thoát khỏi, là sự không dính líu đối với chính ái ấy. Vậy ái ấy khi 
được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở đâu? Khi được diệt tận thì được diệt 
tận ở đầu? Ơ đời, vật nào được yêu thích vật nào đem lại sảng khoái, 
ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì 
được diệt tận ở nơi ấy. 
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Kiãca loke piyaruipam satarupam? Cakkhum loke piyarupam 
satarupam, etthesa tanha pahiyamana pahiyati, ettha nirujj]hamana 
niruJJhati. —pe— Dhammavicaro loke piyarũpam satarupam, etthesa 
tanha pahiyamana pahlyati, ettha niruJjhamana nïiruJjhati. Idam 
vuccati dukkhanirodho ariyasaccam. 


Nirodhasaccaniddeso. 


Tattha katamam dukkhanirodhagaminI patipadaä ariyasaccam? 


Ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam: sammaditthi 
sammasankappo sammavaca sammakammanto samma-aJIvo 
sammavayamo sammasatI sammasamadhi. 


Tattha katama sammaditthi? Dukkhe ñanam, dukkhasamudaye 
ñanam, dukkhanirodhe ñanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
ñanam, ayam vuccati sammadlitthi. 


Tattha katamo sammasankappo? Nekkhammasankappo, 
avyapadasankappo, avihimsasankappo ayam vuccati 
sammaäsankappo. 


Tattha katama sammavaca? Musavadaä veramani, pIsunavaca 
veramamni, pharusavaca veramanI, samphappalapa veramanI, ayam 
vuccatiI sammavaca. 


Tatha katamo sammakammanto? Panatipata veramanl, 
adinnadana veramanl, kamesu micchacara veramanI, ayam vuccati 
sammakammanto. 


Tattha katamo samma-ajvo? Idha ariyasavako miccha-ajivam 
pahaya samma-ajIvena Jrvikam' kappeti, ayam vuccati samma-aj1vo. 


Tattha katamo sammavayamo? Idha bhikkhu anuppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam Janeti 
vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati, „ppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti 
—p€—, anuppannanam kusalanam đhammanam uppadaya —pe—, 
uppannanam kusalanamn dhammanam thiiya asammosaya 
vayamati viriyam arabhatI cittam pagganhati padahati, ayam vuccati 
sammavayamo. 





' ]vitam- PTS. 


76 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Trí 





Vậy ở đời, vật được yêu thích vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, 
mắt là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi được 
dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở 
nơi ấy. ...(như trên)... Ơ đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật 
đem lại sảng khoái, ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, 
khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy. Điều này được gọi là 
chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ. 


Phân giải thích “Chân lý vê Nhân Sanh (Khồổ).ˆ 


Ở đây, chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ là (có ý nghĩa) thế nào? 


Điều này chính là Thánh Đạo tám chỉ phần, tức là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh 
tấn, chánh niệm, chánh định. 

Ở đây, chánh kiến là (có ý nghĩa) thế nào? Là trí về Khố, trí về 
nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ; điều này được gọi là chánh kiến. 


Ở đây, chánh tư duy là (có ý nghĩa) thế nào? Là tư duy về sự thoát 
ly, tư duy về không sân độc, tư duy về không hãm hại; điều này được 
gọi là chánh tư duy. 


Ở đây, chánh ngữ là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự ngăn ngừa việc 
nói láo, sự ngăn ngừa việc nói đâm thọc, sự ngăn ngừa việc nói độc 
ác, sự ngăn ngừa việc nói nhảm nhí; điều này được gọi là chánh ngữ. 


Ở đây, chánh nghiệp là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự ngăn ngừa 
việc giết hại mạng sống, sự ngăn ngừa việc trộm cắp, sự ngăn ngừa 
hành động sai trái trong các dục; điều này được gọi là chánh nghiệp. 


Ở đây, chánh mạng là (có ý nghĩa) thế nào? Trong Giáo Pháp này, 
vị đệ tử Phật dứt bỏ sự nuôi mạng sai trái và duy trì mạng sống bằng 
sự nuôi mạng chân chánh; điều này được gọi là chánh mạng. 


Ở đây, chánh tỉnh tấn là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong 
Giáo Pháp này khởi lên ước muốn về việc không làm sanh khởi của 
các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi, (vị ấy) cần mãn, khởi sự 
tỉnh tấn, quyết tâm, nỗ lực, khởi lên ước muốn về việc dứt bỏ các ác 
bất thiện pháp đã được sanh khởi ...(như trên) ..., khởi lên ước muốn 
về việc làm sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi ...(như 
trên) ..., khởi lên ước muốn về việc duy trì, vê sự không tiêu hoại, về 
tình trạng tăng trưởng, về sự lớn mạnh, về sự phát triển, về sự toàn 
vẹn của các thiện pháp đã được sanh khởi, (vị ấy) cần mãn, khởi sự 
tỉnh tấn, quyết tâm, nỗ lực; điều này được gọi là chánh tỉnh tấn. 
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Tattha katama sammasati? Idha bhikkhu kaye kayanupassi 
viharati atapI sampajano satima vineyya loke abhiJ]hadomanassam, 
vedanasu vedananupassi —pe— citte cIttanupassi —pe— đhammesu 
dhammanupassl viharati atapI sampaJano satima vineyya loke 
abhiJ]hadomanassam, ayam vuccati sammasati. 


Tattha katamo sammasamadhi? Idha bhikkhu vivicceva kamehi 
viviccea akusalehi đdhammehi savitakkam savicaram vivekajam 
pIiHsukham pathamam jhanam' upasampalJJa viharatl, vitakka- 
vicaranam vupasama aJjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam 
avitakkam avicaram samadhijam pItisukham dutyam Jjhanam 
upasampaJja viharati, pItiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca 
sampaJjano sukham ca kayena patisamvedetl, yam tam ariya 
acikkhanti: “upekkhako satima sukhaviharểti tam tatiyam Jhanam” 
upasampajJja viharatl, sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana 
pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham 
upekkhasatiparisuddhim catuttham Jjhanam upasampajja viharatl, 
ayam vuccati sammasamadhIi. Idam vuccati dukkhanirodhagamim 
patipada ariyasaccam. 


Maggasaccaniddeso. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Idam dukkham ariyasaccam, Idam dukkhasamudayo ariyasaccam, 
Idam dukkhanirodho ariyasaccam, Idam dukkhanirodhagamini 
patpada ariyasaccan”ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” ti. 


Evam sotavadhane pañña sutamaye ñanam. 


Catusaccaniddeso. 


Sutamayañananiddeso. 


--OOOOO-- 





' pathamajjhãnam - Syä, PTS, Simu. 
* sukhavihäriti tatiyajjhãnam - bahũsu. 
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Ở đây, chánh niệm là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong Giáo 
Pháp này sống có sự quán xét thân trên thân, với nhiệt tâm, tỉnh 
giác, có niệm, (vị ấy) có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính 
bản thân. ... có sự quán xét thọ trên các thọ, ... có sự quán xét tâm 
trên tâm, ... có sự quán xét pháp trên các pháp, với nhiệt tâm, tỉnh 
giác, có niệm, (vị ấy) có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính 
bản thân; điều này được gọi là chánh niệm. 


Ở đây, chánh định là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong Giáo 
Pháp này ngay sau khi tách ly các dục, tách ly các bất thiện pháp, (vị 
ấy) đạt đến và an trú sơ thiền có tâm có tứ có hỷ lạc sanh lên do sự 
tách ly; do sự vắng lặng của tầm và tứ, (vị ấy) đạt đến và an trú nhị 
thiền với nội phần tĩnh lặng, có trạng thái nhất tâm, không tâm 
không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; ly hỷ và ly tham ái, (vị ấy) an 
trú xả, có niệm và tỉnh giác, và (vị ấy) cảm nhận lạc bằng thân, các 
bậc Thánh gọi điều ấy là: “Có xả, có niệm, trú vào lạc,° (vị ấy) đạt đến 
và an trú tam thiền ấy; do sự dứt bỏ lạc và do sự dứt bỏ khổ, do sự 
biến mất của hỷ và ưu ngay trước đây, (vị ấy) đạt đến và an trú tứ 
thiên không khổ không lạc, có sự thanh tịnh của xả và niệm; điều này 
được gọi là chánh định. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Phần giải thích “Chân lý vê Đạo.? 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Đây là chân lú cao 
thượng uề Khổ, đâu là chân lú cao thượng uề nhân sanh Khố, đâu 
là chân lú cao thượng uề sự diệt tận Khổ, đâu là chân lú cao 
thượng uề sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, tuệ do sự nhận 
biết điều ấu là trí uề uếu tố tạo thành điêu đã được nghe.” 

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được 
nghe là (có ý nghĩa) như thế. 


Phần giải thích về “Bốn Chân Lý.ˆ 


Phân giải thích 
“Trí vê yếu tố tạo thành điêu đã được nghe.” 


-OOOOO-- 
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2. Silamayañanam 


Katham sutvana samvare pañña silamaye ñanam? 


Pañca silani: pariyantaparisuddhisillam, apariyantaparisuddhi- 
sillam,  paripunnaparisuddhislam, aparamatthaparisuddhisilam, 
patippassaddhiparisuddhisrlanui. ' 


Tattha katamam pariyantaparisuddhislam? Anupasampan- 
nanam parIyantasikkhapadanam, Idam pariyantaparisuddhisilam. 


Katamam apariyantaparisuddhisilam? Upasampannanam 
apariyantasikkhapadanam, idam aparriyantaparisuddhisilam. 


Katamam paripunnaparisuddhisllam? Puthujjanakalyanakanam 
kusaladhamme yuttanam sekkhapariyante” paripurakarinam kaye ca 
Jvie ca anapekkhanam pariccattalvitanam, Idam paripunna- 
parisuddhisrlam. 


Katamam aparamatthaparisuddhi silam? Sattannam 
sekkhanam,) idam aparamatthaparisuddhisilam. 


Katamam patippassaddhiparisuddhisilam? Tathagatasavakanam 
khimasavanam, paccekabuddhanam, tathagatanam arahantanam 
sammasambuddhanam, Idam patippassaddhiparisuddhisilam. 


Atthi silam pariyantam,'° atthi silam apariyantam. 


Tatha katamam tam siam pariyantam? Atthi silam 
labhapariyantam, atthi silam yasapariyantam, atthi sillam 
ñatIipariyantam, atthi silam angapariyantam, atthi silam 
JIviftapariyantam. 


Katamam tam sillam labhapariyantam? Idhekacco labhahetu 
labhapaccaya labhakarana yathasamadinnam  sikkhapadam 
vitikkamatl, idam tam sIlam labhapariyantam. 


Katamam tam silam yasapariyantam? Idhekacco yasahetu 
yasapaccaya  vyasakarana  yathasamadinnam sikkhapadam 
vitikkamati, Idam tam silam yasapariyantam. 

Katamam tam silam ñatipariyantam? Idhekacco ñatihetu 
ñatipaccaya ñatikarana yathasamadinnam sikkhapadam vitikkamati, 
Idam tam silam ñatipariyantam. 





' slam - PTS. 

” asekkhapariyante - Syã; sekhapariyante - SIsi. 
3 sekhana - Vasi. 

* sapariyantam - Vima. 
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2. Trí vê yếu tố tạo thành giới: 


Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tố tạo thành giới 
là (có ý nghĩa) thế nào? 

Có năm loại giới: giới có sự thanh tịnh giới hạn, giới có sự thanh 
tịnh không giới hạn, giới có sự thanh tịnh toàn vẹn, giới có sự thanh 
tịnh chưa được tuyệt đối, giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng. 

Ở đây, giới có sự thanh tịnh giới hạn là thế nào? Là đối với các 
điều học đã được giới hạn của những người chưa tu lên bậc trên; đây 
là giới có sự thanh tịnh giới hạn. 

Giới có sự thanh tịnh không giới hạn là thế nào? Là đối với các 
điều học không được giới hạn của những người đã tu lên bậc trên; 
đây là giới có sự thanh tịnh không giới hạn. 


Giới có sự thanh tịnh toàn vẹn là thế nào? Là của các phàm nhân 
hoàn thiện, gắn bó với các thiện pháp, có sự thực hành đầy đủ các 
phần đã được giới hạn dành cho bậc hữu học, không xem trọng thân 
thể và sanh mạng, có mạng sống đã được buông bỏ; đây là giới có sự 
thanh tịnh toàn vẹn. 


Giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối là thế nào? Là của bảy hạng 
hữu học; đây là giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối. 


Giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng là thế nào? Là của các vị Thinh 
Văn của đức Như Lai có các lậu hoặc đã được đoạn tận, của các vị 
Phật Độc Giác, của các đức Như Lai A-la-hán Chánh Đẳng Giác; đây 
là giới có sự thanh tịnh tính lặng. 


Có loại giới bị hạn chế, có loại giới không bị hạn chế. 


Ở đây, loại giới bị hạn chế ấy là thế nào? Có loại giới bị hạn chế vì 
lợi, có loại giới bị hạn chế vì danh, có loại giới bị hạn chế vì thân 
quyến, có loại giới bị hạn chế vì chỉ phần (thân thể), có loại giới bị 
hạn chế vì mạng sống. 


Giới bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân lợi, 
do duyên lợi, do động cơ lợi vi phạm điều học đã được thọ trì; đây 
chính là giới bị hạn chế vì lợi. 

Giới bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân 
danh vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vi phạm điều 
học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì danh. 

Giới bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân quyến vi 
phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì thân 
quyến. 
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Katamam tam silam angapariyantam? Idhekacco angahetu 
angapaccaya angakarana vyathasamadinnam  sikkhapadam 
vitikkamati, Idam tam silam angapariyantam. 


Katamam tam sillam jivitapariyantam? Idhekacco jIvitahetu 
Jviapaccaya jJvitakarana yathasamadinnam  sikkhapadam 
vitikkamatl, idam tam sIlam jJIvitapariyantam. 


EvarupanI silani khandani chiddani sabalani kammasani, na 
bhujJissan, na viãñuppasatthanl paramatthani na samadhi- 
samvattanikani,' na avippatIsaravatthukani, na pamojJJjavatthukani,? 
na pItivatthukanl, na passaddhivatthukani, na sukhavatthukaml, na 
samadhivatthukanl, na yathabhutañanadassanavatthukanl na 
ekantanibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na 
abhiññaya na sambodhaya na nibbanaya samvattanti, Idam tam 
silam pariyantam. 


Katamam tam siam apariyantam? Atthi silam na 
labhapariyantam, atthi siam na yasapariyantam, atthi silam na 
ñatipariyantam, atthi siam na angapariyantam, atthi silam na 
JIvitapariyantam. 


Katamam tam silam na labhapariyantam? Idhekacco labhahetu 
labhapaccaya labhakarana yathasamadinnasikkhapada°vitikkamaya 
cittampi na uppadetl, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
labhapariyantam. 


Katamam tam sllam na yasapariyantam? Idhekacco yasahetu 
yasapaccaya yasakarana yathasamadinnasikkhapadavrtkkamaya 
cittampi na uppadetl, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
yasapariyantam. 


Katamam tam silam na ñatipariyantam? Idhekacco ñatihetu 
ñatipaccaya ñatikarana yathasamadinnasikkhapadavitikkamaya 
cittampi na uppadetl, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
ñatipariyantam. 


Katamam tam silam na angapariyantam? Idhekacco angahetu 
angapaccaya angakarana yathasamadinnasikkhapadavrikkamaya 
cittampi na uppadetl, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
angaparIyantam. 


Katamam tam silam na JIvitapariyantam? Idhekacco jIvitahetu 
Jivitapaccaya JIvitakarana yathasamadinnasikkhapadavrtikkamaya 
cittampi na uppadetl, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
JIvifapariyantam. 





' asamadhisamvattanikãni - Machasam, Syä. 
” na pãmujjavatthukãani - Sya. 
3 yvathasamadinnam sikkhãpadam - Machasam, Syã, PTS. 
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Giới bị hạn chế vì chi phần (thân thể) ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân chi phần (thân thể), do duyên chỉ phần (thân thể), do 
động cơ chỉ phần (thân thể) vi phạm điều học đã được thọ trì; đây 
chính là giới bị hạn chế vì chi phần (thân thể). 


Giới bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng sống vi 
phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì mạng 
sống. 

Các giới có hình thức như vậy là bị sứt mẻ, bị đổ vỡ, có các vết 
lấm, có các đốm nhơ, không làm cho giải thoát, không được bậc trí 
ngợi khen, bị tiêm nhiễm, không đưa đến định, không là các nền 
tảng cho sự không ăn năn, không là các nền tảng cho sự hân hoan, 
không là các nền tảng cho hỷ, không là các nền tảng cho tịnh, không 
là các nền tảng cho lạc, không là các nền tảng cho định, không là các 
nền tảng cho sự biết và thấy đúng theo thực thể, không đưa đến sự 
nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt tận, sự an tịnh, thắng trí, 
sự giác ngộ hoàn toàn, Niết Bàn; đây là giới bị hạn chế ấy. 


Giới không bị hạn chế ấy là thế nào? Có giới không bị hạn chế vì 
lợi, có giới không bị hạn chế vì danh, có giới không bị hạn chế vì thân 
quyến, có giới không bị hạn chế vì chi phần (thân thể), có giới không 
bị hạn chế vì mạng sống. 

Giới không bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân lợi, do duyên lợi, do động cơ lợi vẫn không khởi tâm vi phạm 
điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là 
giới không bị hạn chế vì lợi. 


Giới không bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân danh vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vẫn 
không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vỉ 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì danh. 


Giới không bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân 
quyến vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì thân quyến. 


Giới không bị hạn chế vì chi phần (thân thể) ấy là thế nào? Ở đây, 
có người do nhân chỉ phần (thân thể), do duyên chỉ phần (thân thể), 
do động cơ chỉ phần (thân thể) vẫn không khởi tâm vi phạm điều 
học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới 
không bị hạn chế vì chỉ phần (thân thể). 

Giới không bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng 
sống vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy 
sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì mạng sống. 
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Evarupanl silani akhandani acchiddani asabalani akammasanl 
bhujissanI viññuppasatthani aparamatthanI samadhisamvattanikani 
avIippatisaravatthukanl pamoJJavatthukanI pitivatthukanmi passaddhi- 
vatthukani sukhavatthukani samadhivatthukani yathabhutañana- 
dassanavatthukani ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya 
abhiññãaya sambodhaya nibbanaya samvattanti. Idam tam silam 
aparIyantam. 


Kim srilam, kati silanl, kim samutthanam silam, katidhamma- 
samodhanam sillam? 


Kim sIilanti? Cetana silam, cetasikam silam, samvaro sillam, 
avItikkammo srlam. 


Katislani? Tại siãni:  kusalasilam,  akusalasillam, 
abyakatasllam. 


Kimsamutthanam silanti? Kusalacittasamutthanam kusala- 
slam, akusalacittasamutthanam akusalaslam, abyakatacitta- 
samutthanam abyakatasrlam. 


Katidhammasamodhanam silanti? Samvarasamodhanam 
slam, avitikkamasamodhanam silam, tathabhave Jatacetana- 
samodhanam silam. 


Panatipatam samvaratthena silam, aviikkamatthena silam. 
Adinnadanam samwvwaratthena silam, avitikkamatthena silam. 
Kamesu micchacaram samvaratthena silam, avitikkamatthena silam. 
Musavadam samvaratthena silam, aviikkamatthena silam. 
Pisunam vacam' samvaratthena silam, avitikkamatthena sillam. 
Pharusam vacam? samvaratthena sllam, avitikkamatthena sillam. 
Samphappalapam samvwaratthena silam, avitikkamatthena silam. 
Abhijham  samvaratthena siam, aviikkamatthena silam. 
Byapadam samvwaratthena siam, aviikkamatthena  silam. 
Micchaditthim samvaratthena silam, avItikkamatthena silam. 


Nekkhammena kamachandam samvaratthena silam, 
avrtikkamatthena silam. Abyapadena byapadam samvaratthena 
sillam, avitikkamatthena silam. Alokasaññaya thinamiddham? —pe— 
Avikkhepatthena uddhaccam —pe— Dhammavavatthanena 
vicikiccham —pe— Ñaãnena avijjam —pe— Pamojjena! aratim —pe— 





' pỉisunã vãcam - Vasi; pisunaväacam - Syã, PTS. 

* pharusã väcam - Vasi; pharusavacam - Syã, PTS. 
3 thinamiddham - Machasam. 

* pãmujjena - Vasi, Sya. 
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Các giới có hình thức như vậy là không bị sứt mẻ, không bị đổ vỡ, 
không có các vết lấm, không có các đốm nhơ, làm cho giải thoát, 
được các bậc trí ngợi khen, không bị tiêm nhiễm, đưa đến định, là 
các nền tảng cho sự không ăn năn, là các nền tảng cho sự hân hoan, 
là các nền tảng cho hỷ, là các nền tảng cho tịnh, là các nền tảng cho 
lạc, là các nền tảng cho định, là các nền tảng cho sự biết và thấy đúng 
theo thực thể, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt 
tận, sự an tịnh, thắng trí, sự giác ngộ hoàn toàn, Niết Bàn. Đây là giới 
không bị hạn chế ấy. 


Giới là gì? Có bao nhiêu loại giới? Giới có nguồn sanh khởi là gì? 
Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? 

Giới là gì? Sự cố ý là giới, thuộc về tâm là giới, sự thu thúc là 
giới, sự không vi phạm là giới. 

Có bao nhiêu loại giới? Có ba loại giới: thiện giới, bất thiện 
giới, vô ký giới. 

Giới có ngưồn sanh khởi là gì? Thiện giới có nguồn sanh 
khởi là các tâm thiện, bất thiện giới có nguồn sanh khởi là các tâm 
bất thiện, vô ký giới có nguồn sanh khởi là các tâm vô ký. 

Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? Giới có sự liên kết 
với sự thu thúc, giới có sự liên kết với sự không vi phạm, giới có sự 
liên kết với sự cố ý đã sanh lên trong trường hợp như thế. 


Sự giết hại sanh mạng theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa 
không vi phạm là giới. Trộm cắp theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vi phạm là giới. Hành động sai trái trong các dục theo ý 
nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói láo 
theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói 
đầm thọc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm 
là giới. Nói độc ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi 
phạm là giới. Nói nhảm nhí theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vi phạm là giới. Tham ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Sân độc theo ý nghĩa thu thúc là 
giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Tà kiến theo ý nghĩa thu 
thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. 


Do sự thoát ly, sự ước muốn trong các dục theo ý nghĩa thu thúc 
là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Do sự không sân độc, sự 
sân độc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là 
giới. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ ...(như 
trên)... Do sự không tản mạn, sự phóng dật ...(như trên)... Do sự xác 
định pháp, sự hoài nghĩ ...(như trên)... Do trí, vô minh ...(như trên)... 
Do sự hân hoan, sự không hứng thú theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. 
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Pathamena jhanena' nivarane” —pe— Dutiyena jJhanena 
vitakkavicare —pe— Tatiyena Jhanena pItm —pe— Catutthena 
jhaãnena sukhadukkham ——pe— Akãsanañcäyatanasamäapattiya 
rupasaññam patighasaññam nanattasaññam —pe— Viãñanañ- 
cayatanasamapattiya akasanañcayatanasaññam —pe— Akilñcañ- 
ñayatanasamapattiya viññanañcayatanasaññam —pe— Nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya akiñcaññayatanasaññam —pe— 


Aniccanupassanaya niccasaññam —pe— Dukkhanupassanaya 
sukhasaññam —pe— Anattanupassanaya attasaññam —pe— Nib- 
bidanupassanaya nandim —pe— Viraganupassanaya ragam —pe— 
Nirodhanupassanaya samudayam —pe— Patinissagganupassanaya 
adanam —pe— Khayanupassanaya ghanasaññam —pe— Vayanu- 
passanaya ayuhanam' —pe— Viparinamanupassanaya dhuvasaññam 
—pe— Animittanupassanaya nimittam —pe— Appanihitanupas- 
sanaya panidhim —pe— Suññatanupassanaya abhinivesam —pe— 
Adhipaññadhammavipassanaya saradanabhinivesam? —pe— Yatha- 
bhũtañanadassanena sammohabhinivesam —pe— Adinavanupassa- 
naya alayabhinivesan —pe— Patisankhanupassanaya appatI- 
sankham —pe— Vivatfanupassanaya saññogabhinivesam —pe— 


Sotapatimagsena ditthekatthe kilese —pe— Sakadagami- 
magsgena olarike kilese —pe— Anagamimagsena anusahagate kilese 
—pe— Arahattamagsena sabbakilese samvaratthena silam, 
avItikkamatthena silam. 


Pañca silãäni: panatipatassa pahanam silam, veramami silam, 
cetana silam, samvaro silam, avitikkamo silam, evarupani silani 
cittassa avippatIsaraya samvattanti, pamojJJjaya” samvattanti, pItiya 
samvattanti, passaddhiya samvattantl, somanassaya samvattanti, 
asevanaya samvattanti, bhavanaya samvattanti, bahulikammaya 
samvattantil, alankaraya samvattanii, parikkharaya samvattanti, 
viragaya nirodhaya upasamaya abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattanHi. 


Evarupanam sllanam samvaraparisuddhi adhisillam, samvara- 
parisuddhiya thitam cittam na vikkhepam" gacchati, avikkhepa- 
parilsuddhi adhicittam, samvaraparisuddhim samma passatl, 
avikkhepaparisuddhm samma  passatl, dassanaparisuddhi 
adhipañña, yo tattha samvarattho ayam adhisilasikkha, yo tattha 
avikkhepattho ayam adhicittasikkha, yo tattha dassanattho ayam 
adhipaññasikkha. 





' pathamajjhãnena - Syã, PTS. ” saragabhinivesam - PTS. 
“ nvaranam - PTS. 5 pamujjãya - Vasi, Syã. 
3 phãnasaññam - Vasi. 7 avikkhepam - Machasam. 


* ayuhanam - Syã. 
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Do sơ thiền, các pháp ngăn che ...(như trên)... Do nhị thiền, tâm 
tứ ...(như trên)... Do tam thiền, hỷ ... Do tứ thiền, lạc và khổ... Do sự 
chứng đạt không vô biên xứ, sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất 
bình, nghĩ tưởng về sự khác biệt ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, 
sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ... Do sự chứng đạt vô sở hữu xứ, 
sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ ...(như trên)... 


Do quán xét về vô thường, sự nghĩ tưởng về thường còn ...(như 
trên)... Do quán xét về khổ, sự nghĩ tưởng về lạc ...(như trên)... Do 
quán xét về vô ngã, sự nghĩ tưởng về ngã ... Do quán xét về nhàm 
chán, sự vui thích ... Do quán xét về ly tham ái, tham ái ... Do quán 
xét về diệt tận, nhân sanh khởi ... Do quán xét về từ bỏ, sự nắm giữ... 
Do quán xét về đoạn tận, sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối ... Do quán xét 
về biến hoại, (nghiệp) tích lũy ... Do quán xét về chuyển biến, sự nghĩ 
tưởng về vững chắc ... Do quán xét về vô tướng, hiện tướng ... Do 
quán xét về vô nguyện, sự nguyện ước ... Do quán xét về không tánh, 
sự cố chấp ... Do minh sát các pháp bằng thắng tuệ, sự cố chấp trong 
việc chấp giữ mãnh lực (của lòng ham muốn là thường còn) ... Do 
quán xét về sự biết và thấy đúng theo thực thể, sự cố chấp vào sự lầm 
lẫn ... Do quán xét về tai hại, sự cố chấp vào sự nương tựa ... Do quán 
xét về phân biệt rõ, sự không phân biệt rõ ...(như trên)... Do quán xét 
về ly khai, sự cố chấp vào sự ràng buộc ...(như trên)... 


Do Đạo Nhập Lưu, các phiền não thuần về tà kiến ...(như trên)... 
Do Đạo Nhất Lai, các phiền não thô thiển ... Do Đạo Bất Lai, các 
phiền não có tính chất vi tế... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não 
theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. 

Năm loại giới: Đối với việc giết hại mạng sống, sự dứt bỏ là 
giới, sự ngăn ngừa là giới, sự cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không 
vi phạm là giới. Các giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ăn 
năn của tâm, đưa đến sự hân hoan, đưa đến hỷ, đưa đến tịnh, đưa 
đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến 
hành động được sung mãn, đưa đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa 
đến điều thiết yếu, đưa đến điều phụ trợ, đưa đến sự vẹn toàn, đưa 
đến sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, 
đưa đến sự an tịnh, đưa đến thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn 
toàn, đưa đến Niết Bàn. 


Sự thanh tịnh do thu thúc đối với các giới có hình thức như vậy là 
thắng giới. Tâm trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản 
mạn, sự thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. (Hành giả) nhận 
thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do thu thúc, nhận thấy một 
cách đúng đắn sự thanh tịnh do không tản mạn, sự thanh tịnh trong 
sự nhận thấy là thắng tuệ. đây, việc nào có ý nghĩa thu thúc, việc 
ấy là sự học tập về thắng giới. Ở đây, việc nào có ý nghĩa không tản 
mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. Ở đây, việc nào có ý nghĩa 
nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ. 


87 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





Ima tisso sikkhayo avaJJanto sikkhati, Jananto sikkhati, passanto 
sikkhati, paccavekkhanto sikkhati, cittam adhitthahanto sikkhatl, 
saddhaya adhimuccanto sikkhatl, viriyam paggahanto sikkhatl, 
satim upatthapento sikkhati, cIttam samadahanto sikkhati, paññaya 
paJananto sikkhati, abhiññeyyam abhiJananto sikkhatIl, pariññeyyam 
parlJananto sikkhati, pahatabbam pajahanto sikkhati, bhavetabbam 
bhavento sikkhati, sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. [*] 


Pañca sllani: Adinnadanassa —pe— Kamesu micchacarassa 
—pe— Musavadassa —pe— PIsunaya vacaya —pe— Pharusaya vacaya 
—pe— Samphappalapassa —pe— Abhijjhaya —pe— Vyapadassa 
—pe— Micchaditthiya —pe— 


Nekkhammena kamachandassa —pe— Abyapadena byapadassa 
—pe— Alokasaññaya thinamiddhassa' —pe— Avikkhepena 
uddhaccassa —pe— Dhammavavatthanena vicikicchaya —pe— 
Ñãnena avijjãya —pe— Pämojjena? aratiyä —pe— 


Pathamena jhanena° nivarananam —pe— Dutiyena Jhanena 
vitakkavicaranam —pe— Tatiyena Jhanena pitiyaä —pe— Catutthena 
jhãnena sukhadukkhãnam —pe— Akãsanañcäyatanasamäpattiya 
rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya —pe— Viññanañ- 
cayatanasamapattiya akasanañcayatanasaññaya —pe— Aklñcañ- 
ñayatanasamapattiya viññanañcayatanasaññaya —pe— Nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya akiñcaññayatanasaññaya —pe— 


Aniccanupassanaya niccasaññaya —pe— Dukkhanupassanaya 
sukhasaññaya —pe— Anattanupassanaya attasaññaya —pe— Nib- 
bidanupassanaya nandiya —pe— Viraganupassanaya ragassa —pe— 
NÑirodhanupassanaya samudayassa —pe— Patinissagganupassanaya 
adanassa —pe— Khayanupassanaya ghanasaññaya? —pe— 
Vayanupassanaya ayuhanassa” —pe— Viparinamanupassanaya 
dhuvasaññaya —pe— Animittanupassanaya nimittasa —pe— 
Appanlhianupassanaya panidhya —pe— Suññatanupassanaya 
abhinivesassa —pe— AdhipaññadhammavIpassanaya saradanabhi- 
nivesassa" —pe— Yathabhutañanadassanena sammohabhinivesassa 
—Dpe— Adinavanupassanäaya alayabhinivesassa —Dpe— 
Patisankhanupassanaya appatisankhaya —pe— Vivattanupassanaya 
saññogabhinivesassa —pe— 


! thinamiddhassa - Machasam. 

? pamujjena - Syã, Vasi. 

3 pathamajjhãanena (iccadi) - Sya, PTS. 

* phãnasaññaya - Vasi. 

” ayuhanassa - Syã. 

° saragabhinivesassa - PTS. 

[*] bhavetabba-sacchikatabbapadani Machasam potthake viparitani dissanti. 
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong 
khi nhận biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, vị ấy học tập. 
Trong khi quán xét lại, vị ấy học tập. Trong khi khẳng định tâm, vị ấy 
học tập. Trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập. Trong khi ra sức 
tỉnh tấn, vị ấy học tập. Trong khi thiết lập niệm, vị ấy học tập. Trong 
khi tập trung tâm, vị ấy học tập. Trong khi nhận biết bởi tuệ, vị ấy 
học tập. Trong khi biết rõ điều cần được biết rõ, vị ấy học tập. Trong 
khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện, vị ấy học tập. Trong 
khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều 
cần được tu tập, vị ấy học tập. Trong khi tác chứng điều cần được tác 
chứng, vị ấy học tập. 


Năm loại giới: Đối với trộm cắp ...(nt)... Đối với hành động sai 
trái trong các dục ...(nt)... Đối với lời nói láo ... Đối với lời nói đâm 
thọc ... Đối với lời nói độc ác ... Đối với lời nói nhảm nhí ... Đối với 
tham ác ... Đối với sân độc ... Đối với tà kiến ...(như trên)... 

Do sự thoát ly, đối với ước muốn trong các dục ...(như trên)... Do 
sự không sân độc, đối với sân độc ... Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, 
đối với sự lờ đờ buồn ngủ ... Do sự không tản mạn, đối với sự phóng 
dật ... Do sự xác định pháp, đối với sự hoài nghỉ... Do trí, đối với vô 
minh ... Do sự hân hoan, đối với sự không hứng thú ...(như trên)... 


Do sơ thiền, đối với các pháp ngăn che ...(như trên)... Do nhị 
thiền, đối với tầm tứ ...(như trên)... Do tam thiền, đối với hỷ ... Do tứ 
thiền, đối với lạc và khổ... Do sự chứng đạt không vô biên xứ, đối với 
sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về sự khác 
biệt ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, đối với sự nghĩ tưởng về 
không vô biên xứ ... Do sự chứng đạt vô sở hữu xứ, đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, đối với sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ ....(như trên)... 


Do quán xét về vô thường, đối với sự nghĩ tưởng về thường còn 
...(như trên)... Do quán xét về khổ não, đối với sự nghĩ tưởng về lạc ... 
Do quán xét về vô ngã, đối với sự nghĩ tưởng về ngã ... Do quán xét 
về nhàm chán, đối với sự vui thích ... Do quán xét về ly tham ái, đối 
với tham ái ... Do quán xét về diệt tận, đối với nhân sanh khởi ... Do 
quán xét về từ bỏ, đối với sự nắm giữ... Do quán xét về đoạn tận, đối 
với sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối ... Do quán xét về biến hoại, đối với 
(nghiệp) tích lũy ... Do quán xét về chuyển biến, đối với sự nghĩ 
tưởng về sự vững chắc ... Do quán xét về vô tướng, đối với hiện tướng 
... Do quán xét về vô nguyện, đối với sự nguyện ước ... Do quán xét về 
không tánh, đối với sự cố chấp ... Do minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ, đối với sự cố chấp trong việc chấp giữ mãnh lực (của lòng ham 
muốn là thường còn) ... Do quán xét về sự biết và thấy đúng theo 
thực thể, đối với cố chấp vào sự lầm lẫn ... Do quán xét về tai hại, đối 
với sự cố chấp vào sự nương tựa ... Do quán xét về phân biệt rõ, đối 
với sự không phân biệt rõ ... Do quán xét về ly khai, đối với sự cố 
chấp vào sự ràng buộc ...(như trên)... 
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Sotapattimagsena ditthekatthanam kilesanam —Dpe— 
Sakadagamimagsgena olarikanam kilesanam —pe— 
Anagamimagsgena anusahagatanam kilesanam —pe— 


Arahattamagsena sabbakilesanam pahanam silam, veramanI silam, 
cetana silam, samvaro silam, avitikkamo silam. Evarupani silanl, 
cittassa avippatisaraya samvattanti, pamojjaya samvattanti, pItiya 
samvattanti, passaddhiya samvattanti, somanassaya samvattanti, 
asevanaya samvattanti, bhavanaya samvattanti, bahulikammaya 
samvattantil, alankaraya samvattanti, parikkharaya samvattanti, 
viragaya nirodhaya upasamaya abhiãñaya sambodhaya nibbanaya 
samvattanti. 


Evarupanam sillanam samvaraparisuddhi adhisilam, 
samvaraparisuddhya thiam citam na vikkhepam' gacchatl, 
avikkhepaparisuddhi adhicttam, samvaraparisuddhm samma 
passati, avikkhepaparisuddhim samma passatl, dassanaparisuddhi 
adhipañña, yo tattha samvarattho ayam adhisilasikkha, yo tattha 
avikkhepattho ayam adhicittasikkha, yo tattha dassanattho ayam 
adhipaññasikkha. 

Ima tisso sikkhayo avaJJanto sikkhati, Jananto sikkhati, passanto 
sikkhati, paccavekkhanto sikkhati, cittam adhitthahanto sikkhatl, 
saddhaya adhimuccanto sikkhatli, viriyam” pagganhanto sikkhatl, 
satim upatthapento sikkhati, cittam samadahanto sikkhati, paññaya 
paJananto sikkhati, abhiññeyyam abhiJananto sikkhatIl, pariññeyyam 
parlJananto sikkhati, pahatabbam pajahanto sikkhati, bhavetabbam 
bhavento sikkhati, sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Sutvana samvare pañña silamaye ñanam.” 


SIlamayañananiddeso. 
3. Samadhibhavanamayañanam 


Katham samvaritva samadahane pañña samadhibhavanamaye 
ñanam? 


Eko samadhi: cittassa ekaggata. 
Dve samadli: lokiyo samadhi, lokuttaro samadhiI. 


Tayo samadlhI: savitakkasavicaro samadhi, avitakkavicaramatto 
samadhi, avitakka-avicaro samadhiI. 





' avikkhepam - Machasam. 
° viriyam - Machasam. 
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Do đạo Nhập Lưu, đối với các phiền não thuần về tà kiến ...(nt)... 
Do Đạo Nhất Lai, đối với các phiền não thô thiển ...(nt)... Do Đạo Bất 
LaI, đối với các phiền não có tính chất vi tế ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, 
đối với toàn bộ phiền não sự dứt bỏ là giới, sự ngăn ngừa là giới, sự 
cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không vi phạm là giới. Các giới có 
hình thức như vậy đưa đến sự không ăn năn, đưa đến sự hân hoan, 
đưa đến hỷ, đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn 
luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến hành động được sung mãn, đưa 
đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa đến điều thiết yếu, đưa đến điều 
phụ trợ, đưa đến sự vẹn toàn, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, đưa 
đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, đưa đến sự an tịnh, đưa đến 
thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn, đưa đến Niết Bàn. 


Đối với các giới có hình thức như vậy, sự thanh tịnh do thu thúc 
là thắng giới. Tâm đã được trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không 
đi đến tản mạn, sự thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. 
(Hành giả) nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do thu thúc, 
nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do không tản mạn, sự 
thanh tịnh trong sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở đây, việc nào có ý 
nghĩa thu thúc, việc ấy là sự học tập về thắng giới. Ở đây, việc nào có 
ý nghĩa không tản mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. ỞƠ đây, 
việc nào có ý nghĩa nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ. 

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong 
khi nhận biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, ... Trong khi quán 
xét lại, ... Trong khi khẳng định tâm, ... Trong khi hướng đến đức tin, 
..- Trong khi ra sức tỉnh tấn, ... Trong khi thiết lập niệm, ... Trong khi 
tập trung tâm, ... Trong khi nhận biết bởi tuệ, ... Trong khi biết rõ 
điều cần được biết rõ, ... Trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện, ... Trong khi dứt bỏ điều cần được dút bỏ, ... Trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều 
cần được tu tập, vị ấy học tập. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã nghe, 
tuệ Uề sự thu thúc là trí uề uếu tố tạo thành giới.” 


Phần giải thích “Trí về yếu tố tạo thành giới." 
3. Trí vê yếu tố tạo thành việc tu tập định: 
Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành 
việc tu tập định là (có ý nghĩa) thế nào? 
Một loại định: là trạng thái chuyên nhất của tâm. 
Hai loại định: là định thuộc thế gian và định vượt trên thế gian. 


Ba loại định: là định có tầm có tứ, định không tâm có tứ, định 
không tầm không tứ. 
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Cattaro samadhI: hanabhagiyo samadhi, thitibhagiyo samadhi, 
visesabhagiyo samadhi, nibbedhabhagryo samadhiI. 


Pañca samadhl: pitipharanata, sukhapharanata, upekkha- 
pharanata, alokapharanata, paceavekkhananimittam. 


Cha samadhi: buddhanussativasena cittassekaggata avikkhepo 
samadhi, dhammanussativasena cittassekaggata avikkhepo samadhi, 
sanghanussativasena cittassekaggata avIkkhepo samadhi, 
silanussativasena cittassekaggata avikkhepo samadhi, 
caganussativasena cittassekaggata avikkhepo samadhi, 
devatanussativasena cittassekaggata avikkhepo samadhiI. 


Satta samadhI: samadhikusalata, samadhissa samapattikusalata 
samadhissa thitikusalata, samadhissa vutthanakusalata, samadhissa 
kallatakusalata, ' samadhissa gocarakusalata, samadhissa 
abhiniharakusalata. 


Attha samadhi: pathavikasina”vasena cittassekagsata avikkhepo 
samadhil, apokasinavasena —pe— teJokasinavasena —pe— 
vayokasinavasena —pe— nilakasinavasena —pe— pItakasinavasena 
—pe— lohitakasinavasena —pe— odatakasinavasena cittassekaggata 
avikkhepo samadh1. 


Nava samadhl: rũpavacaro samadhi atthi hino, atthi 
majjhimo, atthi panlto. Arupavacaro samadhi atthi hmo, atthi 
majjhimo atthi pamto. Suññato samadhi, animitto samadhi, 
appanThito samadhi. 


Dasa samadhi: uddhumatakasaññavasena cittassekaggata 
avikkhepo samadhi, vinilakasaññavasena —Dpe— 
vipubbakasaññavasena _—pe— vicchiddakasaññavasena —pe— 
vikkhayitakasaññavasena —pe— vikkhittakasaññavasena —pe— 
hatavikkhittakasaññavasena —pe— lohitakasaññavasena —pe— 
pu|avakasaññavasena —pe— atthikasaññavasena cittassekaggata 
avikkhepo samadhi1. 


Ime pañcapaññasa samadhI. 





' kalyatä kusalatä - PTS; kallitakusalata - Syã; kallakusalatã - Vasi; 
? pathavikasina - Machasam. 
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Bốn loại định: là định đưa đến giảm thiểu, định đưa đến thoái 
hóa, định đưa đến bền vững, định đưa đến thù thắng, định đưa đến 
thấu triệt. 


Năm loại định: là trạng thái lan tỏa của hỷ, trạng thái lan tỏa của 
lạc, trạng thái lan tỏa của xả, trạng thái lan tỏa của ánh sáng, hiện 
tướng của sự quán xét lại. 


Sáu loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (ân đức) 
Phật, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của 
tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (ân đức) Pháp, định có sự 
không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của 
việc tưởng niệm đến (ân đức) Tăng, định có sự không tản mạn và có 
trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến 
(đức tính của) giới, định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (đức tính 
của) sự xả bỏ, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (đức tính của) chư 
thiên. 

Bảy loại định: là thiện xảo trong định, thiện xảo trong việc thể 
nhập định, thiện xảo trong việc duy trì định, thiện xảo trong việc ra 
khỏi định, thiện xảo về thể chất của định, thiện xảo về hành xứ của 
định, thiện xảo về sự quả quyết của định. 

Tám loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của đề mục đất, ... do năng lực của 
đề mục nước, ... do năng lực của đề mục lửa, ... do năng lực của đề 
mục gió, ... do năng lực của đề mục xanh, ... do năng lực của đề mục 
vàng, ... do năng lực của đề mục đỏ, ... do năng lực của đề mục trắng. 


Chín loại định: là định sắc giới có hạng thấp kém, có hạng trung 
bình, có hạng cao quý, định vô sắc giới có hạng thấp kém, có hạng 
trung bình, có hạng cao quý, không tánh định, vô tướng định, vô 
nguyện định. 


Mười loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của tưởng về sự sình trương (của 
xác chết), ... do năng lực của tưởng về sự đổi màu xanh (của xác 
chết), ... do năng lực của tưởng về sự chảy nước vàng (của xác chết), 
... do năng lực của tưởng về sự nứt nẻ (của xác chết), ... do năng lực 
của tưởng về sự bị (thú) gặm nhắm (của xác chết), ... do năng lực của 
tưởng về sự bị hoại rã (của xác chết), ... do năng lực của tưởng về sự 
bị cắt đứt ha (của xác chết), ... do năng lực của tưởng về máu me (của 
xác chết), ... do năng lực của tưởng về giòi bọ (của xác chết), định có 
sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực 
của tưởng về bộ xương khô (của xác chết). 


Đây là năm mươi lăm loại định. 
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ADpI ca pañcavisati samadhissa samadhittha: pariggahatthena 
samadhi, parivaratthena samadhi, paripuratthena samadhi, 
ekagsatthena samadhi, avikkhepatthena samadhi, avisaratthena 
samadhil, anavilatthena samadhi, aniñjJanatthena samadhi, 
vimuttatthena samadhi, ekattupatthanavasena cittassa thitatta 
samadhi, samam esatiti samadhi, visamam nesatiti samadhi, samam 
esitatta samadhi, visamam nesitatta samadhi, samam adiyatiti 
samadhi, visamam anadiyatIti samadhi, samam adinnatta samadhi, 
visamam anadinnatta samadhi, samam patipajjaiti samadhi, 
visamam nappatipaJJatiti samadhi, samam patipannatta samadhi, 
visamam nappatipannatta samadhi, samam jhayatti samadhi, 
visamam Jhapetliti samadhi, samam Jhatatta samadhi, visamam 
Jhapttatta samadhi, samo ca hito ca sukho cati samadhi. Ime 
pañcavisati samadhissa samadhittha. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati; 
“Samvaritva samadahane pañña samadhibhavanamaye ñanam.” 


Samadhibhavanämayañänaniddeso. 


4. Dhammatthitiñanam 


Katham paccayapariggahe pañña dhammatthitiñanam? 


Avlija sankharanam uppadatthii ca, pavattatthii ca, 
nimittatthiti ca, ayuhanatthiti ca, saññogatthiti ca, palibodhatthiti 
ca, samudayatthidi ca, hetutthii ca, paccayatthii ca. Imehi 
navahakarehi avijja paccayo, sankhara paccayasamuppanna. 
Ubhopete dhamma paccayasamuppanna ti paccayapariggahe pañña 
dhammatthiti ñanam. 


AtitampIl addhanam anagatampi addhanam avijJja sankharanam 
uppadatthiti ca, pavattatthii ca, nimittatthiti ca, ayuhanatthi ca, 
saññogatthii ca, palibodhatthiti ca, samudayatthiti ca, hetutthiti ca, 
paccayatthiti ca. Imehi navahakarehi avijja paccayo, sankhara 
paccayasamuppanna. Ubhopete dhamma paccayasamuppannati 
paccayapariggahe pañña dhammatthitiñãanam. 
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Hơn nữa, còn có hai mươi lăm ý nghĩa về định của định: định 
theo ý nghĩa gìn giữ, định theo ý nghĩa phụ trợ, định theo ý nghĩa 
hoàn bị, định theo ý nghĩa chuyên nhất, định theo ý nghĩa không tản 
mạn, định theo ý nghĩa ra sức, định theo ý nghĩa không tán loạn, 
định theo ý nghĩa không xao động, định theo ý nghĩa không loạn 
động, định theo ý nghĩa giải thoát, định có sự trụ vững của tâm do 
năng lực thiết lập tính nhất thể, tầm cầu sự thuần chủng' là định, 
“không tâm cầu sự không thuần chủng” là định, trạng thái đã tầm cầu 
sự thuần chủng là định, trạng thái đã không tâm cầu sự không thuần 
chủng là định, “nắm giữ sự thuần chủng' là định, “không nắm giữ sự 
không thuần chủng' là định, trạng thái đã nắm giữ sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã không nắm giữ sự không thuần chủng là định, 
“thực hành sự thuần chủng" là định, “không thực hành sự không 
thuần chủng” là định, trạng thái đã thực hành sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã không thực hành sự không thuần chủng là định, 
“tham thiền sự thuần chủng” là định, làm cho thiêu đốt sự không 
thuần chủng” là định, trạng thái đã tham thiền sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã làm cho thiêu đốt sự không thuần chủng là định. 
Đây là hai mươi lăm ý nghĩa về định của định. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã thu thúc, 
tuệ Uề sự tập trung là trí Uuề uếu tố tạo thành uiệc tu tập định.” 


Phân giải thích “Trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định.ˆ 


4. Trí vê sự hiện diện của các Pháp: 

Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là 
(có ý nghĩa) thế nào? 

“Đối với các hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự 
hiện diện của sự vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện 
diện của (nghiệp) tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự 
hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự 
hiện diện của nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện 
này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các 
hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự 
vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của 
(nghiệp) tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện 
của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện 
của nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, vô 
minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp 
này được sanh lên do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự 
hiện diện của các pháp là vậy. 
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Sankhara viãñanassa —pe— viññanam namarupassa —pe— 
namaripam salayatanassa —pe— salayatanam phassassa —pe— 
phasso vedanaya —pe— vedana tanhaya —pe— tanha upadanassa 
—pe— upadanam bhavassa —pe— bhavo jalya —pe— Jati 
Jaramaranassa uppadatthii ca, pavattatthii ca, nimittatthii ca, 
ayuhanatthit ca, saññogatthiti ca, palibodhatthiti ca, samudayatthiti 
ca, hetutthiti ca, paccayatthiti ca, imehi navahakarehIi Jati paccayo, 
Jaramaranam paccayasamuppannam, ubhopete dhamma 
paccayasamuppannati  paccayapariggahe pañña dhammatthiti- 
ñanam. 


Atitampi addhanam anagatampi addhanam Jati Jaramaranassa 
uppadatthiti ca, pavattatthii ca, nimittatthiti ca, ayuhanatthii ca, 
saññogatthii ca, palibodhatthiti ca, samudayatthiti ca, hetutthiti ca, 
paccayatthiti ca, imehi navahakarehi Jat paccayo, Jaramaranam 
paccayasamuppannam, ubhopete dhamma paccayasamuppanna ti 
paccayapariggahe pañña dhammatthitiñãanam. 


Avijjia hetu, sankhara hetusamuppanna, ubhopete dhamma 
hetusamuppannati paccayapariggahe pañña dhammatthiti ñanam. 
Atitampi addhanam anagatampi addhanam avijja hetu, sankhara 
hetusamuppanna, ubhopete dhamma hetusamuppannati paccaya- 
pariggahe pañña dhammatthitiñanam. 


Sankhara hetu, viãñanam hetusamuppannam —pe— viññanam 
hetu, namaripam hetusamuppannam —pe— namaripam hetu, 
salayatanam hetusamuppannam —pe— salayatanam hetu, phasso 
hetusamuppanno —pe— phasso hetu, vedana hetusamuppanna — 
pe— vedana hetu, tanha hetusamuppanna —pe— tanha hetu, 
upadanam hetusamuppannam —pe— upadanam hetu, bhavo 
hetusamuppanno —pe— bhavo hetu, Jati hetusamuppanna —pe— 
Jati hetu, Jaramaranam hetusamuppannam, ubhopete dhamma 
hetusamuppannati paccayapariggahe paññãa dhammatthitiñãanam. 
AtitampI addhanam anagatampi addhanam Jati hetu, Jaramaranam 
hetusamuppannam, ubhopete dhamma hetusamuppannatIi paccaya- 
pariggahe pañña dhammatthitiñanam. 


AvijJja paticca, sankhara patiecasamuppanna, ubhopete dhamma 
patleeasamuppannati paccayapariggahe pañña dhammatthitiñanam. 
AtitampI addhanam anagatampi addhanam avIjJja paticca, sankhara 
patlecasamuppanna, ubhopete dhamma  paticeasamuppannati 
paccayaparIggahe pañña dhammatthitiñanam. 
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“Đối với thức, các hành ...(nt)... Đối với danh sắc, thức ...(nt)... 
Đối với sáu xứ, danh sắc ...(nt)... Đối với xúc, sáu xứ ...(nt)... Đối với 
thọ, xúc ...(nt)... Đối với ái, thọ ...(nt)... Đối với thủ, ái ...(nt)... Đối 
với hữu, thủ ...(nt)... Đối với sanh, hữu ...(nt)... Đối với lão tử, sanh là 
sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự 
hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của (nghiệp) tích lũy, là sự 
hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự 
hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân, và là sự hiện 
diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là duyên, lão tử được 
sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên;' 
tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các 
hành, sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận 
hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của (nghiệp) 
tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự 
vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của 
nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là 
duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được 
sanh lên do duyên, tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện 
của các pháp là vậy. 

“Vô minh là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do nhân;' tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về 
sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay 
cả trong thời vị lai, vô minh là nhân, các hành được sanh lên do 
nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân; tuệ về việc nắm 
giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Các hành là nhân, thức được sanh lên do nhân, ... “Thức là nhân, 
danh sắc được sanh lên do nhân, ... Danh sắc là nhân, sáu xứ được 
sanh lên do nhân, ... Sáu xứ là nhân, xúc được sanh lên do nhân, ... 
“Xúc là nhân, thọ được sanh lên do nhân, ... “Thọ là nhân, ái được 
sanh lên do nhân, ... 'Ái là nhân, thủ được sanh lên do nhân, ... “Thủ 
là nhân, hữu được sanh lên do nhân, ... Hữu là nhân, sanh được 
sanh lên do nhân, ... Sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân;' tuệ về việc nắm giữ 
duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời 
quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, sanh là nhân, lão tử được sanh lên 
do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân; tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả 
hai pháp này được tùy thuận sanh lên;' tuệ về việc nắm giữ duyên là 
trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, 
ngay cả trong thời vị lai, tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận 
sanh lên, luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên;' tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 
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Sankhara paticca, viãñanam patiecceasamuppannam, —pe— 
Viññanam patlcca, namarupam pat{ilccasamuppannam, —pe— 
Namaruipam paticca, salayatanam paticeasamuppannam, —pe— 
Salayatanam  patlcca  phasso patleceasamuppanno, —pe— 
Phasso paticca, vedana patIccasamuppanna, —Dp€— 
Vedana paticca, tanha paticcasamuppanna, —Dpe— 
Tanha paticca upadanam  paticceasamuppannam, —pe— 
Upadanam  paticca bhavo paticceasamuppanno, —Dpe— 
Bhavo paticca, Jau paticcasamuppanna, —pe— 
Jat pallcca, Jaramaranam paticcasamuppannam, ubhopete 
dhamma paticeasamuppannati paccayapariggahe pañña 
dhammatthitiñanam. Atitampi addhanam anagatampi 


addhanam jJat paticca, jJaramaranam  patieeasamuppannam, 
ubhopete dhamma patilccasamuppannat paccayapariggahe 
paññãa dhammatthitiñanam. 


Avlija paccayo, sankhara paccayasamuppanna, ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayaparIggahe pañña 
dhammathiiñanam. AtitampI addhanam anagatampi addhanam 
avljjaya paccayo, sankhara paccayasamuppanna, ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayaparIggahe pañña 
dhammathitiñãanam. 

Sankhara paccayo,' viãñanam paccayasamuppannam, —pe— 
Viññanam paccayo, namarupam paccayasamuppannam, —pe— 
Namaruipam paccayo, salayatanam paccayasamuppannam, —pe— 


Salayatanam  paccayo, phasso paccayasamuppanno, —pe— 
Phasso paccayo, vedana paccayasamuppanna, —Dp€— 
Vedana paccayo, tanha paccayasamuppanna, —Dp€— 
Tanha paccayo, upadanam paccayasamuppannam, —pe— 
Upadanam  paccayo, bhavo paccayasamuppanno, —pe— 
Bhavo paccayo, Jau paccayasamuppanmna, —pe— 


Jat paccayo, Jaramaranam paccayasamuppannam, ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayaparIggahe pañña 
dhammatthitiñanam. Atitampi addhanam anagatampi addhanam 
Jai paccayo, Jaramaranam paccayasamuppannam, ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayaparIggahe pañña 
dhammatthitiñanam. 


Purimakammabhavasmm moho avijja, ayuhana sankhara, 
nikanti tanha, upagamanam upadanam, cetana bhavo, Ime pañca 
dhamma purImakammabhavasmim Idha patisandhiya paccaya. 

Idha patisandhi viãñanam, okkant namarupam, pasado 
ayatanam, phut{tho phasso, vedayitam vedana, Ime pañca dhamma 
idhupapattibhavasmim pure katassa kammassa paccaya. 





' paccayä - Machasam, Vasi. °“ ayuhanã - Syã, PTS. 
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“Tùy thuận các hành, thức được tùy thuận sanh lên ...(như trên)... 
“Tùy thuận thức, danh sắc được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
“Tùy thuận danh sắc, sáu xứ được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
“Tùy thuận sáu xứ, xúc được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
“Tùy thuận xúc, thọ được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận thọ, ái được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận ái, thủ được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận thủ, hữu được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận hữu, sanh được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
Tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp 
này được tùy thuận sanh lên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự 
hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả 
trong thời vị laI, tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, luôn 
cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên; tuệ về việc nắm giữ duyên 
là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, 
ngay cả trong thời vị lai, vô minh là duyên, các hành được sanh lên 
do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên;' tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Các hành là duyên, thức được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
“Thức là duyên, danh sắc được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
“Danh sác là duyên, sáu xứ được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
Sáu xứ là duyên, xúc được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
Xúc là duyên, thọ được sanh lên do duyên. ..(như trên)... 
“Thọ là duyên, ái được sanh lên do duyên. ..(như trên)... 
“AI là duyên, thủ được sanh lên do duyên. ..(như trên)... 
“Thủ là duyên, hữu được sanh lên do duyên. ..(như trên)... 
Tiữu là duyên, sanh được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 

“Sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện 
diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vỊ lai, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

Về sự hiện hữu ở nghiệp quá khứ, sĩ là vô minh, (nghiệp) tích lũy 
là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là thủ, sự cố ý là hữu; năm 
pháp này hiện diện ở nghiệp quá khứ (và) là duyên cho sự tái sanh ở 
thời hiện tại. 

Trong thời hiện tại, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự 
hiển hiện là xứ, (hiện tượng) được chạm đến là xúc, (hiện tượng) 
được cảm nhận là thọ; năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở 
thời hiện tại (và) do duyên của nghiệp đã tạo trong quá khứ. 
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Idha paripakkatta ayatananam moho aviJJa, ayuhana sankhara, 
nikanti tanha, upagamanam upadanam, cetana bhavo, Ime pañca 
dhamma Idha kammabhavasmim ayatim patisandhiya paccaya. 


Ayatim' patisandhi viññanam, okkanti naãmaripam, pasado 
ayatanam, phuttho phasso, vedayitam vedana, Ime pañca dhamma 
ayatim upapattibhavasmim Idha katassa kammassa paccaya. 


Ii ime” catusankhepe tayo addhe visatiya akarehi tisandhim 
paticcasamuppadam janatl, passal, aññatl, pativijjhai. Tam 
ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Paccayapariggahe pañña dhammatthitiñanam.” 


Dhammatthitiñananiddeso. 


5. Sammasanañanam 


Katham atitanagatapaccuppannanam dhammanam sankhipitva 
vavatthane pañña sammasane ñanam? 


Yam kiãci rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam vã 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam 
dure va santike va, sabbam rupam aniccato vavatthetl, ekam 
sammasanam. Dukkhato vavatthetl, ekam sammasanam. Anattato 
vavattheti, ekam sammasanam. 


Ya kacl vedana —pe— Ya kacl sañña —pe— Ye kecl sankhara — 
pe— Yam kiñci viññanam atitanagatapaceuppannam aJjhattam va 
bahiddha va olarlkam va sukhumam va hinam vã panitam va yam 
dure santike va, sabbam viñãñãanam aniccato vavatthetl, ekam 
sammasanam. Dukkhato vavatthetl, ekam sammasanam. Anattato 
vavattheti, ekam sammasanam. 


Cakkhum —pe— Jjaramaranam  atitanagatapaccuppannam 
aniccato vavattheti, ekam sammasanam. Dukkhato vavattheti, ekam 
sammasanam. Anattato vavattheti, ekam sammasanam. 





' ãyati - Sya, Vasi. 
“itime - Syã. 
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Do trạng thái chín muồi của các xứ trong thời hiện tại, si là vô 
minh, (nghiệp) tích lũy là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là 
thủ, sự cố ý là hữu; năm pháp này hiện diện ở nghiệp hiện tại (và) là 
duyên cho sự tái sanh ở thời vị la1. 

Trong thời vị lai, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự 
hiển hiện là xứ, (hiện tượng) được chạm đến là xúc, (hiện tượng) 
được cảm nhận là thọ; năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở 
thời vị lai (và) do duyên của nghiệp đã tạo trong hiện tại. 


Như thế (hành giả) biết, thấy, nhận biết, thấu triệt bốn phần tổng 
hợp này,' ba thời kỳ,? ba sự tiếp nối*! là tùy thuận sanh khởi theo 
hai mươi biểu hiện.!*! Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là 
trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ 
UỀ uiệc nắm giữ duuên là trí uề sự hiện diện của các pháp.” 


Phân giải thích “Trí về sự hiện diện của các pháp. 


5. Trí về sự thấu hiểu: 
Sau khi đã tổng hợp các pháp trong (ba thời) quá khứ hiện tại vị 
lai, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu là (có ý nghĩa) thế nào? 


Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, (hành 
giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô thường, (đây là) một sự thấu hiểu; 
(hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là khổ não, (đây là) một sự thấu 
hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô ngã, (đây là) một sự 
thấu hiểu. 


Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ tưỏng nào ...(như trên)... Bất 
cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện 
tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc 
cao quý, là ở xa hoặc gần, (hành giả) xác định toàn bộ thức ấy là vô 
thường, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ thức 
ấy là khổ não, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ 
thức ấy là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiểu. 


Mắt ...(như trên)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, 
(hành giả) xác định là vô thường, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành 
giả) xác định là khổ não, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác 
định là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiếu. 


' Bốn phần tổng hợp (cafusankhepe): là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, 
quả vị lai (P{sA. 1, 243). 
* Ba thời kỳ (tauo addhe): là quá khứ, hiện tại, vị lai (Sđd.) 
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Riũpam  atitanagatapaccuppannam aniccam khayatthena, 
dukkham bhayatthena, anatta asarakatthenati sankhipitva 
vavatthane pañña sammasane ñanam. Vedana —pe— Sañña —pe— 
Sankhara —pe— Viãñanam —pe— Cakkhum —pe— .Jaramaranam 
atitanagatapaccuppannam  aniccam  khayatthena, dukkham 
bhayatthena, anatta asarakatthenati sankhipitva vavatthane pañña 
sammasane ñanam. 


Rupam atitanagatapacceuppannam aniccam sankhatam 
patleeasamuppannam khayadhammam vayadhammam viraga- 
dhammam nirodhadhammanti sankhipitva vavatthane pañña 
sammasane ñanam. “Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— 
Viãñanam —pe— Cakkhum —pe— jJaramaranam atitanagata- 
paccuppannam  aniccam sankhatam patieeasanuppannam 
khayadhammam vayadhammam  viragadhammam  nirodha- 
dhamman ti sankhipitva vavatthane pañña sammasane ñanam. 


Jatipaccaya Jaramaranam, asati Jatiya natthi Jaramarananti 
sankhiitva vavatthane paññaä sammasane ñanam. Atitampi 
addhanam anagatampi addhanam jJatipaccaya Jaramaranam, asati 
Jaiya natthi Jaramarananti sankhipitva vavatthane pañña 
sammasane ñanam. 


Bhavapaccaya Jati, asatl —pe— Upadanapaccaya bhavo, asatl — 
pe— Tanhapaccaya upadanam, asati —pe— Vedanapaccaya tanha, 
asatl —pe— Phassapaccaya vedana, asati —pe— Salayatanapaccaya 
phasso, asatl —pe— Namarupapaccaya salayatanam, asatl —pe— 
Viãññanapaccaya namaripam, asai —pe— Sankharapaccaya 
viññanam, asati sankharesu —pe— Avijjapaccaya sankhara, asati 
avijJaya natthi sankhara'ti sankhipitva vavatthane pañña sammasane 
ñanam. 


'Aitampil addhanam anagatampi addhanam avijjapaccaya 
sankhara, asati avlJJaya natthi sankharati sankhipitva vavatthane 
pañña sammasane ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“AtHtanagatapaccuppannanam dhammanam sankhipitva vavatthane 
pañña sammasane ñanam.” 


Sammasanañananiddeso. 
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Sau khi đã tổng hợp rằng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô 
ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,` tuệ về sự xác định là trí về sự thấu 
hiểu. Sau khi đã tổng hợp rằng: “Thọ ...(như trên)... “Tưởng ...(như 
trên)... “Các hành ...(như trên)... “Thức ...(như trên)... “Mắt ...(như 
trên)... Sau khi đã tổng hợp rằng: “Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị 
lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh 
hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,` tuệ về sự xác định là trí 
về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự 
đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp 
của sự diệt tận, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã 
tổng hợp rằng: “Thọ ...(như trên)... “Tưởng ...(như trên)... Các hành 
..(như trên)... “Thức ...(như trên)... “Mắt ...(như trên)... Sau khi đã 
tổng hợp rằng: “Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là 
pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là 
pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt 
tận, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Lão tử do duyên là sanh, nếu không có 
sự sanh thì không có lão tử, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 
Sau khi đã tổng hợp rằng: “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vị lai, lão tử do duyên là sanh, nếu không có sự sanh thì không 
có lão tử, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Sanh do duyên là hữu, nếu không có 
...(như trên)... Hữu do duyên là thủ, nếu không có ...(như trên)... 
“Thủ do duyên là ái, nếu không có ...(nt)... 'Ái do duyên là thọ, nếu 
không có ...(nt)... “Thọ do duyên là xúc, nếu không có ...(nt)... Xúc do 
duyên là sáu xứ, nếu không có ...(nt)... Sáu xứ do duyên là danh sắc, 
nếu không có ...(nt)... “Danh sắc do duyên là thức, nếu không có 
...(nt)... “Thức do duyên là các hành, nếu không có các hành ...(như 
trên)... Các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh thì 
không có các hành, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Ngay cả trong thời quá khứ xa xăm, 
ngay cả trong thời vị lai xa xăm, các hành do duyên là vô minh, nếu 
không có vô minh thì không có các hành, tuệ về sự xác định là trí về 
sự thấu hiểu. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã tổng hợp 
các pháp trong quá khứ hiện tại uỊ lai, tuệ UỀ sự xác định là trí uề 
sự thấu hiểu.” 


Phân giải thích “Trí về sự thấu hiểu" là phân thứ năm. 
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6. Udayabbayañanam 


Katham paccuppannanam dhammanam viparinamanupassane 
pañña udayabbayanupassane ñanam? 


jJatam rũpam paccuppannam, tassa nibbattilakkhanam udayo, 
viparIinamalakkhanam vayo, anupassana ñanam. 


Jata vedana —pe— Jata sañña —pe— Jata sankhara —pe— .Jatam 
viãñanam —pe— jJatam cakkhu —pe— Jato bhavo paceuppanno, 
tassa nibbattilakkhanam udayo, viparinamalakkhanam vayo, 
anupassana ñanam. 


Pañcannam khandhanam udayam passanto kati lakkhanani 
passatl, vayam passanto kati lakkhanani passatl, udayabbayam 
passanto kati lakkhanani passati? 


Pañcannam khandhanam udayam passanto pañcavisatl 
lakkhananI passati, vayam passanto pañcavIsati lakkhananl passati, 
udayabbayam passanto paññasa lakkhananl passaLl. 


Rũpakkhandhassa udayam passanto kati lakkhanani passatl, 
vayam passanto kati lakkhananl passatI, udayabbayam passanto kati 
lakkhanani passati? Vedanakkhandhassa —pe— Saññakkhandha- 
nam —pe— Sankharakkhandhanam —pe— Viãñanakkhandhanam 
udayam passanto kati lakkhanani passatl, vayam passanto katI 
lakkhanani passati, udayabbayam passanto kati lakkhanan1 passati? 


Rũpakkhandhassa udayam passanto pañca lakkhananlI passati, 
vayam passanto pañca lakkhananl passatl, udayabbayam passanto 
dasa lakkhanani passai. Vedanakkhandhassa —Dpe— 
Saññakkhandhassa —pe— Sankharakkhandhassa —pe— Viãñanak- 
khandhassa udayam passanto pañca lakkhanani passati, vayam 
passanto pañca lakkhanani passatil, udayabbayam passanto dasa 
lakkhananli passatI. 


Rũpakkhandhassa udayam passanto katamani pañca lakkhananl 
passati? “AviJjasamudaya rũpasamudayoti paccayasamudayatthena 
rũpakkhandhassa udayam passati, tanhasamudaya rupasamudayo ti 
paccayasamudayatthena rũpakkhandhassa udayam  passatl, 
“kammasamudaya rũpasamudayo'ti paccayasamudayatthena 
ruũpakkhandhassa udayam passatI, aharasamudaya rũpasamudayo'ti 
paccayasamudayatthena rũupakkhandhassa udayam  passatl, 
nibbattilakkhanam passantopi rupakkhandhassa udayam passatl. 
Ripakkhandhassa udayam passanto Imani pañca lakkhanani 
passatl. 
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6. Trí vê sự sanh diệt: 


Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu 
là trí quán xét sự sanh diệt là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sắc được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp 
ấy là sự sanh, hiện tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí. 


Thọ được sanh lên ...(như trên)... Tưởng được sanh lên ...(như 
trên)... Các hành được sanh lên ...(như trên)... Thức được sanh lên 
...(như trên)... Mắt được sanh lên ...(như trên)... Hữu được sanh lên 
là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp ấy là sự sanh, hiện 
tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí. 


Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng? 


Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt 
thì nhận thấy năm mươi hiện tướng. 


Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy 
bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy 
bao nhiêu hiện tướng? Đối với thọ uẩn, ...(như trên)... Đối với tưởng 
uẩn, ...(như trên)... Đối với hành uẩn, ...(như trên)... Đối với thức 
uẩn, ...(như trên)... 


Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy mười 
hiện tướng. Đối với thọ uẩn, ...(như trên)... Đối với tưởng uẩn, 
...(nt)... Đối với hành uẩn, ...(nt)... Đối với thức uẩn, ...(như trên)... 


Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc uẩn 
theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vô 
minh, có sự sanh khởi của sắc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của 
ái, có sự sanh khởi của sắc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của 
nghiệp, có sự sanh khởi của sắc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của 
sắc uấn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi 
của vật thực, có sự sanh khởi của sắc, (hành giả) nhận thấy sự sanh 
của sắc uấn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. 
Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng này. 
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Vayam passano katamanil pañca lakkhananl passat? 
“Avijjanrodha rupanirrodhoti paccayanirodhatthena rupak- 
khandhassa vayam passall, 'tanhanirodha rupanirodho'ti 
paccayanirodhatthena rupakkhandhassa vayam passatl, “kamma- 
nirodha rupanirodhoti paccayanrrodhatthena rupakkhandhassa 
vayam passatl, “aharanirodha rupanirodho”ti paccayanirodhatthena 
ruũpakkhandhassa vayam passati, viparinamalakkhanam passantopi 
rupakkhandhassa vayam passati, rupakkhandhassa vayam passanto 
iman1 pañca lakkhananI passatl. 


Udayabbayam passanto imanl dasa lakkhananI passat1. 


Vedanakkhandhassa udayam passano katamani pañca 
lakkhanani passati? “Avijjasamudaya vedanasamudayo ti paccaya- 
samudayatthena vedanakkhandhassa udayam passatl “tanha- 
samudayaä vedanasamudayoti paccayasamudayatthena vedanak- 
khandhassa udayam passati, kammasamudaya vedanasamudayo'ti 
paccayasamudayatthena vedanakkhandhassa udayam  passatl, 
'phassasamudaya vedanasamudayoti paccayasamudayatthena 
vedanakkhandhassa udayam passati, nibbattilakkhanam passantopi 
vedanakkhandhassa udayam passati. Vedanakkhandhassa udayam 
passanto Imanl pañca lakkhananl passatl. 


Vayam passano katamanil pañca lakkhananl passat? 
“Avijjanrodha vedananirodho'ti paccayanirodhatthena vedanak- 
khandhassa vayam passatl, “tanhanirodha vedananirodhoti 
paccayanirodhatthena vedanakkhandhassa vayam passatl, 
“kammanirodha vedananirodho ti paccayanirodhatthena vedanak- 
khandhassa vayam passatl, “phassanirodha vedananirodho'ti 
paccayanirodhatthena vedanakkhandhassa vayam passatl, 
viparinamalakkhanam passantopi vedanakkhandhassa vayam 
passal. Vedanakkhandhassa vayam passanto Iimani pañca 
lakkhananli passati. 


Udayabbayam passanto imanl dasa lakkhananI passat1. 


Saññakkhandhassa _—pe— Sankharakkhandhassa —pe— 
Viãñanakkhandhassa udayam passanto katamani pañca lakkhanani 
passali? “Avijjasamudaya viñãñanasamudayoti paccayasamu- 
dayatthena viãñanakkhandhassa udayam passati, tanhasamudaya 
viññanasamudayoti paccayasamudayatthena viãñanakkhandhassa 
udayam passati, “kammasamudaya viññanasamudayo'ti 
paccayasamudayatthena viññanakkhandhassa udayam passatl, 
'namarupasamudaya  viãñanasamudayoti paccasamudayatthena 
viññanakkhandhassa udayam passati, nibbattilakkhanam passantopi 
viññanakkhandhassa udayam passati. Viãñanakkhandhassa udayam 
passanto ImanI pañca lakkhananl passati. 
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(Đối với sắc uẩn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn 
theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của sắc,' (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo 
ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của ái, có sự diệt 
tận của sắc, (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa 
của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận 
của sắc, (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của 
sắc,' (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn ngay cả trong khi nhận 
thấy hiện tướng của sự chuyển biến. Đối với sắc uẩn, (hành giả) 
trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với sắc uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 


Đối với thọ uấn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của thọ uẩn 
theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vô 
minh, có sự sanh khởi của thọ,' ... “Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh 
khởi của thọ,'... “Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh khởi của 
thọ,” ... Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của thọ,' (hành giả) 
nhận thấy sự sanh của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện 
tướng của sự tái tạo. Đối với thọ uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy 
sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với thọ uấn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự diệt của thọ uẩn 
theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của thọ,'... Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của 
thọ,”... Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của thọ,'... Do sự 
diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của thọ," (hành giả) nhận thấy sự 
diệt của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự 
chuyển biến. Đối với thọ uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt 
thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với thọ uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 


Đối với tưởng uẩn, ...(như trên)... Đối với hành uẩn, ...(như 
trên)... Đối với thức uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của 
thức uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi 
của vô minh, có sự sanh khởi của thức, ... 'Do sự sanh khởi của ái, có 
sự sanh khởi của thức,'... Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của thức,`... Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của 
thức,' (hành giả) nhận thấy sự sanh của thức uẩn ngay cả trong khi 
nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với thức uẩn, (hành giả) 
trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này. 
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Vayam passano katamanil pañca lakkhananl passat? 
“Avijjanrodha viãñananirodhoti paccayanirodhatthena viãñanak- 
khandhassa vayam passal, “tanhanirodha viãñananirodhoti 
paccayanirodhatthena viãñanakkhandhassa vayam passatIl, kamma- 
nirodha viãñananirodhoti paccayanirodhatthena viãñanakkhan- 
dhassa vayam passatl, 'namaruipanirodha viññananirodho'ti pacca- 
vanrrodhatthena viãñanakkhandhassa vayam passati, viparinama- 
lakkhanam passantopli viãññanakkhandhassa vayam passatl. Viñña- 
nakkhandhassa vayam passanto imanl pañca lakkhananl passatl. 


Udayabbayam passanto imanl dasa lakkhananI passat1. 


Pañcannam khandhanam udayam passanto Iimani pañcavisatl 
lakkhananl passati. Vayam passanto Imani pañcavisati lakkhanani 
passati. Udayabbayam passanto Imani paññasa' lakkhanaml passat1. 


Tam ñatatthena ñanam pajananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Paccuppannanam đdhammanam viparimamanupassane pañña 
udayabbayanupassane ñanam.” 


Rũpakkhandho aharasamudayo,? vedana sañña sankhara' tayo 
khandha phassasamudaya, viññanakkhandho namarũpasamudayo.? 


Udayabbayañananiddeso. 


z. Bhanganupassanañanam 


Katham arammanam patisankha bhanganupassane pañña 
vipassane ñanam? 


Rũparammanata cittam uppajJjitva bhjJJjaH, tam arammanam 
patisankha tassa cittassa bhangam anupassati. 


Anupassati katham anupassat? Aniccato anupassatl, no 
niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassatl, no 
attato. Nibbindatl, no nandatIl. Virajjatl, no raJJati. NÑirodhetI, no 
samudeti. PatinissaJJatI, no adiyati. 


Aniccato anupassanto niccasaññam pajahat, dukkhato 
anupassanto  sukhasaññam pajahatl, anattato anupassanto 
attasaññam paJahati, nibbindanto nandim paJahatI, viraJjanto ragam 
paJahati, nirodhento samudayam pajJahati, patinissaJjanto adanam 
paJahatI. 





' paññãsam - Syã 

” rũpakkhandhã ãhãrasamudayä - Syã. 

3... sankhãrati sesã - Vasi, Syã. 

* viãññanakkhandhã nãmarũpasamudayã - Vasi, Sya. 
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(Đối với thức uẩn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy năm hiện tướng gì? (hành giả) nhận thấy sự diệt của thức 
uẩn theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô 
minh, có sự diệt tận của thức,' ... “Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận 
của thức,'... Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của thức,' ... 
“Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của thức,' (hành giả) nhận 
thấy sự diệt của thức uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của 
sự chuyển biến. Đối với thức uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự 
diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với thức uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 


Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự diệt 
thì nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự 
sanh diệt thì nhận thấy năm mươi hiện tướng này. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc quán xét 
sự chuuển biến của các pháp đang hiện hữu là trí quán xét sự sanh 
diệt.” 

Sắc uẩn có sự sanh khởi là vật thực. Ba uẩn thọ, tưởng, hành có 
sự sanh khởi là xúc. Thức uấn có sự sanh khởi là danh sắc. 


Phân giải thích “Trí vê sự sanh diệt.” 


z. Trí quán xét về sự tan rã: 


Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã 
là trí về minh sát là (có ý nghĩa) thế nào? 

Với sắc là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã 
phân biệt rõ đối tượng ấy, (hành giả) quán xét về sự tan rã của tâm 
ấy. 

(Hành giả) quán xét: Quán xét là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét là vô thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không 
phải là lạc. Quán xét là vô ngã, không phải là ngã. (Hành giả) nhàm 
chán, không vui thích. (Hành giả) ly tham ái, không tham ái. (Hành 
giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi. (Hành giả) từ bỏ, 
không nắm giữ. 

Trong khi quán xét là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi quán xét là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
quán xét là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. 
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Vedanarammanata —p€— Sañfñarammanata —Dpe— 
Sankhararammanata —pe— Viññanarammanata —pe— 
Cakkharammanata' —pe— Jaramaranarammanata cittam uppaJjJitva 
bhJjjat, tam arammanam patisankha tassa cittassa bhangam 


anupassaI. 


AnupassatIi katham anupassat? Aniccato anupassall, no 
niccato. Dukkhato anupassatl, no sukhato. Anattato anupassatl, no 
attato. NÑibbindatl, nonandati. Virajjal, no raJJati. Nirodhetl, no 
samudeti. PatinissaJJatI, no adiyati. 


Aniccato anupassanto niccasaññam pajahat, dukkhato 
anupassanto  sukhasaññam pajahatl, anattato anupassanto 
attasaññam paJahati, nibbindanto nandim paJahatl, viraJjanto ragam 
paJahati, nirodhento samudayam pajJahati, patinissaJjanto adanam 
paJahati. 


1. Vatthusankamana ceva saññaya? ca vivattana 
avaJjanabalam ceva patisankha vipassana. 


2. Arammanam) anvayena ubho ekavavatthana 
nirodhe adhimuttata1 vayalakkhanavipassana. 


3. Arammanañca patisañkhãa bhangañca anupassati 
suññato ca upatthanam adhipaññavipassana. 


4. Kusalo †Isu anupassanasu catasso ca” vipassanasu 
tayo upatthanakusalata nanaditthisu na kampatTti. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Arammanam patisaikha bhaiganupassane paññä vipassane 
ñanam. 


Bhanganupassanañaänaniddeso. 


' eakkhu, eakkhum - sabbattha. 

” paññãya - Machasam, Vimahe, PTS. 

3 arammanAä - Vasi, PTS; ärammanavasenäpi - Vimu. 
* avimuttatä - PTS. 

” catusu ca - Syã; catisu ca - PTS. 
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Với thọ là đối tượng, ...(như trên)... Với tưởng là đối tượng, 
...(như trên)... Với các hành là đối tượng, ...(như trên)... Với thức là 
đối tượng, ...(như trên)... Với mắt là đối tượng, ...(như trên)... Với lão 
tử là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt rõ 
đối tượng ấy, (hành giả) quán xét sự tan rã của tâm ấy. 


(Hành giả) quán xét, quán xét là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét là vô thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không 
phải là lạc. Quán xét là vô ngã, không phải là ngã. (Hành giả) nhàm 
chán, không vui thích. (Hành giả) ly tham ái, không tham ái. (Hành 
giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi. (Hành giả) từ bỏ, 
không nắm giữ. 

Trong khi quán xét là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi quán xét là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
quán xét là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. 


1. Dotiếp cậnsựviệc, —> và ly khai bằng tưởng, 


với lực do hướng tâm, phân rố là minh sát. 
2. Với sự tiếp nối cảnh, xác định chung cả hai, 
quyết đoán về diệt tận, minh sát tướng hoại diệt. 
3. Do phân biệt rõ cảnh, quán xét sự tan rã, 


và thiết lập không tánh, thắng tuệ là minh sát. 


4. Thiện xảo ba quán xét, và về bốn minh sát,? 
thiện xảo ba thiết lập, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã phân 
biệt rõ đối tượng, tuệ UÊ uiệc quán xét sự tan rã là trí UuŠ mnĩnh sát.” 


Phân giải thích “Trí quán xét về sự tan rã." 





' Quán xét về vô thường, khổ não, và vô ngã (P{sA. 1, 260). 
* Minh sát về nhàm chán, ly tham ái, làm cho diệt tận, và từ bỏ (Sđd.). 
3 Thiện xảo về sự đoạn tận, sự biến hoại, và không tánh (Sđđ.). 
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8. Adinavañaänam 
Katham bhayatupatthane pañña adInave ñanam? 
“Uppado bhayanti bhayatupatthane pañña adInave ñanam. 


Pavattam bhayanti bhayatupatthane pañña admave ñanam. 
Nmitam bhayanti ——pe— '“Ayuhana' bhayanti —pe— 


Patsandhi bhayant  —pe— Gai bhayanti —pe— 
Nibbati bhayant —pe—- “Upapati bhayanti —pe— 
JatU bhayanti —pe€e— “Jara bhayanti —pe— 
Vyadhi bhayanti _—pe— “Maranam bhayanti —pe— 
'Soko bhayanti —pe— “Paridevo bhayanti —pe— 


“Upayaso bhayan'ti bhayatutthane pañña adInave ñanam. 


“Anuppado khemani santipade ñanam, “appavattam kheman ti 
santipade ñanam, —pe— “anupayaso kheman'ti santipade ñanam. 


“Uppado bhayam, anuppado khemanti santipade ñanam, 
'pavattam bhayam, appavattam khemanti santipade ñanam, 
—pe€— 'uIpayaso bhayam, anupayaso khemaniti santipade ñanam. 


“Uppado dukkhanti bhayatupatthane pañña adIinave ñanam, 
pavattam dukkhanti bhayatupatthane pañña adInave ñanam, 
—pe— 'uIpayaso dukkhan'ti bhayatupatthane pañña adInave ñanam. 


Anuppado sukhanti santipade ñanam, “appavattam sukhanti 
santipade ñanam, —pe— “anupayaso sukhan'ti santipade ñanam. 


“Uppado dukkham, anuppado sukhanti santipade ñanam, 
'pavattam dukkham, appavattam sukhanti santipade ñanam, 
—pe— 'uIpayaso dukkham, anupayaso sukhan'ti santipade ñanam. 


“Uppado samisanti bhayatupatthane pañña adinave ñanam, 
'pavattam samisanti bhayatupatthane pañña adinave ñanam, 
—pe€— 'Ipayaso samisan ti bhayatupatthane pañña adInave ñanam. 


'Anuppado  niramisanti santipade ñanam, “appavattam 
niramisanti santipade ñanam, —pe— 'anupayaso niramisanti 
santipade ñanam. 

Uppado samisam, anuppado niramisanti santipade ñanam, 
'pavattam samisam, appavattam niramisanti santipade ñanam, 
—De€— 'Ipäyaso samisam, anupäyaso niramIisan'ti santipade ñanam. 





' ayuhanã - Machasam, Syä. 
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8. Trí về điều tai hại: 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là kinh hãi là 
trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự vận hành 
là kinh hãi' ... “Hiện tướng là kinh hãi”... (Nghiệp) tích lũy là kinh 
hãi'... Mầm tái sanh là kinh hãi... “Cảnh giới tái sanh là kinh hãi... 
“Sự tái tạo là kinh hãi ... “Sự sanh lên là kinh hãi'... 'Sự sanh (ra) là 
kinh hãi'... “Sự già là kinh hãi' ... Sự bệnh là kinh hãi'... “Sự chết là 
kinh hãi”... Sự sầu muộn là kinh hãi... Sự than vấn là kinh hãi'... 
“Sự thất vọng là kinh hãi' là trí về điều tai hại. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là an ổn.' Trí 
về trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là an ổn.' ...(nt)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng là an ổn." 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là kinh hãi, sự không 
tái sanh là an ổn.' Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận hành là 
kinh hãi, sự không vận hành là an ổn.' ...(nt)... Trí về trạng thái bình 
yên rằng: “Sự thất vọng là kinh hãi, sự không thất vọng là an ổn." 


Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là khổ là trí về 
điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự vận hành là 
khổ ...(như trên)... “Sự thất vọng là khổ là trí về điều tai hại. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là lạc.` Trí về 
trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là lạc.' ...(như trên)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng là lạc. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là khổ, sự không tái 
sanh là lạc.` Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận hành là khổ, sự 
không vận hành là lạc.`...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên 
rằng: “Sự thất vọng là khổ, sự không thất vọng là lạc.' 


Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là hệ lụy vật 
chất là trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự 
vận hành là hệ lụy vật chất' ...(như trên)... “Sự thất vọng là hệ lụy vật 
chất là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là không hệ 
lụy vật chất. Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là 
không hệ lụy vật chất. ...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên rằng: 
“Sự không thất vọng là không hệ lụy vật chất." 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự 
không tái sanh là không hệ lụy vật chất. Trí về trạng thái bình yên 
rằng: “Sự vận hành là hệ lụy vật chất, sự không vận hành là không hệ 
lụy vật chất.` ...(nt)... Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự thất vọng là 
hệ lụy vật chất, sự không thất vọng là không hệ lụy vật chất.) 
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“Uppado sankharati bhayatupatthane pañña adinave ñanam, 
'pavattam sankharati bhayatupatthane pañña adIinave ñanam, 
—pe— 'uIpayaso sankhara ti bhayatupatthane pañña adInave ñanam. 


'Anuppado  nibbanantL santipade ñanam, “appavattam 
nibbananti santipade ñanam, —pe— '“anupayaso nibbananti 
santipade ñanam. 


“Uppado sankhara, anuppado nibbananti santipade ñanam, 
'pavattam sankhara appavattam nibbananti santipade ñanam, 
—pe€— 'tIpayaso sankhara, anupayaso nibbananti santipade ñanam. 


1. Uppadañca pavattañca nimittam dukkhanti passatI 
ayuhanam patisandhim ñanam adinave Idam. 


2. Anuppadam appavattam animittam sukhanti ca 
anayuhanam appatisandhim' ñanam santipade Idam. 


3. Idam adInave ñanam pañcatthanesu JayatI 
pañcatthane santipade dasa ñane paJanaI. 
Dvinnam ñananam kusalata nanaditthisu na kampatTLi. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Bhayatupatthane pañña adInave ñanam.” 


Adinavañänaniddeso. 
o9. Sankharupekkhañanam 


Katham muñcItukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam? 


Uppadam” muñcItukamyatapatisankhasantitthana pañña 


sankharupekkhasu ñanam. Pavattam" muñcitukamyata- 
patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, nimittam 
muñcitukamyatä ——pe— ayuhanamn muñcittkamyatd —pe— 


patisandhim muñcitukamyata —pe— gatim muñcitukamyata —pe— 
nibbatimn muñcitukamyatäa —pe— upapattqm muñcitukamyata 
—pe— JjJatm muñcitukamyatä —pe— Jaram muñcitukamyatä —pe— 
vyadhim muñcitukamyata —pe— maranam muñcItukamyatä —pe— 
sokam muñcItukamyatä —pe— parIdevam muñcItukamayatä —pe— 
upayasam muñcitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 





' anayuhappatisandhi - Vima 2. 
“uppadamuñci. .. - Syä. 
3 pavattamuñcitu.... . (iccadi) - Syä. 
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Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là pháp hữu vỉ 
là trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự vận 
hành là pháp hữu vĩ ...(như trên)... Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi 
rằng: “Sự thất vọng là pháp hữu vï' là trí về điều tai hại. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là Niết Bàn.' 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là Niết Bàn." 
...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng là 
Niết Bàn.' 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự 
không tái sanh là Niết Bàn.' Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận 
hành là pháp hữu vi, sự không vận hành là Niết Bàn.' ...(như trên)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự thất vọng là pháp hữu vi, sự 
không thất vọng là Niết Bàn.' 


1. VỊ nhận thức tái sanh, —> __ vận hành, tướng, tích nghiệp, 


mầm tái sanh là “khổ,” trí này là tai hại. 
2. Không sanh, không vận hành, không tướng, không tích nghiệp, 
không mầm sanh là Tạc,) trí này là bình yên. 
3. Đây trí về tai hại, sanh lên ở năm chốn,I*1 
bình yên về năm nơi,L*l vị nhận ra mười trí.I*l 
Người thiện xảo hai trí,t*l không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự thiết lập 
của kinh hãi là trí uề điều tai hại.” 


Phân giải thích “Trí về điều tai hại. 
9. Trí vê các trạng thái xả đối với các pháp hữu vì: 


Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với sự tái sanh là trí về các trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự 
bình thản đối với sự vận hành ...(như trên)... đối với hiện tướng 
...(như trên)... đối với (nghiệp) tích lũy ...(nt)... đối với mầm tái sanh 
...(nt)... đối với cảnh giới tái sanh ...(nt)... đối với sự tái tạo ...(nt)... 
đối với sự sanh lên ...(nt)... đối với sự sanh (ra) ...(nt)... đối với sự già 
...(nt)... đối với sự bệnh ...(nt)... đối với sự chết ...(nt)... đối với sự sầu 
muộn ...(nt)... đối với sự than vãn ...(như trên)... Tuệ về sự mong 
muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình thản đối với sự thất 
vọng là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
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“Uppado dukkhanti muñcitukamyatapatisankhasantitthana 


pañña sankharupekkhasu ñanam. '“Pavatam dukkhanti 
muñcitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam —pe— “Upayaso muñcitukamyatapatisankhasantitthana 


pañña sankharupekkhasu ñanam. 


“Uppado bhayan ti muñciItukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. “Pavattam bhayanti muñcitukamyata- 
patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu ñanam —pe— 
“Upayaso bhayanti muñcitukamyatapatisankhasantithana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 


“Uppado samisanti ˆ muñcitukamyatapatisankhasantitthana 


pañña sankharupekkhasu ñanam. “Pavattam samisanlti 
muñcitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam —pe— “Upayaso samIsantI muñcitukamyata- 


patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu ñanam. 


“Uppado sankharati muñcitukamyatapatisankhasantitthana 


pañña sankharupekkhasu ñanam. '“Pavattam sankharati 
muñcitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam —pe— “Upayaso sankharati muñcitukamyata- 


patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu ñanam. 


Uppado sankhara, te sankhare ajjhupekkhatiti sankharupekkha. 
Ye ca sankhara ya ca upekkha ubhopete sankhara, te sankhare 
aJ]hupekkhatiti sankharupekkha. 


Pavattam saikhara —pe— Nimittam sankhara —pe— Ayuhana 
sankhara —pe— Patisandhi sankhara —pe— Gati sankhara —pe— 
Nibbatti sankhara —pe— Upapatti sankhara —pe— Jati sankhara — 
pe— dJara sankhara —pe— Byadhi sankhara —pe— Maranam 
sankhara —pe— Soko sankhara —pe— Paridevo sankhara —pe— 
Upayaso sankhara, te sankhare aJ]hupekkhatitti sankharupekkha. Ye 
ca sankhara ya ca upekkha ubhopete sankhara, te sankhare 
aJjhupekkhatiti sankharupekkha. 


Kathakarehi sankharupekkhaya cittassa abhiniharo hoti? 
Atthahakarehi sankharupekkhaya cittassa abhinTharo hoti. 


Puthujjanassa kathakarehi sankharupekkhaya  cittassa 
abhinharo hotl, sekkhassa katihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhinharo hotI, vitaragassa katihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhimharo hoti? 
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Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là khổ là trí về các trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và 
về sự bình thản đối với “Sự vận hành là khổ” ...(như trên)... Sự thất 
vọng là khổ” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là kinh hãi là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, 
và về sự bình thản đối với “Sự vận hành là kinh hãi' ...(nt)... Sự thất 
vọng là kinh hãi là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là hệ lụy vật chất là trí về các trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân 
biệt rõ, và về sự bình thản đối với “Sự vận hành là hệ lụy vật chất 
...(như trên)... Sự thất vọng là hệ lụy vật chất là trí về các trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là pháp hữu vï' là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, vê sự phân biệt 
rõ, và về sự bình thản đối với “Sự vận hành là pháp hữu vĩ ...(như 
trên)... “Sự thất vọng là pháp hữu vĩ là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vI. 

Sự tái sanh là pháp hữu vi, (hành giả) dửng dưng đối với các 
pháp hữu vi ấy,` như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. “Các 
pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều này đều là các pháp hữu vi, 
(hành giả) dửng dưng đối với các pháp hữu vi ấy, như thế là trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Sự vận hành là pháp hữu vị, ...(nt)... “Hiện tướng là pháp hữu vị, 
... (Nghiệp) tích lũy ... Mầm tái sanh ... Cảnh giới tái sanh ... “Sự tái 
tạo ... Sự sanh lên ... Sự sanh (ra) ... Sự già ... Sự bệnh ... Sự chết ... 
'Sự sầu muộn ... “Sự than vấn ... Sự thất vọng là pháp hữu vi, (hành 
giả) dửng dưng đối với các pháp hữu vi ấy,` như thế là trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. “Các pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều 
này đều là các pháp hữu vi, (hành giả) dửng dưng đối với các pháp 
hữu vi ấy,` như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là 
với bao nhiêu biểu hiện? Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi là với tám biểu hiện. 

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? Đối với vị hữu học, sự 
quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao 
nhiêu biểu hiện? Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? 
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Puthujjanassa dvihakarehi sankharupekkhaya  cittassa 
abhimharo hoti, sekkhassa tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhimharo hotl, vitaragassa tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhinmrharo hot. 


Puthujjanassa katamehi dvihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhimharo hoti? PuthuJjano sankharupekkham abhinandati va 
vipassati va, puthujjanassa Imehi dvihakarehi sankharupekkhaya 
cIttassa abhinTharo ho. 


Sekkhassa katamehi tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhinmrharo hoti? Sekkho sankharupekkham abhinandati va vipassati 
va patisankhaya va phalasamapattim samapaJJatl, sekkhassa Imehi 
tihakarehi sankharupekkhaya cittassa abhinTharo hoti. 


Vitaragassa katamehi thakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhmharo hot? Vitarago sankharupekkha vipassali va 
patisankhaya va phalasamapatim samapajJjati, tadaJjhupekkhitva 
suññataviharena va animittaviharena va appanlhitavihharena va 
viharati; vItaragassa Imehi tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhinrharo hot. 


Katham puthuJjanassa ca sekkhassa ca sankharupekkhaya 
cittassa abhiniharo ekattam hoti? Puthujjanassa sankharupekkham 
abhinandato cñitam kilissal, bhavanaya parlpantho hotl, 
pativedhassa antarayo hot, ayatm patisandhiya paccayo hotl, 
sekkhassapl sankharupekkham abhinandato cñitam kilissatl, 
bhavanaya paripantho hoti, uttarimm pativedhassa antarayo hoH, 
ayatim patisandhiya paccayo hoti. Evam puthuJJanassa ca sekkhassa 
ca sankharupekkhaya cñtassa abhimharo ekattam hoti 
abhinandanatthena. 


Katham puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhinhharo ekattam hot? 
PuthuJJano sankharupekkham anIccatopl dukkhatopi 
anattatopi VIpassatl, sekkhopi sankharupekkham 
aniccaopl dukkhatopil anattatopl vipassal.  Vitaragopl 
sankharupekkham aniccatopl dukkhatopil anattatopl vipassatI 
evam puthujjanasa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhinharo ekattam hoti 
abhinTharatthena. 


Katham puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cñtassa abhimmharo nanatam  hoti? 
PuthujJjanassa sankharupekkha kusala hoi, sekkhassa 
sankharupekkha kusala hoi, vitaragassa sankharupekkha 
abyakata hoti. Evam puthuJjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa 
ca sankharupekkhaya cñitassa abhimharo nanattam hoti 
kusalabyakatatthena. 
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Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với hai biểu hiện. Đối với vị hữu học, sự quả quyết 
của tâm ... là với ba biếu hiện. Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với ba biểu hiện. 

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với hai biểu hiện gì? Phàm nhân hoặc là thích thú 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi hoặc là minh sát (trạng thái ấy). 
Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ... là với hai biểu hiện này. 


Đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện gì? 
Vị hữu học hoặc là thích thú, hoặc là minh sát trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả. Đối với 
vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện này. 

Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ... là với ba biếu 
hiện gì? VỊ đã lìa tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả, hoặc là 
dửng dưng với điều ấy rồi an trú với sự an trú không tánh, với sự an 
trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. Đối với vị đã lìa tham ái, 
sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện này. 

Đối với phàm nhân và đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có cùng một bản chất là thế 
nào? Đối với phàm nhân, trong khi thích thú trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi, tâm sẽ bị ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc tu tập, là 
chướng ngại cho sự thấu triệt, là duyên cho mầm tái sanh trong 
tương lai. Ngay cả đối với vị hữu học, trong khi thích thú trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi, tâm bị sẽ ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc 
tu tập, ... là duyên cho mầm tái sanh trong tương lai. Đối với phàm 
nhân và đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... có cùng một bản 
chất theo ý nghĩa thích thú là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có cùng một bản chất là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là 
khổ não, là vô ngã. Vị hữu học cũng minh sát ... là vô thường, là khổ 
não, là vô ngã. VỊ đã lìa tham ái cũng minh sát trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Đối với phàm 
nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ... có cùng một bản chất theo ý nghĩa quả quyết là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có 
bản chất khác biệt như thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị hữu học, trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị đã la tham ái, trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi là vô ký. Đối với phàm nhân, đối với vị hữu 
học, và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ... là có bản 
chất khác biệt theo ý nghĩa thiện và vô ký là như vậy. 
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Katham puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cñtasa abhimmharo nanatam  hoti? 
PuthuJjanassa sankharupekkha kiãci kale suvidita hoti, kiãci kale na 
suvidita hoti, sekkhassapl sankharupekkha kiñcI kale suvidita hot, 
kiãci kale na suvidita hotl, vItaragassa sankharupekkha accantam 
suvidita hoti. Evam puthuJJanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhinTharo nanattam hoti viditatthena ca 
aviditatthena ca. 


Katham puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo nanattam hoti? Puthujjano 
sankharupekkham' atittatta VIpassatl, sekkhopl 
sankharupekkham' atittatta vipassatl, vitarago sankharupekkham 
tittatta vipassati. Evam puthuJJjanassa ca sekkhassa ca vItaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhintiharo nanattam hoti tittatthena ca 
atittatthena ca. 


Katham puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo nanattam hoti? Puthujjano 
sankharupekkham tinnam samyojananam pahanaya sotapatti- 
magsam patilabhatthaya vipassati, sekkho sankharupekkham 
tiaqnaam samyoJananam pahimatta uttaripatilabhatthaya vipassatl, 
vitarago sankharupekkham sabbakilesanam pahmatta 
ditthadhammasukhaviharatthaya vipassati. Evam puthuJjanassa ca 
sekkhassa ca vitaragassa ca sankharupekkhaya cittassa abhinriharo 
nanattam hoti pahInatthena ca appahInatthena ca. 


Katham sekkhassa ca vitaragassa ca sankharupekkhaya cittassa 
abhinharo nanattam hoti? Sekkho sankharupekkham abhinandati 
va vipassati va patisankhaya va phalasamapattim samapajjati, 
vitarago sankharupekkham vipassat va patisankhaya va phala- 
samapatim samapajjati tadajjhupekkhiva suññataviharena va 
animittaviharena va appanihitaviharena va viharati. Evam sekkhassa 
ca vItaragassa ca sankharupekkhaya cittassa abhinhharo nanattam 
hoti viharasamapattatthena. 


Kati sankharupekkha samathavasena uppalJJani, kati 
sankharupekkha vipassanavasena uppajjJanti? Attha sankha- 
rupekkhaä samathavasena uppajjanH, dasa sankharupekkha 
VIpDassanavayena uppaJJant1. 





' sañkhãrupekkhã - Syã. 
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Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có 
bản chất khác biệt là thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi có lúc biết được rõ rệt có lúc không biết được rõ 
rệt. Luôn cả đối với vị hữu học, trạng thái xả ... Đối với vị đã la tham 
ái, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là biết được hoàn toàn rố rệt. 
Sự quả quyết của tâm ... của phàm nhân, của vị hữu học, và của vị đã 
lìa tham ái có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được biết và theo ý 
nghĩa đã không được biết là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi không được toàn 
vẹn. VỊ hữu học minh sát ... cũng không được toàn vẹn. VỊ đã ha 
tham ái minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi được toàn vẹn. 
Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham ái, 
sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt theo ý nghĩa được toàn 
vẹn và theo ý nghĩa không được toàn vẹn là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi nhằm mục đích 
thành tựu Đạo Nhập Lưu để dứt bỏ ba sự ràng buộc.'! VỊ hữu học 
minh sát ... nhằm mục đích thành tựu cao hơn do trạng thái đã được 
dứt bỏ ba sự ràng buộc. VỊ đã ha tham ái minh sát ... nhằm mục đích 
lạc trú trong hiện tại do trạng thái đã được dứt bỏ toàn bộ phiền não. 
Sự quả quyết của tâm ... của phàm nhân, của vị hữu học, và của vị đã 
lìa tham ái là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được dứt bỏ và 
theo ý nghĩa chưa được dứt bỏ là như vậy. 

Đối với vị hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của 
tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? VỊ hữu học hoặc là thích thú, 
hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân 
biệt rõ rồi thế nhập thiền quả. VỊ đã ha tham ái hoặc là minh sát 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể 
nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng đối với điều ấy rồi an trú với sự 
an trú không tánh, với sự an trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô 
nguyện. Đối với vị hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có bản chất khác 
biệt theo ý nghĩa an trú và thể nhập là như vậy. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do 
năng lực của chỉ tịnh? Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát? Có tám trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. Có mười trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 


' Tà sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi thức 
(PIsA. 1, 272). 
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Katama attha sankharupekkha samathavasena uppajjanti? 
Pathamam Jhanam' patilabhatthaya nIvarane patisankhasantit- 
thana pañña sankharupekkhasu ñanam, dutiyam Jjhanam patilabhat- 
thaya vitakkavicare patIsankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam, tatyam jhanam patilabhatthaya pIim patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, catuttham jhanam 
patlabhatthaya sukhadukkhe patisankhasanttthana  pañña 
sankharupekkhasu ñanam, akasanañcayatanasamapatim patlla- 
bhatthaya rupasaññam patighasaññam nanattasaññam patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, viãñanañcayatana- 
samapattim patilabhatthaya akasanañcayatanasaññam patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, akiñcaññayatana- 
samapattim patilabhatthaya viãñanañcayatanasaññam patisankha- 
santtthana pañña sankharupekkhasu ñanam, nevasañña- 
nasaññayatanasamapattim patilabhatthaya akiñcaññayatanasaññam 
patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu ñanam. Ima attha 
sankharupekkha samathavasena uppaJJanti. 


Katama dasa sankharupekkha vipassanavasena uppaJjanti? 
Sotapatimagsam patllabhatthaya uppadam pavattam nimittam 
ayuhanam” patisandhim gatim nibbattim upapattim Jatim Jaram 
vyadhim maranam sokam paridevam upayasam patisankhasan- 
trthana pañña sankharupekkhasu ñanam, sotapattiphala- 
samapattathaya uppadam  pavattam nimitam ayuhanam 
patsandhm —pe— upayasam patisankhasanttthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam, sakadagamimagsam patilabhatthaya 
—pe— sakadagamiphalasamapattatthaya —pe— anagamimagsam 
patlabhatthaya —pe— anagamiphalasamapattatthaya —pe— 
arahattamaggam patilabhatthaya —Dpe— arahattaphala- 
samapattathaya —pe— suññataviharasamapattatthaya —pe— 
anImittaviharasamapattatthaya uppadam pavattam  nimittam 
ayuhanam patisandhim gatim nibbatim upapatim JjJatm Jaram 
vyadhm maranam sokam paridevam upayasam patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam. Ima dasa 
sankharupekkha vipassanavasena uppaJJanti. 


Kat sankharupekkha kusala, kat akusala, kati abyakata? 
Pannarasa sankharupekkha kusala, tisso sankharupekkha abyakata, 
natthi sankharupekkha akusala. 

1. “Patisankha santitthana pañña attha cittassa øocara 
puthuJJanassa dve honti tayo sekkhassa gocara 

tayo ca vItaragassa yehI cIttam vivat{atI. 





' pathamajjhãnam - PTS. 
“ ayuhanam - Syã, PTS. 
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Tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực 
của chỉ tịnh là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ các pháp 
ngăn che nhằm mục đích thành tựu sơ thiền là trí về các trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ 
tâm tứ nhằm mục đích thành tựu nhị thiền là trí về các trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ hỷ 
nhằm mục đích thành tựu tam thiền là trí vê các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ lạc và khổ 
nhằm mục đích thành tựu tứ thiền là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ 
tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt không vô biên xứ là trí về các 
trạng thái xả ... Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ 
tưởng về không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
thức vô biên xứ là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ 
do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt vô sở hữu xứ là trí về các 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi 
phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Đây là tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi 
sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. 

Mười trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực 
của minh sát là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái 
sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, cảnh 
giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), sự già, sự bệnh, sự 
chết, sự sầu muộn, sự than vãn, sự thất vọng nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhập Lưu là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh, ...(như trên)... 
nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhập Lưu ... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhất Lai ... nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhất Lai ... nhằm 
mục đích thành tựu Đạo Bất Lai ... nhằm mục đích chứng đạt Quả 
Bất Lai ... nhằm mục đích thành tựu Đạo A-la-hán ... nhằm mục đích 
chứng đạt Quả A-la-hán ... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú 
không tánh ... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú vô tướng là trí về 
các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Đây là mười trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện? Có 
bao nhiêu là bất thiện? Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện. Có ba trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là vô ký. Không có trạng thái xả đối với các pháp hữu 
vi là bất thiện. 

1. Tuệ phân biệt, bìnhthản, => tám hành xứ của tâm: 

hai thuộc về phàm nhân, hữu học ba hành xứ, 
vị lìa ái có ba, tâm ly khai với chúng. 
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2. Attha samadhissa paccaya dasa ñanassa gocara 
attharasa sankharupekkha tinnam vimokkhana paccaya. 


3. Ime attharasakara pañña yassa paricita' 
kusalo sankharupekkhasu nanaditthisu na kampati” t1. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Muñcitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam.” 


Sankhärupekkhañananiddeso. 


10. Gotrabhuñanam 


Katham bahiddha vutthanavivattane pañña gotrabhu ñanam? 


Uppadam abhibhuyyatti gotrabhu, pavattam abhibhuyyatit 
gotrabhu, nimitam abhibhuyyaiti gotrabhu, ayuhanam 
abhibhuyyatti gotrabhu, patisandhim abhibhuyyaiti gotrabhu, 
gatim abhibhuyyattti gotrabhu, nibbattim abhibhuyyatti gotrabhu, 
upapattm abhibhuyyatiti gotrabhu, Jatim abhibhuyyatti gotrabhu, 
Jaram abhibhuyyatiti gotrabhu, vyadhim abhibhuyyatti gotrabhu, 
maranam abhibhuyyattti gotrabhu, sokam abhibhuyyatiti gotrabhu, 
pardevam abhibhuyyatti gotrabhu, upayasam abhibhuyyatit 
gotrabhu, bahiddha sankharanimittam abhibhuyyatiti gotrabhu. 


Anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, appavattam pakkhandatiti 
gotrabhu —pe— nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppadam abhibhuyyItva anuppadam pakkhandatti gotrabhu, 
pavattam abhibhuyyitva appavattam pakkhandatti gotrabhu, 
nimittam abhibhuyyitva animittam pakkhandatti gotrabhu, —pe— 
bahiddha sankharanimittam abhibhuyyitva nirodham nibbanam 
pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppada vutthatii gotrabhu, pavatta vutthaiti gotrabhu, nimitta 
vutthaiti gotrabhu, ayuhana vutthatti gotrabhu, patisandhiya 
vutthati gotrabhu, gatiya vutthati gotrabhu, nibbattiya vutthatii 
gotrabhu, upapattiya vutthatti gotrabhu, Jatiya vutthatti gotrabhu, 
Jaraya vutthati gotrabhu byadhimha vutthatti gotrabhu, marana 
vutthatti gotrabhu, soka vutthatti gotrabhu, parideva vutthatt 
gotrabhu, upayasa vutthatti gotrabhu, bahiddha sankharanimitta 
vutthatiti gotrabhu. 





' pariecitä - Machasam. 
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2. Tám do duyên của định, > mười hành xứ của trí, 


mười tám xả các hành là duyên ba giải thoát.!*l 
3. Mười tám biểu hiện này, vị có tuệ hiểu rõ, 
thiện xảo trong xả hành, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uuề sự mong 
muốn giải thoát, Uuề sự phân biệt rõ, uà Uề sự bình thản là trí uŠ các 
trạng thái xả đối uới các pháp hữu ui.” 

Phần giải thích 
“Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi." 


10. Trí chuyển tộc: 


Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phần là trí chuyển tộc là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Vượt trên sự tái sanh" là chuyển tộc. “Vượt trên sự vận hành' là 
chuyển tộc. “Vượt trên hiện tướng' ... Vượt trên (nghiệp) tích lũy' ... 
“Vượt trên mầm tái sanh' ... Vượt trên cảnh giới tái sanh'... “Vượt 
trên sự tái tạo' ... Vượt trên sự sanh lên' ... Vượt trên sự sanh (ra)'... 
"Vượt trên sự già' ... Vượt trên sự bệnh: ... Vượt trên sự chết” ... “Vượt 
trên sự sầu muộn' ... 'Vượt trên sự than vãn' ... 'Vượt trên sự thất 
vọng" là chuyển tộc. “Vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại 
phần” là chuyển tộc. 


'Dự phần vào' sự không tái sanh” là chuyển tộc. “Dự phần vào sự 
không vận hành là chuyển tộc. ...(như trên)... Dự phần vào sự diệt 
tận Niết Bàn” là chuyển tộc. 


Sau khi đã vượt trên sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh là chuyển tộc. “Sau khi đã vượt trên sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành' ... Sau khi đã vượt trên hiện tướng rồi dự 
phần vào không hiện tướng' là chuyển tộc. ...(như trên)... Sau khi đã 
vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự phần vào sự 
diệt tận Niết Bàn' là chuyển tộc. 

“Thoát ra khỏi sự tái sanh' là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi sự vận 
hành" là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi hiện tướng"... “Thoát ra khỏi 
(nghiệp) tích lấy' ... “Thoát ra khỏi mầm tái sanh'... “Thoát ra khỏi 
cảnh giới tái sanh... “Thoát ra khỏi sự tái tạo'... “Thoát ra khỏi sự 
sanh lên'... “Thoát ra khỏi sự sanh (ra)'... “Thoát ra khỏi sự già'... 
“Thoát ra khỏi sự bệnh: ... “Thoát ra khỏi sự chết” ... “Thoát ra khỏi sự 
sầu muộn ... “Thoát ra khỏi sự than vẫn” ... “Thoát ra khỏi sự thất 
vọng là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại 
phần là chuyển tộc. 





' Dự phần vào: được dịch từ pakkhandari hàm ý nhảy vào, lao vào, tiến vào (ND). 
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Anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, appavattam pakkhandatiti 
gotrabhu, —pe— nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppada vutthahitva anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, pavatta 
vutthahitva appavattam pakkhandatiti gotrabhu, nimitta vutthahitva 
anmitam pakkhandaiti gotrabhu, ayuhana vutthahitva 
anayuhanam pakkhandatti gotrabhu, patisandhiya vutthahitva 
appatisandhim pakkhandatiti gotrabhu, gatiya vutthahitva agatim 
pakkhandatti gotrabhu, nibbattiya vutthahiva anibbatim 
pakkhandaiti gotrabhu, upapattiya vutthahitva anupapattim 
pakkhandatti gotrabhu, Jatya vutthahitva aJaim pakkhandatiti 
gotrabhu, Jaraya vutthahitva ajaran pakkhandatti gotrabhu, 
byadhimha vutthahitva abyadhim pakkhandatiti gotrabhu, marana 
vutthahitva amaranam pakkhandattti gotrabhu, soka vutthahitva 
asokam pakkhandati gotrabhu, parideva vutthahitva aparidevam 
pakkhandatti gotrabhu, upayasa vutthahiva anupayasam 
pakkhandatti gotrabhu, bahiddhasankharanmita vutthahitva 
nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppada vivattatiti gotrabhu, pavatta vivattati gotrabhu, —pe— 
bahiddha sankharanimitta vivattatrti gotrabhu. 


Anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, appavattam pakkhandatiti 
gotrabhu, —pe— nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu, 


Uppada vivattitva anuppadam pakkhandatti gotrabhu, pavatta 
vivattitva appavattam pakkhandatti gotrabhu, —pe— bahiddha- 
sankharanimita vivatttva nirodham nibbanam pakkhandatiti 
gotrabhu. 


Kati gotrabhudhamma samathavasena uppaJjanti, kati gotrabhu- 
dhamma vipassanavasena uppajjani? Attha gotrabhudhamma 
samathavasena uppajJJjanti, dasa gotrabhudhamma vipassanavasena 
uppaJJantI. 


Katame' attha gotrabhudhamma samathavasena uppaJJanti? 
Pathamam Jhanam patilabhatthaya nivarane abhibhuyyati gotra- 
bhu, dutiyam jhanam patilabhatthaya vitakkavicare abhibhuyyatii 
gotrabhu, tatyam Jhanam patilabhatthaya pIiim abhibhuyyatit 
gotrabhu, catuttham Jjhanam patilabhatthaya sukhadukkhe abhi- 
bhuyyatiti gotrabhu, akasanañcayatanasamapattim patilabhatthaya 
rũpasaññam patighasaññam nanattasaññam abhibhuyyatiti gotra- 
bhu, viãñanañcayatanasamapatim patilabhatthaya akasanañ- 
cayatanasaññam  abhibhuyyatti gotrabhu, akiñcaññayatana- 
samapattim patilabhatthaya viãñanañcayatanasaññam abhibhuy- 
yvatti gotrabhu, nevasaññanasaññayatanasamapatim patilabhat- 
thaya akiñcaññayatanasaññam abhibhuyyatti gotrabhu. Ime attha 
gotrabhudhamma samathavasena uppajJanHi. 


' katamä - Sĩ 1. * pathamajjhãanam - PTS, Sĩ 1. 
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'Dự phần vào sự không tái sanh là chuyển tộc. “Dự phần vào sự 
không vận hành' là chuyển tộc. ...(như trên)... Dự phần vào sự diệt 
tận Niết Bàn” là chuyển tộc. 


Sau khi thoát ra khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh' là chuyển tộc. “Sau khi thoát ra khỏi sự uận hành rồi dự phần 
vào sự không uận hành' là chuyển tộc. “Sau khi thoát ra khỏi hiện 
tướng ... không hiện tướng ...(nt)... (nghiệp) tích lũy ... không 
(nghiệp) tích lũy ...(nt)... mầm tái sanh ... không mầm tái sanh 
...(nt)... cảnh giới tái sanh ... không cảnh giới tái sanh ...(nt)... sự tái 
tạo... sự không tái tạo ...(nt)... sự sanh lên ... sự không sanh lên 
...(nt)... sự sanh (ra) ... sự không sanh (ra) ...(nt)... sự già ... sự không 
già ...(nt)... sự bệnh ... sự không bệnh ...(nt)... sự chết ... sự không 
chết ...(nt)... sự sầu muộn ... sự không sầu muộn ...(n†)... sự than vấn 
... Sự không than vãn ...(nt)... sự thất vọng ... sự không thất vọng ... 
“Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự 
phần vào sự điệt tận Niết Bàn' là chuyển tộc. 

“Ly khai khỏi sự tái sanh' là chuyển tộc. “Ly khai khỏi sự vận hành” 
là chuyển tộc. ...(như trên)... “Ly khai khỏi hiện tướng của các hành ở 
ngoại phần” là chuyển tộc. 


“Dự phần vào sự không tái sanh là chuyển tộc. “Dự phần vào sự 
không vận hành là chuyển tộc. ...(như trên)... Dự phần vào sự diệt 
tận Niết Bàn” là chuyển tộc. 


“Sau khi đã ly khai khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh' là chuyển tộc. “Sau khi đã ly khai khỏi sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành' là chuyển tộc. ...(như trên)... “Sau khi đã ly 
khai khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự phần vào sự 
diệt tận Niết Bàn' là chuyển tộc. 

Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ 
tịnh? Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của 
minh sát? Có tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ 
tịnh. Có mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát. 


Tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh là gì? 
“Vượt trên các pháp ngăn che nhằm mục đích thành tựu sơ thiền” là 
chuyển tộc. “Vượt trên tầm tứ nhằm mục đích thành tựu nhị thiền' ... 
“Vượt trên hỷ nhằm mục đích thành tựu tam thiền' ... Vượt trên lạc 
và khổ nhằm mục đích thành tựu tứ thiền'... 'Vượt trên sự nghĩ 
tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt không vô biên xứ  ... Vượt 
trên sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ' ... Vượt trên sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt vô sở hữu xứ”... 
“Vượt trên sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là chuyển tộc. Đây là tám 
sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. 
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Katame dasa gotrabhudhamma vipassanavasena uppaJJanti? 
Sotapattimagsam patilabhatthaya uppadam pavattam nimittam 
ayuhanam patisandhim gatim nibbatim upapatim JjJatm Jaram 
byadhm maranam sokam paridevam upayasanm bahiddha- 
sankharanimittam abhibhuyyatti gotrabhu, sotapattiphalasama- 
pattatthaya uppadam pavattam nimittam ayuhanam patisandhim 
—pe— abhibhuyyatiti gotrabhu, sakadagamimaggam patilabhatthaya 
—pe— sakadagamiphalasamapattatthaya —pe— anagamimagsam 
patlabhatthaya —pe— anagamiphalasamapattatthaya —pe— 
arahattamagsam patilabhatthaya uppadam pavattam nimittam 
ayuhanam patisandhim gatim nibbatim upapatim Jjatm Jaram 
byadhm maranam sokam paridevam upayasam bahiddha- 
sankharanimitam abhibhuyyatti gotrabhu, arahattaphalasama- 
pattatthaya —pe— suññataviharasamapattatthaya —pe— animitta- 
viharasamapattatthaya uppadam pavattam nimittam ayuhanam 
patisandhim —pe— abhibhuyyatiti gotrabhu, ime dasa gotrabhu- 
dhamma vipassanavasena uppa]JJantl. 


Kat gotrabhudhamma kusala, kati akusala, kati abyakata? 
Pannarasa gotrabhudhamma kusala, tayo gotrabhudhamma 
abyakata, natthi gotrabhudhamma akusala. 


1. “Samisañca niramisam panThitañca appanihitam 
Suññatañca visaññuttam vutthitañca avutthitam. 


2. Attha samadhissa paccaya dasa ñanassa øocara 
attharasa gotrabhudhamma tinnam vimokkhana paccaya. 


3. Ime attharasakara pañña yassa paricIta 
kusalo vivatte vutthane nanaditthisu na kampati”ti. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Bahiddhavutthanavivattane pañña gotrabhu ñanam.” 


Gotrabhuiñananiddeso. 


11. Maggañanam 


Katham dubhato vutthanavivattane pañña maggse ñanam? 


Sotapatimagsakkhane dassanatthena sammaditthi miccha- 
ditthiya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, 
bahiddha ca sabbanimittehi vutthat. Tena vuccati “Dubhato 
vutthanavivattane pañña magse ñanam.” 
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Mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát là gì? 
“Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, 
mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), 
sự g1là, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, sự than vẫn, sự thất vọng, hiện 
tướng của các hành ở ngoại phần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhập Lưu' là chuyển tộc. “Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện 
tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, ...(như trên)... nhằm mục 
đích chứng đạt Quả Nhập Luu' ...(như trên)... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhất Lai ...(như trên)... nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhất 
Lai ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu Đạo Bất Lai ...(như 
trên)... nhằm mục đích chứng đạt Quả Bất Lai ...(như trên)... nhằm 
mục đích thành tựu Đạo A-la-hán' ...(như trên)... nhằm mục đích 
chứng đạt Quả A-la-hán ...(như trên)... nhằm mục đích chứng đạt sự 
an trú không tánh ...(như trên)... “Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, 
hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái 
tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, 
sự than vãn, sự thất vọng, hiện tướng của các hành ở ngoại phần 
nhằm mục đích chứng đạt sự an trú vô tướng là chuyển tộc. Đây là 
mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát. 


Có bao nhiêu sự chuyển tộc là thiện? Có bao nhiêu là bất thiện? 
Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm sự chuyển tộc là thiện. Có ba sự 
chuyển tộc là vô ký. Không có sự chuyển tộc là bất thiện. 
1. Vật chất, không vật chất, => có nguyện và vô nguyện, 
ràng buộc, không ràng buộc, thoát được và không thoát. 


2. Tám do duyên của định, mười hành xứ của trí, 
mười tám sự chuyển tộc là duyên ba giải thoát. 
3. Mười tám biểu hiện này, vị có tuệ hiểu rõ, 
khéo ly khai, thoát khỏi, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề sự thoát ra 
Uò lụ khai ngoại phữm là trí chuuển tộc.” 


Phân giải thích “Trí chuyển tộc.” 


11. Trí vê Đạo: 


Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo 
là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
thoát ra khỏi tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự thoát ra uà lụ khai cả hai 


z _ é^ 


(nội ngoại phần) là trí uê Đạo.” 
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Abhiniropanatthena sammasankappo micchasankappa vutthat, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya vutthati, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca vutthat, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthat; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Samutthanatthena sammakammanto micchakammanta vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magge ñanam 


Vodanatthena samma-ä]JIvo miccha-ajva vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Paggahatthena sammavayamo micchavayama vutthatl, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthat, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Upatthanatthena sammasati micchasatiya vutthau, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthat, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Avikkhepatthena sammasamadhi micchasamadhio vutthat, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Sakadagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi olarlka kamaragasaññoJana 
patighasaññoJana olarlka kamaraganusaya patIghanusaya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magøge ñanam.” 


Anagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasaññojana 
patighasaññojana, anusahagata kamaraganusaya patighanusaya 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthana- 
vivat†tane pañña magge ñanam.” 
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Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), thoát ra khỏi 
tà tư duy, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ Uuề sự thoát ra uà lụ khai cả hai (nội ngoại 
phm) là trí uề Đạo.” 

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát 
ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ 
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Uề sự thoát ra uà lụ khai cả hai (nột ngoại phần) là trí uề Đạo.” 


Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà 
nghiệp, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ Uuề sự thoát ra uà lụ khai cả hai (nội ngoại 
phăm) là trí uề Đạo.” 

Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy ... 


Chánh tỉnh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tỉnh tấn, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy ... 


Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: 
“Tuệ Uề sự thoát ra uà lụ khai cả hai (nội ngoại phần) là trí uê Đạo.” 


Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ Uuề sự thoát ra uà lụ khai cả hai (nột ngoại phầm) là trí uề 
Đạo.” 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm 
có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự thoát ra uà lụ khai cả hai 
(nội ngoại phần) là trí uê Đạo.” 

Vào sát-na Đạo Bất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và 
(ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì 
thế, được nói rằng: “Tuệ Uề sự thoát ra uà lụ khai cả hai (nội ngoại 
phm) là trí uề Đạo.” 
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Arahattamagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi ruparaga aruparaga mana 
uddhacca avijjaya mananusaya bhavaraganusaya avijJjanusaya 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: “Dubhato vutthana- 
vivat†tane pañña magge ñanam.” 


1. “Ajatam Jhapeti' Jatena J]hanam” tena pavuccati 
Jhanavimokkhe" kusalata nanaditthisu na kampati.1 


2. Samadahitva yatha ce vipassati 
vipassamano tatha ce samadahe 
vipassana ca samatho tada ahu 
samanabhaga yuganandha vattare. 


3. Dukkha sankhara sukho nirodhoti dassanam 
dubhato vutthita pañña phasseti amatam padam. 


4. Vimokkhacariyam JanatI nanattekatta”kovido 
dvinnam ñananam kusalata nanaditthisu na kampati” ti. 


Tam ñatatthena ñanam pajJananatthena pañña; tena vuccatl: 
“Dubhato vutthanavivattane pañña magge ñanam.” 


Maggañananiddeso. 


12. Phalañanam 


Katham payogapatippassaddhipañña phale ñãanam? 


Sotapattimagsakkhane dassanatthena sammaditthi miccha- 
ditthiya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, 
bahiddha ca sabbanimittehi vutthatI, tampayoga“patIppassaddhatta 
uppajJati sammaditth1, maggassetam phalam. 


' ñãpeti - PTS. 

” ñanam - PTS. 

3 ñãnavimokkbe - PTS. 

* na kampatiti - PTS, Syã. 
” nãnattekatte - PTS. 

° tappayoga - Vima. 


132 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Trí 





Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã 
mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề 
sự thoát rq uà lụ khai cả hai (nội ngoại phứm) là trí uề Đạo.” 


1. Sanh thiêu đốt vô sanh, => vì thế gọi tham thiền, 


thiện xảo thiền, giải thoát, không động vì tà kiến. 
2. Như thế định rồi quán, cũng vậy quán ở định, 

khi ấy quán và chỉ hành bình đăng tương hợp. 
3. Thấy “Các hành là khổ, diệt tận là an lạc, 

tuệ thoát khỏi cả hai đạt được Đạo Bất Tử. 
4. Vị biết hành giải thoát, rành rẽ dị và đồng, 

thiện xảo về hai trí, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự thoát ra 
Uò lụ khai cả hai (nội ngoại phần) là trí uề Đạo.” 


Phân giải thích “Trí về Đạo." 


12. Trí về Quả: 
Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành' là trí về Quả là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
thoát ra khỏi tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần. Chánh kiến được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực 
hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 


' aÿjhattabahiddha uu†thanapauogassa: của việc thực hành thoát ra khỏi nội 
ngoại phần (P{sA. 1, 284). 
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Abhiniropanatthena sammasankappo micchasankappa vutthati 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayoga'patippassaddhattä uppaJJati 
sammasankappo, maggassetam phalam. 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya vutthat, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthat, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati. Tampayogapatippassaddhattä uppajJJati 
sammavaca, maggassetam phalam. 


Samutthanatthena sammakammanto micchakammanta vutthat, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta3 uppaJJjati 
sammakammanto, magsassetam phalam. 


Vodanatthena samma-ä]JIvo miccha-ajva vutthaH, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta uppajJJati 
samma-ajIvo, magsassetam phalam. 


Paggahatthena sammavayamo micchavayama vutthatl, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayogalpatippassaddhatta uppaJJatI 
sammavayamo, maggassetam phalam. 


Upatthanatthena sammasati micchasatiya vutthau, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthat, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta3 uppaJJjati 
sammasat1l, maggassetam phalam. 


Avikkhepatthena sammasamadhi micchasamadhio vutthat, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta3 uppaJJati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


Sakadagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi olarlka kamaragasamyojana 
patighasamyojana olarika kamaraganusaya patighanusaya vutthati, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta uppaJJjati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 





' tappayoga... - Vima. 
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Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), thoát ra khỏi 
tà tư duy, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
tư duy được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; 
điều này là Quả của Đạo. 


Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát 
ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh ngữ được sanh lên 
từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là Quả của 
Đạo. 


Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà 
nghiệp, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
nghiệp được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; 
điều này là Quả của Đạo. 


Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh mạng 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo. 


Chánh tỉnh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tính tấn, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh tỉnh tấn 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo. 


Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh niệm được 
sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là 
Quả của Đạo. 


Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh định 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo. 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm 
có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần. Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực 
hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 
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Anagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasaññoJana 
patighasaññojana anusahagata kamaraganusaya patighanusaya 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta uppaJjati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


Arahattamagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi ruparaga aruparaga mana 
uddhacca avijjaya, mananusaya bhavaraganusaya avijJjanusaya 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta uppaJJati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Payogapatippassaddhipañña phale ñanan” ti. 


Phalañananiddeso. 


13. Vimuttiñanam 


Katham chinnavattamanupassane' pañña vimuttiñanam? 


Sotapattimagsgena sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso, 
dithanusayo vicikicchanusayo, attano cittassa upakkilesa 
sammasamucchnna honi, imehi pañcah upakkilesehi 
sapariyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam. Tamvimutti 
ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Chinnavattamanupassane' pañña vimuttiñanam.” 


Sakadagamimagsena olarilkam kamaragasaññojanam, patigha- 
saññojanam o]larIko kamaraganusayo patighanusayo attano cittassa 
upakkilesa samma samucchinna honti, Imehi catuhi upakkilesehi 
saparIyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam. Tamvimutti 
ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Chinnavattamanupassane pañña vimuttiñanam.” 





' chinnavatumänupassane - Machasam; chinnamanupassane - Syã, PTS. 
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Vào sát-na Đạo Bất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và 
(ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. 
Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành 
ấy; điều này là Quả của Đạo. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã 
mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi 
tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh định được sanh lên từ trạng 
thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề sự tịnh lặng 
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của uiệc thực hành là trí 0uề Quả.” 


Phân giải thích “Trí về Quả.' 


13. Trí về Giải Thoát: 

Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát 
là (có ý nghĩa) thế nào? 

Nhờ vào Đạo Nhập Lưu, sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài 
nghi, sự bám víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghỉ 
ngủ ngầm là các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ 
hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi nắm 
tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc giải thoát 
ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
(thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc quán xét phiên 
não đã được cắt lìa là trí uề giải thoát.” 

Nhờ vào Đạo Nhất Lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ 
ngầm là các tùy phiền não có tính chất thô thiển thuộc tâm của hành 
giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn 
giải thoát khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của 
chúng). Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, 
theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề 
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uiệc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí uề giải thoát.” 
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Anagamimagsena anusahagatam kamaragasaññoJanam patigha- 
saññojanam anusahagato kamaraganusayo patighanusayo attano 
citassa upakkilesa samma samucchinna honti Iimehi catuhi 
upakkilesehi sapariyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam. 
Tamvimutti ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Chinnavattamanupasane pañña vimuttiñanam.” 


Arahattamagsena ruparago aruparago mano uddhaccam avijJja 
mananusayo bhavaraganusayo avijjanusayo attano cittassa 
upakkilesa samma samucchinna honti, imehi atthahi upakkilesehi 
sapariyutthanehi citam vimuttam hoti suvimuttam, tamvimutti 
ñatatthena ñanam, pajJananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Chinnavattamanupassane pañña vimuttiñanam.” 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Chinnava†tamanupassane pañña vimuttiñanam.” 


Vimuttiãananiddeso. 


14. Paccavekkhanañanam 


Katham tada samudagate' đdhamme passane” pañña 
paccavekkhane ñanam? 


Sotapatimagsakkhane dassanatthena sammadithi tada 
samudagata.” Abhiniropanatthena sammasankappo tada 
samudagato, parigeahatthena sammavaca tada samudagata, 
samutthanatthena sammakammanto tada samudagato, 
vodanatthena samma-ajvo tada samudagato, paggahatthena 
sammavayamo tada samudagato, upatthanatthena sammasatIi tada 
samudagata, avikkhepatthena sammasamadhi tada samudagato. 


Upatthanatthena satisamboJJjhango tada samudagato, 
pavicayatthena dhammavicayasambojjhango tada samudagato, 
paggahatthena viriyasambojJjhango tada samudagato, pharanatthena 
pIHsambojjhango tada samudagato, upasamatthena passaddhi- 
sambojjhango tadaä samudagato, avikkhepatthena samadhi- 
sambojjhango tada samudagato, patisankhanatthena upekkha- 
sambojjhango tada samudagato. 





' samupägate - Syã. 
“ vipassane - PTS. 
3 samupägatã - Syã. 
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Nhờ vào Đạo Bất Lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bất bình có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế là các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được 
đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát 
khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc 
giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ UỀ uiệc quán xét 
phiền não đã được cắt lìa là trí Uề giải thoát.” 

Nhờ vào Đạo A-la-hán, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô 
minh, ngã mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm là các 
tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm 
được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi tám tùy phiền não 
này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa 
đã được biết (thì gọn) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì 
thế, được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc quán xét phiền não đã được cắt la 
là trí uề giải thoát.” 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc quán xét 


Z _ éNA^ 


phiền não đã được cắt la là trí Uề giải thoát.” 


Phân giải thích “Trí về giải thoát. 


14. Trí về việc quán xét lại: 
Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy là trí 
về việc quán xét lại là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt 
(tâm vào cảnh), đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh ngữ, theo ý 
nghĩa gìn giữ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh nghiệp, theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh mạng, 
theo ý nghĩa trong sạch, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tỉnh 
tấn, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh niệm, 
theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh định, 
theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Niệm giác chỉ, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Trạch pháp giác chi, theo ý nghĩa suy xét, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Cần giác chi, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Hỷ giác chi, theo ý nghĩa lan tỏa, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Tịnh giác chi, theo ý nghĩa an tịnh, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Định giác chi, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Xả giác chi, theo ý nghĩa phân biệt rõ, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. 
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Assaddhiye akampryatthena saddhabalam tadä samudagatam, 
kosajJe akampiyatthena viriyabalam tada samudagatam, pamade 
akampryatthena satibalam tada samudagatam, uddhacce 
akampryatthena samadhibalam tadä samudagatam, avijjaya 
akamplryatthena paññabalam tadã samudagatam. 


Adhimokkhatthena saddhindriyam tadasamudagatam, 
paggahatthena viriyindriyam tada samudagatam, upatthanatthena 
satindriyam tadaä samudagatam, avikkhepatthena samadhindriyam 
tada samudagatam, dassanatthena paññimdriyam  tada 
samudagatam. 


Adhipateyyatthena indriya tadã samudägata, akampiyatthena 
bala tada samudagata niyyanatthena bojjhanga tada 
samudagata, hetutthena' maggo tada samudagato, 
upatthanatthena satipatthana tada samudagata, 
padahanatthena sammappadhana tada samudagata, 
1JJhanatthena Iddhipada tada samudagata,  tathatthena 
Sacca tada samudagata, avikkhepatthena samatho 
tada samudagato, anupassanatthena Vipassana tada 
samudagata, ekarasatthena samathavipassana tadaä samudagata, 
anativattanatthena yuganandham tada samudagatam, 
samvaratthena sillavisuddhi tada samudagata, avikkhepatthena 
citavisuddhi tada samudagata, dassanatthena ditthivisuddhi 
tada samudagata, vimuttatthena vimokkha tada samudagata, 
patvedhatthena vijja tada samudagata, parlccagatthena 
vimutti tada samudagata, samucchedatthena khaye ñanam 
tada samudagatam. 


Chando mưulatthena  tadã samudagato, manasikaro 
samutthanatthena tada samudagato, phasso samodhanatthena 
tada samudagato, vedana samosaranatthena tada samudagata, 
samadhi pamukhatthena tada samudagato, sati adhipateyyatthena 
tada samudagata, pañña taduttaratthena tada samudagata, 
vimuti saratthena tada samudagata, amatogadham nibbanam 
pariyosanatthena tada samudagatam, vutthahitva paccavekkhati. 
Ime dhamma tadã samudagata. 





' hetatthena - Syä. 
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Tín lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Tấn lực, theo ý nghĩa không dao động ở 
sự biếng nhác, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm lực, theo ý nghĩa 
không dao động ở sự buông lung, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định 
lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Tuệ lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không sáng 
suốt, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Tín quyền, theo ý nghĩa cương quyết, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Tấn quyền, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Niệm quyền, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Định quyền, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Tuệ quyền, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Các quyền, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Các lực, theo ý nghĩa không dao động, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Các giác chi, theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), đã được 
sanh khởi vào khi ấy. Đạo, theo ý nghĩa chủng tử, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Các sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Các chánh cần, theo ý nghĩa nỗ lực, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Các nền tảng của thần thông, theo ý nghĩa thành 
tựu, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các chân lý, theo ý nghĩa của thực 
thể, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất 
vị, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự kết hợp chung, theo ý nghĩa 
không vượt trội, đã được sanh khởi vào khi ấy. Giới thanh tịnh, theo 
ý nghĩa thu thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tâm thanh tịnh, theo 
ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Kiến thanh 
tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa được phóng thích, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, đã được sanh khởi vào khi ấy. Giải 
thoát, theo ý nghĩa buông bỏ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Trí về sự 
đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Tác ý, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Xúc, theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý 
nghĩa hội tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn 
đầu, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa 
cốt lỏi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết Bàn liên quan đến bất tử, 
theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát 
ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 
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Sotapattiphalakkhane dassanatthena sammadithi tada 
samudagata. Abhiniropanatthena sammasankappo tada 
samudagato, —pe— Patipassaddhatthena' anuppade ñanam tada 
samudagatam. Chando mulatthena tada samudagato, manasikaro 
samutthanatthena tada samudagato, phasso samodhanatthena tada 
samudagato, vedana samosaranatthena tada samudagata, samadhi 
pamukhatthena tadä samudagato, sat adhipateyyatthena tada 
samudagata, pañña taduttaratthena tada samudagata, vimutti 
sarathena tadaä samudagata amatogadham nibbanam 
parlyosanatthena tada samudagatam, vutthahitva paccavekkhatl. 
Ime dhamma tada samudagata. 


Sakadagamimagsakkhane —pe— Sakadagamiphalakkhane —pe— 
Anagamimaggakkhane —pe— Anagamiphalakkhane —pe— 
Arahattamagsakkhane dassanatthena sammaditthi tada 
samudagata. —pe— Samucchedatthena khaye ñanam tada 
samudagatam. Chando mulatthena tada samudagato, —pe— 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena tada samudagatam, 
vutthahitva paccavekkhatI. Ime đhamma tada samudagata. 


Arahattaphalakkhane dassanatthena sammadithi tada 
samudagata. —pe— Patippassaddhatthena' anuppade ñanam tada 
samudagatam. Chando mulatthena tada samudagato, —pe— 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena tada samudagatam, 
vutthahitva paccavekkhatI. Ime đhamma tada samudaägata. 


Tam ñatatthena” ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati 
“Tada samudagate dhamme passane? pañña paccavekkhane ñanam.” 


Paccavekkhanañananiddeso. 


15. Vatthunanattañanam 


~~—= 


Katham ajjhattavavatthane pañña vatthunanatte ñanam? 
Katham ajjhattadhamme' vavattheti? 


Cakkhum ajjhattam vavatthei, sotam aJjhattam vavattheti, 
ghanam aJjhattam vavattheti, Jivham aJjhattam vavattheti, kayam 
aJjhattam vavattheti, manam aJjhattam vavattheti. 





' patipassaddhatthena - PTS. 

“ tañ ñãatatthena - PTS. 

3 vipassane - PTS. 

* a]jhattam đhamme - Syã, PTS. 
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Vào sát-na Quả Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt 
(tâm vào cảnh), đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Trí về 
sự vô sanh, theo ý nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh khởi vào khi ấy. Ước 
muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Xúc, 
theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý nghĩa 
hội tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn đầu, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa 
cốt lỏi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết Bàn liên quan đến bất tử, 
theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát 
ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Quả Nhất 
Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Đạo Bất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na 
Quả Bất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, 
theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... 
Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. 
Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Vào sát-na Quả A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Trí về sự vô sanh, theo ý 
nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh khởi vào khi ấy. Ước muốn với nguồn 
cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau 
khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi 
vào khi ấy. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc nhìn 
thấu các pháp đã được sanh khởi uào khi ấu là trí uề uiệc quán xét 
lại.” 

Phân giải thích “Trí về việc quán xét lại. 
15. Trí về tính chất khác biệt của các vật nương: 

Tuệ về việc xác định nội phần là trí về tính chất khác biệt của các 
vật nương là (có ý nghĩa) thế nào? 

Xác định các pháp thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? 


Xác định mắt thuộc nội phần, xác định tai thuộc nội phần, xác 
định mũi thuộc nội phần, xác định lưỡi thuộc nội phần, xác định 
thân thuộc nội phần, xác định ý thuộc nội phần. 
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Katham cakkhum aJjhattam vavattheti? Cakkhum 
avljjasambhutanti vavatthel, cakkhum  tanhasambhutanti 
vavattheti, cakkhum kammasambhutanti vavatthei, cakkhum 
aharasambhutanti vavattheti, ecakkhum catunnam mahabhutanam 
upadayati vavattheti, “eakkhum uppannanti vavattheti, 'eakkhum 
samudagatanti vavattheti, 'ceakkhum ahutva sambhutam, hutva na 
bhavissatfti vavattheti, cakkhum antavantato vavattheti, cakkhum 
addhuvam asassatam viparinamadhammanti vavattheti, “eakkhum 
anilccam sankhatam paticcasamuppannam khayadhammam vaya- 
dhammam viragadhammam nirodhadhamman'ti vavatthet1. 


Cakkhum anIiccato vavattheti, no niccato, dukkhato vavattheti, no 
sukhato; anattato vavatthetl, no attato, nibbindatl, no nandatl, 
viraJJatI, no raJJatl, nrodheti, no samudeti; patinissaJJati, no adiyat. 
Aniccato vavatthento niecasaññam pajahati, dukkhato vavatthento 
sukhasaññam pajJahatl, anattato vavatthento attasaññam pajJahati, 
nibbindanto nandim paJahatl, viraJJanto ragam pajahati, nrodhento 
samudayam pajahat, patinissajjanto adanam pajahati. Evam 
cakkhum aJjhattam vavattheH. 


Katham sotam aJJjhattam vavattheti? “Sotam avijjasambhutan ti 
vavatthetl, —pe— evam sotam aJJhattam vavattheti. 


Katham ghanam aJjhattam vavattheti? “Ghanam 
avijjasambhutanti vavatthetl, —pe— evam ghanam ajjhattam 
vavattheti. 


Katham Jivham ajjhattam vavattheti? “Jivha avijjasambhuta ti 
vavatthetl, “ivha tanhasambhutati vavattheli, Jivha kamma- 
sambhutati vavatthetl, 'jivha aharasambhutati vavatthetl, 'Jivha 
catunnam mahabhutanam upadayati vavattheti, Jivha uppannati 
vavattheti, Jivha samudagatati vavattheti, Jivha ahutva sambhuta 
hutva na bhavissatiti vavattheti, “jivha antavantato vavattheti, Jivha 
addhuva asassata viparinamadhammaÌi vavatthetl, Jivha anicca 
sankhata patilceasamuppanna khayadhamma vayadhamma viraga- 
dhamma nirodhadhammati vavatthetI. 
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Xác định mắt thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Mắt được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Mắt được hiện 
hữu do ái, xác định rằng: “Mắt được hiện hữu do nghiệp, xác định 
rằng: “Mắt được hiện hữu do vật thực, xác định rằng: “Mắt nương 
vào tứ đại, xác định rằng: “Mắt được sanh lên,' xác định rằng: “Mắt 
được hiện khởi, xác định rằng: “Mắt đã là không hiện hữu, sau khi 
hiện hữu sẽ không tồn tại, xác định mắt có sự hạn chế, xác định 
rằng: “Mắt là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển 
biến,' xác định rằng: “Mắt là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, 
là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận." 


Đối với mắt, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định mắt 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định tai thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Tai được hiện hữu do vô minh." ...(như trên)... Xác định tai 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định mũi thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Mũi được hiện hữu do vô minh.' ...(như trên)... Xác định mũi 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định lưỡi thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Lưỡi được hiện hữu do vô minh,' xác định rằng: “Lưỡi được 
hiện hữu do ái, xác định rằng: “Lưỡi được hiện hữu do nghiệp,' xác 
định rằng: “Lưỡi được hiện hữu do vật thực,'` xác định rằng: “Lưỡi 
nương vào tứ đại, xác định rằng: “Lưỡi được sanh lên, xác định 
rằng: “Lưỡi được hiện khởi, xác định rằng: “Lưỡi đã là không hiện 
hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại,' xác định lưỡi có sự hạn chế, 
xác định rằng: “Lưỡi là pháp không vững chắc, không thường còn, có 
sự chuyển biến,' xác định rằng: “Lưỡi là vô thường, là pháp hữu vi, 
được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự 
biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.” 


145 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





Jivham aniccato vavattheti no niccato, —pe— patinissajJjati no 
adiyatl. Aniccato vavatthento niccasaññam pajahatl, —pe— 
patnissajJjano adanam pajJahal, evam jivham ajjhattam 
vavatthetI. 


Katham kayam ajjhattam vavatthet? “Kayo aviJJjasambhuto'ti 
vavattheti, “kayo tanhasambhuto'ti vavattheH, “kayo 
kammasambhutoti vavattheti, “kayo aharasambhuto'ti vavattheti, 
kayo catunnam mahabhutanam upadayati vavatthetl, “kayo 
uppannoti vavattheti, kayo samudagato ti vavattheti, kayo ahutva 
sambhuto, hutva na bhavissatiti vavatthetl, kayam antavantato 
vavattheti, kayo addhuvo asassato viparinamadhammo'ti vavattheti, 
kayo anlcco sankhato patieceasamuppanno khayadhammo 
vayadhammo nirodhadhammoti vavatthetl, kayam aniccato 
vavatthetl, no niccato; dukkhato vavattheti, no sukhato —Dpe— 
patnissajJJal, no adiyatl, aniccato vavatthento, niecasaññam 
paJahati, dukkhato vavatthento sukhasaññam pajahali —pe— 
patinissaJJanto adanam paJahati, evam kayam ajJjhattam vavattheH. 


Katham manam ajjhattam vavattheti? “Mano aviJJjasambhuto ti 
vavattheti, “mano tanhasambhuto'ti vavattheui, “mano 
kammasambhuto ti vavattheti, “nano aharasambhuto ti vavatthetl, 
“nano uppanno' ti vavattheti, nano samudagato'ti vavattheti, nano 
ahutva sambhuto, hutva na bhavissaÄfti vavatthetl, manam 
antavantato vavatthetl, “mano addhuvo asassato 
viparinamadhammoÌtil vavatthel, “mano anicco sankhato 
patleceasamuppanno khayadhammo vayadhammo_ viragadhammo 
nirodhadhammoti vavatthet, manam aniccato vavatthet no 
niccato; dukkhato vavatthetil no sukhato; anattato vavatthetl, no 
attato; nibbindatl, no nandatli; viraJJatl, no rajjatl; nirodhetl, no 
samudet; patinissajJaHl, no adiyati. Aniccato vavatthento 
niccasaññam pajJahati, dukkhato vavatthento sukhasaññam paJahati, 
anattato vavatthento attasaññam paJahati, nibbindanto nandim 
paJahati, viraJJanto ragam paJahati, nirodhento samudayam paJahati, 
patinissaJJanto adanam paJahati, evam manam ajJjhattam vavattheti, 
evam ajjhattadhamme' vavattheti. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“AJJ]hattavavatthane pañña vatthunanatte ñanam.” 


Vatthunanattañananiddeso. 
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Đối với lưỡi, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: ...(như trên)... (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; ...(như 
trên)... trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định lưỡi 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định thân thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Thân được hiện hữu do vô minh," xác định rằng: “Thân được 
hiện hữu do ái, xác định rằng: “Thân được hiện hữu do nghiệp, xác 
định rằng: “Thân được hiện hữu do vật thực, xác định rằng: “Thân 
nương vào tứ đại, xác định rằng: “Thân được sanh lên,' ..(như 
trên)... Đối với thân, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; ...(như 
trên)... (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ 
não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; ...(như trên)... trong khi từ bỏ, 
(hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định thân thuộc nội phần là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xác định ý thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định rằng: 
'Ý được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: 'Ý được hiện hữu do ái, 
xác định rằng: 'Ý được hiện hữu do nghiệp, xác định rằng: 'Ý được 
hiện hữu do vật thực, xác định răng: 'Ý được sanh lên,' xác định 
rằng: 'Ý được hiện khởi, xác định rằng: 'Ý đã là không hiện hữu, sau 
khi hiện hữu sẽ không tồn tại, xác định ý có sự hạn chế, xác định 
rằng: 'Ý là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển 
biến,' xác định rằng: “Y là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận. Đối với ý, (hành giả) xác 
định là vô thường, không phải là thường: (hành giả) xác định là khổ 
não, không phải là lạc; (hành giả) xác định là vô ngã, không phải là 
ngã; (hành giả) nhàm chán, không vui thích; (hành giả) ly tham ái, 
không tham ái; (hành giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ 
não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi xác định là vô ngã, (hành 
giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (hành 
giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định ý thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọl) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: ' “Tuệ uề Uiệc xác định 


z_ é`^ 


nội phần là trí Uề tính chất khác biệt của các uật nương.” 


Phân giải thích 
“Trí về tính chất khác biệt của các vật nương.” 
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16. Gocarananattañanam 
Katham bahiddha vavatthane pañña gocarananatte ñanam? 


Katham bahiddha dhamme vavattheti? Rupe bahiddha 
vavattheti, sadde bahiddha vavattheti, gandhe bahiddha vavattheti, 
rase bahiddha vavatthetIi, photthabbe bahiddha vavattheti, dhamme 
bahiddha vavattheti. 


Katham rupe bahiddha vavattheti? “Rupa avijjasambhutati 
vavatthetl, “upa tanhasambhutati vavatthel, “Tupa kamma- 
sambhutati vavatthel, Tupa aharasambhutati vavattheti, “rupa 
catunnam mahabhutanam upadayati vavatthetil, Tupa uppannati 
vavattheti, Tupa samudagata ti vavatthetl, rupa  ahutva sambhuta 
hutta na bhavissantTti vavatthetIl, rupe antavantato vavattheti, rupa 
addhuva asassata viparmamadhammaÌi vavatthetl, Tupa anicca 
sankhata patieeasamuppanna khayadhamma vayadhamma 
viragadhamma nirodhadhammaÏti vavattheti. 


Rũpe aniccato vavattheti no niccato, dukkhato vavattheti no 
sukhato, anattato vavattheti no attato, nibbindati no nandatl, 
virajJjati no rajJjatl, nirodheti no samudetl, patinissajjati no adiyati, 
aniccato vavatthento niccasaññam pajahati, dukkhato vavatthento 
sukhasaññam pajahatl, dukkhato vavatthento sukhasaññam 
paJahatl, anattato vavatthento attasaññam paJahati, nibbindanto 
nandim paJahatl, viraJJanto ragam paJahatIl, nirodhento samudayam 
paJahatl, patinissaJJjanto adanam pajahati Evam rupe bahiddha 
vavattheti. 


Katham sadde bahiddha vavattheti? [!J “Sadda catunnam 
mahabhutanam  upadayatl vavatthel, “sadda uppannaiti 
vavatthetl, sadda samudagatatl vavattheti ““sadda ahutva 
sambhuta, hutva na bhavissantiti vavattheti, sadde antavantato 
vavatthetl, “sadda addhuva asassatä viparinamadhammaii 
vavatthel, sadda anilcca sankhata patlceasamuppanna 
khayadhamma vayadhamma viragadhamma nirodhadhammati 
vavatthetI. 


Sadde aniccato vavatthetl, no niccato, —pe— evam sadde 
bahiddha vavattheti. 





[] saddãä avijjasambhitäti vavattheti —pe— iti Machasam, Syã, SI, PTS. 
potthakesu dissati, tam pana palisa na sameti, saddassa utucitta samutthanatta, 
atthakathAyapi avijja sambhutadi catukkam na vuttan ti vuttam. 
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16. Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ: 

Tuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của 
các hành xứ là (có ý nghĩa) thế nào? 

Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định các sắc thuộc ngoại phần, xác định các thinh thuộc ngoại phần, 
xác định các khí thuộc ngoại phần, xác định các vị thuộc ngoại phần, 
xác định các xúc thuộc ngoại phần, xác định các pháp thuộc ngoại 
phần. 


Xác định các sắc thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các sắc được hiện hữu do vô minh,' xác định rằng: “Các 
sắc được hiện hữu do ái,' xác định rằng: “Các sắc được hiện hữu do 
nghiệp, ' xác định rằng: “Các sắc được hiện hữu do vật thực, xác định 
rằng: “Các sắc nương vào tứ đại, xác định rằng: “Các sắc được sanh 
lên, xác định rằng: “Các sắc được hiện khởi, xác định rằng: “Các sắc 
đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại, xác định 
các sắc có sự hạn chế, xác định rằng: “Các sắc là pháp không vững 
chắc, không thường còn, có sự chuyển biến,' xác định rằng: “Các sắc 
là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của 
sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là 
pháp của sự diệt tận." 


Đối với các sắc, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định các sắc 
thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định các thính thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các thinh nương vào tứ đại, xác định rằng: “Các thĩnh 
được sanh lên,' xác định rằng: “Các thính được hiện khởi, xác định 
rằng: “Các thỉnh đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn 
tại, xác định các thỉnh có sự hạn chế, xác định rằng: “Các thính là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biến,' xác 
định rằng: “Các thinh là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.' 


Đối với các thinh, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: ...(như trên)... Xác định các thinh thuộc ngoại phần là (có ý 
nghĩa) như thế. 
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Katham gandhe bahiddha vavattheti? “Gandha avijjasambhuta ti 
vavattheti, '“øandha tanhasambhutati vavatthetl, —pe— evam 
gandhe bahiddha vavattheti. 


Katham rase bahiddha vavatthei? “Rasa avijjasambhutati 
vavatthel, “rasa tanhasambhutati vavatthel, —pe— evam 
rase bahiddha vavattheti. 


Katham photthabbe bahiddha vavatthei? “Photthabba 
avijjasambhutati vavatthel, photthabba tanhasambhutati 
vavattheti, photthabba kammasambhutati vavattheti, photthabba 
aharasambhutati vavattheti, photthabba uppannati vavatthetI. 
photthabba samudagatati vavattheti —pe— evam photthabbe 
bahiddha vavattheti. 


Katham dhamme bahiddha vavattheti? “Dhamma 
avIjjasambhuta ti vavattheti, dhamma tanhasambhutäti vavattheti, 
dhamma kammasambhutati vavattheti, dhamma aharasambhuta ti 
vavattheli, đdhamma catunnam mahabhutanam  upadayati 
vavattheli, ['Í] dhamma uppannati vavattheli, đdhamma 
samudagatä'ti vavattheti, dhamma ahutva sambhutati, hutva na 
bhavissantrti vavatthetil, dhamme antavantato vavattheti, dhamma 
addhuva asassata viparinamadhammaÏti vavattheti, dhamma anicca 
sankhata patleceasamuppanna khayadhamma vayadhamma 
viragadhamma nirodhadhammäÏti vavattheti. 


Dhamme aniccato vavattheti, no niccato, dukkhato vavattheti no 
sukhato, anattato vavattheti no attato, nibbindati no nandatl, 
virajJjati no rajJjatl, nirodheti no samudetl, patinissajJati no adiyati, 
—pe— aniccato vavatthento nicceasaññam pajahati, dukkhato 
vavatthento sukhasaññam pajahatl, anattato vavatthento 
attasaññam pajahati, nbbindanto nandim paJahatl, viraJjanto ragam 
paJahati, nirodhento samudayam paJahati, patinissaJJjanto adanam 
paJahati. Evam đhamme bahiddha vavattheti. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Bahiddha vavatthane pañña gocarananatte ñanam.” 


Gocarananattañananiddeso. 


[] catunnam mahäbhutaänam upãdãyäti padam - Syä, Machasam potthakesu ca 
kesuci SIhala potthakesu ca na gahitam. 
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Xác định các khí thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các khí được hiện hữu do vô minh,' xác định rằng: “Các 
khí được hiện hữu do ái.'...(như trên)... Xác định các khí thuộc ngoại 
phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định các vị thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các vị được hiện hữu do vô minh.' ...(như trên)... Xác 
định các vị thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định các xúc thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các xúc được hiện hữu do vô minh,” xác định rằng: “Các 
xúc được hiện hữu do ái,` xác định rằng: “Các xúc được hiện hữu do 
nghiệp, ' xác định rằng: “Các xúc được hiện hữu do vật thực,' xác định 
rằng: “Các xúc được sanh lên,'` xác định rằng: “Các xúc được hiện 
khởi. ...(như trên)... Xác định các xúc thuộc ngoại phần là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các pháp được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Các 
pháp được hiện hữu do áI,' xác định rằng: “Các pháp được hiện hữu 
do nghiệp, xác định rằng: “Các pháp được hiện hữu do vật thực,' xác 
định rằng: “Các pháp nương vào tứ đại, xác định rằng: “Các pháp 
được sanh lên, xác định rằng: “Các pháp được hiện khởi, xác định 
rằng: “Các pháp đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tôn 
tại, xác định các pháp có sự hạn chế, xác định rằng: “Các pháp là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biến,' xác 
định rằng: “Các pháp là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.' 


Đối với các pháp, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
...(như trên)... Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ 
thường tưởng: trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc 
tưởng; trong khi xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; 
trong khi nhàm chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly 
tham ái, (hành giả) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành 
giả) dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm 
giữ. Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc xác định 


z _ é`^ 


ngoại phầm là trí Uề tính chất khác biệt của các hành xứ.” 
Phân giải thích 
“Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ. 
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17. Cariyananattañanam 
Katham cariyavavatthane pañña cariyananatte ñanam? 
Cariyaldi tisso carlyayo: viññanacariya, aññanacariya, 
ñanacariya. 


Katama viññanacariya?! 


Rũpesu dassanatthaya avaJJanakiriyabyakata viãñanacariya, [*] 


rũpesu dassanattho cakkhuviãñanam viññanacarliya, 
rupesu dithata abhinropana vipakamanodhatu  viãñana- 
Carlya, rũpesu abhiniropitatta vipakamanoviññanadhatu 
viññanacarIya. 


Saddesu savanatthaya avajjanakiriyabyakata viãñanacariya, 
saddesu savanattho sotaviññanam viãñanacariya, saddesu 
sutatta abhiniropana? vipakamanodhatu viãñanacariya, saddesu 
abhiniroprtatta vipakamanoviññanadhatu viãññanacariya. 


Gandhesu ghayanatthaya avajjanakinyabyakata viññana- 
cariya, gandhesu ghayanattho ghanaviññanam  viññana- 
cariya, gandhesu ghaytatta abhinropana vipakamanodhatu 
viññanacariya, gandhesu abhiniropitatta vipakamanoviññanadhatu 
viññanacarIya. 


Rasesu sayanatthaya avajjanakiriyabyakata viñãñanacariya, 
rasesu sayanattho Jivhaviñãanam  viññanacarliya, rasesu 
sayitatta abhiniropana vipakamanodhatu viãñanacariya, rasesu 


abhiniropitatta viIpakamanoviññanadhatu viãññanacariya. 


Photthabbesu phusanatthaya" avaJjanakiriyabyakata 
viññanacarlya, photthabbesu phusanattho  kayaviññanam 
viññanacariya, photthabbesu phu†thatta abhiniropana 


vipakamanodhatu viãññanacarya, photthabbesu abhiniropitatta 
vipakamanoviññanadhatu viññanacariya. 


Dhammesu vijananatthaya avaJjanakiriyabyakata 
viññanacariya, dhammesu vijananattho manoviññanam 
viññanacarlya, dhammesu viññatatta abhiniropana 


vipakamanodhatu  viñãñanacariya đdhammesu  abhiniropitatta 
vipakamanoviññanadhatu viãññanacarlya. 





' katamam viññãnacariyam - Sĩ 1. 

“ abhiropanã - Syã. 

3 phussanatthãya - PTS. 

[#] Tupesu'` admi santamyattapadani sabbattha vakyante payuttani Machasam 
potthake. 


152 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Trí 





17. Trí về tính chất khác biệt của các hành vi: 

Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các 
hành vi là (có ý nghĩa) thế nào? 

Hành vi: Có ba hành vi: hành vi của thức, hành vi của vô trí, 
hành vi của trí. 

Hành vi của thức là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhìn 
thấy các sắc là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nhìn thấy các sắc, 
tức là nhãn thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nhìn thấy 
các sắc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là 
hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các sắc, tức 
là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nghe 
các thinh là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nghe các thinh, tức là 
nhĩ thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nghe được các 
thinh, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là 
hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các thính, 
tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích ngửi 
các khí là hành vi của thức. Y nghĩa của việc ngửi các khí, tức là tỷ 
thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã ngửi được các khí tức là 
ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là hành vi của 
thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các khí, tức là ý thức giới 
quan sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nếm các 
vị là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nếm các vị, tức là thiệt thức, 
là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nếm được các vị tức là ý giới 
tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là hành vi của thức. 
Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các vị, tức là ý thức giới quan 
sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích đụng 
chạm các xúc là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc đụng chạm các 
xúc, tức là thân thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã đụng 
chạm các xúc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào 
cảnh), là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các 
xúc, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhận 
biết các pháp là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nhận biết các 
pháp, tức là ý thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được 
nhận biết các pháp, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm 
vào cảnh), là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào 
các pháp, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 
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'Viãññanacariyati kenatthena viññanacariya? 

NIraga' caratiti viãñanacariya, niddosa? caratIti viãñanacariya, 
nimmohä" caratiti viññanacariya, ninmana! caratiti viññanacarliya, 
nidditthi? caralti  viñãñanacariya, ni-uddhacca° caratIt 
viññanacariya, nibbicikiccha7 caralli. viãñanacariya, nanusaya 
Caralti viññana-cariya, ragavIppayutta carati viññanacariya, 
dosavippayuttä carati viãñanacariya, mohavippayutt3 caratTti 
viññanacarIya, manavIppayutta caratiti viññanacarIya, 
ditthivippayuttä caratiti viññanacariya, uddhaccavippayutta caratrti 
viññanacariya,  viclkicchavippayutta caralti viãñanacarlya, 
anusayavippayutta caraiti viñãñanacariya, kusalehi kammehi 
vippayutta caratiti viãñanacariya, akusalehi kammehi vippayutta 
caralti. viãñanacarlya, savajjehi kammehi vippayutta caratrti 
viññanacariya anavajjiehi kammehi vippayutta caraHtIi 
viññanacariya, kanhehi kammehi vippayutta caratiti viññanacarlya, 
sukkehi kammehi vippayutta caratiti viãññanacarrya, sukhudrayehi 
kammehi vippayuttaä caralti viãñanacariya, dukkhudrayehi 
kammehl vippayutta caratiti viññanacariya, sukhavipakehi kammehi 
vippayutta caralti viãñanacarrya, dukkhavipakehi kammehi 
vippayutta caratiti viññanacariya, viñfñate” caratiti viññanacarlya, 
viññanassa evarupa carlya hoit viññanacarIya, 
pakatiparisuddhamidam cittam nikkilesatthenati viãñanacariya, 
ayam vIiññanacartya. 

Katama añfñanacariya?? 


Manapiyesu'" rũpesu ragassa Javanatthaya avaJjanakiriyabyakata 
viññanacarlya, ragassa Javana aññanacarlya amanaplyesu rupesu 
dosassa Javanatthaya avajjanakiriyabyakata viññanacariya, dosassa 
Javana aññanacariya, tadubhayena'' asamapekkhanasmim vatthu- 
smim mohassa Javanatthaya avajJanakiriyabyakata viãñanacarliya, 
mohassa Javana aññanacariya, vinibandhassa manassa Javanatthaya 
avajjanakiriyabyakatäa viññanacariya, manassa Javana aññanacariya, 
paramatthaya'? ditthiya Javanatthaya avaJJanakiriyabyakata viññana- 
cariya, ditthiya Javana aññanacariya, vikkhepagatassa uddhaccassa 
Javanatthaya avajjanakiriyabyakata viññanacariya, uddhaccassa 
Javana aññanacariya, anitthangataya' vicikicchaya Javanatthaya 
avaJJanakiriyabyakata viññanacariya, viclkicchaya Javana aññana- 
cariya, thamagatassa anusayassa Javanatthaya avaJJanakiriyabyakata 
viññanacarIya, anusayassa Javana aññanacariya. 


niraga - Pu, Machasam, Sya, PTS; niragam - S1 1. 


1 

? nidosã - PTS; niddosam - S1 1. Š viãñane - PTS. 

3 nimohã - PTS; nimoham - Sĩ 1. ° añãnacariyä - Sĩ 1. 

* nimãnã - PTS; nimãnam - Sĩ 1. ' manäpikesu - Sa. 

” niditthi - PTS, Sĩ 1. '! tadubhaye - Sĩ 1, 2. 

° nimuddhaceä - Syã; ni uddhaccam - Sĩ 1. '* paramatthãya - PTS. 
” nivicikicchã - PTS, Sĩ 1. '3 anitthägatäya - Syã. 
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Hành vi của thức: Hành vi của thức theo ý nghĩa gì? 

“Hành xử không có tham ái” là hành vi của thức. “Hành xử không 
có sân' là hành vi của thức. “Hành xử không có sĩ là hành vi của thức. 
“Hành xử không có ngã mạn là hành vi của thức. “Hành xử không có 
tà kiến là hành vi của thức. “Hành xử không có phóng dật'... “Hành 
xử không có hoài nghỉ là hành vi của thức. “Hành xử không có (yếu 
tố) ngủ ngầm... “Hành xử không có liên kết với tham ái' ... Hành xử 
không có liên kết với sân' ... Hành xử không có liên kết với sỉ'... 
“Hành xử không có liên kết với ngã mạn' ... “Hành xử không có liên 
kết với tà kiến' ... Hành xử không có liên kết với phóng dật' ... Hành 
xử không có liên kết với hoài nghỉ”... Hành xử không có liên kết với 
(yếu tố) ngủ ngầm' ... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
thiện'... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp bất thiện' ... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội”... Hành xử không 
có liên kết với các nghiệp không có tội'... Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp đen'... Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
trắng” ... Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng lạc... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ”... Hành 
xử không có liên kết với các nghiệp có kết quả lạc”... Hành xử không 
có liên kết với các nghiệp có kết quả khổ"... Hành xử khi đã biết 
(cảnh) là hành vi của thức. “Hành vi có hình thức như thế của thức” 
là hành vi của thức. “Tâm này thanh tịnh ở trạng thái tự nhiên theo ý 
nghĩa xa lìa phiền não' là hành vi của thức. Đây là hành vi của thức. 

Hành vi của vô trí là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của tham ái đối với các sắc thích ý là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính 
chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các sắc không thích 
ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi của vô trí. 
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của 
sĩ đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một trong hai (tham ái 
hoặc sân) là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sĩ là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngã 
mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký 
bởi mục đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, 
do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của phóng dật đưa đến 
sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc của phóng dật là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi 
của thức, do sự thôi thúc của hoài nghĩ là hành vi của vô trí. Hành 
động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ 
ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngủ 
ngầm là hành vi của vô trí. 
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Manapiyesu saddesu —pe— manapiyesu gandhesu —pe— 
manapiyesu rasesu —pe— manapiyesu photthabbesu —pe— 
manapiyesu dhammesu ragassa Javanatthaya avajjanakiriyabyakata 
viññanacariya, ragassa jJavana aññanacarliya, amanaplyesu 
dhammesu' dosassa Javanatthaya avaJjanakiribyakata 
viññanacariya, dosassa jJavana aññanacariya, tadubhayena 
asamapekkhanasmim vatthusmim mohassa  javanatthaya 
avaJJanakiriyabyakata vaññanacariya, mohassa Javana aññanacariya, 
vinibandhanassa manassa jJavanatthaya avajjanakiriyabyakata 
viññanacariya, manassa Javana aññanacariya, paramatthaya ditthiya 
Javanatthaya avajjanakiriyabyakata viãñanacariya, ditthiya Javana 
aññanacariya,  vikkhepagatassa uddhaccassa  Javanatthaya 


avajjanakiryabyakata  viññanacariya, uddhaccassa  Javana 
aññanacariya, anmtthangataya vicikicchaya Javanatthaya 
avaJjanakiriyabyakata viññanacarlya, viclkilcchaya  Javana 
aññanacarIya, thamagatassa anusayassa Javanatthaya 
avaJjanakiriyabyakata viññanacariya, anusayassa Javana 
aññanacariya. 


Aññanacariyati Kenatthena aññanacariya? 


Saraga caraitl aññanacariya, sadosa caratii aññanacariya, 
samohaä caraiti aññanacarliya, samana caraliti aññanacariya, 
saditthi caratii aññanacariya, sa-uddhacca caratiti aññanacariya, 
savicikiccha caratIti aññanacariya, sanusasa caratii aññanacarliya, 
ragasampayutta caratitil aññanacariya, dosasampayutta caratti 
aññanacariya, mohasampayutta aññanacariya, manasampayutta 
caralti: aññanacariya, ditthisampayuttä caralti aññanacariya, 
uddhaccasampayutta caratii aññanacariya, vieiklcchasampayutta 
caraHti aññanacariya, anusayasampayutta caratiti añfñanacariya, 
kusalehi kammehi vippapayutta carati aññanacariya, akusalehi 
kammehi sampayutta caratli aññanacariya, savaJJjehi kammehi 
sampayutta” caratiiÐ aññanacariya, anavaJJehi kammehi vippayutta 
caratt aññanacariya, kanhehi kammehi sampayutta” caratrti 
aññanacariya, sukkehi kammehi vippayutta caratIt 
aññanacariya, sukhudrayehi kammehi vippayuttai caratrti 
aññanacariya, dukkhudrayehi kammehi sampayutta” caratiti 
aññanacariya, sukhavipakehi kammehi vippayutta caratrti 
aññanacariya, dukkhavipakehi kammehi sampayutta” aññate' 
Caralti aññanacarlya, aññanassa evaruipa carya hot 
aññanacariya, ayam añfñanacarlya. 





' rũpesu - PTS. 
“ vippayuttãä - PTS. 
3 aññane - Sĩ 1, 2. 
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Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của tham ái đối với các thỉnh hợp ý ...(như trên)... đối với các khí hợp 
ý ..(như trên)... đối với các vị hợp ý ...(như trên)... đối với các xúc 
hợp ý ...(như trên)... đối với các pháp hợp ý là hành vi của thức, do 
sự thôi thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm 
có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các pháp 
không hợp ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi 
của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích 
thôi thúc của sĩ đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một 
trong hai (tham ái hoặc sân) là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
sỉ là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi 
mục đích thôi thúc của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự 
thôi thúc của ngã mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm 
có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm 
là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô trí. 
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của 
phóng dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc 
của phóng dật là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính 
chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết 
đoán là hành vi của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vi của 
vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của ngủ ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của ngủ ngầm là hành vi của vô trí. 

Hành vi của vô trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của vô trí? 

“Hành xử do tham ái là hành vi của vô trí. “Hành xử do sân là 
hành vi của vô trí. Hành xử do sỉ là hành vi của vô trí. Hành xử do 
ngã mạn là hành vi của vô trí. “Hành xử do tà kiến “ là hành vi của vô 
trí. “Hành xử do phóng dật là hành vi của vô trí. Hành xử do hoài 
nghĩ là hành vi của vô trí. Hành xử do (yếu tố) ngủ ngầm là hành vi 
của vô trí. “Hành xử do liên kết với tham áể là hành vi của vô trí. 
“Hành xử do liên kết với sân” ... Hành xử do liên kết với sỉ'... Hành 
xử do liên kết với ngã mạn' ... “Hành xử do liên kết với tà kiến' ... 
“Hành xử do liên kết với phóng dật'... Hành xử do liên kết với hoài 
nghỉ... Hành xử do liên kết với (yếu tố) ngủ ngầm' ... “Hành xử 
không có liên kết với các nghiệp thiện” ... Hành xử do liên kết với các 
nghiệp bất thiện' ... Hành xử do liên kết với các nghiệp có tội... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp không có tội”... Hành xử 
do liên kết với các nghiệp đen' ... Hành xử không có liên kết với các 
nghiệp trắng”... Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng 
trưởng lạc"... Hành xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ là 
hành vi của vô trí. Hành xử không có liên kết với các nghiệp có kết 
quả lạc' là hành vi của vô trí. “Hành xử do liên kết với các nghiệp có 
kết quả khổ là hành vi của vô trí. “Hành xử khi chưa biết (cảnh) là 
hành vi của vô trí. “Hành vi có hình thức như thế của vô trí là hành vi 
của vô trí. Đây là hành vi của vô trí. 
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Katama ñanacariya? 


Aniccanupassanatthaya avajjanakiryabyakata viãñanacariya, 
aniccanupassana ñanacariya, dukkhanupassanatthaya ävajjJana- 
kiriyabyakata viãñanacariya, dukkhanupassana ñanacariya, anatta- 
nupassanatthaya avaJJjanakiiyabyakata viññanacariya, anattanu- 
passana ñanacariya, nibbidanupassanatthaya —pe— viraganupas- 
sanatthaya —pe— nirodhanupassanatthaya —pe— patinissagganu- 
passanatthaya —pe— khayanupassanatthaya —pe— vayanupassa- 
natthaya —pe— viparinamanupassanatthaya —pe— animittanupas- 
sanatthaya —pe— appanThitanupassanatthaya —pe— suññatanupas- 
sanatthaya —pe— adhipaññadhammanupassanatthaya —pe— yatha- 
bhutañanadassanatthaya —pe— adinavanupassanatthaya —pe— 
patisankhanupassanatthaya avaJjanakiriyabyakata viñãñanacariya, 
patisankhanupassana ñanacariya, vivattananupassana ñanacariya, 
sotapattimaggo ñanacariya, sotapattiphalasamapatti ñanacariya, sa- 
kadagamimaggo ñanacariya, sakadagamiphalasamapatti ñanacarlya, 
anagamimaggo ñanacarlya, anagamiphalasamapati ñanacariya, 
arahattamaggo ñanacariya, arahattaphalasamapatti ñanacarlya. 


Ñãnacariyäti Kenatthena ñãnacariyä. 


Niraga caratiti ñanacariya, niddosa caratIti ñanacariya, nimmoha 
caratiti ñanacariya, niInmana caratiti ñanacariya, nidditthi caratiti 
ñanacariya, ni-uddhacca caratiti ñanacariya, nibbicikiccha caratrti 
ñanacariya, nanusaya caratii ñanacarlya, ragavippayutta caratHti 
ñanacariya, dosavippayutta caratitil ñanacariya, mohavippayutta 
caratiti ñanacariya, manavippayutta caratti ñanacariya, ditthivip- 
payutta caratiti ñanacariya, uddhaccavippayutta caratIti ñanacariya, 
vicikicchavippayutta caratiti ñanacariya, anusayavippayutta carat 
ñanacariya kusalehi kammehi sampayutta' caratii ñanacariya, 
akusalehi kammehi vippayuttäã carali ñanacariya, savaJjehl 
kammehi vippayutta caratli ñanacariya, anavajjehi kammehi 
sampayutta caratli ñanacariya, kanhehi kammehi vippayutta 
carali. ñanacariya, sukkehi kammehi sampayutta' caratrti 
ñanacariya sukhudrayehi kammehi sampayutta caratiti ñanacariya, 
dukkhudrayehi kammehi vippayutta caratlti ñanacariya, sukha- 
vipakehi kammehi sampayutta' caratiti ñanacariya, dukkhavipakehi 
kammehi vippayuttä caratiti ñanacariya, ñate” caratHti ñanacariya, 
ñanassa evarupa cariya hotiti ñanacariya, ayam ñanacariya. 


~~— ~— 


ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Carliyavavatthane pañña cariyananatte ñanam.” 


Cariyanäanattañananiddeso. 





' vippayuttä - PTS. “ ñãne - Sĩ 1, 2. 
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Hành vi của trí là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán 
xét về vô thường là hành vi của thức, sự quán xét về vô thường là 
hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục 
đích quán xét về khổ não là hành vi của thức, sự quán xét về khổ não 
là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm 
mục đích quán xét về vô ngã là hành vi của thức, sự quán xét về vô 
ngã là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký 
nhằm mục đích quán xét về nhàm chán ..., nhằm mục đích quán xét 
về ly tham ái ..., nhằm mục đích quán xét về diệt tận ..., nhằm mục 
đích quán xét về từ bỏ ..., nhằm mục đích quán xét về đoạn tận ..., 
nhằm mục đích quán xét về biến hoại ..., nhằm mục đích quán xét về 
chuyển biến ..., nhằm mục đích quán xét về vô tướng ..., nhằm mục 
đích quán xét về vô nguyện ..., nhằm mục đích quán xét về không 
tánh ..., nhằm mục đích quán xét các pháp bằng thắng tuệ ..., nhằm 
mục đích của sự biết và thấy đúng theo thực thể ...., nhằm mục đích 
quán xét về sự tai hại ... nhằm mục đích quán xét về phân biệt rõ là 
hành vi của thức, sự quán xét về phân biệt rõ là hành vi của trí. Sự 
quán xét về ly khai là hành vi của trí. Đạo Nhập Lưu là hành vi của 
trí. Sự chứng đạt Quả Nhập Lưu là hành vi của trí. Đạo Nhất Lai ... 
Sự chứng đạt Quả Nhất Lai ... Đạo Bất Lai ... Sự chứng đạt Quả Bất 
Lai ... Đạo A-la-hán là hành vi của trí. Sự chứng đạt Quả A-la-hán là 
hành vi của trí. 

Hành vi của trí: Với ý nghĩa gì là hành vị của trí? 

“Hành xử không có tham ái” là hành vi của trí. Hành xử không có 
sân' là hành vi của trí. “Hành xử không có sử là hành vi của trí. Hành 
xử không có ngã mạn' là hành vi của trí. Hành xử không có tà kiến” 
là hành vi của trí. ...(như trên)... Hành xử do liên kết với các nghiệp 
thiện”... Hành xử không có liên kết với các nghiệp bất thiện' ... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội' ... Hành xử do liên 
kết với các nghiệp không có tội' ... Hành xử không có liên kết với các 
nghiệp đen' ... Hành xử do liên kết với các nghiệp trắng" ... “Hành xử 
do liên kết với các nghiệp tăng trưởng lạc'... Hành xử không có liên 
kết với các nghiệp tăng trưởng khổ... Hành xử do liên kết với các 
nghiệp có kết quả lạc' ... Hành xử không có liên kết với các nghiệp có 
kết quả khổ” ... Hành xử khi đã biết'... Hành vi có hình thức như thế 
của trf là hành vi của trí. Đây là hành vi của trí. 

Như thế, hành vi của thức là loại khác, hành vi của vô trí là loại 
khác, hành vi của trí là loại khác (nữa). Điều ấy, theo ý nghĩa đã được 
biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ Uề uiệc xác định hành 0ï là trí uề tính chất khác 
biệt của các hành ui.” 

Phân giải thích 
“Trí về tính chất khác biệt của các hành vi." 
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18. Bhuminanattañanam 


Katham catudhammavavatthane pañña bhũminanatte ñanam? 
Cataso bhumiyo: kamavacara bhũml, rupavacara bhuml, 
arupavacara bhumI, apariyapanna bhũmI1. 


Katama kamavacara bhumi? Hetthato  aviciranirayam 
parlyantam karitva, uparito paranimmitavasavatti deve anto karitva 
yam etasmim antare etthavacara ettha parlyapanna khandhadhatu- 
ayatana rupa vedana sañña sankhara viãñanam, ayam kamavacara 
bhũmI. 

Katama rupavacara bhumi?  Hetthato brahmalokam 
pariyantam karitva, uparlto akamtthe deve anto karitva, yam 
etasmim antare etthavacara ettha parlyapanna samapannassa va 
uppannassa' va diithadhammasukhaviharissa va cittacetasika 
dhamma, ayam rupavacara bhumI1. 


Katama aripavacara bhumi? Hetthato akasanañcayatanupage 
deve parlyantam karitva uparito nevasaññanasaññayatanupage 
deve anto karitva, yam etasmim antare etthavacara ettha 
parlyapanna samapannassa va uppannassa' va dittha- 
dhammasukhaviharissa va cittacetasika dhamma, ayam arupavacara 
bhũmI. 

Katama apariyapanna bhumi? Aparlyapanna magga ca 
magsaphalani ca asankhata ca dhatu, ayam apariyapanna bhumI. 
Ima catasso bhumiyo. 


Aparapl catasso bhumiyo? Cattaro satipatthana, cattaro 
sammappadhana, cattaro Iddhipada, cattari jhananl, catasso 
appamaññayo, catasso arupasamapattiyo, catasso patisambhida, 
catasso patipada, cattari arammananl, cattari arilyavamsanI, cattärI 
sangahavatthunl, cattari cakkanl, cattariI dhammapadanl, Ima 
catasso bhumiyo. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Catudhammavavatthane pañña bhuminanatte ñanam.” 


Bhũminanattañänaniddeso. 





' upapannassa - Machasam, Syã, PTS. 
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18. Trí vê tính chất khác biệt của các lãnh vực: 


Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
lãnh vực là (có ý nghĩa) thế nào? Có bốn lãnh vực: lãnh vực dục giới, 
lãnh vực sắc giới, lãnh vực vô sắc giới, lãnh vực không bị lệ thuộc. 


Lãnh vực dục giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là địa ngục Vô 
Gián và lấy giới hạn bên trên là chư thiên Tha Hóa Tự Tại, khoảng 
giữa này là nơi mà-các uẩn, các giới, các xứ, các sắc, các thọ, các 
tưởng, các hành, và thức-có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi 
ấy; đây là lãnh vực dục giới. 

Lãnh vực sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là thế giới Phạm 
Thiên và lấy giới hạn bên trên là chư thiên Sắc Cứu Cánh, khoảng 
giữa này là nơi mà-các pháp về tâm và sở hữu tâm của vị đang thể 
nhập, hoặc của vị đã được sanh lên, hoặc của vị có sự an trú lạc trong 
hiện tại-có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh 
vực sắc gIới. 

Lãnh vực vô sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là chư thiên đạt 
đến Không Vô Biên Xứ và lấy giới hạn bên trên là chư thiên đạt đến 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, khoảng giữa này là nơi mà-các pháp 
về tâm và sở hữu tâm của vị đang thể nhập, hoặc của vị đã được sanh 
lên, hoặc của vị có sự an trú lạc trong hiện tại-có sự sinh hoạt ở nơi 
ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh vực vô sắc giới. 

Lãnh vực không bị lệ thuộc là gì? Các Đạo, các Quả của Đạo, và 
Niết Bàn là không bị lệ thuộc; đây là lãnh vực không bị lệ thuộc. Đây 
là bốn lãnh vực. 


Còn có bốn lãnh vực khác nữa là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn như ý túc, bốn thiền, bốn vô lượng (tâm), bốn sự chứng đạt 
vô sắc, bốn phân tích, bốn sự thực hành,' bốn cảnh,Il*l bốn truyền 
thống của bậc Thánh,t*! bốn sự việc thâu phục, bốn bánh xe (đưa đến 
tiến hóa),!*! bốn nền tảng trong pháp;l*1 đây là bốn lãnh vực. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề uiệc xác định 


z _ é`^ 


bốn pháp là trí uề tính chất khác biệt của các lãnh uực.” 


Phân giải thích 
“Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực.” 





' Bốn sự thực hành (cafasso pafipada): hành khổ đắc chậm, hành khổ đắc nhanh, 
hành lạc đắc chậm, hành lạc đắc nhanh (P{sA. 1, 2oo). Các điều còn lại xin xem ở 
Phần Phụ Chú. 
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19. Dhammananattañanam 


Katham navadhammavavatthane pañña đdhammananatte 
ñanam? 


Katham dhamme vavattheti? Kamavacare đdhamme kusalato 
vavattheti, akusalato vavatthetil, abyakatato vavatthetl, rũpavacare 
dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. Arupavacare 
dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. Apariyapanne 
dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. 


Katham kamavacare dhamme kusalato vavatthetl, akusalato 
vavattheti, abyakatato vavattheti? Dasa kusalakammapathe kusalato 
vavattheti, dasa akusalakammapathe akusalato vavattheti, rupañca 
vipakañca kiriyañca abyakatato vavattheti. Evam kamavacare 
dhamme kusalato vavatthel, akusalato vavattheti, abyakatato 
vavatthetI. 


Katham rupavacare dhamme kusalato vavattheti, abyakatato 
vavattheti? lIdhatthassa cattari jhanani kusalato vavatthetl, 
tatrũpapannassa cattari Jhanani abyakatato vavatthei. Evam 
rũpavacare dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. 


Katham arupavacare dhamme kusalato vavatthetl, abyakatato 
vavattheti? Idhatthassa catasso arupavacarasamapattiyo kusalato 
vavatthel, tatrũipapannassa catasso arupavacarasamapattiyo 
abyakatato vavatthet. Evam arupavacare dhamme kusalato 
vavattheti, abyakatato vavattheHI. 


Katham aparlyapanne dhamme kusalato vavatthetil, abyakatato 
vavatthet? Cattaro arlyamagse kusalato vavatthetl, cattari ca 
samaññaphalan nibbanañca abyakatato vavatthet. Evam 
apariyapanno dhamme kusalato vavatthetil, abyakatato vavatthet. 
Evam dhamme vavattheti. 


Nava pamojjamulaka đhamma: Aniccato manasikaroto 
pamojjam jayatl, pamuditasa pIi Jayatl, pItimanassa kayo 
passambhatl, passaddhakayo sukham vedetl, sukhino cittam 
samadhiyal, samahie cite yathabhutam Janatil' passatl, 
yvathabhutam Janam passam nibbindati, nibbindam viraJJatl, viraga 
vimuccati. Dukkhato manasikaroto pamojjam Jayati —pe— anattato 
manasikaroto pamoJjam Jayatl —pe— 





' pajãnäti - Machasam, Syã, PTS. 
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19. Trí về tính chất khác biệt của các pháp: 


Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 

Xác định các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Về các pháp dục giới, 
(hành giả) xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký. Về các 
pháp sắc giới, (hành giả) xác định thiện, xác định vô ký. Về các pháp 
vô sắc giới, (hành giả) xác định thiện, xác định vô ký. Về các pháp 
không bị lệ thuộc, (hành giả) xác định thiện, xác định vô ký. 

Về các pháp dục giới, xác định thiện, xác định bất thiện, xác định 
vô ký là (có ý nghĩa) thế nào? Vê mười phương thức của nghiệp 
thiện, (hành giả) xác định là thiện. Về mười phương thức của nghiệp 
bất thiện, (hành giả) xác định là bất thiện. Về sắc, nghiệp quả, và duy 
tác, (hành giả) xác định là vô ký. Về các pháp dục giới, xác định 
thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký là (có ý nghĩa) như thế. 

Về các pháp sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là (có ý nghĩa) 
thế nào? Về bốn thiền của vị hiện ở thế gian này, (hành giả) xác định 
là thiện. Về bốn thiền của vị đã tái sanh đến nơi ấy, (hành giả) xác 
định là vô ký. Về các pháp sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Về các pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là (có ý 
nghĩa) thế nào? Về bốn sự chứng đạt vô sắc giới của vị hiện ở thế 
gian này, (hành giả) xác định là thiện. Về bốn sự chứng đạt vô sắc 
giới của vị đã tái sanh đến nơi ấy, (hành giả) xác định là vô ký. Về các 
pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Về các pháp không bị lệ thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là 
(có ý nghĩa) thế nào? Về bốn Thánh Đạo, (hành giả) xác định là 
thiện. Về bốn Quả tương ứng và Niết Bàn, (hành giả) xác định là vô 
ký. Về các pháp không bị lệ thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là 
(có ý nghĩa) như thế. Như vậy là xác định các pháp. 


Chín cội nguồn của sự hân hoan: Hân hoan sanh khởi đến 
(hành giả) đang tác ý về vô thường. Khi (hành giả) được hân hoan, 
hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, 
(hành giả) nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được định. Khi tâm được 
định, (hành giả) nhận biết và thấy đúng theo thực thể. Khi nhận biết 
và thấy đúng theo thực thể, (hành giả) nhàm chán. Khi nhàm chán, 
(hành giả) ly tham ái. Do ly tham ái, (hành giả) được giải thoát. Hân 
hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về khổ não, ...(như trên)... 
Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về vô ngã, ...(như 
trên)... 
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Rũpam aniccato manasikaroto pamojJJjam Jayatl —pe— rupam 
dukkhato manasikaroto pamojjam Jayat —pe— rupam anattato 
manasikaroto pamojjam Jayat —pe— vedanam —pe— saññam 
—pe— sankhare -—pe— viãñanam —pe— cakkhum —pe— 
Jaramaranam aniccato manasikaroto pamojjam jJayai —pe— 
Jaramaranam dukkhato manasikaroto pamojjam Jayal —pe— 
Jaramaranam anattato manasikaroto pamoJJam Jayatl, pamuditassa 
pIH Jayatl, pItimanassa kayo passambhati, passaddhakayo sukham 
vedeti, sukhino cittam samadhiyatil, samahite citte yathabhutam 
Janati passati, yathabhutam Janam passam nibbindati, nibbindam 
virajJjatl, viraga viImuccat1. Ime nava pamoJjamulaka dhamma. 


Nava yonisomanasikaramulaka đdhammä: Aniccato yonIso 
manasikaroto pamoJJam Jayatl, pamuditassa pIti Jayati, pItimanassa 
kayo passambhati, passaddhakayo sukham vedetl, sukhino cittam 
samadhiyati, samahitena cittena “dam dukkhanti yathabhutam 
paJanati, “ayam dukkhasamudayoti yathabhutam paJanati, “ayam 
dukkhanirodho'ti yathabhutam pajanati, “ayam dukkhanirodha- 
gaminI patipadati yathabhutam paJanat. 


Dukkhato yonisomanasikaroto pamo]jjam JayatIl, pamuditassa pItI 
Jayatl, pItimanassa kayo passambhatl, passaddhakayo sukham 
vedeti, sukhino cittam samadhiyatl, samahitena citena “dam 
dukkhant yathabhutam pajanatll, “ayam dukkhasamudayo ti 
yvathabhutam pajanati, “ayam dukkhanirodhoti yathabhutam 
paJanatll, “ayam dukkhanirodhagaminr patipadati yathabhutam 
paJanaH. 


Anattato yonisomanasikaroto pamojjam Jayati —pe— rupam 
aniccato yonisomanasikaroto pamojjam jayati —pe— rũpam 
dukkhato yonisomanasikaroto pamojjam jJayali —pe— rũpam 
anattato yonisomanasikaroto pamojJjam jayati —pe— vedanam 
—pe— saññam —pe— sankhare —pe— viãñanam —pe— cakkhum 
—p€— Jaramaranam aniccato yonisomanasikaroto pamojjam Jayati 
—p€— JjJaramaranam dukkhato yonisomanasikaroto pamojjam Jayati 
—pe— jJaramaranam anattato yonisomanasikaroto pamojJJam Jayati, 
pamudiassa pIi jJayall, pitimanassa kayo passambhatl. 
Passaddhakayo sukham vedetll, sukhino citam samadhiyatl, 
samahitena cittena dam dukkhanti yathabhutam paJanati, “ayam 
dukkhasamudayo ti yathabhutam paJanati, “ayam dukkhanirodho'ti 
yvathabhutam pajanatl, “ayam dukkhanirodhagaminr patipadäti 
yvathabhutam pajanal. Ime nava yonisomanasikaromulaka 
dhamma. 
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Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về sắc là vô 
thường. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về 
sắc là khổ não. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác 
ý về sắc là vô ngã. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang 
tác ý về thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử là vô thường. 
...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về lão tử là 
khổ não. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về 
lão tử là vô ngã. Khi (hành giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi 
tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận 
biết lạc. Khi có lạc, tâm được định. Khi tâm được định, (hành giả) 
nhận biết và thấy đúng theo thực thể. Khi nhận biết và thấy đúng 
theo thực thể, (hành giả) nhàm chán. Khi nhàm chán, (hành giả) ly 
tham ái. Do ly tham ái, (hành giả) được giải thoát. Đây là chín cội 
nguồn của sự hân hoan. 


Chín cội nguồn của sự tác ý đúng đường lối: Hân hoan 
sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về vô thường. 
Khi (hành giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở 
nên tịnh. Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận biết lạc. Khi có lạc, 
tâm được định, do tâm được định, (hành giả) nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây 
là nhân sanh Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt 
tận Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ.” 


Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về 
khổ não. Khi (hành giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, 
thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận biết lạc. Khi 
có lạc, tâm được định, do tâm được định, (hành giả) nhận biết đúng 
theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,'... “Đây là nhân sanh Khổ,' ... “Đây là 
sự diệt tận Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ.” 


Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về 
vô ngã. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng 
đường lối về sắc là vô thường. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến 
(hành giả) đang tác ý đúng đường lối về sắc là khổ não. ...(nt)... Hân 
hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về sắc là vô 
ngã. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng 
đường lối về thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử là vô 
thường. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng 
đường lối về lão tử là khổ não. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến 
(hành giả) đang tác ý đúng đường lối về lão tử là vô ngã. Khi (hành 
giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. 
Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được 
định. Khi tâm được định, (hành giả) nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đây là Khổ,'... Đây là nhân sanh Khổ,'... “Đây là sự diệt tận 
Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ.` Đây là o cội nguồn của sự tác ý đúng đường lối. 
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Nava nãnatta: dhatunanattam paticca uppajjai phassa- 
nanattam, phassananattam patlecea uppajjati vedananattam, 
vedanananattam paticca uppaJJati saññananattam, saññananattam 
paticca uppajjati sankappananattam, sankappananattam patieca 
uppajJjJai chandananattam, chandananattam patlcca uppaJJjati 
parilahananattam, parilahananattam paticca uppajJati 
parIyesanananattam,  pariyesanananattam  patlcca uppajjati 
labhananattam. Ime navananatta. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Nava dhammavavatthane pañña dhammananatte ñanam.” 


Dhammananattañaänaniddeso. 


2o - 24. Ñãnapañcakam 


Katham abhilññapaññãa ñatatthe' ñanam, parlññapañña 
tiranathe? ñanam, pahanapañña pariccagatthe` ñanam, 
bhavanapañña ekarasatthe! ñanam, sacchikiriyapañña phusanatthe” 
ñanam? 


°~~—= 


pahma honti te te dhamma pariccatta honti, ye ye dhamma bhavita 
honti te te dhamma ekarasa honti, ye ye dhamma sacchikata honti te 
te dhamma phassita° honH. 

Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
pahanapañña pariccagatthe ñanam, bhavanapañña ekarasatthe 
ñanam, sacchikiriyapañña phusanatthe ñanam.” 


Ñãnapañcakaniddeso. 


' ñatatthena - Sĩ 1, 2, 3, Syä. 

“ tiranatthena - Sĩ 1, 2, 3, Syä. 

3 pariccagatthena - Sĩ 1, 2, 3, Syä. 
* ekarasatthena - Sĩ 1, 2, 3, Syä. 

” phassanatthena - Sĩ 1, 2, 3, Syä. 
° phusitã - Syã. 
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Chín tính chất khác biệt: Tùy thuận vào tính chất khác biệt 
của giới (như mắt, tai, v.v...), tính chất khác biệt của xúc được sanh 
lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của xúc, tính chất khác biệt 
của thọ được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của thọ, 
tính chất khác biệt của tưởng được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất 
khác biệt của tưởng, tính chất khác biệt của tư được sanh lên. Tùy 
thuận vào tính chất khác biệt của tư, tính chất khác biệt của ước 
muốn được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của ước 
muốn, tính chất khác biệt của trạng thái bực bội được sanh lên. Tùy 
thuận vào tính chất khác biệt của trạng thái bực bội, tính chất khác 
biệt của tâm cầu được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt 
của tầm cầu, tính chất khác biệt của sự thành tựu được sanh lên. Đây 
là chín tính chất khác biệt. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề uiệc xác định 


z_ é`^ 


chín pháp là trí uề tính chất khác biệt của các pháp.” 
Phân giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các pháp.” 


20-24. Năm loại Trí: 


Tuệ về sự biết rõ là trí về ý nghĩa của điều đã được biết, tuệ về sự 
biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán, tuệ về sự dứt bỏ là trí 
về ý nghĩa của buông bỏ, tuệ về sự tu tập là trí về ý nghĩa của nhất vị, 
tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến là (có ý nghĩa) 
thế nào? 


Những pháp nào đã được biết rõ, những pháp ấy là đã được biết; 
những pháp nào đã được biết toàn diện, những pháp ấy là đã được 
quyết đoán; những pháp nào đã được dứt bỏ, những pháp ấy là đã 
được buông bỏ; những pháp nào đã được tu tập, những pháp ấy là có 
nhất vị; những pháp nào đã được tác chứng, những pháp ấy là đã 
được chạm đến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uuề sự biết rõ là 
trí Uuề ý nghĩa của điều đã được biết, tuệ uề sự biết toàn diện là trí 
Uề Úú nghĩa của quuết đoán, tuệ uŠ sự dứt bỏ là trí uề ý nghĩa của 
buông bỏ, tuệ Uề sự tu tập là trí uề ú nghĩa của nhất uị, tuệ UỀ sự tác 
chứng là trí uề Úú nghĩa của sự chạm đến.” 


Phân giải thích vê “Năm loại Trí. 
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25 - 28. Patisambhidañanam 


Katham atthananate pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide ñanam? 


Saddhindriyam dhammo, viriyindriyam dhammo, satindriyam 
dhammo, samadhindryam dhammo, paññimndriyam đdhammo, 
añño saddhindriyam đdhammo' añño viriyInndrlyam dhammo, 
añño satindriyam dhammo, añño samadhindriyam đdhammo, 
añño paññindryam dhammo, yena ñanena Ime  nana 
dhamma ñata, teneva ñanena Ime nana dhamma patIvidita'ti. Tena 
vuccati: “Dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam.” 


Adhimokkhattho attho paggahattho attho, upatthanattho 
attho, avikkhepattho attho, dassanattho attho, añño 
adhimokkhattho attho, añño paggahattho attho, añño 
upatthanattho attho, añño avikkhepattho attho, añño dassanattho 
attho yena ñanena Ime nana attha ñata, teneva ñanena Ime 
nana attha patividitatil Tena vuccat: “Atthananatte pañña 
atthapatisambhide ñanam.” 


Pañca dhamme sandassetum byañJananriruttabhilapa, 
pañcatthe sandassetun byañJananiruttabhilapa. Añña dhamma- 
niruttiyo, añña atthaniruttiyo. Yena ñanena Ima nãna niruttiyo ñata, 
teneva ñanena Iima nana niruttiyo patividitatHi. Tena vuccatl: 
“Nrruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam.” 


Pañcasu dhammesu ñananl, pañcasu atthesu ñanani, dasasu 
niruttIsu ñanani. Aññani dhammesu ñananl, aññanI atthesu ñanani, 
aññanI1 niruttisu ñananI. Yena ñanena Ime nana ñana ñata, teneva 
ñanena I1me nana ñana patividitati. Tena vuccat1i: “Patibhanananatte 
pañña patibhanapatisambhide ñanam.” 


Saddhabalam dhammo, viryabalam dhammo, satibalam 
dhammo, samadhibalam dhammo, paññabalam dhammo. Añño 
saddhabalam dhammo, añño viriyabalam dhammo, añño satibalam 
dhammo, añño samadhibalam dhammo, añño paññabalam 
dhammo. Yena ñanena Ime nana dhamma ñata, teneva ñanena ime 
nana dhamma patividitati. Tena vuccati: “Dhammananatte pañña 
dhammapatisambhide ñanam.” 





' saddhindriya đhammo (iccädi) - Sĩ 1, 3. 
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25-28. Trí vê sự phân tích: 

Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí vê sự phân tích 
các ý nghĩa, tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân 
tích các pháp, tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự 
phân tích các ngôn từ, tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện 
giải là trí về sự phân tích các phép biện giải là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tín quyền là pháp, tấn quyền là pháp, niệm quyền là pháp, định 
quyền là pháp, tuệ quyền là pháp. Tín quyền là pháp khác, tấn quyền 
là pháp khác, niệm quyền là pháp khác (nữa), định quyền là pháp 
khác (nữa), tuệ quyền là pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác 
biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được 
thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các 
pháp là trí uề sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự cương quyết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản 
mạn là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự 
cương quyết là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác, ý 
nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự không tản 
mạn là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa khác 
(nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, cũng do chính 
trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: 
“Tuệ Uề tính chất khác biệt của các Ú nghĩa là trí uề sự phân tích các 
ú nghĩa.” 

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rố năm pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các 
ngôn từ của các ý nghĩa là khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các ngôn 
từ là trí uề sự phân tích các ngôn từ.” 

Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về 
mười ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uuề tính chất khác biệt của các phép biện 
giải là trí uề sự phân tích các phép biện giải.” 

Tín lực là pháp, tấn lực là pháp, niệm lực là pháp, định lực là 
pháp, tuệ lực là pháp. Tín lực là pháp khác, tấn lực là pháp khác, 
niệm lực là pháp khác (nữa), định lực là pháp khác (nữa), tuệ lực là 
pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, cũng 
do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được 
nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các pháp là trí uŠ sự phân 
tích các pháp.” 
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Assaddhiye akampiyattho attho, kosajJe akampiyattho attho, 
pamade akampiyattho attho, uddhacce akampryattho attho, aviJJaya 
akampliyattho attho, añño assaddhiye akampiyattho attho, añño 
kosajJJje akampiyattho attho, aãñño pamade akampiyattho attho, añño 
uddhacce akampliyattho attho, añño avijjaya akampiyattho attho. 
Yena ñanena Ime nana attha ñata, teneva ñanena Ime nana attha 
patividitati. Tena vuccati: “Atthananatte pañña atthapatisambhide 
ñanam.” 


Pañca dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Aññãa dhammaniruttiyo, 
añña atthaniruttiyo. Yena ñanena Ima naãna niruttiyo ñata, teneva 
ñanena Ima nana nïirutiyo patividtati Tena vuccati 
“Nrruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam.” 


Pañcasu đdhammesu ñananl pañcasu atthesu ñananl, 
dasasu nirutisu ñanani Aññani dhammesu ñananl, aññani 
atthesu ñananl, aññanI niruttisu ñananI. Yena ñanena Ime nana 
ñana ñata, teneva ñanena Ime nana ñana patividita ti. Tena vuccati: 
“Patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide ñanam.” 


Satisambojjhango đhammo, dhammavicayasamboJjhango 
dhammo, viriyasambojjhango dhammo, pItisamboJJjhango dhammo, 
passaddhisambojJjhango dhammo, samadhisambojjhango dhammo, 
upekkhasambojjhango dhammo. Añño satisambojjhango dhammo, 
añño dhammavicayasambojjhango dhammo, añño viriya- 
sambojjhango dhammo, añño pItisambojjhango dhammo, añño 
passaddhisambojjhango dhammo, añño samadhisambojjhango 
dhammo, añño upekkhasambojJjhango đhammo. Yena ñanena Ime 
nana dhamma ñatä, teneva ñanena Ime nanadhamma patividitaÌti. 
Tena vuccati: “Dhammananatte pañña đdhammapatisambhide 
ñanam.” 


Upatthanattho attho, pavicayattho attho, paggahattho attho, 
pharanattho attho, upasamattho attho, avikkhepattho attho, 
patisankhanattho attho, añño upatthanattho attho, añño 
pavicayattho attho, añño paggahattho attho, añño pharanattho 
attho, añño upasamattho attho, añño avikkhepattho attho, añño 
patisankhanattho attho. Yena ñanena Ime naãna attha ñata, teneva 
ñanena Ime nana attha patividitati. Tena vuccatl: “Atthananatte 
pañña atthapatisambhide ñanam.” 


170 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Trí 





Ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin là ý nghĩa, ý nghĩa 
không dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động 
ở sự buông lung là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật là 
ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt là ý nghĩa. Ý 
nghĩa không dao động ở sự không có đức tin là ý nghĩa khác, ý nghĩa 
không dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa khác, ý nghĩa không dao 
động ở sự buông lung là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa không dao động 
ở sự phóng dật là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa không dao động ở sự 
không sáng suốt là ý nghĩa khác (nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác 
biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này 
được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt 
của các Ú nghĩa là trí uề sự phân tích các ú nghĩa.” 

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ năm pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các 
ngôn từ của các ý nghĩa là khác (nữa). Do trí nào các ngôn từ khác 
biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này 
được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt 
của các ngôn từ là trí uề sự phân tích các ngôn từ.” 

Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về 
mười ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các phép biện 
giải là trí uề sự phân tích các phép biện giải.” 

Niệm giác chỉ là pháp, trạch pháp giác chi là pháp, cần giác chi là 
pháp, hỷ giác chi là pháp, tịnh giác chi là pháp, định giác chi là pháp, 
xả giác chi là pháp. Niệm giác chi là pháp khác, trạch pháp giác chi là 
pháp khác, cần giác chi là pháp khác (nữa), hỷ giác chi là pháp khác 
(nữa), tịnh giác chi là pháp khác (nữa), định giác chi là pháp khác 
(nữa), xả giác chi là pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các pháp 
là trí uề sự phân tích các pháp.” 


Ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự suy xét là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự lan tỏa là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự an tịnh là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản 
mạn là ý nghĩa, ý nghĩa của sự phân biệt rõ là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự 
thiết lập là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự suy xét là ý nghĩa khác, ý 
nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự lan tỏa là ý 
nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự an tịnh là ý nghĩa khác (nữa), ý 
nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự 
phân biệt rõ là ý nghĩa khác (nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được 
thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các 
ú nghĩa là trí uề sự phân tích các ú nghĩa.” 
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Satta dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, satta atthe 
sandassetum byañJananiruttabhilapa. Añña dhammaniruttiyo, añña 
atthaniruttiyo, yena ñanena ima nana niruttiyo ñata, teneva ñanena 
1ma naãnã niruttiyo patividitati. Tena vuccati: “Niruttinanatte pañña 
niruttipatisambhide ñanam.” 


Sattasu dhammesu ñananl, sattasu atthesu ñanani, cuddasasu 
nirutisu ñananl, aññani dhammesu ñananl, aññani nïiruttisu 
ñananIl, yena ñanena Ime nana ñana ñata, teneva ñanena Ime nana 
ñana patividtatl Tena vuccat: “Patibhanananatte pañña 
patibhanapatisambhide ñanam.” 


Sammaditthi dhammo, sammasankappo dhammo, sammavaca 
dhammo, sammakammanto đdhammo, samma-ajivo đdhammo, 
sammavayamo dhammo, sammasati đdhammo, sammasamadhi 
dhammo, añño sammaditthi dhammo, añño sammasankappo 
dhammo, añño sammavaca dhammo, añño sammakammanto 
dhammo, añño samma-ajivo đdhammo, añño sammavayamo 
dhammo, añño sammasati dhammo, añño sammasamadhi dhammo, 
yena ñanena Ime nana dhamma ñata, teneva ñanena Ime nana 
dhamma patividtati Tena vuccati: “Dhammananatte pañña 
dhammapatisambhide ñanam.” 


Dassanattho attho, abhiniropanattho attho, pariggahattho attho, 
samutthanattho attho, vodanattho attho, paggahattho attho, 
upatthanattho attho, avikkhepattho attho, añño dassanattho attho, 
añño abhiniropanattho attho, añño pariggahattho attho, añño 
samutthanattho attho, añño vodanattho attho, añño paggahattho 
attho, añño upatthanattho attho, añño avikkhepattho attho, yena 
ñanena Ime nana attha ñata, teneva ñanena Ime nana attha 
patividitati. Tena vuccati: “Atthananatte pañña atthapatisambhide 
ñanam.” 


Attha dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, attha atthe 
sandassetu byañJananiruttabhilapa. Añña dhammaniruttiyo, añña 
atthaniruttiyo. Yena ñanena I1ma nãnã niruttiyo ñata, teneva ñanena 
1ma nanã niruttyo patividitati. Tena vuccati: “Niruttinanatte pañña 
niruttipatisambhide ñanam.” 
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Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ bảy pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ bảy ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các 
ngôn từ của ý nghĩa là khác (nữa). Do trí nào các ngôn từ khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được 
thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các 
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ngôn từ là trí uề sự phân tích các ngôn từ.” 


Có các trí về bảy pháp, có các trí về bảy ý nghĩa, có các trí về mười 
bốn ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các phép biện 
giải là trí uÊ sự phân tích các phép biện giải.” 


Chánh kiến là pháp, chánh tư duy là pháp, chánh ngữ là pháp, 
chánh nghiệp là pháp, chánh mạng là pháp, chánh tỉnh tấn là pháp, 
chánh niệm là pháp, chánh định là pháp. Chánh kiến là pháp khác, 
chánh tư duy là pháp khác, chánh ngữ là pháp khác (nữa), chánh 
nghiệp là pháp khác (nữa), chánh mạng là pháp khác (nữa), chánh 
tỉnh tấn là pháp khác (nữa), chánh niệm là pháp khác (nữa), chánh 
định là pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, 
cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ uề tính chất khác biệt của các pháp là trí uŠ sự 
phân tích các pháp.” 


Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa, ý nghĩa của 
nguồn sanh khởi là ý nghĩa, ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự nhận thức là ý 
nghĩa khác, ý nghĩa của sự gắn chặt (tâm vào cảnh) là ý nghĩa khác, ý 
nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của nguồn sanh 
khởi là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa khác 
(nữa), ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự 
thiết lập là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự không tản mạn là ý 
nghĩa khác (nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, 
cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ uề tính chất khác biệt của các ú nghĩa là trí uê 
sự phân tích các Úú nghĩa.” 


Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ tám pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ tám ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các 
ngôn từ của ý nghĩa là khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các ngôn 
từ là trí uŠ sự phân tích các ngôn từ.” 
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Atthasu dhammesu ñananl atthasu atthesu ñananl, 
solasasu nirutlsu ñanani. Aññani dhammesu  ñananl, 
aññanl atthesu ñananl, aññani niruttisu ñanani. Yena ñanena 
Ime nana ñana ñata, teneva ñanena Ime nana ñana patividitaI. 
Tena vuccati: “Patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide 
ñanam.” 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena 


Vuccatl: “Atthananatte pañña atthapatisambhide 
ñanam, dhammananatte pañña dhammapatisambhide 
ñanam, niruttinanatte pañña niruttipatisambhide 
ñanam, patibhanananatte  pañña patibhanapatisambhide 
ñanam.” 


Patisambhidañananiddeso. 


2o - 31. Ñãnattayam 


Katham viharananatte pañña viharatthe ñanam, samapatti 
nanatte pañña samapattatthe ñanam, viharasamapattinanatte pañña 
viharasamapattatthe ñanam? 


Nimitam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta 
phussa phussa vayam passali animito viharo, panidhim 
bhayato sampassamano appanihte adhimuttata phussa 
phussa vayam passali appamhio viharo, abhinivesam 
bhayato sampassamano suññate adhimuttatta phussa phussa 
vayam passati suññato viharo. 


Nimitam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta 
pavatam  aJjhupekkhiva nirodham nibbanam  animittam 
avaJJItva samapaJJat, animitta samapatti. Panmidhim 
bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta 
pavatam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam  appanlhitam 
avajjltva samapalJJal, appamihia samapattI. Abhinivesam 
bhayato sampassamano suññate adhimuttata pavattam 
aJhupekkhtva nirodham nibbanam  suññatam  avajjitva 
samapaJJatIl, suññata samapatHI. 
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Có các trí về tám pháp, có các trí về tám ý nghĩa, có các trí về 
mười sáu ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về các ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các phép 
biện giỏi là trí uŠ sự phân tích các phép biện giải.” 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất 
khác biệt của các Úú nghĩa là trí uề sự phân tích các Ú nghĩa, tuệ Uuề 
tính chất khác biệt của các pháp là trí uề sự phân tích các pháp, tuệ 
UỀ tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí uề sự phân tích các 
ngôn từ, tuệ Uề tính chất khác biệt của các phép biện giỏi là trí uÊ sự 
phân tích các phép biện giỏi.” 


Phân giải thích “Trí về sự phân tích.ˆ 


29-31. Ba loại Trí: 


Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí vê ý nghĩa của 
các sự an trú, tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về 
ý nghĩa của các sự chứng đạt, tuệ về tính chất khác biệt của các sự an 
trú và chứng đạt là trí về ý nghĩa của các sự an trú và chứng đạt là (có 
ý nghĩa) thế nào? 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân (hành giả) 
hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô 
tướng là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước là kinh hãi, tự 
thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi 
khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp 
là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự 
biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là sự an trú. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân (hành giả) 
hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng (có trạng thái xả) với sự vận 
hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) 
chứng đạt; vô tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện 
ước là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện. Sau khi 
dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt 
Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô nguyện là sự chứng đạt. Trong khi 
nhận thấy rõ cố chấp là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến 
không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến 
vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; không tánh 
là sự chứng đạt. 
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Nimittam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta phussa 
phussa vayam passatI, pavattam ajjhupekkhitva nirodham nibbanam 
animittam avaJjItva samapajjal, animitta viharasamapatHi. 
Panidhim bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta phussa 
phussa vayam passatl, pavatam ajjhupekkhiva nirodham 
nbbanam appamhiam  avajjltva samapaljal, appamihia 
viharasamapattHi. Abhinivesam bhayato sampassamano  suññate 
adhimuttatta phussa phussa vayam passati, pavattam aJjhupekkhitva 
nrodham nibbanam suññatam avajjitva samapalJJjatl, suññata 
viharasamapatiI. 


Rupanimittam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta 
phussa phussa vayam passatl, animitto viharo. Rupapanidhim 
bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta phussa phussa 
vayam passatl, appanlhto viharo. Ruũpabhinivesam bhayato 
sampassamano suññate adhimuttatta phussa phussa vayam passatl, 
suññato viharo. 


Rupanimittam bhayato Sampassamano animitte 
adhimuttata pavattam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam 
animittam avaJJItva samapaJJat, animitta samapatHI. 


Rũpapamidhimm bhayato sampassamano appanilhite adhimuttatta 
pavatam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam appanihiam 
avajjltva samapajjal, appanhita samapatti. Rupabhinivesam 
bhayato sampassamano suññate adhimuttata pavattam 
aJhupekkhtva nirodham nibbanam  suññatam  avajjitva 
samapaJJati, suññata samapatHI. 


Rũpanimittam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta 
phussa phussa vayam passal, pavattam  ajJjhupekkhitva 
nirodham nibbanam animittam avajjitva samapalJjaH, animitta 
vihasamapatH. Rũpapanidhim bhayato Sampassamano 
appanhie adhimuttata phussa phussa vayam  passatl, 
pavatam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam  appanlhitam 
avajJjitva samapaJJatl, appanihita viharasamapatti. Rupabhinivesam 
bhayato sampassamano suññate adhimuttata phussa phussa 


vayam passat, pavattam aJjhupekkhitva nirodham 
nibbanam suññatam avaJjItva samapaJJat, suññata 
viharasamapattI. 
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Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân (hành giả) 
hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau 
khi dửng dưng (có trạng thái xả) với sự vận hành và hướng tâm đến 
vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô tướng là 
sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước là kinh 
hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô 
nguyện là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp là 
kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự 
biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và 
hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng 
đạt; không tánh là sự an trú và chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt 
đến; vô tướng là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về sắc 
là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự 
biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. Trong khi nhận 
thấy rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến 
không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là 
sự an trú. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng (có trạng thái xả) 
với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, 
(hành giả) chứng. đạt; vô tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy 
rõ nguyện ước về sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô 
nguyện. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô 
tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô nguyện là sự 
chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự 
thân (hành giả) hướng đến không tánh. Sau khi dửng dưng với sự 
vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành 
giả) chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt 
đến. Sau khi dửng dưng (có trạng thái xả) với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô 
tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước 
về sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn 
thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận 
hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) 
chứng đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy 
rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không 
tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng 
với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, 
(hành giả) chứng đạt; không tánh là sự an trú và chứng đạt. 
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Vedananimittam —pe— saññanimittam —pe— sankharanimittam 
—_pe- viññananmitamn —pe— cakkhunimitam —pe— 
Jaramarananimittam bhayato Sampassamano animitte 
adhimuttatta phussa phussa vayam passatl, animitto viharo. 
Jaramaranapamdhim  bhayato sampassamano appanihite 
adhimuttatta phussa phussa vayam passatl, appanihio viharo. 
Jaramaranabhinivesam bhayato sampassamano suññate 
adhimuttatta phussa phussa vayam passati, suññato viharo. 


Jaramarananmitam bhayato sampassamano animitte 
adhimuttata pavattam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam 
animittam avaJJItva samapaJJat, animitta samapatHI. 
Jaramaranapamdhim  bhayato sampassamano appanihite 
adhimuttata pavattam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam 
appamhiam  avajjltva samapajjal, appamhia samapati. 
Jaramaranabhinivesam bhayato sampassamano suññate 
adhimuttata pavattam ajjhupekkhiva nirodham nibbanam 
suñfñatam avaJJItva samapaJJatI suññata samapatt1. 


Jaramarananmitam bhayato sampassamano animitte 
adhimuttata phussa phussa vayam  passatl, pavattam 
aJjhupekkhiva nirodham nibbanam  animittam  avajjitva 
samapajjaH, animitta viharasamapatti. jJaramaranapanidhim 
bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta phussa phussa 
vayam passatl, pavattam ajJjhupekkhrva nirodham nibbanam 
appanihhitam avalJjitva samapajjat, appanihita viharasamapatHi. 
Jaramaranabhinivesam bhayato sampassamano suññate 
adhmuttata phussa phussa vayam  passal, pavattam 
aJhupekkhtva nirodham nibbanam  suññatam  avajjitva 
samapajJJati, suññata viharasamapatii. 


Añño animitto viharo, añño appanihhio viharo, añño 
suññato viharo. Añña animitta samapati. Añña appanihita 
samapatti, añña suññata samapatl Añña animitta 
viharasamapatH, añña appanihta viharasamapati, añña 
suññata viharasamapattI. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Viharananatte pañña viharatthe ñanam, samapattinanatte pañña 
samapattatthe ñanam, viharasamapattinanatte pañña vihara- 
samapattatthe ñanam.” 


Ñãnattayaniddeso. 
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Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của thọ ...(như trên)... hiện 
tướng của tưởng ...(nt)... hiện tướng của các hành ...(nt)... hiện tướng 
của thức ...(nt)... hiện tướng của mắt ...(nt)... hiện tướng của lão tử là 
kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ 
nguyện ước về lão tử là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô 
nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an 
trú. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi 
đạt đến; không tánh là sự an trú. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng với sự vận hành 
và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng 
đạt; vô tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về 
lão tử là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện. Sau khi 
... hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng 
đạt; vô nguyện là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào 
lão tử là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không tánh. Sau khi 
dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt 
Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt 
đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng 
là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô tướng là sự an trú 
và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về lão tử là kinh 
hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi ... hướng tâm đến vô nguyện là sự tịch 
diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng 
đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp về lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi 
đạt đến. Sau khi ... hướng tâm đến không tánh là sự tịch diệt Niết 
Bàn, (hành giả) chứng đạt; không tánh là sự an trú và chứng đạt. 


Vô tướng là sự an trú khác, vô nguyện là sự an trú khác, không 
tánh là sự an trú khác (nữa). Sự chứng đạt vô tướng là khác, sự chứng 
đạt vô nguyện là khác, sự chứng đạt không tánh là khác (nữa). Sự an 
trú và chứng đạt vô tướng là khác, sự an trú và chứng đạt vô nguyện 
là khác, sự an trú và chứng đạt không tánh là khác (nữa). 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất 
khác biệt của các sự an trú là trí 0uề ú nghĩa của các sự an trú, tuệ 
Uề tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí uŠ ý nghĩa của các 


sự chứng đạt, tuệ Uề tính chất khác biệt của các sự an trú uà chứng 
đạt là trí uề nghĩa của các sự an trú uà chứng đạt.” 


Phân giải thích “Ba loại Trí. 


179 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





32. Anantarikasamädhiããnam 


Katham avikkhepaparisuddhatta' asavasamucchede pañña 
anantarikasamadhismim” ñanam? 


Nekkhammavasena cittassekaggata avikkhepo samadhi, tassa 
samadhissa vasena uppaJJati ñanam, tena ñanena asava khiyanti, Iti 
pathamam samatho, paccha ñanam, tena ñanena asavanam khayo 
hoi. Tena vuccati: “Avikkhepaparisuddhatta asavasamucchede 
pañña anantarikasamadhismim" ñanam.” 


Äsaväti: Katame te äsaväa? Kamasavo, bhaväsavo, ditthãsavo, 
av]JjJasavo. 

Katthete asava khiyanti? Sotapattimagsena anavaseso ditthasavo 
khiyatll, apayagamaniyo kamasavo khiyatl, apayagamanIyo 
bhavasavo khiyati, apayagamaniyo aviJjasavo khiyati, etthete asava 
khiyanti. 


Sakadagamimagsena olarlko kamasavo khiyati tadekattho 
bhavasavo khiyatl, tadekattho avijjasavo khiyatl, etthete asava 
khiyanti. 


Anagamimaggena anavaseso kamasavo khiyati, tadekattho 
bhavasavo khiyatl, tadekattho avijjasavo khiyatl, etthete asava 
khiyanti. 


Arahattamagsena anavaseso bhavasavo khiyai, anavaseso 
avIJjasavo khiyati, etthete asava khiyanti. 


Abyapadavasena —pe— alokasaññavasena —pe— avikkhepa- 
vasena —pe— dhammavavatthanavasena —pe— ñanavasena —pe— 
pamojJjavasena —pe— pathamajjhanavasena —pe— dutiyaJJjhana- 
Vasena —pe— tatiyaJJhanavasena —pe— catutthaJjhanavasena —pe— 


akasanañcayatanasamapattivasena —Dp€— viññanañcayatana- 
samapattivasena —pe— akiñcaññayatanasamapattivasena —pe— 
nevasaññanasaññayatanasamapattivasena —pe— pathavikasina- 


vasena —pe— apokasinavasena —pe— teJjokasinavasena —pe— 
vayokasinavasena —pe— milakasinavasena —pe— pItakasinavasena 
—pe— lohitakasinavasena —pe— odatakasinavasena —pe— akasa- 
kasinavasena —pe— viãñanakasinavasena —pe— buddhanussati- 
vasena —pe— dhammanussativasena —pe— sanghanussativasena 
—pe— silanussativasena —pe— caganussativasena —pe— devata- 
nussativasena —pe— anapanasativasena —pe— maranasatfvasena 
—p€— kayagatasativasena —Dp€— UuPpasamanussatIivasena 
—pe— uddhumatakasaññavasena —pe— vinilakasaññavasena —pe— 





' parisuddhattã - S1. * anãpãnassati - Machasam, PTS. 
ˆ samadhimhi - Machasam. ” maranassati - Machasam, PTS. 
3 anantarikasamadhismim - Sĩ 1, 2. 
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32. Trí về định không gián đoạn: 


Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch 
của sự không tản mạn là trí về định không gián đoạn là (có ý nghĩa) 
thế nào? 


Do tác động của sự thoát ly, có trạng thái chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định. Do tác động của định ấy, trí được sanh lên. Do 
trí ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt. Như thế, trước tiên là chỉ tịnh, sau 
đó là trí. Do trí ấy, có sự đoạn tận của các lậu hoặc. Vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ uề sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong 
sạch của sự không tản mạn là trí uề định không gián đoạn.” 


Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 


Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đầu? Do Đạo Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều 
ấy được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do tác động của sự không sân độc, ...(như trên)... Do tác động của 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, ... Do tác động của sự không tản mạn, ... 
Do tác động của của sự xác định pháp, ... Do tác động của trí, ... Do 
tác động của sự hân hoan .... Do tác động của sơ thiền, ... của nhị 
thiền, ... của tam thiền, ... của tứ thiền .... của sự chứng đạt không vô 
biên xứ, ... của sự chứng đạt thức vô biên xứ, ... của sự chứng đạt vô 
sở hữu xứ, ... của sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, ... của đề 
mục đất, ... của đề mục nước, ... của đề mục lửa, ... của đề mục gió, ... 
của đề mục xanh, ... của đề mục vàng, ... của đề mục đỏ, ... của đề 
mục trắng, ... của đề mục hư không, ... của đề mục thức, ... của việc 
tưởng niệm đến (ân đức) Phật, ... của việc tưởng niệm đến (ân đức) 
Pháp, ... của việc tưởng niệm đến (ân đức) Tăng, ... của việc tưởng 
niệm đến (đức tính của) giới, ... của việc tưởng niệm đến (đức tính 
của) sự xả bỏ, ... của việc tưởng niệm đến (đức tính của) chư thiên ... 
của việc niệm hơi thở ra vào, ... Do tác động của việc niệm sự chết, ... 
Do tác động của việc niệm (32 thể trược của) thân, ... Do tác động 
của của việc niệm sự an tịnh, ... Do tác động của tưởng về sự sình 
trương (của xác chết), ... Do tác động của tưởng về sự đổi màu xanh 
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vipubbakasaññavasena —pe— vicchiddakasaññavasena —Dpe— 
vikkhayitakasaññavasena —pe— vikkhittakasaññavasena —pe— 
hatavikkhittasaññavasena ——pe— lohitakasaññavasena —pe— 


pulavakasaññavasena —pe— atthikasaññavasena —pe— digham 
aSSasavasena —pe— dipham passasavasena —pe— rassam assasa- 
Vasena —pe— rassam passasavasena —pe— sabbakayapatIsamvedI 
assasavasena —pe— sabbakayapatisamvedI passasavasena —pe— 
passambhayam kayasankharam assasavasena —pe— passambhayam 
kayasankharam passasavasena —pe— pItipatisamvedI assasavasena 
—pe— pItipatisamvedl passasavasena —pe— sukhapatisamvedI 
aSSasavasena —pe— sukhapatisamvedI passasavasena —pe— cItta- 
sankharapatisamvedI assasavasena —pe— cittasankharapatisamvedI 
passasavasena —pe— passambhayam cittasankharam assasavasena 
—pe— passambhayam cittasankharam passasavasena —pe— cItta- 
patlsamvedI assasavasena —pe— cittapatisamvedi passasavasena 
—pe— abhippamodayam cittam assasavasena —pe— abhippa- 
modayam cittam passasavasena —pe— samadaham cittam —pe— 
vimocayam cittam —pe— anIccanupassI —pe— viraganupassI —pe— 
nirodhanupassd —pe— patinissaganupassl assasavasena —pe— 
patnissaganupassl passasavasena cittassekaggata  avikkhepo 
samadhi. Tassa samadhissa vasena uppajjati ñanam, tena ñanena 
asava khiyanti. Iti pathamam samatho, paccha ñanam, tena ñanena 
asavanam khayo hoti Tena vuccati: “Avikkhepaparisuddhatta 
asavasamucchede pañña anantarikasamadhismim ñanam.” 


Asaväti: Katame te ãsavä? Kamasavo, bhaväsavo, ditthãsavo 
aVv]JJasavo. 

Katthete asava khiyanti? Sotapattamagsena anavaseso ditthasavo 
khiyal, apayagamaniyo kamasavo khiyatl, apayagamanIyo 
bhavasavo khiyati, apayagamaniyo aviJjasavo khiyati, etthete asava 
khiyanti. 

Sakadagamimaggena olarlko kamasavo khiyati, tadekattho 


bhavasavo khiyati, tadekattho avijjasave khiyatl, etthete asava 
khiyanti. 


Anagamimaggena anavaseso kamasavo khiyati, tadekattho 
bhavasavo khiyati, tadekattho avijjasavo khiyatl, etthete asava 
khiyanti. 


Arahattamagsena anavaseso bhavasavo khiyal, anavaseso 
avIjJjasavo khiyati, etthete asava khiyanti. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Avikkhepaparisuddhatta asavasamucchede pañña anantarika- 
samadhismim ñanam.” 


Anantarikasamadhiñänaniddeso. 
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(của xác chết), ... Do tác động của tưởng về sự chảy nước vàng (của 
xác chết), ... của tưởng về sự nứt nẻ (của xác chết), ... của tưởng về sự 
bị (thú) gặm nhắm (của xác chết), ... của tưởng về sự bị hoại rã (của 
xác chết), ... của tưởng về sự bị cắt đứt lìa (của xác chết), ... của tưởng 
về máu me (của xác chết), ... của tưởng về giòi bọ (của xác chết), ... 
của tưởng về bộ xương khô (của xác chết), ... Do tác động của hơi thở 
vào dài, ... của hơi thở ra dài, ... của hơi thở vào ngắn, ... của hơi thở 
ra ngắn, ... Cảm giác toàn thân do tác động của hơi thở vào, ... Cảm 
giác toàn thân do tác động của hơi thở ra, ... Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của thân do tác động của hơi thở vào, ... Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của thân do tác động của hơi thở ra, ... Cảm giác hỷ do tác động 
của hơi thở vào, ... Cảm giác hỷ do tác động của hơi thở ra, ... Cảm 
giác lạc do tác động của hơi thở vào, ... Cảm giác lạc do tác động của 
hơi thở ra, ... Cảm giác sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở 
vào, ... Cảm giác sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở ra, ... 
Làm an tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở vào, ... Làm 
an tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở ra, ... Cảm giác 
tâm do tác động của hơi thở vào, ... Cảm giác tâm do tác động của 
hơi thở ra, .... Làm cho tâm được hân hoan do tác động của hơi thở 
vào, ... Làm cho tâm được hân hoan do tác động của hơi thở ra, ... 
Làm cho tâm được định tĩnh ... Làm cho tâm được giải thoát ... Quán 
xét về vô thường ... Quán xét về ly tham ái. ... Quán xét về diệt tận ... 
Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào, ... Quán xét về từ bỏ 
do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định. Do tác động của định ấy, trí được sanh lên. Do trí 
ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt. Như thế, trước tiên là chỉ tịnh, sau đó 
là trí. Do trí ấy, có sự đoạn tận của các lậu hoặc. Vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ uŠ sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong 
sạch của sự không tỉn mạn là trí uŠ định không gián đoạn.” 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 

Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đầu? Do Đạo Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, ...(như trên)... 

Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, ...(như trên)... 


Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt; các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uuề sự đoạn trừ 
các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch của sự không tản 
mạn là trí Uuề định không gián đoạn.” 

Phân giải thích “Trí về định không gián đoạn." 
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33. Aranaviharañanam 


Katham dassanadhipateyyam santo ca viharadhigamo panIta- 
dhimuttata pañña aranavihare ñanam? 


Dassanadhipateyyanti aniccanupassana dassanadhipatey- 
yvam, dukkhanupassana dassanadhipateyyam, anattanupassana 
dassanadhipateyyam, rupe aniccanupassana dassanadhipateyyam, 
rupe dukkhanupassana dassanadhipateyyam, rupe anattanupassana 
dassanadhipateyyam, vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu — 
pe— viãñane —pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane aniccanupas- 
sana dassanadhipateyyam, Jaramarane dukkhanupassana dassana- 
dhipateyyam, Jaramarane anattanupassana dassanadhipateyyam. 


Santo ca vihäradhigamoti suññato viharo santo vihara- 
dhigamo, animitto viharo santo viharadhigamo, appanihito viharo 
santo viharadhigamo. 


PanItadimuttataäti suññate adhimuttatr pamtadhimuttata, 
anmitte adhimuttata panmitadhimuttata, appamihie adhimuttata 
panTtadhimuttata. 


Aranaviharoti pathamam jhanam' aranaviharo, dutiyam 
Jhanam aranaviharo, tatiyam jhanam aranaviharo. Catuttham 
Jhanam aranaviharo, akasanañcayatanasamapati  aranaviharo 
—pe— nevasaññanasaññayatanasamapatti aranaviharo. 


Aranaviharoti kenatthena aranaviharo? Pathamena Jhanena” 
nIivarane haratti aranaviharo, dutiyena jhanena vitakkavicare 
harati aranaviharo, tatiyena Jjhanena pItim haratiti aranaviharo, 
catutthena Jjhanena sukhadukkhe haratilti aranaviharo, akasa- 
nañcayatanasamapattya rũpasaññam patighasaññam nanatta- 
saññam  haralti aranaviharo, viãñanañcayatanasamapattiya 
akasanañcayatanasaññam haratiti aranaviharo, akiñcaññayatana- 
samapattiya viãñanañcayatanasaññam harattl aranaviharo, 
nevasaññanasaññayatanasamapattiya aklñcaññayatanasaññam 
haratIti aranaviharo. Ayam aranaviharo. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Dassanadhipateyyam santo ca viharadhigamo panitadhimuttata 
pañña aranavIihare ñanam.” 


Aranaviharañaänaniddeso. 





' pathamajjhãnam - Syã, PTS. 
? pathamajjhãnena - Syã, PTS. 
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33. Trí về sự an trú không uế nhiễm: 


Là pháp chủ đạo trong việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú không uế 
nhiễm là (có ý nghĩa) thế nào? 


Pháp chủ đạo trong việc nhận thức: Quán xét về vô thường 
là pháp chủ đạo trong việc nhận thức, quán xét về khổ não ..., quán 
xét về vô ngã ..., quán xét về vô thường ở sắc ..., quán xét về khổ não 
ở sắc ..., quán xét về vô ngã ở sắc ..., quán xét về vô thường ở thọ ... ở 
tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt là pháp chủ đạo trong việc 
nhận thức, quán xét về vô thường ở lão tử là pháp chủ đạo trong việc 
nhận thức, quán xét về khổ não ở lão tử ...., quán xét về vô ngã ở lão 
tử là pháp chủ đạo trong việc nhận thức. 

Sự an trú đắc chứng thanh tịnh: An trú không tánh là sự an 
trú đắc chứng thanh tịnh, an trú vô tướng là sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, an trú vô nguyện là sự an trú đắc chứng thanh tịnh. 


Khuynh hướng cao quý: Khuynh hướng về không tánh là 
khuynh hướng cao quý, khuynh hướng về vô tướng là khuynh hướng 
cao quý, khuynh hướng về vô nguyện là khuynh hướng cao quý. 


Sự an trú không uế nhiễm: Sơ thiền là sự an trú không uế 
nhiễm, nhị thiền là sự an trú không uế nhiễm, tam thiền là sự an trú 
không uế nhiễm, tứ thiền là sự an trú không uế nhiễm, sự chứng đạt 
không vô biên xứ là sự an trú không uế nhiễm, ...(như trên)... sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là sự an trú không uế nhiễm. 


Sự an trú không uế nhiễm: Sự an trú không uế nhiễm theo ý 
nghĩa gì? “Nhờ vào sơ thiền loại bỏ các pháp ngăn che' là sự an trú 
không uế nhiễm. “Nhờ vào nhị thiền loại bỏ tâm và tứ là sự an trú 
không uế nhiễm. “Nhờ vào tam thiền loại bỏ hỷ' là sự an trú không uế 
nhiễm. “Nhờ vào tứ thiền loại bỏ lạc và khổ là sự an trú không uế 
nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt không vô biên xứ loại bỏ sự nghĩ 
tưởng về sắc nghĩ tưởng về bất bình nghĩ tưởng về sự khác biệt là sự 
an trú không uế nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt thức vô biên xứ loại 
bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ là sự an trú không uế nhiễm. 
“Nhờ vào sự chứng đạt vô sở hữu xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ là sự an trú không uế nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ là sự 
an trú không uế nhiễm. Đây là sự an trú không uế nhiễm. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Là pháp chủ đạo 
trong uiệc nhận thức uà có sự an trú đắc chứng thanh tịnh, tuệ có 
khuunh hướng cao quú là trí uề sự an trú không uế nhiễm.” 


Phần giải thích “Trí vê sự an trú không uế nhiễm.? 
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34. Nirodhasamapattiñanam 


Katham dvihi balehi samannagatatta tayo ca sankharanam 
patippassaddhiya solasahi ñanacariyahi navahi samadhicariyahi 
vasibhavata pañña nirodhasamapattiya ñanam? 


Dvihi balehiti dve balan1: samathabalam, vipassanabalam. 


Katamam samathabalam? Nekkhammavasena cittassekaggata 
avkkhepo samathabalam, avyapadavasena  cittassekaggata 
avikkhepo samathabalam, alokasaññavasena cittassekaggata 
avikkhepo samathabalam, —pe— pat{inissagøanupassI assasavasena 
cittassekaggata avikkhepo samathabalam, patinissagganupassi 
passasavasena cittassekaggata avikkhepo samathabalam. 


Samathabalanti kenatthena samathabalam?  Pathamena 
Jhanena nivarane na kampatiti samathabalam, dutiyena Jhanena 
vitakkavicare na kampatIti samathabalam, tatiyena Jhanena pItiya na 
kampatti samathabalam, catutthena Jjhanena sukhadukkhe na 
kampatti samathabalam, akasanañcayatanasamapattya rũpasañ- 
ñaya patighasaññaya nanattasaññaya na kampatiti samathabalam, 
viññanañcayatanasamapattiya akasanañcayatanasaññaya na 
kampattti samathabalam, akiñcaññayatanasamapattiya viãñanañ- 
cayatanasaññaya na kampatti samathabalam, nevasaññana- 
saññayatanasamapattiya akilñcaññayatanasaññaya na kampatrti 
samathabalam, uddhacce ca uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca 
na kampatl, na calatl, na vedhatiti samathabalam. Idam samatha- 
balam. 


Katamam vipassanabalam? Aniccanupassana vipassanabalam, 
dukkhanupassana vipassanabalam, anattanussana vipassanabalam, 
nibbidanupassana vipassanabalam, viraganupassana vipassana- 
balam, nirodhanupassana vipassanabalam, patinissagganupassana 
vipassanabalam. Rupe aniccanupassana vipassanabalam, —pe— 
rTUủpe pa{inissagganupassana vipassanabalam, vedanaya —pe— 
saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñane —pe— cakkhusmim 
—pe— jJaramarane patinIssagøanupassana vipassanabalam. 
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34. Trí về sự chứng đạt thiên diệt: 


Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng 
của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của 
định là trí về sự chứng đạt thiền diệt là (có ý nghĩa) thế nào? 

Với hai lực: Hai lực: là lực của chỉ tịnh và lực của minh sát. 


Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào, trạng 
thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Quán 
xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 


Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh theo ý nghĩa gì? Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che' là lực 
của chỉ tịnh. “Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tầm và tứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hỷ' là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào 
sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với 
sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, đối với sự 
nghĩ tưởng về sự khác biệt là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt 
thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về 
không vô biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt vô sở 
hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về vô sở 
hữu xứ là lực của chỉ tịnh. “(Hành giả) không rung động không 
chuyển động không chao động đối với các sự phóng dật, đối với các 
phiền não và các uẩn đi cùng với phóng dật là lực của chỉ tịnh. Đây 
là lực của chỉ tịnh. 


Lực của minh sát là gì? Quán xét về vô thường là lực của minh 
sát, quán xét về khổ não là lực của minh sát, quán xét về vô ngã là lực 
của minh sát, quán xét về nhàm chán là lực của minh sát, quán xét về 
ly tham ái là lực của minh sát, quán xét về diệt tận là lực của minh 
sát, quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Quán xét về vô thường ở 
sắc là lực của minh sát, ...(như trên)... quán xét về từ bỏ ở sắc là lực 
của minh sát, quán xét về từ bỏ ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở 
thức... ở mắt... ở lão tử là lực của minh sát. 
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Vipassanabalanti kenatthena vipassanabalam? Aniccanupas- 
sanaya niccasaññaya na kampatiti vipassanabalam, dukkhanupas- 
sanaya sukhasaññaya na kampatiti vipassanabalam, anattanupas- 
sanaya attasaññaya na kampatiti vipassanabalam, nibbidanupas- 
sanaya nandiya na kampatiti vipassanabalam, viraganupassanaya 
rage na kampItIti vipassanabalam, nirodhanupassanaya samudaye 
na kampatiti vipassanabalam, patinissagganupassanaya adane na 
kampatiti vipassanabalam, avijjaya ca aviljjasahagatakilese ca 
khandhe ca na kampatl, na calatl, na vedhatiti vipassanabalam. 
Idam vuccati vipassanabalam. 


Tayo ca sankharanam paf{ippassaddhiyäati katamesam 
tnnannam sankharanam  patippassaddhiya?  DutiyaJ]hanam 
samapannassa vitakkavicara vacIsankhara patippassaddha honti, 
catutthaJjhanam  samapannassa assasapassasa kayasankhara 
patippassaddha honti, saññavedayitanirodham samapannassa sañña 
ca vedana ca cittasankhara patippassaddha honti, Imesam 


tinnannam sankharanam patippassaddhiya. 


Solasahi ñãnacariyahiti katamahi solasahi ñanacariyahi? 
Aniccanupassana ñanacariya, dukkhanupassana ñanacarliya, 
anattanupassana ñanacariya, nibbidanupassana ñãnacariya, 
viraganupassana ñanacariya, nirodhanupassana ñanacarlya, 
paftInissagganupassana ñanacariya, vIivatfanupassana ñanacariya, 
sotapatimaggo ñanacariya, sotapattiphalasamapatti ñãnacariya, 
sakadagamimaggo ñanacarlya, sakadagamiphalasamapatti 
ñanacariya, anagamimaggo ñanacarliya, anagamimaggophala- 
samapati ñanacariya, arahattamaggo ñanacariya, arahatta- 
maggophalasamapatti ñanacariya. Imahi solasahI ñanacariyahI. 


Navahi samadhicariyah1ti katamahi navahi samadhicariyah1? 
Pathamam Jhanam samadhicariya, dutiyam Jhanam samadhicariya, 
tatyam Jjhanam samadhicariya, catuttham Jjhanam samadhicariya, 
akasanañcayatanasamapati —pe— viãñanañcayatanasamapatti 
—pe— akilñcaññayatanasamapatti —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapatti samadhicariya, pathamam jhanam patilabhatthaya 
vitakko ca vicaro ca pIti ca sukham ca cittekaggata ea —pe— neva- 
saññanasaññayatanasamapatim patilabhatthaya vitakko ca vicaro 
ca pIti ca sukham ca cittekagsata ca. Imahi navah1 samadhicariyahi. 
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Lực của mỉnh sát: Lực của minh sát theo ý nghĩa gì? “Do quán 
xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về thường” là lực của minh sát. “Do quán xét về khổ não, (hành giả) 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về lạc là lực của minh sát. 
“Do quán xét về vô ngã, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về ngã” là lực của minh sát. “Do quán xét về nhàm chán, (hành 
giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về sự vui thích' là lực của 
minh sát. 'Do quán xét về ly tham ái, (hành giả) không rung động đối 
với sự nghĩ tưởng về tham ái là lực của minh sát. “Do quán xét về 
diệt tận, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nhân 
sanh khởi là lực của minh sát. “Do quán xét về từ bỏ, (hành giả) 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nắm giữ là lực của minh 
sát. (Hành giả) không rung động không chuyển động không chao 
động đối với vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và 
đối với các uẩn' là lực của minh sát. Điều này được gọi là lực của 
minh sát. 


Với sự tịnh lặng của ba hành: Với sự tịnh lặng của ba hành 
nào? Đối với (hành giả) thể nhập nhị thiền, các hành của khẩu là tầm 
và tứ được tịnh lặng. Đối với (hành giả) thể nhập tứ thiền, các hành 
của thân là hơi thở ra và hơi thở vào được tịnh lặng. Đối với (hành 
giả) thể nhập sự diệt tận của thọ và tưởng, các hành của tâm là tưởng 
và thọ được tịnh lặng. Là với sự tịnh lặng của ba hành này. 


Với mười sáu hành vỉ của trí: Với mười sáu hành vi gì của 
trí? Quán xét về vô thường là hành vi của trí, quán xét về khổ não là 
hành vi của trí, quán xét về vô ngã là hành vi của trí, quán xét về 
nhàm chán là hành vi của trí, quán xét về ly tham ái là hành vi của 
trí, quán xét về diệt tận là hành vi của trí, quán xét về từ bỏ là hành 
vi của trí, quán xét về ly khai là hành vi của trí, Đạo Nhập Lưu là 
hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Nhập Lưu là hành vi của trí, Đạo 
Nhất Lai là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Nhất Lai là hành vi của 
trí, Đạo Bất Lai là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Bất Lai là hành 
vi của trí, Đạo A-la-hán là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả A-la-hán 
là hành vĩ của trí. Là với mười sáu hành vi này của trí. 


Với chín hành vi của định: Với chín hành vi gì của định? Sơ 
thiền là hành vi của định, nhị thiền là hành vi của định, tam thiền là 
hành vi của định, tứ thiền là hành vi của định, sự chứng đạt không vô 
biên xứ ..., sự chứng đạt thức vô biên xứ ..., sự chứng đạt vô sở hữu 
xứ ..., sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là hành vi của định, 
tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu 
sơ thiền ...(như trên)... tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(là hành vi của định). Là với chín hành vi này của định. 
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VasTti pañca vasiyo: avaJJana'vasIl, samapaJJanavasl, adhitthana- 
vasl, vutthanavasl, paccavekkhana”vasl1. 


Pathamam Jhanam yatthicchakam' yadicchakam yavatiecchakam 
avaJjati, avajJanaya dandhayItattam natthiti avajJjanavasl, pathamam 
Jhanam yatthicchakam yadicchakam yavaticchakam samapaJJatl, 
samapajJjanaya dandhayiItattam natthTti samapaJJanavasI, pathamam 
Jhanam yatthicchakam yadicchakam yavaticchakam adhitthaui. 
Adhithane dandhayitatam natthti adhitthanavasl pathamam 
Jhanam yatthicchakam yadicchakam yavaticchakam vutthatl, 
vutthane dandhayiItattam natthiti vutthanavasl, pathamam Jjhanam 
yatthicchakam  yadicchakam  yavaticchakam paccavekkhatl, 
paccavekkhanaya dandhayTitattam natthrti paccavekkhanavasI. 


Dutyam Jhanam —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattim 
yatthicchakam yadicchakam yavaticchakam avajjatl, avajjanaya 
dandhayitatam natthii avajJJjanavasl, nevasaññanasaññayatana- 
samapattim yatthiecchakam yadicchakam yavaticchakam samapaJJatI 
—_pe—- adhithai ——pe— vutthai ——pe— paccavekkhati. 
Paccavekkhanaya dandhayitatam natthi paccavekkhanavasl. Ima 
pañca vasIyo. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Dvhil balehi samannagatatta tayo ca sankharanam 
patippassaddhiya solasahi ñanacariyahi navahi samadhicariyahi 
vasIibhavata pañña nirodhasamapattiya ñanam.” 


Nirodhasamäapattiãänaniddeso. 


35. Parinibbanañanam 


Katham sampajJanassa pavattapariyadane pañña parinibbane 
ñanam? 


Idha samapajano nekkhammena kamacchandassa pavattam 
pariyadiyat, abyapadena byapadassa pavattam pariyadiyatl, 
alokasaññaya thinamiddhassa pavattam pariyadiyati, avikkhepena 
uddhaccasa pavatam  pariyadiyatl,  đdhammavavatthanena 
vicikiechaya —pe— ñanena avijJaya —pe— pamojJjena aratiya —pe— 
pathamena jhanena nIvarananam pavattam pariyadliyatl —pe— 
arahattamaggena sabbakilesanam pavattam pariyadiyati. 





' ävaj]janã ... samapajjana - PTS. 
? paccavekkhana - Machasam, Sĩ 1, PTS. 
3 vathicchakam - PTS. 
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Sự thưân thục: Có năm sự thuần thục: Sự thuần thục về hướng 
tâm, sự thuần thục về thể nhập, sự thuần thục về chú nguyện, sự 
thuần thục về thoát ra, sự thuần thục về quán xét lại. 


(Hành giả) hướng tâm đến sơ thiền ở bất cứ đâu theo ước muốn, 
bất cứ khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, “không có 
trạng thái bị trì trệ trong việc hướng tâm' là sự thuần thục về hướng 
tâm. (Hành giả) thể nhập sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng 
thái bị trì trệ trong việc thể nhập là sự thuần thục về thể nhập. 
(Hành giả) chú nguyện sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng thái 
bị trì trệ trong việc chú nguyện là sự thuần thục về chú nguyện. 
(Hành giả) thoát ra khỏi sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng thái 
bị trì trệ trong việc thoát ra” là sự thuần thục về thoát ra. (Hành giả) 
quán xét lại sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng thái bị trì trệ 
trong việc quán xét lại là sự thuần thục về quán xét lại. 


(Hành giả) hướng tâm đến nhị thiền ...(như trên)... đến sự chứng 
đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ 
khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, “không có trạng 
thái bị trì trệ trong việc hướng tâm' là sự thuần thục về hướng tâm. 
(Hành giả) thể nhập ...(như trên)... chú nguyện ...(như trên)... thoát 
ra ...(như trên)... quán xét lại sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi nào theo ước muốn, và 
kéo dài theo ước muốn, “không có trạng thái bị trì trệ trong việc quán 
xét lại là sự thuần thục về quán xét lại. Đây là năm sự thuần thục. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ có tính chất hội 
đủ uới hai lực uà có ưu thế uới sự tịnh lặng của ba hành, uới mười 
sáu hành ut của trí, uà uới chín hành ui của định là trí uề sự chứng 
đạt thiền diệt.” 


Phân giải thích “Trí về sự chứng đạt thiên diệt.? 


35. Trí vê sự viên tịch Niết Bàn: 

Tuệ về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệtI*1 là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn là (có ý nghĩa) thế nào? 

Ở đây, (hành giả) có sự nhận biết rõ rệt rằng: Do sự thoát ly, sự 
vận hành của ước muốn trong các dục được chấm dứt. Do không sân 
độc, sự vận hành của sân độc được chấm dứt. Do sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng, sự vận hành của lờ đờ buồn ngủ được chấm dứt. Do không 
tản mạn, sự vận hành của phóng dật được chấm dứt. Do xác định 
pháp, sự vận hành của hoài nghi được chấm dứt. ...(như trên)... Do 
trí, sự vận hành của vô minh được chấm dứt. Do hân hoan, sự vận 
hành của không hứng thú được chấm dứt. Do sơ thiền, sự vận hành 
của các pháp ngăn che được chấm dứt. ...(như trên)... Do Đạo A-la- 
hán, sự vận hành của toàn bộ phiền não được chấm dứt. 
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Athava pana sampajanassa anupadisesaya nibbanadhatuya pari- 
nibbayantassa Idañceva cakkhupavattam' pariyadiyatl, aññañca 
cakkhupavattam na uppaJJatI, Idañceva sotapavattam —pe— ghana- 
pavattam —pe— jivhapavattam —pe— kayapavattam —pe— mano- 
pavattam pariyadiyatIl, aññañca manopavattam na uppajjati, Idam 
sampaJanassa pavattapariyadane pañña parinibbane ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“SampajJanassa pavattapariyadane pañña parinibbane ñanam.” 


Parinibbaänañaänaniddeso. 


36. SamasIsatthañanam 


Katham sabbadhammanam sammasamucchede nirodhe ca 
anupatthanata pañña samasIsatthe ñanam? 


Sabbadhammananti: pañcakkhandha, dvadasayatananl, 
attharasadhatuyo, kusala đhamma, akusala dhamma, abyakata 
dhamma, kamavacara dhamma, rupavacara dhamma, arupavacara 
dhamma, apariyapanna dhamma. 


Sammaäasamucchedeti: nekkhammena kamacchandham 
samma samucchindat, abyapadena byapadam samma 
samucchindati, alokasaññaya thinamiddham samma samucchindatl, 
avikkhepena uddhaccam samma samucchindati, dhamma- 
vavatthanena vicikiccham sammaã samucchindati. Ñãnena avijjam 
samma samucchindatil, pamojJjena aratim samma samucchindatl, 
pathamena jhanena nIvarane samma samucchindai  —pe— 
arahattamagsena sabbakilese samma samucchindati. 


Nirodheti: nekkhammena kamacchandam nirodhetl, 
abyapadena byapadam nirodheti, alokasaññaya thinamiddham 
nirodheti, avikkhepena uddhaccam nirodheti, dhammavavatthanena 
viclkiccham nirodheti, ñanena avijjam nirodheti, pamojJjena aratim 
nirodhetl, pathamena jhanena nIvarane nirodhet —pe— 
arahattamagsena sabbakilese nirodheti. 


Anupatthanatäti: nekkhammam patiladdhassa kamacchando 
na upatthati, abyapadam patiladdhassa byapado na upatthatl, 
alokasaññam  patlladdhassa thinamiddham na upatthatl, 
avikkhepam patiladdhassa uddhaccam na upatthai, 
dhammavavatthanam patiladdhassa vicikiccha na upatthatl, 
ñanam patiladdhassa aviJja na upatthatl, pamoJJjam patiladdhassa 
arati na upatthati, pathamam Jhanam patiladdhassa nIvarana na 
upatthahanti —pe— arahattamagsam patiladdhassa sabbakilesa na 
upatthahantui. 


' eakkhusmim pavattam - Sĩ 1, 2.  ˆ nIvaranam na uppajjati - Sĩ 2; upatthanti - 
PTS,Sya. . sabbakileso na uppajjati - Sĩ 1; uppaJjati - Sĩ 2; upatthanti - PTS, Syã. 
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Vả lại, đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, chính sự vận hành này của mắt 
được chấm dứt và sự vận hành khác của mắt không sanh lên, chính 
sự vận hành này của tai ... của mũi ... của lưỡi ... của thân ... của ý 
được chấm dứt và sự vận hành khác của ý không được sanh lên, tuệ 
về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt điều này là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự chấm dứt 
uận hành của uị có sự nhận biết rõ rệt là trí Uuề sự uiên tịch Niết 
Bàn.” 

Phân giải thích “Trí về sự viên tịch Niết Bàn.ˆ 
36. Trí vê ý nghĩa 
của các pháp đứng đầu được tịnh lặng: 

Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự 
diệt tận đối với tất cả các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp đứng 
đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục 
giới, các pháp sắc giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ 
thuộc. 

Ở sự đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, ... sự lờ 
đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, ... phóng dật. Do xác định pháp, ... 
hoài nghi. Do trí, ... vô minh. Do hân hoan, ... không hứng thú. Do sơ 
thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các pháp ngăn che. ...(nt)... Do 
Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn toàn bộ phiền não. 


Ở sự diệt tận: Do sự thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn 
trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do 
nghĩ tưởng ánh sáng, ... lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, ... phóng 
dật. Do xác định pháp, ... hoài nghi. Do trí, ... vô minh. Do hân hoan, 
.. không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) diệt tận các pháp ngăn 
e. ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, (hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não. 


Tính chất không thiết lập: Ở vị đã thành tựu sự thoát ly, ước 
muốn trong các dục không thiết lập. Ở vị đã thành tựu không sân 
độc, sân độc không thiết lập. Ở vị đã thành tựu sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ .. . Ở vị đã thành tựu sự không tản mạn, 
sự phóng đật ... Ở vị đã thành tựu sự xác định pháp, hoài nghỉ ... Ở vị 
đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở vị đã thành tựu hân 
hoan, sự không hứng thú không thiết lập. Ơ vị đã thành tựu sơ thiền, 
các pháp ngăn che không thiết lập. ...(như trên)... Ở vị đã thành tựu 
Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não không thiết lập. 
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Samanti kamacchandassa pahinatta nekkhammam samam, 
byapadassa pahimnatta abyapado samam, thinamiddhassa pahInatta 
alokasañña samam, uddhaccassa pahinatta avikkhepo samam, 
vicilkicchaya pahinatta dhammavavatthanam samam, avijjaya 
pahmata ñanam samam —pe— sabbakilesanam pahInatta 
arahattamaggo samam. 


SIsanti terasa sisani: palibodhasilsañca tanha, vinibandhana- 
sIsañca' mano, paramasasIsañca ditthi, vikkhepasisañca uddhaccam, 
kilesaslsañca? avijja, adhimokkhasisañca saddha, paggahasIsañca 
viiyam, upatthanasisañca satl, avikkhepasisañca samadhi, 
dassanasisañca pañña, pavattasisañca JIvitindriyam, gøocarasIsañca 
vimokkho, sankharasIisañca nirodho. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Sabbadhammanam samma samucchede nirodhe ca anupatthanata 
pañña samasisatthe ñanam.” 


Samas1satthañananiddeso. 


37. Sallekhatthañanam 


Katham puthunanattekattateJapariyadane pañña sallekhatthe 
ñanam? 


Puthũti rago puthu, doso puthu, moho puthu, kodho —pe— 
upanaho —pe— makkho —pe— palaso —pe— Issa —pe— 
macchariyam —pe— maya —pe— satheyyam —pe— thambho —pe— 
sarambho —pe— mãno —pe— atimano —pe— mado —pe— pamado 
—pe— sabbe kilesa ——pe— sabbe duccarta —pe— sabbe 
abhisankhara —pe— sabbe bhavagamikamma puthu. 


Nanattekattanti kamacchando nanattam, nekkhammam 
ekattam. Byapado nanattam, abyapado ekattam. Thinamiddham 
nanattam, alokasañña ekattam. Uddhaccam nanattam, avikkhepo 
ekattam. Vicikiccha nanattam, dhammavavatthanam ekattam. AvijJa 
nanattam, ñanam ekattam. Arati nanattam, pamojjam ekattam. 
NIvarana nanattam, pathamam Jhanam ekattam. —pe— Sabbe kilesa 
nanattam, arahattamagso ekattam. 


Tejoti pañca teJa: caranatejo, gunatejo, paññatejo, puññateJo, 
dhammatejo, caranatejena tejitatta dussllyatejam pariyadiyatl, 
gunateJena tejJitatta agunateJam pariyadiyatl, paññateJena tejitatta 
duppaññatejam pariyadiyal, puññatejena tejitatta apuññatejam 
pariyadiyati, dhammatejena tejitatta adhammatejam pariyadiyati. 


' bandhanasisañeca - Syã, S1. 3 puthunãnatteja - katthaci. 
” samkilesasisañca - Machasam. 
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Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ sự ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. ... sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ... 
phóng dật, sự không tản mạn ... hoài nghi, sự xác định pháp ... vô 
minh, trí ... sự không hứng thú, hân hoan... Do trạng thái dứt bỏ các 
pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh lặng. ...(như trên)... Do trạng thái 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán được tịnh lặng. 


Pháp đứng đâu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ có tính chất 
không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn uà ở sự diệt tận đ/u tất cả 
các pháp là trí uề Úú nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.” 

Phần giải thích 
“Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng. 
37. Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ: 

Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Riêng biệt: Tham ái là riêng biệt, sân là riêng biệt, s1 ..., giận dữ 
..., căm hận ..., gièm pha ..., thù oán ..., sanh ghét ..., bỏn xẻn ..., xảo 
trá ..., khoác lác ..., bướng bỉnh ..., kiêu căng ..., ngã mạn ..., tự cao ..., 
tự phụ ..., buông lung ..., tất cả phiền não ..., tất cả ác hạnh ..., tất cả 
các thắng hành!*1..., tất cả nghiệp đưa đến hữu là riêng biệt. 


Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong 
các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. Sân độc là khác 
nhau, sự không sân độc là giống nhau. Sự lờ đờ buồn ngủ là khác 
nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Phóng dật... sự 
không tản mạn ... Hoài nghi ... sự xác định pháp ... Vô minh ... trí... 
Sự không hứng thú ... hân hoan ... Các pháp ngăn che ... sơ thiền ... 
Tất cả phiền não là khác nhau, Đạo A-la-hán là giống nhau. 


Quyên lực: Có 5 quyền lực: quyền lực của hạnh kiểm, quyền lực 
của đức độ, quyền lực của tuệ, quyền lực của phước, quyền lực của 
chánh pháp. Quyền lực của ác giới được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi 
quyền lực của hạnh kiểm. Quyền lực của không đức độ ... bởi quyền 
lực của đức độ. Quyền lực của ác tuệ ... bởi quyền lực của tuệ. Quyền 
lực của vô phước ... bởi quyền lực của phước. Quyền lực của phi pháp 
được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyền lực của chánh pháp. 
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Sallekhoti kamacchando asallekho, nekkhammam sallekho, 
byapado asallekho, abyapado sallekho, thinamiddham asallekho, 
alokasañña sallekho, uddhaccam asallekho, avikkhepo sallekho, 
vicIkiccha asallekho, dhammavavatthanam sallekho, avIJja asallekho, 
ñanam sallekho, arati asallekho, pamojjam sallekho, nIvarana 
asallekho, pathamam Jhanam sallekho, —pe— sabbe kilesa asallekho, 
arahattamagso sallekho. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“PuthunanattekattateJapariyadane pañña sallekhatthe ñanam.” 


Sallekhatthañananiddeso. 
38. Viriyarambhañanam 


Katham asallimnattapahitattapaggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam? 


Anuppannanam  papakanam  akusalanamn dhammanam 
anuppadaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam, uppannanam papakanam akusalananm dhammanam 
pahanaya asallnatta pahitattä paggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam, anuppannanam kusalanan đdhammanam uppadaya 
asalinatta pahitata paggahatthe pañña viryarambhe ñanam, 
uppannanam kusalanam đdhammanam thitya asammosaya 


paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam. 


Anuppannassa kamacchandassa anuppadaya  asallinatta 
pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam, uppannassa 
kamacchandassa pahanaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña 
viriyarambhe ñanam anuppannassa nekkhammassa uppadaya 
asalinatta pahiatta paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam, 
uppannassa nekkhammassa thitya asammosaya bhiyyobhavaya 
vepullaya bhavanaya paripuriya asallinatta pahitatta paggahatthe 
pañña viriyarambhe ñanam —pe— anuppannanam sabbakilesanam 
anuppadaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam, uppannanam sabbakilesanam pahanaya asallinatta pahitatta 
paggahatthhe pañña viriyarambhe ñanam, anuppannassa 
arahattamaggassa uppadaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña 
viiyarambhe ñanam. Uppannassa arahattamaggassa thitlya 


asaliinatta pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam. 
Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Asallinattapahitattapaggahatthe pañña viriyarambhe ñanam.” 


Viriyarambhañaänaniddeso. 
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Dứt trừ: Ước muốn trong các dục là sự không dứt trừ, thoát ly là 
sự dứt trừ. Sân độc là sự không dứt trừ, không sân độc là sự dứt trừ. 
Lờ đờ buồn ngủ ... nghĩ tưởng đến ánh sáng ... Phóng dật... sự không 
tản mạn ... Hoài nghĩ... sự xác định pháp ... Vô minh ... trí... Sự 
không hứng thú ... hân hoan ... Các pháp ngăn che ... sơ thiền ... Tất 
cả phiền não là sự không dứt trừ, Đạo A-la-hán là sự dứt trừ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự chấm dứt 
các quuền lực riêng biệt có bản chất khác nhau hoặc giống nhau là 
trí UuỀ Úú nghĩa của uiệc dứt trừ.” 

Phân giải thích “Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ." 
38. Trí về việc khởi sự tỉnh tấn: 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động là trí về việc khởi sự tỉnh tấn là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động đưa đến việc không sanh khởi các pháp ác và bất 
thiện chưa được sanh khởi là trí về việc khởi sự tỉnh tấn. Tuệ về ý 
nghĩa của việc ra sức ... đưa đến việc dứt bỏ các pháp ác và bất thiện 
đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh khởi các pháp thiện chưa 
được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn lộn, 
đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng 
trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của các pháp thiện đã được sanh khởi là 
trí về việc khởi sự tỉnh tấn. 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động đưa đến việc không sanh khởi ước muốn trong các 
dục chưa được sanh khởi ... đưa đến việc dứt bỏ ước muốn trong các 
dục đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh khởi sự thoát ly chưa 
được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lãn lộn, 
đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng 
trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của sự thoát ly đã được sanh khởi là trí 
về việc khởi sự tỉnh tấn. ...(như trên)... Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức 
có trạng thái không thối giảm và có tính năng động đưa đến việc 
không sanh khởi tất cả phiền não chưa được sanh khởi ... đưa đến 
việc dứt bỏ tất cả phiền não đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh 
khởi Đạo A-la-hán chưa được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa 
đến sự không lãn lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến 
triển, đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của Đạo A-la-hán 
đã được sanh khởi là trí về việc khởi sự tinh tấn. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề Úú nghĩa của 
Uiệc ra sức có trạng thái không thối giảm uà có tính năng động là 
trí Uề uiệc khởi sự tĩnh tấn.” 

Phần giải thích “Trí về việc khởi sự tỉnh tấn." 
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39. Atthasandassanañanam 


Katham nanadhammapakasanata pañña atthasandassane 
ñanam? 


Nanadhammäti pañcakkhandha, dvadasayatanani, attharasa 
dhatuyo, kusala dhamma, akusala dhamma, abyakata dhamma, 
kamavacara dhamma, rupavacara dhamma, arupavacara dhamma, 
apariyapanna dhamma. 


Pakasanatati Rupam aniccato pakasel, rupam dukkhato 
pakasetIl, rupam anattato pakaseti. Vedanam —pe— Saññam —pe— 
Sankhare —pe— Viññanam —pe— Cakkhum —pe— Jaramaranam 
aniccato pakasetl, Jaramaranam dukkhato pakasetl, Jaramaranam 
anattato pakasetI. 


Atthasandassaneti kamacchandam pajJahanto nekkham- 
mattham  sandasset, byapadam pajahanto abyapadattham 
sandasseti, thinamiddham pajahanto alokasaññattham sandasseti, 
uddhaccam pajahanto avikkhepattham sandasseti, vieikiccham 
paJahanto dhammavavatthanattham sandasseti, avijjam paJahanto 
ñanattham sandasseti, aratim paJahanto pamoJJattham sandasseti, 
nIvarane pajahanto pathamajjhanattham sandassel, —pe— 
sabbakilese paJahanto arahattamagsattham sandassetI. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Nanadhammapakasanata pañña atthasandassane ñanam.” 


Atthasandassanañaänaniddeso. 


40. Dassanavisuddhiñanam 


Katham sabbadhammanam ekasangahata'nanattekattapativedhe 
pañña dassanavisuddhiñanam? 


Sabbadhammananti pañcakkhandha —pe— apariyapanna 
dhamma. 


Ekasangahatati' dvadasahi akarehi sabbe dhamma” 
ekasangahita tathatthena anattatthena saccatthena pativedhatthena 
abhiJananatthena parljananatthena dhammatthena dhatutthena' 
ñatatthena sacchikiriyatthena phusanatthena abhisamayatthena 
1meh1 dvadasahi akareh1 sabbe dhamma ekasangahita. 





' ekasangahitã - Sĩ 1, 2. 
? sabbadhamma - Sĩ 1, 2. 
3 dhãtatthena - Syã. 
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39. Trí vê sự trực nhận ý nghĩa: 
Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa 
là (có ý nghĩa) thế nào? 
Các pháp khác biệt: là năm uấn, mười hai xứ, mười tám giới, các 
pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục giới, các 
pháp sắc giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ thuộc. 


Sự làm sáng tỏ: (Hành giả) làm sáng tỏ sắc là vô thường, làm 
sáng tỏ sắc là khổ não, làm sáng tỏ sắc là vô ngã, làm sáng tỏ thọ 
...(như trên)... tưởng ...(như trên)... các hành ...(như trên)... thức 
...(như trên)... mắt ...(như trên)... làm sáng tỏ lão tử là vô thường, 
làm sáng tỏ lão tử là khổ não, làm sáng tỏ lão tử là vô ngã. 

Việc trực nhận ý nghĩa: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, hành giả trực nhận ý nghĩa của thoát ly; trong khi dứt bỏ sân 
độc, trực nhận ý nghĩa của không sân độc; trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, trực nhận ý nghĩa của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng; trong 
khi dứt bỏ phóng dật, trực nhận ý nghĩa của sự không tản mạn; trong 
khi dứt bỏ hoài nghĩ, trực nhận ý nghĩa của sự xác định pháp; trong 
khi dứt bỏ vô minh, trực nhận ý nghĩa của trí; trong khi dứt bỏ sự 
không hứng thú, trực nhận ý nghĩa của hân hoan; trong khi dứt bỏ 
các pháp ngăn che, trực nhận ý nghĩa của sơ thiền; trong khi dứt bỏ 
tất cả phiền não, trực nhận ý nghĩa của Đạo A-la-hán. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ làm sáng tỏ các 
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pháp khác biệt là trí uề sự trực nhận ú nghĩa.” 
Phân giải thích “Trí vê sự trực nhận ý nghĩa." 


4o. Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức: 


Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh 
trong việc nhận thức là (có ý nghĩa) thế nào? 


Tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, ...(như trên)..., các 
pháp không bị lệ thuộc. 


Tính tổng hợp chung: Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung 
là với mười hai biểu hiện: theo ý nghĩa của thực thể, theo ý nghĩa của 
vô ngã, theo ý nghĩa của sự thật, theo ý nghĩa của sự thấu triệt, theo ý 
nghĩa của sự biết rõ, theo ý nghĩa của sự biết toàn diện, theo ý nghĩa 
của pháp, theo ý nghĩa của sự việc, theo ý nghĩa đã được biết, theo ý 
nghĩa của sự tác chứng, theo ý nghĩa của sự chạm đến, theo ý nghĩa 
của sự lãnh hội. Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung là với mười 
hai biểu hiện này. 
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Nanattekattanti kamacchando nanattam, nekkhammam 
ekattam, —pe— sabbakilesa nanattam, arahattamaggo ekattam. 


Patvedheti dukkhasaccam pariññapativedham pativijJhati, 
samudayasaccam pahanapativedham pativijjhat, nirodhasaccam 
sacchikiriyapativedham  pativijhatl, maggasaccam bhavana 
pativedham pativIjJJhati. 


Dassanavisuddhiti sotapattimaggakkhane dassanam 
visuJJhati, sotapattiphalakkhane dassanam visuddham, sakadagami- 
magsakkhane dassanam  visuJJhatl, sakadagamiphalakkhane 
dassanam visuddham, anagamimaggakkhane dassanam visuJJhatL, 
anagamiphalakkhane dassanam visuddham, arahattamagsgakkhane 
dassanam visuJjhatI, arahattaphalakkhane dassanam visuddham. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Sabbadhammanam ekasangahatananattekattapativedhe  pañña 
dassanavisuddhiãanam.” 


Dassanavisuddhiñananiddeso. 


41. Khantiñanam 
Katham viditatta pañña khantiñanam? 


Rũpam aniccato viditam, rũpam dukkhato viditam rupam 
anattato viditam, yam yam viditam tam tam khamatiti viditatta 
pañña khantiñanam. Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— 
Viãññanam —pe— Cakkhum —pe— Jaramaranam aniccato viditam, 
Jaramaranam dukkhato viditam, Jaramaranam anattato viditam, 
yam yam viditam tam tam khamatiti viditatta pañña khantiñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Viditatta pañña khantiñanam.” 


Khantiñananiddeso. 
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Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong 
các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. ...(như trên)... Tất cả 
phiền não là khác nhau, Đạo A-la-hán là giống nhau. 

Sự thấu triệt: (Hành giả) thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu 
triệt do biết toàn diện, (hành giả) thấu triệt chân lý về nhân sanh 
(Khổ) với sự thấu triệt do dứt bỏ, (hành giả) thấu triệt chân lý về sự 
diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt do tác chứng, (hành giả) thấu triệt 
chân lý về Đạo với sự thấu triệt do tu tập. 


Sự thanh tịnh trong việc nhận thức: Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Quả Nhập Lưu, sự 
nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Đạo Nhất Lai, sự nhận thức 
được thanh tịnh. Vào sát-na Quả Nhất Lai, sự nhận thức được thanh 
tịnh. Vào sát-na Đạo Bất Lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát- 
na Quả Bất Lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Đạo A-la- 
hán, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Quả A-la-hán, sự 
nhận thức được thanh tịnh. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự thấu triệt 
tính tổng hợp chung uà Uề bản chất khác nhau hoặc giống nhau của 
tất cả các pháp là trí 0uề sự thanh tịnh trong uiệc nhận thức.” 


Phân giải thích “Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức." 


41. Trí về việc chấp nhận: 


Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Sắc là vô thường là điều đã được biết, sắc là khổ não là điều đã 
được biết, sắc là vô ngã là điều đã được biết, điều nào là đã được biết 
(hành giả) chấp nhận điều ấy, tuệ với trạng thái đã được biết là trí về 
việc chấp nhận. Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt ... Lão tử là 
vô thường là điều đã được biết, lão tử là khổ não là điều đã được biết, 
lão tử là vô ngã là điều đã được biết, “điều nào là đã được biết (hành 
giả) chấp nhận điều ấy,' như thế tuệ với trạng thái đã được biết là trí 
về việc chấp nhận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uới trạng thái 
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đã được btết là trí uề uiệc chấp nhận.” 
Phân giải thích “Trí về việc chấp nhận.ˆ 
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42. Pariyogahanañanam 
Katham phutthatta pañña pariyogahane ñanam? 


Rũpam aniccato phusatl, rupam dukkhato phusatl, rupam 
anattato phusal, yam yam phusati tam tam pariyogahatti 
phu†thatta pañña pariyogahane ñanam. Vedanam —pe— Saññam — 
pe— Sankhare —pe— Viãñanam —pe— (Cakkhum —pe— 
Jaramaranam aniccato phusatl, Jaramaranam dukkhato phusatl, 
Jaramaranam anattato phusatl, yam yam phusat tam tam 
pariyogahatiti phu†thatta pañña pariyogahane ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Phutthatta pañña pariyogahane ñanam.” 


Pariyogahanañaänaniddeso. 


43. Padesaviharañanam 
Katham samodahane' pañña padesavihare ñanam? 


Micchaditthipaccayapl vedayitam, micchaditthivupasama- 
paccayapil vedayitam, sammaditthipaccayapl vedayitam, samma- 
ditthivipasamapaccayap'LÐ vedayitam, micchasankappapaccayapl 
vedayItam, micchasankappavupasamapaccayapl1 vedayitam, samma- 
sankappapaccayapi vedayitam, sammasankappavuipasamapaccayapl 
vedayltam, —pe— micchavimuttipaccayapIL vedayltam, miccha- 
vimuttivipasamapaccayapl  vedayitam, sammavimuttipaccayapl 
vedayItam, sammavimuttivipasamapaccayapil vedayitam, chanda- 
paccayapl vedayitam, chandavupasamapaccayapl vedayltam, 
vitakkapaccayapl vedayitam, vitakkavipasamapaccayapl vedayItam, 
saññapaccayapI vedayItam, saññavuũpasamapaccayapl vedayTtam. 


Chando ca avupasanto hoti, vitakko ca avipasanto hotl, sañña ca 
avupasanta? hotl, tappaccayapl vedayltam, chando ca vũpasanto 
hot, vitakko ca avupasanto hotl, sañña va avupasanta hotl, 
tappaccayapl vedayItam, chando ca vupasanto hotl, vitakko ca 
vupasanto hot, sañña ca avupasanta hoti, tappaccayapl vedayItam, 
chando ca vupasanto hoti, vitakko ca vupasanto hotl, sañña ca 
vupasanta hoti, tappaccayapi vedayitam, appattassa pattlya atthi 
asavam" tasmimpi thane anuppatte tappaccayap1 vedayiItam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Samodahane' pañña padesavihare ñanam.” 


Padesaviharañaänaniddeso. 
' samodähane - PTS. 3 asavam - Pu; äsavam - Machasam, Sa. 
” avũpasanto - S1 1-2, PTS. 
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42. Trí về sự thâm nhập: 


Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập là (có 
ý nghĩa) thế nào? 


(Hành giả) chạm đến sắc là vô thường, chạm đến sắc là khổ não, 
chạm đến sắc là vô ngã, “điều nào chạm đến, (hành giả) thâm nhập 
điều ấy,` như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự 
thâm nhập. ... thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... (Hành giả) 
chạm đến lão tử là vô thường, chạm đến lão tử là khổ não, chạm đến 
lão tử là vô ngã, “điều nào chạm đến, (hành giả) thâm nhập điều ấy,' 
như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uới trạng thái 
đã được chạm đến là trí Uuề sự thâm nhập.” 


Phân giải thích “Trí về sự thâm nhập.” 


43. Trí về sự an trú vào các lãnh vực: 


Z 


Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Do duyên tà kiến có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của 
tà kiến có được cảm thọ. Do duyên chánh kiến có được cảm thọ, cũng 
do duyên vắng lặng của chánh kiến có được cảm thọ. Do duyên tà tư 
duy có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà tư duy có được 
cảm thọ. Do duyên chánh tư duy có được cảm thọ, cũng do duyên 
vắng lặng của chánh tư duy có được cảm thọ. ...(như trên)... Do 
duyên tà giải thoát có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà 
giải thoát có được cảm thọ. Do duyên chánh giải thoát có được cảm 
thọ, cũng do duyên vắng lặng của chánh giải thoát có được cảm thọ. 
Do duyên ước muốn có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của 
ước muốn có được cảm thọ. Do duyên tầm có được cảm thọ, cũng do 
duyên vắng lặng của tâm có được cảm thọ. Do duyên tưởng có được 
cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tưởng có được cảm thọ. 


Ước muốn là không vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là 
không vắng lặng, cũng do duyên của việc ấy, có được cảm thọ. Ước 
muốn được vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là không vắng 
lặng, .... Ước muốn được vắng lặng, tâm được vắng lặng, tưởng là 
không vắng lặng, ... Ước muốn được vắng lặng, tâm được vắng lặng, 
tưởng được vắng lặng, ... Có sự nỗ lực nhằm đạt được điều chưa đạt 
được (Quả A-la-hán), khi vị trí ấy chưa được đạt đến, cũng do duyên 
của việc ấy có được cảm thọ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọï) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự phối hợp 
lại là trí uÊ sự an trú uào các lãnh uực.” 

Phân giải thích “Trí về sự an trú vào các lãnh vực." 
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44- 49. Vivattañanachakkam 
(44. Saññavivattañanam) 
Katham adhipatatta pañña saññavivatte ñanam? 


Nekkhammadhipatata' pañña kamacchandato saññaya 
vivattaHt? adhipatatta" pañña saññavivattef ñanam, 
abyapadadhipatata pañña byapadato saññaya  vivatftatti 
adhipatata pañña saññavivatte ñanam, alokasaññadhipatatta 
pañña thinamiddhato saññaya vivattaiti adhipatattaä pañña 
saññavivatte  ñanam, avikkhepadhipatata pañña uddhaccato 
saññaya vivattalti adhipatatta pañña saññavivatte ñanam, 
dhammavavatthanadhipatata pañña vicikicchaya saññaya 
vivattatiti adhipatatta pañña saññavivatte ñanam, ñanadhipatatta 
pañña aviJJaya saññaya vivattatii adhipatatta pañña saññavivatte 
ñanam, pamojjadhipatata pañña aratya saññaya vivattatti 
adhipatatta pañña saññavivatte ñanam, pathamajjhanadhipatatta 
pañña nIivaranehi saññaya vivattaii adhipatata pañña 
saññavivatte ñanam, —pe— arahattamaggatta pañña sabbakilesehi 
saññaya vivattatiti adhipatatta pañña saññavivatte ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Adhipatatta pañña saññavivatte ñanam.” 


(45. Cetovivattañanam) 


Katham nanatte pañña cetovivatte ñanam? 


Kamacchando nanattam, nekkhammam°' ekattam, nekkham- 
mekattam cetayato kamacchandato cittam vivattatiti? nanatte pañña 
cetovivatte ñanam. Byapado nanattam, abyapado ekattam, 
abyapadekattam cetayato byapadato cittam vivattaitl nanatte 
pañña cetovivatte ñanam. Thinamiddham nanattam, alokasañña 
ekattam, alokasaññekattam cetayato thinamiddhato cittam 
vivattaiti nanatte pañña cetovivatte ñanam. —pe— Sabbakilesa 
nanattam,“ arahattamaggo ekattam, arahattamaggekattam 
cetayato sabbakilesehi cittam vivattatii nanatte pañña cetovivatte 
ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Nanatte pañña cetoviva†te ñanam.” 





' nekkhammadhipavattãä - Sa. * saññãvivatte - Sĩ 1, 2. 
? vivattatiti - S1 1, 2. ” nikkhammam - Sĩ 1, 2. 
3 ađhipavattä - Sa. ° nănatte - Sĩ 2. 
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44-49. Nhóm sáu của Trí vê sự ly khai: 
(44. Trí về sự ly khai do tưởng): 


Tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Tuệ với thoát ly là tính chất chủ đạo ly khai khỏi ước muốn trong 
các dục do tưởng,` như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly 
khai do tưởng. “Tuệ với không sân độc là tính chất chủ đạo ly khai 
khỏi sân độc do tưởng, như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự 
ly khai do tưởng. “Tuệ với sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là tính chất 
chủ đạo ly khai khỏi sự lờ đờ buồn ngủ do tưởng,'... “Tuệ với sự 
không tản mạn là tính chất chủ đạo ly khai khỏi phóng dật do tưởng,” 
.. Tuệ với sự xác định pháp là tính chất chủ đạo ly khai khỏi hoài 
nghi do tưởng," ... “Tuệ với trí là tính chất chủ đạo ly khai khỏi vô 
minh do tưởng,' ... “Tuệ với sự hân hoan là tính chất chủ đạo ly khai 
khỏi sự không hứng thú do tưởng,' ... “Tuệ với sơ thiền là tính chất 
chủ đạo ly khai khỏi các pháp ngăn che do tưởng, như thế tuệ với 
tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. ...(như trên)... “Tuệ với 
tính chất Đạo A-la-hán ly khai khỏi toàn bộ phiền não do tưởng, như 
thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uới tính chất 
chủ đạo là trí uề sự lụ khai do tưởng.” 


(44. Trí về sự ly khai do suy nghị): 


Tuệ về bản chất khác nhau là trí vê sự ly khai do suy nghĩ là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Ước muốn trong các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. 
Trong khi suy nghĩ về bản chất giống nhau của sự thoát ly, tâm ly 
khai khỏi ước muốn trong các dục, như thế tuệ về bản chất khác 
nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. “Sân độc là khác nhau, sự không 
sân độc là giống nhau. Trong khi suy nghĩ về bản chất giống nhau 
của không sân độc, tâm ly khai khỏi sân độc, như thế tuệ về bản chất 
khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. “Sự lờ đờ buồn ngủ là khác 
nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Trong khi suy nghĩ 
về bản chất giống nhau của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, tâm ly khai 
khỏi sự lờ đờ buồn ngủ, như thế tuệ về bản chất khác nhau là trí về 
sự ly khai do suy nghĩ. ...(như trên)... “Fất cả phiền não là khác nhau, 
Đạo A-la-hán là giống nhau. Trong khi suy nghĩ về bản chất giống 
nhau của Đạo A-la-hán, tâm ly khai khỏi tất cả phiền não,” như thế 
tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề bản chất 
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khác nhau là trí uề sự lụ khai do suụ nghĩ.” 
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(46. Cittavivattañanam) 
Katham adhitthane pañña cittavivatte ñanam? 


Kamacchandam pajahanto nekkhammavasena cittam aditthatit 
adhithane pañña cittavivatte ñanam. Byapadam pajahanto 
abyapadavasena cittam adhitthaiti adhitthane pañña cittavivatte 
ñanam. Thinamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam 
adhitthatt adhitthane pañña cittavivatte ñanam. —pe— sabbakilese 
paJahanto arahattamagsavasena cittam adhitthatiti aditthane pañña 
cittavIvatte ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Adhitthane pañña cittavivatte ñanam.” 


(47. Ñãnavivattañaänam) 


AJA2:= SAU = 


Cakkhum suññam' attena vã attaniyena va niccena va dhuvena 
va sassatena va aviparinamadhammena vati yathabhutam Janato? 
passato cakkhabhinivesato` ñanam vivattaiti suññate pañña 
ñanavivatte ñanam. “Sotam suññam —pe— Ghanam suññam —pe— 
Jivha suñña —pe— Kayo suñño —pe— Mano suñño attena va 
attamdyena va niccena va dhuvena vã sassatena va 
aviparinamadhammena vati yathabhutam janatoT passato 
manabhinivesato' ñanam vivattatilti suññate pañña ñanavivatte 
ñanam. 

Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 


~~— ~— 


(48. Vimokkhavivattañanam) 
Katham vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam? 


Nekkhammena kamacchandam vossajjalti vossagge pañña 
vimokkhavivatte ñanam, abyapadena vyapadam vossajJJatiti vossaggo 
pañña vimokkhavivatte ñanam, alokasaññaya thinamiddham 
vossajJjatfti vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam. Avikkhepena 
uddhaccam vossajJaii vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam, 
dhammavavatthanena vicikiccham vossajjalilÐ vossagge pañña 
vimokkhavivate ñanam —pe— arahattamagsena sabbakilese 
VOSsaJJatitI vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam.” 





' eakkhu suññam - Machasam, Sa. 
? pajãnato - Syã. 
3 passato va kãmabhinivesato - Syã. 
206 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Trí 





(46. Trí về sự ly khai do tâm): 


Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự 
thoát ly tâm được khẳng định, như thế tuệ về sự khẳng định là trí về 
sự ly khai do tâm. “Trong khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự 
không sân độc tâm được khẳng định,' ... “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, do tác động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng tâm được 
khăng định,' như thế tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm. 
...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ tất cả phiền não, do tác động của 
Đạo A-la-hán tâm được khắng định,' như thế tuệ về sự khẳng định là 
trí về sự ly khai do tâm. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự khẳng 
định là trí Uuề sự lụ khai do tâm.” 


(47. Trí về sự ly khai do trí): 


Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí là (có ý nghĩa) thế 
nào? “Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: “Mắt là rỗng 
không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về thường còn, về vững 
chắc, về vĩnh viễn, hoặc về pháp không chuyển biến, trí ly khai khỏi 
sự cố chấp về mắt,” như thế tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do 
trí. “Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: “Tai là rỗng 
không ... “Mũi là rỗng không ... “Lưỡi là rỗng không ... “Thân là rỗng 
không ... 'Ý là rỗng không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về 
thường còn, về vững chắc, về vĩnh viễn, hoặc về pháp không chuyển 
biến, trí ly khai khỏi sự cố chấp về ý,` như thế tuệ về không tánh là 
trí về sự ly khai do trí. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề không tánh 
là trí uề sự lụ khai do trí.” 


(48. Trí về sự ly khai do giải thoát): 


Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

“Xá ly ước muốn trong các dục nhờ vào sự thoát ly,` như thế tuệ về 
sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. “Xả ly sân độc nhờ vào sự 
không sân độc,'... Xả ly sự lờ đờ buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng,'... “Xả ly phóng dật nhờ vào sự không tản mạn, ... Xả 
ly hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp,” như thế tuệ về sự xả ly là trí 
về sự ly khai do giải thoát. ... “Xả ly tất cả phiền não nhờ vào Đạo A- 
la-hán,' như thế tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự xẻ lụ là 
trí Uề sự lụ khai do giỏi thoát.” 
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(49. Saccavivattañanam) 


Katham tathatthe pañña saccavivatte ñanam? 


Dukkhassa pi]anattham sankhatattham santapattham viparI- 
namattham parijananto vivatfatti tathatthe pañña saccavivatte 
ñanam, samudayassa ayuhanattham nidanattham saññogattham 
palibodhattham paJahanto vivattati tathatthe pañña saccavivatte 
ñanam, nirodhassa nissaranattham vivekattham asankhatattham 
amatattham sacchikaronto vivattatiti tathatthe pañña saccavivatte 
ñanam, maggassa niyyanattham hetuttham' dassanattham 
adhipateyyattham bhavento vivattatiti tathatthe pañña saccavivatte 
ñanam. 


Saññavivatto,? cetovivat{to, cittavivatto, ñanavivatto, vimokkha- 
vivatto, saccavivatto. SañJananto vivattatii saññavivatto, cetayanto 
vivattatti cetovivatto, vijananto vivattaiti cittavivafto, ñanam 
karonto vivattatiti ñanavivatfo, vossajJanto vivattatiti vimokkha- 
vivatto, tathatthe vivattati saccavivatto. 


Yattha saññavivatto tattha cetovivatto, yattha cetovivatto tattha 
saññavivatto, yattha saññavIivatto cetovivatto tattha cittavivatfo, 
yvattha cñtavivallo tatthha saññavivatto cetovivatto, yattha 
saññavivatto cetovivatto cittavivatto tattha ñanavivatto, yattha 
ñanavivatto tattha saññavivatto cetovivatto cittavivatto, yattha 
saññavivalo cetovivalo cñitavivalo ñanavivatto tattha 
vimokkhavivatto, yattha vimokkhavivatto tattha saññavivatto 
cetovivatto cIttavivatto ñanavivatto, yattha saññavivatto cetovivatto 
cittavivatto ñanavivatto vimokkhavivatto tattha saccavivat{to, yattha 
saccavivat{to tattha saññavivat{to cetovivatto cittavivatto ñanavivatto 
vimokkhavivatto. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Tathatthe pañña saccavivatte ñanam.” 


Vivattañanachakkaniddeso. 





' hetattham - Syã. 
? saññãvivatto (iccadi) - Sĩ 1, 2. 
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(49. Trí về sự ly khai do sự thật): 


Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Trong khi biết toàn diện về ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý 
nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của khổ, (hành giả) ly khai, 
như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 
“Trong khi dứt bỏ ý nghĩa (nghiệp) tích lũy, ý nghĩa căn nguyên, ý 
nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh, (hành giả) ly 
khal,` như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự 
thật. “Trong khi tác chứng ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa 
không tạo tác, ý nghĩa bất tử của Niết Bàn, (hành giả) ly khai,` như 
thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. “Trong 
khi tu tập ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa chủng tử, ý nghĩa nhận thức, ý 
nghĩa pháp chủ đạo của Đạo, (hành giả) ly khai, “ như thế tuệ về ý 
nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 


Sự ly khai do tưởng, sự ly khai do suy nghĩ, sự ly khai do tâm, sự 
ly khai do trí, sự ly khai do giải thoát, sự ly khai do sự thật. “Trong khi 
suy tưởng, (hành giả) ly khar là sự ly khai do tưởng. “Trong khi suy 
nghĩ, (hành giả) ly khaf là sự ly khai do suy nghĩ. “Trong khi nhận 
biết, (hành giả) ly khai là sự ly khai do tâm. “Trong khi sử dụng trí, 
(hành giả) ly khar là sự ly khai do trí. “Trong khi xả ly, (hành giả) ly 
khaï là sự ly khai do giải thoát. “Theo ý nghĩa của thực thể, (hành 
g1ả) ly khaï là sự ly khai do sự thật. 


Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ấy có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi 
nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly 
khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có 
sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly 
khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm,, có sự ly khai 
do trí, nơi ấy có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải 
thoát, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự 
ly khai do tâm, có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có 
sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự 
ly khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do sự thật. Nơi nào có sự ly 
khai do sự thật, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy 
nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự ly khai do giải 
thoát. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề ý nghĩa của 


z _ é`^ 


thực thể là trí uề sự lụ khai do sự thật.” 
Phân giải thích “Nhóm sáu của Trí về sự ly khai." 
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5o. Iddhividhañanam 


Katham kayampl cittampi ekavavatthanata sukhasaññañca lahu- 


saññañca adhitthanavasena 1JJhanatthe pañña iddhividhe ñanam? 


Idha bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhapadam bhavetl, viriyasamadhi —pe— cittasamadhi —pe— 
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatasam  Iddhipadam 
bhavel, so Imesu catusu ¡iddhipadesu cñitam parlbhavetl, 
paridametl, mudum karot kammaniyam. So imesu catusu 
iddhipadesu citam paribhavetva paridametva mudum karitva 
kammaniyam kayampi citte samodahatI, cittampi kaye samodahatl, 
kayavasena cittam parinametl, cittavasena kayam parinametl, 
kayavasena cñitam adhithati, citavasena kayam adhitthau, 
kayavasena cittam parInametva, cittavasena kayam parinametva, 
kayavasena cittam adhitthahitva, cittavasena kayam adhitthahitva, 
sukhasaññañca lahusaññañca kaye okkamitva viharatl. So tatha 
bhavitena cittena parisuddhena pariyodatena iddhividhañanaya 
cittam abhintiharati abhininnameti. 


So anekavihtam Iddhivdham paccanubhoti: ekopil hutva 
bahudha hotl, bahudhapi hutva eko hoti, avibhavam tirobhavam 
trokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati 
seyyathapI1 akase. Pathaviyapl' ummuJjanimujJjam karoti seyyathapi 
udake. Udakepi abhijjamane gacchati seyyathapi pathaviyam. 
Akasepil pallankena kamati seyyathapil pakkhi sakuno. Imepi 
candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina 
parimasati parimaJJati. Yava brahmalokapi kayena vasam vattetI. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Kayampi cittampi ekavavatthanata sukhasaññañca lahusaññañca 


~~—= 


adhitthanavasena 1JJhanatthe pañña iddhividhe ñanam.” 


Iddhividhañananiddeso. 


51. Sotadhatuvisuddhiñanam 


Katham vitakkavippharavasena nanattekattasaddanimittanam 
pariyogahane pañña sotadhatuvisuddhiãanam? 





' pathaviyäpi - Machasam. 3 sattanam - Sĩ 1. 
“ cañkamaiti - Syã. 
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5o. Trí về các sự thành tựu: 


Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự 
thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là 
trí về thể loại của thần thông là (có ý nghĩa) thế nào? 


VỊ tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần 
thông!*1 hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ 
lực,I“1... hội đủ (các yếu tố) định do tỉnh tấn và các tạo tác do nỗ 
lực,I*!... hội đủ (các yếu tố) định do nhận thức và các tạo tác do nỗ 
lực,“ tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thẩm xét và các tạo tác do nõ lực.!*1 VỊ ấy làm cho tâm phát triển trọn 
vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở 
bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển 
trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng 
được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy kết hợp thân với tâm, 
kết hợp tâm với thân, uốn nắn tâm theo tác động của thân, uốn nắn 
thân theo tác động của tâm, chú nguyện tâm theo tác động của thân, 
chú nguyện thân theo tác động của tâm. Sau khi đã uốn nắn tâm 
theo tác động của thân, sau khi đã uốn nắn thân theo tác động của 
tâm, sau khi đã chú nguyện tâm theo tác động của thân, sau khi đã 
chú nguyện thân theo tác động của tâm, vị ấy nhập vào lạc tưởng và 
khinh tưởng ở thân rồi an trú. Với tâm được tu tập, được hoàn toàn 
trong sạch, được tinh khiết như thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm 
vào trí thuộc về thần thông. VỊ ấy kinh nghiệm nhiều thể loại thần 
thông: là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến 
mất, đi xuyên qua vách nhà, qua tường thành, qua núi non không bị 
chướng ngại như là ở khoảng không, trồi lên và chìm xuống vào 
trong trái đất như ở trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao 
động như ở trên đất, di chuyển với thế kiết già ở trên hư không như 
loài chim có cánh, bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng 
và mặt trời này (là những vật) có đại thần lực như thế có đại oai lực 
như thế. Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cối Phạm 
Thiên. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Với sự xác định cả 
thân lẫn tâm là một, tuệ uề ú nghĩa của sự thành tựu do năng lực 
của sự chú nguuện lạc tưởng uà khinh tưởng là trí uề thể loạt của 
thần thông.” 


Phân giải thích “Trí vê các sự thành tựu.° 


51. Trí thanh tịnh của nhĩ giới: 


Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau bằng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của 
nhĩ giới là (có ý nghĩa) thế nào? 
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Idha bhikkhu chandasamadhi —pe— viriyasamadhi —pe— citta- 
samadhi —pe— vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhipadam bhavetll So ñmesu catusu 1ddhipadesu cittam 
paribhavetl, paridametl, mudum karoti kammaniyam so Imesu 
catusu iddhipadesu cittam parilbhavetva paridametva mudum 
kartva kammaniyam, durepi saddanam'  saddanimittam 
manasikarotl, santikepl saddanam saddanimittam manasikarotl, 
olarikanampi saddanam saddanimittam manasikaroti, 
sukhumanampi saddanam saddanimittam manasikaroti, 
sanhasanhanampl  saddanam  saddanimittam manasikarotl, 
puratthimayapl disaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
pacchmayapL disaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
uttarayapLÐ disaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
dakkhimayapl disaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
puratthimayapl anudisaya saddanam saddanimittam manasikaroti, 
pacchimayapl anudisaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
uttarayapl anudisaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
dakkhinayapl anudisaya saddanam saddanimittam manasikaroti, 
hetthimayaplL disaya saddanam saddanimittam manasikarotl, 
uparimayapI disaya saddanam saddanimittam manasikaroti. 


So tatha bhavitena cittena parisuddhena pariyodatena sotadhatu' 
visuddhiñanaya citam abhimharati abhininnametl So dibbaya 
sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya? ubho sadde sunati 
dibbe ca manuse ca, ye dure ca santike ca. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena 
vuccati: “Vitakkavippharavasena naãnattekattasaddanimittanam 
pariyogahane pañña sotudhatuvisuddh1 ñanam.” 


Sotadhaäatuvisuddhiñananiddeso. 


52. Cetopariyañanam 


Katham tinnam cittanam vippharatta indriyanam pasadavasena 
nanattekattaviññanacariyapariyogahane pañña cetopariyañanam? 


Idha bhikkhu chandasamadhi —pe— viriyasamadhi —pe— 
cittasamadhi —pe— vimamsasamadhipadhanasankharasamanna- 
gatam Iddhipadam bhaveti. So imesu catusu Iddhipadesu bhavitesu 
citam paribhaveti, paridametl, mudum karoti kammaniyam. So 
Imesu catusu iddhipadesu cittam paribhavetva paridametva mudum 
karitva kammaniyam evam Janati: Tdam rũpam somanassindriya- 
samutthiam, Idam rupam domanassindriyasamutthitam, Idam 
ruũpam upekkhindriyasamutthitan'ti. 


' sotadhãtuya - Syã. ° atikkantamanusakäya - Sa. 
3 pajanäti - Machasam, PTS. 
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Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tỉnh tấn ... định do 
nhận thức ... định do thẩm xét và các tạo tác do nõ lực. Vị ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có 
thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm 
cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyễn, 
có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý 
đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở xa, chú ý đến hiện 
tướng âm thanh của các âm thanh ở kề cận, chú ý đến hiện tướng âm 
thanh của các âm thanh thô tháo, chú ý đến hiện tướng âm thanh 
của các âm thanh êm dịu, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm 
thanh nhỏ nhẹ, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng tây, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng tây bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng tây nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng dưới, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng trên. 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm vào trí thanh tịnh của nhĩ giới. 
Nhờ vào thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nghe 
được cả hai loại âm thanh ở cối trời và ở loài người, ở xa và ở kề cận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uuề sự thâm 
nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau hoặc giống 
nhau bằng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của nhĩ giới.” 


Phân giải thích “Trí thanh tịnh của nhĩ giới.' 
s2. Trí biết được tâm: 


Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các 
hành vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng năng 
lực tự tin của các quyền là trí biết được tâm là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tỉnh tấn ... định do 
nhận thức ... định do thẩm xét và các tạo tác do nõ lực. Vị ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn điện, thành nhu nhuyến, có 
thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm 
cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, 
có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy biết rõ 
như vây: “Đây là sắc được sanh khởi do hỷ quyền, đây là sắc được 
sanh khởi do ưu quyền, đây là sắc được sanh khởi do xả quyền." 


213 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





So tatha bhavitena cittena parisuddhena pariyodatena ceto- 
pariyañanaya cittam abhinrharati, abhininnameti. So parasattanam 
parapuggalanam cetasa ceto parlcca paJanati. Saragam va cittam 
“saragam cittantI paJanatI, vitaragam va cIttam “vitaragam cIttanti 
paJanati, sadosam va cittam —pe— vIitadosam va cittam —pe— 
samoham va cittam —pe— viamoham va cittam —pe— san- 
khittam va cittam —pe— vikkhittam va citam —pe— mahaggatam va 
cittam —pe— amahagsatam va cittam —pe— sa-uttaram va cittam — 
pe— anuttaram va cittam —pe— samahitam va citam —pe— 
asamahitam va cittam —pe— vimuttam va cittam —pe— avimuttam 
va cIttam “avimuttam cIttan ti paJanati. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“[linnam citanam  vippharattaä ¡Indriyanam  pasadavasena 
nanattekattaviññanacariyapariyogahane pañña cetopariyañanam.” 


Cetopariyañaänaniddeso. 


53. Pubbenivasanussatiãñanam 


Katham paccayapavattanam đdhammanam nanattekattakamma- 
vippharavasena pariyogahane pañña pubbenivasanussatiñanam? 


Idha bhikkhu chandasamadhi —pe— mudum karitva kamma- 
niyam evam Janati: Tmasmim sati idam hotl, imassuppada Idam 
uppajJjal, yadidam avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya 
viiñanam,  viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya 
salayatanam, salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya 
bhavo, bhavapaccaya Jatl, Jatipaccaya Jaramaranam, sokaparideva- 
dukkhadomanassupayasa sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 


So tatha bhaviena cittena parlsuddhena pariyodatena 
pubbenivasanussatiñanaya cittam abhinrharatl, abhininnametl: so 
anekavihitam pubbenivasam anussarati, seyyathidam: ekamp Jatim, 
dvepl Jatiyo, tIssopl Jatiyo, catassopl Jatiyo, pañcapi Jatiyo, dasapl 
Jatyo, vIsampi Jatyo, timsampi JjJatiyo, cattalsampI jatiyo, 
paññasampI Jatiyo, Jatisatampl, Jatisahassamp, Jatisatasahassamp, 
anekepl samvattakappe, anekepi vivattakappe, anekepl sam- 
vattavivattakappe, “amutrasin evannamo evamgotto evamvanno 
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedl evamayupariyanto, so 
tato cuto IdhupapannotI. Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam 
pubbenIvasam anussarati. 
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Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm vào trí biết được tâm. Sau khi 
xem xét, vị ấy nhận biết tâm của các chúng sanh khác của các cá 
nhân khác bằng tâm. (Vị ấy) nhận biết tâm có tham ái là: “Tâm có 
tham ái, hoặc nhận biết tâm lìa khỏi tham ái là: “Tâm lìa khỏi tham 
ái,` hoặc nhận biết tâm có sân, ... tâm lhìa khỏi sân ... tâm có s1 ... tâm 
ha khỏi si, ... tâm bị thâu hẹp ... tâm bị tán loạn ... tâm đại hànhf*1... 
tâm không đại hànhl*1 ... tâm vô thượng ... tâm không vô thượng ... 
tâm định tĩnh ... tâm không định tính ... tâm giải thoát ..., hoặc nhận 
biết tâm không giải thoát là: “Tâm không giải thoát.' 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Với tính chất triển 
khai của ba loại tâm, tuệ Uuề sự thâm nhập các hành ui của thức có 
bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng năng lực tự tỉn của các 
quun là trí biết được tâm.” 


Phần giải thích “Trí biết được tâm.° 


53. Trí nhớ về các kiếp sống trước: 


Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do 
duyên là trí nhớ về các kiếp sống trước là (có ý nghĩa) thế nào? 


VỊ tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ...(nt)... sau khi làm thành nhu 
nhuyến có thể sử dụng được, vị ấy nhận biết như vầy: “Khi điều này 
hiện hữu, điều kia hiện hữu, do sự sanh lên của điều này, điều kia 
sanh lên, tức là các hành do duyên vô minh, thức do duyên các hành, 
danh sắc do duyên thức, sáu xứ do duyên danh sắc, xúc do duyên sáu 
xứ, thọ do duyên xúc, ái do duyên thọ, thủ do duyên ái, hữu do duyên 
thủ, sanh do duyên hữu, lão tử do duyên sanh, sầu muộn-than vãn- 
khổ đau-ưu phiền-thất vọng hiện khởi. Như thế là sự sanh khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này.” 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm đến trí nhớ về các kiếp sống 
trước. VỊ ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai 
lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, 
hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi 
lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 
“Vào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp 
như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới 
hạn tuổi thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại 
nơi này.` Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá 
biệt và đại cương. 
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Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Paccayapavattanam đhammanam nanattekattakammavipphara- 
vasena parIyogahane pañña pubbenIvasanussatiñanam.” 


Pubbenivasanussatiñänaniddeso. 


54. Dibbacakkhuñanam 


Katham obhasavasena nanattekattarũpanimittanam dassanatthe 
pañña dibbacakkhuñanam. ? 


Idha bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhipadam bhaveti. —pe— viriyasamadhi —pe— cittasamadhi — 
pe— viImamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam 
bhavet. So ¡imesu catusu Iddhipadesu citam parlbhavetl, 
paridametl, mudum karot kammaniyam. So Iimesu catusu 
iddhipadesu citam paribhavetva paridametva mudum karitva 
kammaniyam alokasaññam manasikarotl, divasaññam adhitthati, 
*vatha diva tatha ratti, yatha ratti tatha diva” Iti vivatena' cetasa 
apariyonaddhena sappabhasam cittam bhaveti. 


So tatha bhavitena cittena parisuddhena pariyodatena sattanam 
cutũpapatañanaya cittam abhinharati, abhininnametI, so dibbena 
cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane 
uppajJamane? hine panite suvanne` dubbanne sugate duggate 
yvathakammupage satte pajanal: “me vata bhonto satta 
kayaduccaritena samannagata vaclduccarltena samannagata 
manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika 
micchaditthikammasamadana, te kayassa bheda parammarana 
apayam dugsatim vinipatam nirayam upapanna. Ime va pana 
bhono satta kayasucarltena samannagatä vacIsucaritena 
Ssamannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka 
sammaditthika sammaditthikammasamadana, te kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapannalI. Iti đibbena 
cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane 
uppaJJamane” hine panite suvanne dubbanne sugate dugsate yatha 
kammipage satte paJanati. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Obhasavasena nanattekattaripanimittanam dassanatthe pañña 
dibbacakkhuñanam.” 


Dibbacakkhuñananiddeso. 





' vivattena - Sĩ 2. 
ˆ“ upapajjamãne - Machasam, Syã, PTS. 
3 savanne - PTS. 
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Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề sự thâm 
nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản chất khác nhau 
hoặc giống nhau đối uới các pháp có sự uận hành do duuên là trí 
nhớ uề các kiếp sống trước.” 

Phân giải thích “Trí nhớ về các kiếp sống trước. 
54. Trí về thiên nhấn: 

Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí 
về thiên nhãn là (có ý nghĩa) thế nào? 

Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tỉnh tấn ... định do 
nhận thức ... định do thẩm xét và các tạo tác do nõ lực. Vị ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến có 
thể sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi làm cho tâm 
phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến có thể 
sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý đến tưởng về 
ánh sáng, chú nguyện tưởng về ban ngày: “Ban ngày thế nào, ban 
đêm thế ấy, ban đêm thế nào, ban ngày thế ấy.` Với tâm được mở ra 
và không bị che lấp như thế, vị ấy phát triển tâm có ánh sáng. 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn 
thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao 
quý, đẹp đế, xấu xí, và nhận biết rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi khổ: “Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có thân ác hạnh, có khẩu ác hạnh, có 
ý ác hạnh, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành hành 
động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang 
hiện hữu này có thân thiện hạnh, có khẩu thiện hạnh, có ý thiện 
hạnh, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành 
hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được 
sanh vào chốn an vui, cõi trời, loài người.` Như thế, bằng thiên nhãn 
thuần tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy chúng sanh trong khi 
chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, và 
biết rõ rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng đến chốn an 
vui, (hay) đọa vào cối khổ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề ý nghĩa của 
uiệc nhìn thấu các hiện tướng của sắc có bản chất khác nhau hoặc 
giống nhau nhờ uào năng lực của ánh sáng là trí 0uề thiên nhấn.” 

Phân giải thích “Trí về thiên nhấn. 
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55. Asavakkhayañaänam 


Katham catusatthiya akarehi tinnam' Indriyanam vasIbhavata 
pañña asavanam khaye ñanam? 


Katamesam tinnam' indriyanam? Anaññataññassamitindriyassa, 
aññindriyassa, aññatavindriyassa. 

Anaññataññassamitindriyam kati thanani gacchatIl, aññindriyam 
kati thanani gacchatil, aññatavindriyam kati thanani gacchati? 
Anaññataññassamitindriyam ekam thanam gacchat: sotapatti- 
magsam. Aññindriyam cha thanani gacchat: sotapattiphalam, 
sakadagamimagsam, sakadagamiphalam anagamimaggam anagami- 
phalam, arahattamagsam. Aññatavindriyam ekam thanam gacchat: 
arahattaphalam. 


Sotapattimagsakkhane anaññataññassamitindriyassa saddhin- 
driyam adhimokkhaparivaram hotl, viryindriyam paggaha- 
parivaram hotl, satindriyam upatthanaparivaram hotl, samadhin- 
driyam avikkhepaparivaram hotil, paññindriyam dassanaparivaram 
hot, manindriyam vijananaparivaram hotl, somanassindriyam 
abhisandanaparivaram” hotl, JIvitindriyam pavattasantatadhipatey- 
yaparivaram hotl, sotapattimaggakkhane Jata dhamma thapetva 
cittasamutthanam rupam sabbeva kusala honti, sabbeva anasava 
honti, sabbeva niyyanika honti, sabbeva apacayagamino honti, 
sabbeva lokuttara honti, sabbeva nibbanarammana honHi, 
sotapattimagsgakkhane anaññataññassamTitindriyassa Imani 
atthindriyani sahajataparivara hontil, aññamaññaparivara honH], 
nissayaparivara honti, sampayuttaparivara honti, sahagata honHi, 
sahaJata honti, samsattha honti, sampayutta honti. Teva tassa akara 
ceva hontI parIvara ca. 


Sotapattiphalakkhane aññindriyassa saddhindriyam adhimok- 
khaparivaram hoi, viiyIindriyam paggahaparivaram  hotl, 
satindriyam upatthanaparivaram hoti, samadhindriyam avikkhepa- 
parIvaram hoti, paññIndriyam dassanaparIvaram hoti, manindriyam 
vijananaparivaram hoti, somanassindriyam abhisandanaparivaran? 
hoH, JIvitindryam  pavattasantatadhipateyyaparivaram  hotl, 
sotapattiphalakkhape Jata dhamma sabbeva abyakata honti thapetva 
cittasamu{thanam rupam, sabbeva anasava honti, sabbeva lokuttara 
honi, sabbeva nibbanarammana honti, sotapattiphalakkhane 
aññndrnyassa Imani atthindryani sahajataparivara honti, 
aññamaññaparivara honti, nissayaparivara honti, sampayutta- 
parivara honti, sahagata honti, sahaJata honti, samsattha honti, 
sampayutta honti, teva tassa akara ceva hontI parIvara ca. 





' tinnannam - Machasam, Syã, PTS. 
“ abhinandanapariväram - Syä, PTS, Sĩ 1, 2. 
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55. Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc: 

Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc là (có ý nghĩa) thế nào? 

Của ba quyền nào? Của vị tri quyền, của dĩ tri quyền, của cụ tri 
quyền. 

VỊ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyền đi đến bao 
nhiêu vị thế? Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Vị tri quyền đi 
đến một vị thế là Đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị thế là Quả 
Nhập Lưu, Đạo Nhất Lai, Quả Nhất Lai, Đạo Bất Lai, Quả Bất Lai, 
Đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là Quả A-la-hán. 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Đạo Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không 
tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền. 


Vào sát-na Quả Nhập Lưu, đối với dĩ tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Quả Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là vô ký, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Quả Nhập Lưu, đối với dĩ tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyền. 


210 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





Sakadagamimagsakkhane —pe— sakadagamiphalakkhane —pe— 


anagamimaggakkhane —pe— anagamiphalakkhane —pe— 
arahattamagsakkhane _—pe—  aññindriyassa saddhindriyam 
adhimokkhaparivaram hoti, —Dpe— Jrvitindriyam 


pavattasantatadhipateyyaparIvaram hot. 


Arahattamagsakkhape Jata dhamma thapetva cittasamutthanam 
rupam sabbeva kusala hontil, sabbeva anasava honti, sabbeva 
niyyanika honti, sabbeva apacayagamino honti, sabbeva lokuttara 
honi, sabbeva nibbanarammana honti aharattamaggakkhane 
aññndrnyassa Imanil atthindryanil sahajataparivara honti, 
aññamaññaparIvara honH, nisSayaparivara honHi, 
sampayuttaparivara honti, sahagata honHi, sahaJata honti, samsattha 
honti, sampayutta honti. Teva tassa akara ceva honti parIvara ca. 


Arahattaphalakkhane aññatavindriyassa saddhindriyam 
adhimokkhaparivaram hotl, viriyIndriyam —pe— jIvitindriyam 
pavattasantatadhipateyyaparivaram hotIi. Arahattaphalakkhane Jata 
dhamma sabbeva abyakata honH, thapetva cittasamutthanam 
rupam, sabbeva anasava honHi, sabbeva lokuttara honti, sabbeva 
nibbanarammana honti. Arahattaphalakkhane aññatavindrliyassa 
Iimani atthindriyani sahajataparivara hontil, aññamaññaparivara 
honHi, nissayaparivara honti, sampayuttaparivara honti, sahagata 
hontHi, sahaJata honti, samsattha honti, sampayutta honti. Teva tassa 
akara ceva honti parIvara ca. Itl Imanl atthatthakanl catusatthI honHi. 


Äsaväti katame te ãsavãä? Kãmasavo, bhaväasavo, ditthãsavo, 
aV]JJasavo. 

Katthete asava khiyanti? Sotapattimagsena anavaseso ditthasavo 
khiyatl, apayagamaniyo kamasavo khiyatl, apayagamanIyo 
bhavasavo khiyati, apayagamaniyo aviJjasavo khiyati, etthete asava 
khiyanti. 

Sakadagamimaggena olarlko kamasavo khiyati, tadekattho 


bhavasavo khiyatl, tadekattho avijjasavo khiyatl, etthete asava 
khiyanti. 


Anagamimaggena anavaseso kamasavo khiyati, tadekattho 
bhavasavo khiyati, tadekattho avijjasavo khiyatl, etthete asava 
khiyanti. 


Arahattamagsena anavaseso bhavasavo khiyaH, anavaseso 
avIJjasavo khiyatI, etthete asava khiyanti. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Catusatthya akarehi tinnam ¡ndriyanam vaslbhavati pañña 
asavanam khaye ñanam.” 


Asavakkhayañananiddeso. 
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Quả Nhất Lai, 
...(như trên)... Vào sát-na Đạo Bất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Quả 
Bất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Đạo A-la-hán, đối với dĩ tri quyền, 
tín quyền của có sự cương quyết là phụ trợ, ...(như trên)... mạng 
quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán, các pháp được sanh ra ngoại trừ sắc có 
nguồn phát sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả 
đều không có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa 
đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có 
cảnh là Niết Bàn. Vào sát-na Đạo A-la-hán, đối với dĩ tri quyền, tám 
quyền này!*! là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) 
qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, 
là đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền 
này vừa là biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyền. 

Vào sát-na Quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền ...(nt)... mạng quyền có pháp chủ 
đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na Quả A-la- 
hán, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, 
tất cả (các pháp còn lại) đều là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, 
tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết Bàn. Vào 
sát-na Quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ 
trợ đồng sanh, ...(nt)... là liên kết. Chính tám quyền này vừa là biểu 
hiện vừa là phụ trợ của cụ tri quyền. Như thế, 8 lần 8 này!*l là 64. 


Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 


Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đầu? Do Đạo Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều 
ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề chủ thể đối 
Uới ba quuền theo sáu mnươi bốn biểu hiện là trí 0u sự đoạn tận của 
các lậu hoặc.” 


Phân giải thích “Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc.” 
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56 - 63. Saccañanacatukkadvayam 


Katham pariññatthe pañña dukkhe ñanam, pahanatthe pañña 
samudaye ñanam, sacchikriyatthe pañña nirodhe ñanam, 
bhavanatthe pañña magsge ñanam? 


Dukkhassa pllanattho sankhatattho santapattho viparinamattho 
pariññattho. 


Samudayassa ayuhanattho nidanattho saññogattho 
palibodhattho pahanattho. 


Nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho amatattho 
sacchikiriyattho. 


Magsassa niyyanattho hetuttho dassanattho adhipateyyattho 
bhavanattho. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccati 
“Parlññatthe paññãa dukkhe ñanam, pahanatthe pañña samudaye 
ñanam, sacchikiriyatthe pañña nirodhe ñanam, bhavanatthe pañña 
magsge ñanam.” 


Katham dukkhe ñanam, dukkhasamudaye ñanam, dukkha- 
nirodhe ñanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam? 


Maggasamangissa ñanam dukkhepetam ñanam, dukkha- 
samudayepetam ñanam, dukkhanirodhepetam ñanam, dukkha- 
nirodhagaminiya patipadayapetam ñanam. 


Tattha katamam dukkhe ñanam? Dukkham arabbha ya uppajjati 
pañña paJanana vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhana 
upalakkhana paccupalakkhana pandiccam kosallam nepuññam 
vebhavya cInta upaparikkha bhurI medha parmaylkä vipassana 
sampaJjaññam  patodo pañña paññmndriyam paññabalam 
paññasattham paññãapasado pañña-aloko pañña-obhaso 
paññapajJjoto paññaratanam amoho dhammavicayo sammaditthi, 
Idam vuccati dukkhe ñanam. Dukkhasamudayam arabbha —pe— 
Dukkhanrodham  arabbha —pe— Dukkhanirodhagaminim 
patpadam arabbha —pe— Amoho dhammavicayo sammaditthi, 
Idam vueccati dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Dukkhe ñanam, dukkhasamudaye ñanam, dukkhanirodhe ñanam, 
dukkhanirodhagaminiya patIpadaya ñanam.” 


Saccañänacatukkadvayaniddeso. 
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56-63. Hai nhóm bốn của trí vê chân lý: 

Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về Khổ, tuệ về ý nghĩa dứt bỏ 
là trí về nhân sanh (Khổ), tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt 
tận (Khổ), tuệ về ý nghĩa tu tập là trí về Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với Khổ là ý nghĩa áp bức, là ý nghĩa tạo tác, là ý nghĩa nóng 
nảy, là ý nghĩa chuyển biến, là ý nghĩa biết toàn diện. 

Đối với nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa (nghiệp) tích lũy, là ý nghĩa 
căn nguyên, là ý nghĩa ràng buộc, là ý nghĩa vướng bận, là ý nghĩa 
dứt bỏ. 

Đối với sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa xuất ly, là ý nghĩa viễn ly, là ý 
nghĩa vô vi, là ý nghĩa bất tử, là ý nghĩa tác chứng. 

Đối với Đạo là ý nghĩa dẫn xuất, là ý nghĩa chủng tử, là ý nghĩa 
nhận thức, là ý nghĩa pháp chủ đạo, là ý nghĩa tu tập. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề Ú nghĩa biết 
toàn diện là trí uê Khổ; Tuệ Uề Úú nghĩa dứt bỏ là trí uề nhân sanh 
(Khổ); Tuệ uề Ú nghĩa tác chứng là trí Uuề sự diệt tận (Khổ); Tuệ uŠ Ú 
nghĩa tu tập là trí uề Đạo.” 

Trí về Khổ, trí về nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ là (có ý nghĩa) thế nào? 

Trí của vị có dự phần ở Đạo cũng là trí về Khổ, đây cũng là trí về 
nhân sanh Khổ, đây cũng là trí về sự diệt tận Khổ, đây cũng là trí về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Trong trường hợp ấy, trí về Khổ là gì? Điều gì sanh lên có liên 
quan đến Khổ: sự nhận biết (của trí), sự nhận biết (của tuệ), sự chọn 
lọc, sự tuyển lựa, sự chọn lọc pháp, sự suy xét, sự khảo cứu, sự khảo 
sát, sự thông thái, sự rành rẽ, sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự suy 
nghĩ, sự nghiên cứu, sự uyên thâm, sự mãn tiệp, sự lãnh đạo, sự 
minh sát, sự tỉnh giác, sự sắc sảo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ 
khí, tuệ là thành trì, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là ngọn 
đèn, tuệ là báu vật, sự vô sĩ, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, (mỗi một) 
điều ấy được gọi là trí về Khổ. Điều gì sanh lên có liên quan đến nhân 
sanh Khổ: ...(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự diệt tận Khổ: 
...(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ: ...(nt)... sự vô sĩ, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, (mỗi 
một) điều ấy được gọi là trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề Khổ, trí uề 
nhân sanh Khổ, trí uề sự diệt tận Khổ, trí Uuề sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận Khổ.” 


Phân giải thích “Hai nhóm bốn của trí về chân lý.? 
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64 - 67 Suddhikapatisambhidañanam 


Katham atthapatisambhide ñanam, đdhammapatisambhide 
ñanam,  niruttipatisambhide ñanam,  patibhanapatisambhide 
ñanam? 

Atthesu ñanam atthapatisambhida dhammesu ñanam 
dhammapatisambhida, nirutisu ñanam  nïiruttipatisambhida, 
patibhanesu ñanam patibhanapatisambhida. 


Atthananatte pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide ñanam. 

Atthavavatthane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammavavathane paññãa dhammapatisambhidde ñanam, 
niruttivavatthane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


patibhanavavatthane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthasallakkhane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammasallakkhane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttisallakkhane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


~~—= 


patibhanasallakkhane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthupalakkhane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammupalakkhane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttdpalakkhane pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanupalakkhane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthappabhede pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammappabhede pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttippabhede pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanappabhede pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthappabhavane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammappabhavane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttippabhavane pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanappabhavane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 

AtthaJotane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammaJotane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttiJotane pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanaJotane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 

Atthavirocane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammavirocane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttivirocane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


patibhanavirocane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 
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64-67. Trí về các sự phân tích thưân túy: 


Trí về sự phân tích ý nghĩa, trí về sự phân tích pháp, trí về sự 
phân tích ngôn từ, trí vê sự phân tích phép biện giải là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Trí vê các ý nghĩa là sự phân tích ý nghĩa, trí về các pháp là sự 
phân tích pháp, trí về các ngôn từ là sự phân tích ngôn từ, trí về các 
phép biện giải là sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về bản chất khác nhau của các ý nghĩa là trí về sự phân tích ý 
nghĩa, tuệ về bản chất khác nhau của các pháp là trí về sự phân tích 
pháp, tuệ về bản chất khác nhau của các ngôn từ là trí về sự phân 
tích ngôn từ, tuệ về bản chất khác nhau của các phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự xác định ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
xác định pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự xác định ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự xác định phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự suy xét ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
suy xét pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự suy xét ngôn từ là 
trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự suy xét phép biện giải là trí về 
sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự khảo cứu ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
khảo cứu pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự khảo cứu ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự khảo cứu phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự phân loại ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự phân loại pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự phân loại 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự phân loại phép biện 
giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự thể hiện ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
thể hiện pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự thể hiện ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự thể hiện phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự làm sáng tỏ ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự làm sáng tỏ pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm sáng tỏ 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm sáng tỏ phép 
biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự làm rõ rệt ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự làm rõ rệt pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm rõ rệt 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm rõ rệt phép biện 
giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 
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Atthappakasane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammappakasane paññãa dhammapatisambhide ñanam, 
niruttippakasane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


patibhanappakasane pañña patIbhanapatisambhide ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, paJananatthena pañña. Tena vuccatl: 
“Atthapatsambhide ñanam, dhammapatisambhide ñanam, 
niruttipatisambhide ñanam, patibhanapatisambhide ñanam.” 


Suddhikapatisambhadäñananiddeso. 


68. Indriyaparopariyattañanam 


Katamam tathagatassa IndriyaparoparlIyatta'ñanam? 


Idha tathagato satte passat: apparajakkhe maharajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suviññapaye duviññapaye 
appekacce paralokavaJJabhayadassavino appekacce na 
paralokavaJJabhayadassavino. 


Apparajakkhe maharajakkheti saddho puggalo 
apparaJakkho, assaddho7 puggalo maharajakkho; araddhaviriyo 
puggalo apparajakkho, kusito puggalo maharaJakkho; upatthitassatI 
puggalo apparajakkho, mutthassai puggalo maharajakkho; 
samahito puggalo apparaJakkho, asamahito puggalo maharaJakkho; 
paññava puggalo apparaJakkho, duppañño puggalo maharaJakkho. 


Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo, 
assaddho puggalo mudindriyo; araddhaviriyo puggalo tikkhindriyo, 
kusito puggalo mudindriyo; upatthitassat puggalo tikkhindriyo, 
mutthassatl puggalo mudindriyo; samahito puggalo tikkhindriyo, 
asamahito puggalo mudindriyo; paññava puggalo tikkhindriyo, 
duppañño puggalo mudindriyo. 


Sväakäre dvakareti saddho puggalo svakaro, assaddho puggalo 
dvakaro; araddhaviriyo puggalo svakaro, kusito puggalo dvakaro; 
upatthiassai. puggale svakaro, mut{thassati puggalo dvakaro; 
samahito puggalo svakaro, asamahito puggalo dvakaro; paññava 
puggalo svakaro, duppañño pugsalo dvakaro. 





' indriyanam paropariyatte -Syã; indriyaparopariyatte -Machasam, PTS, Sĩ 1, 2, 3. 
“asaddho - PTS. 
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Tuệ về sự công bố ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
công bố pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự công bố ngôn từ là 
trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự công bố phép biện giải là trí về 
sự phân tích phép biện giải. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề sự phân tích 
ú nghĩa, trí 0u sự phân tích pháp, trí uŠ sự phân tích ngôn từ, trí uề 
sự phân tích phép biện giải.” 

Phân giải thích “Trí về các sự phân tích thưân túy.ˆ 
68. Trí biết được khả năng của người khác: 


Trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Ở đây, đức Như Lai nhìn thấy các chúng sanh: có tầm nhìn bị vấy 
bụi ít, có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo, có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt, có tánh khí tồi, dễ hướng dẫn, khó 
hướng dẫn, một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái 
sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy được sự sợ 
hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 

Có tâm nhìn bị vấy bụi ít, có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều: 
Người có đức tin là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không có đức tin 
là có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có sự cố gắng tỉnh tấn là có 
tâm nhìn bị vấy bụi ít, người biếng nhác là có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiều. Người có niệm được thiết lập là có tâm nhìn bị vấy bụi ít, 
người có niệm bị quên lãng là có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người 
được định tính là có tâm nhìn bị vấy bụi ít, người không được định 
tnh là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có tuệ là có tâm nhìn bị 
vấy bụi ít, người có tuệ kém là có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều. 

Có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt: Người có đức 
tin là có giác quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan 
cùn lụt. Người có sự cố gắng tỉnh tấn là có giác quan sắc sảo, người 
biếng nhác là có giác quan cùn lụt. Người có niệm được thiết lập là 
có giác quan sắc sảo, người có niệm bị quên lãng là có giác quan cùn 
lụt. Người được định tính là có giác quan sắc sảo, người không được 
định tính là có giác quan cùn lụt. Người có tuệ là có giác quan sắc 
sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt, có tánh khí tôi: Người có đức tin là có tánh 
khí tốt, người không có đức tin là có tánh khí tôi. Người có sự cố 
gắng tỉnh tấn là có tánh khí tốt, người biếng nhác là có tánh khí tồi. 
Người có niệm được thiết lập là có tánh khí tốt, người có niệm bị 
quên lãng là có tánh khí tồi. Người được định tĩnh là có tánh khí tốt, 
người không được định tĩnh là có tánh khí tồi. Người có tuệ là có 
tánh khí tốt, người có tuệ kém là có tánh khí tồi. 
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Suviññapaye duviññäpayeti saddho puggalo suviññapayo, 
assaddho puggalo duviññapayo; araddhaviriyo puggalo suviññãpayo, 
kusito puggalo duviññapayo; upatthitassati puggalo suviññapayo, 
mutthassati puggalo duviññapayo; samahito puggalo suviññapayo, 
asamahito puggalo duviññapayo; paññava puggalo suviññapayo, 
duppañño puggalo duviññapayo. 


Appekacce paralokavajjabhayadassävino appekacce na 
paralokavajjabhayadassävinoti saddho puggalo paralokavajJJja- 
bhayadassavi, assaddho puggalo na paralokavajJjabhayadassavi; 
araddhaviriyo puggalo paralokavaJJjabhayadassavl, kusito puggalo 
na paralokavaJJabhayadassav1; upatthitassati puggalo paralokavaJJa- 
bhayadassavl, mutthassati puggalo na paralokavaJJabhayadassavI; 
samahito puggalo paralokavaJJabhayadassav1; asamahito puggalo na 
paralokavaJJabhayadassavl; paññava puggalo paralokavaJJabhaya- 
dassavI; duppañño pugsgalo na paralokavaJJabhayadassav1. 


Lokoti khandhaloko, dhatuloko, ayatanaloko, vipattibhavaloko, 
vipattisambhavaloko, sampattibhavaloko, sampattisambhavaloko. 


Eko loko: sabbesatta aharatthitika, dve loka: namañca rupañca, 
tayo loka: tisso vedana, cattaro loka: cattaro ahara, pañca loka: 
pañcupadanakkhandha, cha loka: cha ajJJjhattikani ayatananl, satta 
lokã: satta viññanatthitiyo, attha loka: attha lokadhamma, nava loka: 
nava sattavasa dasa loka: dasayatananl dvadasa loka: 
dvadasayatanani, attharasa loka: attharasa dhatuyo. 


Vajjanti sabbe kilesa vaJja, sabbe duccarita vajJJa, sabbe 
abhisankhara vaJJa, sabbe bhavagamI kamma va]Ja. 


Ii Imasmiñca loke Imasmliñca vajjle tibba bhayasañña 
paccupatthta hot, seyyathapil ukkhittaske vadhake. Imehi 
paññasaya akarehi Imani pañcIndriyani Janatl, passatl, aññatl, 
pativIjJjhaH. 


Idam tathagatassa Indriyaparopariyattañanam. 


Indriyaparopariyattañananiddeso. 
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Dễ hướng dẫn, khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng 
dẫn, người không có đức tin là khó hướng dẫn. Người có sự cố gắng 
tỉnh tấn là dễ hướng dẫn, người biếng nhác là khó hướng dẫn. Người 
có niệm được thiết lập là dễ hướng dẫn, người có niệm bị quên lãng 
là khó hướng dẫn. Người được định tĩnh là dễ hướng dẫn, người 
không được định tĩnh là khó hướng dẫn. Người có tuệ là dễ hướng 
dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn. 


Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác: 
Người có đức tin là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào 
thế giới khác, người không có đức tin là không thấy được sự sợ hãi ở 
tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Người có sự cố gắng tỉnh tấn 
là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, 
người biếng nhác là không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái 
sanh) vào thế giới khác. Người có niệm được thiết lập là thấy được sự 
sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có niệm bị 
quên lãng là không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào 
thế giới khác. Người được định tĩnh là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và 
sự (tái sanh) vào thế giới khác, người không được định tĩnh là không 
thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Người 
có tuệ là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới 
khác, người có tuệ kém là không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác. 

Thế giới: Thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của 
các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới 
có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. 


Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai 
thế giới là danh và sắc. Ba thế giới là ba thọ. Bốn thế giới là bốn loại 
vật thực. Năm thế giới là năm thủ uấn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy 
thế giới là bảy trụ xứ của thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. 
Chín thế giới là chín nơi cư trú của chúng sanh. Mười thế giới là 
mười xứ.[*l Mười hai thế giới là mười hai xứ.I*l Mười tám thế giới là 
mười tám giới. 

Tội lỗi: Tất cả ô nhiễm là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả 
các thắng hành là tội lõi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lõi. 

Tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế giới này và về tội lỗi này đã 
được đề cập như thế, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc 
chém giết có thanh gươm đã được vung lên. Đức Như Lai biết được, 
thấy được, hiểu được, thấu triệt năm quyền này thông qua năm mươi 
biểu hiện!*! này. 


Đây là trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai. 
Phân giải thích “Trí biết được khả năng của người khác.” 
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6o. Asayãänusayañanam 


Katamam tathagatassa sattanam asayanusayañanam? 


Idha tathagato sattanam asayam Janati, anusayam Janati, caritam 
Janati, adhimuttim Janati, bhabbabhabbe satte Janati. 


Katamo ca sattanam asayo? 'Sassato lokotil va “asassato 
lokoti va “antava loko'ti va “anantava loko'ti va “tam jivam tam 
sariranti va “aññam jvam aññam sarrranti va “hoti tathagato 
parammaranä ti vã “na hoti tathagato parammaranati va “hoti ca na 
hoti ca' tathagato parammarana'ti va “neva hotIi na na hoti tathagato 
parammaranäati va. It bhavaditthisannssta vã satta honti 
vibhavaditthisannissita va. 


Ete va pana ubho ante anupagamma Idappaccayata 
patleeasamuppannesu dhammesu anulomika khant patiladdha 
hot, yathabhutam va ñanam. 


Kamam sevantaññeva Janati “ayam puggalo kamagaruko 
kamasayo kamadhimuttotl, kamam” sevantaññeva Janati “ayam 
puggalo nekkhammagaruko nekkhammasayo nekkhammadhi- 
muttoftl, nekkhammam sevantaññeva janati “ayam puggalo 
nekkhammagaruko nekkhammasayo nekkhammadimuttoti, 
nekkhammam setantaññeva Janati “ayam puggalo kamagaruko 
kamasayo kamadhimutto'tl. 


Byapadam sevantaññava Janati “ayam puggalo byapadagaruko 
byapadasayo byapadadhimuttoti, byabadam sevantaññeva Janati 
'ayam puggalo abyapadagaruko abyapadasayo abyapadadhimutto'ti, 
abyapadam sevantaññeva Janati “ayam puggalo abyapadagaruko 
abyapadasayo abyapadadhimutto ti, abyapadam sevantaññeva Janati 
“ayam puggalo byapadagaruko byapadasayo byapadadhimutto ti. 


Thnamiddham  sevantaññeva janai “ayam puggalo 
thnamiddhagaruko thinamiddhasayo thinamiddhadhimuttoti, 
thnamiddham sevantaññeva Janati “ayam puggalo 
alokasaññagaruko alokasaññasayo alokasaññadhimutto'ti, 
alokasaññam sevantaññeva Janati “ayam puggalo alokasaññagaruko 
alokasaññasayo alokasaññadhimutto'ti, alokasaññam sevantaññeva 
Janai “ayam puggalo thinamiddhagaruko thinamiddhasayo 
thnamiddhadhimuttoti.[*] Ayam sattanam asayo. 





' hoti ca na ca hoti - Machasam, Syã. “anulomikhanti - SI1.2. kãyam, PTS. 
[*] 'Kamanticcadi vakyappadeso - Sya, PTS potthakesu ca katthaci Sihalakkhara 
potthakesu ca vyakulo visadiso ca dissate. 
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6o. Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngâm: 

Trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của 
chúng sanh là (có ý nghĩa) thế nào? 

Ở đây, đức Như Lai biết thiên kiến của chúng sanh, biết xu hướng 
ngủ ngầm, biết sở hành, biết tánh khí, biết chúng sanh có khả năng 
hay không có khả năng. 

Thiên kiến gì của chúng sanh? “Thế giới là thường còn,' “Thế giới 
là không thường còn, “Thế giới là có giới hạn,' “Thế giới là không có 
giới hạn, “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy,` “Mạng sống là vật 
khác thân thể là vật khác, “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết?' “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết?' “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết? hay “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” chúng sanh 
nương tựa vào hữu kiến hoặc nương tựa vào phi hữu kiến là như thế. 


Trái lại, có những chúng sanh không tiếp cận hai thái cực này rồi 
thành tựu sự chấp nhận hợp theo các pháp được tùy thuận sanh lên 
do tính chất của duyên ấy, hoặc (đạt được) trí đúng theo thực thể. 


Ngài biết về người đang theo đuổi (ngũ) dục rằng: “Người này 
nặng về dục, có thiên kiến về dục, có tánh khí về dục; biết về người 
đang theo đuổi (ngũ) dục rằng: “Người này nặng về thoát ly, có thiên 
kiến về thoát ly, có tánh khí về thoát ly;` biết về người đang theo đuổi 
thoát ly rằng: “Người này nặng về thoát ly, có thiên kiến về thoát ly, 
có tánh khí về thoát ly;` biết về người đang theo đuổi thoát ly rằng: 
“Người này nặng về dục, có thiên kiến về dục, có tánh khí về dục." 

Ngài biết về người đang theo đuối sân độc rằng: “Người này nặng 
về sân độc, có thiên kiến về sân độc, có tánh khí về sân độc;' biết về 
người đang theo đuổi sân độc rằng: “Người này nặng về không sân 
độc, có thiên kiến về không sân độc, có tánh khí về không sân độc;' 
biết về người đang theo đuổi không sân độc rằng: “Người này nặng về 
không sân độc, có thiên kiến về không sân độc, có tánh khí về không 
sân độc;' biết về người đang theo đuổi không sân độc rằng: “Người 
này nặng về sân độc, có thiên kiến về sân độc, có tánh khí về sân 
độc. 

Ngài biết về người đang theo đuổi sự lờ đờ và buồn ngủ rằng: 
“Người này nặng về lờ đờ và buồn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn 
ngủ, có tánh khí về lờ đờ và buồn ngủ;' biết về người đang theo đuổi 
sự lờ đờ và buồn ngủ rằng: “Người này nặng về quang tưởng, có thiên 
kiến về quang tưởng, có tánh khí về quang tưởng; ' biết về người đang 
theo đuổi quang tưởng rằng: “Người này nặng về quang tưởng, có 
thiên kiến về quang tưởng, có tánh khí về quang tưởng;' biết về 
người đang theo đuổi quang tưởng rằng: “Người này nặng về lờ đờ và 
buồn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn ngủ, có tánh khí về lờ đờ và 
buồn ngủ.' Đây là thiên kiến của chúng sanh. 

231 


Pafisanbhidamaggo I Mahãäuaggo - Ñanakatha 





Katamo ca sattanam anusayo? Sattanusaya, kamaraganusayo, 
patighanusayo, mananusayo, ditthanusayo, vicikicchanusayo, 
bhavaraganusayo, avIJJjanusayo. 


Yam  loke piyartipam sataripam, cettha sattanam 
kamaraganusayo anuseti; yam loke appiyaruipam"' asatarupam, ettha 
sattanam patighanusayo anusetl; Iti Imesu dvisu đhammesu avIjja 
anupatita tadekattho mano ca ditthi ca vicikiccha ca datthabba. 
Ayam sattanam anusayo. 


Katamam ca sattanam  cariltam? Puññabhisankharo, 
apuññabhisankharo, aneñJabhisankharo paritabhuũmako vã 
mahabhumako va, idam sattanam caritam. 


Katama ca sattanam adhimutti? Santi satta hinadhimuttika, 
sanH satta panItadhimuttika, hinadhimuttika satta hinadhimuttike 
sate sevant bhajant payirupasantl, panitadhimutika satta 
pantadhmuttike sate sevani bhaJani  paylrupasanti. 
AtitampIi addhanam hinadhimuttikä satta hinadhimuttike satte 
semsu  bhajimsu paylrupasimsu, pamiadhimutika satta 
pantadhimuttike sate sevimmsu bhaj]imsu payIrupasimsu, 
anagatampi addhanam hinadhimuttika satta hinadhimuttike satte 
sevissantL bhajissant payirupasissanti, panitadhimuttika satta 
panmItadhimuttike satte sevissanti bhaJissantI payIrupasissanti. Ayam 
sattanam adhimutiI. 


Katame satta abhabba? Ye te sattaã kammavaranena 
samannagata, kilesavaranena samannagata, vipakavaranena 
samannagata, asaddha acchandika, duppañña abhabba niyamam 
okkamitum kusalesu dhammesu sammattam. Ime te satta abhabba. 


Katame satta bhabba? Ye te satta na kammavaranena 
samannagata, na kilesavaranena samannagata, na vipakavaranena 
samannasgata, saddha chandika, paññavanto, bhabba niyamam 
okkamitum kusalesu dhammesu sammattam. Ime te satta bhabba. 


Idam tathagatassa sattanam asayanusaye ñanam. 


Äsayãnusayañananiddeso. 





' apiyarũpam - PTS. 
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Xu hướng ngủ ngầm gì của chúng sanh? Có bảy xu hướng ngủ 
ngầm: Ái dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngầm, tà 
kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ 
ngầm. 

Ở đời, có sắc gì đáng yêu đáng mến, ái dục ngủ ngầm của chúng 
sanh tiềm ẩn ở sắc ấy. Ơ đời, có sắc gì không đáng yêu không đáng 
mến, bất bình ngủ ngầm của chúng sanh tiềm ẩn ở sắc ấy. Như thế 
vô minh khởi lên ở hai pháp này; ngã mạn, tà kiến, và hoài nghỉ có 
cùng ý nghĩa với điều ấy cần được nhìn thấy. Đây là xu hướng ngủ 
ngầm của chúng sanh. 


Sở hành gì của chúng sanh? Sự tạo tác đem lại phước báu, sự tạo 
tác không đem lại phước báu, sự tạo tác có kết quả không thay đổi có 
nền táng nhỏ bé hoặc có nền tảng to lớn. Đây là sở hành của chúng 
sanh. 

Tánh khí gì của chúng sanh? Có các chúng sanh có tánh khí thấp 
kém, có các chúng sanh có tánh khí cao quý. Các chúng sanh có tánh 
khí thấp kém giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có 
tánh khí thấp kém, các chúng sanh có tánh khí cao quý giao thiệp, 
gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Vào thời 
quá khứ xa xăm, các chúng sanh có tánh khí thấp kém cũng đã giao 
thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp kém, các 
chúng sanh có tánh khí cao quý cũng đã giao thiệp, gần gũi, thân cận 
với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Vào thời tương lai xa xăm, 
các chúng sanh có tánh khí thấp kém cũng sẽ giao thiệp, gần gũi, 
thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp kém, các chúng sanh có 
tánh khí cao quý cũng sẽ giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng 
sanh có tánh khí cao quý. Đây là tánh khí của chúng sanh. 


Chúng sanh nào không có khả năng? Những chúng sanh nào có 
sự chướng ngại do nghiệp, có sự chướng ngại do phiền não, có sự 
chướng ngại do quả thành tựu (của nghiệp), không có đức tin, không 
có ước muốn, tuệ kém, không chắc chắn có khả năng nhập vào bản 
thể chơn chánh trong các thiện pháp, những chúng sanh này đây là 
không có khả năng. 


Chúng sanh nào có khả năng? Những chúng sanh nào không có 
sự chướng ngại do nghiệp, không có sự chướng ngại do phiền não, 
không có sự chướng ngại do quả thành tựu, có đức tin, có ước muốn, 
có tuệ, chắc chắn có khả năng nhập vào bản thể chơn chánh trong 
các thiện pháp; những chúng sanh này đây là có khả năng. 

Đây là trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm 
của chúng sanh. 


Phần giải thích về 
“Trí vê thiên kiến và xu hướng ngủ ngâm.? 
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7O. Vamakapatihmañanam 


Katamam tathagatassa yamakapatihrre ñanam? 

Idha tathagato yamakapatihram karoti asadharanam savakehi. 
Uparimakayato agsgikkhandho pavattatl, hetthimakayato udaka- 
dhara pavattati; hetthimakayato aggikkhandho pavattatl, uparima- 
kayato udakadhara pavattatl; puratthimmakayato aggikkhandho 
pavattatl, pacchimakayato udakadhara pavattatl; pacchimakayato 
aggikkhandho pavattati, puratthimakayato udakadhara pavattati; 
dakkhinakkhito aggikkhandho pavattatl, vamakkhito udakadhara 
pavattatl; vamakkhio aggikkhandho pavattati, dakkhinakkhito 
udakadhara pavattali; dakkhinakannasotato aggikkhandho 
pavattati, vamakannasotato udakadhara pavattati; vamakannasotato 
aggikkhandho  pavattali, dakkhinakannasotato udakadhara 
pavattatl; dakkhinanasikasotato aggikkhandho pavattatl; vama- 
nasikasotato udakadhara pavattatIl; vamanasikasotato aggIikkhandho 
pavattat, dakkhinanasikasotato udakadhara pavattati; 
dakkhinamsakutato'  aggikkhandho pavattatl, vamamsakutato” 
udakadhara pavattal; vamamsakutato aggikkhandho pavattatl, 
dakkhinamsakutato udakadhara pavattai; dakkhinahatthato 
aggikkhandho pavattati, vamahatthato udakadhara pavattatil; vama- 
hatthato aggikkhandho pavattat, dakkhimahatthato udakadhara 
pavattati; dakkhinapassato aggikkhandho pavattati, vamapassato 
udakadhara pavattal; vamapassato aggikkhandho pavattatl, 
dakkhinapassato udakadhara pavattatI; dakkhinapadato 
aggikkhandho pavattat, dakkhinapadato udakadhara pavattatl; 
angulangulehi aggikkhandho pavattati, angulantarikahi udakadhara 
pavattati; angulantarikahi aggikkhandho pavattati, angulangulehi 
udakadhara pavattal; ekekalomato aggikkhandho pavattatl, 
ekekalomato udakadhara pavattai; lomakupato lomakupato 
aggikkhandho pavattati, lomakupato lomakupato udakadhara 
pavattati, channam vannanam nilaãnam pItakanam lohitakanam 
odatanam mañjJitthanam' pabhassaranam. 

Bhagava cankamati, [*] nimmito titthati va nisidati va seyyam va 
kappetl; bhagava titthatl, nimmito cankamati va nisidati va seyyam 
va kappetl; bhagava nisidatl, ninmito cankamati va tithati va 
seyyam va kappetIl; bhagava seyyam kappeti, nimmito cankamati va 
tithati vã nisidati va; nimmito cankamatl, bhagava titthai va 
nisidati va seyyam va kappetl; nimmito titthati, bhagava cankamati 
va nisidat va seyyam va kappetl; ninmito nisidatl, bhagava 
cankamati va titthati va seyyam va kappeti; nimmito seyyam kappetl, 
bhagava cankamati va titthati va nisidati vati.” 

Idam tathagatassa yamakapatihire ñanam. 

'Yamakapatihirañananiddeso. 


' đakkhinamsakitato - PTS; dakkhina-amsakũtato - Machasam. 
” vamamsakitato - PTS; vãma-amsa - Machasam. 3 mañjetthãnam - PTS. 
[*] Palippadeso' tra - Sya makkharapotthake visadiso dissati. 
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7o. Trí về Song Thông: 
Trí về song thông của đức Như Lai là (có ý nghĩa) thế nào? 


Ở đây, đức Như Lai thực hiện song thông không phổ cập đến các 
Thinh Văn: Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía trên, phát ra 
nguồn nước từ phần thân phía dưới. Ngài phát ra khối lửa từ phần 
thân phía dưới, phát ra nguồn nước từ phần thân phía trên. Ngài 
phát ra khối lửa từ phần thân phía trước, phát ra nguồn nước từ 
phần thân phía sau. Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía sau, 
phát ra nguồn nước từ phần thân phía trước. Ngài phát ra khối lửa từ 
con mắt bên phải, phát ra nguồn nước từ con mắt bên trái. Ngài phát 
ra khối lửa từ con mắt bên trái, phát ra nguồn nước từ con mắt bên 
phải. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ tai bên phải, phát ra nguồn nước từ 
lỗ tai bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ tai bên trái, phát ra nguồn 
nước từ lõ tai bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ mũi bên phải, 
phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
mũi bên trái, phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên phải. Ngài phát ra 
khối lửa từ chóp vai bên phải, phát ra nguồn nước từ chóp vai bên 
trái. Ngài phát ra khối lửa từ chóp vai bên trái, phát ra nguồn nước từ 
chóp vai bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ cánh tay phải, phát ra 
nguồn nước từ cánh tay trái. Ngài phát ra khối lửa từ cánh tay trái, 
phát ra nguồn nước từ cánh tay phải. Ngài phát ra khối lửa từ hông 
bên phải, phát ra nguồn nước từ hông bên trái. Ngài phát ra khối lửa 
từ hông bên trái, phát ra nguồn nước từ hông bên phải. Ngài phát ra 
khối lửa từ bàn chân phải, phát ra nguồn nước từ bàn chân trái. Ngài 
phát ra khối lửa từ bàn chân trái, phát ra nguồn nước từ bàn chân 
phải. Ngài phát ra khối lửa từ các ngón tay và ngón chân, phát ra 
nguồn nước từ các kẻ của các ngón tay và ngón chân. Ngài phát ra 
khối lửa từ các kẻ của các ngón tay và ngón chân, phát ra nguồn nước 
từ các ngón tay và ngón chân. Ngài phát ra khối lửa từ mỗi một sợi 
lông, phát ra nguồn nước từ mỗi một sợi lông. Ngài phát ra khối lửa 
từ từng lỗ chân lông, phát ra nguồn nước từ từng lỗ chân lông gồm có 
sáu màu sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng, đỏ tía, màu ánh sáng. 


Đức Thế Tôn đi kinh hành, còn hình biến hóa (của Ngài) đứng, 
hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn đứng, còn hình biến hóa 
đi kinh hành, hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn ngồi, còn 
hình biến hóa đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế 
Tôn ở tư thế nằm, còn hình biến hóa đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc 
ngồi; hình biến hóa đi kinh hành, còn đức Thế Tôn đứng, hoặc ngồi, 
hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa đứng, còn đức Thế Tôn đi kinh 
hành, hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa ngồi, còn đức Thế 
Tôn đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa ở tư 
thế nằm, còn đức Thế Tôn đứng, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành. 


Đây là trí về song thông của đức Như Lai. 
Phân giải thích “Trí về Song Thông. ˆ 
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71. Mahakarunaasamapattiñanam 
Katamam tathagatassa mahakarunasamattiya ñanam? 


Bahukehi akarehi passantanam buddhanam bhagavantanam 
sattesu mahakaruna okkamati: “Aditto lokasannivaso'ti passantanam 
buddhanam bhagavantanam sattesu mahakaruna okkamati. “Uyyut- 
to lokasannIvaso'ti passantanam buddhanam bhagavantanam satte- 
su mahakaruna okkamati. “Payato lokasannivasoti passantanam 
buddhanam bhagavantanam  sattesu mahakaruna okkamaH. 
“Kummagsapatipanno' lokasannivasotl passantanam —pe— 
“Upaniyati loko addhuvoti passantanam —pe— '“Atano” loko 
anabhissaroti passantanam —pe— “Assako loko sabbam pahaya 
gamaniyanti passantanam —pe— “Uno loko atitto tanhadaso'ti 
passantanam —pe— “Atayano'" lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
“Aleno lokasannIvaso't passantanam —Dp€— “Asarano 
lokasannIvaso ti passantanam —pe— “AsaranIbhuto lokasannivaso'tI 
passantanam —pe— 

“Uddhato loko avupasantotiL passantanam —pe— “Sasallo 
lokasannivaso viddho puthusallehi, tassa natthañño koci sallanam 
uddhatat aññatra mayati passantanam —pe— “'“Avijjandha- 
karavarano lokasannivaso" kilesapañJarapakkhitto,° tassa natthañño 
kocl alokam dasseta aññatra mayä ti passantanam —pe— “AviJJagato 
lokasannvaso andabhutoT  pariyonaddho  tantakulakaJato? 
gulaguna-thikaJato'° muñjababbajabhuto' apayam  duggatimm 
vinipatam  samsaram nativattatfiI passantanam —pe— 
“AvIjjavIisadosasamilitto'” lokasannIivaso kilesakalibhuto'ti° 
passantanam —pe— 

“RagadosamohaJataJatito'° lokasannivaso, tassa natthañño koci 


Jaam  vijateta” aññatra mayall passantanam —pe— 
“Tanhasanghatapatimukko'° lokasannivasoti passantanam —pe— 
“Tanhajalena otthato” lokasannivasoti passantanam —pe— 
“Tanhasotena vuyhat lokasannivasotl passantanam —pe— 


“Tanhasamyojanena saññutto lokasannivaso ti passantanam —pe— 
“Tanhanusayena anusato” lokasannivasoti passantanam —pe— 
“Tanhasantapena santappati lokasannivasoti passantanam —pe— 
“Tanhaparilahena pariIdayhatr” losannivaso'ti passantanam —pe— 








' kumagsapatipanno - PTS. ' pabbajabhũto - PTS. 

? attano - Syä. ? dosasallito - PTS. 

3 atano - PTS. 3 kilesakalibhito - PTS. 

* uddhatäã - Machasam; uddhato - PTS; * mohajatito - PTS, Sya. 
uddharako - Sĩ 2; uddhũtã - Sya. Ÿ vijatita - Sya, PTS. 

” sanniväso andabhuto - Machasam. ° sanghãtapatimukko - Sĩ 1, 2. 

° pañjaram pakkhitto - Sya.  ottato - PTS. 

”andhabhũto - PTS. Š anusahagato - PTS, Sĩ 2. 

Š bariyonandho - PTS. ? parilayhati - PTS. 


? tantakulajato - Syã, PTS. 
'° kulagundikajato - Machasam; gulagundika - Syã. 
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71. Trí Thể Nhập Đại Bỉ: 
Trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai là (có ý nghĩa) thế nào? 


Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn 
trong lúc xem xét theo nhiều phương thức. Lòng đại bi đối với chúng 
sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian bị đốt cháy.` Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở 
chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị bận 
rộn.` Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian diễn tiến.'... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian thực hành theo đạo lộ xấu xa. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Thế gian đưa đến (già chết) và không bền 
vững.'... trong lúc xem xét rằng: “Thế gian là không có sự bảo vệ, 
không có chủ thể. ... trong lúc xem xét rằng: “Thế gian là không có sở 
hữu chủ, mọi thứ sẽ dứt bỏ và ra đi.`... trong lúc xem xét rằng: “Thế 
gian là thiếu thốn, không được thỏa mãn, là nô lệ của tham ái.'... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không nơi bảo vệ. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không nơi cư trú.'... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không nơi nương tựa.' 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là tình trạng không có 
sự nương tựa.'... 


... trong lúc xem xét rằng: “Thế gian là hỗn độn, không bình lặng." 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian có mũi tên, bị xuyên 
thủng bởi những mũi tên to lớn,t*l ngoại trừ ta không có kẻ khác ở 
thế gian là người nhổ lên những mũi tên.'... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian có sự che phủ bởi bóng tối của vô minh, là ở 
trong quả trứng, là bị ném vào ngục tù của phiền não, ngoại trừ ta 
không có kẻ khác ở thế gian là người chỉ cho thấy ánh sáng. ... trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi đến vô minh, là ở trong 
quả trứng, bị che đậy, như là ổ kén, như là tổ chím, được làm bằng 
các thứ cỏ dại, không vượt khỏi luân hồi là tình trạng gánh chịu đọa 
xứ, khổ cảnh.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị 
vấy bẩn bởi sự độc hại và xấu xa của vô minh, là vũng bùn của phiền 
não.'... 


... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị quấn vào cuộn 
rối của tham ái sân hận sĩ mê, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế 
gian là người tháo gỡ cuộn rối.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị trói chặt vào sự kết nối của ái.`... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị bao bọc bởi mạng lưới của ái.`... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị cuốn trôi bởi giòng nước của 
ái.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị ràng buộc bởi 
sự ràng buộc của ái.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
bị tiềm ẩn bởi xu hướng ngủ ngầm của ái.`... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của ái.`... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thiêu đốt bởi nguồn nhiệt của 
gìn 2 
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“Ditthisanghatapatimukko lokasannivaso ti passantanam —pe— 
'Ditthijalena otthato lokasannivasotil passantanam —pe— 
'Ditthisotena vuyhat lokasannivasotl passantanam —pe— 
“DitthisamyojJanena saññutto lokasannivaso ti passantanam —pe— 
“Ditthanusayena anusato lokasannivasotl passantanam —pe— 
“Ditthisantapena santappati lokasannivasoti passantanam —pe— 
Ditthiparilahena parlIdayhati lokasannivaso'ti passantanam —pe— 


Jatya anugato lokasannivasotl passantanam —pe— “Jaraya 
anusato' lokasannIvaso ti passantanam —pe— “Byadhina abhibhuto 


lokasannivasotl passantanam —pe— “Maranena abbhahato? 
lokasannvasotl passantanam  —pe— “Dukkhe patitthiol 
lokasannIvaso'ti passantanam —pe— 

“Tanhaya uddio lokasannivasotil passantanam —pe— 
Jarapakaraparikkhito lokasannivasotl passantanam —pe— 
“Maccupasena“ parikkhitto lokasannivasoti passantanam —pe— 
“Mahabandhanabaddho° lokasannIivaso ragabandhanena 
dosabandhanena mohabandhanena manabandhanena 


ditthibandhanena kilesabandhanena duccaritabandhanena, tassa 
natthaññão kocil bandhanam moceta aññatra mayaÌti passantanam 
—pe— “Mahasambadhapatipanno lokasannivaso, tassa natthañño 
koed okasan dasseta aññtra mayati passantanamn —pe— 





“Mahapalibodhena palibuddho lokasannivaso, tassa natthañño kocl 
palbodham chetta° aññatra mayäti passantanamn —pe— 
“Mahapapate patito lokasannivaso, tassa natthañño kocl papata 
uddhata" aññatra may8a ti passantanam —Dpe— 
“Mahakantarapatipanno lokasannivaso, tassa natthañño koci 
kantram  tareiad aññatra mayatl passantanam —pe— 
“Mahasamsarapatipanno lokasannivaso, tassa natthañño koci 


samsaramoceta? aññatra maya ti passantanam —pe— “Mahavidugge 
samparivattati lokasannIvaso, tassa natthañño koci vidugga uddhata” 
aññata mayalti passantanam —pe— “Mahapalipe palipanno 
lokasannIvaso, tassa natthañño kocl pa]ipa uddhata” aññatra maya ti 
passantanam —pe— 


Abbhahato lokasannivaäsoti passantinam —pe— “Aditto 
lokasannIvaso ragagsina dosaggina mohagsina Jatiya Jaramaranena” 
sokehi parldevehi dukkhehi domanassehi upayasehil, tassa 
natthañño kocil nibbapeta aññata mayati passantanam 
—pe— “Unnitako'° lokasannivaso haññati niccamatano'' pattadando 
takkaro'”ti passantanam —pe— 


' anusahagato - PTS. 7 uddhatã - Machasam; uddhattä - Syã. 
? abhihato - Syä, PTS. Š* samsara moceta - Machasam, PTS. 

3 dukkhapatito - Sya. PTS. ? jaraya maranena - Machasam. 

* paccupäsena - PTS. '° umnitako - Syä. 

” bandho - PTS. '' niecamantãno - Syã. 


° chetä - Machasam; chedetã - Syä, PTS. 
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... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị trói chặt vào sự 
kết nối của tà kiến.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị 
bao bọc bởi mạng lưới tà kiến.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị cuốn trôi bởi giòng nước tà kiến.'... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian bị ràng buộc bởi sự ràng buộc của tà kiến." 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị tiềm ẩn bởi xu 
hướng ngủ ngầm của tà kiến.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của tà kiến.'... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian bị thiêu đốt bởi nguồn nhiệt của tà kiến." 

... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị tiếp nối bởi sự 
sanh.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị đeo đuổi bởi 
sự già.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị cai trị bởi 
bệnh tật.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thống trị 
bởi sự chết.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thiết 
lập ở trong đau khổ. 


.. trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị chộp lấy bởi ái. 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị vây quanh bởi hàng 
rào của sự già.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị vây 
quanh bởi bãy sập của tử thần.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian bị trói buộc bởi những sự trói buộc lớn là sự trói buộc của 
tham ái, sự trói buộc của sân, sự trói buộc của s1, sự trói buộc của ngã 
mạn, sự trói buộc của tà kiến, sự trói buộc của phiền não, sự trói 
buộc của ác hạnh, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người 
mở ra sự trói buộc.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian đi 
vào sự chật chội đông đúc, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là 
người chỉ cho thấy khoảng trống.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị vướng bận bởi sự vướng bận lớn, ngoại trừ ta 
không có kẻ khác ở thế gian là người cắt đứt sự vướng bận.' ... trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị rơi vào vực thắm lớn, ngoại 
trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên khỏi vực thắm.'... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi vào khu rừng lớn, 
ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp cho vượt qua 
khu rừng.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi vào 
luân hồi vĩ đại, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp 
cho giải thoát khỏi luân hồi.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị quay vòng trong pháo đài rộng lớn, ngoại trừ ta không có 
kẻ khác ở thế gian là người đưa lên khỏi pháo đài.`... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị chìm vào vũng lầy rộng lớn, ngoại 
trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên khỏi vũng lầy.” 

.. trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị thống trị.'... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị thiêu đốt bởi lửa 
tham ái, bởi lửa sân, bởi lửa sỉ, bởi sự sanh, bởi sự già, bởi sự chết, 
bởi sâu muộn, bởi than vãn, bởi khổ đau, bởi ưu phiền, bởi thất 
vọng, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người dập tắt.' ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là kẻ bị lôi kéo đi, bị giết 
chết, thường xuyên bị hành hạ, là kẻ trộm thọ lãnh hành phạt.” 
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Vajjabandhanabaddho lokasannivaso aghatanapaccupatthito, 
tassa natthañño koci moceta' aññatra maya ti passantanam —pe— 
“Anatho lokasannivaso paramakapaññappatto? tassa natthañño kocl 
tayeta` aññatra mayati passantanam —pe— “Dukkhabhitunno! 
lokasannIivaso cirarattapllito ti passantanam —pe— “Niccagadhito° 
lokasannIvaso niccapipasito ti” passantanam —pe— 


'Andho lokasannivaso acakkhukoti passantanam —pe— 
“Hatanetto lokasannivaso aparinayakotl passantanam —pe— 
“Vipathapakkhanno" lokasannivaso añJasaparaddho, tassa natthañño 
kocl arlyapatham aneta aññatra mayati passantanam —pe— 
“Mahoghapakkhanno lokasannivaso, tassa natthañño kocl ogha 
uddhata” aññatra maya ti passantanam —pe— 


“Dvihi ditthigatehi pariyutthito lokasannIvaso'ti passantanam — 
pe— “Trhi duccaritehI vippatipanno lokasannIvaso ti passantanam — 
pe— “'“Catthi yogehi yutto° lokasannivaso catuyogayojito'ti 
passantanam —pe— “Catuhi ganthehi ganthito'' lokasannivaso ti 
passantanam —pe— “Catuhi upadanehi upadiyati lokasannivaso tl 
passantaanam  —pe— “Pañcagatisamarulho lokasannivasoti 
passantanam —pe— “Pañcahi kamagunehi rajjati lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— “Pañcahi nIvaranehi otthato lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— “Chahi vivadamulehi vivadati lokasannIvaso'ti 
passantanam —pe— “Chahi tanhakayehi rajjati lokasannivasoti 
passantanam —pe— “ChahI ditthigatehi parIiyutthito lokasannivaso'tI 
passantanam —pe— “Sattahi anusayehi anusato lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— “Sattahi samyojJanehi saññutto lokasannIvaso tl 
passantanam —pe— 'Sattahi manehi unnato lokasannivaso ti 
passantaanam _—pe— '“Atthahi lokadhammehi samparivattatI 
lokasannIvaso ti passantanam —pe— “Atthahi micchattehi niyyato 
lokasannIvaso ti passantanam —pe— '“Atthahi purisadosehi dussatI 
lokasannivasotl passantanamn —pe— “Navahi aghatavatthuhi 
agphatito lokasannivasoti passantanam —pe— “Navavidhamanehi 
unnato lokasannIvaso'ti passantanam —pe— “Navahi tanhamulakehi 
dhammehi raJjat lokasannivasoti passantanam —pe— “Dasahi 
kilesavatthuhi kilissati lokasannivaso ti passantanam —pe— “Dasahi 
aphatavat-thuhi aghatito lokasannivasoti passantanam —pe— 
Dasahi akusa-lakammapathehi samannagato lokasannivasoti 
passantanam —pe— “Dasahi saññoJanehi saññutto lokasannIvaso'ti 
passantanam —pe— 


! banđhanam mocetä - Machasam. 

 paramakãruññappatto - Machasam, Syä, PTS. 

3 tãyitã - tãyitãti vã patho sundaro - Sa. (Atthakath3). 

* dukkhaäbitunno - PTS, Sa. Š pakkhando - Machasam; pakkhanto - bahũsu. 
Ÿ cirarattam pl]ito - Machasam. ”uddhatäa - Machasam, PTS; uddhatto - Syä. 

5 adhito - Machasam. '9 phrito - Syã. 

” niccam pipäsito - Machasam.  '' ganthehi ganthito - Syã. 
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... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị trói buộc bởi 
sự trói buộc của tội lõi, được tồn tại ở sự hãm hại, ngoại trừ ta không 
có kẻ khác ở thế gian là người làm cho giải thoát.'... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không có người cai quản, đã đạt đến 
trạng thái vô cùng thảm hại, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian 
là người bảo hộ.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là 
tràn ngập khổ đau, đã bị hành hạ thời gian dài lâu. ... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đòi hỏi, thường xuyên bị đói khát." 

... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là tối tắm không 
có sự nhìn thấy.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian đã bị 
mất người hướng dãn, không có người lãnh đạo.'... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian có sự rơi vào đạo lộ sai trái, đã đi sái 
đường, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người đem lại đạo 
lộ của các bậc Thánh." ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
có sự rơi vào cơn lũ lớn, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là 
người nâng lên ra khỏi cơn lũ.” 


... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị xâm nhập bởi 
hai (tà) kiến.1*1 ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian thực 
hành sái quấy theo ba ác hạnh.T1*l... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị quàng vào bởi bốn ách, bị máng vào bởi bốn 
ách.1*1... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị bó buộc bởi 
bốn phược.T*1 ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị chấp 
chặt bởi bốn thủ. f*1... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là 
bị đọa vào năm cảnh giới. !*l... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị nhiễm bởi năm phần dục lạc.`... “Đời sống ở thế gian bị 
bao bọc bởi năm sự ngăn che.T*1 ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian tranh cãi với sáu nguồn gốc của tranh cãi.t*! ... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị nhiễm bởi sáu nhóm ái.'... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị xâm nhập bởi sáu (tà) 
kiến.'.... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị tiềm ẩn bởi 
bảy xu hướng ngủ ngầm.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế 
gian bị ràng buộc bởi bảy sự ràng buộc.' ... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian là kiêu hãnh với bảy ngã mạn.' ... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị quay cuồng bởi tám pháp thế gian." 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị dẫn dắt bởi tám sự 
sai trái.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị hư hỏng 
bởi tám sự hư hỏng của con người.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị hãm hại bởi chín nền tảng của sự hãm hại.' ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là kiêu hãnh với chín 
cách ngã mạn.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị ái 
nhiễm bởi chín nguồn gốc của ái.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị ô nhiễm bởi mười nền tảng của phiền não. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị hãm hại bởi mười nền 
tảng của sự hãm hại.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
hội đủ mười phương thức của nghiệp bất thiện. ... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian bị ràng buộc bởi mười sự ràng buộc.' 
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“Dasahi micchattehi niyyato lokasannivaso tl passantanam —pe— 
“Dasavatthukaya micchadithiya samannagato lokasannivaso ti 
passantanam —pe— “Dasavatthukaya antaggahikaya' ditthiya 
samannagato lokasannIvaso'ti passantanam —pe— 
“Atthasatatanhapapañcasatehi papañcito lokasannIvaso't 
passantaanam  _—pe— 'Dwvasatthya dithigatehi pariyutthio 
lokasannIvaso ti passantanam buddhanam bhagavantanam sattesu 
mahakaruna okkamaH. 


“Ahañcamhi tinno, loko ca atinno; ahañcamhi mutto, loko ca 
amutto; ahañcamhi danto, loko ca adanto; ahañcamhi santo, loko ca 
asanto; ahañcamhi assattho, loko ca anassattho; ahañcamhi 
parmibbuto, loko ca aparinibbuto. Pahomi khvaham tinno taretum, 
mutto mocetum, danto dametum, santo sametum, assattho 
assasetum, parinibbuto parinibbapetun ti passantanam buddhanam 
bhagavantanam sattesu mahakaruna okkamatl. 


Idam tathagatassa mahakarunasamapattiya ñanam. 


Mahäkarunäsamapattiãananiddeso. 


72 - 73. Sababaññuta - anavaranañanani 
Katamam tathagatassa sabbaññutañanam? 


Sabbam sankhatamasankhatam? anavasesam Janaut 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthIti anavaranañanam. 


Atitam sabbam Janatti sabbaññutañanam, tattha avaranam 
natthTti anavaranañanam. 


Anagatam sabbam Janatiti sabbaññutañanam, tattha avaranam 
natthTti anavaranañanam. 


Paccuppannam sabbam janatiti sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natth1tI anavaranañanam. 


Cakkhuñceva' rupa ca etam sabbam" Janatiti sabbaññutañanam, 
tattha avaranam natthiti anavaranañanam, sotañceva sadda ca 
—pe— ghanañceva gandha ca —pe— Jivha ceva rasa ca —pe— kayo 
ceva photthabba ea —pe— mano ceva dhamma ca etam sabbam 
Janatt sabbaññutañanam, tattha avaranam natth1 
anavaranañanam. 


' antaggahikaditthiyä - Sĩ 1. 

* sabbasankhatamasankatam - Syä, Sĩ 2. 
3 anävaranam ñãnam - Syã. 

* eakkhu ceva - Machasam. 

” evam tam sabbam - Machasam. 
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... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị dẫn dắt bởi 
mười sự sai trái.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian hội 
đủ tà kiến theo mười nền tảng'.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian hội đủ hữu biên kiến theo mười nền tảng”.`... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị trì hoãn bởi sự trì hoãn của một 
trăm lẻ tám ái.` Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật 
Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị xâm nhập 
bởi sáu mươi hai tà kiến.` 

Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn 
trong lúc xem xét rằng: “Ta đã vượt qua và thế gian là chưa vượt qua. 
Ta đã giải thoát và thế gian chưa giải thoát. Ta đã được rèn luyện và 
thế gian chưa được rèn luyện. Ta được an tịnh và thế gian chưa được 
an tịnh. Ta được tự tại và thế gian chưa được tự tại. Ta đã được hoàn 
toàn dập tắt và thế gian chưa được hoàn toàn dập tắt. Quả vậy, Ta đã 
vượt qua để làm cho vượt qua, đã giải thoát để làm cho giải thoát, đã 
được rèn luyện để làm cho được rèn luyện, đã được an tịnh để làm 
cho được an tịnh, đã được tự tại để làm cho tự tại, đã được hoàn toàn 
dập tắt để làm cho hoàn toàn dập tắt.” 


Đây là trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai. 
Phần giải thích về “Trí Thể Nhập Đại Bi.° 


72 - 73. Trí toàn giác - không bị ngăn che: 

Trí Toàn Giác của đức Như Lai là (có ý nghĩa) thế nào? 

“Biết tất cả (pháp) hữu vi và vô vi không có thiếu sót là trí Toàn 
Giác, không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc đã qua' là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che về 
điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc chưa đến là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che 
về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc hiện tạ là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về 
điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Mắt và luôn cả các sắc, biết tất cả điều ấy là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Fai và 
luôn cả các thinh, ... “Mũi và luôn cả các khí, ... “Lưỡi và luôn cả các 
vị,... Thân và luôn cả các xúc, ... 'Y và luôn cả các pháp, biết tất cả 
điều ấy là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về điều ấy là trí 
không bị ngăn che. 


' Tà kiến theo mười nền tảng: bố thí không có (quả báu), ..., ở trên thế gian không 
có các Sa-môn Bà-la-môn sống chân chánh, thực hành chân chánh, sau khi tự thân 
tác chứng nhờ vào thắng trí, sẽ công bố về đời này và đời sau. (Vbh. 392) 

“ Hữu biên kiến theo mười nền tảng: Thế giới là thường còn, ... có phải đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? (Sđd.) 
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Yavata aniccattham dukkhattham anattattham, tam sabbam 
Janatti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthli anavarana- 
ñanam. Yavata rũpassa aniccattham dukkhattham anattattham, tam 
sabbam Janatti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthti 
anavaranañanam. Yavata vedanaya —pe— Yavata saññaya —pe— 
Yavata sankharanam —pe— Yavata viññanassa —pe— Yavata 
cakkhussa —pe— Yavata Jaramaranassa aniccattham dukkhattham 
anattattham, tam sabbam janatti sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natth1TtI anavaranañanam. 


Yavataa abhiãñaya abhiññattham, tam sabbam janatrti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthii anavaranañanam. 
Yavata parlññaya parliññattham ——pe— Yavata pahanassa' 
pahanattham —pe— Yavata bhavanaya bhavanattham —pe— Yavata 
sacchikiriyaya sacchikiriyattham —pe— 


Yavata khandhanam khandhattham —pe— Yavata dhatunam 
dhatuttham —pe— Yavata ayatananam ayatanattham —pe— Yavata 
sankhatanam  sankhatatham _—pe— Yavata asankhatassa 
asankhatattham tam sabbam janati sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natth1TtI anavaranañanam. 


Yavata kusale dhamme sabbam [*] Jjanatiti saññubbatañanam, 
tattha avaranam natthTti anavaranañanam. Yavata akusale dhamme 
—pe— Yavata abyakate dhamme —pe— 


Yavata kamavacare dhamme —pe— Yavata rupavacare dhamme 
—pe— Yavata aripavacare dhamme —pe— Yavata apariyapanne 
dhamme sabbam janatiti sabbaññutañanam, tattha avaranam 
natthIHi anavaranañanam. 


Yavata dukkhassa dukkhattham —pe— Yavata samudayassa 
samudayattham —pe— Yavata nirodhassa nirodhattham —pe— 
Yavaa maggasa magsattham tam sabbam Janaiti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthIti anavaranañanam. 


Yavata atthapatisambhidaya atthapatisambhidattham ——pe— 
Yavata dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattham —pe— 
Yavata niruttipatisambhidaya nïiruttipatisambhidattham ——pe— 
Yavata patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattham tam 
sabbam jJanatti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthiti 
anavaranañanam. 


' pahanäya - Syã. [*] “Sabbe Janatti bahuvacanapatho sundaro, ekvacana- 
sote panItatta pana potthakesu ekavacanena likhitam” yanu atuvAyl. 
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“Cho đến ý nghĩa của vô thường, ý nghĩa của khổ não, ý nghĩa của 
vô ngã, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về 
điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Cho đến ý nghĩa vô thường, ý nghĩa 
khổ não, ý nghĩa vô ngã của sắc, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Cho đến ý 
nghĩa vô thường, ý nghĩa khổ não, ý nghĩa vô ngã của thọ, ... của 
tưởng, ... của các hành, ... của thức, ... của mắt, ... của lão tử, biết tất 
cả điều ấy' là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về điều ấy là trí 
không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa của sự biết rõ đối với sự biết rõ, biết tất cả điều 
ấy' là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị 
ngăn che. “Cho đến ý nghĩa của sự biết toàn diện đối với sự biết toàn 
điện... 'Cho đến ý nghĩa của sự dứt bỏ đối với sự dứt bỏ ... 'Cho đến ý 
nghĩa của sự tu tập đối với sự tu tập ... 'Cho đến ý nghĩa của sự tác 
chứng đối với sự tác chứng, ... 


“Cho đến ý nghĩa của uẩn đối với các uẩn, ... Cho đến ý nghĩa của 
giới đối với các giới ... Cho đến ý nghĩa của xứ đối với các xứ .... 'Cho 
đến ý nghĩa của pháp hữu vi đối với các pháp hữu vi... Cho đến ý 
nghĩa của pháp vô vi đối với pháp vô vi, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn 
Giác, không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến các pháp thiện, biết tất cả điều ấy là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Cho đến 
các pháp bất thiện ... Cho đến các pháp vô ký, ... 


“Cho đến các pháp dục giới, ... 'Cho đến các pháp sắc giới, ... Cho 
đến các pháp vô sắc giới, ... Cho đến các pháp không bị lệ thuộc, biết 
tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 'không có sự ngăn che về điều ấy' là trí 
không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ, ... Cho đến ý nghĩa về 
nhân sanh (Khổ) đối với nhân sanh (Khổ), ... Cho đến ý nghĩa về sự 
diệt tận (Khổ) đối với sự diệt tận (Khổ), ... Cho đến ý nghĩa vê Đạo 
của Đạo, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 'không có sự ngăn che 
về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa về sự phân tích ý nghĩa đối với sự phân tích ý 
nghĩa, ... Cho đến ý nghĩa về sự phân tích pháp đối với sự phân tích 
pháp, ... Cho đến ý nghĩa về sự phân tích ngôn từ đối với sự phân 
tích ngôn từ, ... Cho đến ý nghĩa về sự phân tích phép biện giải đối 
với sự phân tích phép biện giải, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 
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Yavata Indrlyaparoparlyatte ñanam —pe— Yavata sattanam 
asayanusaye ñanam —pe— Yavata yamakapatilhre ñanam —pe— 
Yavata mahakarunasamapattiya ñanam, tam sabbam Janaiiti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthIti anavaranañanam. 


Yavata sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya di{tham sutam 
mutam viññatam pattam parlyesitam anuvicaritam manasa, 
sabbamJanaiti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthiti 
anavaranañanam. 


1. “Na tassa additthamidhatthi kiãci 
atho aviññatamaJanitabbam, 


°~~—= 


tathagato tena samantacakkhu ti. 
Samantacakkhuti kenatthena samantacakkhu? 


Cuddasa buddhañanani: dukkhe ñanam buddhañanam, dukkha- 
samudaye ñanam buddhañanam, dukkhanirodhe ñanam buddha- 
ñanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam buddhañanam, 
atthapatisambhide ñanam buddhañanam, dhammapatisambhide 
ñanam buddhañanam, niruttipatisambhide ñanam buddhañanam, 
patIibhanapatisambhide ñanam buddhañanam, Indriyaparopariyatte 
ñanam buddhañanam, sattanam asayanusaye ñanam buddhañanam, 
yvamakapathire ñanam buddhañanam, mahakarunasamapattiya 
ñanam  buddhañanam, sabbaññutañanam  buddhañanam, 
anavaranañanam buddhañanam, imani cuddasa buddhañanan1. 
Imesam cuddasannam buddhañananam attha ñanani savaka- 
sadharanani, cha ñanani asadharanaml savakehI. 


Yavata dukkhassa dukkhattho sabbo ñato, aññato dukkhattho 
natthfti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthii anavarana- 
ñanam. 


Yavata dukkhassa dukkhattho sabbo dittho —pe— Sabbo vidito 
—pe— Sabbo sacchikato —pe— Sabbo phassito paññaya, aphassito 
paññaya dukkhattho natthii sabbaññutañanam, tattha avaranam 
natthTti anavaranañanam. 


Yavata samudayassa samudayattho —pe— Yavata nirodhassa 
nirodhattho —pe— Yavata maggassa maggattho —pe— Yavata 
atthapatisambhidaya  atthapatisambhidattho —pe— Yavata 
dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattho —pe— Yavata 
nirutipatisambhidaya nïiruttipatisambhidattho —pe— Yavata 
patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattho sabbo ñato — 
pe— sabbo dittho —pe— sabbo vidito —pe— sabbo sacchikato —pe— 
sabbo phassito paññaya, aphassito paññaya patibhanapati- 
sambhidattho natthmi sabbaññutañanam, tattha avaranam natthIti 
anavaranañanam. 
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“Cho đến trí biết được khả năng của người khác, ... Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh, ... Cho đến trí về 
song thông, ... 'Cho đến trí về sự thể nhập đại bị, biết tất cả điều ấy' là 
trí Toàn Giác, 'không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn 
che. 

“Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, đã đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo đuổi bởi 
tâm trí của thế gian tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về điều ấy' 
là trí không bị ngăn che. 


1. Không gì ở nơiđâu  > không được thấu bởi Ngài, 
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến. 
Ngài biết rõ tất cả mọi điều có thể biết, 

Uì thế đức Như Lai là u† có Toàn Nhãn. 


Toàn Nhấn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? 

Mười bốn Phật trí: Trí về Khổ là Phật trí. Trí vê nhân sanh Khổ là 
Phật trí. Trí về sự diệt tận Khổ là Phật trí. Trí về sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ là Phật trí. Trí về sự phân tích ý nghĩa ... Trí về sự 
phân tích pháp ... Trí về sự phân tích ngôn từ... Trí về sự phân tích 
phép biện giải ... Trí biết được khả năng của người khác ... Trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... Trí về song 
thông ... Trí về sự thể nhập đại bi... Trí Toàn Giác là Phật trí. Trí 
không bị ngăn che là Phật trí. Đây là mười bốn Phật trí. Trong số 
mười bốn Phật trí này, tám loại trí là phổ thông đến các vị Thinh 
Văn, sáu loại trí là không phổ thông đến các vị Thinh Văn. 


“Cho đến ý nghĩa về Khổ của Khổ, tất cả đã được biết. Không có ý 
nghĩa về Khổ là không được biết là trí Toàn Giác, không có sự ngăn 
che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Cho đến ý nghĩa về Khổ của Khổ, tất cả đã được thấy, ... đã được 
hiểu, ... đã được tác chứng, ... đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý 
nghĩa về Khổ là không được chạm đến bởi tuệ là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh, ... Cho đến ý 
nghĩa về diệt tận của diệt tận, ... Cho đến ý nghĩa về đạo của Đạo, ... 
“Cho đến ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa, ... 
“Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của sự phân tích pháp, ... Cho 
đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích ngôn từ, ... 'Cho 
đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép biện 
giải, tất cả đã được biết, ... tất cả đã được thấy, ... tất cả đã được hiểu, 
... tất cả đã được tác chứng, ... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có ý nghĩa của sự phân tích phép biện giải là không được 
chạm đến bởi tuệ” là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che về điều ấy' 
là trí không bị ngăn che. 
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Yavata Indrlyaparoparlyatte ñanam —pe— Yavata sattanam 
asayanusaye ñanam —pe— Yavata yamakapatihre ñanam —pe— 
Yavata mahakarunasamapattya ñanam sabbam ñatam —pe— 
sabbam dittham —pe— sabbam viditam —pe— sabbam sacchikatam 
—pe—- sabbam phasstamn paññaya, aphassitam paññaya 
mahakarunasamapattiya ñanam natthiti sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natth1tI anavaranañanam. 

Yavata sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya di{tham sutam 
mutam viññatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasa, 
sabbam ñatam —pe— sabbam dittham —pe— sabbam viditam —pe— 
sabbam sacchikatam —pe— sabbam phassitam paññaya, aphassitam 
paññãaya natthiti sabbaññuta-ñanam, tattha avaranam natthiti 
anavaranañanam. 


Na tassa additthamidhatthI kiñãc1 
atho aviññatamaJanitabbam, 


tathagato tena samantacakkhu ti 
Sabbañấutañananiddeso. 


Ñãnakathäã samattä. 


--OOOOO-- 
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“Cho đến trí biết được khả năng của người khác, ... Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh, ... Cho đến trí về 
song thông, ... 'Cho đến trí về sự thể nhập đại bị, tất cả đã được biết, 
... tất cả đã được thấy, ... tất cả đã được hiểu, ... tất cả đã được tác 
chứng, ... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không có trí về sự thể 
nhập đại bi là không được chạm đến bởi tuệ' là trí Toàn Giác, không 
có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, đã đạt, đã tâm cầu, đã đeo đuổi bởi tâm trí của thế 
gian tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm thiên, cho đến 
dòng đõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, tất cả đã được 
biết, ... tất cả đã được thấy, ... tất cả đã được hiểu, ... tất cả đã được 
tác chứng, ... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không có trí về sự thể 
nhập đại bi là không được chạm đến bởi tuệ' là trí Toàn Giác, không 
có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


Không gì ở nơi đâu — không được thấu bởi Ngài, 
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến. 


Ngòi biết rõ tất cả mọt điều có thể biết, 
Uì thế đức Như Lai là u† có Toàn Nhãn. 


Phân giải thích “Trí Toàn Giác." 
Phân giảng về Trí được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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II. DITTHIKATHA 
Kãa ditthi' kati ditthithananl, kati ditthipariyutthananl, katI 
ditthiyo, kati ditthabhinivesa, katamo ditthitthanasamugshatoti? 
1... Kã ditth1mti? Abhinivesaparamaso ditth1.? 
Kati ditthitthanäniti? Attha ditthitthanan1. 
Kati ditthipariyutthaänaniti? Attharasa ditthipariyutthananI. 
Kati ditthiyoti? Solasa ditthiyo. 
Kati ditthabhinivesati? TIni satamˆ ditthabhinivesa. 


Katamo đitthitthanasamugsghätoti? SotapattiImaggo 
ditthitthanasamugshato. 


 iệi, HẠ lIY VÊP 


Katham' abhinivesaparamaso ditth1? 


Rũủpam  “etam mama, esohamasmil eso me attatI 
abhinivesaparamaso ditthi. Vedanam “etam mama —pe— Saññam 
etam mama —pe— Sankhare “etam mama —pe— Viññanam “etam 
mama, esohamasmi, eso me atta”ti abhinivesaparamaso ditth1. 


Cakkhum “etam mama —pe— Sotam “etam mama —pe— Ghanam 
“etam mama —pe— Jivham “etam mama —pe— Kayam “etam mama 
—pe— Manam “etam mama, esohamasmil, eso me attati 
abhinivesaparamaso ditthi. Rupe” “etam mama —pe— Sadde “etam 
mama —pe— Gandhe “etam mama —pe— Rase “etam mama —pe— 
Photthabbe “etam mama —pe— Dhamme “etam mama, esohamasmi, 
eso me attati abhinivesaparamaso di†{th1. 

Cakkhuviññanam “etam mama —pe— Sotaviññanam “etam mama 
mama —pe— Kayaviññanam “etam mama —pe— Manoviññanam 
“etam mama, esohamasmi, eso me attä'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Cakkhusamphassam “etam mama —pe— Sotasamphassam “etam 
mama —pe— Ghanasamphassam  “etam mama —pe— 
Jivhasamphassam “etam mama —pe— Kayasamphassam “etam 
mama —pe— Manosamphassam “etam mama, esohamasmi, eso me 
atta ti abhinivesaparamaso ditth1. 


' kã ditthiti - Syã natthi. 

ˆ kati abhinivesaparamäso ditthi - Syã. 
3 timsasatam - Syä. 

* Kati - Syã. 

” rũpam saddam (icc8) - Syã, Sĩ 1, 2. 


250 


II GLẢNG VỀ KIẾN: 


Kiến là gì? Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có bao nhiêu cơ sở xâm 
nhập của kiến? Có bao nhiêu loại kiến? Có bao nhiêu sự cố chấp của 
kiến? Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? 

1. Kiến là gì? Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
2. Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có tám cơ sở của kiến. 


3. Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có mười tám cơ sở xâm 
nhập của kiến. 


Có bao nhiêu loại kiến? Có mười sáu loại kiến. 


5. Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Có ba trăm sự cố chấp của 
kiến. 

6. Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? Đạo Nhập Lưu là sự tiêu 
diệt cơ sở của kiến. 

Sự cố chấp và bám víu là kiến là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sự cố chấp và bám víu về sắc rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi là kiến. Sự cố chấp và bám víu về thọ 
rằng: “Cái này là của tôi ... về tưởng rằng: “Cái này là của tôi ... về các 
hành rằng: “Cái này là của tôi ... về thức rằng: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về mắt rằng: “Cái này là của tôi ... về tai 
rằng: “Cái này là của tôi ... về mũi rằng: “Cái này là của tôi ... về lưỡi 
rằng: “Cái này là của tôi ... về thân rằng: “Cái này là của tôi ... về ý 
rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi là 
kiến. Sự cố chấp và bám víu về cảnh sắc rằng: “Cái này là của tôi ... về 
cảnh thỉnh rằng: “Cái này là của tôi ... về cảnh khí rằng: “Cái này là 
của tôi ... về cảnh vị rằng: “Cái này là của tôi ... về cảnh xúc rằng: “Cái 
này là của tôi ... vê cảnh pháp rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn thức rằng: “Cái này là của tôi ... vê 
nhĩ thức rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ thức rằng: “Cái này là của tôi 
... VỀ thiệt thức rằng: “Cái này là của tôi ... về thân thức rằng: “Cái này 
là của tôi ... về ý thức rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xúc rằng: “Cái này là của tôi ... vê 
nhĩ xúc rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ xúc rằng: “Cái này là của tôi 
... Về thiệt xúc rằng: “Cái này là của tôi ... vê thân xúc rằng: “Cái này là 
của tôi ... về ý xúc rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôï là kiến. 


ĐRT 


Pafisambhidamaggo I Mahquaggo - Diffhikatha 





Cakkhusamphassajam vedanam tam mama —pe— 
SotasamphassaJam vedanam —pe— GhanasamphassaJjam vedanam 
—pe— djJivhasamphassajam vedanam —pe— KayasamphassaJam 
vedanam —pe— Manosamphassajam vedanam '“etam mama, 
esohamasmi, eso me atta'ti abhinIivesaparamaso ditth1. 


Rũpasaññam etam mama —pe— Saddasaññam etam mama 
—pe— Gandhasaññam etam mama —pe— Rasasaññam etam mama 
—pe— Photthabbasaññam etam mama —pe— Dhammasaññam 
“etam mama, esohamasmi, eso me attäti abhinivesaparamaso ditthi. 


Rũpasañcetanam etam mama —pe— Saddasañcetanam etam 
mama _—pe— Gandhasañcetanam etan mama —pe— 
Rasasañcetanam etam mama —pe— Photthabbasañcetanam etam 
mama —pe— Dhammasañcetanam “etam mama, esohamasmi, eso 
me attäti abhinivesaparamaso ditth1. 


Rũpatanham etam mama —pe— Saddatanham etam mama 
—pe— Gandhatanham etam mama —pe— Rasatanham etam mama 
—pe— Photthabbatanham etam mama —pe— Dhammatanham 
“etam mama, esohamasmi, eso me attä'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Rũpavitakkam etam mama —pe— Saddavitakkam etam mama 
—pe— Gandhavitakkam etam mama —pe— Rasavitakkam etam 
mama —pe— Photthabbavitakkam etam mama —pe— 
Dhammavitakkam “etam mama, esohamasmil, eso me attati 
abhinivesaparamaso ditth1. 


Rũpavicaram etam mama —pe— Saddavicaram etam mama 
—pe— Gandhavicaram etam mama —pe— Rasavicaram etam mama 
—pe— Photthabbavicaram etam mama —pe— Dhammavicaram 
“etam mama, esohamasmi, eso me attä'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Pathavidhatum cetam mama —pe— Apodhatum etam mama 
—pe— TeJodhatum etam mama —pe— Vayodhatum etam mama 
—pe— Akasadhatum etam mama —pe— Viññanadhãtum “etam 
mama, esohamasmi, eso me atta”ti abhinivesaparamaso ditth1. 


Pathavikasinam etam mama —pe— Apokasinam etam mama 
—pe— TeJokasinam etam mama —pe— Vayokasinam etam mama 
—pe— Nllakasinam etam mama —pe— Pitakasinam etam mama 
—pe— Lohitakasinam etam mama —pe— Odatakasinam etam mama 
—pe— Akasakasinam etam mama —pe— Viññanakasinam “etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso difth1. 


Kesam etam mama —pe— Lomam etam mama —pe— Nakham 
etam mama —pe— Dantam etam mama —pe— Tacam etam mama 
—pe— Mamsam etam mama —pe— Naharum etam mama —pe— 
Atthim etam mama —pe— AtthimiñJam etam mama —pe— Vakkam 
etam mama —pe— Hadayam etam mama —pe— Yakanam etam 
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Sự cố chấp và bám víu về thọ sanh ra từ nhãn xúc rằng: “Cái này 
là của tôi ... về thọ sanh ra từ nhĩ xúc ... về thọ sanh ra từ tỷ xúc ... về 
thọ sanh ra từ thiệt xúc ... về thọ sanh ra từ thân xúc ... về thọ sanh ra 
từ ý xúc rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tưởng rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tưởng rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tưởng ... về vị tưởng. ... 
về xúc tưởng ... về pháp tưởng rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tư rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tư rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tư rằng: “Cái này là của tôi 
... Về VỊ tư rằng: “Cái này là của tôi ... về xúc tư rằng: “Cái này là của 
tôi ... về pháp tư rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc ái rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thỉnh ái rằng: “Cái này là của tôi... về khí ái rằng: “Cái này là của tôi... 
về vị ái ... về xúc ái ... vê pháp ái rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tâm rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tầm rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tâm rằng: “Cái này là của 
tôi ... về vị tầm rằng: “Cái này là của tôi ... về xúc tầm rằng: “Cái này là 
của tôi ... về pháp tầm rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tứ rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tứ rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tứ rằng: “Cái này là của tôi 
... Về VỊ tứ ... vê xúc tứ ... về pháp tứ rằng: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về địa giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thủy giới rằng: “Cái này là của tôi ... về hỏa giới ... về phong giới ... về 
hư không giới ... về thức giới rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về đề mục đất rằng: “Cái này là của tôi ... về 
đề mục nước rằng: “Cái này là của tôi ... vê đề mục lửa ... vê đề mục 
gió ... về đề mục xanh ... về đề mục vàng ... về đề mục đỏ ... về đề mục 
trắng ... về đề mục hư không rằng: “Cái này là của tôi ... về đề mục 
thức rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi 
là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về tóc rằng: “Cái này là của tôi ... về lông 
rằng: “Cái này là của tôi ... về móng rằng: “Cái này là của tôi ... vê răng 
rằng: “Cái này là của tôi ... về da rằng: “Cái này là của tôi ... về thịt 
rằng: “Cái này là của tôi ... về gân... về xương ... về tủy xương ... về 
thận ... về tim rằng: “Cái này là của tôi ... về gan rằng: “Cái này là 
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mama —pe— Kilomakam etam mama —pe— Pihakam etam mama 
—pe— Papphasam etam mama —pe— Antam etam mama —pe— 
Antagunam etam mama —pe— Udariyam etam mama —pe— 
Karlsam etam mama —pe— Pittam etam mama —pe— Semham 
etam mama —pe— Pubbam etam mama —pe— Lohitam etam mama 
—pe— Sedam etam mama —pe— Medam etam mama —pe— Assum 
etam mama —pe— Vasam etam mama —pe— Khelam etam mama 
—pe— Singhanikam etam mama —pe— Lasikam etam mama —pe— 
Muttam etam mama —pe— Matthalungam “'“etam mama, 
esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditth1. 


Cakkhayatanam etam mama —pe— Rupayatanam etam mama 
—pe— Sotayatanam etam mama —pe— Saddayatanam etam mama 
—pe— Ghanayatanam etam mama —pe— Ghandhayatanam etam 
mama —pe— Jivhayatanam etam mama —pe— Rasayatanam etam 
mama —pe— Kayäyatanam etam mama —pe— Photthabbayatanam 
elam mama _—pe— Manayatanam cetam mama —pe— 
Dhammayatanaam '“etam mama, esohamasmi, eso me att3tI 
abhinivesaparamaso ditth1. 


Cakkhudhatum etam mama —pe— Rupadhatum etam mama — 
pe— Cakkhuviññanadhatum etam mama —pe— Sotadhatum etam 
mama —pe— Saddadhatim —pe— Sotaviññanadhatum —pe— 
Ghanadhatum —pe— Ghandhadhatum —pe— Ghanaviññanadhatum 
—pe— Kayadhatuim —pe— Photthabbadhatum —pe— Kaya- 
viññanadhatim ——pe— Manodhatim tam mama —pe— 
Dhammadhatum etam mama —pe— Manoviññanadhatum '“etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditth1. 


Cakkhundriyam etam mama —pe— Sotindriyam etam mama 
—pe— Ghanindriyam etam mama —pe— Jivhindriyam etam mama 
—pe— KayIndriyam etam mama —pe— Manindriyam etam mama 
—pe— Ivitindriyam etam mama —pe— Itthindriyam etam mama 
—pe— Purisindriyam etam mama —pe— Sukhindriyam etam mama 
—pe— Dukkhindriyam etam mama —pe— Somanassindriyam etam 
mama —pe— Domanassindriyam  etam mama —pe— 
Upekkhindriyam etam mama —pe— Saddhindriyam etam mama 
—pe— Viriyindriyam etam mama —pe— Satindriyam etam mama 
—pe— Samadhindriyam etam mama —pe— Paññindriyam '“etam 
mama, esohamasmi, eso me atta”ti abhinivesaparamaso ditth1. 


Kamadhatum etam mama —pe— Rupadhatum etam mama 
—pe— Arupadhatum etam mama —pe— Kamabhavam etam mama 
—pe— Rupabhavam etam mama —pe— Arupabhavam etam mama 
—pe— Saññabhavam etam mama —pe— Asaññabhavam etam mama 
—pe— Nevasaññanasaññabhavam etam mama —pe— Ekavokara- 
bhavam etam mama —pe— Catuvokarabhavam etam mama —pe— 
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của tôi ... vê cơ hoành rằng: “Cái này là của tôi ... về lá lách rằng: “Cái 
này là của tôi ... vê phổi rằng: “Cái này là của tôi ... về ruột rằng: “Cái 
này là của tôi ... về màng ruột rằng: “Cái này là của tôi ... về thực 
phẩm chưa tiêu rằng: “Cái này là của tôi ... về phân rằng: “Cái này là 
của tôi ... về mật rằng: “Cái này là của tôi ... vê đàm rằng: “Cái này là 
của tôi ... về mủ rằng: “Cái này là của tôi ... về máu rằng: “Cái này là 
của tôi ... về mồ hôi rằng: “Cái này là của tôi ... về mỡ ... về nước mắt 
... về nước mỡ (huyết tương) ... về nước miếng ... về nước mũi ... về 
nước ở khớp xương ... về nước tiểu... về tủy não rằng: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sắc xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về nhĩ xứ rằng: “Cái này là của tôi ... 
về thinh xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ xứ rằng: “Cái này là của 
tôi ... vê khí xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về thiệt xứ rằng: “Cái này là 
của tôi ... về vị xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về thân xứ rằng: “Cái này 
là của tôi ... vê xúc xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về ý xứ rằng: “Cái 
này là của tôi ... về pháp xứ rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sắc giới rằng: “Cái này là của tôi ... về nhãn thức giới rằng: “Cái này là 
của tôi ... vê nhĩ giới rằng: “Cái này là của tôi ... vê thỉnh giới rằng: 
“Cái này là của tôi ... về nhĩ thức giới rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ 
giới rằng: “Cái này là của tôi ... về khí giới rằng: “Cái này là của tôi... 
về tỷ thức giới rằng: “Cái này là của tôi ... về thiệt giới rằng: “Cái này 
là của tôi ... về vị giới rằng: “Cái này là của tôi ... về thiệt thức giới 
rằng: “Cái này là của tôi ... về thân giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
xúc giới rằng: “Cái này là của tôi ... về thân thức giới rằng: “Cái này là 
của tôi ... về ý giới rằng: “Cái này là của tôi ... về pháp giới rằng: “Cái 
này là của tôi ... về ý thức giới rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï” là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn quyền rằng: “Cái này là của tôi ... 
về nhĩ quyền ... về tỷ quyền ... về thiệt quyền ... về thân quyền ... về ý 
quyền ... vê mạng quyền ... về nữ quyền ... về nam quyền ... về lạc 
quyền ... vê khổ quyền ... về hỷ quyền ... về ưu quyền ... về xả quyền 
... Về tín quyền ... về tấn quyền ... vê niệm quyền ... về định quyền ... 
về tuệ quyền rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về dục giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sắc giới rằng: “Cái này là của tôi ... về vô sắc giới rằng: “Cái này là của 
tôi ... về dục hữu rằng: “Cái này là của tôi ... về sắc hữu rằng: “Cái này 
là của tôi ... về vô sắc hữu rằng: “Cái này là của tôi ... về tưởng hữu 
rằng: “Cái này là của tôi ... về phi tưởng hữu rằng: “Cái này là của tôi 
... về phi tưởng phi phi tưởng hữu rằng: “Cái này là của tôi ... về nhất 
uẩn hữu rằng: “Cái này là của tôi... về tứ uẩn hữu rằng: “Cái 


255 


Pafisambhidamaggo I Mahquaggo - Diffhikatha 





mama —pe— Pañcavokarabhavam “etam mama, esohamasmi, eso 
me attäti abhinivesaparamaso ditth1. 


Pathamam Jhanam' etam mama —pe— Dutiyam Jjhanam etam 
mama —pe— Tatiyam Jhanam etam mama —pe— Catuttham Jjhanam 
etam mama —pe— Mettam cetovimutim” etam mama —pe— 
Karunam cetovimuttim etam mama —pe— Muditam cetovimuttim 
etan mama —pe— Upekkham cetovimuttim etam mama —pe— 
Akasanañcayatanasamapattim etam mama —pe— Viññanañca- 
yatanasamäpattim etam mama —pe— Akiñcaññäyatanasamäpattim 
etam mama —pe— Nevasaññanasaññayatanasamapattim “etam 
mama esohamasmi, eso me attä'ti abhinivesaparamaso di†th1. 


Avijam etam mama —pe— Sankhare etam mama —pe— 
Viññanam etam mama —pe— Namarupam etam mama —pe— 
Salayatanam etam mama —pe— Phassam etam mama —pe— 
Vedanam etam mama —pe— Tanham etam mama —pe— Upadanam 
etam mama —pe— Bhavam etam mama —pe— .Jatim etam mama 
—pe— jJaramaranam “etam mama, esohamasmi, eso me attati 
abhinivesaparamaso ditthi. 

Evam abhinivesapäarämaäso ditthi. 

Katamanl attha ditthitthananmi? 

KhandhapL ditthitthanam, avijjapil ditthithanam, phassopl 
ditthithanam, saññapi ditthithanam, vitakkopi' ditthitthanam, 
ayonIsomanasikaropL ditthithanam, papamittopi ditthitthanam, 
paratop1 ghoso' đditthitthanam. 

Khandhã hetu khandhaã paccayo dithinamï uppadaya 
samutthanatthena, evam khandhapi ditthitthanam. 

Avjja hetu avijja paccayo dithnam  uppadaya° 
samutthanatthena, evam avIijJjap1 ditthitthanam. 

Phaso hetu phasso paccayo ditthnamẺ uppadaya 
samutthananatthena, evam phassopi ditthitthanam. 

Sañña hetu sañña paccayo dithnam uppadaya 
samutthanatthena, evam saññapi ditthitthanam. 

Vitakko"” hetu vitakko paccayo dithnam  uppadaya 
samutthanatthena, evam vitakkopl ditthitthanam. 

Ayonisomanasikaro hetu ayonisomanasikaro paccayo ditthinam 
uppadaya samutthanatthena, evam ayonIsomanasikaropl 
ditthitthanam. 





pathamajjhãnam - (iccädi) bahũsu. ° ditthitthanam - Machasam, PTS, Sya, Sĩ 1 2. 
mettacetovimuttim - (iccadi) Sya, PTS, Sĩ 1, 2, 3. 

vitakkäpi - Syã. ° upadäya - Machasam, Syã, PTS. 
paratoghosopi - Machasam, Syã, PTS. ” vitakkã - Syä. 


1 
2 
3 
4 
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này là của tôi ... về ngũ uẩn hữu rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sơ thiền rằng: “Cái này là của tôi ... về 
nhị thiền rằng: “Cái này là của tôi ... về tam thiền rằng: “Cái này là của 
tôi ... về tứ thiền rằng: “Cái này là của tôi ... về từ tâm giải thoát rằng: 
“Cái này là của tôi ... về bi tâm giải thoát rằng: “Cái này là của tôi ... về 
hỷ tâm giải thoát rằng: “Cái này là của tôi ... về xả tâm giải thoát 
rằng: “Cái này là của tôi ... về sự chứng đạt không vô biên xứ rằng: 
“Cái này là của tôi ... vê sự chứng đạt thức vô biên xứ rằng: “Cái này là 
của tôi ... về sự chứng đạt vô sở hữu xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ rằng: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về vô minh rằng: “Cái này là của tôi ... về 
các hành rằng: “Cái này là của tôi ... về thức ... vê danh sắc ... về sáu 
xứ... về xúc ... vê thọ ... về ái ... về thủ ... vê hữu ... về sanh rằng: “Cái 
này là của tôi ... về lão tử rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôï là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu là kiến là (có ý nghĩa) như thế. 


Tám cơ sở của kiến là gì? 

Uẩn là cơ sở của kiến, vô minh cũng là cơ sở của kiến, xúc cũng là 
cơ sở của kiến, tưởng cũng là cơ sở của kiến, tâm cũng là cơ sở của 
kiến, tác ý không đúng đắn cũng là cơ sở của kiến, bạn xấu cũng là cơ 
sở của kiến, lời nói của kẻ khác cũng là cơ sở của kiến. 


Các uẩn là nhân, các uẩn là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế các uẩn là cơ sở của 
kiến. 

Vô minh là nhân, vô minh là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế vô minh cũng là cơ sở 
của kiến. 

Xúc là nhân, xúc là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; như thế xúc cũng là cơ sở của kiến. 


Tưởng là nhân, tưởng là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tưởng cũng là cơ sở của kiến. 


Tầm là nhân, tâm là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo 
ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tầm cũng là cơ sở của kiến. 


Tác ý không đúng đắn là nhân, tác ý không đúng đắn là duyên, có 


liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế 
tác ý không đúng đắn cũng là cơ sở của kiến. 
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Papamito hetu papamitto paccayo ditthnam uppadaya 
samutthanatthena, evam papamittopi ditthitthanam. 


Paratoghoso hetu paratoghoso paccayo ditthinam uppadaya 
samutthanatthena, evam paratop1 ghoso' đitthitthanam. 


Imaäani attha ditthitthaänani. 


Katamanl attharasa ditthipariyutthanani? 


Ya dith dithipgatam, dinthigahanam, difthikantaram, 
ditthivisukam,' đitthivipphanditam, ditthisaññojanam, ditthisallam, 
ditthisambadho,? ditthipalibodho,' ditthibandhanam, ditthipapato, 
ditthanusayo, ditthisantapo, ditthiparilaho, ditthigantho, 
ditthupadanam, ditthabhiniveso, ditthiparamaso. 


Imäni attharasa ditthipariyutthänäani. 


Katamam solasa ditthiyo? 


Assadaditthi, attanuditthi, micchaditthi, sakkayaditthi, sakkaya- 
vatthuka sassataditthi, sakkayavatthuka ucchedaditthi, antaggahika- 
dithi, pubbantanuditthi, aparantanuditthi, saññojanika ditthi, 
'ahanti manavinibandha ditthi, naamanti manavinibandha ditthi, 
attavadapatsamyuta dithi lokavadapatisamyuta  dithi, 
bhavaditthi, vibhavaditthI. 


Imaä so]|asa ditthiyo. 
Katame tin1 satam ditthabhinivesa? [*] 
Assadaditthiya katihakareh1 abhiniveso hot1? 
Attanuditthiya katihakareh1 abhiniveso hoti? 
Micchaditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Sakkayaditthiya katihakareh1i abhiniveso hoti? 
Sakkayavatthukaya sassataditthiya katihakarehI abhiniveso hoti? 


Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya katihakarehi abhiniveso 
hot? 


Antagsahikaya ditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Pubbantanuditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Aparantanuditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
SaññoJanikaya ditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 


? ditthisamanavo - Syã. 
3 ditthipalibodho - Machasam, Syã, PTS. 
[*] “katakame trini satam ditthabhinivesa” tỉ puccha Sya, PTS potthakesu na gahita. 
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Bạn xấu là nhân, bạn xấu là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế bạn xấu cũng là cơ sở 
của kiến. 

Lời nói của kẻ khác là nhân, lời nói của kẻ khác là duyên, có liên 
quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế lời 
nói của kẻ khác cũng là cơ sở của kiến. 

Đây là tám cơ sở của kiến. 

Mười tám cơ sở xâm nhập của kiến là gì? 

Kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến (tạo nên) nắm giữ, kiến (tạo nên) 
hiểm độc, kiến (tạo nên) mâu thuẫn, kiến (tạo nên) dao động, kiến 
(tạo nên) ràng buộc, kiến (tạo nên) xuyên suốt, kiến (tạo nên) áp 
chế, kiến (tạo nên) vướng bận, kiến (tạo nên) trói buộc, kiến (tạo 
nên) sa đọa, kiến (tạo nên) ngủ ngầm, kiến (tạo nên) thiêu đốt, kiến 
(tạo nên) thống khổ, kiến (tạo nên) khúc mắc, kiến (tạo nên) chấp 
thủ, kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo nên) bám víu. 


Đây là mười tám cơ sở xâm nhập của kiến. 

Mười sáu loại kiến là gì? 

Khoái lạc kiến, tùy ngã kiến, tà kiến, thân kiến, thường kiến lấy 
thân làm nền tảng, đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, hữu biên kiến, 
quá khứ hữu biên kiến, vị lai hữu biên kiến, kiến có sự ràng buộc, 
kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi, kiến có sự tự hào và gắn bó về 
“của tôi, kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, kiến có liên hệ đến 
luận thuyết về thế giới, hữu kiến, phi hữu kiến. 

Đây là mười sáu loại kiến. 

Ba trăm sự cố chấp của kiến là gì? 

Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do tà kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do thân kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với bao nhiêu 
biểu hiện? 

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 
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“Ahanti manavinibandhaya ditthiya katihakarehi abhiniveso hot1. 


“Mamanti manavinibandhaya ditthiya katihakarehi abhiniveso 
hot. 


Attavadapatisamyuttaya ditthya kathakarehi abhiniveso 
hoi. 


Lokavadapatisamyuttaya ditthya katilhakarehi abhiniveso 
hot. 


Bhavaditthiya katihakarehi abhiniveso hot1. 
Vibhavaditthiya katihakareh1l abhiniveso hoi. 


Assadaditthiya pañcatimsaya akarehi abhiniveso hot. 
Attanuditthiya vIsatiya akarehi abhiniveso hot1. 
Micchaditthiya dasahakareh1 abhiniveso hot1. 
Sakkayaditthiya vIsatiya akarehi abhiniveso hotl. 


Sakkayavatthukaya sassatadithya pannarasahi akarehi 
abhiniveso ho1. 


Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya pañcahakarehi abhiniveso 
hoti 


Antagsahikaya ditthiya paññasaya akarehi abhiniveso ho1. 
Pubbantanuditthiya attharasahi akarehi abhiniveso ho1. 


Aparantanudithya  catucattalsaya akarehi abhiniveso 
hotl. 


SaññoJanikaya ditthiya attharasahi akareh1 abhiniveso hoti. 


'Ahanti manavinnbandhaya dithya attharasahi akarehi 
abhiniveso ho. 


Mamanti manavinibandhaya ditthiya attharasahi akarehi 
abhiniveso ho. 


Attavadapatisamyuttaya ditthiya vIsatya akarehi abhiniveso 
hoH. 


Lokavadapatisamyuttaya ditthiya atthahi akarehi abhiniveso 
hot. 


Bhavaditthiya ekena akarena' abhiniveso ho. 


Vibhavaditthiya ekena akarena' abhinIveso hot1. 





' ekũnavisatiya ãkãrehi - Sya. 
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Do kiến có sự tự hào và gắn bó về tôi, có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi,` có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? 


Do hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện. 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện. 

Do tà kiến, có sự cố chấp với 1o biểu hiện. 

Do thân kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện. 

Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu 
hiện. 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu 
hiện. 

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với 5o biểu hiện. 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện. 


Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện. 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi,` có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi, có sự cố chấp với 18 
biểu hiện. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 2O 
biểu hiện. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện. 

Do hữu kiến, có sự cố chấp với 1 biểu hiện. 

Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với 1 biểu hiện. 


x*x%* 
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1. Assadaditthi 
Assadaditthiya katamehi pañcatimsaya akarehi abhiniveso hoti? 


“VYam rupam paticca uppajjai sukham somanassam, ayam 
rũpassa assadolti abhinivesaparamaso ditthi. Ditthi na assado, 
assado na ditthi; aññãaditthi, añño assado; ya ca ditthi yo ca assado, 
ayam vuccatI assadaditthi. 


Assaditthi micchaditthi, micchaditthi' ditthivipatHi, taya ditthi- 
vipattiya samannagato puggalo ditthivipanno, di†thivipanno pugsalo 
na sevitabbo na bhajitabbo na payirupasitabbo. Tam kissa hetu? 
Ditthi hissa papika. Yo ditthiya rago,” so na ditthi, difthi na rago, 
añña ditthIi, añño rago; ya ca di{thi yo ca rago, ayam vuccati ditthi- 
rago. Taya ca ditthiya tena ca ragena samannagato puggalo ditthi- 
ragaratto? ditthiragaratte puggale dinnam danam na mahapphalam 
hoti na mahanisamsam. Tam kissa hetu? Ditthi hissa papIkam. 


Assadaditthi micchaditthi, micchaditthikassa purisapuggalassa 
dveva gatlyo: nirayo va tiracchanayoti va. Micchaditthikassa 
purIsapuggalassa yañceva kayakammam yathaditthi samattamf 
samadinnam, yañca vaclkammam —pe— yañca manokammam 
yathaditthi samattam samadinnam, ya ca cetana, ya ca patthana, yo 
ca panidhi, ye ca sankhara, sabbe te dhamma anitthaya akantaya 
amanapaya ahitaya dukkhaya samvattanti. Tam kissa hetu? Ditthi 
hissa paplka. Seyyathapil nimbabljam va kosatakibljam va 
ttrtakalabubjam" va allaya pathavya nikkhitam yañceva 
pathavirasam upadliyatl, yañca aporasam upadiyati, sabbam tam 
titakattaya" katukattaya" asatattaya* samvattati Tam kissa hetu? 
Bljam hissa papakam. Evameva micchaditthikassa purisapuggalassa 
yvañceva kayakammam yathaditthi samattam samadinnam, yañca 
vaclkammam —pe— yañca manokammam yathaditthi samattam 
samadinnam, ya ca cetana ya ca patthana yo ca panidhi ye ca 
sankhara, sabbe te đhamma anitthaya akantaya amanapaya ahitaya 
dukkhaya samvattanti. Tam kissa hetu? Ditthi hissa papika. 


Assadadithi micchaditthi, micchaditth? ditthigatam, ditthi- 
gahanam, ditthikantaram, ditthivisukam, dđi†thivipphanditam, 
ditthisaññoJanam, ditthisallam, ditthisambadho, ditthipalibodho, 
dithibandhanam,  ditthipapato, ditthanusayo, ditthisantapo 
dithiparilaho, ditthigantho, dithuũpadanam, difthabhiniveso, 
ditthiparamaso,'° Iimehi attharasahi akarehi pariyutthitacittassa 
saññogo. 


' micchãditth iti Syama potthake natthi. “tittakatäya - Syã, PTS. 

? vã ditthiyo rago - Syã, PTS. ” katukatäya - Syã, PTS. 

3 ditthiraägarato - Sya. ở asarataya - Syã, PTS. 

* vathaditthisampannam - Sĩ 2. ° vã ditthi - Sya. 

* tittakaläbubTjam - bahũsu. !° đitthãbhinivesaparamaäso hoti - Syã. 
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1. Khoái Lạc Kiến: 
Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện gì? 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Lạc và hỷ tâm sanh lên tùy thuộc 
vào sắc là sự khoái lạc đối với sắc là kiến. Kiến không phải là sự 
khoái lạc, sự khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái 
lạc là điều khác; (cả hai) kiến và sự khoái lạc được gọi là Khoái Lạc 
Kiến. 

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến, người có 
sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp 
cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về 
kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, 
kiến là điều khác, ái là điều khác, (cả hai) kiến và ái được gọi là ái do 
kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí 
cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người 
này là ác. 

Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người 
có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác 
động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào 
bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, 
không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến 
của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây nữnba hoặc hạt 
giống cây kosafaki, hoặc hạt giống cây tiftakalabu được gieo xuống 
đất ẩm. VỊ nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được 
tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, 
tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì hạt 
giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, thân nghiệp nào bị tác động 
toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào bị 
tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, 
không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến 
của người này là ác. 

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến 
(tạo nên) nắm giữ, kiến (tạo nên) hiểm độc, kiến (tạo nên) mâu 
thuẫn, kiến (tạo nên) dao động, kiến (tạo nên) ràng buộc, kiến (tạo 
nên) xuyên suốt, kiến (tạo nên) áp đặt, kiến (tạo nên) vướng bận, 
kiến (tạo nên) trói buộc, kiến (tạo nên) sa đọa, kiến (tạo nên) ngủ 
ngầm, kiến (tạo nên) thiêu đốt, kiến (tạo nên) thống khổ, kiến (tạo 
nên) khúc mắc, kiến (tạo nên) chấp thủ, kiến (tạo nên) cố chấp, kiến 
(tạo nên) bám víu. 
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Atthi saññoJanani ceva ditthiyo ca, atthi saññoJanani na ca 
ditthiyo. 


Katamanl saññojanan ceva dithyo ca? Sakkayaditthi 
silabbataparamaso, Imani saññojJananl ceva ditthiyo ca. 


Katamanl saññojananl na ca ditthiyo? KamaragasaññoJanam 
patighasaññoJjanam manasaññoJanam vieiklcchasaññoJjanam 
bhavaragasaññoJanam  IssasaññoJanam macchariyasaññoJanam 
anunayasaññojanam aviJjasaññoJanam, Imani saññojananl na ca 
ditthiyo.' 


Yam vedanam patieea —pe— yam saññam patieea —pe— yam 
sankhare patleca —pe— yam viãñanam patlcca —pe— yam cakkhum 
patleea —pe— yam sotam patleea —pe— yam ghanam patleea —pe— 
yam jivham patleea —pe— yam kayam patleea —pe— yam manam 
patleea —pe— yam rupe patieea —pe— yam sadde paticea —pe— yam 
gandhe patlecea —pe— yam rase patleea —pe— yam photthabbe 
patleea —pe— yam dhamme patleea —pe— yam cakkhuviãññanam 
palcca —pe— yam sotaviññanamn pallcca —pe— yam 
yam kayaviññanam paticcea —pe— yam manoviññanam patlcca — 
pe— yam cakkhusamphassam patlcea —pe— yam sotasamphassam 
patcea —pe— yam ghanasamphassan paticeca —pe— yam 
Jivhasamphassam patleca —pe— yam kayasamphassam patlecea — 
pe— yam manosamphassam paticca —pe€e— yam 
cakkhusamphassaJam vedanam paticca —pe— vam 
sotasamphassaJam vedanam patleea —pe— ghanasamphassaJjam 
vedanam patieea —pe— yam JivhasamphassaJam vedanam paticca — 
pe— yam kayasamphassajan vedanam patilccea —pe— yam 
manosamphassajam vedanam patlcca uppajjai sukkham 
somanassam, ayam manosamphassaJaya vedanaya assado ti 
abhinivesaparamaso ditthi. Ditthi na assado, assado na ditthi; añña 
dithi, añño assado; ya ca ditthi yo ca assado, ayam vuccati 
assadaditthI. 


Assadaditthi micchaditthi micchadtthi ditthivipatHi. Taya 
ditthivipattiya samannagato puggalo ditthivipanno, ditthivipanno 
puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na payIrupäsitabbo. Tam kissa 
hetu? Ditthi hissa papika. Yo ditthi ya rago, so na ditthi, ditthi na 
rago, aññaditthi, añño rago; ya ca di{thi yo ca rago, ayam vuccati 
ditthirago. Taya ca ditthiya tena ca ragena samannagato puggalo 
dithiragarato ditthiragarate puggale dinnam danam na 
mahapphalam hoti na mahanisamsam. Tam kissa hetu? Ditthi hissa 
paplka. 


' Imehi atthãrasahï' adim katvä yäva “na ca ditthiyo ti - Syã, PTS potthakesu ũnam. 
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Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là 
kiến. 

Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và 
nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến. 


Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái 
dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng 
buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh 
ty, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự 
ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy 
thuộc vào thọ, ...(như trên)... tùy thuộc vào tưởng, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào các hành, ...(như trên)... tùy thuộc vào thức, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào mắt, ...(như trên)... tùy thuộc vào tal, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào mũi, ...(như trên)... tùy thuộc vào lưỡi, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào thân, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào các sắc, ...(như trên)... tùy thuộc vào các thinh, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào các khí, ...(như trên)... tùy thuộc vào các vị, 
...(như trên)... tùy thuộc vào các xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào các 
pháp, ...(như trên)... tùy thuộc vào nhãn thức, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào nhĩ thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào tỷ thức, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thiệt thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào thân 
thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý thức, ...(như trên)... tùy thuộc 
vào nhãn xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào nhĩ xúc, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào tỷ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thiệt xúc, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thân xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý xúc, 
...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhãn xúc, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhĩ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ 
sanh ra từ tỷ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thiệt 
xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thân xúc, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ ý xúc, điều ấy là sự khoái lạc đối 
với thọ sanh ra từ ý xúc' là kiến. Kiến không phải là sự khoái lạc, sự 
khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái lạc là điều 
khác; (cả hai) kiến và sự khoái lạc được gọi là Khoái Lạc Kiến. 


Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Người có 
sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp 
cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về 
kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, 
kiến là điều khác, ái là điều khác; (cả hai) kiến và ái được gọi là ái do 
kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí 
cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người 
này là ác. 
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Asasadaditthi micchaditthi, micchaditthikassa purisapuggalassa 
dveva gatiyo: nirayo va tiracchanayoni va. Micchaditthikassa 
purisapuggalassa yañceva kayakammam yathaditthi samattam 
samadinnam, yañca vaclkammam —pe— yañca manokammam 
yathaditthi samattam samadinnam, ya ca cetana ya ca patthana yo ca 
pamdhi ye ca sankhara sabbe te dhamma anifthaya akantaya 
amanapaya ahitaya dukkhaya samvattanti. Tam kissa hetu? Ditthi 
hissa paplka. Seyyathapil nimbabljam va kosataktbjam va 
ttrtakalabubjam va allaya pathavya nikkhitam yañceva 
pathavirasam upadliyatl, yañca aporasam upadiyati, sabbam tam 
titakattaya katukattaya asatattaya samvattati Tam kissa hetu? 
Bljam hissa papakam.' Evameva micchaditthikassa purIsapuggalassa 
yañceva kayakammam yathaditthi samattam samadinnam, yañca 
vaclkammam —pe— yañca manokammam yathaditthi samattam 
samadinnam, yaä ca cetana ya ca patthana yo ca panidhi ye ca 
sankhara, sabbe te đhamma anitthaya akantaya amanapaya ahitaya 
dukkhaya samvattanti Tam kissa hetu? Dithi hissa paplka. 
Assadaditthi micchaditthi, micchaditthi ditthigatam ditthigahanam 
—pe— đditthabhiniveso ditthiparamaso. Imehi attharasahi akarehi 
parIyutthitacIttassa saññogo. 


Atthi saññoJjanani ceva ditthiyo ca, atthi saññojanani na ca 
ditthiyo. Katamani saññojananl ceva ditthiye ca? Sakkayaditthi, 
silabbataparamaso,” Imani saññoJananl ceva ditthiyo ca. 


Katamanl saññojanani na ca ditthiyo? KamaragasaññoJanam, 
patighasaññojanam, manasaññojanam,  vicikicchasaññoJanam, 
bhavaragasaññoJanam, 1ssasaññoJanam, macchariyasaññoJanam, 
anunayasaññojanam, aviJJasaññoJanam, Imanil saññojananl na ca 
ditthiyo. 


Assadaditthiya imeh1l pañcatimsaya akareh1 abhiniveso hotl. 


2. Attanuditthi 
Attanuditthiya katamehi vIsatiya akarehi abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujJano ariyanam adassavI ariyadhammassa 
akovdo ariyadhamme  avimito, sappurlsanamn adassavl,) 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam 
attato samanupassatl, rupavantam va attanam, attani va rupam, 
rũpasmim vã attanam, vedanam —pe— saññam —pe— sankhare 
viññanam attato samanupassatI, viññanavantam va attanam, attanI 
va viññanam, viññanasmm va attanam. 


' papikam - Machasam. 
ˆ sakkayaditthi paramaso ceva sakkãyaditthi silabbataparamaäsaã ca - Syä. 
* 'sappurisanam adassävTti - Syama potthake natthi. 
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Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người 
có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác 
động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ...(như trên)... 
ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, 
ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà 
kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, 
không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế 
nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây 
nữmba hoặc hạt giống cây kosataki, hoặc hạt giống cây fiftakalabu 
được gieo xuống đất ẩm. Vị nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào 
của nước đã được tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất 
chát, tính chất cay, tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên 
nhân thế nào? Bởi vì hạt giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu 
nghiệp nào ...(như trên)..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các 
hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều 
không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác. 
Khoái lạc kiến là tà kiến. Tà kiến là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến 
(tạo nên) nắm giữ, ...(như trên)..., kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo 
nên) bám víu. Có sự ràng buộc đối với tâm đã bị xâm nhập với 18 
biểu hiện này. 

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là 
kiến. Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và 
nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến. 


Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái 
dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng 
buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh 
ty, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự 
ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến. 


Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện này. 


2. Tùy Ngã Kiến: 
Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện gì? 


Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ... nhận thấy tưởng ... nhận 
thấy các hành ... nhận thấy thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc 
thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 
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Katham rupam attato samanupassat? Idhekacco pathavI- 
kasinam' attato samanupassati, yam pathavikasinam, so aham, yo 
aham, tam pathavikasinanti pathavikasinañca attañca advayam 
samanupassati. SeyyathapI telappadIpassa Jhayato “va acci” so vanno, 
yO vanno sa accÏti acciñca vannañca advayam samanupassatl. 
Evameva Idhekacco pathavikasinam attato samanupassatl, “yam 
pathavkasinam, so aham; yo aham tam pathavikasinanti 
pathavikasinañca attañca advayam Samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditth1, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
rũpavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipati —pe— Attanuditthi micchaditthi, micchaditthikassa 
purisapuggalassa dveva gatlyo —pe— Imani saññojananl, na ca 
ditthiyo. 


Idhekaceo apokasinam —pe— teJokasinam —pe— vayokasinam — 
pe— nilakasinam —pe— pItakasinam —pe— lohitakasinam —pe— 
odatakasinam attato samanupassati am odatakasinam, so aham, yo 
aham, tam odatakasimanti odatakasinañca attañca advayam 
samanupassati. Seyyathapl telappadIpassa Jhayato “va accl so vanno, 
VyO VaRn"O, sa accTti acclñca vannañca advayam samanupassaH. 
Evameva Idhekacceo —pe— odatakasinañca attañca advayam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
pathama rupavatthuka attanudithi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññoJananl, na ca ditthiyo. 
Evam rupam attato samanupassat1. 


Katham rupavantam attanam samanupassat? Idhekacco 
vedanam saññam sankhare viãñanam attato samanupassatIl. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imina 
rũpena rupavati rũpavantam attanam samanupassatl. Seyyathapl 
rukkho chayasampanno assa, tamena' puriso evam vadeyya: “Ayam 
rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so kho panayam 
rukkho Imaya chayaya chayavat chayavantam rukkham 
samanupassati. Evameva Idhekacco vedanam saññam sankhare 
viññanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me 
atta, so kho pana ayam attä imina rupena rupavä ti rupavantam 
attanam samanupassati Abhinivesaparamaso di{thi, ditthi na 
vatthu, vatthu na đitthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi 
vañca vatthu, ayam dutiya rupavatthuka attanuditthi. Attanuditthi 
micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— ImanI saññoJananl na 
ca ditthiyo. Evam rupavantam attanam samanupassatHI. 


' pathavikasinam - Machasam. acchi-Syä. tamenam - Syã, PTS. 
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Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất là tự ngã rằng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là 
tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục đất,” (vị ấy) nhận thấy đề mục đất và 
tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn đầu đang cháy 
sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh 
sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ 
là một. Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục đất là tự ngã 
rằng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
đất,” (vị ấy) nhận thấy đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nên tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)... Tùy ngã kiến là tà 
kiến. Đối với người có tùy ngã kiến, có hai cảnh giới (tái sanh) ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Ở đây, có người nhận thấy đề mục nước ... đề mục lửa ... đề mục 
gió ... đề mục xanh ... đề mục vàng ... đề mục đỏ ... đề mục trắng là tự 
ngã rằng: “Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là 
đề mục trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. 
Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): 
“Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là 
ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương 
tợ như thế, có người ...(như trên)... nhận thấy đề mục trắng và tự ngã 
chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền tảng— 
thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vây: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có sắc. Cũng 
giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vây: 
“Cái này là cội cây, cái này là bóng cây, cội cây là cái khác, bóng cây 
là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì 
bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị 
ấy khởi ý như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự 
ngã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy 
tự ngã có sắc. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền tảng— 
thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham attani rupam samanupassat? Idhekaceo vedanam 
saññam sankhare viññanam attato samanupassatI. Tassa evam hot: 
“Ayam kho me atta iImasmim ca pana attani Idam rupanti attanl 
rũủpam samanupassatl. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: Tdam puppham ayam gandho, 
aññam puppham añño gandho, so kho panayam gandho Imasmim 
puppheti pupphasmim gandham samanupassatl. Evameva 
Iidhekacco vedanamn saññam sankhare viããanam  attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me attä Imasmim ca 
pana attan Idam rupanti attani rupam samanupassail. 
Abhinivesaparamaso ditthI, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
dithi, aññam vatthu; ya ca dithi yañca vatthu, ayam tatiya 
rupavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatt —pe— Imani saññoJananl na ca ditthiyo. Evam attani 
rũpam samanupassati. 


Katham rupasmim attanam samanupassati? Idhekaceo vedanam 
saññam sankhare viãññanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imasmim rupe ti 
rũpasmim attanam samanupassatl Seyyathapi manikarandake 
pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani ayam 
karandako, añño mani añño karandako, so kho panayam manl 
Imasmm karandaketi karandakasmim manim samanupassatl. 
Evameva idhekacco vedanam saññam sankhare viãñanam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta Imasmim rupeti rupasmim attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditth1, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam catuttha 
rũpavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
dithivipati —pe— Iimani saññojananil na ca ditthiyo. Evam 
Tupasmim attanam samanupassat1. 


Katham vedanam  attato samanupassati?  Idhekacco 
cakkhusamphassajam vedanam —pe— sotasamphassaJam vedanam 
—pe— ghanasamphassajam vedanam —pe— jivhasamphassaJjam 
vedanam —Dpe— kayasamphassaJam vedanam —Dpe— 
manosamphassajam  vedanam  attato samanupassail, 'yä 
manosamphassaJa vedana so aham, yo aham sa manosamphassaJa 
vedanati manosamphassajam vedanañca attaĩca advayam 
samanupassati. Seyyathapi telappadIpassa Jhayato ya accl so vanno, 
yO Vvanno sa accÏti acciñca vannañca advayam samanupassatl. 
Evameva Idhekacco manosamphassajan vedanam  attato 
samanupassati *ya manosamphassaJa vedana so aham, yo aham sa 
manosamphassaJa vedana ti manosamphassaJam vedanañca attañca 
advayam samanupassati Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi aññam vatthu; ya ca ditth1 yañca 
vatthu, ayam pathama vedanavatthuka attanuditthi. Attanuditthi 
micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— ImanI saññojJananl na 
ca đitthiyo. Evam vedanam attato samanupassatI. 
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Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, sắc này là ở 
trong tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy sắc ở trong tự ngã. Cũng giống 
như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vây: 
“Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác; hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị 
ấy ...(nt)... nhận thấy sắc ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có sắc là nền tảng—thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây 
của ta quả thật là ở trong sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
sắc. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác; hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy ...(như 
trên)... nhận thấy tự ngã ở trong sắc. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
...(như trên)... (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền 
tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thọ là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ sanh ra từ nhãn xúc ... thọ sanh ra từ nhĩ xúc ... thọ 
sanh ra từ tỷ xúc ... thọ sanh ra từ thiệt xúc ... thọ sanh ra từ thân xúc 
... thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, 
cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý xúc,” (vị ấy) nhận 
thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối 
với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái 
ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận 
thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có 
người nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là thọ 
sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý 
xúc,” (vị ấy) nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự 
cố chấp và bám víu là kiến. ...(nt)... (cả haï) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến 
là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy thọ là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham vedanavantam attanam samanupassat? Idhekacco 
saññam sankhare viññanam rũpam attato samanupassatl. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imaya 
vedanaya vedanavati vedanavantam attanam samanupassaH. 
Seyyathapil rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho Imaya chayaya chayavati chayavantam 
rukkham samanupassati Evameva Idhekacco saññam sankhare 
viññanam rupam attato samanupassati. Tassa evam hot: “Ayam kho 
me atta, so kho pana me ayam attä Imaya vedanaya vedanavati 
vedanavantam attanam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, 
ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca 
dithi yañca vatthu, ayam dutiya vedanavatthuka attanuditthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipati —pe— Imani 
saññojanan na ca dithiyo. Evam vedanavantam attanam 
samanupassatl. 


Katham attani vedanam samanupassat? Idhekaceo saññam 
sankhare viãñanam rupam attato samanupassatil Tassa evam 
hot: “Ayam kho me atta, imasmiñca pana attani ayam vedana ti 
attan vedanam Samanupassati. SeyyathapI puppham 
gandhasampannam assa, tamena puriso evam vadeyya: “Tdam 
puppham ayam gandho, aññam puppham añño gandho, so kho 
panayam gandho Imasmim puppheti pupphasmimm gandham 
samanupassati. Evameva Idhekacco saññam sankhare viãñanam 
rũpam attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, 
Imasmm ca pana attani ayam vedanäati attan vedanam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditth1, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
taiya vedanavatthuka attanuditthi Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam attani vedanam samanupassatHi. 


Katham vedanaya attanam samanupassati? Idhekacco saññam 
sankhare viãñanam rupam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imaya vedanayä ti 
vedanaya attanam samanupassati SeyyathapI mani karandake 
pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani ayam 
karandako, añño mani añño karandako, so kho panayam manl 
Imasmm karandaketi karandakasmim manim samanupassatl. 
Evameva Idhekacco saññam sankhare viãñanam rupam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta Imaya vedanayalti vedanaya attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam catuttha 
vedana vatthuka attanudithi Attanudithi micchadithi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam vedanaya attanam samanupassati. 
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Nhận thấy tự ngã có thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có thọ bởi vì thọ này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có thọ. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, 
sắc là tự ngã. VỊ ấy ...(như trên)... nhận thấy tự ngã có thọ. Sự cố chấp 
và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải 
là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có thọ là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thọ này ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy thọ ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, thọ là tự ngã. Vị 
ấy ...(nt)... nhận thấy thọ ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến 
là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)... những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây 
của ta quả thật là ở trong thọ này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
thọ. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-nl là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. VỊ ấy ...(như 
trên)... nhận thấy tự ngã ở trong thọ. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; (cả haï) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham saññam attato samanupassati? Idhekacco cakkhu- 
samphassajam saññam —pe— sotasamphassaJjam saññam —pe— 
ghanasamphassajam saññam —pe— jivhasamphassajam saññam 
—pe— kayasamphassajam saññam —pe— mano samphassaJam 
saññam attato samanupassatl: “'Ya manosamphassaja sañña so 
aham, yo aham sa manosamphassaJa sañña ti manosamphassajam 
saññañca  attaïca advayam samanupassail. Seyyathapi 
telappadIpassa Jhayato va acci so vanno, yo vanno sa accti acclñca 
vannañca advayam  samanupassat. Evameva Idhekacco 
manosamphassajam saññam  attao samanupassail: “Ya 
manosamphassaJa sañña so aham, yo aham sa manosamphassaJa 
saññati manosamphassajamn saññañca attañca advayam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
pathama saññavatthuka attanudithi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam saññam attato samanupassati. 


Katham saññavantam attanam samanupassati? Idhekacco 
sankhare viññanam rupam vedanam attato samanupassatl. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imaya 
saññaya saññavatI sañfñavantam attanam samanupassatl. Seyya- 
thapi rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam vadeyya: 
“Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so kho 
panayam rukkho imaya chayaya chayavati chayavantam rukkham 
samanupassati. Evameva idhekacco sankhare viãñanam rupam 
vedanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, 
so kho pana me ayam atta Imaya saññaya saññavati saññavantam 
attanam samanupassati Abhinivesaparamaso di{thi, dithi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi 
vañca vatthu, ayam dutiya saññavatthuka attanuditthi. Attanuditthi 
micchaditthi, micchadhitthi ditthivipatti —pe— ImanI1 saññojananl na 
ca đitthiyo. Evam saññavantam attanam samanupassatLl. 


Katham attani saññam samanupassati? Idhekacco sankhare 
viññanam rupam vedanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, Imasmim ca pana attani ayam saññati attanl 
saññam samanupassati. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: Tdam puppham ayam gandho, 
aññam puppham añño gandho, so kho panayam gandho Imasmim 
puppheti pupphasmim gandham samanupassati Evameva Idhe- 
kacco sankhare viãññanam rũpam vedanam attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: “Ayam kho me attä, Inasmim ca pana attani ayam 
sañña ti attani saññam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, 
ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca 
dithi vañca vatthu, ayam tatya saññavatthuka attanudItthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— Imani 
saññojJananl na ca ditthiyo. Evam attani saññam samanupassati. 
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Nhận thấy tưởng là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng sanh ra từ nhãn xúc ... tưởng sanh ra từ nhĩ 
xúc ... tưởng sanh ra từ tỷ xúc ... tưởng sanh ra từ thiệt xúc ... tưởng 
sanh ra từ thân xúc ... tưởng sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là 
tưởng sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là tưởng sanh ra 
từ ý xúc,” (vị ấy) nhận thấy tưởng sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là 
một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ 
rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy 
là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tưởng 
sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà 
kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng là tự ngã là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Nhận thấy tự ngã có tưởng là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta là có tưởng bởi vì tưởng này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có tưởng. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...( như trên)... tự ngã có 
tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ 
nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có tưởng là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tưởng ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tưởng này ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy tưởng ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tưởng ở trong tự ngã. 
Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ ba. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng 
ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham saññaya attanam samanupassati? Idhekacco sankhare 
viññanam rupam vedanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imaya saññaya ti 
saññaya attanam samanupassati. SeyyathapI mani karandake 
pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani ayam 
karandako, añño mani añño karandako, so kho panayam mani 
Imasmim karandaketi karandakasmimm manim samanupassatl. 
Evameva idhekacco sankhare viññanam rupam vedanam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta Imaya saññayatI sañfñaya attanam samanupassatl. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam catuttha 
saññavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatti —pe— ImanI saññoJananl na ca ditthiyo. Evam saññaya 
attanam samanupassati. 

Katham sankhare attato samanupassati? Idhekacco cakkhusam- 
phassajam cetanam —pe— sotasamphassajam cetanam —pe— 
ghanasamphassaJam cetanam —pe— JivhasamphassaJjam cetanam 
—pe— kayasamphassajam cetanam —pe— manosamphassaJjam 
cetanam attato samanupassati: “Ya manosamphassaja cetana so 
aham, yo aham sa manosamphassajJa cetana'ti manosamphassaJam 
cetanañca attañca advayam samanupassatl SeyyathapI telap- 
padIpassa Jhayato “va accl so vanno, yo vanno sa accti acclñca 
vannañca advayam samanupassati. Evameva Idhekacco mano- 
samphassajam cetanam attato samanupassatl: “Ýa manosam- 
phassaJa cetana so aham yo aham sa manosamphassaJa cetana ti 
manosamphassaji cetanañca attañca advayam samanupassatil. 
Abinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu vatthu na ditthi; añña 
ditthi aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
sankharavatthukãa attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, miccha- 
ditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññoJanani na ca ditthiyo. Evam 
sankhare attato samanupassaHl. 

Katham sankharavantam attanam samanupassati? Idhekacco 
viññanam rupam vedanam saññam attato samanupassatl. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imehi 
sankharehi sankharavati sankharavantam attanam samanupassati. 
SeyyathapI rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho Imaya chayaya chayavati chayavantam 
rukkham samanupassati Evameva Idhekacco viãñanam rupam 
vedanam saññam attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho 
me attä, so kho pana me ayam atta Imehi sankharehi sankharava ti 
sankharavantam attanam samanupassatl. Abhinivesaparamaso 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
ya ca dithi yañca vatthu, ayam dutiya sankharavatthuka 
attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti — 
pe— Imani saññojanani na ca ditthiyo. Evam sankharavantam 
attanam samanupassat. 
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Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong tưởng này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
tưởng. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị 
này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-nl, cái 
này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. VỊ ấy ...(nt)... 
nhận thấy tự ngã ở trong tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến 
không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã 
kiến có tưởng là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy các hành là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tư sanh ra từ nhãn xúc ... tư sanh ra từ nhĩ xúc ... tư 
sanh ra từ tỷ xúc ... tư sanh ra từ thiệt xúc ... tư sanh ra từ thân xúc ... 
tư sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là tư sanh ra từ ý xúc, cái ấy 
là ta; cái gì là ta, cái ấy là tư sanh ra từ ý xúc,” (vị ấy) nhận thấy tư 
sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn 
đèn đầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh 
sáng: cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận 
thấy ...(như trên)... tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ nhất. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã có hành là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vây: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có hành bởi vì các hành này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có 
hành. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về 
điều ấy như vây: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái 
khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có 
bóng cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng 
cây. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tự 
ngã có hành. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—-tùy ngã kiến có hành là nền 
tảng—thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tự ngã có hành là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham attani sankhare samanupassati? Idhekacco viãñanam 
rũpam vedanam saññam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, Imasmiñca pana attani Ime sankharaTti attani 
sankhare samanupassati. SeyyathapI puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: “Idam puppham ayam gandho, 
aññam puppham aññe gandho, so kho panayam gandho Imasmim 
puppheti pupphasmim gandham samanupassatl. Evameva 
idhekacco viãññanam rupam vedanam saññam attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: “Ayam kho me attä, Imasmiñca pana attani Ime 
sankharati attani sankhare samanupassatl. Abhivesaparamaso 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
va ca ditthi yañca vatthu, ayam tatiya sankharavatthuka attanuditthI. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— Imani 
saññojJananl na ca ditthiyo. Evam sankhare attato samanupassati. 


Katham sankharesu attanam samanupassat?  Idhekacco 
viññanam rupam vedanam saññam attato samanupassatl. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me attä, so kho pana me ayam atta imesu 
sankharesu ti sankharesu attanam samanupassati. SeyyathapIi mani 
karandake pakkhitto assa, tamena purIso evam vadeyya: “Ayam mani 
ayam karandako, añño mani añño karandako, so kho panayam manl 
Imasmim karandaketi karandakasmim manim samanupassatl. 
Evameva Idhekacco viãñanam rupam vedanam saññam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta imesu sankharesu ti sankharesu attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam catuttha 
sankharavatthuka attanudithi Attanudithi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam sankharesu attanam samanupassati. 


Katham  viñãñanam  attato samanupassai?  Idhekacco 
cakkhuviãññanam —pe— sotavilññanam —pe— ghanaviññanam — 
attato samanupassati: Yam manoviññanam so aham, yo aham tam 
manoviññanan ti manoviññanañca attañca advayam samanupassati. 
SeyyathapI telappadIpassa Jhãyato “ya accl so vanno, yo vanno sa 
accÏtl acclñca vannañca advayam samanupassatl Evameva 


idhekacco manoviññanam  attato  samanupassatl: “Yam 
manoviññanañanam so aham, yo aham tam manoviññananti 
manoviññanañca attañca advayam Samanupassati. 


Abhinivesaparamaso ditth1, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
viññanavatthuka attanudifth1. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam viññanam attato samanupassat1. 
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Nhận thấy các hành ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, 
có người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, các hành này là ở 
trong tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy các hành ở trong tự ngã. Cũng 
giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như 
vầy: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, 
mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông 
hoa này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ 
như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... các hành ở trong tự 
ngã. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền 
tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả 
hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ ba. 
Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong các hành là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, 
có người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong các hành này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
các hành. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị 
này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái 
này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã ở trong các hành. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ tư. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự 
ngã ở trong các hành là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thức là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức ... thiệt thức ... thân thức 
... ý thức là tự ngã rằng: “Cái gì là ý thức, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái 
ấy là ý thức,” (vị ấy) nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì 
là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” 
(vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, 
ở đây có người nhận thấy nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức ... thiệt 
thức ... thân thức ... ý thức là tự ngã rằng: “Cái gì là ý thức, cái ấy là 
ta. Cái gì là ta, cái ấy là ý thức,” (vị ấy) nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ 
là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ 
nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy thức là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham viãñanavantam attanam samanupassat? Idhekacco 
rũpam vedanam saññam sankhare attato samanupassatl. Tassa 
evam hotI: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta Imina 
viññanena viññanavaltI viññanavantam attanam samanupassat. 
SeyyathapI rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho Imaya chayaya chayavati chayavantam 
rukkham samanupassati Evameva Idhekacco rupam vedanam 
saññam sankhare attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho 
me atta, so kho pana me ayam attä Imina viññanena viãñanava ti 
viññanavantam attanam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, 
ditthi na vatthu, vatthu naditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca 
dithi yañca vatthu, ayam dutiya viãñanavatthuka attanuditthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipati —pe— Imani 
saññojananil na ca đdithyo. Evam viãñãanavantam attanam 
Ssamanupassati. 


Katham attani viãñanam samanapassat? Idhekacceo rupam 
vedanam saññam sankhare attato samanupassati. Tassa evam hot: 
“Ayam kho me attä, Imasmim ca pana attanI idam viññananti attani 
viññanam samanupassati. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena purIso evam vadeyya: “Idam puppham ayam gandho, 
aññam puppham añño gandho, so kho panayam gandho Imasmim 
puppheti pupphasmim gandham samanupassati Evameva 
idhekacco rupam vedanam saññam sankhare attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, Imasmim ca pana attani idam 
viãñanan ti attani viãñanam samanupassati. Abhinivesaparamaso 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
va ca ditthi yañca vatthu, ayam tatiya viãññanavatthuka attanuditthI. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipati —pe— Imani 
saññojJananI na ca ditthiyo. Evam attan1 viññanam samanapassati. 


Katham viñãñanasmim attanam samanupassat? Idhekacco 
rũpam vedanam saññam sankhare attato samanupassatl. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me attä, so kho pana me ayam atta iImasmim 
viññaneti viññanasmim attanam samanupassatl. Seyyathapi mani 
karandake pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam manl 
ayam karandako, añño manl añño karandako, so kho panayam mani 
Imasmm karandaketi karandakasmim manim samanupassatl. 
Evameva Idhekacceo rupam vedanam saññam sankhare attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam  atta Iimasmimm  viññaneti viññanasmm attanam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aãññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
catuttha viãñanavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchadhitthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam viññanasmim attanam samanupassat1. 


Attanuditthiya Iimehi vIsatiya akarehi abhiniveso hoti. 
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Nhận thấy tự ngã có thức là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có thức bởi vì thức này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có thức. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã có 
thức. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ 
nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có thức là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thức ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thức này là ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy thức ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... thức ở trong tự ngã. Sự 
cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ ba. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức 
ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong thức là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong thức này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
thức. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-nI là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã ở trong thức. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thức là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện này. 
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3. Micchaditthi 
Micchaditthiya katamehi dasahakarehi abhiniveso hoti? 


Natthi dinnanti vatthu' evamvado micchabhinivesaparamaso” 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
ya ca dithi yañca vatthu, ayam pathama micchavatthuka 
micchaditthi. Micchaditthi ditthivipatti —pe— Imanl saññojananl na 
ca ditthiyo. 


Natthi yitthanti vatthu —pe— “Natthi hutanti vatthu —pe— 
ÂNatthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti vatthu 
—pe— “Natthi ayam loko'ti vatthu —pe— “Natthi paro loko ti vatthu 
—pe— “Natthi matati vatthu —pe— “Natthi pitati vatthu —pe— 
ÂNatthi satta opapatikati vatthu —pe— “Natthi loke samana- 
brahmana sammaggata sammapatipanna ye imañca lokam parañca 
lokam sayam abhiñña sacchikatva pativedentfti vatthu evamvado 
micchabhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na difthi; 
añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam dasama 
micchavatthuka micchaditthi Micchadithi ditthivipati —pe— 
Micchaditthikassa purisapuggalassa dveva gatyo —pe— Imanl 
saññojanani na ca ditthiyo. Micchaditthiya imehi dasahakarehi 
abhiniveso ho. 


4. Sakkayaditthi 
“Sakkayaditthiya katamehi vIsatiya akarehi abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujJJano ariyanam adassavI ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinito SappurIsanam adassavI 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam 
attato samanupassatl, rupavantam va attanam, attani va rupam, 
rũpasmim va attanam. Vedanam —pe— saññam —pe— sankhare 
—pe— viññanam attato samanupassatI, viññanavantam va attanam, 
attanI va viññanam, viññanasmim va attanam. 


Katham rũpam attato samanupassati? Idhekaceo 
pathavikasinam —pe— odatakasinam attato samanupassati: “Yam 
odatakasanam so aham, yo aham tam odatakasinanti 
odatakasinañca attañca advayam samanupassati. Seyyathapi 
telappadIpassa Jhayato —pe— Evameva idhekacco odatakasinam 
attato samanupassati Abhinivesaparamaso ditthi —pe— ayam 
pathama rupavatthuka sakkayaditthi. Sakkayaditthi micchaditthi 
—pe— Imani saññojanani na ca ditthiyo. Evam rupam attato 
samanupassati —pe— Sakkayadithiya Imehi visatiya akarehi 
abhiniveso hoi. 





' vatthum - Syã, PTS, Sihalakkharapotthakesu katthaci. 
” micchãditthäbhinivesaparamäso - Syä, PTS. 
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3. Tà Kiến: 
Do tà kiến, có sự cố chấp với 1o biểu hiện gì? 


Nói rằng: “Không có bố thí,” luận thuyết như thế có sự cố chấp và 
bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tà kiến có nền tảng sai trái—thứ nhất. Tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. 

Nói rằng: “Không có cúng dường” ..(như trên)... Nói rằng: 
“Không có tế lẽ,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có quả thành tựu của các 
hành động được làm tốt hoặc được làm xấu,” ...(nt)... Nói rằng: 
“Không có đời này,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có đời sau,” ...(nt)... 
Nói rằng: “Không có mẹ,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có cha,” ...(nt)... 
Nói rằng: “Không có sự sanh ra từ nhân của nghiệp,” ...(nt)... Nói 
rằng: “Ở đời, không có các Sa-môn, Bà-la-môn sống chân chánh, 
thực hành chân chánh, sau khi tác chứng nhờ vào thắng trí của bản 
thân, sẽ công bố về đời này và đời sau,” luận thuyết như thế có sự cố 
chấp và bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tà kiến có nền tảng sai trái—thứ mười. 
Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)... Đối với người có tà kiến, có 
hai cảnh giới (tái sanh) ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Do tà kiến, có sự cố chấp với 1o biểu hiện này. 

4. Thân Kiến: 
Do thân kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện gì? 


Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ...(nt)...; nhận thấy tưởng 
...(nt)...; nhận thấy các hành ...(nt)...; nhận thấy thức là tự ngã, hoặc 
tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng ...(như trên)... 
Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục trắng là tự ngã. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. ...(nt)... Đây là—thân kiến có sắc là nền 
tảng—thứ nhất. Thân kiến là tà kiến, ...(n†)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) 
như thế. ...(nt)... Do thân kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện này. 
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5. Sakkayavatthuka Sassataditthi 


Sakkayavatthukaya sassatadithiya katamehi pannarasahi 
akareh1 abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujJano ariyanam adassavI ariyadhammassa 
akovdo ariyadhamme  avinito, sappurisanam adassavi, 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito 
rupavantam va attanam, attanil va rupam, rupasmim va attanam, 
vedanavantam va attanam —pe— saññavantam va attanam —pe— 
sankharavantam va attanam —pe— viãñanavantam va attanam, 
attanI va viññanam, viññanasmim va attanam. 


Katham rupavantam attanam samanupassat? Idhekacco 
vedanam saññam sankhare viããanam attato samanupassaH. 
Tassa evam hoti: “ayam kho me atta, so kho pana me ayam 
atta Imina rupena rupavaTtI rupavantam attanam samanupassati. 
Seyyathapil rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho Imaya chayaya chayavati chayavantam 
rukkham samanupassati. Evameva idhekaceo vedanam —pe— ayam 
pathama sakkayavatthuka sassataditthi. Sassataditthi micchaditthi 
—pe— Imanl saññoJanani na ca ditthiyo. Evam rupavantam attanam 
samanupassati  —pe— sakkayavatthuka sassatadithiya Imehi 
pannarasahi akarehi abhiniveso hotl. 


6. Sakkayavatthuka Ucchedaditthi 


Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya katamehi pañcahi akarehi 
abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujJano ariyanam adassavI ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinIto, sappurisanam adassavi, sappurisa- 
dhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attano 
samanupassatl, vedanam attano samanupassatl, saññam attano 
samanupassatl, sankhare attano samanupassatl, viññanam attato 
samanupassati. 


Katham rủpam attato samanupassati? Idhekaceo 
pathavikasinam —pe— odatakasinam attato samanupassati: “Yam 
odatakasanam so aham, yo aham tam odatakasinanti 
odatakasinañca attañca advayam samanupassat. Seyyathapi 
telappadIpassa jhayato —pe— ayam pathama sakkayavatthuka 
ucchedaditthi. Ucchedaditthi micchaditthi —pe— Iman1 saññoJananl 
na ca đdi{thiyo. Evam rupam attato samanupassat. —pe— 
Sakkayavatthukaya ucchedadithya ñmehi pañcahi akarehi 
abhiniveso hot. 
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5. Thường Kiến lấy Thân làm Nền Tảng: 


Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu 
hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong 
sắc; nhận thấy tự ngã có thọ ...(như trên)...; nhận thấy tự ngã có 
tưởng ...(nt)...; nhận thấy tự ngã có các hành ...(nt)...; nhận thấy tự 
ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


Nhận thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vây: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có sắc. Cũng 
giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vây: 
“Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, bóng cây 
là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì 
bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ ...(như trên)... Đây là—thường kiến 
lấy thân làm nền tảng—thứ nhất. Thường kiến là tà kiến, ...(như 
trên)... những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Do thường 
kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu hiện này. 


6. Đoạn Kiến lấy Thân làm Nên Tảng: 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu hiện 
gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, nhận thấy thọ là tự ngã, nhận thấy tưởng là 
tự ngã, nhận thấy các hành là tự ngã, nhận thấy thức là tự ngã. 


Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn đầu đang cháy sáng ...(nt)... Đây là— 
đoạn kiến lấy thân làm nền tảng—thứ nhất. Đoạn kiến là tà kiến, 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Do 
đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
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”. Antaggahikaditthi 


Antagsahikayadtthya katamehi panññarasaya akarehi 
abhiniveso hoti? 


Sassato lokoti antaggahikaya ditthiya katihakarehi abhiniveso 
hoH? “Asassato lokoti antaggahikaya ditthiya katihakarehi 
abhiniveso hot? “Antava lokoti antaggahikaya ditthya —pe— 
“Anantava loko'ti antaggahikaya ditthiya —pe— “Tam jivyam tam 
sarranti antaggahikaya ditthya —pe— '“Aññam jJivam aññam 
sarranti antagsahikaya ditthya —pe— “Hot tathagato param 
maranä ti —pe— “Na hoti tathagato param marana”til —pe— “Hoti ca 
na ca hoti tathagato param maranäa ti —pe— “Neva hoti na na hoti 
tathagato param maranäati antaggahikaya ditthya katihakarehi 
abhiniveso hoti? 


“Sassato loko'ti antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi abhiniveso 
hot. —pe— “Neva hoti na na hoti tathagato param maranati 
antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi abhiniveso hot1. 


Sassato loko'ti antagsahikaya ditthiya katamehi pañcahakarehi 
abhiniveso hotï? “Rũpam loko ceva sassatañca ti abhinivesaparamaso 
ditthi, taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi. Ditthi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi 
vañca vatthu. Ayam pathama “sassato lokoti antaggahika ditthi. 
Antagsahikaditthi micchaditthi —pe— Imani saññojananl, na ca 
ditthiyo. 


“Vedana loko ceva sassata cai —pe— “Sañña loko ceva sassata 
ca 1Ù —pe— “Sankhara loko ceva sassata ca 'ti —pe— “Viãññanam loko 
ceva sassatañca ti abhinivesaparamaso ditthI, taya ditthiya so anto 
gahitoti antaggahika ditthi. Ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pañcami 
“sassato loko'ti antagsahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi — 
pe— Imanl saññojJananl na ca ditthiyo. “Sassato loko”ti antaggahikaya 
ditthiya Imehi pañcahakarehi abhiniveso hot1. 


“Asassato loko ti antaggahikaya ditthiya katamehi pañcahakarehi 
abhiniveso hot? “Ruipam loko ceva asassatañca”tI 
abhinivesaparamaso ditthi taya dithya so anto gahitoti 
antaggahka dithi —pe— ayam pathama “'asassato lokoti 
antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipattI —pe— Iman1 saññoJanani na ca ditthiyo. 
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7, Hữu Biên Kiến: 
Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với 5o biểu hiện gì? 


Do hữu biên kiến “Thế giới là thường còn,†*l có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? Do hữu biên kiến “Thế giới là không thường 
còn,'... “Thế giới là có giới hạn,' ... “Thế giới là không có giới hạn, ... 
“Mạng sống ấy, thân thể ấy,'... Mạng sống khác, thân thể khác,' ... 
“Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'.... Có phải 
đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?' ... 'Có phải đức 
Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'... Có 
phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết?” có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do hữu biên kiến “Thế giới là thường còn, có sự cố chấp với 5 
biểu hiện. ... Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện. 


Do hữu biên kiến “Thế giới là thường còn, có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sác là thế giới và là 
thường còn' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu 
biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả haï) kiến và nền tảng 
là hữu biên kiến về “Thế giới là thường còn—thứ nhất. Hữu biên 
kiến là tà kiến, ... những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thế giới và là thường còn” 
..(như trên)... “Tưởng là thế giới và là thường còn” ...(như trên)... 
“Hành là thế giới và là thường còn' ...(như trên)... “Thức là thế giới và 
là thường còn' ...(như trên)... là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được 
chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—hữu biên kiến về “Thế giới là thường còn —thứ 
năm. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến “Thế giới là thường 
còn, ` có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Thế giới là không thường còn, có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc là thế giới và là 
không thường còn' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận” 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về “Thế giới là 
không thường còn—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, tà kiến là sự 
hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. 
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“Vedana loko ceva asassata ca tI —pe— “Sañña loko ceva asassata 
ca —pe— “Sankhara loko ceva asassata ca ti —pe— “Viãñanam loko 
ceva asassatañca ti abhinivesaparamaso ditthi. Taya ditthiya so anto 
gahitoti antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— 
Imanl saññoJananl na ca ditthiyo. “Asassato loko ti antagagahikaya 
ditthiya imehi pañcahakagehi abhiniveso hotl. 


“Antava loko'ti antaggahikaya ditthiya katamehi pañcahakarehi 
abhinveso hoti? Idhekacco parltam okasam nilakato pharatl. 
Tassa evam hoti: “Antava ayam loko parivatumoti antasaññ 
hot. Yam pharati tam vatthu ceva loko ca, yena pharati so atta 
ceva loko cati abhinivesaparamaso ditthi, taya ditthiya so anto 
gahitoti antaggahika ditthi, difthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca đitthi yañca vatthu, ayam pathama 
“antava loko ti antagsahikaditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi — 
pe— Iman1 saññoJananl na ca đitthiyo. 


Idhekacco parittam okasam pItakato pharatl —pe— lohitakato 
pharati —pe— odatakato pharati —pe— obhasakato pharati. Tassa 
evam hoti: “Antava ayam loko parivatumo ti antasaññI hoti. 'Yam 
pharati tam vatthu ceva loko ca, yena pharatl, so atta ceva loko ca t1 
abhinivesaparamaso di{thi Taya dithya so anto gahitoti 
annagsahika ditthi —pe— “Antava lokoti antaggahikaya ditthiya 
imehI pañcahakarahi abhiniveso hot. 


“Anantava loko'ti antaggahikaya ditthiya katamehI pañcahakarehi 
abhiniveso hoti? Idhekacco vipulam okasam mlakato pharati. Tassa 
evam hoti: “Anantava ayam loko apariyanto ti anantasaññ hoti. Yam 
pharati, tam vatthu ceva loko ca, yena pharati, so atta ceva loko ca” 
abhinivesaparamaso ditthi, taya dithya so anto gahitoti 
antagsgahika ditthi. Ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama “anantava 
lokoti attaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— 
Iman1 saññojananl na ca ditthiyo. 


Idhekacco vipulam okasam pItakato pharati —pe— lohitakatato 
pharati —pe— odatakato pharati —pe— obhasakato pharati. Tassa 
evam hoti: “Anantava ayam loko apariyanto ti anantasaññi hoti. Yam 
pharati, tam vatthu ceva loko ca. Yena pharatl, so atta ceva loko ca t1 
abhinivesaparamaso ditthi, taya dithya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— “anantava lokoti antaggahikaya ditthiya 
imeh1 pañcahakareh1 abhiniveso hot. 
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Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thế giới và là không thường 
còn" ...(như trên)... “Tưởng là thế giới và là không thường còn' ... 
“Hành là thế giới và là không thường còn”... “Thức là thế giới và là 
không thường còn”... là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp 
nhận là hữu biên kiến. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(nt)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến “Thế giới là 
không thường còn, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Thế giới là có giới hạn,” có sự cố chấp với 5 biểu 
hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu 
xanh. Vị ấy khởi ý như vầy: “Thế giới này là có giới hạn, được bao 
quanh" là có suy tưởng về giới hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: 
“Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan 
niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới là kiến. Do 
kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không 
phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền 
tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—hữu biên kiến về “Thế 
giới là có giới hạn—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Ở đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu vàng. ... 
có màu đỏ ... có màu trắng ... có màu ánh sáng. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Thế giới này là có giới hạn, được bao quanh là có suy tưởng về giới 
hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: “Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là 
nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự 
ngã vừa là thế giới' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận” 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Thế giới là có giới 
hạn,” có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Thế giới là không có giới hạn,' có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có 
màu xanh. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Thế giới này là không có giới hạn, 
không được bao quanh" là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự cố 
chấp và bám víu rằng: “Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng 
vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là 
thế giớï là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu biên 
kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về “Thế giới là không có giới 
hạn—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có màu vàng ... có 
màu đỏ ... có màu trắng ... có màu ánh sáng. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Thế giới này là không có giới hạn, không được bao quanh' là có suy 
tưởng về không có giới hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: “Quan niệm 
về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào 
vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới là kiến. Do kiến ấy, “giới 
hạn ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. ...(nt)... Do hữu biên kiến 
“Thế giới là không có giới hạn, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
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“Tam Jvam tam sarIran ti antaggahikaya ditthiya katamehi pañca 
hakarehi abhiniveso hoti? “Rupam jJIvañceva sarIirañca. Yam jIvam 
tam sariram, yam sariram tam jIvanti abhinivesaparamaso ditth1, 
taya ditthiya so anto gahitoti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, 
vatthu na difthi; aññãa ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca 
vatthu, ayam pathama “tam JTvam tam sarIran ti antaggahika ditth1. 
Antagsahika ditthi micchaditthi —pe— Imani saññojanani na ca 
ditthiyo. 


“Vedana Jvam' ceva sarIrañca —pe— “Sañña jIvam ceva sarIrañca 
—pe— “Sankhara jvam ceva sarlrañca —pe— “Viãñanam jIvañceva 
Sarirañca, yam Jivam tam sariram, yam sarram tam JIvanti 
abhinivesaparamaso ditthi taya dithya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— “tam jIvam tam sarIiranti antaggahikaya 
ditthiya Imehi pañcahakarehi abhiniveso hot1. 


“Aññam jIvam aññam sartiranti antaggahikaya ditthiya katamehi 
pañcahakarehi abhiniveso hoti? “Rũpam sariram na jIvam, Jvam na 
sarIram. Aññam Jivam aññam sartranti abhinivesaparamaso dhitthi, 
taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi. Ditthi na vatthu, 
vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca 
vatthu, ayam pathama “aññam jIvam aññam sartranti antagsahika 
ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— Iman1 saññoJananl na 
ca ditthiyo. 


“Vedana sariram na jIvam —pe— “Sañña sarIiram na jIvam —pe— 
Sankhara sariram na JIvam —pe— “Viãñanam sariram na JIvam, 
JIvam na sarram. Aññam Jjvam, aññam  sarrranti 
abhinivesaparamaso ditthi taya dithya so anto gahitoti 
antaggahka dithi ——pe— “aññam jivam aññam sarlranti 
antaggahikaya ditthiya imehi pañcahakarehi abhiniveso hoti. 


“Hoti tathagato param marana'ti antaggahikaya ditthiya katamehi 
pañcahakarehi abhiniveso hoti? “Rupam idheva maranadhammam, 
tathagato kayassa bheda hotipi titthatipi uppaJJatipi nibbattatipfti 
abhinivesaparamaso đditthi, taya dithya so anto gahitoti 
antagsahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama “hoti 
tathagato param maranati antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi 
micchaditthi —pe— Imanl saññojJananI na ca ditthiyo. 


“Vedana Iidheva maranadhamma —pe— “Sañña idheva marana- 
dhamma —pe— “Sankhara idheva maranadhamma —pe— “Viñña- 
nam idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda hotipi 
tithitipi uppaJJatipl nibbattatiprti abhinivesaparamaso ditthi, taya 
ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi —pe— “Hoti tathagato 
parammaranäati antaggahikaya dithya Iimehi pañcahakarehi 
abhiniveso hoi. 





! vã - Machasam, Syã. 
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Do hữu biên kiến “Mạng sống ấy, thân thể ấy,' có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc vừa là mạng sống vừa 
là thân thể, cái gì là mạng sống cái ấy là thân thể, cái gì là thân thể 
cái ấy là mạng sống' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận” 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về “Mạng sống ấy, 
thân thể ấy—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc vừa là mạng sống vừa là thân 
thể. ... “Thọ vừa là mạng sống vừa là thân thể. ... “Tưởng vừa là mạng 
sống vừa là thân thể. ... Các hành vừa là mạng sống vừa là thân thể. 
... Thức vừa là mạng sống vừa là thân thể, cái gì là mạng sống cái ấy 
là thân thể, cái gì là thân thể cái ấy là mạng sống” là kiến. Do kiến ấy, 
“giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu 
biên kiến “Mạng sống ấy, thân thể ấy,' có sự cố chấp với 5 biểu hiện 
này. 

Do hữu biên kiến “Mạng sống khác, thân thể khác, có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc là thân thể, 
không phải là mạng sống, mạng sống không phải là thân thể, Mạng 
sống khác, thân thể khác' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp 
nhận là hữu biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về “Mạng sống 
khác, thân thể khác —thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thân thể không là mạng sống. 
.. Tưởng là thân thể không là mạng sống. ... 'Các hành là thân thể 
không là mạng sống. ... “Thức là thân thể không là mạng sống, mạng 
sống không phải là thân thể, Mạng sống khác, thân thể khác' là kiến. 
Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên kiến. ...(như 
trên)... Do hữu biên kiến “Mạng sống khác, thân thể khác,` có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết?” có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu 
rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như 
Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn tồn tại, cũng còn sanh lên, và cũng 
còn tái tạo' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu 
biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về “Có phải đức Như Lai 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là 
kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
.. Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
cũng còn hiện hữu, cũng còn tồn tại, cũng còn sanh lên, và cũng còn 
tái tạo' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu biên 
kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết?” có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
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Na hoti tathagato param maranalti antaggahikaya ditthiya 
katamehi pañcahakarehi abhimiveso hot? “Rupam Idheva 
maranadhammam, tathagatop1 kayassa bheda ucchIJjati vinassati na 
hoti tathagato param maranati abhinivesaparamaso ditthi, taya 
ditthiya so anto gahito ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
pathama “na hoti tathagato param maranaÌti antagsahika ditthi. 
Antagsahika ditthi micchaditthi —pe— Imani saññojanani na ca 
ditthiyo. 


Vedana Idheva maranadhamma _—pe— '“Sañña Idheva 
maranadhamma —pe— “Sankhara idheva maranadhamma —pe— 
“Viññanam Idheva maranadhammam, tathagatopi kayassa bheda 
ucchljjai vinassai na hot tathagato param maranalti 
abhinivesaparamaso ditthi taya dithya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— “Na hoti tathagato param marana'ti 
antaggahikaya ditthiya imehi pañcahakarehi abhiniveso hoti. 


“Hoti ca na ca hoti tathagato param maranati antaggahikaya 
dithya katamehi pañcahakarehi abhiniveso hot? “Rupam 
idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda hoti ca na 
ca hot abhinivesaparamaso di{hi taya dithya so 
antogahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na di{thi; 
añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
“Hoti ca na ca hoti tathagato param maranati antaggahika ditth1. 
Antagsahika ditthi micchaditthi —pe— Imani saññojanani na ca 
ditthiyo. 


Vedana Idheva maranadhamma —pe— “'“Sañña Idheva 
maranadhamma —pe— “Sankhara idheva maranadhamma —pe— 
“Viññanam Idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda hoti 
ca na ca hotfti abhinivesaparamaso ditthi, taya ditthiyä so anto 
gahitoti antaggahika ditthi —pe— “Hoti ca na ca hoti tathagato 
param maranati antaggahikaya ditthiya imehi pañcahakarehi 
abhiniveso ho1. 


Neva hoi na na hot tathagato param maranati 
antaggahikaya ditthiya katamehi pañcahakarehi abhiniveso hot. 
“Rupam Idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda' 
param marana neva hoti na na hotrti abhinivesaparamaso ditth1, 
taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, 
vatthu na di{thi; aññãa ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca 
vatthu, ayam pathama “Neva hoti na na hoti tathagato param 
marana ti antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— 
1manI saññoJananl na ca ditthiyo. 





' kãyassabhedä para maranã - Machasam. 
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Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết? có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và 
bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, 
đức Như Lai bị phân hoại, bị diệt vong” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn 
ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—hữu biên kiến về “Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến 
là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
.. Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
bị phân hoại, bị diệt vong” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp 
nhận là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?" có sự cố chấp với 5 
biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết?' có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố 
chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của 
thân, đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu' là kiến. Do kiến ấy, 
“giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên kiến. Kiến không phải là 
nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là 
điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là —hữu biên kiến về “Có phải 
đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?”— 
thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
.. Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
hiện hữu và không hiện hữu là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được 
chấp nhận' là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Có 
phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?' có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp 
tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết là kiến. Do kiến ấy, “giới 
hạn ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—hữu biên kiến về “Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
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Vedana iIdheva maranadhamma _—pe— “'“Sañña Idheva 
maranadhamma —pe— “Sankhara idheva maranadhamma —pe— 
“Viññanam idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda neva 
hoti na na hotti abhinivesaparamaso ditth1, taya ditthiya so anto 
gahitoti antaggahika ditthi, dithi na vatthu, vatthu na dđifth1; 
aññaditthi, aññam vatthu; ya ca dithi yañca vatthu, ayam 
pañcamI “Neva hot na na hot tathagato param maranati 
antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— Imanl 
saññojanani na ca ditthiyo. “Neva hoti na na hoti tathagato param 
maranati antaggahikaya ditthiya Imehi pañcahakarehi abhiniveso 
hot. 


Antagsahikaya ditthiya Imehi paññasaya akareh1 abhiniveso hotl. 
§. Pubbantanuditthi 


Pubbantanuditthiya katamehi attharasahi akarehi abhiniveso 
hot? 


Cataro sassatavada, cattaro ekaccasassatlka, cattaro 
antanantika, cattaro amaravikkhepika, dve adhieccasamuppannika. 


Pubbantanuditthiya Iimehi attharasahi akarehi abhiniveso hoti. 


9. Aparantanuditthi 


Aparantanuditthiya katamehi catucattalisaya akarehi abhiniveso 
hot. 


Solasa saññIvada, attha asaññivada, attha nevasaññ 
nasaññvada, satta ucchedavada, pañca ditthadhammanibbana- 
vada. 

Aparantanuditthya Imehi catucattalsaya akarehi abhiniveso 
hot. 


1o. Saññojanikã ditthi 


Saññojanikaya ditthiya katamehi attharasahi akarehi abhiniveso 
hot? 


Ya ditthi dithigatam difthigahanam —pe— ditthabhiniveso 
ditthiparamaso. 


Saññojanikaya ditthiya Imehi attharasahi akarehi abhiniveso 
hot. 
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Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
.. Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—hữu 
biên kiến về “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến 
là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện này. 


Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với 5o biểu hiện này. 


8. Quá Khứ Hữu Biên Kiến: 


Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện gì? 

Có bốn luận thuyết về thường còn, bốn liên quan đến thường còn 
là phiến diện, bốn liên quan đến có giới hạn và không có giới hạn, 
bốn liên quan đến trườn uốn như lươn, hai liên quan đến ngẫu nhiên 
sanh lên. 


Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện này. 


9. Vị Lai Hữu Biên Kiến: 


Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện gì? 

Có mười sáu luận thuyết về tưởng, tám luận thuyết về phi tưởng, 
tám luận thuyết về phi tưởng phi phi tưởng, bảy luận thuyết về đoạn 
tận, năm luận thuyết về hiện tại Niết Bàn. 


Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện này. 
10. Kiến có sự Ràng Buộc: 
Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện gì? 
Loại kiến nào là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến (tạo nên) nắm giữ, 
...(như trên)..., kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo nên) bám víu. 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện này. 
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11. Ahantimanavinibandha ditthi 


'Ahanti manavinbandhaya ditthya katamehi attharasahi 
akareh1 abhiniveso hot? 


“Cakkhum ahan'ti abhinivesaparamaso “ahan ti manavinibandha 
dithi, dithi na vatthu, vatthu na dithi; añña dithi, aññam 
vatthu; ya ca dithi yañca vatthu, ayam pathama “ahanti 
manavinibandha ditthi. Manavinibandha ditthi micchaditthi, —pe— 
1manl saññojJananI na ca ditthiyo. 


'Sotam ahan'ti —pe— “Ghanam ahan'ti —pe— “Jivha ahantIi — 
pe— “Kayo ahan ti —pe— “Mano ahan'ti —pe— “Rupa ahan ti —pe— 
Dhamma ahanti —pe— “Cakkhuviñãanam ahanti —pe— 
“Manoviññanam ahan't abhinivesaparamaso 'ahant 
manavinibandha ditthi dithi na vatthu, vatthu na dithi; 
añña dithi aññam vatthu; yä ca dithi vyañca vatthu, 
ayam attharasaml 'ahan ti manavinibandha ditth1. 
Manavinibandha ditthi micchaditthi —pe— Imanl saññoJanänl na ca 
ditthiyo. 


“Ahanti manavinibandhaya ditthiya imehi attharasahi akarehi 
abhiniveso hoti. 


12. Mamantimanavinibandha ditthi 


“Mamanti manavinibandhaya ditthiya katamehi attharasahi 
akareh1 abhiniveso hot? 


“Cakkhum mamani abhinivesaparamaso “naman'ti 
manavmibandha dit, dithi na vatthu, vatthu na dit; 
añña dithi aññam vatthu; yaä ca dithi vyañca vatthu, 
ayam pathama “mamanti manavinibandha ditthi. Manavinibandha 
ditthi micchaditthi —pe— Imanl saññoJananI na ca ditthiyo. 


Sotam mamanti —pe— “Ghanam mamanti —pe— “Jivha 
mamanti —pe— “Kayo mamanti —pe— “Mano mamanti —pe— 
“Rupa maman'ti —pe— “ˆDhamma maman'ti —pe— “Cakkhuviññanam 
mamanti “-pe— “Manoviññanam mamanti abhinivesaparamaso 
“maman ti manavinibandha ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
añña difthi, añãam vatthu; ya ca đitthi yañca vatthu, ayam 
attharasamI “namanti manavinibandha ditthi. Manavinibandha 
ditthi micchaditthi —pe— Imanli saññojananI na ca ditthiyo. 


“Maman'ti manavinibandhaya ditthiya imehi attharasahI akarehi 
abhiniveso hotI. 
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11. Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về “Tôi: 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi,` có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện gì? 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Mát là tôi là kiến có sự tự hào và 
gắn bó về “tôi.` Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôï—thứ nhất. Kiến có sự tự 
hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tai là tôi.” ...(như trên)... “Mũi là tôi. 
...(như trên)... “Lưỡi là tôi. ...(như trên)... “Thân là tôi.' ...(như trên)... 
'Ý là tôi. ...(như trên)... 'Các sắc là tôi.` ...(như trên)... 'Các pháp là 
tôi.`...(như trên)... Nhãn thức là tôi.`...(như trên)... 'Ý thức là tôï là 
kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi. Kiến không phải là nền tảng, nền 
tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả 
hai) kiến và nền tảng là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi —thứ 
mười tám. Kiến có tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi,` có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện này. 


12. Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về “Của Tôi: 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi, có sự cố chấp với 18 
biểu hiện gì? 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Mắt là của tôi là kiến có sự tự hào 
và gắn bó về “của tôi. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không 
phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả haï) kiến và 
nền tảng là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôï—thứ nhất. Kiến 
có sự tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tai là của tôi.' ...(như trên)... “Mũi là 
của tôi.'...(như trên)... “Lưỡi là của tôi.” ...(như trên)... “Thân là của 
tôi.`...(như trên)... *Ý là của tôi.`...(như trên)... 'Các sắc là của tôi. 
...(như trên)... Các pháp là của tôi.' ...(như trên)... Nhãn thức là của 
tôi.' ...(như trên)... Ý thức là của tôi là kiến có sự tự hào và gắn bó về 
'của tôi. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng 
là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôï—thứ mười tám. Kiến có sự 
tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi, có sự cố chấp với 18 
biểu hiện này. 
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13. Attavadapatisamyutta ditthi 


Attavadapatisamyuttaya dithya katamehi visatya akarehi 
abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujJano ariyanam adassavI ariyadhammassa 
akovdo ariyadhamme  avinno, Ssappurisanam  adassavi 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito, rũpam 
attato samanupassatl, rupavantam va attanam, attani va rupam, 
rũpasmim va attanam —pe— vedanam —pe— saññam —pe— 
sankhare —pe— viññanam attato samanupassatIl, viññanavantam va 
attanam, attanI va viññanam, viññanasmim va attanam —pe— 


Katham rupam attato samanupassati? 


Idhekacco pathavikaslnam ——pe— odatakasnam  attato 
samanupassati “vam odatakasinam so aham, yo aham tam 
odatakasinanti odatakasinañca attañca advayam samanupassati. 
SeyyathapI “telappadIpassa Jhayato yä accl so vanno, yo vanno sa 
accÏtl acclñca vannañca advayam samanupassatl Evameva 
idhekacco odatakasnam attato samanupassai —pe— Ayam 
pathama rupavatthuka attavadapatisamyutta dithi Attavada- 
patisamyutta ditthi micchaditthi —pe— Imanl saññojanani na ca 
ditthiyo, evam rupam attato samanupassatl —pe— 


Attavadapatisamyuttaya dithiya imehi visatya akarehi 
abhiniveso ho. 


14. Lokavadapatisamyutta ditthi 


Lokavadapatisamyuttaya ditthiya katamehi atthahi akarehi 
abhiniveso ho1. 


Sassato attaca loko cati abhinivesaparamaso lokavada- 
patisamyutta ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca dithi yañca vatthu, ayam pathama 
lokavadapatisamyutta ditthi. Lokavadapatisamyutta ditthi miccha- 
ditthi —pe— Imanl saññoJananl na ca ditthiyo. 


“Asassato atta ca loko ca ti —pe— “Sassato ca asassato ca atta ca 
loko cai —pe— “NÑeva sassato nasassato atta ca loko cai —pe— 
“Antava atta ca loko ca ' —pe— “Anantava atta ca loko ca —pe— 
“Antava ca anantava ca atta ca loko catI —pe— “NÑeva antava na 
anantava attaä ca loko cati abhinivesaparamaso lokavada- 
patisamyutta ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca dithi yañca vatthu, ayam atthami 
lokavadapatisamyutta ditthi. Lokavadapatisamyutta ditthi miccha- 
ditthi —pe— Imanl saññoJananl na ca ditthiyo. 


Lokavadapatisamyuttaya dithya imehi atthahi akarehi 
abhiniveso ho1. 


2o8 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Kiến 





13. Kiến có lên hệ đến Luận Thuyết vê Tự Ngã: 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 2O 
biểu hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ...(như trên)... tưởng ...(như 
trên)... các hành ...(như trên)... thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, 
hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. ...(như trên)... 


Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì 
là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” 
(vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, 
có người nhận thấy đề mục trắng là tự ngã ...(như trên)`)... là—kiến 
có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã có sắc là nền tảng—thứ nhất. 
Kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 2o 
biểu hiện này. 

14. Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết về Thế Giới: 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện gì? 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tự ngã và thế giới là thường còn” là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
...(nt)...; (cả hai) kiến và nền tảng là—kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về thế giới—thứ nhất. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà 
kiến, ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tự ngã và thế giới là không thường 
còn”... “Tự ngã và thế giới là thường còn và không thường còn”.. 
“Tự ngã và thế giới không phải là thường còn và không phải là không 
thường còn”... “Tự ngã và thế giới là có giới hạn”... “Tự ngã và thế 
giới là không. có giới hạn”... “Tự ngã và thế giới là có giới hạn và 
không có giới hạn”... “Tự ngã và thế giới không phải là có giới hạn và 
không phải là không có giới hạn” là kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về thế giới. ...(như trên)... là—kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế 
giới—thứ tám. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà kiến, 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện này. 
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15 - 16. Bhavaditthi - Vibhavaditthiyo 


Oliyanabhiniveso' bhavaditthi, atidhavanabhiniveso vibhava- 
dithi, assadadithiya pañcatimsaya akarehi abhiniveso kati 
bhavadithiyo, kati vibhavaditthiyo? Attanudithya vIsatya 
akarehi abhiniveso kat bhavadithiyo, kati vibhavaditthiyo? 
—pe— Lokavadapatisamyuttaya ditthiya atthahi akarehi abhiniveso 
kati bhavaditthiyo, kati vibhavaditthiyo? 


Assadaditthya pañcaimsaya akarehi abhiniwveso siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. Attanuditthiya vIsatiya akarehi 
abhimniveso pannarasa bhavadithiyo, pañca vibhavaditthiyo, 
micchadtthiya dasahi akarehi abhimveso sabbava ta 
vibhavaditthiyo. Sakkayaditthya visainya akarehi abhiniveso 
pannarasa bhavaditthiyo, pañca vibhavaditthiyo. Sakkayavatthukaya 
sassataditthya pannarasahi akarehi abhiniveso sabbava ta 
bhavaditthiyo. Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya pañcahakarehi 
abhiniveso, sabbava ta vibhaditthiyo. 


Sassato loko'ti antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi abhiniveso, 
sabbava ta bhavaditthiyo. “Asassato lokoti antaggahikaya ditthiya 
pañcahakarehi abhiniveso, sabbava ta vibhavaditthiyo. “Antava 
lokoti antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi abhiniveso, siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. “Anantava loko ti antaggahikaya 
dithiya pañcahakarehi abhiniveso, siya bhavadithiyo, siya 
vibhavaditthiyo. “Tam Jivam tam sartiranti antagsahikaya ditthiya 
pañcahakarehi abhiniveso, sabbava ta vibhavaditthiyo. “Aññam 
Jvam aññam sariranti antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi 
abhiniveso, sabbava ta bhavaditthyo. “Hoti tathagato param 
maranäti antaggahikaya dithiya pañcahakarehi abhinivoso, 
sabbava ta bhavaditthiyo. “Na hoti tathagato param maranati 
antaggahikaya ditthya pañcahakarehi abhinveso sabbava ta 
vibhavaditthiyo. “Hoti ca na ca hoti tathagato param maranati 
antaggahikaya dithiya pañcahakarehi abhimiveso, siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. “Neva hoti na na hoti tathagato 
param marana ti antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi abhiniveso, 
siya bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. 


Pubbantanuditthya attharasahi akarehi abhiniveso, siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. Aparantanuditthiya 
catucattalsaya akarehi abhiniwveso, siya bhavaditthiyo, siya 
vibhavaditthiyo. Saññojanikaya ditthya attharasahi akarehi 
abhimiveso, siya bhavadithiyo, siya vibhavaditthio. “Ahanti 
manavinibandhaya ditthiya attharasahi akarehi abhiniveso, sabbava 
ta vibhavaditthyo. “Mamanti manavinibandhaya ditthiya 
attharasahi akarehi abhiniveso, sabbava ta bhavaditthiyo. 





' oliyanabhiniveso - Syã, PTS. 


30O 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Kiến 





15 - 16. Giải vê Hữu Kiến & Phi Hữu Kiến: 


Cố chấp vào sự nắm giữ lại là hữu kiến, cố chấp vào sự vượt quá 
là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 35 biểu hiện do khoái lạc kiến có bao 
nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến? Sự cố chấp với 2o 
biểu hiện do tùy ngã kiến có bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là 
phi hữu kiến? ...(như trên)... Sự cố chấp với 8 biểu hiện do kiến có 
liên hệ đến luận thuyết về thế giới có bao nhiêu là hữu kiến, có bao 
nhiêu là phi hữu kiến? 


Sự cố chấp với 35 biểu hiện do khoái lạc kiến có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 2o biểu hiện do tùy ngã kiến có 
15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 1o biểu hiện do tà 
kiến có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 2o biểu hiện do 
thân kiến có 15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 15 
biểu hiện do thường kiến lấy thân làm nền tảng có tất cả đều là hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng 
có tất cả đều là phi hữu kiến. 


Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Thế giới là thường 
còn có tất cả đều là hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên 
kiến “Thế giới là không thường còn' có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự 
cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Thế giới là có giới hạn" có 
thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do 
“Thế giới là không có giới hạn có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Mạng sống ấy, 
thân thể ấy' có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện 
do hữu biên kiến “Mạng sống khác, thân thể khác" có tất cả đều là 
hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Có phải đức 
Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?' có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có tất cả đều là phi hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Có phải đức Như 
Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?' có thể là 
hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu 
biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?' có thể là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến. 


Sự cố chấp với 18 biểu hiện do quá khứ hữu biên kiến có thể là 
hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 44 biểu hiện do vị lai 
hữu biên kiến có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp 
với 18 biểu hiện do kiến có sự ràng buộc có thể là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến. Sự cố chấp với 18 biểu hiện do kiến có sự tự hào và gắn 
bó về “tôi” có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 18 biểu hiện 
do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôï có tất cả đều là hữu kiến. 
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Attavadapatisamyuttaya ditthiya visatiya akarehi abhiniveso, 
pannarasa bhavadithiyo, pañca vibhavaditthiyo. Lokavada- 
patisamyuttaya ditthiya atthahi akarehi abhiniveso, siya bhava- 
ditthiyo, siya vibhavadhitthiyo. 


Sabbava ta dithiyo assadadithiyo. Sabbava ta dithiyo 
attanuditthiyo. Sabbava ta ditthiyo micchaditthiyo. Sabbava ta 
ditthiyo sakkayaditthiyo. Sabbava ta difthiyo antaggahika ditthiyo. 
Sabbava ta ditthiyo saññojanika ditthiyo. Sabbava ta ditthiyo 
antavadapatisamyutta đitthnyo. 


“Bhavañca ditthim vibhavañca ditthim' 
etam dvayam takkika nissita se” 
tesam nirodhamhi na hatthi° ñãanam 
yatthayam loko viparItasaññTLi. 


“Dvihi bhikkhave ditthigatehi pariyutthita devamanussa oliyanti? 
eke, atidhavanti eke, eakkhumanto ca passanti. 


Kathañca bhikkhave, oliyanti eke? Bhavarama bhikkhave, 
devamanussa bhavarata bhavasammudita, tesam bhavanirodhaya 
dhamme desiyamane cittam na pakkhandat nappasidai” na 
santitthati nadhimuccati. Evam kho bhikkhave oliyanti eke. 


Kathañca bhikkhave, athidhavanti eke? Bhaveneva° kho paneke 
atIyamana" harayamana JIgucchamana vibhavam abhinandanti: 
“Yato kira bho ayam atta kayassa bheda? ucchijJati vinassati na hoti 
param marana, etam santam etam panItam etam yathavanti.” Evam 
kho bhikkhave atidhavanti eke. 


Kathañca bhikkhave cakkhumanto ca passanti? Idha bhikkhave 
bhikkhu bhutam bhũtato passatl, bhutam bhutato disva bhutassa 
nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti. Evam kho bhikkhave 
cakkhumanto ca passanti. 


*Yo bhutam bhutato disva bhutassa ca atikkamam, 
yathabhute dhimuccati bhavatanha parikkhaya.' (1) 


Sa ve” bhũta parlññato” vitatanho bhavabhave 
bhutassa vibhava bhikkhu nagacchati punabbhavan'ti (2) 


' bhavaditthiyo vibhaditthiyo - Syã, PTS. “bhavena - Syä. 


” nissitã ye - Sya, PTS. 7 attiyamãnä - Sya, PTS. 

3 natthi - Syã, PTS. Š bhedã param marana - Machasam. 
* oliyanti - Sya, PTS. ? yathabhavanti - Sya, PTS. 

” na pasidati - Machasam, PTS; na sampasidati - Syä. 

° sace - Syä. 


”bhũtassa pariñãña - PTS; bhũtassa pariññãto so - Syã. 
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Sự cố chấp với 2o biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về 
tự ngã có 15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 8 biểu 
hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến. 

Tất cả các kiến ấy là khoái lạc kiến. Tất cả các kiến ấy là tùy ngã 
kiến. Tất cả các kiến ấy là tà kiến. Tất cả các kiến ấy là thân kiến. Tất 
cả các kiến ấy là hữu biên kiến. Tất cả các kiến ấy là kiến có sự ràng 
buộc. Tất cả các kiến ấy là kiến có liên quan đến luận thuyết về tự 
ngã. 

Kiến uêÊ sự hiện hữu => uà kiến Uuê phihữu, 
luận lú đêu nương tựa — ở cả hai điều nàu, 

ở tại thế giới nàu có tưởng bị sai lệch 
không có trí biết được sự diệt tận của chúng. 

Này các tỳ khưu, chư thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai loại 
thiên kiến (hữu và phi hữu), một số nắm giữ lại, một số vượt quá, và 
những người có mắt nhìn thấy. 


Và này các tỳ khưu, một số nắm giữ lại là (có ý nghĩa) thế nào? 
Này các tỳ khưu, có chư thiên và nhân loại ưa thích hữu, khoái lạc 
trong hữu, hoan hỷ trong hữu. Khi Giáo Pháp về sự diệt tận của hữu 
đang được thuyết giảng đến họ, tâm của họ không tiếp thu, không 
đặt niềm tin, không an trú, không xác quyết. Này các tỳ khưu, một số 
nắm giữ lại là (có ý nghĩa) như vậy. 


Và này các tỳ khưu, một số vượt quá là (có ý nghĩa) thế nào? Này 
các tỳ khưu, tuy nhiên có một số (chư thiên và nhân loại) trong khi 
chịu khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong khi ghê tởm đối với hữu, họ 
thích thú phi hữu: “Này quý vị, nghe rằng tự ngã này, do sự tan rã 
của thân, bị phân hoại, bị diệt vong, không có đời sống khác sau khi 
chết; điều này là tịch tịnh, điều này là tuyệt vời, điều này là hiển 
nhiên.” Này các tỳ khưu, một số vượt quá là (có ý nghĩa) như thế. 

Và này các tỳ khưu, những ngưòi có mắt nhìn thấy là (có ý nghĩa) 
thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu nhìn thấy hiện hữu là hiện 
hữu. Sau khi nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu, vị ấy đạt đến sự nhàm 
chán, sự ly tham ái, sự tịch diệt đối với hữu. Này các tỳ khưu, những 
người có mắt nhìn thấy là (có ý nghĩa) như thế. 


Sau khi nhìn thấu được  > hiện hữu là hiện hữu 


cùng UỚI sự Uuượt qua đốt uới điều hiện hữu, 
người nào xác quuết được đúng theo bản thể thật 
(người ấu) thời đoạn tận tham ái đối uới hữu. 
VỊ ấu biết toàn diện — đốt uới điêu hiện hữu 
có ái được xa lìa khỏi hữu uà phi hữu, 
do phi hữu của hữu UỊ tù khưu (như thê) 
thời không còn đi đến sự tái sanh lần nữa. 
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Tayo puggala vipannadhitthI, tayo puggala sampannaditthi. 


Katame tayo puggala vipannaditthr? Titthiyo ca titthiyasavako ca 
yo ca micchadhitthiko, ime tayo puggala vipannaditthn. 


Katame tayo puggala sampannaditthi? Tathagato ca tathagata- 
savako ca yo ca sammadlitthiko, ime tayo puggala sampannaditth1. 


“Kodhano upanähI ca papamakkhl ca yo naro, 
vipannaditthi mayavI tam Jañña vasalo 1t. (1) 
Akkodhano anupanahi visuddho' suddhatam gato, 


~~—= 


sampannaditthi medhavI tam Jañña arliyo T1. (2) 
Tisso vipannaditthiyo, tisso sampannaditthiyo. 


Katama tisso vipannaditthiyo? “Etam mamaiti” vipannaditth 
“EsohamasmTti vipannaditthi, “Eso me attati vipannaditthi, Ima 
tisso viIpannaditthiyo. 


Katama tisso sampannaditthiyo? “Netam mama ti sampanna- 
dith, “NesohamasmÏit sampannaditthi, “Na meso attaiti 
sampannaditthi, ima tisso sampannaditthiyo. 


“Etam mamat kãa ditthi, kati ditthiyo, katamantanugsahita ta 
ditthiyo? “Eso hamasmTti kaã ditthi, kati ditthiyo, katamantanug- 
gahta ta dithiyo? “Eso me attat ka ditthi kati ditthiyo, 
katamantanugsahita ta ditthiyo? 


“Etam mamati pubbantanuditthi, attharasa ditthiyo, pubban- 
tanuggahia ta dithiyo, “EsohamasmTti aparantanuditthi, 
catucattalsam ditthiyo, aparantanugsahita ta ditthiyo, “Eso me 
attati visativatthuka attanuditthi, visati vatthuka sakkayaditthi, 
sakkayaditthippamukhani' dvasatthi ditthigatanl, pubbantaparanta- 
nugsahita ta ditthiyo. 


“Ye keci bhikkhave, mayi nittham gata, sabbe te ditthisampanna, 
tesam ditthisampannanam pañcannam i1dha nittha, pañcannam Idha 
vihaya nittha. 


Katamesam pañcannam idha nittha? Sattakkhattuparamassa, 
kolamkolassa, ekabTjissa, sakadagamissa, yo ca di{theva dhamme 
araha. Imesam pañcannam Idha nittha. 





' amakkhi - Syã, PTS. 
“ mamanti - Syã, PTS. 
3 ditthappamukhena - Syã. 
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Có 3 hạng người có kiến bị hư hỏng, có 3 hạng người có kiến được 
thành tựu. 


Ba hạng người nào có kiến bị hư hỏng? Ngoại đạo, đệ tử của 
ngoại đạo, và người có tà kiến; 3 hạng người này có kiến bị hư hỏng. 


Ba hạng người nào có kiến được thành tựu? Đức Như Lai, đệ tử 
của đức Như Lai, và người có chánh kiến. 


Người giận đữ, oán hận, > xấu xa, uà quủ quuệt, 
kiến hư hỏng, ngu muội, biết là kẻ hạ tiện. 


Không giận dữ, không oán, — thanh tịnh, hành Đạo Quả, 
kiến thành tựu, sáng suối, biết được là bậc Thánh. 

Có ba kiến bị hư hỏng, có ba kiến được thành tựu. 

Ba kiến nào bị hư hỏng? “Cái này là của tôï là kiến bị hư hỏng, 
“Cái này là tôi là kiến bị hư hỏng, “Cái này là tự ngã của tôï là kiến bị 
hư hỏng. Đây là 3 kiến bị hư hỏng. 

Ba kiến nào được thành tựu? “Cái này không phải là của tôï là 
kiến được thành tựu, “Cái này không phải là tôi là kiến được thành 
tựu, “Cái này không phải là tự ngã của tôi là kiến được thành tựu. 
Đây là 3 kiến được thành tựu. 

“Cái này là của tôi là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên 
đới với giới hạn (thời gian) nào? “Cái này là của tôi là kiến gì? Có bao 
nhiêu kiến? Các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời gian) nào? “Cái 
này là tự ngã của tôi là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên 
đới với giới hạn (thời g1an) nào? 

“Cái này là của tôi là quá khứ hữu biên kiến. Có 18 kiến. Các kiến 
ấy liên đới với giới hạn (thời gian) quá khứ. “Cái này là của tôï là vị 
lai hữu biên kiến. Có 44 kiến. Các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời 
gian) vị lai. “Cái này là tự ngã của tôi là tùy ngã kiến với 2o nền tảng, 
là thân kiến với 2o nền tảng, là 62 thiên kiến có thân kiến đứng đầu, 
các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời gian) quá khứ và vị lai. 

Này các tỳ khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta 
những người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được 
thành tựu về kiến ấy, có sự thành toàn' ở nơi đây" đối với năm hạng, 
có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng. 

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với (vị tái 
sanh) tối đa bảy lần, đối với (vị tái sanh) trong các gia tộc danh giá, 
đối với vị có một chủng tử (chỉ còn một lần tái sanh),t*l đối với vị 
Nhất Lai, và vị nào là A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, có sự 
thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này. 





- Có sự thành toàn nghĩa là sự tịch diệt Niết Bàn (PtsA. 2, 463). 
“ Ở nơi đây nghĩa là ở dục giới này (Sđd. 4658). 
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Katamesam pañcannam ¡idha vihaya ni{tha? AntaraparI- 
nibbayissa  tupahaccaparinibbayissa,  asankharaparinibbaylissa, 
sasankharaparinibbayIssa, uddhamsotassa akanitthagamino, 
1Imesam pañcannam Idha vihaya mttha. 


Ye kecl bhikkhave may! nittham gata, sabbe te ditthisampanna, 
tesam ditthisampannanam Imesam pañcannam Idha nittha, Imesam 
pañcannam Idha vihaya mttha. 


Ye keci bhikkhame mayl aveccappasanna, sabbe te sotapanna, 
tesam sotapannanam pañcannam ¡idha nïttha, pañcannam Idha 
vihaya nittha. 


Katamesam pañcannam idha nittha? Sattakkhattuparamassa, 
kolamkolassa, ekabTjissa, sakadagamissa, yo ca di{theva dhamme 
araha, Imesam pañcannam I1dha nitthã. 


Katamesam pañcannam ¡idha vihaya ni{tha? Antarapari- 
nibbayissa  tupahaccaparinibbayissa,  asankharaparinibbaylissa, 
sasankharaparinibbayIssa, uddhamsotassa akanmitthagamino, 
1Imesam pañcannam Idha vihaya mttha. 


Ye keci bhikkhave mayi aveccappasanna, sabbe te sotapatta, 
tesam sotapannanam Imesam pañcannam idha ni{tha, imesam 
pañcannam idha vibhaya nittha.” 


Ditthikatha samatta. 


--OOOOO-- 
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Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? 
Đối với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối 
với vị viên tịch Niết Bàn vào gia1 đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị 
Vô Hành viên tịch Niết Bàn, đối với vị Hữu Hành viên tịch Niết Bàn, 
đối với vị ngược giòng đi đến cối Sắc Cứu Cánh, có sự thành toàn sau 
khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta 
những người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được 
thành tựu về kiến ấy, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng 
này, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 


Này các tỳ khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi 
Ta, những người ấy là các vị Nhập Lưu. Đối với các vị Nhập Lưu ấy, 
có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng, có sự thành toàn sau 
khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng. 

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với (vị tái 
sanh) tối đa bảy lần, đối với (vị tái sanh) trong các gia tộc danh giá, 
đối với vị có một chủng tử (chỉ còn một lần tái sanh), đối với vị Nhất 
Lai, và vị nào là A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành 
toàn ở nơi đây đối với năm hạng này. 

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? 
Đối với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối 
với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị 
Vô Hành viên tịch Niết Bàn, đối với vị Hữu Hành viên tịch Niết Bàn, 
đối với vị ngược giòng đi đến cối Sắc Cứu Cánh, có sự thành toàn sau 
khi rời nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi 
Ta những người ấy là các vị Nhập Lưu. Đối với các vị Nhập Lưu ấy, 
có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này, có sự thành toàn 
sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Phân giảng về Kiến được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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II. ANAPANASATIKATHA 


1. Gananuddeso 


Solasavatthukam anapanasati samadhim' bhavayato samadhi- 
kani" dve ñanasatani uppaJJanti: attha paripanthe ñanani, atthal 
upakare ñananl, attharasa upakkilese ñananl, terasa vodane 
ñananl, battimsat satokarlssa'" ñanani, catuvisati samadhivasena 
ñananl, dvesattati vipassanavasena ñanaml, attha nibbidañanani, 
attha nibbidanulomañananl, attha nibbidapatippassaddhañanani, 
ekavIsati viImuttisukhe ñanan1. 

Gaqanuddeso samatto. 


2. Paripantha - Upakarasolasa ñanani 
Katamanl attha paripanthe ñanäni, attha ca upakare ñanan1? 


Kamacchando samadhissa paripantho, nekkhammam 
samadhissa upakaram; byapado samadhissa paripantho, abyapado 
samadhissa upakaram; thinamiddham° samadhissa paripantho, 
alokasañña samadhissa upakaram; uddhaccam  samadhissa 
parIpantho, avikkhepo samadhissa upakaram; vicikiccha samadhissa 
paripantho, dhammavavatthanam samadhissa upakaram; avijja 
samadhissa paripantho, ñanam samadhissa upakaram; arati 
samadhissa paripantho, pamojJjam samadhissa upakaram; sabbepl 
akusala dhamma samadhissa paripantha, sabbepI kusala dhamma 
samadhissa upakara. Imani attha paripanthe ñanani, attha ca 
upakare ñanan1. 

Imehi solasahi akarehi uducitam cittam” samuducitamẺ ekatte 
santitthati, nvaranehi visuJJhatI. 


Katame te ekatta? Nekkhammam ekattam, abyapado ekattam, 
alokasañña ekattam, avikkhepo ekattam, dhammavavatthanam 
ekattam, ñanam ekattam, pamojjam ekattam, sabbepI kusala 
dhamma ekatta. 


Katame? te nIvarana? Kamacchando nivaranam, byapado 
nIivaranam,  thinamiddham  nIvaranam, uddhaccakukkuccam 
nIvaranam, vicikiccha nIvaranam, avijJa nivaranam, arati nivaranam, 
sabbep1 akusala dhamma nIvarana. 


! ãnãäpänassatisamadhim - Machasam, Syã. 
? samadhikani - Machasam, Syä, PTS.  ”samuducitam cittam - Machasam; 


3 attha ca - Machasam. samudupitacittam - Syã; 
* battimsa - Machasam; samuducittam - PTS; 

battimsam - PTS, Sya. udujitam cittam samuducitam - Pu; 
” satokärisu - Syã, PTS. udäjitam cittam samudäjitam - Pu. 
° thinamiddham - Machasam. ° nvaranäti katame - Machasam. 


?uddhatam cittam - PTS; udupitacittam - Syã. 
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II. GIẢNG VỀ NIỆM 
HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA: 


1. Liệt Kê Số Lượng: 


Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
16 nền tảng, có hơn 2oo pháp sanh lên (ở vị ấy): 8 trí về ngăn trở và 
8 trí về hỗ trợ, 18 trí về tùy phiền não, 13 trí trong việc thanh lọc, 32 
trí về việc thực hành niệm, 24 trí do năng lực của định, 72 trí do năng 
lực của minh sát, 8 trí về nhàm chán, 8 trí thuận theo nhàm chán, 8 
trí về sự tịnh lặng của nhàm chán, 21 trí về sự an lạc của giải thoát. 


Phân Liệt Kê Số Lượng được đây đủ. 
2. Mười Sáu Trí Ngăn Trở & Trí Hỗ Trợ: 


8 trí về ngăn trở và 8 trí về hõ trợ là gì? 

Ước muốn trong các dục là sự ngăn trở của định, sự thoát ly là sự 
hỗ trợ của định. Sân độc là sự ngăn trở của định, không sân độc là sự 
hỗ trợ của định. Lờ đờ buồn ngủ là sự ngăn trở của định, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng là sự hỗ trợ của định. Phóng dật là sự ngăn trở 
của định, không tản mạn là sự hỗ trợ của định. Hoài nghi là sự ngăn 
trở của định, sự xác định pháp là sự hỗ trợ của định. Vô minh là sự 
ngăn trở của định, trí là sự hỗ trợ của định. Sự không hứng thú là sự 
ngăn trở của định, sự hân hoan là sự hỗ trợ của định. Tất cả các pháp 
bất thiện cũng là các sự ngăn trở của định, tất cả các pháp thiện cũng 
là các sự hỗ trợ của định. Đây là 8 trí về ngăn trở và 8 trí về hỗ trợ. 


Được tiếp cận, được quen thuộc với 16 biểu hiện này, tâm an trụ 
ở nhất thể và được thanh tịnh đối các pháp ngăn che. 


Các nhất thể ấy là gì? Sự thoát ly là nhất thể, sự không sân độc là 
nhất thể, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là nhất thể, sự không tản mạn 
là nhất thể, sự xác định pháp là nhất thể, trí là nhất thể, sự hân hoan 
là nhất thể, tất cả các thiện pháp cũng là các nhất thể. 


Các pháp ngăn che ấy là gì? Ước muốn trong các dục là pháp 
ngăn che, sân độc là pháp ngăn che, lờ đờ buồn ngủ là pháp ngăn 
che, phóng dật là pháp ngăn che, hoài nghi là pháp ngăn che, vô 
minh là pháp ngăn che, sự không hứng thú là pháp ngăn che, tất cả 
các bất thiện pháp cũng là các pháp ngăn che. 


309 


Pafisambhidamnaggo I Mahauagga - Änapãnasatikatha 





NIvaranati kenatthena' nivarana? Niyyanavaranatthena” 
nIvarana. 


Katame te niyyana? Nekkhammam ariyanam niyyanam, tena ca 
nekkhammena ariya niyanti;` kamacchando niyyanavaranam, tena 
ca kamacchandena nivutattaa nekkhammam ariyanam niyyanam 
nappaJanatriti° kamacchando niyyanavaranam. Abyapado ariyanam 
niyyanam, tena ca abyapadena ariya nIyanti; byapado 
niyyaänavaranam, tena ca byapadena nivutatta abyapadam ariyanam 
niyyanam nappajanatti!“ byapado niyyanavaranam. Alokasañña 
ariyanam niyyanam, taya ca alokasañña arlya nlyanti; 
thnamiddham niyyanavaranam, tena ca thinamiddhena nivutatta 
alokasaññam arlyanam niyyanam nappajanatti thinamiddham 
niyyanavaranam. Avikkhepo ariyanam niyyanam, tena ca 
avikkhepena ariya niyanti; uddhaccam niyyanavaranam, tena ca 
uddhaccena nivutatta avikkhepam arlyanam niyyanam nappaJanatiti 
uddhaccam niyyanavaranam. Dhammavavatthanam ariyanam 
niyyanam, tena ca dhammavavatthanena ariya nIyanti; vieikiccha 
niyyanavaranam, taya ca vicikicchaya nivutata dhamma- 
vavatthanam arlyanam  niyyanam nappajanatti  vicikiccha 
niyyanävaranam. Ñãnam ariyanam niyyänam, tena ca ñãnena ariyä 
nIyanti; avijJa niyyanavaranam, taya ca avljjaya nIvutatta ñanam 
ariyanam  niyyanam  nappajanaitil  avijja niyyanavaranam. 
PamojJJam" arIlyanam niyyanam, tena ca pamojJjena arlya nIyanti; 
arati niyyanavaranam, taya ca aratiya nivutatta pamojjam ariyanam 
niyyanam nappajanalii aratl niyyanavaranam. Sabbepi kusala 
dhamma ariyanam niyyanam, tehi ca kusalehi dhammehi ariya 
niyanti; sabbepI akusala dhamma niyyanavarana, tehi ca akusalehi 
dhammehi nivutata kusale dhamme arlyanamn  niyyanam 
nappaJanatiti sabbepI akusala đhamma niyyanävarana. 


Solasañaänaniddeso samatto. 


3. Upakkilesañanani 


Imehi ca pana nIvaranehi visuddhacittassa solasavatthukam° 
anapanasatisamadhm bhavayato khanikasamodhana katame 
attharasa upakkilesa uppajJant? 


' kenatthena - Sya. 

” niyyãnãvãranatthena - Pu. 
* niyyanti - Machasam, PTS. 
* na pajãnätiti - PTS. 

” pamujjam - Syã. 

° solasakavatthukam - S1 2. 
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Pháp ngăn che: Các pháp ngăn che theo ý nghĩa gì? Các pháp 
ngăn che với ý nghĩa che lấp lối ra. 


Các lối ra ấy là gì? Sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh, và do sự 
thoát ly ấy các bậc Thánh thoát ra; ước muốn trong các dục là sự che 
lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi ước muốn trong các dục 
ấy (hành giả) không nhận biết sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh; 
ước muốn trong các dục là sự che lấp lối ra. Sự không sân độc là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự không sân độc ấy các bậc Thánh thoát 
ra; sân độc là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sân 
độc ấy (hành giả) không nhận biết sự không sân độc là lối ra của các 
bậc Thánh; sân độc là sự che lấp lối ra. Sự nghĩ tưởng đến ánh sáng 
là lối ra của các bậc Thánh, và do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ấy các 
bậc Thánh thoát ra; lờ đờ buồn ngủ là sự che lấp lối ra, và do trạng 
thái bị bao trùm bởi sự lờ đờ buồn ngủ ấy (hành giả) không nhận 
biết sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lối ra của các bậc Thánh; lờ đờ 
buồn ngủ là sự che lấp lối ra. Sự không tản mạn là lối ra của các bậc 
Thánh, và do sự không tản mạn ấy các bậc Thánh thoát ra; phóng dật 
là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi phóng dật ấy 
(hành giả) không nhận biết sự không tản mạn là lối ra của các bậc 
Thánh; phóng dật là sự che lấp lối ra. Sự xác định pháp là lối ra của 
các bậc Thánh, và do sự xác định pháp ấy các bậc Thánh thoát ra; 
hoài nghỉ là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi hoài 
nghỉ ấy (hành giả) không nhận biết sự xác định pháp là lối ra của các 
bậc Thánh; hoài nghi là sự che lấp lối ra. Trí là lối ra của các bậc 
Thánh, và do trí ấy các bậc Thánh thoát ra; vô minh là sự che lấp lối 
ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi vô minh ấy (hành giả) không 
nhận biết trí là lối ra của các bậc Thánh; vô minh là sự che lấp lối ra. 
Sự hân hoan là lối ra của các bậc Thánh, và do sự hân hoan ấy các 
bậc Thánh thoát ra; sự không hứng thú là sự che lấp lối ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi sự không hứng thú ấy (hành giả) không 
nhận biết sự hân hoan là lối ra của các bậc Thánh; không hứng thú là 
sự che lấp lối ra. Tất cả các thiện pháp cũng là lối ra của các bậc 
Thánh, và do các thiện pháp ấy các bậc Thánh thoát ra; tất cả các bất 
thiện pháp cũng là các sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm 
bởi các bất thiện pháp ấy (hành giả) không nhận biết các thiện pháp 
là lối ra của các bậc Thánh; tất cả các bất thiện pháp cũng các là sự 
che lấp lối ra. 


Phân giải thích 16 trí được đây đủ. 
3. Các Trí vê Tùy Phiên Não: 
Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi 
thở ra theo 16 nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn 


che này, do sự tập trung ngắn hạn có 18 tùy phiền não gì sanh lên (ở 
vị ấy)? 
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AssasadimajJjhapariyosanam satiya anugacchato aJJhattavikkhe- 
pagatam  citam samadhissa paripantho, passasadimajjha- 
parlyosanam satiya anugacchato bahiddhavikkhepagatam cittam 
samadhissa paripantho, assasapatikankhana nikantitanhacariya 
samadhissa paripantho, passasapatikankhana nikantitanhacariya 
samadhissa parlpantho, assasenabhitunnassa passasapatilabhe 
mucchana samadhissa paripantho, passasenabhitunnassa assasa- 
patilabhe mucchana samadhissa paripantho. 


“Anugacchana ca assasam passasam anugacchana, 
sati aJ]hattavikkhepa kankhana bahiddha vikkhepapatthana.' (1) 


Assasenabhitunnassa passasapatilabhe mucchana, 
passasenabhitunnassa assasapatilabhe mucchana.” (2) 


Cha ete upakkilesa anapanasati°samadhissa, 
yehi vikkhippamanassa' no ca" cIttam vimuccati 
vimokkham appaJananta te honti parapattiya t1. (3) 


Pathamam chakkam. 


Nimitam avajjato assase cittam vikampatl, samadhissa 
paripantho; assasam avajJjato nimitte cittam vikampati, samadhissa 
parIpantho; nimittam avaJJato passase cIttam vikampati, samadhissa 
parIpantho; passasam avajJJato nimitte cittam vikampati, samadhissa 
paripantho; assasam avaJJato passase cittam vikampati, samadhissa 
parIpantho; passasam avaJJato assase cittam vikampati, samadhissa 
parIipantho. 


“NÑimittam avaJjamanassa assase vikkhIippate° mano 
aSSasam avaJJamanassa nimitte cittam vikampatl (4) 


NÑimittam avaJjamanassa passase vikkhippate mano, 
passasam avaJJamanassa nimitte cittam vikampati. (5) 


Assasam avajJamanassa passase vikkhippate mano, 
passasam ava]Jamanassa assase cIttam vikampat. (6) 


Cha ete upakkilesa anapanasatisamadhissa, 
yehi vikkhippamanassa no ca cittam vimuccatl, 
vimokkham appaJananta te honti parapattiya t1. (7) 


Dutiyam chakkam. 


' vikkhepapanthanä - Syä. 

” *assasenäti ayam gãthã Syama potthake na dissate. 

: anapanassati - Machasam, Sya. 

* vikkhepamãnassa - PTS, Syä; kampamanassa - Syä. 

” No ce - Sya. ° vikkhipate - Machasam, PTS. 
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Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở vào 
bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần là sự ngăn trở của 
định. Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở 
ra bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở ngoại phần là sự ngăn trở 
của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở vào, hành vi của ưa thích và 
tham ái là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở ra, hành 
vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Đối với vị áp đặt 
hơi thở vào, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra là sự ngăn 
trở của định. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc 
đạt được hơi thở vào là sự ngăn trở của định. 


Theo dõi hơi thở uào — theo dõi hơi thở ra, 


tán nội phần, mong Tnỏi, tán ngoại phần, ước muốn, (1) 

áp đặt hơi thở uào hứng thú đạt hơi ra, 

áp đặt hơi thở ra hứng thú đạt hơi uào. (2) 

Sáu tùu phiên não nàu định niệm hơi uào ra, 

người bị chúng xáo động tâm không được giỏi thoát, 

những ai chưa giỏi thoát chúng thành tựu tái sanh. (3) 
Nhóm sáu thứ nhất. 


Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng,t*! tâm (đặt) ở hơi 
thở vào bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng 
tâm đến hơi thở vào, tâm (đặt) ở hiện tướng bị chao động là sự ngăn 
trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng, tâm (đặt) 
ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả 
hướng tâm đến hơi thở ra, tâm (đặt) ở hiện tướng bị chao động là sự 
ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở vào, tâm 
(đặt) ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành 
giả hướng tâm đến hơi thở ra, tâm (đặt) ở hơi thở vào bị chao động 
là sự ngăn trở của định. 


Hướng tâm đến hiện tướng > Ú buông bỏ hơi uào, 


hướng tâm đến hơi uào tâm chao động hiện tướng. (4) 
Hướng tâm đến hiện tướng  Úú buông bỏ hơi ra, 

hướng tâm đến hơi ra tâm chao động hiện tướng. (5) 
Hướng tâm hơi thở uào tâm buông bỏ hơi ra, 

hướng tâm hơi thở ra tâm chao động hơi uào. (6) 
Sáu tùu phiên não nàu định niệm hơi uào ra, 

người bị chúng xáo động tâm không được giỏi thoát, 
những ai chưa giỏi thoát chúng thành tựu tát sanh. (7) 


Nhóm sáu thứ nhì. 
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Attanudhavanam citam  vikkhepanupattam  samadhissa 
parIpantho, anagatapatikankhanam cittam vikampitam' samadhissa 
parIipantho, nam cittam kosaJJanupatitam samadhissa paripantho, 
atipaggahitam cittam uddhaccanupatitam samadhissa paripantho, 
abhimnatam citam raganupattam samadhissa paripantho, 
apanatan' cittam byapadanupatitam samadhissa paripantho. 


“Attanudhavanam cittam - anagatapatikankhanam linnam, 
atipaggahitam abhinatam)” - apanatam' cittam na samadhiyat. (8) 


Cha ete upakkilesa - anapanasatisamadhissa, 
yehi upakkilisatthasankappo - adhicittam nappaJanatiti. (9) 


Tatiyam chakkam. 


Assasadimajjhapariyosanam  satlya anugacchato ajjhattam 
vikkhepagatena cittena kayop1 cittampi saraddha ca honti 1ñJIta ca 
phandia ca, passasadimajjhapariyosanam satiya anugacchato 
bahiddha vikkhepagatena cittena kayop1 cittampl saraddha ca honti 
1ñj]Ita ca phandita ca; assasapatikankhanaya nikantiya tanhãcariyaya 
kayop1 cittampl saraddha ca honti IñjJitaã ca phanditä ca, passasa- 
patikankhanaya nikantiya tanhacariyaya kayopl cittampi saraddha 
ca honti 1ñjJita ca phandita ca; assasenabhitunnassa passasapatilabhe 
mucchitatta kayoplI cittampl saraddha ca honti 1ñJita ca phandita ca, 
passasenabhitunnassa assasapatilabhe mucchitatta kayopI cIttampi 
saraddha ca honti I1ñJita ca phanditä ca; nimittam avaJJato assase 
citam vikampitatta kayopl cittampi saraddha ca honti l1ñãjitä ca 
phandita ca, assasam avajJJato nimitte cittam vikampitatta kayopl 
cittampI saraddha ca honti 1ñjJitã ca phandita ca; nimittam avaJjato 
passase cittam vikampitatta kayop1 cittampi saraddha ca honti 1ñJita 
ca phandita ca, passasam avajJjato nimitte cittam vikampitatta 
kayopl cittampi saraddha ca honti Iñjita ca phandita ca; assasam 
avajjato passase cittam vikampitatta kayopl cittampl saraddha ca 
honti lãjita ca phanditä ca, passasam avajjato assase cittam 
vikamprtatta kayopl cittamplI saraddha ca honti 1ñj]ita ca phandita; ca 
atitanudhavanena cittena vikkhepanupatitena kayopl cittampi 
saraddha ca honti l1ñãjita ca phandita ca, anagatapatikankhanena 
cittena vikampitena kayopl cittampi saraddha ca honti I1ñjitaä ca 
phandia ca, linena cittena kosajjanupatitena kayopl cittampi 
saraddha ca honti IñJita ca phandita ca, atipaggahitena cittena 
uddhaccanupatitena kayopl cittampl saraddha ca honti 1ñJitaä ca 
phandita ca; abhinatena cittena raganupatitena kayopl cIttampi 
saraddha ca honti 1ñJita ca phandita ca, apanatena cittena byapada- 
nupatitena kayop1 cittampi saraddha ca honti 1ñãJ]Ita ca phandita ca. 





'vikkhambhitam - PTS. 3 apaññãtam - Sya, PTS. 
° abhinatam - PTS; abhiññãtam - Syã. 
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Tâm có sự chạy theo quá khứt*! bị rơi vào tản mạn là sự ngăn trở 
của định. Tâm có sự mong mỏi ở vị lal*1 bị chao động là sự ngăn trở 
của định. Tâm trì trệ bị rơi vào biếng nhác là sự ngăn trở của định. 
Tâm được ra sức quá mức bị rơi vào phóng dật là sự ngăn trở của 
định. Tâm quá chuyên chú bị rơi vào tham là sự ngăn trở của định. 
Tâm lơi là bị rơi vào sân là sự ngăn trở của định. 


Tâm chạu theo quá khứ, >  uọng tương lai, trì trệ, 


quá ra sức, chuuên chú, tâm lơi là, không định. (8) 

Sáu tùu phiền não nàu định miệm thở 0uào ra 

người ô nhiềm bởi chúng không biết được thắng tâm. (9) 
Nhóm sáu thứ ba. 


Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở 
vào bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần, cả thân lẫn tâm 
trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do tâm của vị đang theo dõi 
giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở ra bằng niệm đi đến tình trạng 
tản mạn ở ngoại phần, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Do mong mỏi ở hơi thở vào, do ưa thích, do hành vi của 
á1, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do mong 
mỏi ở hơi thở ra, do ưa thích, do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở vào, 
do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do 
sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở vào, cả thân lẫn tâm ...(như 
trên)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm (đặt) ở hơi thở 
vào, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với 
vị hướng tâm đến hơi thở vào có tâm (đặt) ở hiện tướng, do trạng 
thái bị dao động, cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với vị hướng 
tâm đến hiện tướng có tâm (đặt) ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao 
động cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với vị hướng tâm đến hơi 
thở ra có tâm (đặt) ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động cả thân 
lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị hướng 
tâm đến hơi thở vào có tâm (đặt) ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao 
động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối 
với vị hướng tâm đến hơi thở ra có tâm (đặt) ở hơi thở vào, do trạng 
thái bị dao động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng 
động. Do có sự chạy theo quá khứ tâm bị rơi vào tản mạn, cả thân lẫn 
tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do có sự mong mỏi ở vị 
lai tâm bị dao động, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Do có sự trì trệ tâm bị rơi vào biếng nhác, cả thân lẫn tâm 
trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do ra sức quá mức tâm bị 
rơi vào phóng dật, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng 
động. Do quá chuyên chú tâm bị rơi vào tham, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Do lơi là tâm bị rơi vào sân, cả 
thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. 
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“Anapanasati yassa paripunnam' abhãvitã 
kayopl 1ñjJIto hotIi cittampl hoti 1ñj]itam 
kayop1 phandito hoti cittampI hoti phanditam. (10) 
Anapanasati yassa paripunna subhavita 
kayopl anIñjJIto hoti ecIttampI hoti aniñJitam 
kayopI aphandito hoti eittampI hoti aphanditanti. (11) 
Tehi ca pana nIvaranehi visuddhacittassa solasavatthukam 


anapanasatisamadhim bhavayato khanikasamodhana Ime attharasa 
upakkilesa uppaJJanti. 


Uppakkilesañananiddeso. 


4. Vodanañanani 


Katamani terasa vodane ñanani? Atitanudhavanam cittam 
vikkhepanupatitam, tam vivajJjayItva ekatthane samadahati, evampi 
citam na vikkhepam gacchati. Anagatapatikankhanam cittam 
vikampitam,” tam vivaJJayItva tattheva adhimoceti, evampi cittam na 
vikkhepam gacchat. Iinam citam kosajjanupatitam, tam 
pagganhitva kosaljam paJahati, evampi cittam na vikkhepam 
gacchat. Atipaggahitam cñtam uddhaccanupatitam, tam 
nigganhitva` uddhaccam paJahati, evampi cittam na vikkhepam 
gacchati. Abhinatam cittam raganupatitam, tam sampajano hutva 
ragam paJahati, evampi cittam na vikkhepam gacchati. Apanatam 
ciitam byapadanupatitam, tam sampajano hutva, byapadam 
paJahati, evampl cittam na vikkhepam gacchati. Imehi chah1 thanehi 
parisuddham cittam pariyodanam ekattagatam hoH. 


Katame te ekatta? Danavossaggupatthanekattam,* samatha- 
nimittupatthanekattam, vayalakkhanupatthanekattam, nirodhupat- 
thanekattam. 


Danavossagsupatthanekatam cagadhimuttanam, samatha- 
nimittupatthanekattañca adhicittamanuyuttanam, vayalakkhanu- 
patthanekattañca vipassakanam, nirodhupatthanekattañca ariya- 
puggalanam, imehi catuhi thanehi ekaggagatam cittam patipada- 
visuddhipakkhantañceva” hoti, upekkhanubruhitañca ñanena ca 
sampahamsitam. 


Pathamassa JjJhanassa ko adi, kim maJjhe, kim parlyosanam? 
Pathamassa Jhanassa patipadavisuddhi adi, upekkhanubruhana 
majjhe, sampahamsana pariyosanam. 


' ãnãpãnassati yassa paripunnä - Machasam; yassa aparipunnä - Syã, PTS. 
 vikkhambhitam - PTS, Sĩ 2. 

3 vinigganhitva - Machasam. 

* đãnavosaggupatthãnekattam - Machasam. 

” pakkhandañceva - Machasam; pasannañceva - Sya, PTS. 
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Đối uới uị tu nệm — hơi thở uào thở ra 

không toàn uẹn, không tiến, thời thân bị loạn động, 

tâm cũng b† loạn động, thân tâm đều rúng động. (10) 
Đối uới uị tu nệm hơi thở uào thở ra 


được toàn uẹn, tiến triển, thời thân không loạn động, 
tâm cũng không loạn động, ` thân tâm không rúng động. (11) 


Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi 
thở ra theo 16 nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn 
che ấy, thời có 18 tùy phiến não này sanh lên. 


Phân giải thích trí về tùy phiên não. 


4. Các Trí trong việc Thanh Lọc: 


13 trí gì trong việc thanh lọc? Tâm có sự chạy theo quá khứ bị rơi 
vào tản mạn. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, hành giả tập trung (tâm) 
vào một chỗ; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm có sự mong 
mỏi ở vị lai bị chao động. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, ngay tại đấy 
hành giả khẳng định lại; như thế tâm không đi đến tản mạn. Tâm trì 
trệ bị rơi vào biếng nhác. Sau khi nắm giữ điều ấy, hành giả dứt bỏ sự 
biếng nhác; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm ra sức quá mức 
bị rơi vào phóng dật. Sau khi hạn chế điều ấy, hành giả dứt bỏ phóng 
dật; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm quá chuyên chú bị rơi 
vào tham. Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ 
tham; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm lơi là bị rơi vào sân. 
Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ sân; như vậy 
tâm không đi đến tản mạn. Được hoàn toàn trong sạch với 6 trường 
hợp này, tâm được tỉnh khiết đi đến nhất thể. 


Các nhất thể ấy là gì? Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ 
vật thí, nhất thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, nhất thể 
trong việc thiết lập tướng trạng của biến hoại, nhất thể trong việc 
thiết lập sự diệt tận. 


Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ vật thí của những người 
đã quyết tâm xả bỏ, nhất thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ 
tịnh của những người đã gắn bó với thắng tâm, nhất thể trong việc 
thiết lập tướng trạng biến hoại của những người thực hành minh sát, 
nhất thể trong việc thiết lập sự diệt tận của các bậc Thánh nhân. Tâm 
đạt đến nhất thể bằng bốn trường hợp này vừa có sự tiến đến tính 
chất thanh tịnh của việc thực hành, vừa được tăng cường trạng thái 
xả, và còn được hài lòng bởi trí nữa. 

Đối với sơ thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là 
phần đầu, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, sự tự hài lòng là 
phần cuối. 
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Pathamassa JjJhanassa patipadavisuddhi adl, adissa kati 
lakkhanani? Adissa tini lakkhanäni: yo tassa paripantho tato cittam 
visuJjhal, visuddhatta citam majjhimam samathanimittam 
patpajJJal, patipannatta tattha citam pakkhandati; yañca 
paripanthato cittam visujJJjhati, yañca visuddhatta cittam maJjhimam 
samathanimittam patipajJjatl, yañca patipannatta tattha cittam 
pakkhandatl, pathamassa Jjhanassa patipadavisuddhi adi, adissa 
man tin lakkhananl, tena vuccai pathamam jhanam 
adikalyanañceva hoti lakkhanasampannañea. 


Pathamassa Jhanassa upekkhanubruhana maJjhe, majjhassa kati 
lakkhanan? Majjhassa tiạ lakkhanani: visuddham cittam 
aJ]hupekkhati, samathapatipannam ajjhupekkhati, ekattupatthanam 
aJjhupekkhatl; yañca visuddham citam ajjhupekkhatl, yañca 
samathapatipannam  ajjhupekkhatl, yañca ekattupatthanam 
aJhupekkhatl, pathamassa Jhanassa upekkhanubruhana majjhe, 
majjhassa Imani tinại lakkhananl, tena vuccati pathamam Jjhanam 
majjhekalyanañceva hoti lakkhanasampannañca. 


Pathamassa Jhanassa sampahamsana pariyosanam pariyosa- 
nassa kati lakkhanani? Pariyosanassa cattarI lakkhananl: tattha 
Jatanaam  dhammanam  anativattanatthena sampahamsana, 
indriyanam  cekarasatthena sampahamsana, tadupagaviriya- 
vahanatthena sampahamsana, asevanatthena sampahamsana; 
pathamassa Jhanassa sampahamsana pariyosanam. 
Pariyosanassa ImaniL cattarI lakkhanan, tena vuccati 
pathamam jhanam pariyosanakalyanañceva hot lakkhana- 
sampannafñca. 


Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam dasalakkhanasam- 
pannam vitakkasampannañceva hot vicarasampannañca pIH- 
sampannañceva sukhasampannañca cittassa adhitthana- 
sampannañca saddhasampannañca viriyasampannañca 
satilsampannañca samadhisampannañca paññasampannañca. 


Dutiyassa Jhanassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? 
Dutyassa jhanassa patipadavisuddhi adi, upekkhanubruhana 
majjhe, sampahamsana pariyosanam —pe— Evam tivattagatam 
cttam  tividhakalyanakam dasalakkhanasampannam  pIti- 
sampannañca hot sukhasampannañca cittassa adhitthana- 
sampannañca saddhasampannañca viriyasampannañca  sati- 
sampannañca samadhisampannañca paññasampannañca. 


Tatyassa Jhanassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? 
—pe— Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam 
dasalakkhanasampannam sukhasampannañcea hot cittassa 
adhitthanasampannañca saddhasampannañca viriyasampannañca 
satIlsampannañca samadhisampannañca paññasampannañca. 
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Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, có 
bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần đầu? Có ba tướng trạng thuộc 
về phần đầu: Điều gì là sự ngăn trở của thiền ấy, do điều ấy tâm được 
thanh tịnh; do bản thể thanh tịnh, tâm đạt đến hiện tướng của chỉ 
tịnh ở trung tâm; do bản thể đã được đạt đến, tâm tiến vào nơi ấy. 
Việc tâm được thanh tịnh do sự ngăn trở, việc tâm đạt đến hiện 
tướng của chỉ tịnh ở trung tâm do bản thể thanh tịnh, việc tâm tiến 
vào nơi ấy do bản thể đã được đạt đến, đối với sơ thiền sự thanh tịnh 
của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng này là thuộc về phần 
đầu, vì thế được nói rằng: “Sơ thiên uừa là tốt đẹp ở phần đầu uừa 
được thành tựu 0ề tướng trạng.” 


Đối với sơ thiền, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, có bao 
nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng thuộc về 
phần giữa: Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng 
đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất 
thể. Việc hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối 
với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất thế, 
đối với sơ thiền sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, ba tướng 
trạng này là thuộc về phần giữa, vì thế được nói rằng: “Sơ thiền uừa 
là tốt đẹp ở phần giữa uừa được thành tựu uề tướng trạng.” 


Đối với sơ thiền, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu tướng 
trạng thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần cuối: có 
sự tự hài lòng đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy 
theo ý nghĩa không vượt trội, sự tự hài lòng đối với các quyền theo ý 
nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn nhằm 
đạt đến Niết Bàn, sự tự hài lòng theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với sơ 
thiền sự tự hài lòng là phần cuối, bốn tướng trạng này là thuộc về 
phần cuối, vì thế được nói rằng: “Sơ thiên uừa là tốt đẹp ở phần cuối 
uừa được thành tựu Uề tướng trạng.” 


Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách,t*l 
được thành tựu mười tướng trạng,L*1 và còn được thành tựu về tâm, 
thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về sự 
khăng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về 
niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 

Đối với nhị thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(như trên)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt 
đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được 
thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, 
...(như trên)..., và thành tựu về tuệ. 

Đối với tam thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp 
theo ba cách, được thành tựu 1o tướng trạng, và còn được thành tựu 
về lạc, thành tựu về sự khăng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu 
về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 
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Catutthassa Jhanassa ko adi, kim majjhe, kim parlyosanam? 
—pe— Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam dasalakkhana- 
sampannam upekkhasampannañceva hot cittassa adhitthana- 
sampannañca saddhasampannañca viriyasampannañca satisam- 
pannañca samadhisampannañca paññasampannañeca. 


Akasanañcayatanasamapattiyäa —pe— Viãñãnañcayatanasama- 
pattiya —pe— Akiñcaññãayatanasamäpattiya —pe— Nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya ko adi, kim majJhe, kim pariyosanam? 
—pe— Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam dasalakkhana- 
sampannam upekkhasampannañceva hot cittassa adhitthana- 
sampannafica —pe— paññasampannañca. 


Aniccanupassanaya ko adI, kim maJJhe, kim parlyosanam? —pe— 
Evam tivattagatam cñtam tividhakalyanakam dasalakkhana- 
sampannam vitakkasampannañceva hoti vicarasampannañca pIH- 
sampannañca sukhasampannañca cittassa adhitthanasampannañca 
saddhasampannañca Viriyasampannañca satisampannañca 
samadhisampannañca paññasampannañca. 


Dukkhanupassanaya —pe— Anattanupassanaya —pe— Nibbida- 
nupassanaya —pe— Viraganupassanaya —pe— Nirodhanupassanaya 
—pe— Pafinissagganupassanaya —pe— Khayanupassanaya —pe— 
Vayanupassanaya —pe— VIparinamanupassanaya —pe— Animitta- 
nupassanaya —pe— Appanihitanupassanaya —pe— Suññatanupas- 
sanaya —pe— Adhipaññadhammavipassanaya —pe— Yathabhuta- 
ñanadassanäaya —pe— AdInavanupassanaya —pe— Patisankhãanu- 
passanaya —pe— Vivat†tananupassanaya —pe— 


Sotapattimaggassa —pe— Sakadagamimaggassa —pe— Anagami- 
maggassa —pe— Arahattamagsassa ko adi, kim majjhe, kim 
parlyosanam? Arahattamaggassa patipadavisuddhi adi, upekkha- 
nubruhana maJjJhe, sampahamsana pariyosanam. Arahattamaggassa 
patipadavisuddhi ãdi, ãdissa kat lakkhanani? Adissa tini 
lakkhananmi: yo tassa paripantho tato cittam visuJJhati, visuddhatta 
cittam maJJjhimam samathanimittam patipaJJatl, patipannatta tattha 
citam pakkhandatl; yañca paripanthato cittam visujjhaH, yañca 
visuddhatta cittam majjhimam samathanimittam patipaJjatl, yañca 
patpannata tatthha citam pakkhandatl, arahattamaggassa 
patipadavisuddhi adi, adissa Imani trại lakkhananl, tena vuccati 
arahattamagzo adikalyano ceva hoti lakkhanasampananno ca. 


Arahattamagsgassa upekkhanubruhana majjhe, majjhassa kati 
lakkhanan? Majjhassa tiạ lakkhanani: visuddham cittam 
aJ]hupekkhati, samathapatipannam ajjhupekkhati, ekattupatthanam 
aJjhupekkhatl; yañca visuddham citam ajjhupekkhatl, yañca 
samathapatipannam  ajjhupekkhatl, yañca ekattupatthanam 
aJ]hupekkhati, tena vuccati arahattamagsgo majjhekalyano ceva hoti 
lakkhanasampanno ca. 
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Đối với tứ thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp 
theo ba cách, được thành tựu 1o tướng trạng, và còn được thành tựu 
về xả, thành tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về 
tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 


Đối với sự chứng đạt không vô biên xứ ...(nt)... sự chứng đạt thức 
vô biên xứ ... sự chứng đạt vô sở hữu xứ... sự chứng đạt phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về 
xả, thành tựu về sự khăng định tâm, ...(nt)..., và thành tựu về tuệ. 

Đối với sự quán xét về vô thường, cái gì là phần đầu? cái gì là 
phần giữa? cái gì là phần cuối? ... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận 
sự là tốt đẹp theo ba cách, được thành tựu 1o tướng trạng, và còn 
được thành tựu về tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu 
về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu 
về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 


Đối với sự quán xét về khổ não ...(như trên)... Đối với sự quán xét 
về vô ngã ...(nt)... Đối với sự quán xét về sự nhàm chán ...(nt)... Đối 
với sự quán xét về ly tham ái ... Đối với sự quán xét về sự diệt tận ... 
Đối với sự quán xét về sự từ bỏ ... Đối với sự quán xét về sự đoạn tận 
... Đối với sự quán xét về sự biến hoại ... Đối với sự quán xét về sự 
chuyển biến ... Đối với sự quán xét về vô tướng ... Đối với sự quán xét 
về vô nguyện ... Đối với sự quán xét về không tánh ... Đối với sự minh 
sát các pháp bằng thắng tuệ ... Đối với sự biết và thấy đúng theo thực 
thể ... Đối với sự quán xét về sự tai hại ... Đối với sự quán xét về sự 
phân biệt rõ ... Đối với sự quán xét về sự ly khai ...(như trên)... 


Đối với Đạo Nhập Lưu, ... Đối với Đạo Nhất Lai, ... Đối với Đạo 
Bất Lai, ... Đối với Đạo A-la-hán, cái gì là phần đầu? cái gì là phần 
giữa? cái gì là phần cuối? Đối với Đạo A-la-hán, sự thanh tịnh của 
việc thực hành là phần đầu, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
sự tự hài lòng là phần cuối. Sự thanh tịnh của việc thực hành là phần 
đầu của Đạo A-la-hán. Có bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần đầu? 
Có ba tướng trạng thuộc về phần đầu: ...(như trên).... Đối với Đạo A- 
la-hán sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng 
này là thuộc về phần đầu, vì thế được nói rằng: “Đạo A-la-hán uừa 
là tốt đẹp ở phần đầu uừa được thành tựu uŠ tướng trạng.” 


Đối với Đạo A-la-hán, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
có bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng 
thuộc về phần giữa: Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, 
dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc 
thiết lập nhất thể. Việc hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, 
dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc 
thiết lập nhất thể, vì thế được nói rằng: “Đạo A-la-hán uừa là tốt 
đẹp ở phần giữa uừa được thành tựu uŠ tướng trạng.” 
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Arahattamaggassa sampahamsana pariyosanam pariyosanassa 
kat lakkhananil2 Pariyosanassa cattarI lakkhanam: tattha 
Jatanam  dhammanam  anativattanatthena sampahamsana, 
indriyanam  ekarasatthena sampahamsana, tadupagaviriya- 
vahanatthena sampahamsana, asevanatthena sampahamsana. 
Arahattamaggassa sampahamsana pariyosanam. Pariyosanassa 
immani cattarl lakkhanan, tena vuccati arahattamaggo 
pariyosanakalyano ceva hoti lakkhanasampanno ca. 
Evam tivattagatam cñitam tividhakalyanakam dasalakkhana- 
sampannam vitakkasampannañceva hot vicarasampannañca 
pIHsampannañca sukhasampannañca  cittasa  adhitthana- 
sampannañca saddhasampannañca viriyasampannañca  sati- 
sampannañca samadhisampannañca paññasampannañca. 


“Nimittam assasapassasa anarammanamekacittassa, ' 
aJanato ca tayo dhamme bhavana nupalabbhati. (1) 


NÑimittam assasapassasa anarammanamekacittassa, 
Janato ca tayo dhamme bhavana upalabbhatểLi. (2) 


Katham Ime tayo dhamma ekacittassa arammana na honti, na 
cime tayo đdhamma avidita honti, na ca cittam vikkhepam gacchatl, 
padhanañca paññayati, payogañca sadheti, visesamadhigacchati? 


SeyyathapI rukkho same bhumibhage nikkhitto,” tamenam 
purIso kakacena chindeyya, rukkhe phutthakakacadantanam vasena 
purisassa sati upatthia hoti, na agate va gate va kakacadante 
manasikarotl, na agata va gata va kakacadanta avidita honti, 
padhanañca paññayatl, payogañca sadheti. Yatha rukkho same 
bhumibhage nikkhitto, evam upanibandhana nimittam. Yatha 
kakacadanta, evam SSASapassasa. Yatha rukkhe 
phutthakakacadantanam vasena purisassa sati upatthita hoti na 
agate va gate va kakacadante manasikarotl, na agata va gata va 
kakacadanta avidita honti padhanañca paññayatl, payogañca 
sadheti. Evameva bhikkhu nasikagge va mukhanimitte va satim 
upatthapetva nisinno hotl, na agate va gate vã assasapassase 
manasikarotl, na agata va gata va assasapassasa avidita honti, 
padhanañca paññayat1l, payogañca sadheti, visesamadhigacchaHi. 


'anarammanamekassa cittassa - S1 1, 2; anarammanamekavissatta - Machasam; 
anarammanam ekacittassa - Pu. 
“ nikkhipito - Sĩ 1, 2. 
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Đối với Đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu 
tướng trạng thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần 
cuối: có sự tự hài lòng đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, sự tự hài lòng đối với 
của các quyền theo ý nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý nghĩa khởi 
động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, sự tự hài lòng theo ý 
nghĩa rèn luyện. Đối với Đạo A-la-hán sự tự hài lòng là phần cuối, 
bốn tướng trạng này là thuộc về phần cuối, vì thế được nói rằng: 
“Đạo A-la-hán uừa là tốt đẹp ở phần cuối uừờa được thành tựu uề 
tướng trạng.” Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về 
tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về 
sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về 
niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 


Hiện tướng, hơiuàora  > chẳng phải cảnh một tâm, 
người không biết ba pháp1 tu tập không thành đạt. (1) 


Hiện tướng, hơi uào ra chẳng phải cảnh một tâm, 
UỊ nhận biết ba pháp tu tập được thành công. (2) 


Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này 
không phải là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ 
lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự 
chứng ngộ là (có ý nghĩa) thế nào? 


Cũng giống như thân cây được đặt nằm ở trên mặt đất bằng, một 
người đàn ông có thể cắt chính nó bằng cái cưa. Niệm của người đàn 
ông được thiết lập theo tác động của các răng cưa chạm vào thân cây 
mà không chú ý ở các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa 
tiến tới hoặc thụt lùi không phải là không được biết đến, sự nõ lực 
được nhận biết, và (người ấy) hoàn tất nhiệm vụ. Thân cây được đặt 
nằm ở trên mặt đất bằng như thế nào, hiện tướng do sự gắn liền (của 
niệm) là như thế ấy. Các răng cưa là như thế nào, hơi thở vào hơi thở 
ra là như vậy. Như thế niệm của người đàn ông được thiết lập theo 
tác động của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các 
răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi 
không phải là không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và 
(người ấy) hoàn tất nhiệm vụ. Tương tợ như thế, sau khi thiết lập 
niệm ở chóp mũi hoặc ở môi trên, vị tỳ khưu đang ngồi, không chú ý 
ở hơi thở vào ra đến hoặc đi. Hơi thở vào ra đến hoặc đi không phải 
là không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn 
tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ. 





' Ba pháp là hiện tướng, hơi thở vào, hơi thở ra (ND). 
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Padhãnanti' katamam padhanam? Araddhaviriyassa kãyopi 
cittampi kammaniyam hotl, Idam padhanam. Katamo payogo? 
Araddhaviriyassa upakkilesa pahTyanti, vitakkã vũpasamanti, ayam 
payogo. Katamo viseso? Araddhaviriyassa saññojana pahlyanti, 
anusaya byantihonti” ayam viseso. 


Evam Ime tayo dhamma ekacittassa arammana na honti, na 
cime" tayo dhamma avidita honti, na ca cittam vikkhepam gaccatl, 
padhanañca paññayat1l, payogañca sadheti, visesamadhigacchaH. 


“Anapanasati yassa paripunna subhavit, 
anupubbam paricita yatha buddhena desita, 
so Imam lokam pabhaseti abbha muttova candima'ti. (3) 


Ananti assäaso, no passäso. Apänanti passäso, no assäso. 
Assasavasena upatthanam satl, passasavasena upatthanam sati. Yo 
assasatI, tassupatthatI; yo passasati, tassupatthaLi. 


Paripunnäatl pariggahatthena paripunna, parivaratthena 
parIpunna, paripuratthena paripunna. 


Subhavitati catasso bhavana: tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 
Tassime cattaro bhavanattha yanikata" honti vatthukata anutthita 
paricIta susamaraddha. 


'YanIkatäti yattha yattha akankhati, tattha tattha vasippatto hoti 
balappatto vesaraJJjappatto. Tassa” te dhamma avaJjanapatibaddha° 
honti akankhanapatibaddha7 manasikarapatipaddha cittuppada- 
patIbaddha. Tena vuccati “yanikata 1. 


Vatthukatäti yasmim yasmim vatthusmim cittam svadhitthitam 
hoti tasmim tasmim vatthusmim sati supatthita” hoti. Yasmim 
yasmim va pana vatthusmim sati supatthita hot, tasmim tasmim 
vatthusmim cittam svadhitthitam hoti. Tena vuccatI “vatthukata'tI. 

Anutthität” yena yena citam abhiniharatl, tena tena sati 


anuparivattati. Yena yena va pana sat anuparIvattatl, tena tena 
cittam abhinTharati. Tena vuccati “anutthita t1. 





' visesamadhigacchati padhãnañca - Machasam; “'padhãnantï padam Syã, PTS 

potthakesu na dissati. 

“ byäsanti - Syã; byanti honti - PTS. 3 na came - Pu. 

“vanikata-PTS.  'tassame-Machasam.  “ãvajjanappatibandha - PTS. 

7 akankhapatibaddha - Machasam; ãäkañkhanappatibandha - PTS; 
akankhanapatibaddha Sya. 

ở supatthitãa - Machasam, supatitthitä - PTS. 

° anutthitäti vatthusmim - Machasam. 
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Sự nỗ lực: Sự nỗ lực gì? Thân và tâm của vị khởi sự tinh tấn là 
thích hợp cho hành động; điều này là sự nỗ lực. Việc thực hành gì? 
Các tùy phiền não của vị khởi sự tinh tấn được dứt bỏ, các tầm được 
an tịnh; điều này việc thực hành. Sự chứng ngộ gì? Các sự ràng buộc 
của vị khởi sự tỉnh tấn được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt; 
điều này là sự chứng ngộ. 


Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này 
không phải là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ 
lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự 
chứng ngộ là (có ý nghĩa) như thế. 


VỊ nệm hơi 0uào ra — tròn đủ, khéo tu tập, 
tuần tự được tích lũu, theo như lời Phật dạu, 
tỏa sáng thế giới nàu, tợ trăng thoát mâu che. (3) 


Hơi thở vào: là hơi vào không phải hơi ra. Hơi thở ra: là hơi 
ra không phải hơi vào. Sự thiết lập qua phương tiện hơi thở vào là 
niệm, sự thiết lập qua phương tiện hơi thở ra là niệm. Niệm được 
thiết lập đến vị thở vào, niệm được thiết lập đến vị thở ra. 


Tròn đủ: được tròn đủ theo ý nghĩa nắm giữ, được tròn đủ theo 
ý nghĩa phụ trợ, được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bị. 


Khéo tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu 
tập các quyền theo ý nghĩa nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi 
động tỉnh tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn 
luyện. Đối với vị ấy, bốn ý nghĩa tu tập này là con thuyền đã được tạo 
lập, là nền tảng đã được tạo lập, đã được thiết lập, đã được tích lũy, 
đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh. 


`^ 


Con thuyền đã được tạo lập: VỊ ấy đạt được ưu thế, đạt được 
sức mạnh, đạt được sự tự tín ở bất cứ nơi đâu vị ấy mong muốn. Đối 
với vị ấy, các pháp ấy' là đã được gắn bó với sự hướng tâm, đã được 
gắn bó với lòng mong muốn, đã được gắn bó với tác ý, đã được gắn 
bó với sự sanh lên của tâm, vì thế được nói rằng: “Con thuuên đã 
được tạo lập.” 


Nên tảng đã được tạo lập: Tâm đã được khẳng định chắc 
chắn ở nền tảng nào thì niệm được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng ấy. 
Hơn nữa, niệm đã được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng nào thì tâm được 
khăng định chắn chắn ở nền tảng ấy, vì thế được nói rằng: “Nền tảng 
đã được tạo lập.” 

Đã được thiết lập: Tâm hướng đến với điều nào thì niệm xoay 
vần với điều ấy, hoặc là niệm xoay vần với điều nào thì tâm hướng 
đến với điều ấy, vì thế được nói rằng: “Đã được thiết lập.” 





' Các pháp ấy chỉ tịnh và minh sát (P{sA. 2, 480). 
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Paricitati pariggahatthena paricita, parivaratthena paricita 
paripuratthena paricita, satiya pariganhanto Jjinati papake akusale 
dhamme. Tena vuccati ˆparIcita t1. ' 


Susamaäaraddhati cattaro susamaraddha: tattha jatanam 
dhammanam anativattanatthena susamaraddha, ¡ndriyanam 
ekarasatthena susamaraddha, tadupagaviriyavahanatthena 
susamaraddha, tappaccamkanam  kilesanam samugghatatta7 
'“susamaraddha.' 


Susamanti atthi samam, atthi susamam. Katamam samam? Ye 
tattha Jata anavaJja kusala bodhipakkhiya,' Idam samam. Katamam 
susamam? Yam tesam tesam dhammanam arammanam nirodho 
nibbanam, Idam susamam, 1ti idañca samam Idañca susamam ñatam 
hoti dittham' viditam sacchikatam phassitam paññaya, araddham 
hoti viriyam asallinam, upatthita sati apammuttha,° passaddho kayo 
asaraddho, samahitam citam ekageam. Tena vuccati 
“susamaraddhati. 


Anupubbam paricitäti digham assasavasena purima purima 
parlcita, pacchima pacchima anuparicita, digham passasavasena 
purima purima paricita, pacchima pacchima anuparicita. Rassam 
ASSasavasena purima purima paricita, pacchima pacchima 
anuparicita. Rassam passasavasena purima purima parIcIa, 
pacchma pacchima anuparicta —pe— Patinissagganupassl 
aSSasavasena purima purima paricta, pacchma pacchima 
anuparicita. Patinissagganupassl passasavasena purima purima 
parlcita pacchima pacchima anuparieita. SabbapI solasavatthuka 
anapanasatiyo aññamaññam paricita ceva honti anuparicita ca. Tena 
vueccatI “anupubbam parIcItati. 


Vathai dasa vathattha: attadamathattho yathattho, 
attasamathattho vathattho, attaparmibbapanattho yathattho, 
abhiññattho° vathattho, parliñãattho vyathattho, pahanattho 
vathattho, bhavanattho vathattho, sacchikiryattho yathattho 
saccabhisamayattho yathattho, nirodhe patitthapakattho yathattho. 


' đhamme paricitä - Machasam. 

” susamnhatattä - Machasam; susamugghãtattä - Sya, PTS. 
3 byadhipakkhiya - PTS. 

* ittham - PTS. 

” asammula Machasam; apamutthä - Syã, PTS. 

° abhiñãñattho - Machasam. 
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Đã được tích lũy: Đã được tích lũy theo ý nghĩa nắm giữ, đã 
được tích lũy theo ý nghĩa phụ trợ, đã được tròn đủ theo ý nghĩa 
hoàn bị. Trong khi nắm giữ nhờ vào niệm, vị ấy chiến thắng các pháp 
ác bất thiện; vì thế được nói rằng: “Đã được tích lũu.” 


Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh: Đã được khởi sự vô 
cùng thanh tịnh có bốn: đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã sanh lên trong trường hợp 
ấy, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa nhất vị đối với 
các quyền, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa khởi 
động tinh tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, tính chất loại trừ các phiền 
não đối nghịch với điều ấy là “đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh.' 


Vô cùng thanh tịnh: Có sự thanh tịnh, có sự vô cùng thanh 
tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là các pháp thiện, không sai trái, dự phần 
vào giác ngộ đã sanh tại nơi ấy; điều này là sự thanh tịnh. Sự vô cùng 
thanh tịnh gì? Là cảnh của chính các pháp ấy, tức là sự diệt tận Niết 
Bàn; điều này là sự vô cùng thanh tịnh. Như thế, sự thanh tịnh này 
và sự vô cùng thanh tịnh này đã được biết, đã được thấy, đã được 
biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Tỉnh tấn đã 
được khởi sự là không thối giảm, niệm đã được thiết lập là bị không 
hư hoại, thân đã được an tịnh không bị trạng thái bực bội, tâm đã 
được định tĩnh có sự chuyên nhất, vì thế được nói rằng: “Vô cùng 
thanh tịnh.” 


Được tuần tự tích lũy: Được tích lũy từ trước đây và được tích 
lấy thêm về sau này do năng lực của hơi thở vào dài, được tích lũy từ 
trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở 
ra dài. Được tích lấy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do 
năng lực của hơi thở vào ngắn, được tích lũy từ trước đây và được 
tích lấy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra ngắn. ...(như 
trên)... Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này 
do năng lực của hơi thở vào với việc quán xét về từ bỏ, được tích lũy 
từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi 
thở ra với việc quán xét về từ bỏ. Tất cả niệm hơi thở vào hơi thở ra 
theo 16 nền tảng không những đã được tích lũy qua lại lẫn nhau mà 
còn được tích lũy thêm nữa; vì thế được nói rằng: “Được tuần tự tích 
lũu.” 

Theo như: Có mười ý nghĩa của “theo như: ý nghĩa của việc 
thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc chỉ tịnh 
bản thân là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc làm cho bản thân 
viên tịch Niết Bàn là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc biết rõ là 
ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc biết toàn diện là ý nghĩa của 
theo như, ý nghĩa của việc dứt bỏ là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của 
việc tu tập là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc tác chứng là ý 
nghĩa của theo như, ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý là ý nghĩa của 
theo như, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa 
của theo như. 
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Buddhoti yo so bhagava sayambhu anacariyako pubbe' 
ananussutesu dhammesu samam saccani abhisambuJjhl,? tattha ca 
sabbaññutam patto balesu ca vasIbhavam. 


Buddhoti kenatthena buddho? “BuJjhita saccanrti buddho, 
“bodheta paJaya ti buddho, sabbaññutaya buddho, sabbadassavitaya 
buddho anaññaneyyataya buddho, visavitaya“ buddho, khina- 
savasankhatena buddho, nirupalepasankhatena" buddho, “ekanta- 
vitaragoti buddho, “ekantavitadoso'ti buddho, “ekantavitamoho'ti 
buddho, “ekantanikklesoti buddho, “ekayanamaggam gatoti 
buddho, “eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddho'ti 
buddho, abuddhivihatatta buddhipatilabha buddho. “Buddho'ti 
netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara katam, na 
bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, 
na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, vimokkhanti- 
kametam buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha sabbañ- 
ñutañanassa patilabha sacchika paññatti, yadidam “buddho'tl. 


Desitati attadamathattho yathattho yatha buddhena desito, 
attasamathattho vathattho yatha buddhena desito, atta- 
parinibbapanattho yathattho yatha buddhena desito, —pe— nirodhe 
patitthapakattho yathattho yatha buddhena desito. 


Soti° gahattho va hoti pabbajito va. 


Lokoti khandhaloko dhatuloko ayatanaloko vipattibhavaloko 
vipattisambhavaloko sampattibhavaloko sampattisambhavaloko. 
Eko loko: sabbe satta aharatthitika, —pe— Attharasa loka: attharasa 
dhatuyo. 


PabhäsetTti attadamathattham yathattham abhisambuddhatta 
so Iimam lokam obhasetil bhaset pabhaseli, attasamathattham 
yvathattham abhisambuddhatta so imam lokam obhaseti bhaseti 
pabhaseti, attaparinibbanattham yathattham abhisambuddhatta so 
immam lokam obhaseti bhasei pabhasel, —pe— nirodhe 
patitthapakattham yathattham abhisambuddhatta so Imam lokam 
obhaseti bhaseti pabhaset. 





'buddhe - PTS. ” nirupakkilesasankhatena - Syã; 
*“ abhisambujjhati - PTS. nirupadhisankhatena - PTS. 
* bodhetto - Syã. ° hoti - Syã; sohi - PTS. 


* visatitaya - Sa. 
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Phật: Chính vị ấy là đức Thế Tôn, vị chúa tế, vị không có thầy, đã 
tự mình chứng ngộ các sự thật về các pháp chưa từng được nghe, từ 
đó đã đạt được quả vị Toàn Giác và bản thể khả năng về các lực. 


Phật: Phật theo ý nghĩa gì? “VỊ đã giác ngộ các chân lý' là Phật, *vỊ 
giác ngộ dòng dõï là Phật, bởi tính chất biết được tất cả là Phật, bởi 
tính chất thấy được tất cả là Phật, bởi tính chất không do người khác 
hướng dẫn là Phật, bởi sự rạng danh (về nhiều đức hạnh) là Phật, bởi 
đã được công nhận là có các lậu hoặc đã cạn kiệt là Phật, bởi đã được 
công nhận là thoát khỏi các tùy phiền não là Phật, hoàn toàn lìa khỏi 
tham ái là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sân là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sĩ 
là Phật, hoàn toàn xa lìa phiền não là Phật, vị đã đi đạo lộ nhất thừa 
là Phật, một mình chứng ngộ quả vị Chánh Đắng Giác tối thượng là 
Phật, bản thân đã trừ diệt sự không giác ngộ và thành đạt sự giác ngộ 
là Phật. Danh hiệu “Phật không được định đặt bởi mẹ, không được 
định đặt bởi cha, không được định đặt bởi anh em trai, không được 
định đặt bởi chị em gái, không được định đặt bởi bạn bè thân hữu, 
không được định đặt bởi thân quyến cùng huyết thống, không được 
định đặt bởi các Sa-môn và Bà-la-môn, không được định đặt bởi chư 
thiên, sự quy định này liên quan đến điểm tận cùng của giải thoát từ 
sự thành đạt, từ sự tác chứng trí Toàn Giác ở cội cây Bồ Đề của chư 
Phật Thế Tôn; điều ấy là “Phật.” 


Đã được giảng dạy: Theo như đã được giảng dạy bởi đức Phật, 
ý nghĩa của việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như. Theo 
như đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản 
thân là ý nghĩa của theo như. Theo như đã được giảng dạy bởi đức 
Phật, ý nghĩa của sự viên tịch Niết Bàn của bản thân là ý nghĩa của 
theo như. ...(nt)... Theo như đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa 
của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của theo như. 

Vị ấy: là người tại gia hoặc là vị đã xuất gia. 

Thế giới: là thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới 
của các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế 
giới có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. Một thế giới là tất 
cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. ...(như trên)... Mười tám 
thế giới là mười tám giới. 

Làm tỏa sáng: Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của 
việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như; vị ấy làm chói sáng, 
làm chiếu sáng, làm tỏa sáng!*! thế giới này. Do bản thân đã được 
chứng ngộ về ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa của theo 
như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. 
Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của sự viên tịch Niết Bàn 
của bản thân là ý nghĩa của theo như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu 
sáng, làm tỏa sáng thế giới này. ... Do bản thân đã được chứng ngộ về 
ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của theo 
như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. 
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Abbhaä muttova candimati yatha abbha evam kilesa, yatha 
cando evam ariyañanam, yatha candima devaputto evam bhikkhu, 
yatha cando abbha mutto mahika mutto' dhumaraja mutto? 
rahugahana" vippamutto bhasate' ca tapate” ca virocate° ca, evameva 
bhikkhu sabbakilesehi vippamutto bhasate ca tapate ca virocate ca. 
Tena vuccati “abbha muttova candimatil. Imani terasa vodane 
ñananI1. 


Vodänañänaniddeso. 


5. Satokariñanani 


Katamani battimsa satokarissa” ñanan1? 


Idha bhikkhUu araññagato va rukkhamulagato va suññagaragato 
va mnisdai palankam abhujtva uJum kayam panidhaya 
parimukham satim upatthapetva, so satova assasatl, sato passasatl, 
đipham va assasanto “digham assasamiti pajanati, dipham va 
passasanto “digham passasamTti pajanatl, rassam vã assasanto 
TaSsam assasamIti pajanall, rassam va passasanto “rassam 
passasamTti paJanati, “sabbakayapatisamvedlI assasissamTti sikkhati, 
'sabbakayapatisamvedIL passasissamiti sikkhatli, “passambhayam 


kayasankharam aSSasIlssamTti sikkhatl, 'passambhayam 
kayasankharam passasIssamTtl sikkhatl, “pItipatisamvedI 
assasilssamÏtl —pe— '“sukhapatisamvedl —pe— 'cittasankhara 
palsamvedl _—pe— 'passambhayam  cittasankharam —pe— 
citapatsamvedl ——pe— '“abhippamodayam cittam —pe— 
'samadaham cittam —pe— “vImocayam cittam —pe— “aniccanupassI 
—pe— ˆviraganupassi —Dpe— nirodhanupassi —Dpe— 


'patinissagganupassl assasissamTti sikkhatl, “'patinissagganupassl 
passasIssamT ti sikkhati. 

Idhãti imissa ditthiya, Imissa khantiya, Imissä ruciyäa, Imasmim 
adaye, Imasmim dhamme, Imasminm  vinaye, Iimasmim 
dhammavinaye, Imasminm pavacane, Iimasmimm brahmacariye, 
1masmim satthusasane. Tena vuccati “dha ti. 


Bhikkhuti puthuJjanakalyanako vã hoti bhikkhu sekkho va 
araha va akuppadhammo. 


Araññanti nikkhamitva bahi Indakhila, sabbametam araññam. 





' mahiyä mutto - Pu, PTS; mahiya - Sya. 


“ đhũmarajamutto - Syã. ” tapati - Sya, PTS. 
3 rahupãnã - Syä. ° virocati - Syã, PTS. 
* bhãsati - Sya, PTS. ” satokärisu - Syã, PTS. 
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Tợ trăng thoát mây che: Đám mây che như thế nào, các phiền 
não là như thế. Mặt trăng như thế nào, trí của các bậc Thánh là như 
thế. VỊ thiên tử có được mặt trăng như thế nào, vị tỳ khưu là như thế. 
Giống như mặt trăng được thoát ra khỏi đám mây, được thoát ra 
khỏi sương mù, được thoát ra khỏi bụi khói, được hoàn toàn ra khỏi 
hiện tượng nguyệt thực thời chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ, tương 
tợ y như thế vị tỳ khưu được thoát ra khỏi toàn bộ phiền não thời 
chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ; vì thế được nói rằng: “Tợ trăng 
thoát mâu che.” Đây là mười ba trí trong việc thanh lọc. 


Phân giải thích về trí trong việc thanh lọc. 
5. Các Trí về việc Thực Hành Niệm 


32 trí gì về việc thực hành niệm? 


Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi 
đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thắng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở vào, có 
niệm vị ấy thở ra. Hoặc trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi 
thở vào dài;` hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra 
dài.` Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào ngắn;' 
hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn. Cảm 
giác toàn thân,' tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra' vị ấy tập. Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở 
vào' vị ấy tập, Tàm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở ra” 
vị ấy tập. 'Cảm giác hỷ, ...(như trên)... Cảm giác lạc, ...(như trên)... 
“Cảm giác sự tạo tác của tâm, ...(như trên)... Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của tâm, ...(như trên)... Cảm giác tâm, ...(như trên)... Làm cho 
tâm được hân hoan, ...(như trên)... Làm cho tâm được định tính, 
...(như trên)... Làm cho tâm được giải thoát, ...(như trên)... Quán xét 
về vô thường, ...(như trên)... Quán xét về ly tham, ...(như trên)... 
“Quán xét về diệt tận, ...(như trên)... Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở 
vào' vị ấy tập, quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 

Ở đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Sư; vì 
thế được nói rằng: 'Ở đâu.” 


Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là Hữu 
Học, hoặc là A-la-hán có pháp không thể thay đổi. 


Khu rừng: Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ 
khoảng (đất) ấy là khu rừng. 
' “Trong khi làm cho được biết rõ, trong khi làm cho rõ rệt phần đầu-giữa-cuối của 


toàn bộ hơi thở vào, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập (P{sA. 2, 491). 
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Rukkhamulant yvattha bhikkhuno asanam paññattam 
hoi, mañco va pitham va bhisi va tattka va cammakhando' 
va tinasantharo” va pannasantharo” va palalasantharo° va 
tattha bhikkhu cankamati va ti{thati va nisidati va seyyam va 
kappetLi. 


Suññanti kenaci anakinnam hotIi gahatthehi va pabbajitehi va. 


Agäranti! viharo addhayogo pasado hammiyam guhaã. 


Nisddati pallankam abhujitvat nisinno hoti pallankam 
abhujitva. 
Ujum käyam panidhäyaäti uJjuko hoti kayo thitoŸ panThito." 


Parimukham satim upatthapetvatil: parHi pariggahattho, 
mukhant niyyanattho, saiti upatthanattho. Tena vuccati 
“parimukham satim upatthapetvaÏti. 


Satova assasati sato passasatTIti' battimsaya? akarehI satokarI 
hoH:? dipham assasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJjanato sati° upatthia hoti, taya satiya tena ñanena satokarI 
hoH, dipham passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJanato sat upatthia hotl, taya satya tena ñanena satokarI 
hotl, rassam assasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam paJanato 
sai upatthita hotil taya satya tena ñanena satokar hotl, 
Iassam passasavasena citassa ekaggatam avikkhepam 
paJanato sat upatthitra hot, taya satya tena ñanena 
satokari hot —pe— patinissagøanupassỉ assasavasena —pe— 
patInissagganupassI pASSasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato sati upatthita hoti, taya satiya tena ñanena 
satokarI hoti. 


Katham digham assasanto “digham assasamiti paJanati, digham 
passasanto “đipham passasamiti pajanat? DIgham assasam 
addhanasankhate assasatl, digham passasam addhanasankhate 
passasatl, đipham assasapassasam addhanasankhate assasatipi 
passasatipl, dipham assasapassasam addhanasankhate assasatopl 
passasatopi chando uppaJJati. 


' vammakando - Sĩ 1. 6 supanihito - Machasam, PTS, Sya. 


° santharo - Machasam, Sa; 7 'sato passasati' - tayipotthake natthi. 
santharo - Sya. 8 battimsaya - Machasam. 

3 palãsasantharo - Syã. o “hotï - Syã potthake natthi. 

* agaranti - PTS, Syä. 10 satim - Sya. 


” panidhito - Syã. 
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Gốc cây: Ở nơi nào chỗ ngồi của vị tỳ khưu được sắp xếp, là 
giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc tấm đệm ngồi, hoặc mảnh da thú, 
hoặc thảm cỏ, hoặc thảm lá, hoặc thảm rơm, và vị tỳ khưu đi kinh 
hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm xuống ở tại nơi ấy. 


Thanh vắng: không bị lai vãng bởi bất cứ ai, bởi những người 
tại gia hoặc bởi các vị xuất gia. 


Nơi: là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 


Ngôi xuống, xếp chân thế kiết già: là vị đã ngồi xuống, đã 
xếp chân thế kiết già. 
Giữ thân thẳng: Thân được duy trì được bố trí ngay thẳng. 


Thiết lập niệm luôn hiện diện: “Luôn theo ý nghĩa nắm giữ, 
“Hiện diện' theo ý nghĩa dẫn xuất, “Niệm theo ý nghĩa thiết lập; vì 
thế được nói rằng: “Thiết lập niệm luôn hiện diện.” 


Có niệm vị ấy thở vào, có niệm vị ấy thở ra: là người thực 
hành có niệm theo 32 phương thức: Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành có 
niệm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy là người thực hành có niệm. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành 
có niệm. ...(như trên)... Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm có sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi 
thở vào, ...(như trên)... có sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi 
thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành 
có niệm. 


Trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào dài;` hoặc 
trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra dài là (có ý nghĩa) 
thế nào? VỊ ấy thở vào hơi thở vào dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, vị ấy thở ra hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài 
trong thời gian được công nhận là lâu, đối với vị đang thở vào cũng 
như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, có ước muốn sanh lên. 


333 


Pafisambhidamnaggo T Mahauagga - Änapãnasatikatha 





Chandavasena tato sukhumataram digham assasam addhana- 
sankhate assasati, chandavasena tato sukhumataram digham 
passasam addhanasankhate passasati, chandavasena tato sukhuma- 
taram dipham assasapassasam addhanasankhate assasatipl 
passasatpl; chandavasena tato sukhumataram digham 
assasapassasam addhanasankhate assasatopIl passasatopIl pamo]JJam 


uppaJJatI. 


Pamojjavasena tato sukhumataram  digham assasam 
addhanasankhate assasatl, pamojjavasena tato sukhumataram 
digham passasam addhanasankhate passasatl, pamojjavasena tato 
sukhumataram đdigham assasapassasam addhanasankhate assasatipI 
passasatlpl, pamojjavasena tato sukhumataram digham 
assasapassasam addhanasankhate assasatopil passasatopi dipham 
aSSasapassasapl cittam vivattati' upekkha santhati. 


Imehi navahakarehi digham assasapassasa kayo, upatthanam 
sati, anupassana ñanam, kayo upatthanam, no sati, sati upatthanañ- 
ceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam kayam anupassati. Tena 
vuccati ˆkaye kayanupassanasatipatthanabhavanäaÏti. 


AnupassatII  katham tam kayam anupassati? Aniccato 
anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, anattato 
anupassati no attato, nibbindati no nandatl, viraJjati no raJJjatl, 
nrodhei no samudel, patinissajjali no adiyatl, aniccato 
anupassanto niccasaññam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññam paJahatl, anattato anupassanto attasaññam paJahati, 
nibbindanto nandim paJahati, viraJjanto ragam paJahati, nrodhento 
samudayam pajahatl, patinissaJJanto adanam paJahati. Evam tam 
kayam anupassat. 


Bhavanati catasso bhavana: tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Digham assasapassasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJanato vidita vedana uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti, vidita sañña uppaJjanti, vidita upatthahanti, 
vidita abbhattham gacchantl vidita vitakka uppalJJantl, vidita 
upatthahanti, vidita abbhattham gacchanti. 





' vivattati - Machasam, Syã. 
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Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước 
muốn, vị ấy thở ra hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào cũng như 
thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, đối với vị đang thở vào 
cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong 
thời gian được công nhận là lâu, có hân hoan sanh lên. 


Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân 
hoan, vị ấy thở ra hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào cũng như 
thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, đối với vị đang thở vào 
cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong 
thời gian được công nhận là lâu, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra 
dài và trạng thái xả được thành lập. 


Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra dài là thân, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm Uề quán xét thân trên thân.” 

Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét về 
vô thường, không phải về thường; quán xét về khổ não, không phải 
về lạc; quán xét về vô ngã, không phải về ngã; nhàm chán, không vui 
thích; ly tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho 
sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét về vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ thường tưởng: trong khi quán xét về khổ não, (vị ấy) 
dứt bỏ lạc tưởng; trong khi quán xét về vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ ngã 
tưởng: trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly 
tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt 
bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ; quán xét 
thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các 
quyền theo ý nghĩa nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh 
tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra dài, các thọ sanh lên được 
biết đến, (các thọ) thiết lập được biết đến, (các thọ) đi đến biến hoại 
được biết đến, các tưởng sanh lên được biết đến, (các tưởng) thiết lập 
được biết đến, (các tưởng) đi đến biến hoại được biết đến, các tâm 
sanh lên được biết đến, (các tâm) thiết lập được biết đến, (các tầm) 
đi đến biến hoại được biết đến. 
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Katham vidita vedana uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti? Katham vedanaya uppado vidio hoti? 
“Avijjasamudaya  vedanasamudayo ti paccayasamudayatthena 
vedanaya uppado vidito hoti. “Tanhasamudaya vedanasamudayo ti 
—Dpe— “Kammasamudaya vedanasamudayo'ti —Dpe— 
Phassasamudaya vedanasamudayoti paccayasamudayatthena 
vedanaya uppado vidio hoi. Nibbattlakkhanam passatopi 
vedanaya uppado vidito hoti. Evam vedanaya uppado vidito hot1. 


Katham vedanaya upatthanam viditam hoti? Aniccato manasi- 
karoto khayatupatthanam viditam hoti, dukkhato manasikaroto 
bhayatupatthanam viditam hoti, anattato manasikaroto suññatu- 
patthanam viditam hoti. Evam vedanaya upatthanam viditam hoti. 


Katham vedanaya atthangamo vidio hot? “Avijjanrodha 
vedananirodho'ti paccayanirodhatthena vedanaya atthangamo vidito 
hot. “Tanhanirodha vedananirodhoti —pe— “Kammanirodha 
vedananirodho'ti —pe— “Phassanirodha vedananirodho ti paccaya- 
nirodhatthena vedanaya atthangamo vidio hotl, viparinama- 
lakkhanam passatopi vedanaya atthangamo vidio hot. Evam 
vedanaya atthangamo vidito hoti. 


Evam vidia vedana uppaJjanti, vidia upatthahantIl, vidita 
abbhattham gacchanti. 


Katham viditä sañña uppajjanii, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti? Katham saññaya uppado vidio hoti? 
“AvlJJasamudaya saññasamudayo'ti paccayasamudayatthena saññaya 
uppado vidito hotl. “Tanhasamudayä saññasamudayoti —pe— 
'Kammasamudaya saññasamudayoti —pe— “Phassasamudaya 
saññasamudayo ti paccayasamudayatthena saññaya uppado vidito 
hot, nibbattilakkhanam passatop1 saññaya uppado vidito hoti. Evam 
saññaya uppado vidito hoH. 


Katham saññaya upatthanam vidtam hot?  Aniccato 
manasikaroto khayatupatthanam  vidtam hotil dukkhato 
manasikaroto bhayatupatthanam  vidtam hoi, anattato 
manasikaroto suññatupatthanam viditam hoti Evam saññaya 
upatthanam viditam hoti. 
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Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của thọ 
được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, 
có sự sanh khởi của thọ.` Sự sanh lên của thọ được biết đến theo ý 
nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi 
của thọ,' ...(như trên)... Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh khởi 
của thọ,” ...(như trên)... “Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi 
của thọ;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh lên 
của thọ được biết đến. Sự sanh lên của thọ được biết đến là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Sự thiết lập của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với 
vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đến; 
đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được biết 
đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không tánh được 
biết đến. Sự thiết lập của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự biến mất của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của thọ được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do 
sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của thọ. Sự biến mất của thọ 
được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của ái, 
có sự diệt tận của thọ,' ...(như trên)... Do sự diệt tận của nghiệp, có 
sự điệt tận của thọ,” ...(như trên)... ˆDo sự diệt tận của xúc, có sự diệt 
tận của thọ;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự 
biến mất của thọ được biết đến. Sự biến mất của thọ được biết đến là 
(có ý nghĩa) như thế. 


Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của 
tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của tưởng 
được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của 
vô minh, có sự sanh khởi của tưởng.' Sự sanh lên của tưởng được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của ái, có sự 
sanh khởi của tưởng,' ...(như trên)... “Do sự sanh khởi của nghiệp, có 
sự sanh khởi của tưởng,' ...(như trên)... Do sự sanh khởi của xúc, có 
sự sanh khởi của tưởng: đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái 
tạo, sự sanh lên của tưởng được biết đến. Sự sanh lên của tưởng được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự thiết lập của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Đối 
với vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết 
đến; đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được 
biết đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không tánh 
được biết đến. Sự thiết lập của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) 
như thế. 
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Katham saññaya atthangamo vidito hot? “Avijjanirodha 
saññanirodhoti paccayanirodhatthena saññaya atthangamo vidito 
hoi. “IFanhanirodha saññanirodhotil —pe— “Kammanirodha 
saññanirodho'ti —pe— “Phassanirodha saññanirodho'ti 
paccayanirodhatthena saññaya atthangamo vidio hotl, 
viparinamalakkhanam passatopl saññaya atthangamo vidito hoH. 
Evam saññaya atthangamo vidito hoti. 


Evam vidita sañña uppajjanti vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti. 


Katham vidita vitakka uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti? Katham vitakkanam uppado vidito hoti? 
“Avijjasamudaya  vitakkasamudayoti paccayasamudayatthena 
vitakkanam uppado vidito hoti, “Tanhasamudaya vitakkasamudayo'ti 
—Dpe— “Kammasamudaya vitakkasamudayo ti —Dpe— 
Saññasamudaya  vitakkasamudayoti  paccayasamudayatthena 
vitakkanam uppado vidito hoi, nibbattilakkhana passatopi 
vitakkanam uppado vidito hoti. Evam vitakkanam uppado vidito 
hot. 


Katham vitakkanam upatthanam vidtam hoti? Aniccato 
manasikaroto khayatupatthanam vidtam hot, dukkhato 
manasikaroto bhayatupatthanam  viditam hotl,  anattato 
manasikaroto suññatupatthanam viditam hoti. Evam vitakkanam 
upatthanam viditam hoti. 


Katham vitakkanam atthangamo vidito hoti? “Avijjanirodha 
vitakkanirodho'ti paccayanirodhatthena vitakkanam atthangamo 
vidito hoti. “Tanhanirodha vitakkanirodho'ti —pe— “Kammanirodha 
vitakkanirodho'ti —Dpe— Saññanrodha  vitakkanirodho'ti 
paccayanirodhatthena vitakkanam atthangamo vidito  hotl, 
viparinamalakkhanam passatopil vitakkanam atthangamo_ vidito 
hoti. Evam vitakkanam atthangamo vidito hoH. 


Evam vidita vitakka uppajjanH, vidita upatthahaniti, vidita 
abbhattham gacchanổti. 


Digham assasapassasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJanano indriyanl samodhanetll, gocaraĩñca pajanatl, 
samatthañca pativiJjhati. [balani —pe— boJjhange —pe— magsgam] 
—pe— dhamme samodhanetl, gocarañca paJanati, samatthañca 
pativIjJ]haH. 
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Sự biến mất của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: 
“Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tưởng.' Sự biến mất 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt 
tận của ái, có sự diệt tận của tưởng,' ...(như trên)... Do sự diệt tận 
của nghiệp, có sự diệt tận của tưởng,' ...(như trên)... Do sự diệt tận 
của xúc, có sự diệt tận của tưởng:' đối với vị nhìn thấy tướng trạng 
của sự chuyển biến, sự biến mất của tưởng được biết đến. Sự biến 
mất của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của các 
tâm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của các tầm 
được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của 
vô minh, có sự sanh khởi của tầm. Sự sanh lên của các tầm được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của ái, có sự 
sanh khởi của tầm,' ...(như trên)... “Do sự sanh khởi của nghiệp, có 
sự sanh khởi của tầm, ...(như trên)... “Do sự sanh khởi của tưởng, có 
sự sanh khởi của tầm;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, 
sự sanh lên của các tâm được biết đến. Sự sanh lên của các tầm được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự thiết lập của các tâm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? 
Đối với vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được 
biết đến; đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi 
được biết đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không 
tánh được biết đến. Sự thiết lập của các tầm được biết đến là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Sự biến mất của các tầm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của các tâm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: 
“Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tầm. Sự biến mất của 
các tầm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận 
của ái, có sự diệt tận của tâm,` ...(nt)... “Do sự diệt tận của nghiệp, có 
sự điệt tận của tầm,`...(nt)... “Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt tận 
của tầm;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự 
biến mất của các tầm được biết đến. Sự biến mất của các tầm được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ 
tác động của hơi thở vào hơi thở ra dài, (vị ấy) liên kết các quyền, 
nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ...(nt)... (vị 
ấy) liên kết các lực, ...(nt)... các giác chi ...(nt)... Đạo ...(nt)... các 
pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. 
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Indriyani samodhenti katham Iindriyani samodhenti? 
Adhimokkhatthena saddhindriyam samodhaneti, paggahatthena 
viriyIndriyam samodhaneti, upatthanatthena satindriyam 
samodhanetl, avikkhepatthena samadhindriyam samodhaneti, 
dassanatthena paññindriyam samodhaneti. Ayam puggalo Imani 
Indriyanl Imasmim arammane samodhaneti. Tena vuccati T1ndriyanl1 
samodhanetTLI. 


Gocarañca pajanäaHti yam tassa arammanam, tam tassa 
øocaram; yam tassa gocaram, tam tassa arammanam. Pajanatiti 
puggalo, paJanata pañña. 


Samanti arammanassa upatthanam samam, cittassa avikkhepo 
samam, cittassa adhitthanam samam, cittassa vodanam samam. 
Atthoti anavaJJattho nikkilesattho vodanattho paramattho. 


Patvijhatti arammanassa upatthanattham  pativijjhatl, 
citassa avikkhepattham pativijjhatl, cittassa adhitthanattham 
patvljjhal, cittassa vodanattham pativijhat. Tena vuccati 
“samatthañca pativIJ]hatiti. 


Balãni samodhanetti katham balan samodhaneti? 
Assaddhiye akampiyatthena saddhabalam samodhanetl, kosajje 


akampliyatthena viriyabalam samodhanetl, pamade 
akampiyatthena satibalam samodhanetl, uddhacce 
akampliyatthena samadhibalam samodhaneti, avijJjaya 


akampiyatthena paññabalam samodhaneti. Ayam puggalo Imani 
balani imasmim arammane samodhaneti Tena vuccati “balani 
samodhanettl Gocarañca pajänailti —pe— Tena vuccati 
'samatthañca pativiJJ]hatTti. 


Bojjhange samodhanetri katham bojjhange samodhaneti? 
upatthanatthena satisambojJjhangam samodhaneti, pavicayatthena 


dhammavicayasambojJjhangam samodhanetl, paggahatthena 
viriyasamboJJhangam samodhaneti, pharanatthena 
pItIsambojjhagam samodhaneti, upasamatthena 
passaddhisamboJjhangam samodhaneti, avikkhepatthena 
samadhisambojJjhangam samodhaneti patisankhanatthena 


upekkhasamboJjhangam samodhaneti, ayam puggalo ime boJjhange 
Imasmm äarammane samodhanetl. Tena vuccat “boJjhange 
samodhanetTtl Gocarañca pajaänailti —pe— Tena vuccati 
'samatthañca pativiJJ]hatTi. 
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Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, liên kết tấn quyền theo 
ý nghĩa ra sức, liên kết niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, liên kết 
định quyền theo ý nghĩa không tản mạn, liên kết tuệ quyền theo ý 
nghĩa nhận thức; vì thế được nói rằng: “Liên kết các quuền.” 


Nhận biết hành xứ: Điều nào là đối tượng của vị ấy, điều ấy là 
hành xứ của vị ấy; điều nào là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng 
của vị ấy. Nhận biết: là người (nhận biết); sự nhận biết là tuệ. 


Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản 
mạn của tâm là thanh tịnh, sự khẳng định của tâm là thanh tịnh, sự 
thanh lọc của tâm là thanh tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý 
nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh lọc, ý nghĩa tối thắng. 


Thâu triệt: thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý 
nghĩa không tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khắng định của 
tâm, thấu triệt ý nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: “Và 
thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các lực: Liên kết các lực là (có ý nghĩa) thế nào? Liên 
kết tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, liên 
kết tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, liên kết 
niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông lung, liên kết định 
lực theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật, liên kết tuệ lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt. Người này liên kết các 
lực này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các lực.” 
Nhận biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các giác chỉ: Liên kết các giác chỉ là (có ý nghĩa) thế 
nào? Liên kết niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, liên kết trạch pháp 
giác chi theo ý nghĩa suy xét, liên kết cần giác chi theo ý nghĩa ra sức, 
liên kết hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa, liên kết tịnh giác chỉ theo ý 
nghĩa an tịnh, liên kết định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn, liên 
kết xả giác chỉ theo ý nghĩa phân biệt rõ. Người này liên kết các giác 
chi này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các giác 
chỉ.” Nhận biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và 
thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” 
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Maggam samodhäaneti katham magsam samodhaneti? 
Dassanatthena sammaditthim samodhaneti, abhiniropanatthena 
sammasankappam samodhanetl, pariggahatthena sammavacam 
samodhaneti, samutthanatthena sammakammantam samodhaneti, 
vodanatthena samma-ajivam  samodhanetl paggahatthena 
sammavayamam samodhanetl upatthanatthena sammasatim 
samodhaneti, avikkhepatthena sammasamadhim samodhaneti. 
Ayam puggalo Imam maggam Imasmim arammane samodhaneH. 
Tena vuccat “maggam samodhanetiti. Gocarañca pajanatiti 
—pe— Tena vuccati samatthañca pativiJ]hatTi. 


Dhamme samodhanetti katham dhamme samodhaneti? 
Adhipateyyatthena' indriyani samodhaneti, akampiyatthena balãni 
samodhanetil, niyyanatthena bojjhange samodhaneti, hetutthena 
magsam samodhaneti, upatthanatthena satipatthanam 
samodhaneti, padahanatthena sammappadhanam samodhaneti, 
1Jhanatthena ¡iddhipadam samodhanetl tathatthena saccam 


samodhaneti, avikkhepatthena samatham samodhaneti, 
anupassanatthena vipassanam samodhanetl, ekarasatthena 
samathavipassanam samodhanetl, anativattanatthena 


vuganaddham'  samodhanetl, samvaratthena silavisuddhim 
samodhanetl, avikkhepatthena cittavisuddhim  samodhanetli, 
dassanatthena ditthivisuddhm samodhanell, vimuttatthena' 
vimokkham samodhaneti, pativedhatthena vijjam samodhaneti, 
parlccagatthena vimuttim samodhaneti, samucchedatthena khaye 
ñanam samodhanetl, patippassaddhatthenat anuppade ñanam 
samodhaneti, chandam mulatthena samodhaneti, manasikaram 
samutthanatthena samodhaneti, phassam samodhanatthena 
samodhaneti, vedanam samosaranatthena samodhaneti, samadhim 
pamukhatthena samodhaneti, satim adhipateyyatthena1) 
samodhanetl, paññam” tatuttaratthena samodhanetl, vimuttim 
saratthena samodhaneti, amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
samodhaneti. Ayam puggalo ime dhamme Imasmim arammane 
samodhaneti. Tena vuccati 'dhamme samodhaneti. 


Gocarañca pajãänäaHti yam tassa arammanam, tam tassa 
øocaram; yam tassa øgocaram, tam tassa arammanam. Pajanäatiti 
puggalo, paJanata pañña. 


Samanti arammanassa upatthanam samam, cittassa avikkhepo 
samam, cittassa adhitthanam samam, cittassa vodanam samam. 
Atthot anavajjattho nikkilesattho vodanattho paramattho. 
Pativijjhati arammanassa upatthanattham pativijjhatH, cittassa 
avikkhepattham pativijjhat, cittassa adhitthanattham pativijJhatl, 
citassa vodanattham pativijjhati. Tena vuccat “samatthañca 
patIvIJ]hatTti. (1) 





' adhipateyyatthena - PTS. 3 muttatthena - Syã. 4 patipassaddhatthena - PTS. 
° vuganandham - katthaci. 5 satisampajaññam - Sya. 
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Liên kết Đạo: Liên kết Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Liên kết 
chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, liên kết chánh tư duy theo ý 
nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), liên kết chánh ngữ theo ý nghĩa gìn 
giữ, liên kết chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, liên kết 
chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch, liên kết chánh tỉnh tấn theo ý 
nghĩa ra sức, liên kết chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, liên kết 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn; người này liên kết Đạo này 
trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết Đạo.” Nhận 
biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú 
nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các pháp: Liên kết các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, liên kết các lực theo ý 
nghĩa không dao động, liên kết các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra 
khỏi luân hồi), liên kết Đạo theo ý nghĩa chủng tử, liên kết sự thiết 
lập niệm theo ý nghĩa thiết lập, liên kết chánh cần theo ý nghĩa nỗ 
lực, liên kết nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, liên kết 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể, liên kết chỉ tịnh theo ý nghĩa 
không tản mạn, liên kết minh sát theo ý nghĩa quán xét, liên kết chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị, liên kết sự kết hợp chung theo 
ý nghĩa không vượt trội, liên kết giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc, liên kết tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, liên kết 
kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức, liên kết sự phóng thích theo 
ý nghĩa được giải thoát, liên kết minh theo ý nghĩa thấu triệt, liên kết 
sự giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ, liên kết trí về sự đoạn tận theo ý 
nghĩa đoạn trừ, liên kết trí về vô sanh theo ý nghĩa tỉnh lặng, liên kết 
ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội, liên kết tác ý theo ý nghĩa nguồn 
sanh khởi, liên kết xúc theo ý nghĩa liên kết, liên kết thọ theo ý nghĩa 
hội tụ, liên kết định theo ý nghĩa dẫn đầu, liên kết niệm theo ý nghĩa 
pháp chủ đạo, liên kết tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp 
thiện, liên kết sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi, liên kết Niết Bàn liên 
quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc; người này liên kết các pháp 
này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các pháp.” 


Nhận biết hành xứ: Điều gì là đối tượng của vị ấy, điều ấy là 
hành xứ của vị ấy; điều gì là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng 
của vị ấy. Nhận biết: là người (nhận biết); sự nhận biết là tuệ. 


Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản 
mạn của tâm là thanh tịnh, sự khăng định của tâm là thanh tịnh, sự 
thanh lọc của tâm là thanh tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý 
nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh lọc, ý nghĩa tối thắng. Thấu 
triệt: thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý nghĩa không 
tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khẳng định của tâm, thấu triệt ý 
nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú nghĩa 
của thanh tịnh.” (1) 
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Katham rassam assasanto “rassam assasamIiti paJanati, rassam 
passasanto “rassam passasamTti paJanati? 


Rassam assasam 1ttarasankhate aSSasatl, rassam 
passasam Ittarasankhate passasal, rassamn  assasapassasam 
Ittarasankhate assasaHpl passasatipl, rassam assasapassasam 
1ttarasankhate assasatop1 passasatopI chando uppaJJatI. 


Chandavasena tato sukhumataram  rassam assasam 
Ittarasankhate assasatil, chandavasena tato sukhumutaram rassam 
passasam  Ittarasankhate  passasaHl, chandavasena  tato 
sukhumataram rassam assasapassasam ittarasankhate assasatipl 
passasatIp1 chandavasena  tato sukhumataram rassam 
aSSasapassasam Ittarasankhate assasatopI passasatopl pamojJJjam 


uppaJJatI. 


PamojJavasena  tato sukhumataram  rassamn assasam 
1ttarasankhate assasatl, pamojJjavasena tato sukhumataram rassam 
passasam Ittarasankhate passasal, pamojJavasena tato 
sukhumataram rassam assasapassasam Ittarasankhate assasatipl 
passasatipI. Pamojjavasena tato sukhumataram rassam 
aSSasapassasam Ittarasankhate assasatopl passasatopl rassa 
aSSaAsapassasa cittam vivattati, upekkha santhat. 


Imehi navahakarehi Tassa SSAsapassasa kayo, 
upatthanam satl, anupassana ñanam, kayo upatthanam no 
sat, sai upatthanañceva sat ca, taya satya tena ñanena 
tam kayam anupassal. Tena vuccat “kaye kayanupassana 
satipatthanabhavana”i. 


AnupassatTti katham tam kayam anupassati1? —pe— Evam tam 
kayam  anupassal. Bhavanäat cataso bhavana: —pe— 
asevanatthena bhavana. Rassam assasapassasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam paJanato vidita vedana uppaJJantil, —pe— 
Rassam assasapassasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJananto IindriyanIl samodhaneti —pe— Tena vuccati 'samatthañca 
patIvIJ]hatiti. (2) 
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Trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào ngắn;' trong 
khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn là (có ý nghĩa) thế 
nào? 


VỊ ấy thở vào hơi thở vào ngắn trong thời gian được công nhận là 
ngắn ngủi. VỊ ấy thở ra hơi thở ra ngắn trong thời gian được công 
nhận là ngắn ngủi. VỊ ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở 
ra ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi. Đối với vị đang 
thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi, có ước muốn sanh lên. 


Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế 
hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động 
của ước muốn, vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của ước muốn, vị ấy 
thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của ước 
muốn, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi, có hân hoan sanh lên. 


Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế 
hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động 
của hân hoan, vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân hoan, vị ấy 
thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân 
hoan, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra ngắn, có trạng thái xả được 
thành lập. 


Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra ngắn là thân, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải 
là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, 
vị ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc fu tập sự thiết lập 
niệm UỀ quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, các thọ sanh lên được biết đến, 
...(như trên)... Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, (vị ấy) liên kết 
các quyền, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 
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Katham “sabbakayapatisamvedl assasisamTti sikkhatl, 
'“sabbakayapatisamvedI passasissamT ti sikkhati? 


Kãyoti dve kaya: namakayo ca rupakayo ca. Katamo nama kayo? 
vedana sañña cetana phasso manasikaro, namañca namakayo ca, ye 
ca vuccanti cittasankhara, ayam namakayo. Katamo rupakayo? 
Cattaro ca mahabhuta catunnañca mahabhutanam upadaya rupam 
SSASO ca passaso ca nimittañca upanibandhana, ye ca vuccanti 
kayasankhara, ayam rupakayo. 


Katham te kaya patividita honti? Digham assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te kaya patividita honti, digham passasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te kaya patividita hontl, rassam assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te kaya patividita honti, rassam passasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te kaya patividita honH. 


Avajatlo te kaya patividitã honti, pajanato te kaãyã 
paiddita honH, passato te kaya patvidta  honti, 
paccavekkhato te kaya patividta honH, citam adhitthahato 
te kaya patividita honti, saddhaya adhimuccato te kaya patividita 
honH, viriyam pagganhato te kaya patividita hontii, satim 
upatthapayato te kaya patividita honti, cittam samadahato te kaya 
patvidita honH, paññaya pajanato te kaya patividta honii, 
abhiññeyyam abhijanato te kaya patividita honti, pariññeyyam 
parljanato te kaya patividita honti, pahatabbam pajahato te kaya 
patividita honti, bhavetabbam bhavayato te kaya patividita honHi, 
sacchikatabbam sacchikaroto te kaya patividita honti, evam te kaya 
patividita honH. 


SabbakayapatisamvedI assasapassaso kayo, upatthanam satl, 
anupassana ñanam, kayo upatthanam no sati, upatthanañceva sati 
ca, taya satiya tena ñanena tam kayam anupassati. Tena vuccati 
“kaye kayanupassana satipatthanabhavanäÌi. 
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“Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, cảm giác toàn thân 
tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Thân: Có hai loại thân: thân của danh và thân của sắc. Thân của 
danh là gì? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, danh và thân của danh, và 
những gì được gọi là các sự tạo tác của tâm; đây là thân của danh. 
Thân của sắc là gì? Tứ đạiI*l và sắc nương vào tứ đại, hơi thở vào hơi 
thở ra và hiện tướng do sự gắn liền (của niệm), và những gì được gọi 
là các sự tạo tác của thân; đây là thân của sắc. 


Các thân ấy được cảm nhận là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các 
thân ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được 
thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí 
ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên 
nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, niệm 
được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. 


Đối với vị đang hướng tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang nhận biết, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nhận 
thức, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang quán xét lại, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang khắng định tâm, các thân ấy 
được cảm nhận; đối với vị đang có khuynh hướng về đức tin, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nắm giữ tỉnh tấn, các thân ấy 
được cảm nhận; đối với vị đang thiết lập niệm, các thân ấy được cảm 
nhận; đối với vị đang tập trung tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối 
với vị đang nhận biết bằng tuệ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang biết rõ các pháp cần được biết rõ, các thân ấy được cảm nhận; 
đối với vị đang biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang dứt bỏ các pháp cần được 
dứt bỏ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang tu tập các pháp 
cần được tu tập, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang tác 
chứng các pháp cần được tác chứng, các thân ấy được cảm nhận; các 
thân ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác toàn thân, hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét 
thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm uề quán 
xét thân trên thân.” 
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AnupassatI katham tam kayam anupassat? —pe— Evam 
tam kayam anupassat. Bhavanati catasso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. SabbakayapatlsamvedI assasapassasanam 
samvaratthena silavisuddhi, avikkhepatthena  cittavisuddhi, 
dassanatthena ditthivisuddhi yo tattha samvarattho, ayam 
adhisilasikkha, yo tattha avikkhepattho, ayam adhicittasikkha, 
yo tattha dassanattho, ayam adhipaññasikkha, Ima tisso 
sikkhayo avajjanto sikkhal, Jananto sikkhall, passanto 
sikkhai paccavekkhano sikkhal, cñitam  adhitthahanto 
sikkhat saddhaya adhimuccanto sikkhatl, viriyam pagganhanto 
sikkhat, satim upatthapento sikkhati, cittam samadahanto sikkhatl, 
paññaya paJananto sikkhatl, abhiññeyyam abhijananto sikkhatl, 
parlññeyyam parijananto sikkhati, pahatabbam paJahanto sikkhatl, 
bhavetabbam bhavento sikkhatl, sacchikatabbam sacchikaronto 
sikkhatl. 


SabbakayapatisamvedI assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avkkhepam  pajanato vidita vedana uppajjani —pe— 
Sabbakayapatisamvedl assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajananto Iindriyani samodhaneti —pe— Tena vuccati 
'samatthañca pativIJJhatiti. (3) 


Katham “passambhayam kayasankharam assasissamTti sikkhati, 
“passambhayam kayasankharam passasissamT ti sikkhati? 


Katamo kayasankharo?  DIpham assasa kaylka, te 
dhamma  kayapatibaddha kayasankhara, te kayasankhare 
passambhento nirodhento vupasamento sikkhati. DIgham 
passasa kaylka, ete dhamma kayapatibaddha kayasankhara, 
te kayasankhare passambhento nirodhento vũpasamento 


sikkhati. Rassam assasa ——pe— Rassam passasa —pe— 
Sabbakayapatlsamvedl assasa —pe— SabbakayapatisamvedI 
passasa kaylka, ete dhamma kayapatibaddha 


kayasankhara, te kayasankhare passambhento nirodhento 
vuipasamento sikkhatl. 


348 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uê Niệm Hơi Thở 





Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Cảm giác 
toàn thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, là 
kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa 
thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa 
không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý 
nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này vị ấy tập, trong khi nhận biết vị ấy tập, trong khi 
nhận thức vị ấy tập, trong khi quán xét lại vị ấy tập, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy tập, trong khi có khuynh hướng về đức tin vị ấy tập, 
trong khi nắm giữ tỉnh tấn vị ấy tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy 
tập, trong khi tập trung tâm vị ấy tập, trong khi nhận biết bằng tuệ vị 
ấy tập, trong khi biết rõ các pháp cần được biết rõ vị ấy tập, trong khi 
biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện vị ấy tập, trong khi 
dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ vị ấy tập, trong khi tu tập các pháp 
cần được tu tập vị ấy tập, trong khi tác chứng các pháp cần được tác 
chứng vị ấy tập. 


Cảm giác toàn thân, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ 
sanh lên được biết đến, ...(như trên)... Cảm giác toàn thân, trong khi 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào hơi thở ra, (vị ấy) liên kết các quyền, ...(như trên)...; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, Tàm 
cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập, là (có ý nghĩa) 
thế nào? Sự tạo tác của thân là (có ý nghĩa) thế nào? 


Các hơi thở vào dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó 
với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm 
cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. 
Các hơi thở ra dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó với 
thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho 
diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. Các 
hơi thở vào ngắn ...(như trên)... Các hơi thở vào dài ...(như trên)... 
Cảm giác toàn thân, các hơi thở vào là thuộc về thân ... Cảm giác 
toàn thân, các hơi thở ra là thuộc về thân ...(như trên)... các pháp 
này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm 
cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của 
thân ấy, vị ấy tập. 
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Yatharupehi kayasankharehi ya kayassa anamana vinamana 
sannamana panamana iñJana phandana calana pakampana,' 
“passambhayam kayasankharam aSsasilssamTt sikkhatl, 
“passambhayam kayasankharam DaSSasIssamTti sikkhaHl. 
Yatharupehi kayasankharehi ya kayassa na anamana na vinamana 
na sannamana na panamana,” aniñJana aphandana acalana 
akampana, santam sukhumam 'passambhayam kayasankharam 


aSSasIssamTtI sikkhaH, “passambhayam kayasankharam 
passasissamIiti sikkhati. Iti kira passambhayam kayasankharam 
aSSasIssamTtI sikkhaH, 'passambhayam kayasankharam 


passasIssamTti sikkhati. Evam sante vatupaladdhiya” ca pabhavana 
na hoti, assasapassasanañca pabhavana na hotl, anapanasatiya ca 
pabhavana na hoti, anapanasatisamadhissa ca pabhavana na hoti, na 
ca nam tam samapattim pandita samapaJjantipI vutthahantipi. Iti 
kira 'passambhayam kayasankharam assasissamiti sikkhati, 
'passambhayam kayasankharam passasissamTti sikkhati. Evam 
sante vatupaladdhiya` ca pabhavana hotl, assasapassanañca 
pabhavana  hotl, anapanasaya ca pabhavana  hotl, 
anapanasatisamadhissa ca pabhavana hotl, tañca nam samapattim 
pandgita samapaJJantip1 vutthahantip1. 


Yatha katham viya? Seyyathapi kamse akotite pathamam olarika 
sadda pavattanii, olarikanam saddanam nimittam suggahitatta 
sumanasikatatta supadharitata niruddhepi olarike sadde atha 
paccha sukhumaka saddaä pavattanti, sukhumakanam saddanam 
nimittam suggahitatta sumanasikatatta supadharitatta niruddhepi 
sukhumake sadde atha paccha 
sukhumasaddaonimittarammanakapl' cittam pavattati. Evameva 
pathamam olarka assasapassasa pavattanti olarikanam 
aSSasapassasanam  nimitam suggahitata sumanasikatatta 
supadharitata niruddheplL olarike assasapassase atha paccha 
sukhumaka aSSaAsapassasa pavattanti, sukhumakanam 
aSSasapassasanam  nimitam suggahitata sumanasikatatta 
supadharitatta niruddhepi sukhumake assasapassase atha paccha 
sukhumaka-assasapassasanam nimittarammanakapÍ citam na 
vikkhepam gacchati. 


Evam  sante vatipaladdhya ca pabhavana  hotl, 
aSSasapassasanañca pabhavana hoti, anapanasatiya ca pabhavana 
hot, anapanasatisamadhissa ca pabhavana hotl, tañca nam 
samapattim pandita samapaJJantipI vutthahantipi. 


' kampana - Sya, PTS. ° nimittärammanattäpi - Sya, PTS. 

” nappanamanä - Syã 

3 vatupaladdhiyã - Syã. 

* na ca tam - Syã; tañ ca nam PTS. 

” sukhumanimittärammanatopi - Syã; sukhumasaddanimittarammanattäpi - PTS. 
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Với các sự tạo tác của thân có hình thức như là sự ngã lui, sự 
nghiêng hai bên, sự nghiêng ngã, sự ngã tới, sự loạn động, sự rúng 
động, sự chao động, sự chuyển động của thân, vị ấy tập như vây: 
“Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập như 
vầy: 'Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra.` Với các sự 
tạo tác của thân có hình thức như là không có sự ngã lui, không có sự 
nghiêng hai bên, không có sự nghiêng ngã, không có sự ngã tới, sự 
không loạn động, sự không rúng động, sự không chao động, sự 
không chuyển động, sự an tịnh, sự nhu thuận của thân, vị ấy tập như 
vầy: 'Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập 
như vầy: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra.` Như vậy 
là nói rằng: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy 
tập, Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Khi 
an tịnh như thế, không có sự tạo ra việc nhận biết làn hơi gió, không 
có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra niệm về hơi 
thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở 
ra, và các bậc trí cũng không nhập vào và cũng không xuất ra khỏi 
chính sự chứng đạt ấy. Như vậy là nói rằng: “Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, ˆLàm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc 
tiếp cận làn hơi gió, có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra 
niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi 
thở ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự 
chứng đạt ấy. 

Như thế là (có ý nghĩa) thế nào? Cũng giống như khi tiếng cồng 
được đánh lên, trước tiên có các âm thanh thô tháo vận hành; hiện 
tướng của các âm thanh thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ 
ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình trạng được lưu lại rõ 
rệt. Khi âm thanh thô tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các âm thanh 
êm dịu vận hành; hiện tướng của các âm thanh êm dịu có tình trạng 
được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình 
trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh êm dịu chấm dứt, tiếp theo 
đó có tâm vận hành do có hiện tướng của âm thanh êm dịu là đối 
tượng. Tương tợ như thế, trước tiên có các hơi thở vào hơi thở ra thô 
tháo vận hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra thô tháo là 
có tình trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu 
ý, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra thô 
tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu vận 
hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là có tình 
trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có 
tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu 
chấm dứt, tiếp theo đó tâm không đi đến tản mạn do có hiện tướng 
hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là đối tượng. 


Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc tiếp cận làn hơi gió, có sự 
tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo thành niệm về hơi thở vào hơi 
thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí 
cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ấy. 
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Passambhayam kayasankharam assasapassasa kayo, upatthanam 
satl, anupassana ñanam, kayo upatthanam no satl, sati upattha- 
nañceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam kayam anupassati. Tena 
vuccatI “kaye kayanupassanasatipatthanabhavanati. 


AnupassatTti katham tam kayam anupassati1? —pe— Evam tam 
kayam  anupassat. Bhavanati cataso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. Passambhayam kayasankharam 
aSSasapassasanam' samvaratthena silavisuddhi, avikkhepatthena 
cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi, yo tattha samvarattho, 
ayam adhistlasikkha vo tattha avikkhepattho ayam adhicittasikkha, 
yo tattha dassanattho ayam adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhayo 
avajjanto sikkhati —pe— sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. 


Passambhayam kayasankharam assasapassasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato vidita vedana uppajjanti —pe— 
passambhayam  kayasankharam assasapassasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam, paJananto Indriyani samodhaneti —pe— 
Tena vuccati 'samatthañca patIvIJjhatrTti. (4) 


Attha anupassane” ñananli, attha ca upatthananussatiyo,) cattari 
suttantikavatthuni kaye kayanupassanaya. 


Pathamacatukkam. 


Katham 'pitipatisamvedI assasissamTti sikkhati, “'pItipatisamvedI 
passasIssamT ti sikkhati? 


Katama pIi? DIgham assasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato uppajjati pIi pamojjam, yä pIt pamojJjam 
amodana pamodana haso pahaso viti“ odagyam” attamanata 
cittassa dipham passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJanato uppaJJati pIti pamoJJam —pe— rassam assasavasena —pe— 
Tassam passasavasena —pe— sabbakayapatisamvedcl assasavasena — 
pe— sabbakayapatisamvedI passasavasena —pe— passambhayam 
kayasankharam assasavasena —pe— passambhayam kayasankharam 
passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato uppaJJati 
pIH pamojJJjam, yaä pIti pamojjam amodana pamodana haso pahaso 
vitti odagyam” attamanata cittassa ayam pIH. 


' assãäsapassäsa - Syã. 

“ anupassana - Machasam. 

3 attha cupatthananussatiyo - Pu. 
* cittassa - Syã. 

* odaggam - Sa. 
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Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, các hơi thở vào hơi thở ra là 
thân, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy 
với trí ấy, vị ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập 
sự thiết lập niệm uŠ quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Làm cho 
an tịnh sự tạo tác của thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa thu thúc là sự học tập về 
thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa không tản mạn là sự học tập 
về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về 
thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập, 
...(như trên)...; trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ấy 
tập. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, thọ sanh lên được biết đến, ...(như trên)... Làm cho an 
tịnh sự tạo tác của thân, trong khi nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra (vị ấy) liên 
kết các quyền, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét thân trên thân. 


Nhóm bốn thứ nhất. 


“Cảm giác hỷ, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'cảm giác hỷ, tôi sẽ thở ra' 
vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Hỷ là gì? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, hỷ và hân hoan sanh 
lên. Hỷ là sự hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, 
là sự mừng rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm. Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở ra dài, ...(như trên)... nhờ tác động của hơi thở vào ngắn, 
...(như trên)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, ...(như trên)... Cảm 
giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra, hỷ và hân hoan sanh lên. Hỷ là sự 
hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng 
rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm, điều này là hỷ. 
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Katham sa pIti' patividita hoti? Digham assasavasena” cittassa 
ekaggatam avikkhepam paJanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena sa pIti patividita hoti. DIgham passasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam paJanato sati upatthita hot, taya satiya tena 
ñanena sa pIti patividita hoti. Rassam assasavasena —pe— rassam 
passasavasena —pe— sabbakayapatisamvedi assasavasena —pe— 
sabbakayapatisamvedl passasavasena —pe— passambhayam 
kayasankharam assasavasena —pe— passambhayam kayasankharam 
passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato satI 
upatthita hoti, taya satiya tena ñanena sa pIti patividita hotl, avajJJato 
sa pItLI patividita hotl, Janato —pe— passato —pe— paccavekkhato 
—pe— cittam adhitthahato —pe— saddhaya adhimuccato —pe— 
vilyam pagganhato —pe— satm upatthapayato —pe— cittam 
samadahato —pe— paññaya pajanato —pe— abhiãññeyyam 
abhijanato —pe— parlññeyyam parljanato —pe— pahatabbam 
paJahato —pe— bhavetabbam bhavayato —pe— sacchikatabbam 
sacchikaroto sa pItI patividita hotI. Evam sa pItI patividita hot. 


PitipatisamvedI assasapassasavasena vedana, upatthanam sati, 
anupassana ñanam, vedana upatthanam no satl, sati upatthanañceva 
satl ca, taya satiya tena ñanena tam vedanam anupassati. Tena 
vueccatI vedanasu vedananupassanasatipatthanabhavanäÌti. 


AnupassatII katham tam vedanam anupassat? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam vedanam anupassati Bhavanati 
catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


PitipatisamvediI assasapassasanam” samvaratthena silavisuddhi 
—pe— pItipatisamvedil assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato —pe— paJananto Indriyani samodhaneti. Tena 
vuccatI “amatthañca patIvijJ]hatYLi. (1) 


Katham '“sukhapatisamvedi assasIssamT ti sikkhati,! 
'“sukhapatisamvedl passasIssamTti sikkhati? 


Sukhanti dve sukhani: kayikañca sukham, cetasikañca sukham. 
Katamam kaylkam sukham? Yam kayIkam satam kayilkam sukham 
kayasamphassaJam satam sukham" vedayitam kayasamphassaJa sata 
sukha vedana, Idam kayikam sukham. Katamam cetasikam sukham? 
Yam cetasikam satam' cetasikam sukham cetosamphassajam satam 
sukham vedayltam, cetosamphassaja sata sukha vedana, Idam 
cetasikam sukham. 


' atham sã pItể tãyi potthake na dissati. 

” assasapassäsavasena - Machasam. 

3 assãsapassäsã - Syã; assäsapassasasamvaratthena - Sĩ - 1. 
* *sukha —pe— sikkhati tãyi potthake natthi. 

” kãyasamphassajam sãtam sukham' tãyi pottake natthi. 

° cetasikam sukham' tãyi potthake natthi. 
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Hỷ ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, hỷ ấy được cảm nhận. 
Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở ra dài ...(như trên)... nhờ tác động của hơi 
thở vào ngắn ...(nt)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn ...(nt)... Cảm 
giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn thân 
nhờ tác động của hơi thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí 
ấy, hỷ ấy được cảm nhận. Đối với vị đang hướng tâm, hỷ ấy được cảm 
nhận; đối với vị đang nhận biết ...(nt)... đối với vị đang nhận thức 
...(nt)... đối với vị đang quán xét lại ...(nt)... đối với vị đang khẳng 
định tâm ...(nt)... đối với vị đang có khuynh hướng về đức tin ...(nt)... 
đối với vị đang nắm giữ tỉnh tấn ...(nt)... đối với vị đang thiết lập 
niệm ...(nt)... đối với vị đang tập trung tâm ...(nt)... đối với vị đang 
nhận biết bằng tuệ ...(n†)... đối với vị đang biết rõ các pháp cần được 
biết rõ ...(nt)... đối với vị đang biết toàn diện các pháp cần được biết 
toàn diện ...(nt)... đối với vị đang dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ 
...(nt)... đối với vị đang tu tập các pháp cần được tu tập ...(như 
trên)... đối với vị đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, hỷ ấy 
được cảm nhận. Hỷ ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác hỷ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc fu tập sự thiết lập 
niệm UỀ quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn sự 
tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác hỷ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác hỷ, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (1) 

“Cảm giác lạc, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'cảm giác lạc, tôi sẽ thở ra” 
vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Lạc: Có hai loại lạc: lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Lạc gì thuộc 
thân? Điều gì thoải mái thuộc thân là lạc thuộc thân, sự thoải mái 
sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc được cảm thọ, do sự thoải mái 
sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc thọ; điều này là lạc thuộc thân. 
Lạc gì thuộc tâm? Điều gì thoải mái thuộc tâm là lạc thuộc tâm, sự 
thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc được cảm thọ, do sự thoải 
mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc thọ; điều này là lạc thuộc tâm. 
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Katham te sukhe patividita honti? Digham assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam paJanato sati upatthita hot, taya satiya tena 
ñanena te sukhe patividita honti, digham passasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te sukhe patividita honti —pe— sacchikatabbam sacchi- 
karoto te sukhe patividita honti, evam te sukhe patividita honti. 


SukhapatisamvedT assasapassasavasena vedana, upatthanam 
satl, anupassana ñanam. Vedana upatthanam no sai, sati- 
upatthanañceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam vedanam 
anupassati. Tena vuccati “vedanasu vedananupassanasatipatthana- 
bhavana”. 


AnupassatI katham tam vedanam anupassat? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhavanati 
catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


Sukhapatisamvedi SSAsapassasanam samvaratthena 
silavisuddhi —pe— sukhapatisamvedI assasapassasavasena cittassa 
ekagsatam avikkhepam pajanato —pe— paJananto Indriyani 
samodhaneti. Tena vuccati 'samatthañca patIvijjhatTtI. (2) 


Katham “citasankharapatisamvedl assasissamiti sikkhatl, 
“eittasankharapatIsamvedlI passasissamTti sikkhati? 


Katamo cittasankharo? Digham assasavasena sañña ca vedana ca 
cetasika, ete dhamma cittapatibaddha cittasankhara; digham 
passasavasena sañña ca vedana ca cetasika, ete dhamma 
citapatibaddha cittasankhara —pe— sukhapatisamvedl assasa- 
Vasena —pe— sukhapatisamvedI passasavasena sañña ca vedana ca 
cetaska, ete dhamma cittapatibaddha cittasankhara. Ayam 
cittasankharo. 


Katham te cñitasankhara patvidta hont? Digham 
assasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato 
sai upatthita hotl, taya satya tena ñanena te cittasankhara 
patvidta hont; dipham passasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato sati upatthita hotI, taya satiya tena ñanena te 
cittasankhara patividita honti. —pe— sacchikatabbam sacchikaroto 
te cittasankhara patividita honti. Evam te cittasankhara patividita 
honH. 
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Các lạc ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các lạc ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy, các lạc ấy được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các lạc ấy được cảm 
nhận. Các lạc ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc fu tập sự thiết lập 
niệm Uề quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(như trên)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự 
tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn 
luyện. 


Cảm giác lạc đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác lạc, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (2) 


“Cảm giác sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'cảm giác sự 
tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, (có) 
tưởng và thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự 
tạo tác của tâm. Nhờ tác động của hơi thở ra dài, (có) tưởng và thọ 
thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của 
tâm. ...(như trên).... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào 
...(như trên)... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và 
thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác 
của tâm. Đây là sự tạo tác của tâm. 


Các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các 
sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, 
niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các sự tạo tác của tâm ấy 
được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị đang tác chứng các pháp 
cần được tác chứng, các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Các sự 
tạo tác của tâm ấy được cảm nhận là như vậy. 
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CittasankharapatisamvedI SSaASapassasavasena vedana, 
upatthanam satl, anupassana ñanam, vedana upatthanam no satl, 
sati upatthanañceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam vedanam 
anupassati. Tena vuccati *vedanasu vedananupassanasatipatthana- 
bhavana”tl. 


AnupassatII katham tam vedanam anupassat? Aniccato 
anupassatl, —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhävanäati 
catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


Cittasankharapatisamvedl assasapassasanam  samvaratthena 
slavisuddhi _—pe— cittasankharapatisamvedl  assasapassasa- 
vasena cittassa ekaggatan avikkhepam  pajanato ——pe— 
paJananto ¡Indriyanil samodhaneti. Tena vuccat “samatthañca 
patIvIJ]hatTti. (3) 


Katham passambhayam cittasankharam assasissamTti sikkhati, 
“passambhayam cittasankharam passasissamTti sikkhati? 


Katamo cittasankharo? DIpham assasavasena sañña ca vedana 
ca cetasika, ete dhamma cittapatibaddha cittasankhara. Te 
cittasankhare passambhento nirodhento vupasamento sikkhatl, 
dipham passasavasena sañña ca vedana ca cetasika, ete dhamma 
citapatibaddha cñtasankhara, te cittasankare passambhento 
nirodhento vupasamento sikkhaH, cittasankharapatisamvedI 
aSSasavasena —pe— cittasankharapatsamvedl  passasavasena 
sañña ca vedana ca cetasika, ete dhamma cittapatbaddha 
cittasankhara, te cñitasankhare passambhento nirodhento 
vupasamento sikkhat. 


Passambhayam cittasankharam assasapassasavasena vedana, 
upatthanam satl, anupassana ñanam, vedana upatthanam no satl, 
sati upatthanañceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam vedanam 
anupassati. Tena vuccati *vedanasu vedananupassanasatipatthana- 
bhavana”tÓi. 


AnupassatII katham tam vedanam anupassat? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhavanati 
catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


Passambhayam cittasankharam SSasapassasanam 
samvaratthena silavisuddhi —pe— passambhayam cittasankharam 
aSSaAsapassasavasena cñttassa ekaggatam avikkhepam paJanato 
—pe— pajJananto indriyani samodhaneti. Tena vuccati 'samatthañca 
patIviJ]hatTLi. (4) 


Attha anupassane ñananl, attha ca upatthananussatiyo, cattari 
suttantikavatthuni vedanasu vedananupassanaya. 
Dutiyacatukkam. 
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Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở 
ra là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy 
với trí ấy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự 
thiết lập niệm UuÊ quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(nt)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu 
tập: Có bốn sự tu tập: ...(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác sự tạo tác 
của tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Làm an tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, làm an 
tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, (có) 
tưởng và thọ thuộc tâm, ...(như trên)... Nhờ tác động của hơi thở ra 
dài, (có) tưởng và thọ thuộc tâm, các pháp này được gắn bó với tâm, 
là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, 
làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập. Cảm giác sự 
tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... Cảm giác 
sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ thuộc 
tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm; 
trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự 
tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự 
thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc 
tu tập sự thiết lập niệm uÊ quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(nt)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu 
tập: Có bốn sự tu tập: ...(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra 
là giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho an 
tịnh sự tạo tác của tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như 
trên)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói 
rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét thọ trên các thọ. 


Nhóm bốn thứ nhì. 
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Katham “citapatilsamvedl assasissamiti sikkhaH, citta- 
patisamvedl passasissamTti sikkhati? 


Katamam tam cittam? Digham assasavasena viññanam cittam,' 
yam citam mano manasam hadayam pandaram mano” 
manayatanaam manindriyam viãñãanam viññanakkhandho tajja 
mano°viññanadhatu. Digham passasavasena —pe— passambhayam 
cittasankharam assasavasena —pe— passambhayam cittasankharam 
passasavasena viññanam citam' yam cittam mano manasam 
hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam viãñanam 
viãñanakkhandho taJJa mano°viññanadhatu' idam cittam. 


Katham tam citam patividitam hot? DIgham assasavasena 
cittassa ekaggatam avikkhepam paJanato sati upatthita hotl, taya 
salya tena ñanena tam citam patividtam hotl, digham 
passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato sati 
upatthita hotl, taya satiya tena ñanena tam cittam patividitam hoti 
—pe— sacchikatabbam sacchikaroto tam cittam patividitam hotl, 
evam tam cittam patividitam hot. 


CittapatlsamvedTï assasapassasavasena viññanam cittam' upat- 
thanam sati, anupassana ñanam, cittam upatthanam no satl, sat 
upatthanañceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam cittam anu- 
passati. Tena vuccati “eItte cittanupassanasatipatthanabhavanäÌt. 


AnupassatII katham tam citam anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam cittam anupassati. BhävanätI catasso 
bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


CittapatIsamvedI assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi. 
—pe— cittapatisamvedl assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato —pe— paJananto Indriyani samodhaneti. Tena 
vuccati “samatthañca pativijJJ]hatYLi. (1) 


Katham “abhippamodayam citam assasissamTti sikkhatl, 
“abhippamodayam cittam passasissamTti sikkhati? 


Katamo" cittassa abhippamodo? DIgham assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam paJanato uppajJati eIttassa abhippamodo. Ya 
cittassa amodana pamodana haso pahaso vitti° odagyam attamanata 
cittassa. DIpham passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
paJanato uppajjJai cittassa abhippamodo, ya cittassa amodana 
pamodana haso pahaso vitti odagyam attamanata cittassa —pe— 
cittapatlsamvedIl assasavasena —pe— cittapatisamvedIl passasa- 
vasena cittassa ekaggatam avikkhepam paJanato uppajjati cittassa 
abhippamodo, ya cittassa amodana pamodana haso pahaso vItti 
odagyam attamanata cittassa, ayam cittassa abhippamodo. 





' viãñãnacittam - Sya, PTS. *tajjamãno - PTS. ” katamo ca - Syã. 
““mano tãyi potthake natthi.  viñãanadhatu-PTS. “cittassa - Syã. 
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“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'cảm giác tâm, tôi sẽ thở 
ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tâm ấy là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, có sự nhận thức 
là tâm. Tâm tức là ý, là tỉnh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý 
quyên, là thức, là thức uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy. Nhờ tác 
động của hơi thở ra dài, ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào, ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra có sự nhận thức là tâm. Tâm tức là 
ý, là tỉnh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý quyên, là thức, là thức 
uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy; điều này là tâm. 

Tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, tâm ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy, tâm ấy được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị đang 
tác chứng các pháp cần được tác chứng, tâm ấy được cảm nhận. Tâm 
ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự 
nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, ...(nt)...; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập mệm uề quán xét tâm trên tâm.” 


Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc, ...(nt)... Cảm giác tâm, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (1) 


'Làm cho tâm được hân hoan, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'Làm cho 
tâm được hân hoan, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sự hân hoan của tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào dài, sự hân hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan 
hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là 
sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra đài, sự hân hoan 
của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, 
sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. ...(như 
trên)... Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... 
Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở ra, sự hân hoan của tâm sanh 
lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, sự mừng rỡ, 
sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm; điều này là sự hân 
hoan của tâm. 
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Abhippamodayam cittam assasapassasavasena viãñanam cittam, 
upatthanam satl, anupassana ñanam. Cittam upatthanam no satl, 
sati upatthanañceva sati ca, taya satiya tena ñanena tam cittam 
anupassal. Tena vuccat “'cite cittanupassanasatipatthana- 
bhavana”t. 


AnupassatIi katham tam cittam anupassati? —pe— Evam tam 
citam anupassal. Bhavanat cataso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Abhippamodayam cittam assasapassasanam samvaratthena 
slavisuddhi —pe— abhippamodayam citam assasapassasa- 
vasena cittassa ekaggatan avikkhepam  pajanato —pe— 
paJananto ¡Indriyani samodhaneti. Tena vuccat “samatthañca 
patIvIJ]hatiti. (2) 


Katham “samadaham cittam assasissamTti sikkhatl, samadaham 
cittam passasIissamT ti sikkhati? 


Katamo samadhi?' Digham aSSaAsavasena cittassa 
ekagsata avikkhepo samadhi, ya cittassa thi santhiti avatthiti” 
avisaharo avikkhepo avisahatamanasata` samatho samadhindriyam 
samadhibalam sammasamadhi. DIpham passasavasena cittassa 
ekagsata avikkhepo samadhi ——pe— samadaham  cittam 
aSSasavasena —pe— samadaham cittam passasavasena cittassa 
ekagsata avikkhepo samadhi, ya cittassa  thiti santhii avatthiti 
avisaharo avikkhepo avisahatamanasata samatho samadhindriyam 
samadhibalam sammasamadhi, ayam samadhiI. 


Samadaham cittam assasapassasavasena viññanam cittam, 
upatthanam satl, anupassana ñanam, cittam upatthanam no satl, 
sai upatthanañceva sat ca, taya satiya tena ñanena tam 
cittam anupassati. Tena vuccati “citte cittanupassanasatipatthana- 
bhavana”tÓ. 


Anupassati katham tam cittam anupassati? —pe— evam tam 
citam anupassal. Bhavanat cataso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Samadaham cittam SSasapassasanam samvaratthena 
slavisuddhi ——pe— samadaham cittam assasapassasavasena 
citassa ekaggatam avikkhepam pajanato —pe— pajananto 
indriyani samodhaneti. Tena vuccatI 'samatthañca 
patIvIJ]hatiti. (3) 





' katamañca samädhindriyam - Syã. 
° adhitthiti —pe— Syã. 
3 avisahatamanasatä - Sya. 
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Làm cho tâm được hân hoan nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, 
tâm là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói 
rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm uŠ quán xét tâm trên tâm.” 

Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được hân hoan đối với các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm 
được hân hoan, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... 
trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (2) 


'Làm cho tâm được định tính, tôi sẽ thở vào vị ấy tập, Làm cho 
tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Định là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, 
sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng 
thái của ý không bị tán loạn, sự chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh 
định. Nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định, ...(như trên)... Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác 
động của hơi thở vào ...(như trên)... Làm cho tâm được định tĩnh, 
nhờ tác động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự không 
tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng thái của ý không bị tán 
loạn, sự chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh định; điều ấy là định. 


Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra, sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, 
tâm là sự thiết lập không phải là niệm; niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói 
rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm uŠ quán xét tâm trên tâm.” 


Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được định tính của các hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm được 
định tĩnh, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 
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Katham “vimocayam cittam assasissamiti sikkhati, vimocayam 
cittam passasIssamTti sikkhati? 


“Ragato vimocayam cittam assasissamitil, sikkhatl, “ragato 
vimocayam cittam passasissamiti sikkhatil, “dosato vimocayam 
citam assasissamït sikkhatll, “dosato vimocayam cittam 
passasissamTti sikkhatl, “mohato vimocayam cittam assasissamTti 
sikkhaHl, —pe— manato vimocayam citam —pe— dithiya 
vimocayam cittam —pe— vicikicchaya vimocayam cittam —pe— 
thimnato' vimocayam cittam —pe— uddhaccato vimocayam cittam — 
pe— ahirikato vimocayam cittam —pe— 'anottappato vimocayam 
citam assasissamiti sikkhatl, “anottappato vimocayam cittam 
passasissamiti sikkhati, vimocayam cittam assasapassasavasena 
viññanam cittam, upatthanam sati —pe— 


AnupassatTi katham tam cittam anupassatl. —pe— evam tam 


citam anupassal. Bhavanat cataso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 
Vimocayam cittam aSSasapassasanam samvaratthena 


silavisuddhi —pe— vimocayam cittam assasapassasavasena cittassa 
ekagsatam avikkhepam pajanato —pe— paJjananto Indriyani 
samodhaneti. Tena vuccati 'samatthañca patIvijjhatTtI. (4) 


Attha anupassane ñananl, attha ca upatthananussatiyo, cattari 
suttantikavatthuniI citte ciIttanupassanaya. 


Tatiyacatukkam. 


Katham “aniccanupassl assasissamiti sikkhatl, “aniccanupassi 
passasissamTti sikkhati? Aniccanti kim aniccam? Pañcakkhandha 
anicca. Kenatthena anicca? Uppadavayatthena anicca. Pañcannam 
khandhanam udayam passanto kati lakkhanani passatl, vayam 
passanto kati lakkhanani passatl, udayabbayam passanto kati 
lakkhanani passati? Pañcannam khandhanam udayam passanto 
pañcavsati lakkhananl passatl, vayam passanto pañcavisatl 
lakkhanan passatl, pañcannam khandhanam udayabbayam 
passanto iman1 paññasa lakkhanaml passati. 


“Rupe aniccanupassI assasissamTti sikkhatl, 'rũpe aniccanupassI 
passasIssamTti sikkhati, vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu 
—pe—- viãñane _—pe— cakkhusmm —pe— 'jaramarane 
aniccanupassil assaslssamiti sikkhatl, 'jaramarane aniccanupassi 
passasIssamT ti sikkhati. 

AniccanupassI assasapassasavasena dhamma, upatthanam sat, 
anupassana ñanam, dhamma upatthanam no satl, sati upatthanañ- 
ceva sati ca, taya satiya tena ñanena te dhamme anupassati. Tena 
vuccati đhammesu dhammanupassanasatipatthanabhavanäÌti. 


' thinato - Machasam; thinamiddhato - Syã, PTS. 
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'Làm cho tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'Làm cho 
tâm được giải thoát, tôi sẽ thở ra vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

'Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở vào' vị ấy 
tập; 'Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở ra` vị ấy 
tập; Làm cho tâm được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở vào' vị ấy 
tập; 'Làm cho tâm được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở ra' vị ấy 
tập; “Làm cho tâm được giải thoát khỏi sĩ mê ... khỏi ngã mạn ... khỏi 
kiến ... khỏi hoài nghi ... khỏi sự lờ đờ ... khỏi sự phóng dật ... khỏi sự 
hổ thẹn (tội lõi) ... Làm cho tâm được giải thoát khỏi sự ghê sợ (tội 
lõi), tôi sẽ thở vào' vị ấy tập; “Làm cho tâm được giải thoát khỏi sự 
ghê sợ (tội lõi), tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Làm cho tâm được giải thoát 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự 
thiết lập là niệm, ...(như trên)... 


Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được giải thoát đối với các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm 
được giải thoát, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... 
trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt Úú nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét tâm trên tâm. 

Nhóm bốn thứ ba. 

“Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “quán xét về vô 
thường, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? Vô thường: 
Cái gì là vô thường? Năm uẩn là vô thường. Vô thường theo ý nghĩa 
gì? Vô thường với ý nghĩa sanh diệt. Đối với 5 uẩn, trong khi nhìn 
thấy sự sanh (hành giả) nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng, trong khi 
nhìn thấy sự diệt nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng, trong khi nhìn 
thấy sự sanh diệt, nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng? Đối với 5 uẩn, 
trong khi nhìn thấy sự sanh (hành giả) nhìn thấy 25 tướng trạng, 
trong khi nhìn thấy sự diệt nhìn thấy 25 tướng trạng; đối với năm 
uẩn, trong khi nhìn thấy sự sanh diệt nhìn thấy 5o tướng trạng này. 

“Quán xét về vô thường ở sắc, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, quán xét 
về vô thường ở sắc, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 'Quán xét về vô thường ở 
thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt... ở lão tử, tôi sẽ thở 
vào' vị ấy tập, quán xét về vô thường ở lão tử, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 

Quán xét về vô thường nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập mệm uề quán xét pháp trên các pháp.” 
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Anupassati katham te dhamme anupassati!? —pe— Evam te 
dhamme anupassat. Bhãvanati catasso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 


AniccanupassI assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi — 
D€— aniccanupassl assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato —pe— paJananto Indriyani samodhaneti. Tena 
vuccatI “amatthañca patIivIJ]hatTti. (1) 


Katham *vIraganupassl assasissamiti sikkhatl, 'viraganupassl 
passasIssamT ti sikkhati? 

Rủpe adinavam  disva rupavirage chandajato hot 
saddhadhimutto cittañcassa svadhitthtam “upe viraganupassi 
assaslssamTti sikkhatl, 'upe viraganupassI passasissamTti sikkhati, 
vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viññane —pe— 
cakkhusmim —pe— Jaramarane adInavam disva Jaramaranavirage 
chandajao hot saddhadhimutto cittañcassa svadhitthitam 
Jaramarane viraganupassl assasissamiti sikkhaH, 'jaramarane 
viraganupassl passasissamTti sikkhatl. 


ViraganupassI assasapassasavasena dhamma, upatthanam sat, 
anupassana ñanam, dhamma upatthanam no sai, sati 
upatthanañceva sati ca, taya satya tena ñanena te dhamme 
anupassatl. Tena vuccai “dhammesu dhammanupassana- 
satipatthanabhavanat1. 


AnupassatIi katham te dhamme anupassatil? —pe— Evam te 
dhamme anupassatl. Bhavanat cataso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Viraganupassl assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi 
—p€— ViräpAnupassl assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato —pe— pajananto indriyani samodhaneti. 
Tena vuccati “samatthañca pativijJJ]hatTui. (2) 


Katham “nirodhanupassI assasissamTti sikkhati, “nirodhanupassi 
passasIssamT ti sikkhati? 


Rủpe adIinavam disa rupanirodhe chandajato hoti 
saddhadhimutto' cittañcassa svadhitthiam “rupe nirodhanupassi 
assaslssamitil sikkhati. “Rupe nirodhanupassl passasissamiti 
sikkhati, vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viññane 


—pe—- cakkhusmim _—pe— Jaramarane adinavam  disva 
Jaramarananirodhe chandajato hoti saddhadhimutto' 
cittañcassa svadhitthitam, “Jjaramarane nirodhanupassi 


assaslssamIti sikkhati Jaramarane nirodhanupass! passaslssamTti 
sikkhatl. 





! sadđhãvimutto - Sĩ - 1. 
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Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Quán xét về vô thường của các hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về vô 
thường, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (1) 

“Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, Quán xét về ly 
tham, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về ly 
tham ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: “Quán xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 
“Quán xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy 
sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về việc ly tham khỏi sắc, đức 
tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: 
“Quán xét về ly tham ở thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở 
mắt ... ở lão tử, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “Quán xét về ly tham ở lão tử, 
tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 

Quán xét về ly tham nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập mệm uề quán xét pháp trên các pháp.” 


Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Quán xét về ly tham của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về ly tham, đối 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi nhận biết 
(vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 

“Quán xét về diệt tận, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “Quán xét về diệt 
tận, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự 
diệt tận ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: “Quán xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 
“Quán xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy 
sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở sắc, đức tin 
được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: “Quán 
xét về diệt tận ở thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt... ở 
lão tử, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “Quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ 
thở ra'` vị ấy tập. 
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Kathakarehi avijjaya adinavo hoH, kathakarehi avijja 
nirujJJhati? Pañcahakarehi avijJJaya adIinavo hoti, atthahakarehi avijJa 
niruJJhatl. 

Katamehi pañcahakarehi avijjaya adinavo hoti? Aniccatthena 
avljaya adIinavo hotl, dukkhatthena avljjaya adInavo hotl, 
anattatthena avijJjaya adinavo hotl, santapatthena avijjaya adinavo 
hoti, viparinamatthena aviJjaya adInavo hotl, imehi pañcahakarehi 
avIJjaya adIinavo ho. 

Katamehi atthahakarehi avijja niruJjhat? Nidananirodhena 
avljja — nrruJjhatl, samudayanirodhena avjjja — niruJjhatl, 
Jauinrodhena avlja nïrujjhal, pabhavanirodhena'  avijja 
nirujJJhati, hetunirodhena avIjJa niruJJjhatIl, paccayanirodhena avijJja 
nirujJJhati, ñanuppadena aviJJa nirujJjhati, nrodhupatthanena avijja 
niruJJhati, ImehI atthahakarehi aviJja nruJJhati. 

Imehi pañcahakarehi avijJjaya adInavam disva Imehi aviJjaya 
saddhadhimutto, cittañcassa svadhitthitam “aviJjaya nirodhanupassI 
assasilssamiti sikkhatl, “avijjaya nirodhanupassl passasissamTti 
sikkhaH. 

Kathakarehi sankharesu adimnavo hot, katihakarehi 
sankhara niruJjhanti? —pe— Katihakarehi viãñane adInavo hotli, 
katihakarehi viãñanam nïrujjhati? —pe— Katihakarehi namarupe 
admnavo hot, kathakarehi namarupam nirujjhal?2 —pe— 
Katihakarehi salayatane adinavo hotl, katihakarehi salayatanam 
nirujJJhati? —pe— Katihakarehi phasse adInavo hotil, katihakarehi 
phasso niruJjhal? —pe— Katihakarehi vedanaya adinavo hotl, 
kathakarehi vedana nïrujjhal? —pe— Katihakarehi tanhaya 
adImnavo hotl, katilhakarehi tanha niruJjhati? —pe— Katihakarehi 
upadane adIinavo hotl, katihakarehi upadanam nirujjhat? 
—pe—- Katihhakarehi bhave adIinavo hotil, kathakarehi 
bhavo niruJJjhati? ——pe— Katihakarehi jJaiya admavo hoh, 
kathakarehi jJati nïirujjhatl?2 —pe— Katihakarehi Jaramarane 
adInavo hoti, katihakarehi Jaramaranam niruJJhati? 
Pañcahakarehi jJaramarane adInavo hoi, atthahakarehi 
Jaramaranam niruJJhati. 


Katamehi pañcahakarehi Jaramarane adIlnavo hoti? 
Aniccatthena Jaramarane adInavo hotil, dukkhatthena —pe— 
anattathena —pe— santapatthena —pe— viparinamatthena 
Jaramarane admavo hotl, Imehi pañcahakarehi Jaramarane 
adInavo ho. 





' ãhãranirodhena - Sya. 
° avijjanirodhena - Syä. 
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Tai hại ở vô minh là với bao nhiêu biểu hiện? Vô minh được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện. 
Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện. 

Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở vô minh theo 
ý nghĩa vô thường, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa khổ não, tai hại ở 
vô minh theo ý nghĩa vô ngã, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa thiêu 
đốt, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở vô minh là 
với năm biểu hiện này. 

Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của 
căn nguyên, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc 
sanh khởi, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của sanh, vô minh 
được diệt tận; với sự diệt tận của phát khởi, vô minh được diệt tận; 
với sự diệt tận của nhân, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của 
duyên, vô minh được diệt tận; với sự sanh khởi của trí, vô minh được 
diệt tận; với sự thiết lập của diệt tận, vô minh được diệt tận; vô minh 
được diệt tận với tám biểu hiện này. 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở vô minh với năm biểu hiện này, có 
ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở vô minh với tám biểu hiện này, 
đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc 
chắn: “Quán xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, Quán 
xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 


Tai hại ở các hành là với bao nhiêu biểu hiện? Các hành được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thức là với bao 
nhiêu biểu hiện? Thức được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở danh sắc là với bao nhiêu biểu hiện? Danh sắc được 
diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở sáu xứ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Sáu xứ được diệt tận với bao nhiêu biểu 
hiện? ...(như trên)... Tai hại ở xúc là với bao nhiêu biểu hiện? Xúc 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thọ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Thọ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? 
..(như trên)... Tai hại ở ái là với bao nhiêu biểu hiện? Ái được điệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thủ là với bao 
nhiêu biểu hiện? Thủ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở hữu là với bao nhiêu biểu hiện? Hữu được diệt tận 
với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở sanh là với bao 
nhiêu biểu hiện? Sanh được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở lão tử là với bao nhiêu biểu hiện? Lão tử được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện. 
Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện. 

Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở lão tử theo ý 
nghĩa vô thường, ...(như trên)... theo ý nghĩa khổ não, ...(như trên)... 
theo ý nghĩa vô ngã, ...(nt)... theo ý nghĩa thiêu đốt, ...(như trên)... 
theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện này. 
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Katamehi atthahakarehi Jaramaranam niruJJjhatI? 
Nidananrrodhena Jaramaranam nïirujJjhati, samudayanirodhena 
—pe— jatnirodhena —pe— pabhavanirodhena' —pe— hetu- 


nirodhena —pe— paccayanirodhena —pe— ñanuppadena —pe— 
nirodhupatthanena Jaramaranam nïirujJjhati. Imehi atthahakarehi 
Jaramaranam nïirujJjhatI. 


Imehi pañcahakarehi Jaramarane adInavam disva Imehi 
atthahakarehI Jaramarananirodhe chandaJato hoti saddhadhimutto,? 
cittañcassa svadhitthitam 7Jaramarane nirodhanupassl assasissamTti 
sikkhati, Jaramarane nirodhanupassI passasissamT ti sikkhati. 


NÑirodhanupassI assasapassasavasena dhamma, upatthanam sati, 
anupassana ñanam, dhamma upatthanam no satl, sati 
upatthanañceva sati ca, taya satiya tena ñanena te dhamme 
anupassatl. Tena vuccai “dhammesu đdhammanupassana- 
satipatthanabhavanat1. 


Anupassatti katham te dhamme anupassati? —pe— Evam te 
dhamme anupassat. Bhãvanat cataso bhavana: —pe— 
asevanatthena bhavana. 


NirodhanupassI assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi 
—pe— nirodhanupassl assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato —pe— paJananto Indriyani samodhaneti. Tena 
vuccatI “amatthañca patIviJJ]hatTLi. (3) 


Katham “patinissagganupassI aSsSasIssamTt sikkhaH, 
“patinissagganupassl passasissamTti sikkhat1? 


Patinissaggäatl dve patinissaggøa: parlccagapatinissaggo ca, 
pakkhandanapatinissaggo ca. “Rupam pariccajafti pariccaga- 
patmssaggo “Tupanirodhe nibbane cittam pakkhandatTti 
pakkhandanapatinissagso, “rũpe patinissagganupassI assasissamTti 
sikkhatl, ũpe palinissagganupassl passasissamiti sikkhati. 
Vedanam —pe— saññam —pe— sankhare —pe— viãñanam —pe— 
cakkhum —pe— 'Jaramaranam pariccaJatfti parilccagapatinissagso, 
Jjaramarananirodhe nibbane cittam pakkhandatrTti 
pakkhandanapatinissaggo. 


jJaramarane palinissagganupassl assasissamiti sikkhatl, 
Jaramarane patInissagganupassI DAaSSasIssamT ti sikkhatLI. 
Patinissagganupassỉ assasapassasavasena dhamma, upatthanam 
satl, anupassana ñanam, dhamma upatthanam no satl, sati 
upatthanañceva sat ca. Taya satya tena ñanena te dhamme 
anupassatl. Tena vuccai “dhammesu dhammanupassana- 
satipatthanabhavanat1. 





' bhavanirodhena - Syã, Sĩ 1. 
*“ saddhãvimutto - Sĩ 1. 
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Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của căn 
nguyên, lão tử được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc sanh 
khởi, ...(như trên)... với sự diệt tận của sanh, ...(như trên)... với sự 
diệt tận của phát khởi, ...(như trên)... với sự diệt tận của nhân, 
...(như trên)... với sự diệt tận của duyên, ...(như trên)... với sự sanh 
khởi của trí, ... với sự thiết lập của diệt tận, lão tử được diệt tận; lão 
tử được diệt tận với tám biểu hiện này. 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở lão tử với năm biểu hiện này, có 
ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở lão tử với tám biểu hiện này, đức 
tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: 
“Quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “quán xét về 
diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 

Quán xét về diệt tận nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập mệm uề quán xét pháp trên các pháp.” (3) 


Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Quán xét về diệt tận của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về diệt tận, đối 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi nhận biết 
(vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “quán xét về từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Từ bỏ: Có hai sự từ bỏ: Sự từ bỏ do buông bỏ và sự từ bỏ do tiến 
vào. “Buông bỏ sắc” là sự từ bỏ do buông bỏ. “Tâm tiến vào sự diệt tận 
của sắc Niết Bàn” là sự từ bỏ do tiến vào: “Quán xét về từ bỏ các sắc, 
tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “Quán xét về từ bỏ các sắc, tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tập. “Buông bỏ thọ” ...(như trên)... tưởng ...(như trên)... các hành 
...(như trên)... thức ...(như trên)... mắt ...(như trên)... Buông bỏ lão 
tử là sự từ bỏ do buông bỏ. “Tâm tiến vào sự diệt tận của lão tử Niết 
Bàn là sự từ bỏ do tiến vào: “Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở vào” 
vị ấy tập, “Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở ra` vị ấy tập. 

Quán xét về sự từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập mệm uề quán xét pháp trên các pháp.” 
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Anupassaiti katham te dhamme anupassati? Aniccato 
anupassati no niccato, —pe— patinissajjati no adiyati. Aniccato 
anupassanto niccasaññam paJahati —pe— patinissaJJanto adanam 
paJahati. Evam te dhamme anupassati. Bhãävanäti catasso bhavana: 
tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 


PatInissagganupassI aSSasapassasanam samvaratthena 
sllavisuddhi, avikkhepatthena cñittavisuddhi,  dassanatthena 
ditthivisuddhi, yo tattha samvarattho, ayam adhisllasikkha. Yo 
tattha avikkhepattho, ayam adhicittasikkha, yo tattha dassanattho, 
ayam adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhayo avajjanto sikkhatl, 
Jananto sikkhati —pe— sacchikatabbam sacchikaronto sikkhatl. 


Patinissagganupassỉ assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avkkhepam  pajanao vidta vedana uppajjani,  vidita 
upatthahanti, vidita abbhattham gacchanti —Dpe— 
Datinissagganupass assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avkkhepam  pajananto Indriyanl samodhanetl, gocarañca 
paJanal, samatthañca pativijhaH, balan samodhanetl, 
bojjhange samodhanet, maggam samodhaneti dhamme 
samodhaneti, gocarañca paJanati, samatthañca pativiJJhati. 


Indriyani samodhanetIti katham Indriyani samodhaneti? 
Adhimokkhatthena saddhindriyam samodhaneti —pe— Tena vuccati 
'“samatthañca pativIJ]hatiti. (4) 


Attha anupassane ñananl, attha ca upatthananussatiyo, cattari 
suttantikavatthuni dhammesu dhammanupassanaya. 


Imanl battimsa satokarissa ñanan1. 
Catuttha catukkam. 


Satokäriãananiddeso. 
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Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét về vô thường, không phải về thường. ...(như trên)... (Vị ấy) từ bỏ, 
không nắm giữ. Trong khi quán xét về vô thường, (vị ấy) dứt bỏ 
thường tưởng. ...(như trên)... trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm 
giữ. Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy 
theo ý nghĩa không vượt trội, ...(như trên)..., là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. 

Quán xét về từ bỏ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, 
là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý 
nghĩa thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý 
nghĩa theo ý nghĩa không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập; trong khi nhận biết, 
...(nt)... trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ấy tập. 

Có sự quán xét về từ bỏ, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các 
thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, biến mất được 
biết đến ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ, trong khi nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, (vị ấy) liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh, (vị ấy) liên kết các lực, liên kết các giác chỉ, liên 
kết Đạo, liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh. 

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết. ...(như trên)...; vì thế 
được nói rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét pháp trên các pháp. 

Đây là 32 trí về việc thực hành niệm. 

Nhóm bốn thứ tư. 


Phân giải thích trí về việc thực hành niệm. 
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6 - 11. Ñãnaräsichakkam 


(6) Katamanl catuvIsati samadhivasena ñanan1? 


Digham assasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi, 
dipham passasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi —pe— 
vimocayam cittam assasavasena cittassa ekaggata avikkhepo 
samadhil, vimocayam cittam passasavasena cittassa ekaggata 
avikkhepo samadhi1. 


Imanl catuvIsati samadhIvasena ñanan1. 


(7) Katamani dvesattati vipassanavasena ñanan!? 


Dipham assasam aniccato anupassanatthena vipassana, 


dukkhato anupassanatthena VIpassana, anattato 
anupassanatthena VIDassana. DIigham passasam 
anIccato anupasasanatthena vipassana, dukkhato 
anupassanatthena VIpassana, anattato anupassanatthena 


VipDassana —pe— vimocayam cittam assasam —pe— vimocayam 
citam passasam aniccao anupassanatthena vipassana, 
dukkhato anupassanatthena vipassana, anattato anupassanatthena 
VIpassana. 


Imanl dvesattati vipassanavasena ñanan1. 


(8) Katamani attha nibbidañanan1? 


Aniccanupassẹ assasam yathabhutam janati passatTti 
nibbidañanam, anIccanupassi passasam yvathabhutam 
Janali passaiti nibbidañanam —pe— patinissagganupassl 
assasam vathabhutam  Janati passatIt1 nibbidañanam, 
patnissagsanupass passasam yathabhutam janat passattti 
nibbidañanam. 


Imanl attha nibbidañananl1. 


(o) Katamanl attha nibbidanulome ñanan1? 


AniccanupassI assasam bhayatupatthane pañña nibbidanulome 
ñanam,  aniccanupassl passasam bhayatupatthane pañña 


nibbdanulome ñanam —pe— pafinissagganupass assasam 
bhayatupatthane pañña nibabidanulome ñanam, 
patinissagganupassI passasam bhayatupatthane pañña 


nibbidanulome ñanam. 


Imanl attha nibbidanulome ñananI1. 
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6-11. Nhóm Sáu về Trí: 


(6) 24 trí gì do năng lực của định? 


Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định, nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là định, ...(như trên)... Làm cho tâm được 
giải thoát, nhờ tác động của hơi thở vào sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định, làm cho tâm được giải thoát, nhờ tác động của 
hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. 


Đây là 24 trí do năng lực của định. 


(7) 72 trí gì do năng lực của minh sát? 


Hơi thở vào dài, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, 
theo ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là 
vô ngã là minh sát. Hơi thở ra dài, theo ý nghĩa quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, 
theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. ...(như trên)... Làm cho 
tâm được giải thoát trong khi thở vào, làm cho tâm được giải thoát 
trong khi thở ra, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo 
ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô 
ngã là minh sát. 


Đây là 72 trí do năng lực của minh sát. 


(8) 8 trí về nhàm chán là gì? 


“Quán xét về vô thường, (vị ấy) biết và thấy hơi thở vào đúng theo 
bản thể là trí vê nhàm chán, “Quán xét về vô thường, (vị ấy) biết và 
thấy hơi thở ra đúng theo bản thể là trí về nhàm chán, ...(như 
trên)..., Quán xét về từ bỏ, (vị ấy) biết và thấy hơi thở vào đúng theo 
bản thể là trí về nhàm chán, “Quán xét về từ bỏ, (vị ấy) biết và thấy 
hơi thở ra đúng theo bản thể là trí vê nhàm chán. 


Đây là 8 trí về nhàm chán. 


(o) 8 trí thuận theo nhàm chán là gì? 


Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự thiết lập của 
kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về vô thường trong 
khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm 
chán; ...(như trên)...; quán xét về từ bỏ trong khi thở vào, tuệ về sự 
thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về từ bỏ 
trong khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo 
nhàm chán. 


Đây là 8 trí thuận theo nhàm chán. 
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(10) Katamanl attha nibbidapatippassaddhiñanani? 


Aniccanupassẹ assasam patisankha santithana pañña 
nibbidapatippassaddhiñanam, aniccanupassI passasam patisankha 


santitthana pañña nibbidapatipapassaddhiñanam —Dpe— 
patinissagganupassl assasam patisankha santithana pañña 
nibbidapatippassaddhiãanam, patinissagsanupassq passasam 


patisankha santitthana pañña nibbidapatippassaddhiãanam. 


Imanl attha nibbidapatippassaddhiñanan1. 


(11) Katamanl ekavIsati vimuttisukhe ñanan1? 


Sotapatimagsena sakkayaditthya pahmatta samucchinnatta 
uppajJai  vimuttisukhe ñanam, vickicchaya  pahinatta 
samucchinnataä  uppaJjJai vimuttsukhe ñanam, sillabbata- 
paramasassa —pe— ditthanusayassa —pe— vieilkicchanusayassa 
pahmnata samucchinnata uppajJai vimuttisukhe ñanam, 
sakadagamimaggena olarlkassa kamaragasaññojanassa —pe— 
patlghasaññojanassa —pe—  olarlkassa kamaraganusayassa, 
patighanusayassa pahInatta samucchinnatta uppajjati vimuttisukhe 
ñanam, anagamimagsena anusahagatassa kamaragasaññojanassa — 
pe— patighasaññojanassa, anusahagatassa kamaraganusayassa, 
patighanusayassa pahinatta samucchinnatta uppajjati vimuttisukhe 
ñanam, arahattamaggena rũparagassa —pe— ariparagassa, 
manassa, uddhaccassa  avijjaya mananusayassa bhava- 
raganusayassa, aviJJanusayassa pahInatta samucchinnatta uppaJJati 
vimuttisukhe ñanam. 


Imanl ekavisati vimuttisukhe ñanan1. 
Solasavatthukam anapanasatisamadhim bhavayato samadhikani 
1manIi dve ñanasatani uppaJJanti. 


Anäpänasatikathã samattä. 
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(10) 8 trí gì về sự tịnh lặng của nhàm chán? 


Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ 
và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán; quán xét về vô 
thường trong khi thở ra, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí 
về sự tịnh lặng của nhàm chán; ...(nt)...; quán xét về từ bỏ trong khi 
thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng 
của nhàm chán; quán xét về từ bỏ trong khi thở ra, tuệ về sự phân 
biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 


Đây là 8 trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 
(11) 21 trí gì về sự an lạc của giải thoát? 


Do Đạo Nhập Lưu, trạng thái dút bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn 
toàn đối với thân kiến sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng 
thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với hoài nghi sanh lên 
là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ 
hoàn toàn đối với sự cố chấp vào giới và nghi thức, ... đối với kiến 
ngủ ngầm, ... đối với hoài nghi ngủ ngầm sanh lên là trí về sự an lạc 
của giải thoát. Do Đạo Nhất Lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn 
trừ hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục, đối với sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, ... đối với ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển sanh lên là trí về sự an lạc của 
giải thoát. Do Đạo Bất Lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ 
hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, ... đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ 
ngầm có tính chất vi tế sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do 
Đạo A-la-hán, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối 
với ái sắc, ... đối với ái vô sắc, đối với ngã mạn, đối với phóng dật, đối 
với vô minh, đối với ngã mạn ngủ ngầm, đối với ái hữu ngủ ngầm, 
đối với vô minh ngủ ngầm sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. 

Đây là 21 trí về sự an lạc của giải thoát. 


Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
16 nền tảng, có hơn 2oo pháp sanh lên (ở vị ấy). 
Phân Giảng vê 
Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra 
được hoàn tất. 
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IV. INDRIYA KATHA 
1. Pathamasuttam 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharatI 
Jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho bhagava bhikkhu 
amantesi “bhikkhavotl “Bhadanteti te bhikkhu bhagavato 
paccassosum. Bhagava etadavoca: 


PañcImani bhikkhave, Indriyani, katamani pañca? 
Saddhindriyam  viryindriyam'  satindriyam samadhindriyam 
paññindriyam. Imani kho bhikkhave pañcimdriyan1. 

Iman pañcmndriyan katihakarehi visuJjhanti? Imani 
pañcIndriyani pannarasahi akarehi visuJjhanti. Assaddhe puggale 
parivaJJayato, saddhe puggale sevato bhajato paylrupasato, 
pasadaniye suttante paccavekkhato, imehi thakarehi saddhindriyam 
visuJJhati. 

Kuste puggale parIlvajjayato, araddhaviriye puggale sevato 
bhajato payirupasato, sammappadhane paccavekkhato, Imehi 
tihakarehi viriyIndriyam vIsuJJhatl. 

Mutthassati puggale parIvaJjayato, upatthitasati? puggale sevato 
bhajato payIrupasato, satipatthane paccavekkhato, Imehi tihakarehi 
satindriyam visuJJhat. 


Asamahite puggale parivajJJayato, samahite puggale sevato 
bhajato payirupasato, jhanavimokkhe paccavekkhato, Imehi 
tihakarehI samadhindriyam visuJJhati. 


Duppaññe puggale parivajjayato, paññavante puggale sevato 
bhajato payIrupasato, gambhirañanacariyam paccavekkhato, Imehi 
tihakarehi paññindriyam visuJJhati. 

Iti Ime pañca puggale parivajJayato, pañca puggale sevato bhaJato 
payrupasato, pasadanye suttante` paccavekkhato, Imehi 
pannarasahi akareh1 iman1 pañcindriyani visuJJhanti. 

Katihakarehi pañcIndriyan1 bhavryanti,* katihakarehi pañcannam 
Indriyanam bhavana hoti? Dasahakarehi pañcindriyanIl bhavIyanti,° 
dasahakarehI pañcannam Indriyanam bhavana hot. 





' viriyindriyam - Machasam. 

“ upatthitasati - Machasam, Syä. 

3 pañcasuttantakkhandhe - Machasam, Syã. 
* bhãviyanti - Machasam, Syã. 
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IV. GLÁNG VỀ QUYỀN: 
1. Bài Kinh thứ nhất: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại tu viện 
của ông Anathapindika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
SavatthI. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


- Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín 
quyên, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Này các tỳ 
khưu, đây là năm quyền. 


Năm quyền này được thanh tịnh theo bao nhiêu cách? Năm 
quyền này được thanh tịnh theo 15 cách: Đối với vị đang xa lánh các 
kẻ không có đức tin, đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi những 
người có đức tin, đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức tin; tín 
quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ biếng nhác, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có sự ra sức tinh tấn, đang quán xét lại 
các sự nỗ lực đúng đắn; tấn quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ có niệm bị quên lãng, đang xu 
hướng theo tiếp cận gần gũi những người có niệm được thiết lập, 
đang quán xét lại các sự thiết lập niệm; niệm quyền được thanh tịnh 
bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ không định tĩnh, đang xu hướng 
theo tiếp cận gần gũi những người định tính, đang quán xét lại các 
định và giải thoát; định quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ có tuệ kém, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có tuệ, đang quán xét lại hành vi của trí 
thâm sâu; tuệ quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Như thế, đối với vị đang xa lánh năm hạng người này, đối với vị 
đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi năm hạng người (kia), đối với vị 
đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức tin, các quyền này được 
thanh tịnh theo 15 cách này. 

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Bằng bao 
nhiêu cách có được sự phát triển của năm quyên?!*! Năm quyền 
được phát triển bằng mười cách, bằng mười cách có được sự phát 
triển của năm quyền. 
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Assaddhiyam paJahanto saddhindriyam bhaveti, saddhindriyam 
bhavento assaddhiyam paJahatIl, kosaJJam paJahanto viriyindriyam 
bhavetl, viriyindriyam bhavento kosalam pajahatl, pamadam 
paJahanto satindriyam bhavetl, satindriyam bhavento pamadam 
paJahal, uddhaccam pajahanto samadhindryam  bhavetl, 
samadhindriyam bhavento uddhaccam paJahatl, avijJam paJahanto 
paññindriyam bhavetl, paññindriyam bhavento avijjam paJahati. 


Imehi dasahakarehi pañcmdriyani bhaviyanH, imehi 
dasahakarehI pañcannam Indriyanam bhavana hot. 

Kathhakarehi pañcindriyan bhavitan hont subhavitani? 
Dasahakarehl pañcindriyani bhavitani honti subhavitan1. 

Assaddhiyassa pahInatta suppahInatta saddhindriyam bhavitam 
hoi subhavitam, saddhindriyassa bhavitatta subhavitatta 
assaddhiyam pahinam hot suppahinam, kosaljJjassa pahimatta 
suppahmatta viriyindriyam bhavtam hoi  subhavitam, 
viriyIndriyassa bhavitatta subhavitattä kosajjam pahimam hoti 
suppahimnam, pamadassa pahinatta suppahmatta satindriyam 
bhavitam hoti subhavitam, satindriyassa bhavitatta subhavitatta 
pamado pahrno hoti suppahIno, uddhaccassa pahInata suppahInatta 
samadhindriyam bhavitam hot subhavitam, samadhindriyassa 
bhavitatta subhavitatta uddhaccam pahimnam hot suppahinam, 
avljjaya pahIinattä suppahimnattaä paññindryam bhavitam hoti 
subhavitam, paññindriyassa bhavitatta subhavitatta avijja pahina 
hoti suppahna. 

Imehi dasahakareh1i pañcIndriyani bhavitanI honti subhavitan1. 

Katihakarehi pañcIndriyani bhaviyantl,' katihakarehi 
pañcIndriyani bhavitan1 ceva honti subhavitanI ca, patippassaddhanl 
ca suppatippassaddhani ca? Catuhakarehi pañcindriyanI bhaviyanti, 
catuhakarehi pañcindriyani bhavitani ceva honti subhavitani ca, 
patIppassaddhaml ca suppatIppassaddhanl ca. 

Sotapattimagsakkhane pañcindriyanl bhavIiyanti, sotapatti- 
phalakkhane pañcindriyani bhavitani ceva honti subhavitani ca,? 
patippassaddhanmi ca suppatippassaddhani ca, sakadagamimagsak- 
khane pañcmdriyan bhaviyanii, sakadagamiphalakkhane 
pañcIndriyani bhavitan1 ceva honti subhavitanI ca, patippassaddhanl 
ca suppatippassaddhani ca, anagamimagsakkhane pañcindriyani 
bhaviyanti, anagamiphalakkhane pañcimndriyani bhavitam! ceva honti 
subhavitanl ca patippassaddhani ca suppatippassaddhani ca, 
arahattamagsakkhane pañcindriyani bhavIiyantl, arahattaphalak- 
khane pañcimndriyan bhavitanl ceva honti subhavitani ca, 
patippassaddhaml ca suppatIppassaddhanl ca. 





' bhãviyanti - Machasam, Syã. 
? subhãvitãni - Sĩ 1, 2. 
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Trong khi dứt bỏ sự không có đức tin là phát triển tín quyền, 
trong khi phát triển tín quyền là dứt bỏ sự không có đức tin; trong 
khi dứt bỏ sự biếng nhác là phát triển tấn quyền, trong khi phát triển 
tấn quyền là dứt bỏ sự biếng nhác; trong khi dứt bỏ sự buông lung là 
phát triển niệm quyền, trong khi phát triển niệm quyền là dứt bỏ sự 
buông lung; trong khi dứt bỏ sự phóng dật là phát triển định quyền, 
trong khi phát triển định quyền là dứt bỏ sự phóng dật; trong khi dứt 
bỏ vô minh là phát triển tuệ quyền, trong khi phát triển tuệ quyền là 
dứt bỏ vô minh. 

Năm quyền được phát triển bằng mười cách này, bằng mười cách 
này có được sự phát triển của năm quyền. 


Năm quyền (là) được phát triển,I*1 (là) được phát triển tốt đẹp 
bằng bao nhiêu cách? Năm quyền (là) được phát triển, (là) được phát 
triển tốt đẹp bằng mười cách. 


Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dút bỏ tốt đẹp của sự không có 
đức tin, tín quyền được phát triển được phát triển tốt đẹp; do trạng 
thái đã được phát triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của 
tín quyền, có sự từ bỏ, có sự từ bỏ tốt đẹp của sự không có đức tin. Do 
trạng thái dứt bỏ ... của sự biếng nhác, tấn quyền được phát triển ...; 
do trạng thái đã được phát triển ... của tấn quyền, có sự từ bỏ ... của 
sự biếng nhác. Do trạng thái dứt bỏ ... của sự buông lung, niệm 
quyền được phát triển ...; do trạng thái đã được phát triển ... của 
niệm quyền, có sự từ bỏ ... của sự buông lung. Do trạng thái dứt bỏ ... 
của phóng dật, định quyền được phát triển ...; do trạng thái đã được 
phát triển... của định quyền, có sự từ bỏ ... của phóng dật. Do trạng 
thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tốt đẹp của vô minh, tuệ quyền được 
phát triển được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được phát triển, 
do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tuệ quyền, có sự từ bỏ, 
có sự từ bỏ tốt đẹp của vô minh. 

Năm quyền (là) được phát triển, (là) được phát triển tốt đẹp bằng 
mười cách này. 

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Năm quyền 
không những (là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt 
đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bao nhiêu cách? 
Năm quyền được phát triển bằng bốn cách; năm quyền không những 
(là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh 
lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bốn cách. 


Ở sát-na Đạo Nhập Lưu, năm quyền được phát triển; ở sát-na 
Quả Nhập Lưu, năm quyền không những (là) được phát triển, mà 
(là) còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt 
đẹp. Ở sát-na Đạo Nhất Lai, ... ở sát-na Quả Nhất Lai, ... Ở sát-na 
Đạo Bất Lai, ... ở sát-na Quả Bất Lai, ... Ơ sát-na Đạo A-la-hán, năm 
quyền được phát triển; ở sát-na Quả A-la-hán, năm quyền không 
những (là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt đẹp, được 
tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 
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Iti catasso maggavisuddhiyo, catasso phalavisuddhiyo, catasso 
samucchedavisuddhiyo, catasso patippassaddhivisuddhiyo. Imehi 
catuhakarehi pañcimdriyani bhaviyanti, imehi catuhakarehi 
pañcindriyani bhavitam ceva honti subhavitani ca, patIppassaddhani 
ca suppatippassaddhanl ca. 


Katnnam'  puggalanam mndriyabhavana, kat puggala 
bhaviindriya? Atthannam puggalanam ¡ndriyabhavana, tayo 
puggala bhavitindriya. 


Katamesam atthannam puggalanam Indriyabhavana? 
Sattannañca sekkhanam puthuJjanakalyanakassa ca,” Imesam 
atthannam puggalanam Indriyabhavana. Katame tayo puggala 
bhavitindriya? Savanena buddho” tathagatassa savako? khinasavo 
bhavitindriyo, sayam bhutatthena? paccekabuddho° bhavitindriyo, 
appameyyatthena tathagato araham sammasambuddho 
bhavitindriyo. Ime tayo puggala bhaviItindriya. 


Ii Imesam atthannam puggalanam Indriyabhavana, ime tayo 
puggala bhavitindriya. 
Pathamasuttaniddeso. 
2. Dutiyasuttam 
[Savatthinidanam] 
PañcImani bhikkhave, Indriyanl. Katamani pañca? Saddhindri- 
yam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 


Ye hi kecil bhikkhave samana va brahmana vã Imesam 
pañcannam indriyanam samudayañca atthangamañca assadañca 
admnavañca nissaranañca yathabhutam nappaJananti, na me te 
bhikkhave, samana va brahmana vã samanesu va samanasammata, 
brahmanesu va brahmanasammata, na ca pana te? ayasmanto 
samaññattham va? brahmaññattham va dittheva dhamme sayam 
abhiñña sacchikatva upasampaJJa viharanti. 


Ye ca kho keci'° bhikkhave, samana va brahmana va Imesam 
pañcannam indriyanam samudayañca atthangamañca assadañca 
admavañca nissaranañca yathabhutam pajananti te kho me" 
bhikkhave samana va brahmana va samanesu vã samanasammata, 
brahmanesuva brahmanasammata te ca panayasmanto'” 
samaññattham va" brahmaññattham vã dittheva dhamme sayam 
abhiñña sacchikatva upasampaJJa viharant†Hi. 


' katinam - Machasam, Syã. ? samaññattam - Sĩ 1. 

” puthujjanassa ca kalyanakassa - Sĩ 1. '° ve keci kho - Syã. 

3 bhãvitindriyavasena buddhoti - Syã, Sĩ 1, 2. !' te kho - S11. 

4 z = = 2 = : = 
tathagatasavako - Sya. panayasmanta - Machasam, Sya. 

” sayambhuñanena - Sĩ 1. '3 samaññatthañca - Machasam, Syã. 


5 Daccekasambuddho - Machasam; paccekabuddhä - Sĩ 1, 2. 
vo hi koci - Sĩ 2. 
na ca panete - Machasam. 
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Như thế, có bốn sự thanh tịnh của Đạo, có bốn sự thanh tịnh của 
Quả, có bốn sự thanh tịnh của đoạn trừ, có bốn sự thanh tịnh của 
tịnh lặng. Bằng bốn cách này, năm quyền được phát triển; bằng bốn 
cách này, năm quyền không những (là) được phát triển, mà (là) còn 
được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 


Có sự phát triển quyền ở bao nhiêu hạng người? Bao nhiêu hạng 
người có quyền được phát triển? Có sự phát triển quyền ở tám hạng 
người, ba hạng người có quyền được phát triển. 


Có sự phát triển quyền ở tám hạng người nào? Ở bảy hạng Hữu 
Học và phàm nhân hoàn thiện; có sự phát triển quyền ở tám hạng 
người này. Ba hạng người nào có quyền được phát triển? VỊ Phật 
Thinh Văn, đệ tử của đức Như Lai, là bậc Lậu Tận có quyền được 
phát triển; đức Phật Độc Giác với ý nghĩa tự mình chứng ngộ có 
quyên được phát triển; đức Như Lai với ý nghĩa vô lượng, là bậc A-la- 
hán, đấng Chánh Đăng Giác có quyền được phát triển; ba hạng người 
này có quyền được phát triển. 


Như thế, có sự phát triển quyền ở tám hạng người này; ba hạng 
người này có quyền được phát triển. 


Phân giải thích vê bài Kinh thứ nhất. 
2. Bài Kinh thứ nhì: 
[Duyên khởi ở SävatthI] 


Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. 


Này các tỳ khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào không 
nhận biết đúng theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự 
khoái lạc, về sự tai hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các 
tỳ khưu, đối với ta các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy không được xem là 
Sa-môn trong số các Sa-môn, hoặc không được xem là Bà-la-môn 
trong số các Bà-la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời 
hiện tại không tự mình tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú 
vào mục đích của Sa-môn hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Này các tỳ khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhận 
biết đúng theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái 
lạc, về sự tai hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các tỳ 
khưu, đối với ta các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy được xem là Sa-môn 
trong số các Sa-môn, hoặc được xem là Bà-la-môn trong số các Bà- 
la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời hiện tại tự mình 
tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú vào mục đích của Sa-môn 
hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh. 
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Kathakarehi pañcannam Indriyanam samudayo hotl, 
kathakarehi pañcannam Indriyanam samudayam paJanati? 
Katihakarehi pañcannam Indriyanam atthangamo hoti, katihakarehi 
pañcannam ¡indriyanam atthangamam pajanat?  Katihakarehi 
pañcannam ¡indriyanam assado hotl, katihakarehi pañcannam 
Indriyanam assadam paJanati? Katihakarehi pañcannam Indriyanam 
admavo hotl, katihhakarehi pañcannam Indriyanam adInavam 
paJanat? Katihakarehi pañcannam Indriyanam nissaranam hotl, 
katihakarehi pañcannam I1ndriyanam nissaranam paJanati? 


Cattalisaya akarehi pañcannam ¡indriyanam samudayo hotl, 
cattalisaya akarehi pañcannam Indriyanam samudayam paJanati. 
Cattalisaya akarehi pañcannam Indriyanam atthangamo hotl, 
cattalisaya akarehi pañcannam Indriyanam atthangamam paJanatl. 
Pañcavisaya akarehi pañcannam Iindriyanam assado hotl, 
pañcavisaya akarehi pañcannam Indriyanam assadam paJanaiI. 
Pañcavisaya akarehi pañcannam Indriyanam adInavo hotl, 
pañcavisaya akarehi pañcannam Indriyanam adinavam paJanail. 
Asitisatam akarehi' pañcannam ¡indriyanam nissaranam hoHl, 
asitisatam akareh†' pañcannam Indriyanam nIssaranam paJanati. 


Katamehi cattalisaya akarehi pañcannam Indriyanam samudayo 
hoH, katamehi cattalsaya akarehi pañcannam Indriyanam 
samudayam paJanatI? 

Adhimokkhatthaya avajjanaya samudayo saddhindriyassa 
samudayo hot, adhimokkhavasena chandassa samudayo 
saddhindriyassa samudayo hoti, adhimokkhavasena manasikarassa 
samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, saddhindriyassa vasena 
ekattupatthanam saddhindriyassa samudayo hoti. Paggahatthaya 
avaJjanaya samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena 
chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo hotl, paggahavasena 
manasikarasa samudayo viriyindriyassa samudayo hotl, 
viriyInndriyassa vasena ekattupatthanam viriyindriyassasamudayo 
hoti. Upatthanatthaya avaJJanaya samudayo satindriyassa samudayo 
hoti, upatthanavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo 
hot, upatthanavasena manasikarassa samudayo satindriyassa 
samudayo hoti, satindriyassa vasena ekattupatthanam satindriyassa 
samudayo hot. Avikkhepatthaya avaJjanaya samudayo 
samadhindriyassa samudayo hotl, avikkhepavasena chandassa 
samudayo samadhindriyassa samudayo hot, avikkhepavasena 
manasikarassa samudayo samadhindriyassa samudayo hotl, 
samadhindriyassa vassena ekattupatthanam samadhindriyassa 
samudayo hoti. Dassanatthaya avajJJjanaya samudayo paññindriyassa 
samudayo hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa 
samudayo hotl, dassanavasena manasikarassa samudayo 
paññmdriyassa samudayo hoti, paññimndriyassa vasena 
ekattupatthanam paññindriyassa samudayo hoH. 





' asTtisatakarehi - Sy; asitisata-akarehi - Sĩ 1. 
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Sự sanh khởi của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự biến 
mất của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự biến 
mất của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự khoái lạc của năm 
quyên là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự khoái lạc của năm 
quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự tai hại của năm quyền là với bao 
nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự xuất ly của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? 
Nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? 


Sự sanh khởi của năm quyền là với 4o biếu hiện, (hành giả) nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng 4o biểu hiện. Sự biến mất của 
năm quyền là với 4o biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự biến mất của 
năm quyền bằng 4o biểu hiện. Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 
biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng 25 
biểu hiện. Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện, (hành giả) 
nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện. Sự xuất ly của 
năm quyền là với 18o biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự xuất ly của 
năm quyền bằng 18o biểu hiện. 


Sự sanh khởi của năm quyền là với 4o biểu hiện gì? Nhận biết sự 
sanh khởi của năm quyền bằng 4o biểu hiện gì? 


Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do 
tác động của sự cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết 
lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự sanh khởi của tín 
quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự sanh 
khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác 
động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự thiết lập của 
nhất thể do tác động của tấn quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. Sự 
sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự sanh khởi của 
niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự thiết lập 
là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động 
của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết lập của nhất 
thể do tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền. Sự 
sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh 
khởi của định quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của tác 
ý do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự sanh khởi 
của định quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác 
động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi 
của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, 
sự thiết lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự sanh khởi 
của tuệ quyền. 
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Adhimokkhatthaya avajjanaya samudayo saddhindriyassa 
samudayo hotil, paggahatthaya avaJJjanaya samudayo viriyIndriyassa 
samudayo hoti, upatthanatthaya avaJJjanaya samudayo satindriyassa 
samudayo  hotl, avikkhepatthaya  aävajjanaya  samudayo 
samadhindriyassa samudayo hotl, dassanatthaya avajjanaya 
samudayo paññindriyassa samudayo hoti Adhimokkhavasena 
chandassa samudayo saddhindriyassa samudayo hotl, paggaha- 
vasena chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo hotl, 
upatthanavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, 
avikkhepavasena chandassa samudayo samadhindriyassa samudayo 
hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa samudayo 
hoH. 


Adhimokkhavasena manasikarassa samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoi, paggahavasena manasikarassa samudayo 
viriyinndriyassa samudayo hotl, upatthanavasena manasikarassa 
samudayo satindriyassa samudayo hotl avikkhepavasena 
manasikarassa samudayo samadhindriyassa samudayo hotl, 
dassanavasena manasikarassa samudayo paññindriyassa samudayo 
hoH. Saddhindriyassa vasena ekattupatthanam saddhindriyassa 
samudayo hotl viryindryassa vasena ekattupatthanam 
viriyindriyassa samudayo hot, satindriyassa vasena 
ekattupatthanam satindriyassa samudayo hotl, samadhindriyassa 
vasena ekattupatthanam samadhindriyassa samudayo hoh, 
paññindriyassa vasena ekattupatthanam paññindriyassa samudayo 
hoH. 


Imehi cattalisaya akareh1l pañcannam Indriyanam samudayo hoti, 
Iimehi cattalsaya akarehi pañcannam Indriyanam samudayam 
paJanaHI. 

Katamehi cattalsaya akarehi pañcannam  Indriyanam 
atthangamo hot, katamehi cattalisaya akarehi pañcannam 
Indriyanam atthangamam pajJanati? 


Adhimokkhatthaya avajjanaya atthangamo saddhindriyassa 
atthangamo hotl, adhimokkhavasena chandassa atthangamo 
saddhindriyassa atthangamo hot, adhimokkhavasena 
manasikarassa atthangamo saddhindriyassa atthangamo hotl, 
saddhindriyassa vasena ekatta-anupatthanam'  saddhindriyassa 
atthangamo hoH. 


Paggahatthaya avaJjanaya atthangamo viriyIndriyassa 
atthangamo  hotl, paggahavasena chandassa atthangamo 
viriyindriyassa atthangamo hotl, paggahavasena manasikarassa 
atthangamo viriyindriyassa atthangamo hoti, viriyindriyassa vasena 
ekatta-anupatthanam viriyindriyassa atthangamo hoti. 





'ekattam anupatthãnam - Syä, PTS. 
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Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý 
nghĩa thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của 
hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh khởi của định 
quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự 
sanh khởi của tuệ quyền. Sự sanh khởi của ước muốn do tác động 
của sự cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của 
ước muốn do tác động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, 
sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự sanh 
khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của ước 
muốn do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền. 


Sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của 
sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý 
do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi 
của tuệ quyền. Sự thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là 
sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của 
tấn quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. sự thiết lập của nhất thể do 
tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết 
lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự sanh khởi của định 
quyên, sự thiết lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự sanh 
khởi của tuệ quyền. 


Sự sanh khởi của năm quyền là với 4o biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự sanh khởi của năm quyền bằng 4o biểu hiện này. 


Sự biến mất của năm quyền là với 4o biểu hiện gì? Nhận biết sự 
biến mất của năm quyền bằng 4o biểu hiện gì? 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự cương quyết là sự biến mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do 
tác động của sự cương quyết là sự biến mất của tín quyền, sự không 
thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự biến mất của 
tín quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mất 
của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự ra sức 
là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của 
sự ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự không thiết lập của nhất 
thể do tác động của tấn quyền là sự biến mất của tấn quyền. 
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Upatthanatthaya  avaljanaya atthangamo satindriyassa 
atthangamo hot upatthanavasena chandassa atthangamo 
satindriyassa atthangamo hotl, upatthanavasena manasikarassa 
atthangamo satindriyassa atthangamo hotl, satindriyassa vasena 
ekatta-anupatthanam satindriyassa atthangamo hoi. 


Avikkhepatthaya avajjanaya atthangamo samadhindriyassa 
atthangamo  hotl, avikkhepavasena chandassa atthangamo 
samadhindriyassa atthangamo hotl, avikkhepavasena manasi- 
karassa atthangamo samadhindriyassa atthangamo hotl, 
samadhindriyassa vasena ekatta-anupatthanam samadhindriyassa 
atthangamo hoH. 


Dassanatthaya  avajjanaya atthangamo paññindriyassa 
atthangamo  hotl dassanavasena chandassa atthangamo 
paññindriyassa atthangamo hoti, dassanavasena manasikarassa 
atthangamo paññindriyassa atthangamo hotI, paññindriyassa vasena 
ekatta-anupatthanam paññindriyassa atthangamo hoti. 


Adhimokkhatthaya avajjanaya atthangamo saddhindriyassa 
atthangamo hoi, paggahatthaya avajjanaya atthangamo 
viriyIndriyassa atthangamo hotl, upatthanatthaya avajjanaya 
atthangamo satindriyassa atthangamo hotl, avikkhepatthaya 
avajjanaya atthangamo samadhindriyassa atthangamo hotl, 
dassanatthaya avajjanaya atthangamo paññindriyassa atthangamo 
hoH. 


Adhimokkhavasena chandassa atthangamo saddhindriyassa 
atthangamo  hotl, paggahavasena chandassa atthangamo 
viriymndriyassa atthangamo hot, upatthanavasena chandassa 
atthangamo  satindriyassa atthangamo hotl, avikkhepavasena 
chandassa atthangamo samadhindriyassa atthangamo hotI, dassana- 
vasena chandassa atthangamo paññIyandrissa atthangamo hot. 


Adhimokkhavasena manasikarassa atthangamo saddhindriyassa 
atthangamo hotl, paggahavasena manasikarassa atthangamo 
viriyinndriyassa atthangamo hotl, upatthanavasena manasikarassa 
atthangamo  satindriyassa atthangamo hotl, avikkhepavasena 
manasikarassa atthangamo samadhindriyassa atthangamo hotl, 
dassanavasena manasikarassa atthangamo paññindriyassa 
atthangamo hoH. 
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Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biến 
mất của niệm quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự 
thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự không thiết 
lập của nhất thể do tác động của niệm quyền là sự biến mất của niệm 
quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự 
biến mất của định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, sự biến mất của tác 
ý do tác động của sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, 
sự không thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự biến 
mất của định quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự biến 
mất của tuệ quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự 
nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền, sự không thiết 
lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự biến mất của tuệ 
quyền. 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa 
ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của sự hướng tâm 
theo ý nghĩa thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của 
sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự biến mất của định 
quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự 
biến mất của tuệ quyền. 


Sự biến mất của ước muốn do tác động của sự cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do 
tác động của sự thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất 
của ước muốn do tác động của sự không tản mạn là sự biến mất của 
định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự nhận thức 
là sự biến mất của tuệ quyền. 


Sự biến mất của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự biến 
mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự ra sức là 
sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự 
thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, sự biến 
mất của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ 
quyền. 
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Saddhindriyassa vasena ekatta-anupatthanam saddhindriyassa 
atthangamo hotl, viriyindriyassa vasena ekatta-anupatthanam 
viriymdriyassa atthangamo hot, satindriyassa vasena ekatta- 
anupatthanam satindriyassa atthangamo hotl, samadhindriyassa 
vasena ekatta-anupatthanam samadhindriyassa atthangamo hoi, 
paññimndriyassa vasena ekatta anupatthanam paññindriyassa 
atthangamo hoH. 


Imehi cattalisaya akarehi pañcannam indriyanam atthangamo 
hoi, ñmmehi cattalsaya akarehi pañcannam  Indriyanam 
atthangamam paJanati. 


Katamehi pañcavisatiya akarehi pañcannam Indriyanam assado 
hoi, katamehi pañcavisatiya akarehi pañcannam Indriyanam 
assadam paJanati? 


Assaddhiyassa anupatthanam saddhindriyassa assado hotl, 
assaddhiyaparilahassa anupatthanam saddhindriyassa assado hot, 
adhimokkhacariyaya vesaraJJam saddhindriyassa assado hotI, santo 
ca viharadhigamo saddhindriyassa assado hoti, yam saddhindriyam 
paticcea uppajjai sukham somanassam, ayam saddhindriyassa 
assado. 


Kosajjassa anupatthanam  viryindriyassa assado hotl, 
kosajJJjaparlahassa anupatthanam viriyindriyassa assado hotl, 
paggahacarlyaya vesarajJjam viriyIndriyassa assado hotl, santo ca 
viharadhigamo viriyIndriyassa assado hot, yam viriyindriyam 
patieca uppaJJati sukham somanassam, ayam viriyindriyassa assado. 


Pamadassa anupatthanam  satindryassa assado  hotl, 
pamadaparilahassa anupatthanam satindriyassa assado hotl, 
upatthanacariyaya vesarajjam satindriyassa assado hotl, santo ca 
viharadhigamo satindriyassa assado hoti, yam satindriyam paticca 
uppaJJati sukham somanassam, ayam satindriyassa assado. 


Uddhaccassa anupatthanam samadhindriyassa assado hotl, 
uddhaccaparilahassa anupatthanam samadhindriyassa assado hoti, 
avikkhepacariyaya vesaraJjam samadhindriyassa assado hotl, santo 
ca viharadhigamo samadhindriyassa assado hoi, yam 
samadhindriyam paticcea uppajjJai sukham somanassam, ayam 
samadhindriyassa assado. 


Avljaya anupatthanam  paññindriyassa assado hoHl, 
avijjaparllahassa anupatthanam paññindriyassa assado hotl, 
dassanacariyaya vesaraJjam paññindriyassa assado hotl, santo ca 
viharadhigamo paññindriyassa assado hotl, yam paññindriyam 
patleca uppaJJati sukham somanassam, ayam paññindriyassa assado. 


Imehi pañcavIsatiya akarehIi pañcannam Indriyanam assado hoti, 
Imehi pañcavisatiya akarehi pañcannam Indriyanam assadam 
paJanai. 
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Sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự 
biến mất của tín quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động 
của tấn quyền là sự biến mất của tấn quyền, sự không thiết lập của 
nhất thể do tác động của niệm quyền là sự biến mất của niệm quyền, 
sự không thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự biến 
mất của định quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của 
tuệ quyền là sự biến mất của tuệ quyền. 

Sự biến mất của năm quyền là với 4o biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự biến mất của năm quyền bằng 4O biểu hiện này. 

Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 biểu hiện gì? Nhận biết sự 
khoái lạc của năm quyền bằng 25 biểu hiện gì? 


Sự không thiết lập của sự không có đức tin là sự khoái lạc của tín 
quyền, sự không thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin 
là sự khoái lạc của tín quyền, sự tự tín của hành vi cương quyết là sự 
khoái lạc của tín quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh!*! là sự 
khoái lạc của tín quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tín 
quyên thì điều ấy là sự khoái lạc của tín quyền. 


Sự không thiết lập của biếng nhác là sự khoái lạc của tấn quyền, 
sự không thiết lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự khoái 
lạc của tấn quyền, sự tự tín của hành vi ra sức là sự khoái lạc của tấn 
quyên, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của tấn 
quyên, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tấn quyền thì điều 
ấy là sự khoái lạc của tấn quyền. 


Sự không thiết lập của buông lung là sự khoái lạc của niệm 
quyền, sự không thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự 
khoái lạc của niệm quyền, sự tự tín của hành vi thiết lập là sự khoái 
lạc của niệm quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc 
của niệm quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào niệm 
quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của niệm quyền. 


Sự không thiết lập của phóng dật là sự khoái lạc của định quyền, 
sự không thiết lập của trạng thái bực bội do phóng đật là sự khoái lạc 
của định quyền, sự tự tín của hành vi không tản mạn là sự khoái lạc 
của định quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của 
định quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào định quyền thì 
điều ấy là sự khoái lạc của định quyền. 


Sự không thiết lập của vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyền, sự 
không thiết lập của trạng thái bực bội do vô minh là sự khoái lạc của 
tuệ quyền, sự tự tín của hành vi nhận thức là sự khoái lạc của tuệ 
quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của tuệ 
quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tuệ quyền thì điều 
ấy là sự khoái lạc của tuệ quyền. 

Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng 25 biểu hiện này. 
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Katamehi pañcavIsatiya akarehIi pañcannam Indriyanam adInavo 
hoi, katamehi pañcavisatiya akarehi pañcannam Indriyanam 
adInavam paJanati? 

Assaddhiyassa upatthanam saddhindriyassa adInavo hoHl, 
assaddhiyaparilahassa upatthanam saddhindriyassa adInavo hotl, 
aniccatthena saddhindriyassa adinavo hoti, dukkhatthena saddhin- 
driyassa adInavo hotIl, anattatthena saddhindriyassa adInavo hotI. 


Kosajjassa upatthanam virindriyassa adInavo hotl, kosalJa- 
parllahassa upatthanam viriyIndriyassa adInavo hotl, aniccatthena 
viriyindriyassa adIinavo hotl, dukkhatthena viriyIndriyassa adInavo 
hot, anattatthena viriyindriyassa adinavo hot. 


Pamadassa upatthanam satindriyassa adInavo hotl, pamada- 
parllahassa upatthanam satindriyassa adInavo hotl, aniccatthena 
satindriyassa adInavo hoti, dukkhatthena satindriyassa adInavo hot, 
anattatthena satindriyassa adinavo ho1. 


Uddhaccassa upatthanam samadhindriyassa adimnavo hotl, 
uddhaccaparilahassa upatthanam samadhindriyassa adinavo hotl, 
aniccatthena samadhindriyassa adinavo hotl, dukkhatthena 
samadhindriyassa adInavo hotl, anattatthena samadhindriyassa 
adImnavo hoH. 


Avijjaya upatthanam paññindriyassa adimnavo hotl, avijja- 
parllahassa upatthanam paññindriyassa adInavo hoti, aniccatthena 
paññindriyassa adinavo hoti, dukkhatthena paññindriyassa adinavo 
hot, anattatthena paññindriyassa adInavo hoH. 


Imehi pañcavisatya akarehi pañcannam indriyanam adInavo 
hoti, Imehi pañcavisatiya akarehi pañcannam I1ndriyanam adInavam 
paJanaii. 

Katamehi asiisatam akarehil pañcannam  I¡ndriyanam 
nissaranaam hotl, katamehi asitisatam akarehi pañcannam 
Indriyanam nissaranam paJanati? 


Adhimokkhatthena saddhindriyam assaddhiya nissatam? hot, 
assaddhiyaparlaha nissatam? hot tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam 
hol, tato pamtatarasaddhindriyassa patilabha purimatarasad- 
dhindriya nissatam hoti. 

Paggahatthena viryindryam kosajjla nissatam  hotl, 
kossaJJaparilaha nissatam hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hotl, tato 
panTtataraviriyindriyassa patilabha purimataraviriyIndriya nissatam 
hoH. 


' asTtisatahakãrehi - Syä. ” nissatam - Sĩ 1. 
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Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện gì? Nhận biết sự tai 
hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện gì? 


Sự thiết lập của sự không có đức tin là sự tai hại của tín quyền, sự 
thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự tai hại của 
tín quyền, theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của tín quyền, theo ý 
nghĩa khổ não là sự tai hại của tín quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự 
tai hại của tín quyền. 

Sự thiết lập của sự biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, sự thiết 
lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, 
theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa khổ 
não là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của 
tấn quyền. 

Sự thiết lập của sự buông lung là sự tai hại của niệm quyền, sự 
thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự tai hại của niệm 
quyên, theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của niệm quyền, theo ý 
nghĩa khổ não là sự tai hại của niệm quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự 
tai hại của niệm quyền. 

Sự thiết lập của phóng dật là sự tai hại của định quyền, sự thiết 
lập của trạng thái bực bội do phóng dật là sự tai hại của định quyền, 
theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa khổ 
não là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của 
định quyền. 


Sự thiết lập của vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, sự thiết lập 
của trạng thái bực bội do vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý 
nghĩa vô thường là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa khổ não là 
sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tuệ 
quyền. 

Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện này, (hành giả) nhận 
biết sự tai hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện này. 


Sự xuất ly của năm quyền là với 18o biểu hiện gì? Nhận biết sự 
xuất ly của năm quyền bằng 18o biểu hiện gì? 


Với ý nghĩa cương quyết, tín quyền được xuất ly khỏi sự không có 
đức tin, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do không có đức tin, 
được xuất ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được 
xuất ly khỏi tín quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành 
tựu tín quyền thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa ra sức, tấn quyền được xuất ly khỏi sự biếng nhác, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do biếng nhác, được xuất ly khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tấn 
quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu tấn quyền 
thù thắng hơn. 
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Upatthanatthena satndrya pamada nissatam  hoti. 
pamadaparilaha nissatam hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hotl, tato 
panitatarasatindriyassa patilabha purimatarasatindriya nissatam 
hoH. 


Avikkhepatthena samadhindriyam uddhacca nissatam hoH, 
uddhacaparilaha nissatam hotI, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissatam hotl, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hotl, tato 
panitatarasamadhindriyassa patilabha purimatarasamadhindriya 
nissatam hot. 


Dassanatthena paññindriyam  avijjaya nissatam  hotl, 
avIjjaparilaha nissatam hot, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca 
nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hotl, tato 
panmtatarapaññindriyassa patilabha purImatarapaññindriya 
nissatam hot. 


Pubbabhage pañcahi indriyehi pathamaJjhanavasena pañcin- 
driyan nissatanl honti, pathame jhane' pañcahi Indriyehi? 
dutiyaJjhanavasena pañcindriyani nissatani honti, dutiye Jhane'" 
pañcahi indriyeh1 tatiyaJ]hanavasena pañcindriyanl nissatani honti, 
tatye Jhane pañcahI indriyehi catutthajjhanavasena pañcindriyani 


nissatanl honH, catuthe  Jjhane pañcahI indriyehi 
akasanañcayatanasamapattivasena pañcindriyani nissatani hontHi, 
akasanañcayatanasamapattivasena' pañcahI indriyehi 
viññanañcayatanasamapattivasena pañcindriyani nissatani honHi, 
viññanañcayatanasamapattiya pañcahi indriyehi 
aklñcaññayatanasamapattivasena pañcindriyanil nissatani honHi, 
aklñcaññayatanasamapattiya pañcahi indriyehl 


nevasaññanasaññayatanasamapattivasena pañcindriyani nissat†ani 
honH, nevasaññanasaññayatanasamapattya pañcahi Indriyehi 
anIccanupassanavasena pañcandriyanI nissatan1 honH. 





' pathamajjhãne - Syã, Sĩ 1. 

* pañcahindriyehi - Machasam, Syäã; pañcindriyehi - Sĩ 1. 
3 dutiyajjhãne - Syã, Sĩ 1. 

* samäpattiyã vasena - Sĩ 1. 
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Với ý nghĩa thiết lập, niệm quyền được xuất ly khỏi sự buông 
lung, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do buông lung, được xuất 
ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được 
xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly 
khỏi niệm quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu 
của niệm quyền thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa không tản mạn, định quyền được xuất ly khỏi sự 
phóng dật, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do phóng dật, được 
xuất ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, 
được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất 
ly khỏi định quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu 
của định quyền thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa nhận thức, tuệ quyền được xuất ly khỏi vô minh, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do vô minh, được xuất ly khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tuệ 
quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu của tuệ 
quyền thù thắng hơn. 


Do nhờ năng lực của sơ thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở giai đoạn trước đây. Do nhờ năng lực của nhị thiền, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sơ thiền. Do nhờ năng lực của 
tam thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở nhị thiền. Do 
nhờ năng lực của tứ thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền 
ở tam thiền. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt không vô biên xứ, 
năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở tứ thiền. Do nhờ năng lực 
của sự chứng đạt thức vô biên xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự chứng đạt không vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt thức vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về vô 
thường, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


395 


Pafisanbhidamaggo I Mahduagggd - Indriuakatha 





Aniccanupassanaya pañcahi Indriyehi dukkhanupassana- 
vasena pañcindriyanl nissatanil honti dukkhanupassanaya 


pañcahi Indriyehi anattanupassanavasena pañcIndriyani 
nIssatam honHi, anattanupassanaya pañcahi indriyehi 
nibbidanupassanavasena pañcIndriyani nIssatanI honH, 


nibbidanupassanaya pañcahi Indriyehi viraganupassanavasena 
pañcndnyan nissatanil honti viraganupassanaya pañcahi 
imndriyehi nirodhanupassanavasena pañcindriyan nissatanl 


honH, nirodhanupassanaya pañcahi indriyehi 
patInIissagganupassanavasena pañciIndriyani nIssatam 
honH, paftInissagganupassanaya pañcahi Indriyehi 
khayanupassanavasena pañcIndriyani nIssa†ani honH, 


khayanupassanaya pañcahi ¡indriyehi vayanupassanavasena 
pañcndriyan nissaan honti, vayanupassanaya pañcahi 
indriyehi viparinamanupassanavasena pañcindriyanl nissaftani 


honHi, ViIparinamanupassanaya pañcahI indriyehi 
anImittanupassanavasena pañcIndriyani nIssatani honH, 
animittanupassanaya pañcahi indriyehl 


appanihitanupassanavasena pañcindriyanl nissatan hontHi, 
appanihitanupassanaya pañcahi Indriyehi suññatanupassana- 
vasena pañcimndriyan nissatan honti, suññatanupassanaya 


pañcahi indriyehi adhipaññadhammavipassanavasena 
pañcindriyani nissatani honti adhipaññadhamma- 
Vipassanaya pañcahi Indriyehl yathabhutañanadassana- 
vasena pañcindriyan nissaan honti, yathabhutañana- 
dassane pañcahi indriyehl adInavanupassanavasena 
pañcIndriyani nIssa†ani honHi, adInavanupassanaya 


pañcahl nndriyehi patisankhanupassanavasena pañcindrliyani 
mssaan honH, patisankhanupassanaya pañcahi ¡indriyehi 
viva†tananupassanavasena pañcIndriyani nIssatam honH, 
vivattananupassanaya pañcahi Indriyehl sotapattimagga- 
vasena pañcindriyani nIssatani honHi, sotapattimagge 
pañcahi Indriyehi sotapattiphalasamapattivasena 
pañcIndriyani nissatani honHi, sotapattiphalasamapattiya 
pañcahi nndriyehi sakadagamimaggavasena pañcindrliyani 
nissatani honHi, sakadagamimagge pañcahI indriyehi 
sakadagamiphalasamapattivasena pañcindriyani nIssatani 
honHi, sakadagamiphalasamapattiya pañcahI indriyehi 
anagamlmaggavasena pañcIndriyani nIssatam honHi, 
anagamimagge pañcahI indriyehi anagamiphala- 
samapattivasena pañcindriyanil nissatanil honH, anagamiphala- 
samapattiya pañcahi indriyehi arahattamaggavasena 
pañcndriyan nissaan honti, arahattamagge  pañcahi 
inndriyehi arahattaphalasamapattivasena pañcindriyanl nissatanl 
honH. 
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Do nhờ năng lực của sự quán xét về khổ não, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về vô thường. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về vô ngã, năm quyền được xuất 
ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về khổ não. Do nhờ năng 
lực của sự quán xét về sự nhàm chán, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở sự quán xét về vô ngã. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về ly tham ái, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về sự nhàm chán. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về sự diệt tận, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về ly tham ái. Do nhờ năng lực của 
sự quán xét về sự từ bỏ, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về sự diệt tận. Do nhờ năng lực của sự 
quán xét về sự đoạn tận, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự quán xét về sự từ bỏ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự biến 
hoại, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự 
đoạn tận. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự chuyển biến, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về vô tướng, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về vô nguyện, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự quán xét về vô tướng. Do nhờ năng lực của sự quán xét về 
không tánh, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét 
về vô nguyện. Do nhờ năng lực của sự minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về không 
tánh. Do nhờ năng lực của sự biết và thấy đúng theo thực thể, năm 
quyên được xuất ly khỏi năm quyền ở sự minh sát các pháp bằng 
thắng tuệ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự tai hại, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở sự biết và thấy đúng theo thực thể. 
Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự phân biệt rõ, năm quyền được 
xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự tai hại. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về sự ly khai, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về sự phân biệt rõ. Do nhờ năng lực của Đạo 
Nhập Lưu, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về 
sự ly khai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Quả Nhập Lưu, năm 
quyên được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Nhập Lưu. Do nhờ năng 
lực của Đạo Nhất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự 
chứng đạt Quả Nhập Lưu. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Quả 
Nhất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Nhất Lai. 
Do nhờ năng lực của Đạo Bất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự chứng đạt Quả Nhất Lai. Do nhờ năng lực của sự chứng 
đạt Quả Bất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Bất 
Lai. Do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự chứng đạt Quả Bất Lai. Do nhờ năng lực của sự 
chứng đạt Quả A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
Đạo A-la-hán. 
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Nekkhamme' pañcindriyanil kamacchandato nissatani honti, 
abyapade pañcindriyanIi byapadato nissatani honti, alokasaññaya 
pañcndriyan thinamiddhato nissatanl honti, avikkhepe 
pañcindriyan uddhaccato nissatanl honti, dhammavavatthane 
pañcmndriyani vicikicchaya nissatani honti, ñane pañcindriyanl 
aviljjaya nissatani honti, pamojje pañcindriyanl aratiya nissatanl 
honH. 


Pathame Jhane pañcIndriyanI nIvaranehi nissatani honti, dutiye 
Jhane pañcIndriyani vitakkavicarehi nissatani honti, tatiye Jhane 
pañcindriyani pitiya nissatani honti, catutthe Jhane pañcindriyani 
sukhadukkhehi nissatani honti, akasanañcayatanasamapattiya 
pañcndriyan rupasaññaya patlghasaññaya nanattasaññaya 
nissaan hontl, viãñanañcayatanasamapattiya pañcindriyanl 


akasanañcayatanaññaya  mnissatan honti, akiñcaññayatana 
samapattya pañcindriyanil viññanañcayatanasaññaya nissafanl 
honHi, nevasaññanasaññayatanasamapattiya pañcindriyani 


akiñcaññayatanasaññaya nissañanI honti. 


Aniccanupassanaya pañcindriyani niccasaññaya nissatani honH, 
dukkhanupassanaya pañcindriyani sukhasaññaya nissatani honHi, 
anattanupassanaya pañcindriyanl attasaññaya nissatanl honHi, 
nibbidanupassanaya pañcindriyanil nandiya nissatan honti, 
viraganupassanaya pañcindriyanl ragato nissatanil honti, 
nirodhanupassanaya pañcindriyani samudayato nissatani honti, 
patinissagganupassanaya pañcindriyani adInavato nissatani honti, 
khayanupassanaya pañcindriyani ghanasaññaya nissatani honti, 
vayanupassanaya pañcindriyanl ayuhanato nissatan honti, 
viparinamanupassanaya pañcindriyanl dhuvasaññaya nissatanl 
hontHi, animittanupassanaya pañcindriyan1 nimittato nissatani honti, 
appanThitanupassanaya pañcindriyani panidhiya nissatani hontHi, 
suññatanupassanaya pañcindriyanil abhinivesato nissatani honHi, 
adhipaññadhammavipassanaya pañcindriyani saradanabhinivesato 


nissatani honHi, yathabhutañanadassane pañcindriyani 
sammohabhimivesao mnissatanl honti adInavanupassanaya 
pañcIndriyani alayabhinivesato nissatani honH, 


patisankhanupassanaya pañcindriyanl appatisankhaya nissatani 
honH, vivattananupassanaya pañcindriyani saññogabhinivesato 
nIssatanI honH. 





' nikkhamme - Syã, Sĩ 1. 
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Năm quyền ở sự thoát ly được xuất ly khỏi ước muốn trong các 
dục. Năm quyền ở sự không sân độc được xuất ly khỏi sự sân độc. 
Năm quyền ở sự nghĩ tưởng đến ánh sáng được xuất ly khỏi sự lờ đờ 
buồn ngủ. Năm quyền ở sự không tản mạn được xuất ly khỏi sự 
phóng dật. Năm quyền ở sự xác định pháp được xuất ly khỏi sự hoài 
nghi. Năm quyền ở trí được xuất ly khỏi vô minh. Năm quyền ở sự 
hân hoan được xuất ly khỏi sự không hứng thú. 


Năm quyền ở sơ thiền được xuất ly khỏi các pháp ngăn che. Năm 
quyền ở nhị thiền được xuất ly khỏi tâm và tứ. Năm quyền ở tam 
thiền được xuất ly khỏi hỷ. Năm quyền ở tứ thiền được xuất ly khỏi 
lạc và khổ. Năm quyền ở sự chứng đạt không vô biên xứ được xuất ly 
khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng 
về trạng thái khác biệt. Năm quyền ở sự chứng đạt thức vô biên xứ 
được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ. Năm quyền ở 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ. Năm quyền ở sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ. 


Năm quyền ở sự quán xét về vô thường được xuất ly khỏi sự nghĩ 
tưởng về thường còn. Năm quyền ở sự quán xét về khổ não được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về lạc. Năm quyền ở sự quán xét về vô ngã 
được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về ngã. Năm quyền ở sự quán xét về 
sự nhàm chán được xuất ly khỏi sự vui thích. Năm quyền ở sự quán 
xét về ly tham ái được xuất ly khỏi tham ái. Năm quyền ở sự quán xét 
về sự diệt tận được xuất ly khỏi nhân sanh khởi. Năm quyền ở sự 
quán xét về sự từ bỏ được xuất ly khỏi sự tai hại. Năm quyền ở sự 
quán xét về sự đoạn tận được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về tiếp diễn. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại được xuất ly khỏi (nghiệp) 
tích lũy. Năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến được xuất ly 
khỏi sự nghĩ tưởng về bền vững. Năm quyền ở sự quán xét về vô 
tướng được xuất ly khỏi hiện tướng. Năm quyền ở sự quán xét về vô 
nguyện được xuất ly khỏi sự nguyện ước. Năm quyền ở sự quán xét 
về không tánh được xuất ly khỏi sự cố chấp. Năm quyền ở sự minh 
sát các pháp bằng thắng tuệ được xuất ly khỏi sự cố chấp về thực 
chất (của thường còn, của tự ngã). Năm quyền ở sự biết và thấy đúng 
theo thực thể được xuất ly khỏi cố chấp vào sự lầm lẫn. Năm quyền ở 
sự quán xét về sự tai hại được xuất ly khỏi sự cố chấp vào sự lệ thuộc. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự phân biệt rõ được xuất ly khỏi sự 
không phân biệt rõ. Năm quyền ở sự quán xét về sự ly khai được xuất 
ly khỏi sự cố chấp vào sự ràng buộc. 
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Sotapattimagse pañcindriyani ditthekatthehi kilesehi nissatanl 
honti, sakadagamimagøge pañcindriyanl olarikehi kilesehi nissatanl 
honH, anagamimagse pañcindriyana anusahagatehi kilesehi 
nissatanl honti, arahattamagge pañcindriyani sabbakilesehi 
nissatani honti sabbesaññeva khinasavanam tattha tattha 
pañcindriyani nissatani ceva honti sunissatanl ca patippassaddhani 
ca suppatippassaddhanl ca. 


Imehi asitisatam akarehi pañcannam Indriyanam nissaranam 
hoti. Imehi asItisatam akarehi pañcannam Indriyanam nissaranam 
paJanaH. 

Dutiyasuttaniddeso. 


Bhanaväaro pathamo. 


3. Tatiyasuttam 
[Savatthinidanam] 


“Pañdman bhikkhave, Indryanl, katamanil pañca? 
Saddhindriyam  viryindriyam  satindriyam samadhindriyam 
paññindriyam. 


Kattha ca bhikkhave, saddhindryam datthabbam? Catusu 
sotapattiyangesu, ettha saddhindriyam datthabbam. Kattha ca 
bhikkhave, viriyindriyam datthabbam? Catusu sammappadhanesu, 
ettha viriyindriyam datthabbam. Kattha ca bhikkhave, satindriyam 
datthabbam? Catusu satipatthanesu, ettha satindriyam datthabbam. 
Kattha ca bhikkhave, samadhindriyam datthabbam? Catusu Jhanesu, 
ettha samadhindryam datthabbam. Kattha ca bhikkhave, 
pañãmndriyam  datthabbam? Catusu ariyasaccesu, ettha 
paññindriyam datthabbam. [1] 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena katihakarehi 
pañcindriyani datthabbani, catusu sammappadhanesu 
viriyndriyassa vasena katihakarehi pañcindriyani datthabbani, 
catusu satipatthanesu satindriyassa vasena katihakarehi 
pañcindriyani datthabbanI, catusu Jjhanesu samadhindriyassa vasena 
kathakarehi pañcindriyan datthabbanil, catusu ariyasaccesu 
paññindriyassa vasena katihakarehi pañcindriyani datthabbani? 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena vIsatiya akarehi 
pañcindriyani datthabbani, catusu sammappadhanesu 
virlyIndriyassa vasena vIsatiya akarehi pañcindriyani datthabbani, 
catusu satipatthanesu satindriyassa vasena visatya akarehi 
pañcindriyani datthabbanI, catusu Jjhanesu samadhindriyassa vasena 
visatiya akarehi pañcindriyani datthabbanil, catusu ariyasaccesu 
paññindriyassa vasena vIsatiya akarehi pañcindriyan1 datthabbam1. 


[1] Indriyasamyutta -Suddhikavagse. 
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Năm quyền ở Đạo Nhập Lưu được xuất ly khỏi các phiền não 
thuần về tà kiến, năm quyền ở Đạo Nhất Lai được xuất ly khỏi các 
phiền não thô thiến, năm quyền ở Đạo Bất Lai được xuất ly khỏi các 
phiền não có tính chất vi tế, năm quyền ở Đạo A-la-hán được xuất ly 
khỏi toàn bộ phiền não; trong mọi trường hợp, năm quyền của chính 
tất cả các bậc Lậu Tận không những là được xuất ly, mà còn được 
xuất ly tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 


Sự xuất ly của năm quyền là với 18o biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng 18o biểu hiện này. 


Phần giải thích về bài Kinh thứ nhì. 
Tụng Phẩm thứ nhất. 


3. Bài Kinh thứ ba: 
[Duyên khởi ở SävatthI] 


Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. 


Và này các tỳ khưu, tín quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn 
chỉ phần của Nhập Lưu, tín quyền nên được quan sát ở đây. Và này 
các tỳ khưu, tấn quyền nên được quan sát ở đâu? Ơ bốn chánh cần, 
tấn quyền nên được quan sát ở đây. Và này các tỳ khưu, niệm quyền 
nên được quan sát ở đầu? Ơ bốn sự thiết lập niệm, niệm quyền nên 
được quan sát ở đây. Và này các tỳ khưu, định quyền nên được quan 
sát ở đâu? Ở bốn thiền, định quyền nên được quan sát ở đây. Và này 
các tỳ khưu, tuệ quyền nên được quan sát ở đâu? Ơ bốn chân lý cao 
thượng, tuệ quyền nên được quan sát ở đây. 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ 
năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan 
sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn 
sự thiết lập niệm, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu 
hiện? Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tuệ 
quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên được quan sát theo 
bao nhiêu biểu hiện? 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện. Do nhờ năng lực 
của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan sát theo 
2o biểu hiện. Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập 
niệm, năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện. Do nhờ năng 
lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên được quan sát theo 
2o biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao 
thượng, năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện. 
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Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena katamehi 
vIsatiya akareh1 pañcindriyani datthabbani? 


Sappurisasamseve sotapattiyange adhimokkhadhipateyyatthena 
saddhindriyam datthabbam, saddhindriyassa vasena paggahatthena 
viriyndriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 
datthabbam,  avikkhepatthena samadhindryam  datthabbam, 
dassanatthena paññimndriyam datthabbam, saddhammasavane 
sotapattyange —pe— yonisomanasikare sotapattiyange —pe— 
dhammanudhammapatipattiya sotapatiyange adhimokkhadhi- 
pateyyatthena saddhindriyam datthabbam, saddhindriyassa vasena 
paggahatthena  viryindriyam  datthabbam,  upatthanatthena 
satindriyam  datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dassanatthena paññindriyam datthabbam. 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena Imehi vIsatiya 
akareh1 pañeIndriyani datthabban1. 


Catusu sammappadhanesu viriyindriyassa vasena katamehi 
vIsatiya akarehI pañcindriyani datthabban1? 


Anuppannanam  papakanam  akusalanam dhammanam 
anupapadaya sammappadhane paggahadhipateyyatthena 
viriyinndriyam datthabbam, viriyindriyassa vasena upatthanatthena 
satindriyam  datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dassanatthena paññindriyam datthabbam, 
adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, uppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam pahanaya sammappadhane 
—pe— anuppannanam  kusalanamn dhammanam uppadaya 
sammappadhane —pe— uppannanam kusalanam dhammanam 
sammappadhane paggahadhipateyyatthena viriyIndriyam 
datthabbam, viriyindriyassa vasena upatthanatthena satindriyam 
datthabbam,  avikkhepatthena samadhindryam  datthabbam, 
dassanatthena paññindriyam datthabbam, adhimokkhatthena 
saddhindriyam datthabbam. 


Catusu sammappadhanesu viriyIndriyassa vasena Imehi vIsatiya 
akareh1 pañeIndriyani datthabbanl1. 


Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena katamehi vIsatiya 
akareh1 pañcIndriyani datthabbani? 


Kaye kayanupassanasatipatthane upatthanadhipateyyatthena 
satindriyam datthabbam, satindriyassa vasena avikkhepatthena 
samadhindriyam  datthabbam, dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, pag- 
gahatthena viriyindriyam datthabbam, vedanasu vedananupassana- 
satipatthane —pe— citte cIttanupassanasatipatthane —pe— dham- 
mesu dhammanupassanasatipatthane upatthanadhipateyyatthena 
satndriyam datthabbam, satindriyassa vasena avikkhepatthena 
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Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở bốn chi phần của Nhập Lưu về sự thân cận bậc chân nhân, tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, 
định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. Ở bốn chi phần 
của Nhập Lưu về sự lắng nghe Chánh Pháp, ...(như trên)... về sự tác ý 
đúng đường lối, ...(như trên)... về sự thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, ...(như trên)... tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện 
chưa được sanh khởi, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết. Ơ chánh cần nhằm dứt bỏ các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, ...(nt)... chánh cần nhằm làm sanh khởi các pháp thiện 
chưa được sanh khởi, ...(nt)... Ở chánh cần nhắm đến sự duy trì, sự 
không bị lẫn lộn, sự tăng trưởng, sự đồi dào, sự phát triển, sự làm 
tròn đủ các pháp thiện đã được sanh khởi, tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn 
quyên, ... tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng 
lực của niệm quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiết lập niệm về 
quán xét thọ trên các thọ, ...(như trên)... Ơ sự thiết lập niệm về quán 
xét tâm trên tâm, ...(như trên)... Ở sự thiết lập niệm về quán xét 
pháp trên các pháp, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, 
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samadhindriyam  datthabbam, dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam  datthabbam, 
paggahatthena viriyindriyam datthabbam. 


Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena Imehi visatiya 
akareh1 pañeIndriyani datthabban1. 


Catusu Jhanesu samadhindriyassa vasena katamehi vIsatiya 
akareh1 pañcIndriyani datthabbani? 


Pathame jhane avikkhepadhipateyyatthena samadhindriyam 
datthabbam, samadhindriyassa vasena dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam  datthabbam, 
paggahatthena  viryindriyam  datthabbam, upatthanatthena 
satindriyam datthabbam, dutiye Jjhane —pe— tatiye Jhane —pe— 
catuthe jhane avikkhepadhipateyyatthena samadhindriyam 
datthabbam, samadhindriyassa vasena dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam  datthabbam, 
paggahatthena  viryindriyam  datthabbam, upatthanatthena 
satindriyam datthabbam. 


Catusu Jjhanesu samadhindriyassa vasena Imehi visatiya akarehi 
pañcindriyani datthabbanI. 


Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena katamehi vIsatiya 
akareh1 pañcIndriyani datthabbani? 


Dukkhe ariyasaccee dassanadhipateyyatthena paññindriyam 
datthabbam, paññindriyassa vasena adhimokkhatthena datthab- 
bam. Paggahatthena viriynndriyam datthabbam, upatthanatthena 
satindriyam  datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dukkhasamudaye ariyasacce —pe— dukkhanirodhe 
arlyasacce —pe— dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce 
dassanadhipateyyatthena paññindriyam datthabbam, paññindiyassa 
vasena adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, paggahat- 
thena viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 
datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 


Catusu arlyasaccesu paññindriyassa vasena Imehi visatiya 
akareh1 pañeIndriyani datthabban1. 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena 
katihakarehi pañcannam Indriyanam cariya datthabba, catusu 
sammappadhanesu —pe— catusu satipatthanesu —pe— catusu 
Jhanesu —pe— catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena 
katihakarehi pañcannam ¡indriyanam cariya datthabba? Catusu 
sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena visalya akarehi 
pañcannam Indriyanam cariya datthabba, catusu sammappadhanesu 
—pe— catusu satipatthanesu —pe— catusu Jhanesu —pe— catusu 
arlyasaccesu paññindriyassa vasena visatiya akarehi pañcannam 
Indriyanam cariya datthabba. 
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định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, ...(như 
trên)... tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở sơ thiền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản 
mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. Ơ 
nhị thiền, ...(như trên)... Ở tam thiền, ...(như trên)... Ở tứ thiền, định 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của định quyền, ...(như trên)... niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chân lý cao thượng về Khổ, tuệ quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, ...(như 
trên)... Ở chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, ...(như trên)... Ơ 
chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tuệ quyền, ...(như trên)... định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? 
Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cần ...(như trên)... ở bốn 
sự thiết lập niệm ...(như trên)... ở bốn thiền ...(như trên)... ở bốn 
chân lý cao thượng, hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 
bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần 
của Nhập Lưu, hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 2O 
biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cần ...(như 
trên)... ở bốn sự thiết lập niệm ...(như trên)... ở bốn thiền ...(như 
trên)... ở bốn chân lý cao thượng, hành vi của năm quyền nên được 
quan sát theo 2o biểu hiện. 
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Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena katamehi 
vIsatiya akareh1i pañcannam I1ndriyanam cariya datthabba? 


Sappurisasamseve sotapattiyange adhimokkhadhipateyyatthena 
saddhindriyassa cariya datthabba, saddhindriyassa vasena 
paggahatthena viriyindriyassa cariya datthabba, upatthanatthena 
satindriyassa carlya datthabba, avikkhepatthena samadhindriyassa 
cariya datthabba, dassanatthena paññindriyassa cariya datthabba. 
Saddhammasavane sotapatiyange —pe— Yonisomanasikare 
sotapattiyange —pe— Dhammanudhammapatipattiya sotapattiyange 
adhimokkhadhipateyyatthena saddhindriyassa cariya datthabba, 
saddhindriyassa vasena paggahatthena viriyindriyassa carlya 
datthabba, upatthanatthena satindriyassa carya datthabba, 
avikkhepatthena samadhindriyassa cariya datthabba, dassanatthena 
paññindriyassa cariya datthabba. 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena Imehi vIsatiya 
akareh1l pañcannam Indriyanam cariya datthabba. 


Catusu sammappadhanesu viriyindriyassa vasena katamehi 
visatiya akarehi pañcannam cariya datthabba? 


Anuppannanam  papakanam  akusalanam dhammanam 
anuppadaya sammappadhane paggahadhipateyyatthena 
viiyndryassa carnya datthabba, viriyInndriyassa  vasena 
upatthanatthena satindriyassa carliya datthabba, avikkhepatthena 
samadhindriyassa cariya datthabba, dassanatthena paññindriyassa 
carya datthabba, adhimokkhatthena saddhindriyassa carlya 
datthabba, uppannanam papakanam akusalanam dhammanam 
pahanaya sammappadhane —pe— anuppannanam kusalanam 
dhammanam uppadaya sammappadhane —pe— uppannanam 
kusalanam dhammanam thiúnya asammosaya bhIiyyobhavaya 
vepullaya bhavanaya pâripuriya sammappadhane 
paggahadhipateyyatthena viriyIndriyassa cariya datthabba —pe— 


Catusu sammappadhanesu viriyIndrissa vasena Imehi vIsatiya 
akareh1l pañcannam Indriyanam cariya datthabba. 


Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena katamehi vIsatiya 
akareh1l pañcannam Indriyanam cariya datthabba? 


Kaye kayanupassanasatipatthane upatthanadhipateyyatthena 


satindriyassa Carlya datthabba, satindriyassa vasena 
avikkhepatthena samadhindriyassa cariya datthabba, dassanatthena 
paññindriyassa Carlya datthabba, adhimokkhatthena 


saddhindriyassa carliya datthabba, paggahatthena viriyIndriyassa 
cariya datthabba, vedanasu vedananupassanasatipatthane —pe— 
cite cittanupassanasatipatthane —pe— dhammesu dhamma- 
nupassanasatipatthane upatthanadhipateyyatthena satindriyassa 
cariya datthabba, —pe— 
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Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở bốn chi phần của Nhập Lưu về sự thân cận bậc chân nhân, 
hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, hành vi của tấn quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, hành vi của niệm quyền ... 
theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyền ... theo ý nghĩa không 
tản mạn, hành vi của tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức. Ơ bốn chỉ 
phần của Nhập Lưu về sự lắng nghe Chánh Pháp, ...(như trên)... về 
sự tác ý đúng đường lối, ...(như trên)... về sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, ...(nt)... 
hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 


Ở bốn chi phần của Nhập Lưu, do nhờ năng lực của tín quyền 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện 
chưa được sanh khởi, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, hành 
vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, hành vi 
của định quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ 
quyền ... theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết. Ơ chánh cần nhằm dứt bỏ các 
pháp ác bất thiện chưa được sanh khởi, ...(như trên)... nhằm làm 
sanh khởi các pháp thiện chưa được sanh khởi, ...(như trên)... nhắm 
đến sự duy trì, sự không bị lãn lộn, sự tăng trưởng, sự đồi dào, sự 
phát triển, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh khởi, hành vỉ 
của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền ...(như trên)... hành vi của tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, hành vi của niệm 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của niệm quyền, hành vi của định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ quyền ... theo 
ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền ... theo ý nghĩa cương 
quyết, hành vi của tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức. Ơ sự thiết lập 
niệm về quán xét thọ trên các thọ, ...(nt)... về quán xét tâm trên tâm, 
...(nt)... về quán xét pháp trên các pháp, hành vi của niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; ...(nt)... 
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Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena Imehi visatiya 
akareh1 pañcannam Indriyanam cariya datthabba. 


Catusu Jhanesu samadhindriyassa vasena katamehi visatiya 
akareh1l pañcannam Indriyanam cariya datthabba? 


Pathame Jhane avikkhepadhipateyyatthena samadhindriyassa 
canlya datthabba, samadhindryassa vasena dassanatthena 
paññimndriyassa cariya datthabba, adhimokkhatthena saddhin- 
driyassa carlya datthabba, paggahatthena viriyindriyassa carlya 
datthabba, upatthanatthena satindriyassa cariya datthabba. Dutiye 
Jhane —pe— Tatiye Jhane —pe— Catutthe Jjhane avikkhepadhi- 
pateyyatthena samadhindriyassa cariya datthabba, —pe— 


Catusu Jjhanesu samadhindriyassa vasena Imehi visatiya akarehI 
pañcannam Indriyanam cariya datthabba? 


Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena katamehi vIsatiya 
akareh1l pañcannam Indriyanam cariya datthabba. 


Dukkhe ariyasacce dassanadhipateyyatthena paññindriyassa 
canlya datthabba, paññimndriyassa vasena adhimokkhatthena 
saddhindriyassa carlya datthabba, paggahatthena viriyIndriyassa 
cariya datthabba, upatthanatthena satindriyassa cariya datthabba, 
avikkhepatthena samadhindriyassa cariya datthabba, dukkha- 
samudaye ariyasaccee —pe— dukkhanirodhe arlyasacce —pe— 
dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce dassanadhipatey- 
vatthena paññindriyassa cariya datthabba, paññindriyassa vasena 
adhimokkhatthena saddhindriyassa cariya datthabba, pagga- 
hatthena viriyimndriyassa carya datthabba, upatthanatthena 
satindriyassa carlya datthabba, avikkhepatthena samadhindriyassa 
cariya datthabba. 


Catusu arlyasaccesu paññindriyassa vasena Imehi visatiya 
akareh1l pañcannam Indriyanam cariya datthabba. 


Caro ca viharo ca anubuddho hoti patividdho, yathacarantam 
vathavihharanam viããu sabrahmacar gambhiresu thanesu 
okappeyyum: addhaã ayamayasma patto va papun1ssati va. 


Cariyadi attha carlyayo: Iriyapathacariya, ayatanacariya, 
saticariya, samadhicariya, ñanacariya, maggøacariya, patticariya, 
lokatthacarIya ti. ' 


Iriyapathacariyati catusu” Iriyapathesu. 
Ayatanacariyäti chasu ajjhattikabahiresu äyatanesu. 
Saticariyati catusu satipatthanesu. 


Samadhicariyäti catusu Jhanesu. 





' lokatthacariya - Sya. * catisu - Machasam, Syã. 
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Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vỉ 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở sơ thiền, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định 
quyên, hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận 
thức, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, 
hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. Ơ 
nhị thiền, ...(như trên)... Ở tam thiền, ...(như trên)... Ơ tứ thiền, hành 
vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, ...(như trên)... 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vỉ 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chân lý cao thượng về Khổ, hành vi của tuệ quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực 
của tuệ quyền, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
ra sức, hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, ...(như trên)... Ở 
chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, ...(như trên)... chân lý cao 
thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, hành vi của tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tuệ quyền, ...(như trên)... 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Hành vi và sự an trú là được phát hiện và được thấu triệt. Các bậc 
trí hành Phạm hạnh có thể xác nhận về những lãnh vực thâm sâu cho 
người đang hành động như thế ấy, đang an trú như thế ấy rằng: 
“Chắc chắn vị tôn túc này đã đạt đến hoặc sẽ thành tựu.” 

Hành vi: Có tám hành vĩ: hành vi của oai nghĩ, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của Đạo, 
hành vi của sự đạt đến, và hành vi vì lợi ích của thế gian. 


Hành vỉ của oai nghỉ: liên quan đến bốn oai nghi. 
Hành vỉ của xứ: liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 
Hành vỉ của niệm: liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 


Hành vỉ của định: liên quan đến bốn thiền. 
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Ñãnacariyäti catusu ariyasaccesu. 
Maggacariyäti catusu ariyamagsesu. 
Patticariyäti catusu samaññaphalesu. 


Lokatthacariyät  tathagatesu arahantesu sammasam- 
buddhesu, padese' paccekabuddhesu, padese? savakesu. 


Iriyapathacarya ca panidhisampannanam, ayatanacarlya ca 
Indriyesu guttadvaranam, saticariya ca appamadaviharmam, 
samadhicaiya ca adhicitamanuyuttanam, ñãnacariya ca 
buddhisampannanam, maggacarlya ca sammapatipannanam,° 
patHcariya ca adhigataphalanam, lokatthacariya ca tathagatanam 
arahantanam sammasambuddhanam, padese' paccekabuddhanam, 
padese” savakanam, ima attha cariyayo. 


Aparap attha carlyayo: adhimuccanto saddhaya caratl, 
pagganhanto viriyena caral, upatthapento satya caratl, 
avikkhepam karonto samadhina caratl pajananto paññaya 
carall, vijananto viññanacariyayat caratl, evam pafipannassa 
kusala dhamma ayapentiti ayatanacariyaya caratl, evam 
patipanno visesamadhigacchatti visesacarlyaya caratil, Iima attha 
Carlyayo. 


AparapL attha carlyayo: dassanacarlya ca sammaditthiya, 
abhiniropanacariya ca sammasankappassa, parlggahacariya 
ca sammavacaya, samutthanacariya ca sammakammantassa, 
vodanacariya ca Samma-ajIvassa, paggahacariya ca 
Ssammavayamassa, upatthanacarlya ca sammasatiya, 
avIkkhepacariya ca sammasamadhissa, Ima attha carlyayo. 


Vihäroti adhimuccanto saddhaya viharati, pagganhanto viriyena 
viharati, upatthapento satya viharati, avikkhepam karonto 
samadhina viharati, paJananto paññaya viharati. 


Anubuddhoti saddhindriyassa adhimokkhattho anubuddho 
hot, VirlyIndriyassa paggahattho anubuddho hoH, 
satindriyassa upatthanattho anubuddho hoti, samadhindriyassa 
avikkhepattho anubuddho hot, paññindriyasa dassanattho 
anubuddho ho. 


Patviddhoti saddhindriyassa adhimokkhattho patividdho 
hot, viriyIndriyassa paggahattho patividdho hoH, 
satindriyassa upatthanattho patividdho hot, samadhindriyassa 
avikkhepattho patviddho hoti, paññindriyassa dassanattho 
patividdho ho. 





' padeso - Syã; sappadeso - Sĩ 1. * viññanena - Syä; viññãnacariyä - S1. 
? padeso - Syã; sappadesu - Sĩ 1. * abhãpentiti - Sĩ 1. 
3 samäapattisampannänam - Sĩ 1. 
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Hành vỉ của trí: liên quan đến bốn chân lý cao thượng. 
Hành vỉ của Đạo: liên quan đến bốn Thánh Đạo. 
Hành vỉ của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-môn. 


Hành vi vì lợi ích của thế gian: liên quan đến các đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn. 


Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu nguyện vọng, 
hành vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn,L*! hành vi của niệm 
là của các vị an trú vào sự không buông lung, hành vi của định là của 
các vị gắn bó vào thắng tâm, hành vi của trí là của các vị đã thành tựu 
sự giác ngộ, hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn, hành 
vi của sự đạt đến là của các Quả vị đã được chứng đạt, hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là một phần đối với các vị Phật Độc Giác, là một phần đối 
với các vị Thinh Văn; đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi không tản mạn là hành xử với định, trong khi 
nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là hành xử với 
hành vi của thức, “ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiện' là hành xử với hành vi của xứ, “vị thực hành như thế chứng đắc 
đặc biệt là hành xử với hành vi của chứng đắc; đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thức của chánh kiến, 
hành vi gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gìn giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mạng, hành vi ra sức của chánh tỉnh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định; 
đây là tám hành vI. 

Sự an trú: Trong khi cương quyết là an trú với tín, trong khi ra 
sức là an trú với tấn, trong khi thiết lập là an trú với niệm, trong khi 
hành động không tản mạn là an trú với định, trong khi là nhận biết 
là an trú với tuệ. 

Được phát hiện: Ý nghĩa cương quyết của tín quyền là được 
phát hiện, ý nghĩa ra sức của tấn quyền là được phát hiện, ý nghĩa 
thiết lập của niệm quyền là được phát hiện, ý nghĩa không tản mạn 
của định quyền là được phát hiện, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền 
là được phát hiện. 


Được thấu triệt: Ý nghĩa cương quyết của tín quyền là được 
thấu triệt, ý nghĩa ra sức của tấn quyền là được thấu triệt, ý nghĩa 
thiết lập của niệm quyền là được thấu triệt, ý nghĩa không tản mạn 
của định quyền là được thấu triệt, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền là 
được thấu triệt. 
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Yathacarantanti' evam saddhaya carantam, evam viriyena 
carantam, evam satiya carantam, evam samadhina carantam, evam 
paññaya carantam. 

'Yathaviharantanti evam saddhaya viharantam, evam viriyena 
viharantam, evam satiya viharantam, evam samadhina viharantam, 
evam paññaya viharantam. 


®e~ ~ =,° 


Sabrahmacärrti ekakammam,° ekuddeso samasikkhata.` 


Gambhiresu thanesuti gambhrrani thananI vuccanti: Jhana? 
ca vimokkha ca samadhi? ca samapattiyo ca magga ca phalani ca 
abhiññayo ca patisambhida ca. 

Okappeyyunti saddaheyyum adhimucceyyum. 

Addhãati ekamsavacanametam, nissamsayavacanametam, nik- 
kankhavacanametam,°  advejjhavacanametam, advelhakavacana- 
metam, niyogavacanametam,” apannakavacanametam, avatthapana- 
vacanametam “addha”ti. 


Ayasmäti piyavacanametam, garuvacanametam, sagärava- 
sappatissadhivacana?metam “ayasmaÏ1. 


Patto vãti adhigato va.” Papunissati vati adhigamissati va. '° 
Tatiyasuttaniddeso. 


4. Catutthasuttam 
[Sävatthinidanam ''] 


Pañcimani bhikkhave, Indriyanl, katamani pañca? 
Saddhindriyam, viriyIndriyam, satindriyam, samadhindriyam, 
paññindriyam, imani kho bhikkhave, pañcindriyan1. 

Imani pañcindriyani katihakarehi kenatthena? datthabbani? 
Imanil pañcindriyanl chahakarehi tenatthena"* datthabbami: 
adhipateyyatthena, adivisodhanatthena, adhimattatthena, 
adhitthanatthena, pariyadanatthena, patitthapakatthena. 


Katham adhipateyyatthena indriyami datthabbani? 


Assaddhiyam paJahato adhimokkhadhipateyyatthena 
saddhindriyam datthabbam, saddhindiyassa vasena paggahatthena 
viriyIndriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 


datthabbam,  avikkhepatthena samadhindryam  datthabbam, 
dassanatthena paññindriyam datthabbam. 


'yathacaranti -SI1.  “niyyänikavacanametam - Sya. 
“ekam kammam -SI. ”sappatissadhivacanam-Syãä. ”adhigato - Sya, PTS. 
* samasikkhata -Sya.  '°adhigamissati - Syã, PTS. 


“Thãnãni - Syä,PTS.  '' paripunnanidanam - Syã, SI, PTS. 
'samadhi - Sya, S11.  '”katihakarehi - Syã, PTS. 
° nikkañkhãvacanametam - Sy3,S11.  ''chahãkãrehi - Sya. 
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ˆ?z^Z 


Đang hành động như thế ấy: đang hành động với tín như thế, 
đang hành động với tấn như thế, đang hành động với niệm như thế, 
đang hành động với định như thế, đang hành động với tuệ như thế. 


ˆ”z^Z 


Đang an trú như thế ấy: đang an trú với tín như thế, đang an 
trú với tấn như thế, đang an trú với niệm như thế, đang an trú với 
định như thế, đang an trú với tuệ như thế. 


Các bậc trí: Các bậc có trí, hiểu biết, nhạy bén, khôn ngoan, đã 
thành tựu sự giác ngộ. 


Có Phạm hạnh: có chung hành sự, có chung việc đọc tụng (giới 
bốn Pafimokkha), có sự học tập giống nhau. 


Vềê những lãnh vực thâm sâu: các tầng thiền, các sự giải 
thoát, các tầng định, các sự chứng đạt, các Đạo, các Quả, các thắng 
trí, các (trí) phân tích được gọi là những lãnh vực thâm sâu. 

Có thể xác nhận: có thể tin tưởng, có thể khẳng định. 

Chắc chắn: Đây là lời nói một chiều, đây là lời nói không nghi 
ngờ, đây là lời nói không hoài nghi, đây là lời nói không có hai nghĩa, 
đây là lời nói không có hai ý, đây là lời nói quả quyết, đây là lời nói 
không lập lờ, đây là lời nói xác định: “Chắc chắn.” 

Vị tôn túc: Đây là lời nói quý mến, đây là lời nói tôn trọng, đây 
là lời nói văn hoa có sự tôn kính và quy thuận: “VỊ tôn túc." 

Đã đạt đến: đã chứng đắc. Hoặc sẽ thành tựu: hoặc sẽ chứng 
đắc. 

Phân giải thích vê bài Kinh thứ ba. 
4. Bài Kinh thứ tư: 
[Duyên khởi ở SävatthI] 
Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Năm (quyền) là gì? Tín 


quyên, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Này các tỳ 
khưu, đây là năm quyền. 


Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa gì với bao nhiêu 
biểu hiện? Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa ấy với sáu 
biểu hiện: theo ý nghĩa của pháp chủ đạo, theo ý nghĩa của việc làm 
trong sạch phần đầu, theo ý nghĩa vượt trội, theo ý nghĩa khẳng định, 
theo ý nghĩa chấm dứt, theo ý nghĩa tạo lập. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là 
(có ý nghĩa) thế nào? 


Đối với vị đang dứt bỏ sự không có đức tin, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực 
của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, 
niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 
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Kosajjam paJahato paggahadhipateyyatthena viriyindriyam 
datthabbam, viriyindriyassa vasena upatthanatthena satindriyam 
datthabbam,  avikkhepatthena samadhindryam  datthabbam, 
dassanatthena paññimndryam datthabbam, adhimokkhatthena 
saddhindriyam datthabbam. 


Pamadam pajahato upatthanadhipateyyatthena satindriyam 
datthabbam, satindriyassa vasena avikkhepatthena samadhindri- 
yvam datthabbam, dassanatthena paññimdryam datthabbam, 
adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, paggahatthena 
viriyindriyam datthabbam. 


Uddhaccam paJahato avikkhepadhipateyyatthena samadhindri- 
yvam datthabbam, samadhindriyassa vasena dassanatthena 
paññindriyam ..., adhimokkhatthena saddhindriyam ..., paggahat- 
thena viriyIndriyam ..., upatthanatthena satindriyam datthabbam. 


Avijiam pajahato dassanadhipateyyatthena paññindriyam 
datthabbam, paññindriyassa vasena adhimokkhatthena 
saddhindriyam ..., paggahatthena viriyindriyam ..., upatthanatthena 
satindriyam ..., avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena adhimokkhadhi- 
pateyyatthena saddhindriyam datthabbam, saddhindriyassa vasena 
paggahatthena viryindriyam  datthabbam, upatthanatthena 
satindriyam  datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dassanatthena paññindriyam datthabbam. 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena paggahadhipatey- 
yvatthena viriyindriyam datthabbam, viriyindriyassa vasena 
upatthanatthena satindriyam datthabbam, avikkhekapatthena 
samadhindriyam  datthabbam, dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam. 


Kamacchandam paJahato nekkhammavasena upatthanadhi- 
pateyyatthena satindriyam datthabbam, satindriyassa vasena 
avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam, dassanatthena 
paññãmndriyam datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam 
datthabbam, paggahatthena viriyindriyam datthabbam. 


Kamacchandam pajJahato nekkhammavasena avikkhepadhi- 
pateyyatthena samadhindriyam datthabbam, samadhindriyassa 
vasena dassanatthena paññindriyam datthabbam, adhimokkhat- 
thena saddhindryam datthabbam, paggahatthena viriyindriyam 
datthabbam, upatthanatthena satindriyam datthabbam. 


Kamacchandam paJahato nekkhammavasena dassanadhipatey- 
vatthena paññimndriyam datthabbam, paññindriyassa vasena 
adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, paggahatthena 
viriyIndriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 
datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 
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Đối với vị đang dứt bỏ sự biếng nhác, tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn 
quyền, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định 
quyên ... theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Đối với vị đang dứt bỏ sự buông lung, niệm quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm 
quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, 
tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền ... theo ý nghĩa cương 
quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. 


Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, định quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
định quyền, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín 
quyền ... cương quyết, tấn quyền ... ra sức, niệm quyền ... thiết lập. 


Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, tuệ quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ 
quyền, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn 
quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền ... theo ý nghĩa thiết lập, 
định quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết là pháp chủ đạo, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền 
... thiết lập, định quyền ... không tản mạn, tuệ quyền ... nhận thức. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền ... theo ý nghĩa không tản 
mạn, tuệ quyền ... nhận thức, tín quyền ... cương quyết. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, định quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa 
nhận thức, tín quyền ... cương quyết, tấn quyền ... ra sức. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền ... theo ý nghĩa 
cương quyết, tấn quyền ... ra sức, niệm quyền ... thiết lập. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, 
niệm quyền ... thiết lập, định quyền ... không tản mạn. 
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Byapadam pajahato abyapadavasena —pe— Thinamiddham 
paJahato alokasaññavasena —pe— Sabbakilese paJahato arahatta- 
magsgavasena adhimokkhadhipateyyatthena saddhindriyam datthab- 
bam, saddhindriyassa vasena paggahatthena viriyIndriyam datthab- 
bam, upatthanatthena satindriyam datthabbam, avikkhepatthena 
samadhindriyam datthabbam, dassanatthena paññindriyam dat- 
thabbam. ——pe— Sabbakilese pajahato arahattamaggavasena 
dassanadhipateyyatthena paññimndriyam datthabbam, paññin- 
driyassa vasena adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, 
paggahatthena viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satin- 
driyam datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 


Evam adhipateyyatthena Iindriyani datthabban1. 
Katham adivisodhanatthena Iindriyani datthabban1? 


Adhimokkhatthena saddhindriyam assaddhiya'samvaratthena 
slavisuddhi saddhindriyassa  adivisodhana, paggahatthena 
viriyInndriyam kosaJJa?samvaratthena silavisuddhi viriyindriyassa 
adivisodhana, upatthanatthena satindriyam pamada?samvaratthena 
silavisuddhisatindriyassa adivisodhana, avikkhepatthena 
samadhindriyam uddhacca“samvaratthena silavisuddhi 
samadhindriyassa adivisodhana dassanatthena paññindriyam 
avIJja°samvaratthena silavisuddh1 paññindriyassa adivisodhana. 


Nekkhamme pañcIndriyani kamacchanda”samvaratthena 
slavisuddhi pañcannam indriyanam adivisodhana, abyapade 
pañcndriyani byapada'samvaratthena silavisuddhi pañcannam 
Indriyanam adivisodhana, alokasaññaya pañcindriyani 
thnamiddha?samvaratthena silavisuddhi pañcannam Indriyanam 
adivisodhana, —pe— arahattamagse pañcindriyanI sabbakilesa°sam- 
varatthena silavisuddh1 pañcannam I1ndriyanam adivisodhana. 


Evam adivisodhanatthena Indriyani datthabban1. 
Katham adhimattatthena Indriyani datthabbani? 


Saddhindriyassa bhavanaya chando uppajjati, [*] chandavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hotl, chandavasena 
pamojJjam uppaJJatl, pamojjavasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hotl, pamojjavasena pII uppajjaHl, pltivasena 
saddhavasena saddhindryam adhimattam hotl pltivasena 
passaddhi uppaJJatl, passaddhivasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti, passaddhivasena sukham uppaJjati, sukhavasena 





' assaddhiyam - Syã, Sĩ 1, PTS. ° kamacchandam - Syã, Sĩ 1, PTS. 

“ kosajjam - Syã, Sĩ 1, PTS.  byãpäadam - Sya, Sĩ 1, PTS. 

3 pamädam - Syã, Sĩ 1, 2, PTS. Š thinamiddham - Syä, Sĩ 1, 2, PTS; 
* uddhaccam - Syä, Sĩ 1, 2, PTS. thinamiddha - Machasam. 

* avijjã - Sya, PTS; avijjãya Sĩ 2. ° sabbakilese - Syã, Sĩ 1, PTS. 


[*] 'chandavasenäti adim katva yava “assaddhiyassa ti padam Sya, PTS potthakesu 
na đissatl. 
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Đối với vị đang dứt bỏ sân độc, do nhờ năng lực của sự không sân 
độc, ...(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, do nhờ năng 
lực của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ...(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, niệm quyền ... theo ý nghĩa thiết lập, định quyền ... theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức. ...(nt)... Đối với 
vị đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, 
tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm 
quyền ... thiết lập, định quyền ... không tản mạn. Các quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là (có ý nghĩa) như thế. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của việc làm trong 
sạch phần đầu là (có ý nghĩa) thế nào? 


Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc đối với sự không có đức tin là việc làm trong sạch phần đầu 
của tín quyền. Tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc đối với sự không biếng nhác là việc làm trong sạch 
phần đầu của tấn quyền. Niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự không buông lung là việc 
làm trong sạch phần đầu của niệm quyền. Định quyền theo ý nghĩa 
không tản mạn, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự 
không phóng dật là việc làm trong sạch phần đầu của định quyền. 
Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc đối với vô minh là việc làm trong sạch phần đầu của tuệ quyền. 


Năm quyền ở sự thoát ly, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc 
đối với ước muốn trong các dục là việc làm trong sạch phần đầu của 
năm quyền. Năm quyền ở sự không sân độc, giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc đối với sân độc là việc làm trong sạch phần đầu của 
năm quyền. ...(nt)... Năm quyền ở Đạo A-la-hán, giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc đối với toàn bộ phiền não là việc làm trong sạch 
phần đầu của năm quyền. Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
của việc làm trong sạch phần đầu là (có ý nghĩa) như thế. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác 
động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, 
do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của hân 
hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ, do tác động của đức tin, tín 
quyên là vượt trội. Do tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của 
tịnh, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của 
tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, do tác động của đức tin, 
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saddhavasena saddhindriyam adhimattam hotl, sukhavasena 
obhaso uppalJJal, obhasavasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti, obhasavasena samvego uppaJJatl, samvegavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, samveJetva cittam 
samadahatl, samadhivasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti. Tatha samahitam cittam sadhukam pagganhaii, 
paggahavasena saddhavasena saddhindriyam adhimattam hotl, 
tathapaggahitam cittam sadhukam ajjhupekkhati. Upekkhavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hotl, upekkhavasena 
nanattakilesehi cittam vimuccatl, vimokkhavasena saddhavasena 
saddhindriyam adhimattam hoti, vimuttatta te dhamma ekarasa 
honHi, ekarasatthena bhavanavasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimatam hot, bhavitata tato pamtatare  vivattanti, 
vivattanavasena saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoH, 
vivatttata tato vossajal.' Vossaggavasena? saddhavasena 
saddhindryam adhimattam hotl, vossajjitatta'` tato niruJJhanti, 
nirodhavasena saddhavasena saddhindriyam adhimattam hotl, 
nirodhavasena dve VOSSagØ94: DAriccagavossaggo ca 
pakkhandanavossaggo ca, kilesa ca khandhe ca parlccaJatti 
parlccagavossaggo, nirodhanibbanadhatuya citam pakkhandatiti 
pakkhandanavossagso, nirodhavasena Ime dve vossagza. 


Assaddhiyassa pahanaya chando uppaJjJat, —Dpe— 
Assaddhiyaparllahassa pahanaya chando uppajJal, —pe— 
Ditthekatthanam kilesanam pahanaya chando uppajJJatl, —pe— 
Olarkanam kilesanam pahanaya chando uppalJJal, —pe— 
Anusahagatanam kilesanam pahanaya chando uppajjatl, —pe— 
Sabbakilesanam pahanaya chando uppajjai, chandavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hotl, —pe— 


Viriyindriyassa bhavanaya chando uppaJJatl, —pe— KosaJjassa 
pahanaya chando uppajJaH, —pe— KosajJJjaparilahassa pahanaya 
chando uppajjatl, —pe— Ditthekatthanam kilesanam pahanaya 
chando uppajJaH, —pe— Sabba kilesanam pahanaya chando 
uppajJatl, —pe— 

Satindriyassa bhavanaya chando uppaJJaH, —pe— Pamadassa 
pahanaya chando uppaJjatl, —pe— Pamadaparilahassa pahanaya 
chando uppajjal, —pe— Sabbakilesanam pahanaya chando 
uppajJJatl, —pe— 

Samadhimdriyassa bhavanaya chando uppajjaHl, —pe— 
Uddhaccassa pahanaya chando uppaJJat, —Dpe— 
Uddhaccaparllahassa pahanaya chando uppajJaHl, —pe— 
Sabbakilesanam pahanaya chando uppaJJat1l, —pe— 


' yosajjati - Machasam. ˆ vosaggavasena - Machasam. ° vosajjitatta - Machasam. 
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tín quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác 
động của ánh sáng, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. 
Do tác động của ánh sáng, sự động tâm sanh lên; do tác động của sự 
động tâm, do tác động của đức tín, tín quyền là vượt trội. Sau khi 
động tâm, (hành giả) tập trung tâm; do tác động của định, do tác 
động của đức tin, tín quyền là vượt trội. (Vị ấy) khéo léo ra sức tâm 
đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự ra sức, do tác động 
của đức tin, tín quyền là vượt trội. (Vị ấy) hoàn toàn bình thản (xả) 
đối với tâm đã được ra sức như vậy; do tác động của sự bình thản, do 
tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của sự bình 
thản, tâm được phóng thích khỏi các phiền não có bản chất khác 
biệt; do tác động của sự phóng thích, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các pháp ấy!*l 
là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, do tác 
động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, 
chúng ly khai (hướng) đến pháp thù thắng hơn thế nũa; do tác động 
của sự ly khai, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được ly khai, từ đó (vị ấy) xả ly; do tác động của sự xả 
ly, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã 
được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận, do 
tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự 
diệt tận, có hai sự xả ly: sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do tiến vào. 
“Buông bỏ các phiền não và các uẩn' là sự xả ly do buông bỏ, “Tâm 
tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết Bàn' là sự từ bỏ do tiến vào; do 
nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này. 

Do sự dứt bỏ không có đức tin, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt 
bỏ trạng thái bực bội do không có đức tin, ước muốn sanh lên; ... Do 
sự dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ... Do 
sự dứt bỏ các phiền não thô thiển, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt 
bỏ các phiền não phiền não có tính chất vi tế, ước muốn sanh lên; ... 
Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động của 
ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. ... 


Do sự phát triển tấn quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ biếng nhác, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do biếng nhác, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt 
bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)... 


Do sự phát triển niệm quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ buông lung, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do buông lung, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt 
bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)... 

Do sự phát triển của định quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do 
sự dứt bỏ phóng dật, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do phóng dật, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)... 
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Paññimndriyassa bhavanaya chando uppajJjal, —pe— AvljJaya 
pahanaya chando uppajjai, —pe— AvljJaparlahassa pahanaya 
chando uppajjatl, —pe— Ditthekatthanam kilesanam pahanaya 
chando uppajjatl, —pe— Olarlkanam kilesanam pahanaya chando 
uppajJail, —pe— Anusahagatanam kilesanam pahanaya chando 
uppaJJatl, —pe— 

Sabbakilesanam pahanaya chando uppajJJjai, chandavasena 
paññavasena paññindriyam adhimattam hotl, chandavasena 
pamojjam uppajJjai, pamojJjavasena paññavasena paññindiyam 
adhimattam hotl, pamojjavasena pII uppajjal, pltivasena 
paññavasena paññindriyam adhimattam hoti, pitivasena passaddhi 
uppajJati, passaddhivasena paññavasena paññindiyam adhimattam 
hoti. Passaddhivasena sukham uppaJJati, sukhavasena paññavasena 
paññmndiyam adhimattam hotl, sukhavasena obhaso uppaJJatl, 
obhasavasena paññavasena paññindriyam adhimattam hotl, 
obhasavasena samvego uppajjatl, samvegavasena paññavasena 
paññindriyam adhimattam hotl, samveJetva' cittam samadahatl, 
samadhivasena paññavasena paññindriyam adhimattam hotl, tatha 
samahtam  cñitam sadhukam pagganhatl, paggahavasena 
paññavasena paññindiyam adhimattam hotl, tatha paggahitam 
cttam sadhukam ajjhupekkhatil, upekkhavasena paññavasena 
paññimndriyam adhimattam hoti. Upekkhavasena nanattakilesehi 
cittam vimuccatl, vimokkhavasena paññavasena paññindriyam 
adhimattam hotl vimuttata te dhamma ekarasa honHi, 
ekarasatthena” bhavanavasena paññavasena paññindriyam 
adhimatam hoi, bhavitata tato pamtatare vivattanti.? 
Vivattanavasena paññavasena paññindriyam adhimattam hoH, 
vivatttata tato vossaJjalf vossaggavasena paññavasena 
paññmndriyam adhimattam hotl, vossalJitatta tato niruJJhanui, 
nirodhavasena paññavasena paññindriyam adhimattam hotl, 
nirodhavasena dve VOSSAØ93: DATiccagavossaggo ca, 
pakkhandanavossaggo ca, “kilese ca khandhe ca parlccaJatfti 
parlccagavossaggo, “nirodhanibbanadhatuya cittam pakkhandatTti 
pakkhandanavossagso, nirodhavasena Ime dve vossagza. 


Evam adhimattatthena Indriyani datthabban1. 
Bhãnavaro dutiyo.” 
Katham adhitthanatthena Indriyani datthabban1? 


Saddhindriyassa bhavanaya chando uppaJjatl, chandavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhitthati, chandavasena pamojJJjam 
uppajJati, pamoJJavasena saddhavasena saddhindriyam adhitthati. — 
p€— 

Evam adhitthanatthena Indriyani datthabbanI. 





' samvejitva - PTS. 3 vivattanti - Sĩ 1. * vosajjati - Machasam. 
* ekarasatthena-Machasam potthake natthi. ° bhãnavaram nitthitam - Syã, S1, PTS. 
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Do sự phát triển của tuệ quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do 
sự dứt bỏ vô minh, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ trạng thái 
bực bội do vô minh, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thô thiển, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền não có 
tính chất vi tế, ước muốn sanh lên; ...(nt)... 


Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác 
động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, 
do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của hân 
hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ, ... tuệ quyền là vượt trội. Do 
tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của tịnh, ... tuệ quyền là 
vượt trội. Do tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, ... 
tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác 
động của ánh sáng, ... tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của ánh 
sáng, sự động tâm sanh lên; do tác động của sự động tâm, ... tuệ 
quyền là vượt trội. Sau khi động tâm, (hành giả) tập trung tâm; do 
tác động của định, ... tuệ quyền là vượt trội. (Vị ấy) khéo léo nắm giữ 
tâm đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự nắm giữ, ... tuệ 
quyền là vượt trội. (Vị ấy) hoàn toàn bình thản (xả) đối với tâm đã 
được nắm giữ như vậy; do tác động của sự bình thản, ... tuệ quyền là 
vượt trội. Do tác động của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi 
các phiền não có bản chất khác biệt; do tác động của sự phóng thích, 
... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các 
pháp ấy là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, 
... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, chúng ly khai 
(hướng) đến các pháp thù thắng hơn thế nũa; do tác động của sự ly 
khai, ... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó 
(vị ấy) xả ly; do tác động của sự xả ly, ... tuệ quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của 
sự diệt tận, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do nhờ năng 
lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly: sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do 
tiến vào. “Buông bỏ các phiền não và các uẩn' là sự xả ly do buông bỏ. 
“Tâm tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết Bàn' là sự từ bỏ do tiến vào. 
Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này. 


Z Z 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là (có ý 
nghĩa) như thế. 
Tụng Phẩm thứ nhì. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khẳng định là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền được khẳng định. 
Do tác động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân 
hoan, do tác động của đức tin, tín quyền được khẳng định. ...(nt)... 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khẳng định là (có ý 
nghĩa) như thế. 
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Katham pariyadanatthena indriyanI datthabbani? 


Adhimokkhatthena saddhindriyam assaddhiyam pariyadiyatl. 
Assaddhiyaparillaham pariyadiyatl. Paggahatthena viriyIndriyam 
kosaJJam pariyadiyat, kosajJjaparilaham pariyadiyati. 
Upatthanatthena satindriyam pamadam pariyadiyat, 
pamadaparilaham pariyadiyati. Avikkhepatthena samadhindriyam 
uddhaccam  pariyadiyal, uddhaccaparlaham  pariyadiyatl. 
Dassanatthena paññindriyam avijJjam pariyadiyatl, aviJJaparillaham 
pariyadiyat. 

Nekkhamme pañcindryanl kamacchandam  pariyadiyanti, 
abyapade pañcindriyani byapadam pariyadiyanti. Alokasaññaya 
pañcIndriyani thnmamiddham pariyadiyanHi. Avikkhepe 
pañcndriyani uddhaccam pariyadiyanti. —pe— Arahattamaggse 
pañecIndriyani sabbakilese pariyadiyanti. 

Evam pariyadanatthena Indriyani datthabban1. 


Katham patitthapanatthena Indriyani datthabbani? 


Saddho saddhindriyam adhimokkhe patitthapetli, saddhassa 
saddhindriyam adhimokkhe patitthapetl. Viriyava viriyindriyam 
paggahe patitthapetl, viriyavato viriyIndriyam paggahe patitthapet. 
Satima satindriyam upatthane patitthapetl, satimato satindriyam 
upatthane patitthapeti. Samahito samadhindriyam avikkhepe 
pattthapetl, samahitassa samadhindriyam avikkhepe patitthapetI. 
Paññava paññindryam dassane  patithapetl, paññavato 
paññindriyam dassane patitthapeti. 

Yogavacaro pañcIndriyani nekkhamme patitthapet, 
yOgävacarassa pañcindiyani nekkhamme patitthapenti. Yogavacaro 
pañcIndriyani abyapade patitthapetl, yogavacarassa pañcindriyanl 
abyapade patitthapenti. Yogavacaro pañcindriyani alokasaññaya 
patitthapetui. Yogavacarassa pañcIndriyani alokasaññaya 
pattthapenti. Yogavacaro pañcindriyani avikkhepe patitthapetl, 
yOgavacarassa pañcIndriyani avikkhepe patitthapenti. Yogavacaro 
pañcindriyani dassane patitthapetl, yogavacarassa pañcindriyanl 
dassane patithapentl Yogavacaro pañcindriyan arahatte 
pattthapetIl, yogavacarassa pañcindriyanl arahatte patitthapenH. 

Evam patitthapakatthena Indriyani datthabban1. 

Catutthasuttaniddeso. 


Puthujjano samadhim bhavento' katihakarehi upatthanakusalo 
hot, sekkho samadhim bhavento katihakarehl upatthanakusalo hoti, 
vitarago samadhim bhavento katihakarehi upatthanakusalo hoti? 


PuthuJJjano samadhim bhavento sattahi akarehi upatthanakusalo 
hoti. Sekkho samadhim bhavento atthahi akarehi upatthanakusalo 
hoti. Vitarago samadhim bhavento dasahI akarehi upatthanakusalo 
hot. 





' bhãvayanto - PTS. ° sekho - PTS, Sĩ. 
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Z 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa chấm dứt là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết chấm dứt sự không có đức 
tin, chấm dứt trạng thái bực bội do không có đức tin. Tấn quyền theo 
ý nghĩa ra sức chấm dứt sự biếng nhác, chấm dứt trạng thái bực bội 
do biếng nhác. Niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập chấm dứt sự buông 
lung, chấm dứt trạng thái bực bội do buông lung. Định quyền theo ý 
nghĩa không tản mạn chấm dứt sự phóng dật, chấm dứt trạng thái 
bực bội do phóng dật. Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức chấm dứt 
vô minh, chấm dứt trạng thái bực bội do vô minh. 

Năm quyền ở sự thoát ly chấm dứt ước muốn trong các dục. Năm 
quyền ở sự không sân độc chấm dứt sân độc. Năm quyền ở sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng chấm dứt sự lờ đờ buồn ngủ. Năm quyền ở sự 
không tản mạn chấm dứt sự phóng dật. ...(như trên)... Năm quyền ở 
Đạo A-la-hán chấm dứt toàn bộ phiền não. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa chấm dứt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Người có đức tin tạo lập tín quyền ở sự cương quyết, tín quyền 
của người có đức tin được tạo lập Ở sự cương quyết. Người có sự tỉnh 
tấn tạo lập tấn quyền ở sự ra sức, tấn quyền của người có sự tỉnh tấn 
được tạo lập ở sự ra sức. Người có niệm tạo lập niệm quyền ở sự thiết 
lập, niệm quyền của người có niệm được tạo lập ở sự thiết lập. Người 
định tĩnh tạo lập định quyền ở sự không tản mạn, định quyền của 
người định tĩnh được tạo lập ở sự không tản mạn. Người có trí tuệ 
tạo lập tuệ quyền ở sự nhận thức, tuệ quyền của người có trí tuệ được 
tạo lập ở sự nhận thức. 

Hành giả tạo lập năm quyền ở sự thoát ly, năm quyền của hành 
giả được tạo lập ở sự thoát ly. Hành giả tạo lập năm quyền ở sự 
không sân độc, ...(như trên)... ở sự tưởng về ánh sáng, ...(như trên)... 
ở sự không tản mạn, ...(như trên)... ở sự nhận thức ...(như trên)... 
Hành giả tạo lập năm quyền ở Đạo A-la-hán, năm quyền của hành 
giả được tạo lập ở Đạo A-la-hán. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là (có ý nghĩa) 
như thế. 

Phân giải thích vê bài Kinh thứ tư. 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
bao nhiêu biểu hiện? VỊ Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo 
về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? VỊ lìa tham ái trong lúc tu 
tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
bảy biểu hiện. Vị Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc 
thiết lập với tám biểu hiện. VỊ lìa tham ái trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với mười biểu hiện. 
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PuthuJjano samadhim bhavento' katamehi sattahakarehi 
upatthanakusalo hoti? 

Avajjitattä arammanupatthanakusalo hoti, samathanimittipat- 
thanakusalo hotl, paggahanimittupatthanakusalo hoti, avikkhepu- 
patthanakusalo hoti, obhasupatthanakusalo hoti, sampahamsanu- 
patthanakusalo hot, upekkhupatthanakusalo hoti PuthujJjano 
samadhim bhavento Imehi sattahakareh1 upatthanakusalo hot. 


Sekkho samadhim bhaveno katamehi atthahakarehi 
upatthanakusalo hoti? 

Ava]JJitatta arammanupatthanakusalo hot, —Dpe— 
upekkhupatthanakusalo hotl, ekattipatthanakusalo hoti. Sekkho 
samadhim bhavento Imehi atthahakareh1 upatthanakusalo hot. 


Viarago samadhm bhavento katamehi dasahakarehi 
upatthanakusalo hoti? 

AvalJitata arammanupatthanakusalo hoi, —pe— ekattu- 
patthanakusalo hotl, ñanupatthanakusalo hoti, vimuttupatthana- 
kusalo` hoti. Vitarago samadhim bhavento imehi dasahakarehi 
upatthanakusalo hot. 


PuthuJJano vipassanam bhavento' katihakarehi upatthanakusalo 
hot, katihakarehi anupatthanakusalo hot? Sekkho?” vipassanam 
bhavento katihakarehi upatthanakusalo hotl, katihakarehi anu- 
patthanakusalo hoti? Vitarago vipassanam bhavento katihakarehi 
upatthanakusalo hoti, katihakarehi anupatthanakusalo hoti? 


Puthujjano vipassanam bhavento navahakarehi upatthanakusalo 
hot, navahakarehi anupatthanakusalo hoti Sekkho vipassanam 
bhavento dasahakarehi upatthanakusalo hoti dasahakarehi 
anupatthanakusalo hoti. Vitarago vipassanam bhavento dvadasahi 
akarehI upatthanakusalo hotl, dvadasahi akarehi anupatthanakusalo 
hotl. 


PuthuJJano vipassanam bhavento' katamehi navahakarehI upat- 
thanakusalo hoti, katamehi navahakarehi anupatthanakusalo hot1? 


Aniccato upatthanakusalo hoti, niccato anupatthanakusalo hot, 
dukkhato upatthanakusalo hoti, sukhato anupatthanakusalo hotl, 
anattato upatthanakusalo hotl, attato anupatthanakusalo hotl, 
khayato upatthanakusalo hoti, ghanato anupatthanakusalo hot, 
vayato upatthanakusalo hoti, ayuhananupatthanakusalo hoH. 
Viparinamupatthanakusalo hoti, dhuvato anupatthanakusalo hot, 
animittupatthanakusalo hotl nimittanupatthanakusalo  hoti. 
Appanihitupatthanakusalo hotl, panidhanupatthanakusalo hoH, 
suññatupatthanakusalo hot, abhinivesanupatthanakusalo hoti. 
PuthuJjano vipassanam bhavento Imehi navahakarehi upatthana- 
kusalo hoti, Imehi navahakareh1 anupatthanakusalo hot. 





' bhãvayanto - PTS. ° sekho - PTS, Sĩ. 3 cittipatthanakusalo - Syã. 
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Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
7 biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm,l*]l (phàm 
nhân) là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ... thiết lập hiện tướng 
của chỉ tịnh, ... thiết lập hiện tướng của sự ra sức, ... thiết lập sự 
không tản mạn, ... thiết lập ánh sáng, ... thiết lập sự hài lòng, ... thiết 
lập sự bình thản (xả). Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo 
về việc thiết lập với 7 biểu hiện này. 

Vị Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
8 biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, (vị Hữu Học) 
là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ... thiện xảo về việc thiết lập 
sự bình thản, thiện xảo về việc thiết lập nhất thể. VỊ Hữu Học trong 
lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 8 biểu hiện này. 

VỊ ha tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập 
với 1O biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, (vị lìa 
tham ái) là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ...(như trên)..., thiện 
xảo về việc thiết lập nhất thể, thiện xảo về việc thiết lập trí, thiện xảo 
về việc thiết lập sự giải thoát. VỊ ha tham ái trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với 1o biểu hiện này. 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với bao nhiêu biểu hiện? là thiện xảo về việc không thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo 
về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? là thiện xảo về việc không 
thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? VỊ ha tham ái trong lúc tu tập 
minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? là 
thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 9 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với o biểu hiện. 
Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
10 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 1o biểu hiện. Vị 
lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
12 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 biểu hiện. 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 9 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với o biểu hiện 
gì? Là thiện xảo về việc thiết lập (sắc, thọ, ...) là vô thường, là thiện 
xảo về việc không thiết lập là thường còn; ... việc thiết lập là khổ não 
... việc không thiết lập là lạc; ... việc thiết lập là vô ngã, ... việc không 
thiết lập là ngã; ... việc thiết lập là đoạn tận, ... việc không thiết lập là 
tiếp diễn; ... việc thiết lập là biến hoại, ... việc không thiết lập sự tích 
lũy (nghiệp); ... việc thiết lập sự chuyển biến, ... việc không thiết lập 
là vững bền; ... việc thiết lập vô tướng, ... việc không thiết lập hiện 
tướng; ... việc thiết lập vô nguyện, ... việc không thiết lập nguyện 
ước; ... việc thiết lập không tánh, ... việc không thiết lập sự cố chấp. 
Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
o9 biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với o biểu hiện 
này. 
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Sekkho vipassanam bhavento katamehi dasahakarehl upatthana- 
kusalo hotIl, katamehi dasahakarehI anupatthanakusalo hoti? 


Aniccato upatthanakusalo hoti, niecato anupatthanakusalo hot, 
—pe— suññatupatthanakusalo hot, abhinivesanupatthanakusalo 
hoti. Ñanipatthanakusalo hoti, aññãnanupatthanakusalo hoti. 
Sekkho vipassanam bhavento imehi dasahakarehi upatthanakusalo 
hot, Imehi dasahakarehi anupatthanakusalo hoti. 


Vitarago vipassanam bhavento katamehi dvadasahi akarehi 
upatthanakusalo hotl, katamehi dvadasahi akarehi anupatthana- 
kusalo hoti? 

Aniccato upatthanakusalo hoti, niccato anupatthanakusalo hot, 
—pe— ñanupatthanakusalo hotl, aññananupatthanakusalo hotl, 
visaññogupatthanakusalo hotl, saññoganupatthanakusalo hoH. 
Nirodhupatthanakusalo hot, sankharanupatthanakusalo hoti. 
Vitarago vIipassanam bhavento imehi dvadasahi akarehi upatthana- 
kusalo hoti, Imehi dvadasahi akarehi anupatthanakusalo hoti. 


Avajjitattä arammanipatthanakusalavasena indriyani samodha- 
netl, gocarañca pajanatl, samatthañca pativiJjhatl, —pe— dhamme 
samodhaneti, gocarañca paJanati, samatthañca pativiJJhati. 


Indriyani samodhanetti katham ¡ndriyani samodhaneti? 
Adhimokkhatthena saddhindriyam samodhanetl, —pe— samatha- 
nimittipatthanakusalavasena —pe— paggahanimittupatthana- 
kusalavasena —pe— avikkhepupatthanakusalavasena —pe— 
obhasupatthanakusalavasena —pe— sampahamsanupatthanakusala- 
vasena —pe— upekkhupatthanakusalavasena —pe— ekattupat- 
thanakusalavasena ——pe— Ñãnupatthanakusalavasena —pe— 
vimuttupatthana'kusalavasena —pe—. 


Aniccato upatthanakusalavasena —pe— niccato anupatthana- 
kulavasena —pe— Dukkhato upatthanakusalavasena —pe— Sukhato 
anupatthanakusalavasena —pe— Anattato upatthanakusalavasena 
—pe— Attato upatthanakusalavasena —pe— Khayato upatthana- 
kusalavasena —pe— Ghanato anupatthanakusalavasena —pe— 
Vayato upatthanakusalavasena —pe— Ayuhananupatthanakusala- 
vasena —pe— Viparinamupatthanakusalavasena —pe— Dhuvato 
anupatthanakusalavasena —pe— Animittupatthanakusalavasena 
—pe— Nimittanupatthanakusalavasena —pe— Appanihitupatthana- 
kusalavasena —pe— Panidhanupatthanakusalavasena —pe— 
Suññatipatthanakusalavasena —pe— Abhinivesanupatthanakusala- 
vasena —pe— Ñãnupatthanakusalavasena —pe— Aññãnãnupat- 
thanakusalavasena —pe— Visaññogupatthanakusalavasena —pe— 
Saññoganupatthanakusalavasena —pe— Nirodhupatthanakusala- 
vasena —pe— Sankharanupatthanakusalavasena IndriyanI samodha- 
neti, gocarañca paJanati, samatthañca pativIJJhaH. 





' eittipatthana - Syã. ? panidhi-anupatthãna - Machasam. 
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Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 1O biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 1o biểu 
hiện gì? Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về 
việc không thiết lập là thường còn; ...(như trên)...; là thiện xảo về 
việc thiết lập không tánh, là thiện xảo về việc không thiết lập sự cố 
chấp; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về việc không thiết 
lập vô trí. VỊ Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc 
thiết lập với 1o biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 
10 biểu hiện này. 

VỊ ha tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết 
lập với 12 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 
biểu hiện gì? 

Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc 
không thiết lập là thường còn; ...(như trên)...; là thiện xảo về việc 
thiết lập trí, là thiện xảo về việc không thiết lập vô trí; ... việc thiết 
lập sự không ràng buộc, ... việc không thiết lập sự ràng buộc; ... việc 
thiết lập sự diệt tận, ... việc không thiết lập các hành. VỊ lìa tham ái 
trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 12 biểu 
hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 biểu hiện này. 

Do bản thể của việc đã được hướng tâm, nhờ vào tác động của sự 
thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, (vị ấy) liên kết các quyền, nhận 
biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... (vị ấy) liên kết 
các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. 

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết ... nhờ vào tác động của 
sự thiện xảo về việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, ... việc thiết lập 
hiện tướng của sự ra sức, ... việc thiết lập sự không tản mạn, ... việc 
thiết lập ánh sáng, ... việc thiết lập sự hài lòng, ... việc thiết lập sự 
bình thản, ... việc thiết lập nhất thể, ... việc thiết lập trí, ... nhờ vào 
tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát, ... 


Nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, 
. nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc không thiết lập là 
thường còn, ... việc thiết lập là khổ não, ... việc không thiết lập là lạc, 
... việc thiết lập là vô ngã, ... việc không thiết lập là ngã, ... việc thiết 
lập là đoạn tận, ... việc không thiết lập là tiếp diễn, ... việc thiết lập là 
biến hoại, ... việc không thiết lập sự tích lấy (nghiệp), ... việc thiết lập 
sự chuyển biến, ... việc không thiết lập là vững bền, ... việc thiết lập 
vô tướng ... việc không thiết lập hiện tướng, ... việc thiết lập vô 
nguyện, ... việc không thiết lập nguyện ước, ... việc thiết lập không 
tánh, ... việc không thiết lập sự cố chấp, ... việc thiết lập trí, ... việc 
không thiết lập vô trí, ... việc thiết lập sự không ràng buộc, ... việc 
không thiết lập sự ràng buộc, ... việc thiết lập sự diệt tận, nhờ vào tác 
động của sự thiện xảo về việc không thiết lập các hành, (vị ấy) liên 
kết các quyền, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh 
tịnh. 


427 


Pafisanbhidamaggo I Mahduagggd - Indriuakatha 





Catusatthiya akarehi tinnannam Indriyanam vasIbhavata pañña 
asavanam khaye ñanam, katamesam tinnannam Indriyanam? 
Anaññataññassamitindriyassa aññindriyassa aññatavindriyassa. 

Anaññataññassamitindriyam kati thanan1 gacchati, aññindriyam 
kati thananl gacchati, aññatavindriyam kati thananI gacchati? 


Anaññataññassamitindriyam ekam thanam gacchatl, sotapatti- 
magsam. Aññindriyam cha thanani gacchati, sotapattiphalam. 
Sakadagamimagsam sakadagamiphalam anagamimagsam anagamiI- 
phalam arahattamagsgam, aññatavindriyam ekam thanam gacchati, 
arahattaphalam. 


Sotapattimagsakkhane anaññataññassamitindriyassa saddhin- 
driyam adhimokkhaparivaram hotl, viriyimdriyam paggaha- 
parivaram hotl, satindriyam upatthanaparivaram hotl, samadhin- 
driyam avikkhepaparivaram hotl, paññindriyam dassanaparivaram 
hoi, manindriyam vijananaparivaram hot, somanassindriyam 
abhisandanaparivaram' hotl jJviindriyam pavattasantatadhi- 
pateyyaparivaram hoi. Sotapatimagsakkhane Jata dhamma 
thapetva cittasamutthanam rupam, sabbeva kusala honti, sabbeva 
anasava honti, sabbeva niyyanika honti, sabbeva apacayagamino 
honti, sabbeva lokuttaram honti, sabbeva nibbanarammana honti. 
Sotapattimagsakkhane anaññataññassamTitindriyassa Imani 
atthindriyani sahajataparivara hontl, aññamaññaparivara honH], 
nissayaparivara honti, sampayuttaparivara honti, sahagata honHi, 
sahaJata honti, samsattha honti, sampayutta honti. Teva tassa akara 
ceva hontI parIvara ca. 


Sotapattiphalakkhane —pe— Arahattaphalakkhane aññatavin- 
driyassa saddhindriyam adhimokkhaparivaram hoti. —pe— 
Jnviindriyam pavattasantatadhipateyyaparivaram hoti. Arahatta- 
phalakkhane Jata dhamma sabbeva abyakata honti thapetva 
cittasamu{thanam rupam, sabbeva anasava honti, sabbeva lokuttara 
honti, sabbeva nibbanaranmana honti Arahattaphalakkhane 
aññatavindriyassa ImaniL atthimdriyan sahajataparivara honti, 
—pe— Teva tassa akara ceva hont parivara ca. li Imanl 
atthatthakanl catusatth1 honti. 


AÄsaväati katame te ãsaväa? Kamasavo bhaväsavo ditthãsavo 
aVv]JJasavo. 

Katthete asava khiyanti? Sotapattimagsena anavaseso ditthasavo 
khiyatll, apayagamaniyo kamasavo khiyatl, apayagamanIyo 
bhavasavo khiyati, apayagamanliyo aviJJasavo khiyatI; etth'ete asava 
khiyanti. Sakadagamimagsgena olarIko kamasavo khiyati, tadekattho 
bhavasavo khiyatl, tadekattho avljjasavo khiyat. Etthete asava 
khiyanti. 





' abhinandanaparivaram - Syã,PTS.  “parivara - SI1. 
3 atthakãni - PTS; attha-atthakãni - Machasam; atthadhikãni - Sĩ 1. 
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Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc. Của 3 quyền nào? Của vị tri 
quyên, của dĩ tri quyền, của cụ tri quyền. 


VỊ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyên đi đến bao 
nhiêu vị thế? Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? 


VỊ tri quyền đi đến một vị thế là Đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền đi 
đến sáu vị thế là Quả Nhập Lưu, Đạo Nhất Lai, Quả Nhất Lai, Đạo 
Bất Lai, Quả Bất Lai, Đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là 
Quả A-la-hán. 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Đạo Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không 
tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền. 


Vào sát-na Quả Nhập Lưu, ...(như trên)... Vào sát-na Quả A-la- 
hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự cương quyết là phụ trợ, 
...(như trên)... mạng quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận 
hành là phụ trợ. Vào sát-na Quả A-la-hán, các pháp được sanh ra, 
ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều 
là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế 
gian, tất cả đều có cảnh là Niết Bàn. Vào sát-na Quả A-la-hán, đối với 
cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh, ...(như trên)... 
Chính tám quyền này vừa là biểu hiện vừa là phụ trợ của cụ tri 
quyên. Như thế, tám lần tám này là sáu mươi bốn. 


Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, 
vô minh lậu. 


Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Nhờ vào Đạo Nhập Lưu, 
toàn thể tà kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được 
cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa 
đến khổ cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 
Nhờ vào Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 
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Anagamimaggena anavaseso kamasavo khiyati, tadekattho 
bhavasavo khiyatl, tadekattho avljjasavo khiyat. Etthete asava 
khiyanti. Arahattamaggena anavaseso bhavasavo khiyati, anavaseso 
avIJjasavo khiyati. Etth'ete asava khiyanI. 


Na tassa addittham'idhatthi kiñc1 
atho aviññatamaJanitabbam, 


tathagato tena samantacakkhu ti. 


Samantacakkhuti kenatthena samantacakkhu? Cuddasa 
buddhañanami: dukkhe ñanam buddhañanam, dukkhasamudaye 
ñanam buddhañanam, —pe— sabbaññutañanam buddha ñanam, 
anavaranañanam buddhañanam, imani cuddasa buddhañanam1. 
Imesam cuddasannam buddhañananam attha ñananl 
savakasadharanani, cha ñananl asadharananli savakehI. 


“Yavata dukkhassa dukkhattho ñato, aññato dukkhattho nattht 
samantacakkhUu. Yam samantacakkhu, tam paññindriyam, 
paññmndriyassa vasena adhimokkhatthena saddhindriyam, 
paggahatthena  viriyindriyam, upatthanatthena satindriyam, 
avikkhepatthena samadhindriyam. 

“Yavata dukkhassa dukkhattho dittho vidito sacchikato phassito 
paññaya, aphassito paññaya dukkhattho natthfti samantacakkhu. 
Yam samantacakkhu, tam paññindriyam, paññindriyassa vasena 
adhimokkhatthena saddhindriyam, paggahatthena viriyindriyam, 
upatthanatthena satindriyam, avikkhepatthena samadhindriyam. 


'Yavata samudayassa samudayattho —pe— “Yavata nirodhassa 
nirodhattho —pe— 'Yavatäa maggassa maggattho —pe— “Yavata 
atthapatsambhidaya atthapatisambhidatho —pe—  “Yavata 
dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattho —pe— “Yavata 
nirutipatisambhidaya niruttipatisambhidatho —pe— '“Yavata 
patibhanapatisambhidaya  patibhanapatisambhidattho —Dpe— 
'Vavata Indriyaparopariyate ñanam —pe— 'Yavata sattanam 
asayanusaye ñanam —pe— “Yavata yamakapatilhre ñanam —pe— 
*Yavata mahakarunasamapattiya ñanam —pe— Yavata sadevakassa 
lokassa samarakassa sabrahmakassa sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussaya dittham sutam mutam viãñatam pattam 
parlyesitam anuvicaritam manasa, tam” ñatam dittham viditam 
sacchikatam phassitam paññaya, aphassitam paññãaya natthfti 
samantacakkhu. Yam samantacakkhu, tam paññindriyam, 
paññmndriyassa vasena adhimokkhatthena saddhindriyam, 
paggahatthena  viriyindriyam, upatthanatthena satindriyam, 
avikkhepatthena samadhindriyam. 





' adittham - Syã, PTS. ° “tam iti - Sya, PTS potthakesu natthi. 
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Nhờ vào Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. Nhờ 
vào Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh 
lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 


Không gì ở nơi đâu = không được thấu bởi Ngài, 
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến, 


Ngài biết rõ tất cả mọi điều có thể biết, 
Uì thế đức Như Lai là u† có Toàn Nhãn. 


Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? Mười bốn Phật trí: Trí 
về Khổ là Phật trí. Trí về nhân sanh Khổ là Phật trí. ...(nt)... Trí Toàn 
Giác là Phật trí. Trí không bị ngăn che là Phật trí. Đây là 14 Phật trí. 
Trong số 14 Phật trí, có 8 loại trí là phổ thông đến các vị Thinh Văn, 
6 loại trí (sau cùng) là không phổ thông đến các vị Thinh Văn. 


“Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ là đã được biết, không có ý 
nghĩa (nào) của Khổ là không được biết là Toàn Nhãn. Điều gì là 
Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ quyền, có 
tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, 
có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, có định quyền theo ý nghĩa 
không tản mạn. 


“Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ là đã được thấy, đã được 
biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ, không có ý 
nghĩa (nào) của Khổ là không được chạm đến bởi tuệ là Toàn Nhãn. 
Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. ...(như trên)... 


“Cho đến ý nghĩa của nhân sanh (Khổ) đối với nhân sanh (Khổ)... 
“Cho đến ý nghĩa của sự diệt tận (Khổ) đối với sự diệt tận (Khổ) ... 
“Cho đến ý nghĩa của Đạo đối với Đạo ... Cho đến ý nghĩa của sự 
phân tích ý nghĩa đối với sự phân tích ý nghĩa ... Cho đến ý nghĩa của 
sự phân tích pháp đối với sự phân tích pháp ... Cho đến ý nghĩa của 
sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn từ... 'Cho đến ý nghĩa 
của sự phân tích phép biện giải đối với sự phân tích phép biện giải ... 
“Cho đến trí biết được khả năng của người khác ... “Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... “Cho đến trí 
song thông ... “Cho đến trí về sự thể nhập đại bi ... Cho đến điều đã 
được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã 
đạt đến, đã được tâm cầu, đã được đeo đuổi bởi tâm trí của thế gian 
tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, điều ấy là được biết, 
đã được thấy, đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ, không gì là không được chạm đến bởi tuệ” là Toàn Nhãn. 
Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ 
quyên, có tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý 
nghĩa ra sức, có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, có định quyền 
theo ý nghĩa không tản mạn. 
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Saddahanto pagganhatl, pagganhanto saddahati. Saddahanto 
upatthapetli, upatthapento saddahati. Saddahanto samadahatl, 
samadahanto saddahati saddahanto pajJanatIl, paJananto saddahatLi. 
Pagganhanto upatthapetl, upatthapento pagganhati. Pagganhanto 
samadahatl, samadahanto pagganhatl Pagganhanto pajanatl, 
pajananto pagganhatl Pagganhanto saddahati saddahanto 
pagganhati. Upatthapento samadahati, samadahanto upatthapeti. 
Upatthapento pajanati, paJananto upatthapeti Upatthapento 
saddahatl, saddahanto upatthapetl Upatthapento pagganhatl, 
pagganhanto upatthapet. Samadahanto pajanal, pajananto 
samadahati  Samadahanto saddahati, saddahanto samadahati. 
Samadahanto pagganhati, pagganhanto samadahati. Samadahanto 
upatthapetll, upatthapento samadahati. Pajananto saddahatl, 
saddahanto paJanatIi. Pajananto pagganhati. Pagganhanto paJanati. 
Pajanano upatthapetl, upatthapento paJanaH. Pajananto 
samadahati, samadahanto paJanati. 


Saddahitatta paggahitam, paggahitatta saddahitam; saddahitatta 
upatthapitam, upatthapitatta saddahitam; saddahitatta 
samadahitam, samadahitatta saddahitam; saddahitatta paJanitam, 
paJanitatta saddahitam; paggahitattä upatthapitam, upatthapitatta 
paggahitam; paggahitatta samadahitam, samadahitatta paggahitam; 
paggahitatta pajanitam, paJanitatta paggahiam; paggahitatta 
saddahitam, saddahitatta paggahitam; upatthapitatta samadahitam, 
samadahitatta upatthapitam; upatthapitatta paJanitam, paJanitatta 
upatthapitam; upatthapitatta saddahitam, saddahitatta upattha- 
pitam; upatthapitatta paggahitam, paggahitatta upatthapitam; 
samadahitatta paJanitam, paJanitatta samadahitam; samadahitatta 
saddahitam, saddahitatta samadahitam; samadahitatta paggahitam, 
paggahitatta samadahitam; samadahrtatta upatthapitam, 
upatthapitatta samadahitam; paJanitatta saddahitam, saddahitatta 
pajantam; pajanitata paggahiam, paggahitatta paJanitam; 
paJjanitatta upatthapitam, upatthapitatta paJjanitam; paJanitatta 
samadahitam, samadahitatta paJanitam. 


Yam buddhacakkhu, tam buddhañanam; yam buddhañanam, 
tam buddhacakkhu, yena cakkhuna tathagato satte passatl 
apparaJakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare 
dvakare suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajJjabhaya- 
dassavino' appekacce na paralokavaJjabhayadassavino. 





' bhayadassävine - Sya. 
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Trong khi có đức tin vị ấy ra sức, trong khi ra sức vị ấy có đức tin; 
trong khi có đức tin vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy có đức tin; 
trong khi có đức tin vị ấy tập trung (tâm), trong khi tập trung (tâm) 
vị ấy có đức tin; trong khi có đức tin vị ấy nhận biết, trong khi nhận 
biết vị ấy có đức tin. Trong khi ra sức vị ấy thiết lập, trong khi thiết 
lập vị ấy ra sức; trong khi ra sức vị ấy tập trung (tâm) ...; trong khi ra 
sức vị ấy nhận biết ...; trong khi ra sức vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy ra sức. Trong khi thiết lập vị ấy tập trung (tâm), trong 
khi tập trung (tâm) vị ấy thiết lập; trong khi thiết lập vị ấy nhận biết, 
..; trong khi thiết lập vị ấy có đức tin, ...; trong khi thiết lập vị ấy ra 
sức, trong khi ra sức vị ấy thiết lập. Trong khi tập trung (tâm) vị ấy 
nhận biết, trong khi nhận biết vị ấy tập trung (tâm); trong khi tập 
trung (tâm) vị ấy có đức tin ...; trong khi tập trung (tâm) vị ấy ra sức, 
..; trong khi tập trung (tâm) vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy 
tập trung (tâm). Trong khi nhận biết vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy nhận biết; trong khi nhận biết vị ấy ra sức ...; trong khi 
nhận biết vị ấy thiết lập ...; trong khi nhận biết vị ấy tập trung (tâm), 
trong khi tập trung (tâm) vị ấy nhận biết. 


Ra sức nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân ra sức; 
được thiết lập nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được 
thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản 
thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản thân có đức tin, có đức tin 
nhờ bản thân nhận biết. Được thiết lập nhờ bản thân ra sức, ra sức 
nhờ bản thân được thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân ra sức ...; 
nhận biết nhờ bản thân ra sức ...; có đức tin nhờ bản thân ra sức, ra 
sức nhờ bản thân có đức tin. Được định tĩnh nhờ bản thân được thiết 
lập, được thiết lập nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản 
thân được thiết lập ...; có đức tin nhờ bản thân được thiết lập ...; ra 
sức nhờ bản thân được thiết lập, được thiết lập nhờ bản thân ra sức. 
Nhận biết nhờ bản thân được định tĩnh, được định tính nhờ bản 
thân nhận biết; có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh ...; ra sức 
nhờ bản thân được định tính ...; được thiết lập nhờ bản thân được 
định tĩnh, được định tĩnh nhờ bản thân được thiết lập. Có đức tin 
nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân có đức tin; ra sức 
nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân ra sức; được thiết 
lập nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân được thiết lập; 
được định tĩnh nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được định tĩnh. 

Điều gì là Phật Nhãn, điều ấy là Phật Trí. Điều gì là Phật Trí, điều 
ấy là Phật Nhãn. Nhờ vào nhãn ấy, đức Như Lai nhìn thấy các chúng 
sanh có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc 
sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, dễ 
hướng dẫn và khó hướng dãn, một số chúng sanh thấy được sự sợ 
hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 
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Pafisanbhidamaggo I Mahduagggd - Indriuakatha 





Apparajakkhe maharajakkheti saddho puggalo 
apparaJakkho, assaddho puggalo maharajakkho; araddhaviriyo 
puggalo apparajakkho, kusito puggalo maharajakkho; upatthitasat' 
puggalo apparajakkho, mutthassai puggalo maharajakkho; 
samahito puggalo apparaJakkho; asamahito puggalo maharaJakkho; 
paññava puggalo apparaJakkho, duppañño puggalo maharaJakkho. 


Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo, 
assaddho puggalo mudindriyo, —pe— paññava puggalo tikkhindriyo, 
duppañño puggalo mudindriyo. 


Svakäre dvakareti saddho puggalo svakaro, assaddho puggalo 
dvakaro; —pe— paññava puggalo svakaro, duppañño puggalo 
dvakaro. 


Suviññapaye duviññäpayeti saddho puggalo suviññapayo, 
assaddho puggalo duviãñapayo; —pe— paññava puggalo 
suviññapayo, duppañño puggalo duviññapayo. 


Appekacce paralokavajjabhayadassävino appekacce na 
paralokavajjabhayadassävinoti saddho puggalo paralokavajJJa- 
bhayadassavi, assaddho puggalo na paralokavajJjabhayadassavi; 
—pe— paññava puggalo paralokavajjabhayadassavil duppañño 
puggalo na paralokavaJjabhayadassavI. 


Lokoti khandhaloko dhatuloko ayatanaloko vipattibhavaloko 
vipattisambhavaloko sampattibhavaloko sampattisambhavaloko. 


Eko loko: sabbe satta aharatthitika, dve loka: namañca rupañca, 
tayo loka: tisso vedana, cattaro loka: cattaro ahara, pañca loka: 
pañcupadanakkhandha, cha loka: cha aJJjhattikani ayatananl, satta 
lokã: satta viññanatthitiyo, attha loka: attha lokadhamma, nava loka: 
nava sattavasa dasa loka: dasayatananl dvadasa loka: 
dvadasayatanani, attharasa loka: attharasa dhatuyo. 


Vajjanti sabbe kilesa vaJja, sabbe duccarita vajJJa, sabbe 
abhisankhara vaJJa, sabbe bhavagamikamma vaJja. Iti Imasmiñca 
loke Imasmilñca vajjle tibba bhayasañña paccupatthta honh, 
seyyathap1 ukkhittasike vadhake. 

Imehi paññasaya akarehi Imani pañcindriyanl Janati passati 
aññatI patIvijjhatTi. 

Tatiyo bhanavaro. 
Indriyakathä samattä. 





' npatthitassati - Machasam. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề QuuềÊn 





Có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều: Người có 
đức tin là có mắt bị vấy bụi ít, người không có đức tin là có mắt bị vấy 
bụi nhiều. Người có sự cố gắng tỉnh tấn ... bị vấy bụi ít, người biếng 
nhác ... bị vấy bụi nhiều. Người có niệm được thiết lập ... bị vấy bụi 
ít, người có niệm bị quên lãng ... bị vấy bụi nhiều. Người định tĩnh ... 
bị vấy bụi ít, người được định tính ... bị vấy bụi nhiều. Người có tuệ 
là có mắt bị vấy bụi ít, người có tuệ kém là có mắt bị vấy bụi nhiều. 


Có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt: Người có đức 
tin là có giác quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan 
cùn lụt. ...(như trên)... Ñgười có tuệ là có giác quan sắc sảo, người có 
tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt và có tánh khí tôi: Người có đức tin là có 
tánh khí tốt, người không có đức tin là có tánh khí tồi. ...(như trên)... 
Người có tuệ là có tánh khí tốt, người có tuệ kém là có tánh khí tồi. 

Dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ 
hướng dẫn, người không có đức tin là khó hướng dẫn. ...(như trên)... 
Người có tuệ là dễ hướng dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn. 


Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác: 
Người có đức tin thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế 
giới khác, người không có đức tin không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi 
và sự (tái sanh) vào thế giới khác ...(nt)... Ñgười có tuệ thấy được sự 
sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có tuệ kém 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 

Thế giới: Thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của 
các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới 
có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. 

Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai 
thế giới là danh và sắc. Ba thế giới là 3 thọ. Bốn thế giới là 4 loại vật 
thực. Năm thế giới là 5 thủ uẩn. Sáu thế giới là 6 nội xứ. Bảy thế giới 
là 7 trụ xứ của thức. Tám thế giới là 8 pháp thế gian. Chín thế giới là 
9 nơi cư trú của chúng sanh. Mười thế giới là 1o xứ. Mười hai thế 
giới là 12 xứ. Mười tám thế giới là 18 giới. 

Tội lỗi: Tất cả phiền não là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả 
các hành là tội lõi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lõi. Như thế, 
tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế giới này và về tội lỗi này đã 
được đề cập, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc chém 
giết có thanh gươm đã được vung lên. 

(VỊ ấy) biết được, thấy được, hiếu được, thấu triệt năm quyền này 
thông qua 5o biểu hiện này. 

Tụng Phẩm thứ ba. 
Phân Giảng vê Quyền được đầy đủ. 
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V. VIMOKKHA KATHA 


[Savatthinidanami]' 


“Tayome bhikkhave, vimokkha, katame tayo? Suññato vimokkho, 
animitto vimokkho, appanThito vimokkho. Ime kho bhikkhave, tayo 
vimokkha.” 


Apica- atthasatthi vimokkha: suññãato vimokkho, animitto 
vimokkho, appamihito vimokkho, aJjhattavutthano vimokkho, 
bahiddhavutthano vimokkho, dubhatovutthano vimokkho, 
aJjhattavutthana cattaro vimokkha, bahiddhavutthana cattaro 
vimokkha, dubhatovutthana cattaro vimokkha, aJJhattavutthananam 
anuloma cattaro vinmokkha, bahiddhavutthananam anuloma cattaro 
vimokkha, dubhatovutthananam anuloma cattaro vimokkha, 
aJJhattavutthanapatippassaddh? cattaro vimokkha, bahiddha- 
vutthanapatippassaddhi cattaro vimokkha, dubhatovutthana- 
patIppassaddhI cattaro vimokkha. “Rup1 rupani passatfti vimokkho, 
ajhattam arupasañấi bahiddharupan passatti vimokkho, 
subhanteva adhimutto hotfti vimokkho. Akasanañcayatana- 
samapattivimokkho, viãñanañcayatanasamapattivimokkho, aklã- 
caññayatanasamapattivimokkho,  nevasaññanasaññayatanasama- 
pattivimokkho, saññavedayitanirodhasamapattivimokkho. Samaya- 
vimokkho, asamayavimokkho, samayiko" vimokkho, asamayiko 
vimokkho. Kuppo vimokkho akuppo vimokkho. Lokiyo vimokkho, 
lokuttaro vimokkho, sasavo vimokkho, anasavo vimokkho. Samiso 
vimokkho, niramiso vimokkho, niramisa! niramisataro vimokkho, 
panihito vimokkho, appanihito vimokkho, panThitapatippassaddhi 
vimokkho. Saññutto vimnokkho, visaññutto vimokkho, 
ekattavimokkho, nanattavinmokkho, saññavimokkho, ñanavimokkho, 
sItisiyavimokkho, ° J]hanavimokkho, anupada cittassa vimokkho. 


Vimokkhuddeso. 


Katamo suññato vimokkho? “Idha bhikkhu araññagato vã 
rukkhamnlagato vã suññagaragato va I1 patisañcikkhati: 
'Suññamidam attena va attaniyena väÌti. “So tattha abhinivesam na 
karotÏti suññato vimokkho. Ayam suññato vimokkho. 





' paripunnanidäna - Syä, Sĩ, PTS; puramanidaänam - Machasam. 
° a]jhattavutthanä patipassaddhi - Sya, PTS, Sĩ. 
*samäyiko -Pu.  ““nirãmisäti tãyi potthake natthi. sitisitävimokkho - Pu. 
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V. GLẢNG VỀ GIẢI THOÁT: 


[Duyên khởi ở SävatthI] 

Này các tỳ khưu, đây là ba giải thoát. Ba là gì? Không tánh giải 
thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Này các tỳ khưu, đây 
là ba giải thoát. 

Và còn có 68 giải thoát: không tánh giải thoát, vô tướng giải 
thoát, vô nguyện giải thoát, giải thoát có sự ly khai nội phần, giải 
thoát có sự ly khai ngoại phần, giải thoát có sự ly khai cả hai (nội 
ngoại phần), bốn giải thoát có sự ly khai nội phần, bốn giải thoát có 
sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại 
phần), bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần, bốn giải 
thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát thuận theo 
các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần), bốn giải thoát tịnh do sự ly 
khai nội phần, bốn giải thoát tịnh do sự ly khai ngoại phần, bốn giải 
thoát tịnh do sự ly khai cả hai (nội ngoại phần), “Có sắc, (vị ấy) thấy 
các sắc” là giải thoát, “Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các 
sắc thuộc ngoại phần là giải thoát, Khuynh hướng thuần về điều tốt 
đẹp' là giải thoát, sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là 
giải thoát, sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng là giải thoát, giải thoát có thời hạn, 
giải thoát vô thời hạn, giải thoát phụ thuộc thời hạn, giải thoát không 
phụ thuộc thời hạn, giải thoát có thể chuyển đổi, giải thoát không thể 
chuyển đổi, giải thoát thuộc thế gian, giải thoát vượt trên thế gian, 
giải thoát còn lậu hoặc, giải thoát không còn lậu hoặc, giải thoát còn 
hệ lụy vật chất, giải thoát không còn hệ lụy vật chất, giải thoát không 
còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất, ước 
nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát, an tịnh ước nguyện giải 
thoát, giải thoát bị ràng buộc, giải thoát không bị ràng buộc, giải 
thoát có bản chất giống nhau, giải thoát có bản chất khác nhau, giải 
thoát do tưởng, giải thoát do trí, giải thoát có sự bình lặng, giải thoát 
do thiền, giải thoát của tâm không chấp thủ. 


Phân giải thích về Giải Thoát. 


Không tánh giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, 
hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: 
“Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự 
ngã.” “VỊ ấy không cố chấp vào điều ấy' là không tánh giải thoát. Đây 
là không tánh giải thoát. 
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Pafisambhidarmnaggo I Mahquagga - Vimokkhakatha 





Katamo animitto vimokkho? Idha bhikkhu araññagato va 
rukkhamnlagato vã suññagaragato va 1t patisañcikkhati: 
'suññamidam attena vã attaniyena vai. So tattha nimittam na 
karotTti animitto vimokkho. Ayam animitto vimokkho. 


Katamo appanihito vimokkho? Idha bhikkhu araññagato va 
rukkhamulagato va suññagaragato va It patisañcikkhati: 
Suññamidam attena va attaniyena vali. So tattha panidhim na 
karotïti appanThito vimokkho. Ayam appanThito vimokkho. 


Katamo aJjhattavutthano vimokkho? Cattari jhananl. Ayam 
aJjhattavutthano vimokkho. 


Katamo bahiddhavutthano vimokkho: catasso arũpasamapattiyo, 
ayam bahiddhavutthano vimokkho. 


Katamo dubhatovutthano vimokkho? Cattaro ariyamagga. Ayam 
dubhatovutthano vimokkho. 


Katame ajJJhattavutthana cattaro vimokkha? Pathamam Jhanam' 
nIvaranehi vutthati, dutyam jhanam vitakkavicarehi vutthatl, 
tatiyam Jjhanam pitiya vutthatl, catuttham Jjhanam sukhadukkhehi 
vutthati. Ime aJjhattavutthana cattaro vimokkha. 


Katame bahiddhavutthana cattäro vimokkha? Akãsanañca- 
yatanasamapatti rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya 
vutthat, viãñanañcayatanasamapatI akasanañcayatanasaññaya 
vutthat,  aklñcaññayatanasamapati viãñanañcayatanasaññaya 
vutthat, nevasaññanasaññayatanasamapati akiãcaññayatana- 
saññaya vutthati. Ime bahiddhavutthana cattaro vimokkha. 


Katame dubhatovutthana cattaro vimokkha? Sotapattimaggo 
sakkayaditthivicikicchasllabbataparamasa ditthanusaya vicikiccha- 
nusaya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, 
bahiddha ca sabbanimittehi vutthat; sakadagamimaggo olarika 
kamaragasaññojana patighasaññojana olarlka kamaraganusaya 
patighanusaya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca 
vutthat, bahiddha ca sabbanimitehi vutthati; anagamimaggo 
anusahagata kamaragasaññojana patighasaññojana anusahagata 
kamaraganusaya patighanusaya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vutthati, bahiddha ca sabbanimitteh1 vutthati; 





' pathamajjhãnam - Syã, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Vô tướng giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc 
đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều 
này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.” 
“VỊ ấy không tạo ra hiện tướng" là vô tướng giải thoát. Đây là vô 
tướng giải thoát. 


Vô nguyện giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, 
hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: 
“Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự 
ngã.” “VỊ ấy không ước nguyện điều ấy' là vô nguyện giải thoát. Đây là 
vô nguyện giải thoát. 


Giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Là bốn thiền. Đây là giải 
thoát có sự ly khai nội phần. 

Giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Là bốn sự chứng đạt 
(thiền) vô sắc. Đây là giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 


Giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là gì? Là bốn 
Thánh Đạo. Đây là giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 


Bốn giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Sơ thiền thoát ra khỏi 
các pháp ngăn che, nhị thiền thoát ra khỏi tâm và tứ, tam thiền thoát 
ra khỏi hỷ, tứ thiền thoát ra khỏi lạc và khổ. Đây là bốn giải thoát có 
sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Sự chứng đạt không 
vô biên xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất 
bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt; sự chứng đạt thức vô biên xứ thoát 
ra khỏi sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ; sự chứng đạt vô sở hữu 
xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ; sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ. 
Đây là bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 


Bốn giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là gì? Đạo 
Nhập Lưu thoát ra khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghị, 
sự bám víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghỉ ngủ 
ngầm, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) 
các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đạo Nhất Lai 
thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có 
tính chất thô thiển, ái dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm có tính chất 
thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đạo 
Bất Lai thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần. 
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Arahattamagsgo ruparaga aruparaga mana uddhacca avijjaya 
mananusaya bhavaraganusaya av]jjanusaya vutthat, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca vutthatl, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati. Ime dubhatovutthana cattaro vimokkha. 


Katame ajjhattavutthananam anuloma cattaro vimokkha? 
Pathamam Jjhanam patilabhatthaya vitakko ca vicaro ca pIH ca 
sukhañca cittekaggata ca, dutiyam Jjhanam patilabhatthaya —pe— 
taiyam jhanam patilabhatthaya _—pe— catuttham jhanam 
patilabhatthaya vitakko ca vicaro ca pIti ca sukhañca cittekaggata ca. 
Ime aJJhattavutthananam anuloma cattaro vimokkha. 


Katame bahiddhavutthananam anuloma cattaro vimokkha? 
Akasanañcayatanasamapattim patilabhatthaya vitakko ca vicäro ca 
pIH ca sukhañca cittekaggata ca, viññanañcayatanasamapattim — 
pe— aklãñcaññayatanasamapattim —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapattim patilabhatthaya vitakko ca vicaro ca pIti ca sukhañca 
citekaggata ca. Ime bahiddhavutthananam anuloma cattaro 
vimokkha. 


Katame dubhatovutthananam anuloma cattaro vimokkha? 
Sotapatimagsam patilabhatthaya aniccanupassana dukkha- 
nupassana anattanupassana, sakadagamimagsam patilabhatthaya 
—pe— anagamimagsam  patilabhatthaya —pe—  arahatta- 
mageam  patilabhatthaya aniccanupassana dukkhanupassana 
anattanupassana. Ime dubhatovutthananam anuloma cattaro 
vimokkha. 


Katame aJJhattavutthana'patippassaddhrT cattaro vimokkha? 
Pathamassa jhanassa? patlabho va vipako va, dutiyassa 
Jhanassa —pe— tatiyassa Jjhanassa —pe— catutthassa Jhanassa 
patlabho va vipako va. Ime aJJhattavutthanapatippassaddhI cattaro 
vimokkha. 


Katame bahiddhavutthana'patippassaddhi cattaro vimokkha? 
Äkãsãnañcãyatanasamäpattiyä paHabho va vipako va, 
viãñanañcayatanasamapattiya —pe— akiãcaññayatanasamapattiya 
—pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiya patilabho va vipako va. 
Ime bahiddhavutthanapatippassaddhi cattaro vimokkha. 


Katame dubhatovutthanapatippassaddhi cattaro vimokkha? 
Sotapattimaggassa sotapattiphalam, sakadagamimaggassa sakada- 
gamiphalam, anagamimagsassa anagamiphalam, arahattamaggassa 
arahattaphalam. Ime dubhatovutthanapatippassaddhi  cattaro 
vimokkha. 





' a]j]hattavutthãnã - Syä, PTS. 
ˆ pathamajjhãnassa - Syä, PTS. 
3 bahiddhãvutthãnã - Syã, PTS. 
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Đạo A-la-hán thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, 
vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đây là bốn giải 
thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần là gì? Tầm tứ hỷ 
lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sơ thiền, 
...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu nhị thiền, ...(như trên)... 
nhằm mục đích thành tựu tam thiền, tâm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất 
của tâm nhằm mục đích thành tựu tứ thiền. Đây là bốn giải thoát 
thuận theo các sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần là gì? Tâm tứ 
hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sự chứng 
đạt không vô biên xứ, ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ, tầm tứ hý lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Đây là bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần. 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là 
gì? Quán xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán xét về vô ngã 
nhằm mục đích thành tựu Đạo Nhập Lưu, ...(như trên)... nhằm mục 
đích thành tựu Đạo Nhất Lai, ...(như trên)... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Bất Lai, quán xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán 
xét về vô ngã nhằm mục đích thành tựu Đạo A-la-hán. Đây là bốn 
giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 


Bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần là gì? Sự thành tựu 
hoặc nghiệp quả của sơ thiền, ...(như trên)... của nhị thiền, ...(như 
trên)... của tam thiền, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của tứ thiền. 
Đây là bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? 
Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt không vô biên xứ, 
...(như trên)... của sự chứng đạt thức vô biên xứ, ...(như trên)... của 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát tịnh do 
sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 


Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại 
phần) là gì? Quả Nhập Lưu của Đạo Nhập Lưu, Quả Nhất Lai của 
Đạo Nhất Lai, Quả Bất Lai của Đạo Bất Lai, Quả A-la-hán của Đạo A- 
la-hán. Đây là bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai 
(nội ngoại phần). 
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Katham “rupI rupani passatrti vimokkho? Idhekacco aJJhattam 
paccattam milanimittam manasikarotl, mlasaññam patilabhatIl, so 
tam nimittam suggahitam karotl, sũpadharitam upadharetl, 
svavatthitam avatthapeti' so tam nimittam suggahitam katva 
supadharittam upadharetva svavatthitam avatthapetva bahiddha 
mlanimitte cittam upasamharatl, nilasaññam patllabhati. So tam 
nimittam suggahitam karotl, supadharitam upadhareti, svavatthitam 
avatthapetl,' so tam nimittam suggahitam katva supadharitam 
upadharetva svavatthtam? avatthapetva asevat bhavetI 
bahulikarol. Tassa evam hoti “AjJjhattañca bahiddha ca 
ubhayamidam rupanti rupasaññ1 hot. 


Idhekacco aJjhatam paccatam pItanmittamn —pe— 
lohitanimittam —pe— odatanimittam manasikaroti, odatanimittam 
patlabhatl; so tam nimittam suggahitam karotl, supadharitam 
upadharetil, svavatthitam avatthapeti;' so tam nimittam suggahitam 
katva supadharitam upadharetva svavatthtam avatthapetva 
bahiddha odatanmite citam upasamharatl odatasaññam 
patlabhatl; so tam nimittam suggahitam karotl, supadharitam 
upadhareti, svavatthitam avatthapetl, so tam nimittam suggahitam 
katva supadharitam upadharetva svavatthitam avatthapetva asevatI 
bhaveti bahulikaroti. Tassa evam hoti: “Ajjhattañca bahiddha ca 
ubhayamidam rupanti rũpasaññ1I hoti. Evam “rupI rũpani passatTti 
vimokkho. 


Katham 'aJjhattam arupasaññr bahiddha rupanil passatTti 
vimokkho? Idhekacco ajjhatam paccatam nilanmittam na 
manasikarotl, nilasaññam na patilabhatl, bahiddha milanimitte 
citam upasamharatl, mlasaññam patilabhatl; so tam nimittam 
suggahtam karotl, supadharitam upadharetl, svavatthitam 
avatthapetl. So tam nimittam suggahitam katva supadharitam 
upadharetva svavatthitam avatthapetva asevati bhaveti bahulikaroti. 
Tassa evam hoti: “Ajjhattam arupam bahiddha rupamidanti 
rũpasañ1 hoH. 


Idhekacco aJjhatam paccatam pItanmittamn —pe— 
lohitanimittam —pe— odatanimittam na manasikaroti, odatasaññam 
na patlabhaiH, bahiddha odatanimite cittam upasamharatl, 
odatatasaññam patilabhatl; so tam nimittam suggahitam karotl, 
supadhartam upadharetl, svavatthtam avatthapel; so tam 
nimittam suggahitam katva supadharitam upadharetva svavatthitam 
avatthapetva asevat bhaveti bahulikaroi. Tassa evam hoti: 
“AJjhattam arũpam bahiddha rupamidanti rupasaññI hoti. Evam 
“ajjhattam arupasaññ1 bahiddha rupani passatïti vimokkho. 





' vavatthäapeti - Pu. 
” savatthitam - Sĩ 2. 
3 arũpasaññi - Syä, Sĩ 1, 2. 
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“Có sắc, (vị ấy) thấy các sắc là giải thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản 
thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện 
tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, 
nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi làm cho hiện 
tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu 
lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vị ấy chuyên chú 
tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự nghĩ 
tưởng về màu xanh. VỊ ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã 
khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được 
nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện 
tướng đã khéo được nhận định, vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn. Vị ấy khởi ý như vầy: “Sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại 
phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc. 

Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng ...(nt)... hiện tướng 
màu đỏ ...(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản thân và 
thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy 
khéo được nắm giữ, ...(nt)... Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo 
được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu 
trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị 
ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... Sau khi đã làm 
cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(n†)... vị ấy rèn luyện, tu tập, 
làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như vầy: “Sắc này 
thuộc cả hai nội phần và ngoại phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc. “Có 
sắc, (vị ấy) thấy các sắc” là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 


“Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các sắc thuộc ngoại 
phần là giải thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây có người không tác 
ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và không thành 
tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện 
tướng màu xanh thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về 
màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... 
Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy 
rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại phần” là có sự nghĩ 
tưởng về sắc. 

Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu vàng ...(nt)... hiện 
tướng màu đỏ ...(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản 
thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy chuyên 
chú tâm vào hiện tướng màu trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự 
nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng khéo được nắm 
giữ, ...(nt)... Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
...(nt)... vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. VỊ 
ấy khởi ý như vầy: “Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại 
phần.” “Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các sắc thuộc 
ngoại phần là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 


443 


Pafisambhidarmnaggo I Mahquagga - Vimokkhakatha 





Katham subhanteva adhimutto' hotti vimokkho? Idha bhikkhu 
metta sahagatena cetasa ekam disam phariva viharatl, tatha 
dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim.? Iti uddhamadho tiriyam 
sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mettasahagatena cetasa 
vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajJJjena? pharitva 
viharati, mettaya bhavitattä satta appatikulat honti Karuna- 
sahagatena cetasa ekam disam —pe— karunaya bhavitatta satta 
appatikula honti. Muditasahagatena cetasa ekam disam —pe— 
muditaya bhavitatta satta appatikula honti. Upekkhasahagatena 
cetasa ekam disam —pe— upekkhaya bhavitatta satta appatikula 
honti. Evam “subhanteva adhimutto hotTti vimokkho. 


Katamo akasanañcayatanasamapattivimmokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso rupasaññanam samatikkama patIghasaññanam atthangama 
nanattasaññanam  amanasikara “ananto akasoti akasanañ- 
cayatanam  upasampalJa viharati. Ayam  akasanañcayatana- 
samapattivimokkho. 


Katamo  viññanañcayatanasamapattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma “anantam viãñanan ti 
viññanañcayatanam upasampaJJa viharati. Ayam viãñanañcayatana- 
samapattivimokkho. 


Katamo akiñcaññayatanasamapattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso viññanañcayatanamn samatkkamma “natthi kiãcft 
aklñcaññayatanam upasampaJja viharati. Ayam akiñcaññayatana- 
samapattivimokkho. 


Katamo nevasaññanasaññayatanasamapattivimokkho?  Idha 
bhikkhu sabbaso akiãcaññayatanam samatikkamma nevasañña- 
nasaññayatanam upasampajja viharati. Ayam nevasaññanasañña- 
yatanasamapattivimokkho. 


Katamo saññavedayItanirodhasamapattivimokkho? Idha 
bhkkhu sabbaso nevasaññanasaññayatanam  samatikkamma 
saññavedayItanirodham upasampaJJa viharati. Ayam saññavedayita- 
nirodhasamapattivimokkho. 


Katamo samayavimokkho? Cattari ca jhananl, catasso ca 
arupasamapattiyo. Ayam samayavimokkho. 


Katamo asamayavimokkho? Cattaro ca arlyamagga, cattäri ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam asamayavimokkho. 


Katamo samaylko vimokkho? Cattarl ca Jhananl, catasso ca 
aruipasamapattiyo. Ayam samayIko vimokkho. 





' ađhimatto - PTS; ađhimokkho - Sĩ 1, 2. 
ˆ catuttham - Machasam, Sya, Sĩ 1, PTS. 
3 abyapajjhena - Syä, Sĩ 1, PTS. 

* appatikilã - Sĩ 1, 2. 
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'Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp' là giải thoát là (có ý nghĩa) 
thế nào? Ơ đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm từ ái rồi an 
trú, như vậy phương thứ nhì, như vậy phương thứ ba, như vậy 
phương thứ tư. Như thế vị ấy lan tỏa với tâm từ ái, bao la, lớn mạnh, 
vô lượng, không thù nghịch, không sân độc ở phía trên, ở phía dưới, 
ở phương ngang, ở khắp các nơi, khắp cả thế gian một cách trọn vẹn 
rồi an trú. Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh không 
có chống báng nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm bỉ 
mãn ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi mãn, chúng 
sanh không có chống báng nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một 
phương với tâm hỷ ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm 
hỷ, chúng sanh không có chống báng nhau. ỞƠ đây, vị tỳ khưu lan tỏa 
một phương với tâm xả rồi an trú, ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát 
triển của tâm xả, chúng sanh không có chống báng nhau. 'Khuynh 
hướng thuần về điều tốt đẹp' là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 

Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, do sự hoàn 
toàn vượt qua các tưởng về sắc, do sự biến mất của các tưởng về bất 
bình, do không tác ý đến các tưởng về khác biệt một cách trọn vẹn, vị 
tỳ khưu chứng đạt không vô biên xứ “Không gian là không có giới 
hạn” rồi an trú. Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn 
toàn vượt qua không vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ khưu chứng 
đạt thức vô biên xứ “Thức là không có giới hạn' rồi an trú. Sự chứng 
đạt thức vô biên xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt vô sở hữu xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn 
toàn vượt qua thức vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ khưu chứng 
đạt thức vô biên xứ “Không có bất cứ gì rồi an trú. Sự chứng đạt vô sở 
hữu xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát gì? Ở đây, 
sau khi hoàn toàn vượt qua vô sở hữu xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ 
khưu chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi an trú. Sự chứng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt sự điệt tận thọ tưởng là giải thoát gì? Ở đây, sau khi 
hoàn toàn vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách trọn vẹn, vị 
tỳ khưu chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng rồi an trú. Sự chứng đạt diệt 
tận thọ tưởng là giải thoát này. 

Giải thoát có thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát có thời hạn. 

Giải thoát vô thời hạn là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa- 
môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát vô thời hạn. 

Giải thoát phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng 
đạt vô sắc; đây là giải thoát phụ thuộc thời hạn. 
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Katamo asamayliko vimokkho? Cattaro ca ariyamagøa, cattar1 ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam asamayIko vimokkho. 


Katamo kuppo vimokkho? Cattari ca jhananl, catasso ca 
arupasamapattiyo. Ayam kuppo vimokkho. 


Katamo akuppo vimokkho? Cattaro ca arlyamagga, cattärl ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam akuppo vimokkho. 


Katamo lokiyo vimokkho? Cattaril ca jJhananl, catasso ca 
arpasamapattiyo. Ayam lokiyo vimokkho. 


Katamo lokuttaro vimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattarI ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam lokuttaro vimokkho. 


Katamo sasavo vimokkho? Cattari ca jhanani, catasso ca 
arpasamapattiyo. Ayam sasavo vimokkho. 


Katamo anasavo vimokkho? Cattaro ca arlyamagøa, cattarl ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam anasavo vimokkho. 


Katamo samiso vimokkho? Rupapatisaññutto' vimokkho. Ayam 
samiso vimokkho. 


Katamo niramiso vimokkho? Aruipapatiññutto” vimokkho. Ayam 
niramiso vimokkho. 


Katamo niramisa` niramisataro vimokkho? Cattaro ca 
arlyamagsa, cattari ca samaññaphalani, nibbanañca. Ayam niramisa 
niramisataro vimokkho. 


Katamo panihito vimokkho? Cattari ca Jhananl, catasso ca 
aruipasamapattiyo. Ayam panThito vimokkho. 


Katamo appanThito vimokkho? Cattaro ca ariyamagga cattarI ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam appanThito vimokkho. 


Katamo  panihitapatippassaddhí vimokkho?  Pathamassa 
Jhanassa patlabho va vipako va ——pe— Nevasañña- 
nasaññayatananasamapattiya patlabho va vipako va. Ayam 
panThitapatippassaddhivimokkho. 


Katamo saññutto vimokkho? Cattari ca Jhãananl, catasso ca 
aripasamapattiyo. Ayam saññutto vimokkho. 


Katamo visaññutto vimokkho? Cattaro ca ariyamagøa, cattär1 ca 
samaññaphalanl, nibbanañca. Ayam visaññutto vimokkho. 


' rũpappatisaññntto - Machasam, Syä, PTS. 
aripappatisaññnutto - Machasam, Sya, PTS. 
niramisa ti tayi potthake natthi. 
panihitappatippassaddha - Machasam, Sya, PTS. 
pathamaJjhanassa - Sya, Sĩ 1, 2, PTS. 


VÀ 
3 
4 
5 
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Giải thoát không phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn 
Quả vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không phụ thuộc 
thời hạn. 


Giải thoát có thể chuyển đổi là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt 
vô sắc; đây là giải thoát có thể chuyển đổi. 

Giải thoát không thể chuyển đổi là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả 
vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không thể chuyển đổi. 


Giải thoát thuộc thế gian là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát thuộc thế gian. 

Giải thoát vượt trên thế gian là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát vượt trên thế gian. 


Giải thoát còn lậu hoặc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát còn lậu hoặc. 

Giải thoát không còn lậu hoặc là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không còn lậu hoặc. 


Giải thoát còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với (đề 
mục) sắc; đây là giải thoát còn hệ lụy vật chất. 

Giải thoát không còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với 
(đề mục) vô sắc; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất. 


Giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ 
lụy vật chất là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-môn, và Niết 
Bàn; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không 
còn hệ lụy vật chất. 


Ước nguyện giải thoát là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là ước nguyện giải thoát. 

Vô nguyện giải thoát là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa- 
môn, và Niết Bàn; đây là vô nguyện giải thoát. 

An tịnh ước nguyện giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp 
quả của sơ thiền, ...(như trên)... Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ; đây là an tịnh ước nguyện giải 
thoát. 


Giải thoát bị ràng buộc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát bị ràng buộc. 

Giải thoát không bị ràng buộc là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không bị ràng buộc. 
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Katamo ekattavimokkho? Cattaro ca arlyamagsa, cattärl ca 
samaññaphalani, nibbanañca. Ayam ekattavimokkho. 


Katamo nanattavimokkho? Cattari ca Jhananil, catasso ca 
arupasamapattiyo. Ayam nanattavimokkho, 


Katamo saññavimokkho? Siya eko saññavimokkho dasa 
saññavimokkha honti, dasa saññavimokkha eko saññavimokkho hoti 
vatthuvasena pariyayena.' 


Siyvat kathañca siya? Aniccanupassana ñanam” niccato 
saññaya muccatiti° saññavimokkho, dukkhanupassana ñanam 
sukhato saññaya muccatTt saññavimokkho, anatta- 
nupassana ñanam attato saññaya muccati saññavimokkho, 
nibbidanupassana ñanam nandiya saññaya muccatrti 
saññavimokkho, viraganupassana ñanam ragato saññaya muccatIti 
saññavimokkho, nirodhanupassana ñanam samudayato saññaya 
muccatti saññavimokkho, patinissagganupassana ñanam adanato 
saññaya muccati saññavimokkho, animittanupassana ñanam 
nimittato saññaya muccatiti saññavimokkho appanThitanupassana 
ñanam panidhiya saññaya muccatrti saññavimokkho, 
suññatanupassana ñanam abhinivesato saññaya muccatTti 
saññavimokkho. 


Evam siya eko saññavImokkho dasa saññavimokkha honti, dasa 
saññavmomokkha eko saññavimokkho hot vatthuvasena 
pariyayena. 


Rupe aniccanupassana ñanam niccato saññaya muccatIti sañña 
vimokkho —pe— rũpe suññatanupassana ñanam abhinivesato 
saññaya muccatIti saññavimokkho. Evam siya eko saññavimokkho 
dasasaññavimokkha honti, dasa saññavimokkha eko saññavimokkho 
hoti vatthuvasena parlyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viññane — 
pe— cakkhusmim —pe— jaramarane aniccanupassana ñanam 
niccato saññaya muccattil saññavimokkho —pe— Jaramarane 
suññatanupassana ñanam abhinivesato saññaya muccatIti 
saññavimokkho, evam siya eko saññavimokkho dasa saññavimokkha 
honti, dasa saññavimokkha eko saññavimokkho hoti vatthuvasena 
pariyayena. Ayam saññavimokkho. 


Katamo ñanavimokkho? Siya eko ñanavimokkho dasa 
ñanavimokkha honti, dasa ñanavimokkha eko ñanavimokkho hot 
vatthuvasena parIyayena.' 


' pariyäyena siyäti - Machasam. 
aniccanupassanañanan'ti samasapadam, aniccanupassana ñananti va patho 
tathã sesesupi atthakatha. 

3 vimuccatiti - Sĩ 2. 
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Giải thoát có bản chất giống nhau là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả 
vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát có bản chất giống nhau. 


Giải thoát có bản chất khác nhau là gì? Bốn thiền và bốn sự 
chứng đạt vô sắc; đây là giải thoát có bản chất khác nhau. 


Giải thoát do tưởng là gì? Có thể có 1 giải thoát do tưởng thì (sẽ) 
có 1O giải thoát do tưởng, có 10 giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 1 giải 
thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường ' là giải thoát do tưởng. “Trí do 
sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi nghĩ tưởng về lạc là giải thoát 
do tưởng. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
ngã là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về nhàm chán giải 
thoát khỏi nghĩ tưởng về vui thích' là giải thoát do tưởng. “Trí do sự 
quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi nghĩ tưởng về tham ái là giải 
thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nghĩ 
tưởng về nhân sanh khởi là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét 
về từ bỏ giải thoát khỏi nghĩ tưởng về sự nắm giữ là giải thoát do 
tưởng. “Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
hiện tướng' là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi nghĩ tưởng về nguyện ước là giải thoát do tưởng. “Trí 
do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp 
là giải thoát do tưởng. 

Có thể có 1 giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 10 giải thoát do tưởng, 
có 1O giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 1 giải thoát do tưởng bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng 
về thường” là giải thoát do tưởng. ...(như trên)... “Trí do sự quán xét 
về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp là giải 
thoát do tưởng. Có thể có một giải thoát do tưởng thì (sẽ) có mười 
giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì (sẽ) có một giải 
thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là 
(có ý nghĩa) như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... 
ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường" là 
giải thoát do tưởng. ...(như trên)... “Trí do sự quán xét về không tánh 
ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp: là giải thoát do tưởng. 
Có thể có một giải thoát do tưởng thì (sẽ) có mười giải thoát do 
tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì (sẽ) có một giải thoát do 
tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý 
nghĩa) như thế. Đây là giải thoát do tưởng. 

Giải thoát do trí là gì? Có thể có một giải thoát do trí thì (sẽ) có 
mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì (sẽ) có một giải 
thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức. 
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Siyati kathañca siya? Aniccanupassana yathabhutam ñanam 
niccato sammoha aññana muccatrti ñanavimokkho, 
dukkhanupassana yathabhutam ñanam sukhato sammoha aññana 
muccati ñanavimokkho, anattanupassana yathabhutam ñanam 
attano sammoha aññana muccatrti ñanavimokkho, 
nibbidanupassana yathabhutam ñanam nandiya sammoha aññana 
muccati ñanavimokkho, viraganupassana yathabhutam ñanam 


ragato sammoha aññana muccatIti ñanavimokkho, 
nirodhanupassana yathabhutam ñanam samudayato sammoha 
aññana muccatIti ñanavimokkho, patinissagganupassana 


yvathabhutam ñanam adanato sammoha aññana muccatiti 
ñanavimokkho, animittanupassana yathabhutam ñanam nimittato 
sammoha aññana muccatii ñanavimokkho, appanihitanupassana 
yvathabhutam ñanam panidhiya sammoha aññana muccatti 
ñanavimokkho, suññatanupassana yvathabhutam ñanam 
abhinivesato sammoha aññana muccatiti ñanavimokkho. 


Evam siya eko ñanavimokkho dasa ñanavimokkha honti, dasa 
ñanavimokkha eko ñanavimokkho hoti vatthuvasena parIyayena. 


Rũpe aniccanupassana yathabhutam ñanam niccato sammoha 
aññana muccatiti, ñanavimokkho —pe— rupe suññatanupassana 
yvathabhutam ñanam abhinivesato sammoha aññana muccatii 
ñanavimokkho. Evam siya eko ñanavimokkho dasa ñanavimokkha 
honHi, dasañanavimokkho eko ñanavimokkho hoti vatthuvasena 
parlyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viññane — 
pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane aniccanupassana yathabhutam 
ñanam niccato sammoha aññana muccatiti ñanavimokkho —pe— 
Jaramarane suññatanupassana yathabhutam ñanam abhinivesato 
sammoha aññana muccallti ñanavimokkho. Evam siya eko 
ñanavimokkho dasa ñanavimokkha honti, dasa ñanavimokkha 
eko ñanavimokkho hot vatthuvasena parliyayena, ayam 
ñanavimokkho. 


Katamo sitisiyavimokkha? Siya eko sitisiyavimokkho dasa 
sItisiyavimokkha honHi, dasa sItisiyavimokkha eko sItisiyavimokkho 
hoti vatthuvasena parlyayena. 
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Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường 
đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường' là giải 
thoát do trí. “Trí do sự quán xét về khổ não đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về lạc' là giải thoát do trí. “Trí do sự quán 
xét về vô ngã đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
ngã' là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về nhàm chán đúng theo 
thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về vui thích là giải thoát do 
trí. “Trí do sự quán xét về ly tham ái đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về tham ái là giải thoát do trí. “Trí do sự quán 
xét về diệt tận đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
nhân sanh khởi là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về từ bỏ đúng 
theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về sự nắm giữ là giải 
thoát do trí. “Trí do sự quán xét về vô tướng đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lãn vô trí về hiện tướng” là giải thoát do trí. “Trí do 
sự quán xét về vô nguyện đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm 
lẫn vô trí về nguyện ước' là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về 
không tánh đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố 
chấp ' là giải thoát do trí. 


Có thể có một giải thoát do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có 
mười giải thoát do trí thì (sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động 
của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường' là giải thoát do trí. ...(như 
trên)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc đúng theo thực thể 
giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố chấp: là giải thoát do trí. Có thể 
có một giải thoát do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có mười giải 
thoát do trí thì (sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng 
và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... 
ở thức ... ở mắt ... ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm 
lẫn vô trí về thường” là giải thoát do trí. ...(như trên)... “Trí do sự 
quán xét về không tánh ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự 
lầm lẫn vô trí về cố chấp là giải thoát do trí. Có thể có một giải thoát 
do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì 
(sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. Đây là giải thoát do trí. 


Giải thoát có sự bình lặng là gì? Có thể có một giải thoát có sự 
bình lặng thì (sẽ) có mười giải thoát có sự bình lặng, có mười giải 
thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải thoát có sự bình lặng bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức. 
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Siyäti kathañca siya? Aniccanupassana anuttaram sItibhavam 
ñanam' niccato santapaparilahadaratha muccatti sItisiyavimokkho. 
Dukkhanupassana anuttaram sitibhavam ñanam  sukhato 
santaparllahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho. Anattanupassana 
anuttaram sIibhavam ñanam attato santapaparilahadaratha 
muccaii siisya vimokkho. Nibbidanupassana anuttaram 
siibhavam ñanam nandiya santapaparilahadaratha muccatiti 
sItisiyavimokkho, viraganupassana anuttaram sItibhavam ñanam 
ragato santapaparllahadaratha muccalti  sItisiyavimokkho. 
Nirodhanupassana anuttaram sitibhavam ñanam samudayato 
santapaparilahadaratha muccatii sitisiyavimokkho. Patinissagga- 
nupassana anuttaram sitibhavam ñanam adanato santapaparilaha- 
daratha muccatiti sitisiyavimokkho. Animittanupassana anuttaram 
siibhavam ñanam nimittato santapaparilahadaratha muccatiti 
sitisiyavimokkho. Appanlhitanupassana anuttaram sitibhavam 
ñanam panidhya santapaparilahadaratha muccatti sItisiya- 
vimokkho. Suññatanupassana anuttaram sitibhavam ñanam 
abhinivesato santapaparilahadaratha muccatti sItisiya vimokkho. 


Evam siya eko sItisiyavimokkho dasa sitisiyavimmokkha honti, 
dasa sitisiyavimokkha eko sitisiyavimokkho hoti vatthuvasena 
parlyayena. 


Rũpe aniccanupassana anuttaram sitbhavam ñanam niccato 
santapaparilahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho, —pe— rupe 
suññatanupassana anuttaram sItibhavam ñanam abhinivesato 
santapaparilahadaratha muccatiti sItisiyavimokkho. Evam siya eko 
sItisiyavimokkho dasa sItisiyavimokkha honti, dasa sItisiyavimokkha 
eko sItisiyavimokkho hoti vatthuvasena parIyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñana — 
pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane aniccanupassana anuttaram 
siibhavam ñanam niccato santapaparilahadaratha vuccatiti 
sitisiyavimokkho —pe— Jaramarane suññatanupassana anuttaram 
sitabhavam ñanam abhinivesato santapaparilahadaratha muccatiti 
sItisiyavimokkho. 


Evam siya eko sItisiyavimokkho dasa sitisiyavimmokkha honti, 
dasa sitisiyavimokkha eko sitisiyavimokkho hot vatthuvasena 
pariyayena. Ayam sItisiyavimokkho. 


' stibhãvañanam - Sĩ 1, 2. 
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Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí có trạng thái bình lặng tối 
thượng, do quán xét về vô thường, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực 
bội, nóng nảy về thường là giải thoát có sự bình lặng. “Trí có trạng 
thái bình lặng tối thượng, do quán xét về khổ não, giải thoát khỏi sự 
bồn chồn, bực bội, nóng nảy về lạc” là giải thoát có sự bình lặng. “Trí 
có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô ngã, giải thoát 
khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về ngã' là là giải thoát có sự bình 
lặng “Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về nhàm 
chán, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về vui thích" là 
... Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về ly tham ái, 
giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về tham áï' là ... “Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về diệt tận, giải thoát 
khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về nhân sanh khởi là ... “Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về từ bỏ, giải thoát khỏi 
sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về sự nắm giữ là ... “Trí có trạng thái 
bình lặng tối thượng, do quán xét về vô tướng, giải thoát khỏi sự bồn 
chồn, bực bội, nóng nảy về hiện tướng' là là giải thoát có sự bình lặng 
“Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô nguyện, giải 
thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về nguyện ước ' là là giải 
thoát có sự bình lặng “Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán 
xét về không tánh, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về 
cố chấp là giải thoát có sự bình lặng. 

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có mười giải 
thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có 
một giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường 
Ở sắc, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về thường" là 
giải thoát có sự bình lặng. ...(như trên)... “Trí có trạng thái bình lặng 
tối thượng, do quán xét về không tánh ở sắc, giải thoát khỏi sự bồn 
chồn, bực bội, nóng nảy về cố chấp là giải thoát có sự bình lặng. Có 
thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải 
thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường 
ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử, giải thoát 
khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về thường” là giải thoát có sự 
bình lặng. ...(như trên)... “Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do 
quán xét về không tánh ở lão tử, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, 
nóng nảy về cố chấp là giải thoát có sự bình lặng. 

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có 1o giải thoát có 
sự bình lặng, có 1o giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải 
thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là (có ý nghĩa) như thế. Đây là giải thoát có sự bình lặng. 
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Katamo Jjhanavimokkho? Nekkhammam jhayati' Jhanam 
kamacchandam  jhapeiti jhanam, Jjhayanto” muccatIi 
Jhanavimokkho, jhapento muccatti Jhanavimokkho Jhayantit 
dhamma, Jhapetiti kilese, Jhate“ Jjhape ca Janatiti Jhanavimokkho. 
Abyapado jhayaiti' jhanam, byapadam jhapeiti jhanam, 
Jhayano” muccaiti jhanavimokkho, jJhapento muccatii 
Jhanavimokkho. Jhayantit dhamma Jhapetiti kilese, Jhate°ca Jhape 
ca jJanaitl jhanavimokkho alokasañña Jhayatti jhanam, 
thnmimiddham Jhapetiti jhanam —pe— avikkhepo Jhayatiti Jhanam, 
uddhaccam Jhapetiti jhanam —pe— dhammavavatthanam JjJhayatiti 
Jhanam, vicikiccham jhapetti Jjhanam —pe— ñanam jhayatiti 
Jhanam, avijjam JjJhapetiti Jjhanam, —pe— pamojjam Jjhayait 
Jhanam, aratim Jhapetiti ]hanam —pe— pathamam Jhanam, Jjhayatit 
Jhanam, nIvarane” Jhapetiti Jhanam —pe— arahattamaggo Jhayatiti 
Jhanam, sabbakilese jhapeiti Jjhanam, jhayanto muccatiti 
Jhanavimokkho, Jjhapento muccatti Jjhanavimokkho jhayantii 
dhamma, Jjhapetiti kilese, Jhate ca Jhãape ca Janatiti J]hanavimokkho. 
Ayam Jhanavimokkho. 


Katamo anupadacittassa vimokkho? Siya eko anupadacittassa 
vmokkho dasa anupadacittassa vimokkha honti, dasa 
anupadacittassa vimokkha eko anupadacittassa vimokkho hoti 
vatthuvasena parIyayena. 


Siyvati kathañca siya? Aniccanupassana ñanam niccato 
upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Dukkhanupassana 
ñanam sukhato upadana muccatti anupadacittassa vimokkho. 
Anattanupassana ñanam attato upadana muccatiti anupadacittassa 
vimokkho. Nibbidanupassana ñanam nandiya upadana muccatrti 
anupadacittassa vimokkho. Viraganupassana ñanam ragato 
upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Nirodhanupassana 
ñanam  samudayato upadana muccalti anupadacittassa 
vimokkho. Patinissagganupassana ñanam adanato upadana 


muccaiti anupadacittasa vimokkho. Animittanupassana 
ñanam nimittato upadana muccatrti anupadacittassa 
vimokkho. Appanihitanupassana ñanam panadhiya 
upadana muccatrti anupadacittassa vimokkho. 


Suññatanupassana ñanam abhinivesato upadana muccatiti 
anupadacittassa vimokkho. 
Evam siya eko anupadacittassa vimokkho dasa anupadacittassa 


vmokkha honH, dasa anupadacitasa vimokkha eko 
anupadacittassa vimokkho hoti vatthuvasena parlyayena. 


' Jayatiti - Syã, Pu. * lãte - Syã. 
* Jjãyanto - Sya. ” nivaranam - Syã. 
3 jãyantiti - Syã. 
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Giải thoát do thiền là gì? “Sự thoát ly được nung nấu là thiền, 
“thiêu đốt ước muốn trong các dục là thiền, “trong khi nung nấu, 
được giải thoát là giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải 
thoát là giải thoát do thiền, “nung nấu là các pháp, “thiêu đốt là các 
phiền não, “biết điều được nung nấu và điều được thiêu đốt là giải 
thoát do thiền. “Sự không sân độc được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt 
sân độc' là thiền “trong khi nung nấu, được giải thoát là giải thoát do 
thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát là giải thoát do thiền. 
“nung nấu là các pháp, “thiêu đốt là các phiền não, “biết điều được 
nung nấu và điều được thiêu đốt là giải thoát do thiền. “Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt sự lờ đờ buồn 
ngử' là thiền ...(nt)... Sự không tản mạn được nung nấu là thiền, 
“thiêu đốt phóng dật là thiền ...(nt)... Sự xác định pháp được nung 
nấu' là thiền, “thiêu đốt hoài nghĩ là thiền ...(nt)... “Trí được nung 
nấu là thiền, “thiêu đốt vô minh là thiền ...(nt)... Sự hân hoan được 
nung nấu là thiền, “thiêu đốt sự không hứng thú” là thiền ...(nt)... “Sơ 
thiền được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt các pháp ngăn che' là thiền 
...(nt)... Đạo A-la-hán được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt toàn bộ 
phiền não' là thiền, “trong khi nung nấu, được giải thoát là giải thoát 
do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát là giải thoát do thiền. 
“nung nấu là các pháp, “thiêu đốt là các phiền não, “biết điều được 
nung nấu và điều được thiêu đốt là giải thoát do thiền. Đây là giải 
thoát do thiền. 

Giải thoát của tâm không chấp thủ là gì? Có thể có một giải thoát 
của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười giải thoát của tâm không 
chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có một 
giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy 
theo phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi chấp thủ về thường' là giải thoát của tâm không chấp 
thủ. “Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi chấp thủ về lạc" là 
giải thoát của tâm không chấp thủ. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi chấp thủ về ngã là giải thoát của tâm không chấp thủ “Trí 
do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi chấp thủ về vui thích' là 
..- Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi chấp thủ về tham 
áï là ... “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi chấp thủ về 
nhân sanh khởi là ... “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi chấp 
thủ về sự nắm giữ là ... “Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát 
khỏi chấp thủ về hiện tướng' là ... “Trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi chấp thủ về nguyện ước là giải thoát của tâm không 
chấp thủ “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi chấp thủ 
về cố chấp' là giải thoát của tâm không chấp thủ. 

Có thể có một giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười 
giải thoát của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không 
chấp thủ thì (sẽ) có một giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 
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Rũpe aniccanupassana ñanam niccato upadana muccatrti 
anupadacittassa vimokkho. —pe— rũpe suññatanupassana ñanam 
abhinivesato upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Evam 
siya eko anupadacittassa vimokkho dasa anupadacittassa vimokkha 
honi, dasa anupadacittassa vimokkha eko anupadacittassa 
vimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viññane — 
pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane suññatanupassana ñanam 
abhinivesato upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Evam 
siya eko anupadacittassa vimokkho dasa anupadacittassa vimokkha 
honi, dasa anupadacittassa vimokkha eko anupadacittassa 
vimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


Aniccanupassana ñanam kathupadanehi' muccati, dukkha- 
nupassana ñanam katthupadanehi muccati, anattanupassana ñanam 
kathupadanehi muccatl, nibbidanupassana ñanam —pe— 
viraganupassana ñanam —pe— nirodhanupassana ñanam —pe— 
paftInissagganupassana ñanam —pe— animittanupassana ñanam — 
pe— appanThitanupassana ñanam —pe— suññatanupassana ñanam 
kathupadaneh1i muccatiti? 


Aniccanupassana ñanam tỉhupadanehi muccati, dukkha- 
nupassana ñanam ekupadana? muccatl, anattanupassana ñanam 
thupadanehi muccatl, nibbidanupassana ñanam ekupadana 
muccati, viraganupassana ñanam ekupadana muccatl, nirodhanu- 
passana ñanam catuhupadanehi muccatl, patinissagøganupassana 
ñanam catuhupadanehi, animittanupassana ñanam tihupadanehi 
muccall, appanlhianupassana ñanam ekupadana muccatl, 
suññatanupassana ñanam tihupadanehi mueccati. 


Aniccanupassana ñanam katamehi tihupadanehi muccati? 
Ditthupadana sillabbatupadana° attavadupadana. Aniccanupassana 
ñanam imehi thhupadanehi muccati. 

Dukkhanupassana ñanam katama ekupadana muccatl? 
Kamupadana dukkhanupassana ñanam Idam ekupadana muccati. 

Anattanupassana ñanam katamehi tihupadanehi muccati? 
Ditthupadana silabbatupadana attavadupadana. Anattanupassana 
ñanam I1mehi thhupadanehi muccati. 

Nibbidanupassana ñanam katama ekupadana muccati? 
Kamupadana nibbidanupassana ñanam Idam ekupadana muccati. 

Viraganupassana ñanam  katama ekupadana muccati? 
Kamupadana viraganupassana ñanam I1dam ekipadana muccati. 


' katihupadänehi - Machasam, Syã. 
“ ekupadänä - Machasam, Syã. 3 sTlabbatupadanä - Machasam, Syã. 
* Ttopädãnã - Syä; imã ekupädana - Sĩ 1; imä ekipadanam - PTS. 
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“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về 
thường là giải thoát của tâm không chấp thủ. ...(như trên)... “Trí do 
sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp 
là giải thoát của tâm không chấp thủ. Có thể có một giải thoát của 
tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười giải thoát của tâm không chấp 
thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có một giải 
thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

“Trí do sự quán xét về không tánh ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành 
... Ở thức ... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp là 
giải thoát của tâm không chấp thủ. Có thể có một ... thì (sẽ) có mười 
...„ CÓ ITNưỜI ... thì (sẽ) có 1 giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi bao nhiêu chấp 
thủ? Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi bao nhiêu chấp 
thủ? Trí do sự quán xét về vô ngã ...? Trí do sự quán xét về nhàm 
chán ...? Trí do sự quán xét về ly tham ái ...? Trí do sự quán xét về 
diệt tận ...? Trí do sự quán xét về từ bỏ ...? Trí do sự quán xét về vô 
tướng ...? Trí do sự quán xét về vô nguyện ...? Trí do sự quán xét về 
không tánh giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? 

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí 
do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự 
quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán xét về 
nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về ly 
tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về diệt tận 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát 
khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp 
thủ. Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ. 


Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghỉ thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về khổ não giải 
thoát khỏi một chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ 
nào? Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về nhàm chán 
giải thoát khỏi một chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về ly tham ái giải 
thoát khỏi một chấp thủ này. 
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Nirodhanupassana ñanam katamehi catuhupadanehi muccati? 


Kamupadana ditthupadana silabbatupadana attavadupadana 
nirodhanupassana ñanam 1mehi catihupadanehi muccati. 


Patinissagganupassana ñanam katamehi catuhupadanehi 
muccati? Kamupadana ditthupadana silabbatuipadana attavadupa- 
dana. Patinissagganupassana ñanam Imehi catuhupadanehi muccati. 

Animittanupassana ñanam katamehi tihupadanehi muccati? 


ñanam I1mehi thhupadanehi muccati. 
Appanihianupassana ñanam katama ekupadana muccati? 
Kamupadana appanThitanupassanañanam Idam ekupadana muccati. 
Suññatanupassana ñanam katamehi tihupadanehi muccati? 


ñanam I1mehi thupadanehi muccati. 


Yañca anIccanupassana ñanam, yañca anattanupassana ñanam, 
vañca animittanupassana ñanam, yañca suññatanupassana ñanam, 
Imani cattari ñananl tHhupadanehi muccanti: ditthupadana 
yañca nibbidanupassana ñanam, yañca viraganupassana ñanam, 
yañca appanlhitanupassana ñanam, yañca viraganupassana ñanam, 
yañca appanThitanupassana ñanam, Imanl cattarI ñanani ekupadana 
muccanti: kamupadana. Yañca nirodhanupassana ñanam, yañca 
patinissagganupassana ñanam, Imani dve ñanani catuhupadanehi 
muccanti: kamupadana ditthupadana silabbatipadana 


'Vimokkhakathaya Pathamakabhanavaram.? 


Tim panimani vimokkhamukhani, lokaniyyanaya samvattanti: 
Sabbasankhare  paricchedaparivatumato° samanupassanataya 
animittaya ca dhatuya cittasampakkhandanataya, sabbasankharesu 
manosamuttejanataya appanihitaya ca dhatuya cittasampakkhan- 
danataya, sabbadhamme parato samanupassanataya, suññataya ca 
dhatuya cittasampakkhandanataya Imani trại vimokkhamukhani 
lokaniyyanaya samvattanti. 


Aniccato manasikaroto katham sankhara upatthahanti,° 
dukkhato manasikaroto katham sankhara upatthahantl, anattato 
manaskaroto katham  sankhara upatthahantil,  aniccato 
manaskaroto khayato sankhara upatthahanti, dukkhato 
manaskaroto bhayato sankhara upatthahanii,  anattato 
manasikaroto suññato sankhara upatthahanti. 





' anupadãya - Sĩ 1. 
ˆ pathamabhanaväro - Machasam; pathamabhãnavaram - Syä, PTS. 
3 parivatthumato - Syã; parivattato - PTS. * npatthanti - Machasam, Syã. 
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Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; 
trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; 
trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghỉ 
thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô 
tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ 
nào? Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi một chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về không tánh 
giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô thường, trí do sự quán xét về vô ngã, trí 
do sự quán xét về vô tướng, trí do sự quán xét về không tánh, bốn trí 
này giải thoát khỏi ba chấp thủ là sự chấp thủ về (tà) kiến, sự chấp 
thủ vào giới và nghi thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Trí do sự 
quán xét về khổ não, trí do sự quán xét về nhàm chán, trí do sự quán 
xét về ly tham ái, trí do sự quán xét về vô nguyện, bốn trí này giải 
thoát khỏi một chấp thủ là sự chấp thủ về (ngũ) dục. Trí do sự quán 
xét về diệt tận, trí do sự quán xét về từ bỏ, hai trí này giải thoát khỏi 
bốn chấp thủ là sự chấp thủ về (ngũ) dục, sự chấp thủ về (tà) kiến, sự 
chấp thủ vào giới và nghỉ thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Đây 
là sự giải thoát của tâm không chấp thủ. 

Phân giảng về Giải Thoát là tụng phẩm thứ nhất . 

Hơn nữa, đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế 
giới. Do tính chất quán xét của vị đang phân định giới hạn các hành 
và do tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể vô tướng, do sự giao 
động của ý ở các hành và do tính chất tiến vào của tâm trong bản thể 
vô nguyện, do tính chất quán xét tất cả các pháp là sai khác và do 
tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể không tánh; đây là ba 
cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế giới. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị 
đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự đoạn tận. Đối với 
vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự kinh hãi. Đối với 
vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là không. 
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Aniccato manasikaroto kimbahulam cittam hotl, dukkhato 
manasikaroto kimbahulam cittam hotl, anattato manasikaroto 
kimbahulam citam hoti? Aniccato manasikaroto adhimokkha 
bahulam cittam hotl, dukkhato manasikaroto passaddhibahulam 
cittam hotl, anattato manasikaroto vedabahulam cittam hot. 


Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamindriyam 
patilabhat, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
katamindriyam patlabhat, anattato manasikaronto 
vedabahulo katamindriyam patilabhati? Aniccato 
manasikaronto adhimokkhebahulo saddhimdriyam patilabhatl, 
dukkhato manasikaronto passaddhibahulo samadhindriyam 
patilabhat, anattato manasikaronto vedabahulo 
paññindriyam patilabhati. 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hotl, bhavanaya katindriyani tadanvayani' honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hotl, bhavanaya katindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhavetI? 


Anattato manasikaroto vedabahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hotl, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhavana, yo sammapatipanno so bhavel, natthi miccha- 
patipannassa Indriyabhavana. 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samadhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhavana, yo sammapatipanno so bhavetl, natthi micchapatipannassa 
indriyabhavana. 





' tadanvayä - Machasam, Sa. 


460 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được đồi dào về điều gì? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, tâm được đồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, tâm được đồi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý 
vô thường, tâm được đồi dào về cương quyết. Đối với vị đang tác ý 
khổ não, tâm được đồi dào về tịnh. Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm 
được đồi dào về hiểu biết. 


Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt 
quyền gì? Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành đạt quyền 
gì? Trong khi tác ý vô ngã, vị đồi dào về hiểu biết thành đạt quyền gì? 
Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt tín 
quyên. Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành đạt định 
quyên. Trong khi tác ý vô ngã, vị đồi dào về hiểu biết thành đạt tuệ 
quyền. 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu 
tập? 


Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 


Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 


Đối với vị đồi dào về cương, quyết đang tác ý vô thường, tín quyền 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào 
thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người 
thực hành sai trái. 


Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người thực 
hành sai trái. 
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Anattato manasikaroto vedabahulassa paññindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honH, ekarasatthena 
bhavana, yo sammapatipanno so bhavel, natthi miccha- 
patipannassa Indriyabhavana. 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hotl, bhavanaya katindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale katamindriyam 
adhipateyyam hotl, pativedhaya katindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
kenatthena pativedho? 


Dukkhato masikaroto passaddhibahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hotl, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honHi, sampayuttatapaccaya honti, pativedhakale katamindriyam 
adhipateyyam hotl, pativedhaya katindriyani tadatavayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
kenatthena pativedho? 


Anattato manasikaroto vedabahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hotl, bhavanaya katindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya hontil, pativedhakale katamindriyam 
adhipateyyam hotl, pativedhaya katindriyani tadanvayanil honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
kenatthena pativedho? 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honH, pativedhakale paññindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya cattarindriyanI tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honH, ekarasatthena 
bhavana, dassanatthena pativedho. Evam pativijJjhantopl bhavetl, 
bhaventopI pativiJJhatl. 
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Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người thực 
hành sai trái. 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyền 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. 
Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành 
giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 
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Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samadhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccayahonti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honH, pativedhakale paññindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya cattarindriyanI tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honH, ekarasatthena 
bhavana, dassanatthena pativedho, evam pativijjhantopi bhavetl, 
bhaventopi pativiJJhatl. 


Anattato manasikaroto vedabahulasasa  paññindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale,' paññindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya cattarindriyanl tadanvayani honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honi, ekarasa honti ekarasatthena 
bhavana, dassanatthena pativedho, evam pativijjhantopl bhavetl, 
bhaventopl pativIJJ]hati. 


Aniccato manasikaroto katamindryam adhimattam hoH, 
katamindriyassa adhimattatta saddhavimutto” hoti? Dukkhato 
manasikaroto katamindriyam adhimattam hotl, katamindriyassa 
adhimattata kayasakkh" hot? Anattato  manasikaroto 
katamindriyam adhimattam hotl, katamindriyassa adhimattatta 
ditthipatto hoti? 


Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoH, 
saddhindriyassa adhimattatta saddhavimutto” hot, dukkhato 
manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti, samadhindriyassa 
adhimattatta kayasakkhi hoti, anattato manasikaroto paññIindriyam 
adhimattam hoti, paññindriyassa adhimattatta ditthippatto hoH. 


Saddahanto vimutto ti saddhavimutto,? phu†thatta sacchikato ti? 
kayasakkhi, ditthatta pattoti ditthippatto, saddahanto vimuccatii° 
saddhavimutto,° ]hanaphassam pathamam phusati paccha nirodham 
nibbanam sacchikarotfti kayasakkhi, dukkha sankhara sukho 
nirodhoti ñatam" hoti dittham viditam sacchikatam phassitam 
paññaya ti ditthippatto. 

Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhl, yo ca 
ditthippatto, siya Iime tayo puggala saddhavimuttapl kayasakkhIpi 
ditthippattap1 vatthuvasena pariyayena.° 





' pativedhakalepi - Machasam. ” sacchikarotiti - Syã, PTS. 

*“ saddhãdhimutto - Syã. 5 ađhimuccatiti - Syã. 

3 kãsasakkhi - Syã. ” ñãnam - Syã. 

* ađhimuttesäti - Syã. ở pariyäyena siyäti - Machasam. 
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Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự 
thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành giả) tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 


Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự 
thấu triệt, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành giả) tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, quyền nào là nổi bật? Do trạng 
thái nổi bật của quyền nào, là được giải thoát do đức tin? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, quyền nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của 
quyền nào, là có thân chứng? Đối với vị đang tác ý vô ngã, quyền nào 
là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của quyền nào, là đạt được do kiến? 


Đối với vị đang tác ý vô thường, tín quyền là nổi bật; do trạng thái 
nổi bật của tín quyền, là được giải thoát do đức tin. Đối với vị đang 
tác ý khổ não, định quyền là nổi bật; do trạng thái nổi bật của định 
quyền, là có thân chứng. Đối với vị đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là 
nổi bật; do trạng thái nổi bật của tuệ quyền, là đạt được do kiến. 


“Trong khi có đức tin, được giải thoát là được giải thoát do đức 
tin. “Do trạng thái chạm đến, được tác chứng” là có thân chứng. “Do 
trạng thái đã được thấy, đã đạt được ' là đạt được do kiến. “Trong khi 
có đức tin, được giải thoát là được giải thoát do đức tin. “Trước tiên 
xúc chạm với sự xúc chạm của thiền, sau đó tác chứng sự tịch diệt 
Niết Bàn' là có thân chứng. “ “Các hành là khổ, tịch diệt là lạc” là điều 
đã được biết, được hiểu, được tác chứng, được chạm đến bởi tuệ” là 
đạt được do kiến. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này vừa được giải thoát 
do đức tin, vừa có thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức. 
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Siyati kathañca siya? Aniccato manasikaroto saddhindriyam 
adhimattam hoti, saddhindriyassa adhimattatta saddhavimutto hoti, 
dukkhato manasikaroto saddhindriyam adhimattam  hotl, 
saddhindriyassa adhimattata saddhavimmutto hoi, anattato 
manasikaroto sadadhindriyam adhimattam hoti, saddhindriyassa 
adhimattatta saddhavimutto hot Evam Ime tayo puggala 
saddhindriyassa vasena saddhavimutta. 


Dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hotl, 
samadhindriyassa adhimattatta kayasakkhi hotl, anattato manasi- 
karoto samadhindriyam adhimattam hotl, samadhindriyassa 
adhimattatta kayasakkhi hotl, anIiccato manasikaroto 
samadhindriyam adhimattam hoti, samadhindriyassa adhimattatta 
kayasakkhI hoti. Evam Ime tayo puggala samadhindriyassa vasena 
kayasakklhi. 


Anattato manasikaroto paññindriyam adhimattam hohl, 
paññindriyassa adhimattatta ditthipatto hotI. Aniccato manasikaroto 
paññmndriyam adhimattam hotl, paññindriyassa adhimattatta 
dithjppato hot, dukkhato manasikaroto paññindriyam 
adhimattam hoti, paññindriyassa adhimattatta ditthippatto hot. 
Evam Ime tayo puggala paññindriyassa vasena ditthippatta. 


Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhl, yo ca 
dithippatto. Evam siya Ime tayo puggala saddhavimuttäapi 
kayasakkhiIpi ditthippattapl vatthuvasena pariyayena. 


Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhl, yo ca 
ditthippetto, siya ime tayo puggala añño yeva saddhavimutto, añño 
kayasakkhi, añño ditthippatto. 


Sivati kathañca siya? Aniccato manasikaroto saddhindriyam 
adhimattam hoti, saddhindriyassa adhimattatta saddhavimutto hoti, 
dukkhato manasikaroto samadhindryam adhimattam  hotl, 
samadhindriyassa adhimattata kayasakkh hotl anattato 
manasikaroto paññindriyam adhimattam hotil, paññindriyassa 
adhimrittatta ditthippatto hoti. 


Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhl, yo ca 
dithippatto. Evam siya Ime tayo puggala saddhavimuttäapi 
kayasakkhIpi ditthippattapi vatthuvasena parliyayena, añño yeva 
saddhavimutto, añño kayasakkhi, añño ditthippatto. 


Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoH, 
saddhimdriyassa adhimattata sotapattimageam patilabhati, 
tena vuccatl saddhanusarIL (Cattarindriyanl tadanvayani honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, saddhindriyassa vasena 
catunnam iIndriyanam bhavana hoti. Ye hi keci saddhindriyassa 
vasena sotapattimagsam patilabhanti, sabbe te saddhanusarino. 
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Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường 
có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được 
giải thoát do đức tin; đối với vị đang tác ý khổ não có tín quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin; 
đối với vị đang tác ý vô ngã có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi 
bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin. Như vậy, ba người 
này được giải thoát do đức tin nhờ vào tác động của tín quyền. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền là có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô 
ngã có định quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là 
có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô thường có định quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng. Như vậy, 
ba người này là có thân chứng nhờ vào tác động của định quyền. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý vô 
thường có tuệ quyên là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là 
đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý khổ não có tuệ quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến. Như vậy, 
ba người này là đạt được do kiến nhờ vào tác động của tuệ quyền. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này vừa được giải thoát 
do đức tin, vừa có thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này một người được 
giải thoát do đức tin, người khác có thân chứng, và người khác nữa 
đạt được do kiến. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường 
có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được 
giải thoát do đức tín; đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là 
nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng: đối 
với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của tuệ quyền là được giải thoát do kiến. 

Và đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân 
chứng, và là người đạt được do kiến. Có thể ba người này, một người 
được giải thoát do đức tin, người khác có thân chứng, và người khác 
nữa đạt được do kiến là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế 
được nói rằng: “V‡ tàu tín hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín quyền, có sự tu tập của 
bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào tác 
động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy tín hành. 
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Pafisambhidarmnaggo I Mahquagga - Vinmokkhakatha 





Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoH, 
saddhindriyassa adhimattatta sotapattiphalam sacchikatam hot, 
tena vuccati saddhavimutto; cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honi, sampayuttapaccaya honti, saddhindriyassa vasena 
cattarindryanl bhavtan hont subhavitan, ye hi keci 
saddhindriyassa vasena sotapattiphalam sacchikata, sabbe te 
saddhavimutta. 


Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoH, 
saddhindriyasasa adhimattatta sakadagamimagsam patilabhati 
—pe€— sakadagamiphalam sacchikatam hoti —pe— anagamimaggam 
patlabhai —pe— anagamiphalam sacchikatam hot —pe— 
arahattamaggam patilabhati —pe— arahattam' sacchikatam hot, 
tena vuccat saddhavimutto, cattarindriyani tadanvayani honti 
—pe— sampayuttapaccaya honti, ye hi keci saddhindriyassa vasena 
arahattam sacchikata,? sabbe te saddhavimutta. 


Dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti, 
samadhindriyassa adhimattatta sotapattimagsam patilabhati, tena 
vuccali kayasakkhl cattarindryan tadanvayan honHi. 
Sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honHi, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya hontl samadhindriyassa catunnam 
indriyanam bhavana hotil, ye hi kecl samadhindriyassa vasena 
sotapattimaggam patilabhanti, sabbe te kayasakkhi. 


Dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hotl, 
samadhindriyasasa adhimattanta sotapattiphalam sacchikatam hoti 
—pe— sakadagamagsam patilabhati —pe— sakadagamiphalam 
sacchikatam hot —pe— anagamimaggam patllabhali —pe— 
anagamiphalam  sacchikatam hot —pe— arahattamaggam 
patlabhati ——pe— arahattam sacchikatam hotl tena vuccati 
kayasakkhl; cattarindriyanil tadanvayani hontIl, sahajatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya honi, nissayapaccaya hontHi, 
sampayuttapaccaya samadhindriyassa vasena cattarindriyanl 
bhavitani honti subhavitanl, yehi kecl samadhindriyassa vasena 
arahattam sacchikata, sabbe te kayasakkhi. 


Anattato manasikaroto paññindriyam adhimattam hoHl, 
paññindriyasasa adhimatta sotapati magsam patllabhati, tena 
vuccai dhammanusarl; cattarindryani tadanvayan honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; paññindriyassa vasena catunnam 
indriyanam bhavana hotl ye hi kecil paññindriyassa vasena 
sotapattimaggam patilabhanti sabbe te dhammanusarino. 





' arahattaphalam - Syã, PTS. 
” sacchikatam - Machasam. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; vì thế được 
nói rằng: “Được giải thoát do đức tín.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín quyền, bốn quyền là 
được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng Quả 
Nhập Lưu nhờ vào tác động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị 
được giải thoát do đức tin. 


Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhất Lai; ..(như 
trên)... Quả Nhất Lai được tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Đạo 
Bất Lai; ...(như trên)... Quả Bất Lai được tác chứng; ...(như trên)... 
thành đạt Đạo A-la-hán; ...(như trên)... Quả A-la-hán được tác 
chứng; vì thế được nói rằng: “Được giải thoát do đức tin.” Bốn 
quyền là tiếp nối việc ấy, ...(như trên)..., là các tương ưng duyên. 
Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác động của 
tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị được giải thoát do đức tin. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế 
được nói rằng: “Vị có thân chứng.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, có sự tu tập 
của bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào 
tác động của định quyền, tất cả các vị ấy là các vị có thân chứng. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; ...(như 
trên)... thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(như trên)... Quả Nhất Lai được 
tác chứng: ...(như trên)... thành đạt Đạo Bất Lai; ...(như trên)... Quả 
Bất Lai được tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Đạo A-la-hán; 
...(như trên)... Quả A-la-hán được tác chứng; vì thế được nói rằng: 
“Vị có thân chứng.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, bốn quyền là được tu tập, 
là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán 
nhờ vào tác động của định quyền, tất cả các vị ấy là các vị có thân 
chứng. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế được 
nói rằng: “Vị tùu Pháp hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tuệ quyền, có sự tu tập của 
bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào tác 
động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy Pháp hành. 
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Pafisambhidarnaggo I Mahquagga - Vimokkhakatha 





Anattato manasikaroto paññindryam adhimattam hoH, 
paññindriyassa adhimattatta sotapattiphalam sacchikatam hoti; tena 
vuccati ditthippatto. Cattarindriyani tadanvayani honti, sahaJata- 
paccaya honti, aññamaññapaccaya honH, nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honH, paññindrliyassa vasena cattarindriyani 
bhavitani honti subhavitanl, ye hi keci paññindriyassa vasena 
sotapattiphalam sacchikatam, sabbe te ditthippatta. 


Anattato manasikaroto paññindriyam adhimattam hoh, 
paññindriyassa adhimattatta sakadagamimaggam patilabhati —pe— 
sakadagamiphalam sacchikatam hot —pe— anagamimaggam 
patlabhai ——pe— anagamiphalam sacchikatam hot —pe— 
arahattamaggam patllabhati —pe— arahattam sacchikatam hoi; 
tena vuccati ditthippatto. Cattarimndriyani tadanvayanl honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honi, sampayuttapaccaya honH, paññindriyassa vasena 
cattarindryanl bhavitan hont subhavtan, ye hi kecl 
paññindriyassa vasena arahattam sacchikata, sabbe te ditthippatta. 

Ye hi keci nekkhammam' bhavita va bhaventi va bhãvIssanti va, 
adhigata va adhigacchanti va adhigamissanti va, patta va papunanti 
va papunissanti va, patiladdha va patilabhanti vã patilabhissanti va 
patviddha va pativijjhanti va pativiJJhissanti va, sacchikata va 
sacchikarontl va sacchikarissanti va, phassita va phassanti va 
phassissanti va, vasippattaã va papunant va papunissanti va, 
paramippatta va papunantI va papunIissanti va, vesarajJappatta va 
pApunanti va papunissanti va sabbe te saddhindriyassa vasena 
saddhavimutta,?” samadhindriyassa vasena kayasakkhi, paññin- 
driyassa vasena ditthippatta. 


Ye hi kecl abyapadam -pe- alokasaññam -pe- avikkhepam -pe- 
dhammavavatthanam ... ñanam ... pamojjam' ... pathamam Jjhanam” 
... dutiyam Jhanam ... tatiyam Jhanam ... catuttham Jhanam ... akasa- 
nañcayatanasamapattim ... viññanañcayatanasamapattim akiñcañ- 
ñayatanasamapattim .... nevasaññanasaññayatanasamapattm 
aniccanupassanam ... dukkhanupassanam ... anattanupassanam ... 
nibbidanupassanam ... viraganupassanam ... nirodhanupassanam ... 
patinissagganupassanam ... khayanupassanam ... vayanupassanam 

._ VIDArlnamanupassanam ... animittanupassanam ... appanlhita- 
nupassanam _... suññatanupassanam_... adhipaññadhammavipas- 
sanam ... yathabhutañanadassanam ... adInavanupassanam —pe— 
patisankhanupassanam ... vivattananupassanam ... sotapattimagsam 
... sakadagamimagsam ... anagamimaggam —pe— arahattamaggam 
—pe— ye h1 keci cattaro satipatthane —pe— cattaro sammappadhane 
—pe— cattaro Iiddhipade —pe— pañcindriyani —pe— pañca balani 
—pe— satta bojJjhange —pe— ariyam atthangikam maggam —pe— 





' nikkhammam - Sĩ 1. 3 pamujjam - Syã. 
°“ saddhãadhimuttä - Syã. * pathamajjhãnam - Syä, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; vì thế được nói 
rằng: “Vị đạt được do kiến.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tuệ quyền, bốn quyền là 
được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng Quả 
Nhập Lưu nhờ vào tác động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị 
đạt được do kiến. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(nt)... Quả 
Nhất Lai được tác chứng: ...(nt)... thành đạt Đạo Bất Lai; ...(nt)... 
Quả Bất Lai được tác chứng; ...(nt)... thành đạt Đạo A-la-hán; 
...(nt)... Quả A-la-hán được tác chứng: vì thế được nói rằng: “V† fùu 
Pháp hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ 
vào tác động của tuệ quyền, bốn quyền là được tu tập, là được tu tập 
tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác 
động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị đạt được do kiến. 


Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, đã đắc 
chứng, đang đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng, đã đạt được, đang đạt 
được, hoặc sẽ đạt được, đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành 
đạt, đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt, đã tác chứng, 
đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đến, 
hoặc sẽ chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu 
thế, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt 
được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về thoát ly, tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là 
có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào đã tu tập, ...(nt)... sẽ đạt được sự tự tín về không 
sân độc ... về sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ... về không tản mạn ... về 
sự xác định pháp ... về trí ... về sự hân hoan ... về sơ thiền ... về nhị 
thiền ... về tam thiền ... về tứ thiền ... về sự chứng đạt không vô biên 
xứ ... vê sự chứng đạt thức vô biên xứ ... về sự chứng đạt vô sở hữu xứ 
... về sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ ... về sự quán xét vô 
thường ... về sự quán xét khổ não ... về sự quán xét vô ngã ... về sự 
quán xét về nhàm chán ... về sự quán xét về ly tham ái ... về sự quán 
xét về diệt tận ... vê sự quán xét về từ bỏ ... về sự quán xét về đoạn tận 
... Về sự quán xét về biến hoại ... về sự quán xét về chuyển biến ... về 
sự quán xét vô tướng ... về sự quán xét vô nguyện ... về sự quán xét 
không tánh ... về sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ ... về sự biết và 
thấy đúng theo thực thể... về sự quán xét về tai hại ... về sự quán xét 
về phân biệt rõ ... về sự quán xét về ly khai ... về Đạo Nhập Luu ... về 
Đạo Nhất Lai... về Đạo Bất Lai ... về Đạo A-la-hán ... về bốn sự thiết 
lập niệm ... vê bốn Chánh Cần ... về bốn nền tảng của thần thông ... 
về năm Quyền... về bảy Giác Chỉ... vê Thánh Đạo tám chỉ phần ... 
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ye hi kecl attha vimokkhe bhavita va bhaventi va bhavissanti va, 
adhigata va adhigacchanti va adhigamissanti va, patta va papunanti 
va papunissanti va, patiladdha va patilabhanti va patilabhissanti va, 
patividdha va pativijjhanti va pativijjhissanti va, sacchikata va 
sacchikarontil va sacchikarissanti va, phassita va phassanti va 
phassissantl va, vasippatta va papunanti va papunissanti va 
paramippatta va papunanti va papunIssanti va, vesarajjappatta va 
pApunanti va papunissani va sabbe te saddhindriyassa vasena 
saddhavimutta, samadhindriyassa vasena kayasakkhi, 
paññindriyassa vasena ditthippatta. 


Ye hi keci catasso patIlsambhida pattä va papunanti papunIssanti 
va, —pe— sabbe te saddhindriyassa vasena saddhavimutta, 
samadhindriyassa vasena kayasakkhil paññindriyassa vasena 
ditthippatta. 


Ye hi kecl tisso viJJa patividdha va pativijJjhatti va pativiJJhissanti 
va, —pe— sabbe te saddhindriyassa vasena saddhavimutta, 
samadhindriyassa vasena kayasakkhil paññindriyassa vasena 
ditthippatta. 


Ye hi kecl tisso sikkha sikkhita va sikkhanti va sikkhissanti va 
sacchikata va sacchikaronti va sacchikarissantii va, phassita va 
phassani va phassissani va, vasippattiä va papunani va 
DAapunIssanti va, paramippatta va papunanti va papunIssantI va, 
VeSaraj]jappata va papunanti va papunissani va, sabbe te 
saddhindriyassa vasena saddhavimutta, samadhindriyassa vasena 
kayasakkhIi, paññIndriyassa vasena dit†thippatta. 


Ye hi keei dukkham pariJjananti, —pe— samudayam paJahanHii, 
—pe— nirodham sacchikarontil, —pe— maggam bhaventi, sabbe te 
saddhindriyassa vasena saddhavimutta, samadhindriyassa vasena 
kayasakkhIi, paññIndriyassa vasena ditthippatta. 


Kathhakarehi saccapativedho hotl, katihhakarehi saccanl 
patIvIJ]hati? Catuhakarehi saccapativedho hoti, catuhakareh1 saccanl 
patvIjjhau. Dukkhasaccam  pariññapativedham  pativiJJhatl, 
samudayasaccam pahanapativedham pativijjhat, nirodhasaccam 
sacchikiriyapativedham pativijhaHl, maggasaccam bhavana- 
pativedham pativijjhati. Imehi catuhakarehi saccapativedho hotl, 
Iimehi catuhakarehi saccani pativijjhanto saddhindriyassa vasena 
saddhavimutto, samadhindriyassa vasena kayasakkhi, 
paññindriyassa vasena ditthippatto. 
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Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, đã đắc chứng, 
đang đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng, đã đạt được, đang đạt được, 
hoặc sẽ đạt được, đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt, 
đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt, đã tác chứng, đang 
tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đến, hoặc sẽ 
chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu thế, đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt được, 
đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về tám giải thoát, tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là 
có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được 
bốn phân tích ...(như trên)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng 
lực của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ 
quyền. 

Chính các vị nào đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt 
...(nt)... về ba minh, tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ 
vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của 
định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào đã học tập, đang học tập, hoặc sẽ học tập, đã tác 
chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm 
đến, hoặc sẽ chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được 
ưu thế, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về ba sự học tập, 
tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyên, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt 
được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào biết toàn diện về Khổ, ...(nt)... từ bỏ nhân sanh 
(Khổ), ...(nt)... tác chứng sự diệt tận (Khổ), ...(nt)... tu tập về Đạo, tất 
cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt 
được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
bốn biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu 
triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của sự tác chứng, 
thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Sự thấu triệt 
chân lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với 
bốn biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức tin nhờ vào 
năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định 
quyên, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 
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Kathakarehi saccapativedho hotl, katihhakarehi saccanl 
patvIjjhati? Navahakarehi saccapativedho hotl, navahakarehi 
saccanl pativijJhati: dukkhasaccam parlññapativedham pativiJJhati, 
samudayasaccam pahanapatvedham pativijjhati, nirodhasaccam 
sacchikiriyapativedham pativijhaHl, maggasaccam  bhavana- 
pativedham pativijjhati, abhiãññapativedho ca sabbadhammanam, 
parlññapativedho ca sabbasankharanam, pahanapativedho ca 
sabbakusalanam, bhavanapativedho ca catunnam magsanam, 
sacchikiriyapatvedho ca nirodhassa Imehi navahakarehi 
saccapativedho hot, Imehi navahakarehi saccani pativiJhanto 
saddhindriyassa vasena saddhavimutto, samadhindriyassa vasena 
kayasakkhi, paññindriyassa vasena ditthippatto. 


Dutiyaka bhãnaväram. 


Aniccato manasikaroto katham sankhara upatthahanil,' 
dukkhato manasikaroto katham sankhara upatthahantl, anattato 
manasikaroto katham sankhara upatthahanti? (1) 


Aniccato manasikaroto khayato sankhara upatthahanti, dukkhato 
manasikaroto bhayato sankhara upatthahanti, anattato 
manasikaroto suññato sankhara upatthahanti. (2) 


Aniccato manasikaroto kimbahulam cittam hotl, dukkhato 
manasikaroto kimbahulam cittam hotl, anattato manasikaroto 
kimbahulam cittam hot? (1) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulam cñitam hotl, 
dukkhato manasikaroto passaddhibahulam cittam hotl, anattato 
manasikaroto vedabahulam cittam hot. (2) 


Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamam 
vimokkham patilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
katamam vimokkham patlabhatll, anattato manasikaronto 
vedabahulo katamam vimokkham patilabhati? (1) 


Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo animittam 
vimokkham patilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
appanhitam vimokkham patilabhatl, anattato manasikaronto 
vedabahulo suññatam vimokkham patilabhati. (2) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hot, bhavanaya kat vimokkha tadanvaya honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? (1) 





' upatthanti - Machasam, Syã. 


474 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
chín biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu 
triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của sự tác chứng, 
thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Và có sự thấu 
triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, có sự thấu triệt do biết 
toàn diện đối với tất cả các hành, có sự thấu triệt do từ bỏ đối với tất 
cả bất thiện, có sự thấu triệt do tu tập đối với bốn Đạo, và có sự thấu 
triệt do tác chứng đối với sự diệt tận. Sự thấu triệt chân lý là với chín 
biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với chín biểu hiện này, 
(hành giả) được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, 
là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do 
kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Tụng Phẩm thứ nhì. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? (1) 


Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự 
đoạn tận; đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự 
kinh hãi; đối với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là 
không. (2) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được đồi dào về điều gì? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, tâm được đồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, tâm được đồi dào về điều gì? (1) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được đồi dào về cương 
quyết; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm được đồi dào về tịnh; đối 
với vị đang tác ý vô ngã, tâm được đồi dào về hiểu biết. (2) 

Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt 
giải thoát gì? Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành đạt 
giải thoát gì? Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết đồi dào thành 
đạt giải thoát gì? (1) 

Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt vô 
tướng giải thoát. Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành 
đạt vô nguyện giải thoát. Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết dồi 
dào thành đạt không tánh giải thoát. (2) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Ai tu tập? (1) 
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Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hot, bhavanaya kat vimokkha tadanvaya hontHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? (2) 


Anattato manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hot, bhavanaya kat vimokkha tadanvaya honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? (3) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa  animitto 
vimokkho adhipateyyo hotil, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honH, sahajatapaccaya honi, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
ekarasatthena bhavana, yo sammapatipanno so bhavetl, natthi 
micchapatipannassa vimokkhabhavana. (1) 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa appanihito 
vimokkho adhipateyyo hotil, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honH, sahajatapaccaya honi, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
ekarasatthena bhavana, yo sammapatipanno so bhavetl, natthi 
micchapatipannassa vimokkhabhavana. (2) 


Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho 
adhipateyyo hotl, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honii, ekarasatthena 
bhavana, yo sammapatipanno so bhavetl, natthi micchapatipannassa 
vimokkhabhavana. (3) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hot, bhavanaya kat vimokkha tadanvaya honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honH, ekarasa honti, pativedhakale 
katamo vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya kati vimokkha 
tadanvaya honti, sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honHi, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
kenatthena bhavana, kenatthena pativedho? (1) 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hot, bhavanaya kat vimokkha tadanvaya honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honH, ekarasa honti, pativedhakale 
katamo vimokkho adhipateyyo hotl, pativedhaya kati vimokkha 
tadanvaya honti, sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honHi, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
kenatthena bhavana, kenatthena pativedho? (2) 
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Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 
(2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu 
tập? (3) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng 
giải thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. 
VỊ nào thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát 
ở người thực hành sai trái. (1) 

Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào 
thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát ở 
người thực hành sai trái. (2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát ở người 
thực hành sai trái. (3) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì? (1) 

Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa gì? (2) 


477 


Pafisambhidarmnaggo I Mahquagga - Vimokkhakatha 





Anattato manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hot, bhavanaya kat vimokkha tadanvaya honHi, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honH, ekarasa honti, pativedhakale 
katamo vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya kati vimokkha 
tadanvaya honti, sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honHi, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
kenatthena bhavana, kenatthena pativedho? (3) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa  animitto 
vimokkho adhipateyyo hotil, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honH, sahajatapaccaya honi, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
pativedhakale' animitto vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya 
dve vimokkha tadanvaya honti, sahaJatapaccaya honti, aññamañña- 
paccaya hontil, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, 
ekarasa honti, ekarasatthena bhavana, dassanatthena pativedho, 
evam patIvIjj]hantopi bhaveti, bhaventopI pativiJJ]hat1. (1) 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa appanihito 
vimokkho adhipateyyo hotil, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honH, sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
pativedhakale' appanThito vimokkho adhipateyyo hotl, pativedhaya 
dve vimokkha tadanvaya honti, sahaJatapaccaya honti, aññamañña- 
paccaya hontil, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, 
ekarasa honti, ekarasatthena bhavana, dassanatthena pativedho, 
evam patIvIjj]hantopi bhaveti, bhaventop1 pativiJJ]hat1. (2) 


Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho 
adhipateyyo hotl, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya honti, 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti ekarasa hontl, pativedhakale' 
suññato vimokkho adhipateyyo hotl, pativedhaya dve vimokkha 
tadanvaya honti, sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honHi, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honHi, 
ekarasatthena bhavana, dassanatthena pativedho, evam 
patIvIj]hantopi bhavetl, bhaventopl pativiJJ]hat1. (3) 


Aniccato manasikaroto katamo vimokkho adhimatto hotl, 
katamavimokkhassa adhimattatta saddhavimutto? hoti? Dukkhato 
manasikaroto katamo vimokkho adhimatto hotl, katama- 
vimokkhassa adhimattatta kayasakkhIi hoti? Anattato manasikaroto 
katamo vimokkho adhimatto hotIl, katamavimokkhassa adhimattatta 
ditthippatto hot? (1) 





' pativedhakalepi - Machasam. 
*“ saddhãdhimutto - Syã. 


478 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa gì? (3) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng 
giải thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, vô tướng giải thoát là 
chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (1) 

Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, vô nguyện giải thoát là 
chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, không tánh giải 
thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, không tánh giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (3) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, giải thoát nào là nổi bật? Do 
trạng thái nổi bật của giải thoát nào là được giải thoát do đức tin? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái 
nổi bật của giải thoát nào là có thân chứng? Đối với vị đang tác ý vô 
ngã, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của giải thoát 
nào là đạt được do kiến? (1) 
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Aniccato manasikaroto animitto vimokkho adhimatto hotl, 
animittavimokkhassa adhimattatta saddhavimutto' hoti, dukkhato 
manasikaroto appanlhito vimokkho adhimatto hotl, appanihita- 
vimokkhassa adhimattatta kayasakkhi hoti, anattato manasikaroto 
suññato vimokkho adhimato hot, suññatavimokkhassa 
adhimattatta ditthippatto hot1. (2) 


“Saddahanto vimutto ti? saddhavimutto,' “phu†thatta 
sacchikatot kayasakkh, “dithata pattoti dithippatto, 
'“saddahanto vimuccatfti saddhavimutto, “hanaphassam pathamam 
phusatl, paccha nirodham nibbanam sacchikarotfti kayasakkhi, 
'dukkha sankhara sukho nirodholti ñatam' hoti dittham viditam 
sacchikatam phassitam paññayäti ditthippatto. —pe— [*] 


Ye hi keci nekkhammam bhavita va bhaventi va bhavissanti va 
—pe— sabbe te animittavimokkhassa vasena saddhavimutta, 
appanihitavimokkhassa vasena kayasakkhi, suññatavimokkhassa 
vasena ditthippatta. 


Ye hi kecl abyapadam —pe— alokasaññam —pe— avikkhepam — 
pe— Ye hi keei dukkham parljananti, —pe— samudayam pajJahanti, 
—pe— nirodham sacchikarontil, —pe— maggam bhaventi, sabbe te 
animittavimokkhassa  vasena saddhavimutta, appanihita- 
vimokkhassa vasena kayasakkhi, suññatavmokkhassa vasena 
ditthippatta. 


Katihhakarehi saccapativedho° hotl, katilhakarehi saccanl 
pativIj]hati? CatuhakarehI saccapativedho hoti, catuhakareh1 saccanl 
patIivIJJhau. 

Dukkhasaccam pariññapativedham pativIJJhati, samudayasaccam 
pahanapativedham pativijjhaH, nirodhasaccam  sacchikiriya- 
patvedham pativijhal, maggasaccam bhavanapativedham 
patvljjhat. Imehi catuhakarehi saccapativedho hotl Imehi 
catuhakarehi saccani pativijjhanto animittavimokkhassa vasena 
saddhavimutto, appanihiavimokkhassa vasena kayasakkhi, 
suññatavimokkhassa vasena ditthippatto. 


Kathhakarehi saccapativedho hotl, katihhakarehi saccanl 
pativijjhat? Navahakarehi saccapativedho hotl, navahakarehi 
saccanl pativijJhati: dukkhasaccam parlññapativedham pativiJJhati, 
—pe— abhiññapativedho ca sabbadhammanam, pariññapativedho 
ca sabbasankharanam, pahanapativedho ca sabbakusalanam, 
bhavanapativedho ca catunnam magganam, sacchikiriyapativedho 
ca nirodhassa. 


' saddhãdhimutto - Syã. * ađhimuccatiti - Sya. 
“ adhimuttoti - Syã. ” viññãtam - Machasam; ñãnam - Syã. 
3 sacchikarotiti - Syã, PTS. ° saccappativedho - Machasam, Syã. 


[*] “yo cayam puggalo saddhavimutto ti adika tayo vara samkhitta. 
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Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là nổi bật, do 
trạng thái nổi bật của vô tướng giải thoát là được giải thoát do đức 
tin; đối với vị đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát là nổi bật, do 
trạng thái nổi bật của vô nguyện giải thoát là có thân chứng; đối với 
vị đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của không tánh giải thoát là đạt được do kiến. (2) 

“Trong khi có đức tin, (hành giả) giải thoát” là được giải thoát do 
đức tin. “Do trạng thái đã chạm đến, (hành giả) tác chứng là có thân 
chứng. “Do trạng thái đã được thấy, (hành giả) đạt được' là đạt được 
do kiến. “Trong khi có đức tin, (hành giả) giải thoát là được giải 
thoát do đức tin. “(Hành giả) xúc chạm với sự xúc chạm của thiền 
trước, sau đó tác chứng sự tịch diệt Niết Bàn' là có thân chứng. “ “Các 
hành là khổ, tịch diệt là lạc' là điều đã được biết, được hiểu, được tác 
chứng, được chạm đến bởi tuệ” là đạt được do kiến. ...(như trên)... 


Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, ...(như 
trên)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô 
nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của không 
tánh giải thoát. 

Chính các vị nào đã tu tập, ...(nt)... về sự không sân độc ...(nt)... 
về sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ...(nt)... về sự không tản mạn ...(nt)... 
Chính các vị nào biết toàn diện về Khổ, ... từ bỏ nhân sanh (Khổ), ... 
tác chứng sự diệt tận (Khổ), ... tu tập về Đạo, tất cả các vị ấy là được 
giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có 
thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được 
do kiến nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
bốn biếu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện. 

(Hành giả) thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết 
toàn diện, thấu triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự dứt bỏ, thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự tác chứng, thấu triệt chân lý vê Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. 
Sự thấu triệt chân lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt 
bốn chân lý với bốn biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào 
năng lực của không tánh giải thoát. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
chín biểu hiện. Hành giả thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý vê Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, 
...(nf)... Và có sự thấu triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, 
...(nt)... và có sự thấu triệt do tác chứng đối với sự diệt tận. 
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Imehi navahakarehi saccapativedho hotl, Imehi navahakarehi 
saccani pativijjhanto animittavimokkhassa vasena saddhavimutto, 
appanihitavimokkhassa vasena kayasakkhi, suññatavimokkhassa 
vasena ditthippatto. 


Aniccato manasikarono katame đdhamme yathabhutam 
Janal' passal, katham sammadassanam hoi, katham 
tadanvayena sabbe sankhara aniccato sudittha honti, kattha kankha 
pahryati? (1) 


Dukkhato manasikaronto katame đdhamme yathabhutam 
Janai passal, katham sammadassanam  hotl katham 
tadanvayena sabbe sankhara dukkhato sudittha honti, kattha kankha 
pahriyati? (2) 


Anattato manasikarono katame dhamme yathabhutam 
Janai passal, kathan sammadassanam  hotl katham 
tadanvayena sabbe dhamma anattato sudittha honti, kattha kankha 
pahriyati? (3) 


Aniccato manasikaronto nimittam yathabhutam 
Janali passal, tena vuccai sammadassanam. Evam 
tadanvayena sabbe sankhara aniccato sudittha honti, ettha kankha 
pahIyatI. (1) 


Dukkhato manasikaronto pavattam yathabhutam 
Janal passal, tena vuccali sammadassanam. Evam 
tadanvayena sabbe sankhara dukkhato sudittha honti, ettha kankha 
pahryatI. (2) 


Anattato manasikaronto nimittañca pavattañca yathabhutam 
Janal passal, tena vuccali sammadassanam. Evam 
tadanvayena sabbe đhamma anattato sudittha honti, ettha kankha 
pahryatI. (3) 

Yañca yathabhutam ñanam, yañca sammadassanam, ya ca 
kankhavitarana, Ime dhamma nanattha” ceva nanabyañjana ca; 
udahu ekattha byañJjanameva nananti? Yañca yathabhutam ñanam, 
yañca sammadassanam, ya ca kankhavitarana, Ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. 


Aniccato manasikaroto kim bhayato upatthali, dukkhato 
manasikaroto kim bhayato upatthatl, anattato manasikaroto kim 
bhayato upatthati? 


Aniccato manasikaroto nimittam bhayato upatthati, dukkhato 
manasikaroto pavattam bhayato upatthatl, anattato manasikaroto 
nimittañca pavattañca bhayato upatthati. 


' pajãnäti - Syã. “nanattä - Sĩ 1. 
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Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thấu triệt 
bốn chân lý với chín biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào 
năng lực của không tánh giải thoát. 


Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực 
thể các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp 
nối việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường là (có ý nghĩa) thế 
nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (1) 


Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là khổ não là (có ý nghĩa) thế nào? 
Hoài nghĩ được dứt bỏ ở đầu? (2) 


Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là vô ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Hoài 
nghĩ được dứt bỏ ở đâu? (3) 


Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) nhận biết, nhận thấy đúng 
theo thực thể về hiện tướng: vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như 
vậy, do tiếp nối việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường. Hoài 
nghĩ được dứt bỏ ở đây. (1) 


Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
về sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như vậy, do tiếp 
nối việc ấy, các hành được thấy rõ là khổ não. Hoài nghĩ được dứt bỏ 
ở đây. (2) 


Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể về 
hiện tướng và sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như 
vậy, do tiếp nối việc ấy, tất cả các pháp được thấy rõ là vô ngã. Hoài 
nghĩ được dứt bỏ ở đây. (3) 


Trí đúng theo thực thể, sự thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghi, 
các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có 
cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Trí đúng theo thực thể, sự 
thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghỉ, các pháp này là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, điều gì hiện diện là kinh hãi? 

Đối với vị đang tác ý vô thường, hiện tướng hiện diện là kinh hãi? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, sự vận hành hiện diện là kinh hãi? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, hiện tướng và sự vận hành hiện diện là kinh 
hãi. 
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Ya ca bhayatupatthane pañña, yañca adInave ñanam, ya ca 
nibbida, ime dhamma nanattha ceva nanabyañJana ca, udahu 
ekattha byañJanameva nananti? Ya ca bhayatupatthane pañña, 
yañca adInave ñanam, ya ca nibbida, Ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. 


Ya ca anattanupassana, ya ca suññatanupassana, Ime dhamma 
nanattha ceva nanabyañjana ca, udahu ekattha, byañJanameva 
nananti? Ÿa ca anattanupassana, ya ca suññatanupassana, Ime 
dhamma ekattha, byañJanameva nanam. 


Aniccato manasikaroto, kim patisankha ñanam uppajJJaH, 
dukkhato manasikaroto kim patisankha ñanam uppaJjatl, anattato 
manasikaroto kim patIsankha ñanam uppajJJat1? 


Aniccato manasikaroto nimittam patisankha ñanam uppaJJatl, 
dukkhato manasikaroto pavattam patisankha ñanam uppaJjati, 
anattato manasikaroto nimittañca pavattañca patisankha ñanam 
uppaJJat1. (1) 


Ya ca muñcitukamyata' ya ca patisankhanupassana ya ca 
sankharupekkha ime dhamma nanattha ceva nanabyañJana ca, 
udahu ekattha byañJanameva nananti? Ya ca muñcitukamyata, ya ca 
patisankhanupassana, ya ca sankharupekkha, ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. (2) 


Aniccato manasikaroto kuto citam vutthati, kattha cittam 
pakkhandati? Dukkhato manasikaroto kuto cittam vutthati, kattha 
cittam pakkhandati? Anattato manasikaroto kuto cittam vutthati, 
kattha cittam pakkhandati? 


Aniccato manasikaroto nimitta cittam vutthatl, animitte cittam 
pakkhandati Dukkhato manasikaroto pavatta citam vutthatl, 
appavatte cittam pakkhandati. Anattato manasikaroto nimittä ca 
pavata ca citam vutthal, animitte appavatte nirodha”- 
nibbanadhatuya cittam pakkhandatui. (3) 


Ya ca bahiddhavutthanavivattane pañña ye ca gotrabhu- 
dhamma, ime dhamma nanattha ceva nanabyañJana ca, udahu 
ekattha byañJanameva nananti? Ya ca bahiddhavutthanavivattane 
pañña, ye ca gotrabhudhamma, Ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. (4) 





' muecitukamyatã - Machasam. “ nirodhe - Pu, Machasam. 


484 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng uề Giải Thoát 





Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến 
điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và 
văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến 
điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác. 


Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có 
ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác? Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, 
các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ điều gì khiến 
trí được sanh lên? Đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân biệt rõ 
điều gì khiến trí được sanh lên? Đối với vị đang tác ý vô ngã, do sự 
phân biệt rõ điều gì khiến trí được sanh lên? 


Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ hiện tướng 
khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân 
biệt rõ sự vận hành khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý vô 
ngã, do sự phân biệt rõ hiện tướng và sự vận hành khiến trí được 
sanh lên. (1) 


Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt 
và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp này là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (2) 


Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi nơi nào? tâm 
tiến vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra khỏi nơi 
nào? tâm tiến vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra 
khỏi nơi nào? tâm tiến vào nơi nào? 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi hiện tướng, 
tâm tiến vào vô tướng; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra 
khỏi sự vận hành, tâm tiến vào sự không vận hành; đối với vị đang 
tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi hiện tướng và sự vận hành, tâm tiến 
vào vô tướng, vào sự không vận hành, vào sự diệt tận là cảnh giới 
Niết Bàn. (3) 


Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần, và các sự 
chuyển tộc, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? 
Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan 
đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần, và các sự chuyển tộc, các pháp 
này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (4) 


485 


Pafisambhidarmnaggo I Mahquagga - Vimokkhakatha 





Aniccato manasikaronto katamena vimokkhena vimuccatl, 
dukkhato manasikaronto katamena vimokkhena vimuccatil, anattato 
manasikaronto katamena vimokkhena vimuccati? 


Aniccato manasikaronto animittavimokkhena vimuccatl, 
dukkhato manasikaronto appanihitavimokkhena vimucecatl, anattato 
manasikaronto suññatavimokkhena vimuccati. (5) 


Ya ca dubhatovutthanavivattane pañña yañca maggøe ñanam, 
Ime dhamma nanattha ceva nanabyañJana ca, udahu ekattha, 
byañJanameva naãnanti? Ya ca dubhatovutthanavivattane pañña 
vañca magse ñanam, Ime dhamma ekattha, byañJanameva 
nanam. (6) 


Katihakarehi tayo vimokkha nanakhane' honti, katihakarehI tayo 
vmmokkha ekakkhane hont? Catuhakarehi tayo vimokkha 
nanakhane honti, sattahakarehi tayo vimokkha ekakkhape honH. 


Katamehi catuhakarehi tayo vimokkha nanakhane 
honti? Adhipateyyatthena adhitthanatthena abhimihharatthena 
niyyanatthena. 


Katham adhipateyyatthena tayo vimokkha nanakhane honti? 
Aniccato manasikaroto animitto vimokkho adhipateyyo hotl, 
dukkhato manasikaroto appanihio vimokkho adhipateyyo hotl, 
anattato manasikaroto suññato vimokkho adhipateyyo hotl, evam 
adhipateyyatthena tayo vimokkha nanakhane honHi, (1) 


Katham adhitthanatthena tayo vimokkha nanakhane honti? 
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena cittam 
adhitthati, dukkhato manasikaronto appanThitavimokkhassa vasena 
cttam adhitthati anattato manasikaronto suññãatavimokkhassa 
vasena cittam adhitthati, evam adhitthanatthena tayo vimokkha 
nanakhane honti. (2) 


Katham abhinhharatthena tayo vimokkha nanakhane honti? 
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena cittam 
abhimharat, dukkhato manasikaronto appanihitavimokkhassa 
vasena cittam abhinTharati, anattato manasikaronto 
suññatavmokkhassa vasena cñitamn abhimharatl, evam 
abhinrharatthena tayo vimokkha nanakhane honổdi. (3) 


Katham niyyanatthena tayo vimokkha nanakhane honti? 
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena 
nrodham  nibbanam mniyyal, dukkhato manasikaronto 
appanihitavimokkhassa vasena nirodham nibbanam niyyätl, 
anattato manasikaronto suññatavimokkhassa vasena nirodham 
nibbanam niyyatl, evam niyyanatthena tayo vimokkha nanakhane 
honti. (4) 





' nanakkhane - Machasam. 
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Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) giải thoát bằng sự giải thoát 
nào; trong khi tác ý khổ não, giải thoát bằng sự giải thoát nào; trong 
khi tác ý vô ngã, giải thoát bằng sự giải thoát nào? Trong khi tác ý vô 
thường, (hành giả) giải thoát bằng vô tướng giải thoát; trong khi tác 
ý khổ não, giải thoát bằng vô nguyện giải thoát; trong khi tác ý vô 
ngã, giải thoát bằng không tánh giải thoát. (5) 

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần), 
và trí liên quan đến Đạo, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn 
tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? 
Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai, và trí liên quan đến 
Đạo, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (6) 


Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bao nhiêu biểu 
hiện, ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bao nhiêu biểu 
hiện? Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện, 
ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện. 

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện 
nào? Với ý nghĩa pháp chủ đạo, với ý nghĩa khẳng định, với ý nghĩa 
quả quyết, với ý nghĩa dẫn xuất. 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác 
nhau là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường vô tướng giải thoát 
là pháp chủ đạo, tác ý khổ não vô nguyện giải thoát là pháp chủ đạo, 
tác ý vô ngã không tánh giải thoát là pháp chủ đạo. Ba loại giải thoát 
với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (1) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa khẳng định ở vào sát-na khác nhau 
là thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) khắng định tâm; trong khi tác ý khổ não, nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, (hành giả) khẳng định tâm; 
trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát, 
(hành giả) khẳng định tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa khẳng định 
ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (2) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở vào sát-na khác nhau là 
thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) quả quyết tâm, trong khi tác ý khổ não, nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, (hành giả) quả quyết tâm, 
trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát, 
(hành giả) quả quyết tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở 
vào sát-na khác nhau là thế ấy. (3) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là 
thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) dẫn xuất đến sự diệt tận Niết Bàn, trong khi tác 
ý khổ não, nhờ năng lực của vô nguyện giải thoát, dẫn xuất đến sự 
diệt tận Niết Bàn, trong khi tác ý vô ngã, nhờ năng lực của không 
tánh giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niết Bàn. Ba loại giải thoát 
với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (4) 
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Imehi catuhakarehI tayo vImokkha nanakhape honti. 


Katamehi sattahakarehi tayo vimokakha ekakkhane honti? 


Samodhanatthena adhigamanatthena' patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena. 


Katham samodhanatthena adhigamanatthena patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena tayo vimokkha ekakkhane honti? 


Aniccato manasikaronto nimittä muccatiti animitto vimokkho; 
vato muccatI tattha na panidahatiti appanrhito vimokkho; yattha na 
pamidahati tena suññoti suññato vimokkho; yena suñño tena 
nimittena animittoti animitto vimokkho, evam samodhanatthena 
adhigamanatthena patlabhatthena pativedhatthena 
sacchikiriyatthena phassanatthena abhisamayatthena tayo vimokkha 
ekakkhape honổdi. (1) 


Dukkhato manasikaronto panidhirya muccatti appanihito 
vimokkho; yattha na panidahati tena suññoti suññato vimokkho; 
yena suñño tena nimittena animittoti animitto vimokkho, yena 
nimittena animitto tattha na panidahatiti appamihito vimokkho, 
evam  samodhanatthena adhigamanatthena patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena tayo vimokkha ekakkhane honH. (2) 


Anattato manasikaronto abhinivesa muccatIti suññato vinokkho; 
yena suñño tena nimittena animittoti animitto vimokkho; yena 
nimittena animitto tattha na panidahatiti appanihito vimokkho; 
yvattha na panidahat tena suññot suññato vimokkho, evam 
samodhanatthena adhigamanatthena patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena tayo vimokkha ekakkhape honHi. (3) 


Imehi sattahakareh1 tayo vimokkha ekakkhane honti. 


Atthi vimokkho, atthi mukham, atthi vinmokkhamukham, atthi 
vinmokkhapaccanikam, atthi vinmokkhanulomam, atthi 
vimokkhavivatto, atthi vinokkhabhavana, atthi 
vimokkhapatippassaddh1. 


Katamo vimokkho? Suññato vimokkho, animitto vimokkho, 
appanihito vimokkho. 


Katamo suññato vimokkho? Aniccanupassanañanam niccato 
abhinivesa muccatiti suññato vimokkho, dukkhanupassanañanam 
sukhato abhinvesa muccalti suññato vimokkho, anatta- 
nupassanañanam attato abhinivesa muccatitIl suññato vimokkho, 


' adhigamatthena - Syã. 
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Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện này. 

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện nào? 
Với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt, với 
ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm đến, với ý 
nghĩa lãnh hội. 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý 
nghĩa thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý 
nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế 
nào? 

“Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) giải thoát khỏi hiện tướng” 
là vô tướng giải thoát, “giải thoát khỏi điều nào thì không còn nguyện 
ước điều ấy' là vô nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì 
với điều ấy là không” là không tánh giải thoát, “với điều nào là không, 
là vô tướng với hiện tướng ấy' là vô tướng giải thoát. Ba loại giải 
thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành 
đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm 
đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (1) 

“Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) giải thoát khỏi nguyện ước là 
vô nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là 
không” là không tánh giải thoát, với điều nào là không, là vô tướng 
với hiện tướng ấy là vô tướng giải thoát, vô tướng với hiện tướng 
nào thì không còn mong mỏi điều ấy' là vô nguyện giải thoát. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với sự chạm 
đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (2) 

“Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) giải thoát khỏi cố chấp là 
không tánh giải thoát, 'với điều nào là không, là vô tướng với hiện 
tướng ấy' là vô tướng giải thoát, 'vô tướng với hiện tướng nào thì 
không còn mong mỏi điều ấy' là vô nguyện giải thoát, “điều ấy không 
nguyện ước thì với điều ấy là không' là không tánh giải thoát. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa 
chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (3) 

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện này. 

Có sự giải thoát, có cánh cửa, có cánh cửa của giải thoát, có đối 
nghịch của giải thoát, có (pháp) phù hợp với giải thoát, có sự ly khai 
do giải thoát, có sự tu tập giải thoát, có sự tịnh lặng của giải thoát. 

Giải thoát là gì? Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô 
nguyện giải thoát. 

Không tánh giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi cố chấp về thường" là không tánh giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi cố chấp về lạc” là không tánh giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi cố chấp về ngã' là 
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nibbidanupassanañanam nandiya abhinivesa muccali suññato 
vimokkho, viraganupassanañanam ragato abhinivesa muccatiti 
suññato vimokkho, nirodhanupassanañanam samudayato 
abhinvesa muccatlti suññato vimokkho, paftinissagganupassana- 
ñanam adanato abhinvesa muccaiti suññato vimokkho, 
animittanupassanañanam nimittato abhinivesa muccatlti suññato 
vimokkho, appanihitanupassanañanam panidhiya abhinivesa 
muccatrti suññato vimokkho, suññatanupassanañanam 
sabbabhinivesehi muccatiti suññato vimokkho. 


Rũpe aniccanupassanañanam niccato abhinivesa muccatitl 
suññãato vimokkho —pe— rũpe suññatanupassanañanam 
sabbabhinivesehi muccatiti suññato vimokkho. Vedanaya —pe— 
Saññaya —pe— Sankharesu —pe— Viãñane —pe— Cakkhusmim 
—pe— jJaramarane aniccanupassanañanam niccato abhinivesa 
muccatrti suññato vimokkho —pe— Jaramarane 
suññatanupassanañanam sabbabhinivesehi muccatti suññato 
vimokkho, ayam suññato vimokkho. (1) 


Katamo animitto vimokkho? Aniccanupassanañanam niccato 
nimita muccatiti animitto vimokkho, dukkhanupassanañanam 
sukhato nimitta muccatIti animitto vimokkho, 
anattanupassanañanam attato nimitta muccatiti animitto vimokkho, 
nibbidanupassanañanam nandiya nimitta muccatiti animitto 
vimokkho, viraganupassanañanam ragato nimitta muccatitI animitto 
vimokkho, nirodhanupassanañanam samudayato nimitta muccatiti 
animitto vimokkho, patinissagganupassanañanam adanato nimitta 
muccatt animitto vimokkho, animittanupassanañanam 
sabbanimittehi muccatIti animitto vimokkho, 
appanThitanupassanañanam panidhiya nimitta muccatiti animitto 
vimokkho, suññatanupassanañanam abhinivesato nimitta muccatiti 
anImitto vimokkho. 


Rupe aniccanupassanafñanam niccato nimitta muccatIti animitto 
vimokkho, —pe— rũpe animittanupassanañanam sabbanimittehi 
muccalti animitto vimokkho, rupe appanihitanupassanañanam 
panmndhya nimitäã muccali animito vimokkho, rupe 
suññatanupassanañanam abhinivesato nimittä muccatii animitto 
vimokkho. Vedanaya —pe— Saññaya —pe— Sankharesu —pe— 


Viãñane —Dpe— Cakkhusmim —pe— Jaramarane 
anIccanupassanañanam niccato nimitta muccatti animitto 
vimokkho, —pe— Jaramarane animittanupassanañanam 


sabbanmittehi muccaliti animitto vimokkho, Jaramarane 
appanThitanupassanañanam panidhiya nimitta muccatrti 
anmito vimokkho, jJaramarane suññatanupassanañanam 
abhimnivesato nimitta muccatiti animitto vimokkho, ayam animitto 
vimokkho. (2) 
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không tánh giải thoát.“Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát 
khỏi cố chấp về vui thích' là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán 
xét về ly tham ái giải thoát khỏi cố chấp về tham ái là không tánh 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi cố chấp về 
nhân sanh khởi là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về từ bỏ 
giải thoát khỏi cố chấp về nắm giữ là không tánh giải thoát. “Trí do 
sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi cố chấp về hiện tướng là 
không tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát 
khỏi cố chấp về nguyện ước' là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán 
xét về không tánh giải thoát khỏi tất cả các cố chấp' là không tánh 
giải thoát. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi cố chấp về 
thường" là không tánh giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về 
không tánh ở sắc giải thoát khỏi tất cả các cố chấp' là không tánh giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành 
... Ở thức ... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi cố chấp về thường” là 
không tánh giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở 
lão tử giải thoát khỏi tất cả các cố chấp” là không tánh giải thoát. Đây 
là không tánh giải thoát. (1) 

Vô tướng giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi hiện tướng về thường” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi hiện tướng về lạc là vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi hiện tướng về ngã” 
là ... “Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi hiện tướng về 
vui thích là ... “Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi hiện 
tướng về tham ái là ... “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi 
hiện tướng về nhân sanh khởi' là ... “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi hiện tướng về nắm giữ là ... “Trí do sự quán xét về vô 
tướng giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ' là ... “Trí do sự quán xét 
về vô nguyện giải thoát khỏi hiện tướng về nguyện ước' là vô tướng 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi hiện 
tướng về cố chấp' là vô tướng giải thoát. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng 
về thường' là vô tướng giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về vô 
tướng ở sắc giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng' là vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện ở sắc giải thoát khỏi hiện 
tướng về nguyện ước là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét về 
không tánh ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng về cố chấp là vô tướng 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về 
thường là vô tướng giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về vô 
tướng ở lão tử giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng" là vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện ở lão tử giải thoát khỏi hiện 
tướng về nguyện ước là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét về 
không tánh ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về cố chấp' là vô tướng 
giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát. (2) 
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Katamo appamihito vimokkho? Aniccanupassanañanam niccato 
panidhiya muccatIti appanrhito vimokkho, dukkhanupassanañanam 
sukhato pamidhiya muccatli appanlhito vimokkho, anattanupas- 
sanañanam attato panidhiya muccati appanihito vimokkho, 
viraganupassanañanam ragato panidhiya muccaiti appanlhito 
vimokkho, nirodhanupassanañanam  samudayato panidhiya 
muccaliR appanihito vimokkho, patinissagganupassanañanam 
adanato panidhiya muccatlti appanihio vimokkho, animitta- 
nupassanañanam  nimittato panidhiya muccattl appanihio 
vimokkho, appanihitanupassanañanam sabbapamidhihi muccatiti 
appamhito vimokkho, suññatanupassanañanam  abhinivesato 
panidhiya muccatiti appanihito vimokkho. 


Rũpe aniccanupassanañanam niccato panidhiya muccatrti 
appamhito vimokkho, —pe— rupe animittanupassanañanam 
nimittato muccatIi appanihito vimokkho, rũpe 
appanThitanupassanañanam sabbapanidhihi muccatiti appanihito 
vimokkho, rũpe suññatanupassanañanam abhinivesato panidhiya 
muccatti appanlhito vimokkho. Vedanaya —pe— Saññaya —pe— 
Sankharesu —pe— Viãññane —pe— Cakkhusmim —pe— Jaramarane 
aniccanupassanañanam niccato pamidhiya muccati appanihito 
vimokkho, —pe— JjJaramarane animittanupassanañanam nimittato 
muccattti appanihito vimokkho, Jaramarane appanihitanupassana- 
ñanam sabbapanidhihi muccatiti appanihito vimokkho, Jaramarane 
suññatanupassanañanam  abhinivesato pamdhiya muccatrti 
appanhito vimokkho, ayam appanilhito vimokkho, (3) ayam 
vimokkho. (1) 


Katamam mukham? Ye tattha Jata anavaJJja kusala bodhipakkhiya 
dhamma, Idam mukham. (2) 


Katamam vimokkhamukham? Yam tesam' dhammanam 
arammanam nirodho nibbanam, idam vimokkhamukham, 
vimokkhañca mukhañca vimokkhamukham,? idam vimokkha- 
mukham. (3) 


Katamam vimokkhapaccanikam? Ti akusalamulani vimokkha- 
paccanmikani, trại duccaritani vimokkhapaccanikanl, sabbep1 akusala 
dhamma vimokkhapaccanika, Idam vimokkhapaccanrkam. (4) 


Katamam vimokkhanulomam? Tim kusalamulani vimokkhanu- 
lomani, tini sucaritani vimokkhanulomanI, sabbepl kusala dhamma 
vimokkhanuloma, Idam vimokkhanulomam. (5) 

Katamo vimokkhavivatto? Saññavivatfto, cetovIvatto, cittavivatto, 
ñanavivatto, vimokkhavivatto, saccavIvatto. 


' tesam tesam - Syã. 
“ vimokkhañca mukhañca vimokkhamukhan'ti Sya, PTS potthakesu natthi. 
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Vô nguyện giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi nguyện ước về thường là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi nguyện ước về lạc” là vô nguyện 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nguyện ước về 
ngã” là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về ly tham ái giải 
thoát khỏi nguyện ước về tham ái là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nguyện ước về nhân sanh khởi là 
vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi 
nguyện ước về nắm giữ là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét 
về vô tướng giải thoát khỏi nguyện ước về hiện tướng” là vô nguyện 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi tất cả các 
nguyện ước' là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về không 
tánh giải thoát khỏi nguyện ước về cố chấp' là vô nguyện giải thoát. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước 
về thường” là vô nguyện giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về vô 
nguyện ở sắc giải thoát khỏi tất cả các nguyện ước' là vô nguyện giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nguyện 
ước về cố chấp' là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô 
thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt... ở lão tử 
giải thoát khỏi tất cả các nguyện ước' là vô nguyện giải thoát. “Trí do 
sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi nguyện ước về cố 
chấp' là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát. (3) Đây là 
giải thoát. (1) 


Cánh cửa là gì? Những gì là không sai trái, là thiện, là các pháp dự 
phần giác ngộ được sanh ra ở trường hợp ấy, điều ấy là cánh cửa. (2) 


Cánh cửa của giải thoát là gì? Đối tượng nào của các pháp ấy là sự 
diệt tận Niết Bàn, (đối tượng) ấy là cánh cửa của giải thoát, đây là 
cánh cửa của giải thoát. Giải thoát và cánh cửa, là cánh cửa của giải 
thoát, điều ấy là cánh cửa của giải thoát. (3) 


(Pháp) đối nghịch của giải thoát là gì? Ba bất thiện căn là các 
(pháp) đối nghịch của giải thoát, ba ác hạnh là các (pháp) đối nghịch 
của giải thoát, tất cả các pháp bất thiện cũng là các (pháp) đối nghịch 
của giải thoát; điều ấy là (pháp) đối nghịch của giải thoát. (4) 

(Pháp) phù hợp với giải thoát là gì? Ba thiện căn là các (pháp) 
phù hợp với giải thoát, ba thiện hạnh là các (pháp) phù hợp với giải 
thoát, tất cả các pháp thiện cũng là các (pháp) phù hợp với giải 
thoát; điều ấy là (pháp) phù hợp với giải thoát. (5) 


Sự ly khai do giải thoát là gì? Là sự ly khai do tưởng, là sự ly khai 
do suy nghĩ, là sự ly khai do tâm, là sự ly khai do trí, là sự ly khai do 
giải thoát, là sự ly khai do chân lý. 
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~~— 


Sañjananto vivattaltl saññavivatto, cetayanto vIvattaHti 
cetovivatto, vijananto vivattaliti. cittavivatto, ñanam karonto 
vivattaiti: ñanavivatto vossajjanto' vivattaiti vimokkhavivatfo, 
tathatthe” vivattattl saccavivatto. 


Yattha saññavivatto, tattha cetovivatto; yattha cetovivatfo, tattha 
saññavivatto; yattha saññavivatto cetovivatto, tattha cittavivatto; 
yvattha cittavivalto, tatthha saññavivalo cetovivatto; yattha 
saññavivatto cetovivatto cittavivatto, tattha ñanavivatto; yattha 
ñanavivatto, tattha saññavivatto cetovivatto cittavivatto; yattha 
saññavivalo cetovivallo citavivalo ñanavivatfto, tattha 
vimokkhavivatto; yattha vimokkhavivatto, tattha saññavivatto 
cetovivatto cIttavivatto ñanavivatto; yattha saññavivatto cetovIvatto 
cittavivatto ñanavivatto vimokkhavivatto, tattha saccavivatto; yattha 
saccaviva{to, tattha saññavivat{{o cetoviva{to cittavivat†to ñanavivatto 
vimokkhavivatto, ayam vimokkhavivatto. (6) 


Katama vimokkhabhavana? Pathamassa jJhanassa” asevana 
bhavana bahulkammam, dutiyassa JjJhanassa asevana bhavana 
bahulikammam, tatiyassa Jhanassa asevana bhavana 
bahulkammam,  catutthasa jhanassa asevana bhavana 
bahulikammam, akasanañcayatanasamapattiya asevana bhavana 
bahulikammam, viññanañcayatanasamapattiya —pe— aklñcañ- 
ñayatanasamapattya —pe— nevasañfñanasañfñayatanasamapattiya 
asevana bhavana bahulkammam, sotapatimaggassa asevana 
bhavana bahulkammam, sakadagamimaggassa asevana bhavana 
bahulikammam, anagamimaggassa asevana bhavana 
bahulikammam, arahattamaggassa asevana bhavana 
bahulikammam, ayam vimokkhabhavana. (7) 


Katama vimokkhapatippassaddhi?  Pathamassa Jhanassa 
patlabho va vipako va, dutiyassa Jhanassa patilabho va vipako va, 
talyassa Jhanassa _—pe— catutthassa Jhanassa —pe— 
akasanañcayatanasamapattiya —pe— viãñanañcayatanasamapattiya 
—pe— aklñcaññayatanasamapattiya —pe— nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya patilabho va vipako va, 
sotapattimaggassa sotapattiphalam, sakadagamimaggassa 
sakadagamiphalam, anagamimaggassa anagamiphalam, arahatta- 
maggassa arahattaphalam, ayam vimokkhapatippassaddhi. (8) 


Tatiyaka bhãnavaram.” 
'Vimokkhakatha samatta. 


' vosajjanto - Machasam. 

” tathatthena - Machasam, Syã. 

3 pathamajjhãnassa - Syä, Sĩ 2. 

* vimokkhappatippassaddhi - Machasam; vimokkhapatipassaddhi - Sĩ 2. 
* tatiyabhanaväro - Machasam; tatiyabhãnaväram - Sya, PTS. 
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“Trong khi suy tưởng, (hành giả) ly khaf là sự ly khai do tưởng. 
“Trong khi suy nghĩ, (hành giả) ly khaể là sự ly khai do suy nghĩ. 
“Trong khi nhận biết, (hành giả) ly khai là sự ly khai do tâm. “Trong 
khi sử dụng trí, (hành giả) ly khai là sự ly khai do trí. “Trong khi xả 
ly, (hành giả) ly khaể là sự ly khai do giải thoát. “Theo ý nghĩa của 
thực thể, (hành giả) ly khaï' là sự ly khai do chân lý. 


Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ấy có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi 
nào có sự ly khai do tưởng (và) có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự 
ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
tưởng (và) có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, (và) có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly 
khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, (và) có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly 
khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, (và) có 
sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly 
khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy 
nghĩ, có sự ly khai do tâm, (và) có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly 
khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly 
khai do trí, (và) có sự ly khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do sự 
thật. Nơi nào có sự ly khai do sự thật, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có 
sự ly khai do giải thoát. Đây là sự ly khai do giải thoát. (6) 


Sự tu tập giải thoát là gì? Sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung 
mãn sơ thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn nhị 
thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn tam thiền; sự rèn 
luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn tứ thiền; sự rèn luyện, sự tu 
tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt không vô biên xứ; ... sự 
chứng đạt thức vô biên xứ; ... sự chứng đạt vô sở hữu xứ; sự rèn 
luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Nhập 
Lưu; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Nhất Lai; sự 
rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Bất Lai; sự rèn luyện, 
sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo A-la-hán; điều này là sự tu tập 
giải thoát. (7) 

Sự tịnh lặng của giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả 
của sơ thiền, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của nhị thiền, ... của tam 
thiền, ... của tứ thiền, ... của sự chứng đạt không vô biên xứ, ... của sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, ... của sự chứng đạt vô sở hữu xứ, sự 
thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Quả Nhập Lưu của Đạo Nhập Lưu, Quả Nhất Lai của Đạo Nhất 
Lai, Quả Bất Lai của Đạo Bất Lai, Quả A-la-hán của Đạo A-la-hán; 
điều này là sự tịnh lặng của giải thoát. 

Tụng phẩm thứ ba. 
Phân giảng về Giải Thoát được đây đủ. 
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VL.GATIKATHA 


Gatisampattiya ñanasampayutte katinnam' hetinam paccaya 
upapati hot? Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanasampayutte 
katinnam hetũnam paccaya upapatti hoti. Rũpavacaranam devanam 
katinnam hetiunam paccaya upapatti hot? Aruũpavacaranam 
devanam katinnam hetunam paccaya upapatti hoti? 


Gatisampattiya ñanasampayutte atthannam hetunam paccaya 
upapati hot. Khattiyamahasalanam  brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanasampayutte 
atthannam hetinam paccaya upapati hoti Ripavacaranam 
devanam atthannam hetunam paccaya upapati hoti Arupa- 
vacaranam devanam atthannam hetuinam paccaya upapatti hot. 


Gatisampattiya ñanasampayutte katamesam atthannam hetinam 
paccaya upapatti hot? Kusalakammassa Javanakkhane tayo hetu 
kusala tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya honti, tena vuc- 
cati kusalamulapaccayapI sankhara, nikantikkhane dve hetu akusala 
tasmim khane JjJatacetanaya sahaJatapaccaya hontil, tena vuccati 
akusalamulapaccayap1 sankhara, patisandhikkhape tayo hetu abya- 
kata tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya honti, tena vuccatI 
namarupapaccayapI viññanam, viññanapaccayap1 namarupam. 


Patisandhikkhane pañcakkhandha sahajatapaccaya honti, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya 
honHi; patisandhikkhane cattaro mahabhuta sahaJatapaccaya honHi, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti; patisandhikkhane 
tayo jJIvitasankhara sahaJatapaccaya honH, aññamaññapaccaya 
honHi, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya honHi; patisandhik- 
khane namañca rupañca sahaJatapaccaya hontl, aññamaññapaccaya 
honHi, nissayapaccaya honHi, vippayuttapaccaya honHi; patisandhik- 
khane ime cuddasa dhamma sahajatapaccaya honti, aññamañña- 
paccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya honH. 


Patisandhikkhane cattaro khandha arupino sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayutta- 
paccaya honti; patisandhikkhane pañcindriyani sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayutta- 
paccaya honti; patisandhikkhane tayo hetu sahaJatapaccaya honHi, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya 
hont; patisandhikkhane namañca viãñanañca sahaJatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayutta- 
paccaya honti; patisandhikkhane Iime cuddasa dhamma sahaJata- 
paccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honHi. 


' katinam - Machasam, Sya, PTS; katinam - Sa. * nppatti - Sĩ 1, 2. 
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VI. GLÁNG VỀ CÕI TÁI SANH: 


Đối với sự thành tựu cối tái sanh,*1 khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giàu 
sang dòng Sát-đế-Ìy, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia 
tộc giàu sang của gia chủ, và chư thiên dục giới, khi được liên kết với 
trí thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với chư thiên 
sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với chư 
thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Sát-đế-Ìy, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc 
giàu sang của gia chủ, và chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư thiên sắc giới 
thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư thiên vô sắc 
giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của 8 nhân nào? Vào sát-na đổng lực của 
nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã 
được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “2o duyên các căn 
thiện, các hành (sanh khởi).` Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành (sanh khởi). 
Vào sát-na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở 
hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên 
danh sắc, thức (sanh khởi), do duuên thức, danh sắc (sanh khởi).” 


Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na 
tục sinh, bốn đại hiến là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sốngÏl*l là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, năm quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. 
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Patisandhikkhane Ime atthavisati dhamma sahaJatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya honi, nissayapaccaya hontHi, 
vippayuttapaccaya honti. 


Gatisampattiya ñanasampayutte Imesam atthannam hetunam 
paccaya upapattI hot1. (1) 


Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam gahapatimaha- 
salanam kamavacaranam devanam ñanasampayutte katamesam 
atthannam hetinam paccaya upapati hot? Kusalakammassa 
Javanakkhane tayo heti kusala tasmim khane Jatacetanaya 
sahaJatapaccaya honHi, tena vuccati kusalamulapaccayapl sankhara. 
Nikantikkhane dve hetu akusala tasmim khane Jatacetanaya 
sahaJatapaccaya honti, tena vuccati akusalamulapaccayapI sankhara. 
Patisandhikkhane tayo hetu abyakata tasmim khane Jatacetanaya 
sahaJatapaccaya honti, tena vuccati namaripapaccayapi viññanam, 
viññanapaccayapIl namarupam.' 


Patisandhikkhane pañcakkhandha sahajatapaccaya hontli, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honHi; patIsandhikkhane cattaro mahabhuta sahaJatapaccaya honHi, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti; patisandhikkhane 
tayo jJIvitasankhara sahaJatapaccaya honH, aññamaññapaccaya 
honH, nissayapaccaya honii, vippayuttapaccaya  honHi; 
patlsandhikkhane namañca rupañca sahaJatapaccaya honHi, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, viIppayuttapaccaya 
honti; patisandhikkhane Ime cuddasa dhamma sahaJatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya honH, nissayapaccaya honHi, 
vippayuttapaccaya honti. 


Patisandhikkhane cattaro khandha arupino sahajatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya honi, nissayapaccaya honh, 
sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane pañcindriyanl 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane tayo hetu 
sahaJatapaccaya hontl, aññamaññapaccaya honHi, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane namañca 
viññanañca sahajatapaccaya hontil, aññamaññapaccaya hon, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane 
Iime cuddasa dhamma sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
hontHi, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti. 

Patisandhikkhane Ime atthavisati dhamma sahaJatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honHi, vIppayutta- 
paccaya honti. 

Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam gahapatimaha- 
salanam kamavacaranam devanam ñanasampayutte Imesam 
atthannam hetunam paccaya upapatti hoti. (2) 
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Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của tám nhân này. (1) 


Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, 
ba nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh 
lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên các căn thiện, các 
hành (sanh khởi).” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các đồng 
sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được 
gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát- 
na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã 
được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên danh sắc, 
thức (sanh khởi), do duuên thức, danh sắc (sanh khởi).” 


Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục 
sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uấn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, năm quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. 

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân này. (2) 
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Rũpavacaranam devanam katamesam atthannam hetunam 
paccaya upapatti honti? Kusalakammassa Javanakkhane tayo hetu 
kusala —pe— rũpavacaranam devanam Imesam atthannam hetunam 
paccaya upapatti hoti. (3) 


Arupavacaranam devanam katamesam atthannam hetunam 
paccaya upapatti hot? Kusalakammassa javanakkhane tayo 
hetu kusala tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya honti, 
tena vuccati kusalamulapaccayapl sankhara; nikantikkhane dve hetu 
akusala tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya honti, tena 
vuccatiL akusalamulapaccayapl sankhara; patisandhikkhane tayo 
hetu abyakata tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya honHi, 
tena vuccati namapaccayapI viññanam viññanapaccayap1 namam. 


Patisandhikkhane cattaro khandha aruipino sahajatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya honil, nissayapaccaya honh, 
sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane pañcindriyanl 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane tayo hetu 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane namañca 
viññanañca sahajatapaccaya hontl, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane 
Iime cuddasa dhamma sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honH, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya  honti, 
arupavacaranam devanam Iimesam atthannam hetinam paccaya 
upapatti hot. (4) 


Gatisampattya ñanavippayutte katinnam hetunam paccaya 
upapati hot? Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte 
katinnam hetũnam paccaya upapatti hot. ' 


Gatisampattya ñanavippayutte channam hetinam paccaya 
upapati hotl, khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte 
channam hetunam paccaya upapatti hot. 


Gatisampattiya ñanavippayutte katamesam channam 
hetinam paccaya upapatti hoti: kusalakammassa Javanakkhane 
dve hetui kusala tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya 
honH, tena vuccati kusalamulapaccayapi sankhara, 
nikantikkhane dve heti akusala tasmim khane Jatacetanaya 
sahaJatapaccaya honti, tena vuccati akusalamulapaccayap1 sankhara. 


' rũpãavacarãnam_... aripävacaranam devanam channam hetũinam paccayã 
upapatti hoti - PTS (adhikam). 
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Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân nào? Vào sát-na đống lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện 
...(như trên)... Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên 
của tám nhân này. (3) 


Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duuên các căn thiện, các hành (sanh khởi).” Vào 
sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu 
tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn bất thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-na tục sinh, ba nhân 
vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát- 
na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên danh sắc, thức (sanh khởi), do 
duyên thức, danh sắc (sanh khởi).” 


Vào sát-na tục sinh, bốn uấn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, năm quyền là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục 
sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y 
chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên 
của tám nhân này. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la- 
môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục 
giới, khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của 
bao nhiêu nhân? 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân. Đối với các gia tộc giàu 
sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, 
đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, 
khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu 
nhân. 


Đối với sự thành tựu cối tái sanh, khi không liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của 
nghiệp thiện, hai nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư 
đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn 
thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duuên các căn bất thiện, các hành (sanh khởi).” 


5O1 


Pafisanbhidamaggo I Mahduagga - Gatikatha 





Patisandhikkhane dve heti abyakata tasmim khane Jatacetanaya 
sahaJatapaccaya honti, tena vuccati namarupapaccayap1l viãñanam 
viññanapaccayap1 namarupam. 


Patisandhikkhane pañcakkhandha sahajatapaccaya honti, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honti, patisandhikkhane cattaro mahabhuta sahaJatapaccaya honti, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, patisandhikkhane 
tayo JIvitasankhara sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honH, nissayapaccaya  honHi, vippayuttapaccaya  honti, 
patlsandhikkhane namañca rupañca sahaJatapaccaya honHi, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honH, patisandhikkhane ime cuddasa dhamma sahaJatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya hontii, nissayapaccaya honti, 
vippayuttapaccaya honti. 


Patisandhikkhane cattaro khandha' arupino sahaJatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya hontii, nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya hontl patisandhikkhane  cattari-indriyani 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, patisandhikkhane dve hetu 
sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, patisandhikkhane namañca 
viññanañca sahajatapaccaya hontil, aññamaññapaccaya honHh, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, patisandhikkhane 
Iime dvadasa dhamma sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honHi. 


Patisandhikkhane Ime chabbisati dhamma sahaJatapaccaya 
honH, aññamaññapaccaya hontii, nissayapaccaya honti, 
vippayuttapaccaya honti. 


Gatisampattya ñanavippayutte Imesam channam hetunam 
paccaya upapattI hot1. (1) 


Khattyamahasalanam brahmanamahasalanam gahapatimaha- 
salanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte katamesam 
channam hetunam paccaya upapati hot? Kusalakammassa 
Javanakkhane dve hetu kusala tasmim khane Jatacetanaya 
sahaJatapaccaya honti, tena vuccati kusalamulapaccayap1 sankhara, 
—pe— “Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam gahapati- 
mahasalanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte Imesam 
channam hetunam paccaya upapatti hot. 


Gatikatha samattä. 





! đhammã - PTS. 
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Vào sát-na tục sinh, hai nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở 
hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên 
danh sắc, thức (sanh khởi), do duyên thức, danh sắc (sanh khở!).” 


Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục 
sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, bốn quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, hai 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 12 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, 26 pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này. (1) 

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, 
hai nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh 
lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các 
hành (sanh khởi).” ...(nt)... Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát- 
đế-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia 
tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không liên 
kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này. 


Phân giảng về Cối Tái Sanh được đây đủ. 
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VIHI.KAMMAKATHA 


Ahosi kammam ahosi kammavipako, ahosi kammam nahosi 
kammavipako, ahosi kammam atthi kammavipako, ahosi kammam 
natthi kammavipako, ahosi kammam bhavissati kammavIpako, 
ahosi kammam nabhavissati kammavipako, atthi kammam atthi 
kammavipako, atthi kammam natthi kammavipako, atthi kammam 
bhavissai  kammavipako, athi  kammam nabhavissati 
kammavipako, bhavissai kammam bhavissai kammavipako, 
bhavissatil kammam nabhavissati kammavipako. 

Ahosi kusalam kammam ahosi kusalassa kammassa vipako, ahosi 
kusalam kammam nahosi kusalassa kammassa vipako, ahosi 
kusalam kammam atthi kusalassa kammassa vipako, ahosi kusalam 
kammam natthi kusalassa kammassa vipako, ahosi kusalam 
kammam bhavissati kusalassa kammassa vipako, ahosi kusalam 
kammam na bhavissati kusalassa kammassa vipako. Atthi kusalam 
kammam atthi kusalassa kammassa vipako, atthi kusalam kammam 
natthi kusalassa kammassa vipako, atthi kusalamn kammam 
bhavissati kusalassa kammassa vipako, atthi kusalam kammam na 
bhavissati kusalassa kammassa vipako. Bhavissati kusalam kammam 
bhavissati kusalassa kammassa vipako, bhavissati kusalam kammam 
na bhavissati kusalassa kammassa vipako. 

Ahosi akusalam kammam ahosi akusalassa kammassa vipako, 
ahosi akusalam kammam nahosi akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam atthi akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam natthi akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam bhavissati akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam na bhavissat akusalassa kammassa vipako. 
Atthi akusalam kammam atthi akusalassa kammassa vipako, atthi 
akusalam kammam natthi akusalassa kammassa vipako, atthi 
akusalam kammam bhavissati akusalassa kammasasa vipako, atthi 
akusalam kammam na bhavissati akusalassa kammassa vIipako. 
Bhavissat akusalam kammam bhavissati akusalassa kammassa 
vipako, bhavissat akusalam kammam na bhavissati akusalassa 
kammassa vIpako. 

Ahosi savaJJam kammam —pe— ahosi anavaJJam kammam—pe— 
ahosi kanham kammam —pe— ahosi sukkam kammam —pe— ahosi 
sukhudriyam kammam —pe— ahosi dukkhudriyam' kammam — 
pe— ahosi dukkhavipakam kammam ahosi dukkhavipakassa 
kammassa vipako, ahosi dukkhavipakam kammam nahosi 
dukkhavipakassa kammassa vipako, ahosi dukkhavipakam kammam 
atthi dukkha-vipakassa kammassa vipako, ahosi dukkhavipakam 
kammam natthi dukkhavipakassa kammassa vipako, ahosi 
dukkhavipakam kammam 





' dukkhudrayam - Machasam. 
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VIL. GIẢNG VỀ NGHIỆP: 


Có nghiệp (qk) có kết quả của nghiệp (qk), có nghiệp (qk) không 
có kết quả của nghiệp (qk), có nghiệp (qk) có kết quả của nghiệp 
(ht), có nghiệp (qk) không có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp (qk) 
có kết quả của nghiệp (vl), có nghiệp (qk) không có kết quả của 
nghiệp (v]l).: Có nghiệp (ht) có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp 
(ht) không có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp (ht) có kết quả của 
nghiệp (vl), có nghiệp (ht) không có kết quả của nghiệp (vl). Có 
nghiệp (vl) có kết quả của nghiệp (v]), có nghiệp (v]l) không có kết 
quả của nghiệp (vl).I*] 

Có nghiệp thiện (qk) có kết quả của nghiệp thiện (qk), có nghiệp 
thiện (qk) không có kết quả của nghiệp thiện (qk), có nghiệp thiện 
(qk) có kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp thiện (qk) không có 
kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp thiện (qk) có kết quả của 
nghiệp thiện (v]), có nghiệp thiện (qk) không có kết quả của nghiệp 
thiện (vl). Có nghiệp thiện (ht) có kết quả của nghiệp thiện (ht), có 
nghiệp thiện (ht) không có kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp 
thiện (ht) có kết quả của nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (ht) 
không có kết quả của nghiệp thiện (vl). Có nghiệp thiện (v]l) có kết 
quả của nghiệp thiện (v]), có nghiệp thiện (vl) không có kết quả của 
nghiệp thiện (v]). 

Có nghiệp bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (qk), có 
nghiệp bất thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (qk), có 
nghiệp bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp 
bất thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp 
bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (v]), có nghiệp bất 
thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (v]). Có nghiệp bất 
thiện (ht) có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp bất thiện 
(ht) không có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp bất thiện 
(ht) có kết quả của nghiệp bất thiện (v]l), có nghiệp bất thiện (ht) 
không có kết quả của nghiệp bất thiện (v]). Có nghiệp bất thiện (v]) 
có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất thiện (vl) không 
có kết quả của nghiệp bất thiện (v]). 

Có nghiệp sai trái (qk).... Có nghiệp không sai trái (qk)... Có 
nghiệp đen (qk) ... Có nghiệp trắng (qk) ... Có nghiệp tăng trưởng lạc 
(qk) ... Có nghiệp tăng trưởng khổ (qk) ... Có nghiệp kết quả lạc (qk) 
.. Có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết quả khổ 
(qk), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ (qk), có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết 


' Các chữ viết tắt qk (quá khứ), ht (hiện tại), vÌ (vị lai) căn cứ theo các động từ 
ahosi, atthi, bhauissati ở ba thời khác nhau với ý nghĩa: là, thì, có, v.v... (ND). 
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bhavissatI dukkhavipakassa kammassa vIipako, ahosi 
dukkhavipakam kammam na bhavissati dukkhavipakassa kammassa 
vipako, atthi dukkhavipakam kammam atthi dukkhavipakassa 
kammassa vipako, atthi dukkhavipakam kammam natthi 
dukkhavipakassa kammassa vipako, atthi dukkhavipakam kammam 
bhavissati dukkhavipakassa kammassa vipako, atthi dukkhavipakam 
kammam na bhavissai dukkhavipakassa kammassa vipako. 
Bhavissati dukkhavipakam kammam bhavissati dukkhavipakassa 
kammassa vipako, bhavissai dukkhavipakam kammam na 
bhavissati dukkhavipakassa kammassa vipako. 

Kammakatha samatta.' 


VIII.VIPALLASAKATHA 


[Savatthinidanam] “Cattaro me bhikkhave saññavipallasa 
cittavipallasa ditthivipallasa, katame cattaro? Anicce bhikkhave 
niccani saññavipallaso cittavipallaso difthivipallaso, dukkhe 
bhikkhave sukhanti saññavipallaso cittavipallaso ditthivipallaso, 
anatan bhikkhave attani saññavipallaso  cittavipallaso 
dithivipallaso, asubhe bhikkhave subhanti saññavIipallaso 
cittavipallaso ditthivipallaso.  Ime kho bhikkhave cattaro 
saññavipallasa cIttavipallasa ditthivipallasa. 

Cattaro me bhikkhave nasaññãavipallasa nacittavipallasa 
naditthivipallasa, katame cattaro? Anicce bhikkhave aniccanti 
nasaññavipallaso nacittavipallaso  naditthivipallaso, dukkhe 
bhikkhave dukkhanti nasaññavipallaso nacittavipallaso 
naditthivipallaso, anattani bhikkhave anattai nasaññavipallaso 
nacittavipallaso naditthivipallaso, asubhe bhikkhave asubhanti 
nasaññavIipallaso nacittavipallaso naditthivipallaso, Ime kho 
bhikkhave cattaro nasaññavIipallasa nacittavipallasa naditthi- 
vipallasa. [*] 

1. Anicce niccasaññino dukkhe ca sukhasaññino 
anattan1 ca attati” asubhe subhasaññino 
micchaditthihata' satta khittacitta visaññino. 


2. Te yogayutta marassa ayogakkhemino Jana! 
satta gacchanti samsaram JatiImaranagamino. 


3. Yada ca buddha lokasmim uppaJJanti pabhankara 
te Imam dhammam pakasenti dukkhupasamagaminam. 


4. Tesam sutvana sappañña sacittam paccaladdhu' te 
aniecam aniecataddakkhum” dukkhamaddakkhu dukkhato. 


' nithitã - Machasam. ”attasaññino - Syã. 3 micchaditthigatä - Ani, PTS. 


* ayogakkhemagämino - PTS; ayogakkhemassa gãmino - Sĩ 1. 
Ÿ paccalatthu - Ani; paccaladdhã - Machasam, Sĩ 2. 

° aniecato dakkhum - Ani, Machasam, Syä, PTS. 

[*] (4. 1. 5. 9) Anguttara - Catukkanipata - Rohinassavagga. 
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quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ (v]l). Có nghiệp kết quả khổ (ht) có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (ht) không có kết quả của 
nghiệp kết quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (ht) có kết quả của 
nghiệp kết quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (ht) không có kết quả 
của nghiệp kết quả khổ (vl). Có nghiệp kết quả khổ (v]) có kết quả 
của nghiệp kết quả khổ (v]), có nghiệp kết quả khổ (vl) không có kết 
quả của nghiệp kết quả khổ (v]). 
Phân Giảng vê Nghiệp được đây đủ. 


VIII. GIẢNG VỀ SỰ LẦM LẠC: 


[Duyên khởi ở SavatthI] Này các tỳ khưu, đây là bốn sự lầm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các 
tỳ khưu, về vô thường (quan niệm) là “Thường' là sự lầm lạc của 
tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, về khổ não 
(quan niệm) là “Lạc” là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc 
của kiến. Này các tỳ khưu, về vô ngã (quan niệm) là “Ngấ' là sự lầm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, về 
bất tịnh (quan niệm) là “7nh' là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của 
tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự lầm lạc của 
tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. 


Này các tỳ khưu, đây là bốn sự không lầm lạc của tưởng, không 
lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các tỳ khưu, 
về vô thường (quan niệm) là “Vô thường' là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về khổ não (quan niệm) là “Khổ não' là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về vô ngã (quan niệm) là “Vô ngấ' là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về bất tịnh (quan niệm) là “Bất tịnh' là sự không Tầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, bốn điều này không lầm lạc của tưởng, không lầm lạc của tâm, 
không lầm lạc của kiến. 








1. Vô thường tưởng là thường => khổ não tưởng là lạc, 


Uô ngã cho là ngã, bất tịnh tưởng là tỉnh, 
tà kiến đánh bại chúng tưởng quấu, tâm rối loạn. 
2. BMa uương buộc ách, trói buộc không an ổi, 
chúng sanh bị luân hồi đi đến sanh lão tử. 
3. Khichư Phật quang mnỉnh hiện khởi ở thếgtan 
giảng giải Giáo Pháp nàu đưa đến uằng lặng khổ. 
4. Bậc trí nghe theo Phật thành tựu tâm, thấu được 
Uô thường là uô thường, khổ não là khổ não, 
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5. Anattanl anattati' asubham asubhataddasum 
sammaditthisamadana sabbam dukkham” upaccagunui. [*] 


Ime cattaro vipallasa ditthisampannassa puggalassa pahina 
appahimnat? Keci pahina, kecil appahina. Anicce niccanti sañña- 
vipallaso cittavipallaso difthivipallaso pahimmo. Dukkhe sukhanti 
sañña uppaJJati, cittam uppaJJati, ditthivipallaso pahino. Anattani 
attati saññavIpallaso cittavipallaso ditthivipallaso pahino, asubhe 
subhanti sañña uppaJJatI, cittam uppaJJat, ditthivipallaso pahIno. 


DviIsu vatthusu cha vipallasa pahina, dvIsu vatthusu dve vipallasa 
pahma: cattaro vipallasa appahma, catusu vatthusu atthavipallasa 
pahma, cattaro vipallasa appahinati. 


Vipallaäsakatha samatta. 


IX. MAGGAKATHA 


Maggoti kenatthena maggo? Sotapattimagsakkhane 
dassanatthena sammaditthi micchaditthiya pahanaya maggo ceva 
hetu ca, sahaJatanam dhammanam upatthambhanaya maggo ceva 
hetu ca, kilesanam pariyadanaya maggo ceva hetu ca, 
pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya 
maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo ceva hetu ca, 
visesadhigamaya magso ceva hetu ca, uttar!' patvedhaya maggo 
ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo ceva hetu ca, nirodhe 
patitthapanaya magøgo ceva hetu ca. 


Abhiniropatthena' sammasankappo micchasankappassa 
pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanan dhammanam 
upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam pariyadanaya 
maggo ceva hetu ca pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cIttassa vodanaya maggo 
ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari 
pativedhaya magso ceva hetu ca saccabhisamayaya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya pahanaya maggo ceva 
hetu ca, sahaJatanam dhammanam upatthambhanaya maggo ceva 
hetu ca, kilesanam pariyadanaya maggo ceva hetu ca, 
pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya 
maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo ceva hetu ca, 
visesadhigamaya magso ceva hetu ca, uttari pativedhaya maggo ceva 
hetu ca, saccabhisamayaya maggo ceva hetu ca nirodhe 
patitthapanaya magøgo ceva hetu ca. 





[z] (4. 1. 5. 9) Anguttara - Catukkanipata - Rohinassavagga. 
' anattam ca anattato - Syã. 3 uttarim - Syã. 
ˆ sabbadukkham - Syäã, PTS. * abhiropanatthena - PTS. 
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Vô ngã là uô ngã, — bất tịnh là bất tịnh, 
năm giữ chánh trị kiến, xa lìa tất cả khổ. 


Đối với người được thành tựu về kiến, bốn sự lầm lạc này được 
dứt bỏ hay chưa được dứt bỏ? Một số được dứt bỏ, một số chưa được 
dứt bỏ. Sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô 
thường (quan niệm) là “Thường” được dứt bỏ. Về khổ não (quan 
niệm) là “Lạc,` tưởng như thế có sanh lên, tâm như thế có sanh lên, 
còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ. Sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc 
của tâm, lầm lạc của kiến về vô ngã (quan niệm) là “Ngã được dứt 
bỏ. Về bất tịnh (quan niệm) là “Tịnh,` tưởng như thế có sanh lên, tâm 
như thế có sanh lên, còn sự ]ầm lạc của kiến được dứt bỏ. 


Về hai sự việc (vô thường, vô ngã), có sáu sự lầm lạc được dứt bỏ. 
Về hai sự việc (khổ não, bất tịnh), có hai sự lầm lạc được dứt bỏ, bốn 
sự lầm lạc chưa được dứt bỏ. Về bốn sự việc, có tám sự lầm lạc được 
dứt bỏ, bốn sự lầm lạc chưa được dứt bỏ. 


Phân Giảng vê Sự Lâm Lạc được đây đủ. 


IX. GIẢNG VỀ ĐẠO: 


Đạo: Đạo theo ý nghĩa gì? Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, chánh kiến 
theo ý nghĩa nhận thức: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà kiến, là 
đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là 
nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc 
làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của 
việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là 
đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân 
của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng 
ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh): là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ tà tư duy, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các 
pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, 
là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu 
triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân 
của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp 
đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo 
vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc 
thiết lập ở sự diệt tận. 

Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ: là đạo vừa là nhân của việc dứt 
bỏ tà ngữ, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là 
nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa 
là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 
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Samutthanatthena sammakammanto micchakammantassa 
pahanaya maggo ceva hetu ca, —pe— Vodanatthena samma-aJIvo 
micchajivassa pahanaya maggo ceva hetu ca, —pe— Paggahatthena 
sammavayamo micchavayamassa pahanaya maggo ceva hetu ca, 
—pe— Upatthanatthena sammasati micchasatiya pahanaya maggo 
ceva hetu ca, —pe— Avikkhepatthena sammasamadhi miccha- 
samadhissa pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanam 
dhammanam upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam 
pariyadanaya maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo 
ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa 
vodanaya maggo ceva hetu ca, visesadhigamaya magøgo ceva hetu ca, 
uttari pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo 
ceva hetu ca nirodhe patitthapanaya magøgo ceva hetu ca. 


Sakadagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi olarikassa kamaragasaññoJanassa 
patighasaññojanassa olarikassa kamaraganusayassa patighanusa- 
yassa pahanaya maggo ceva hetu ca, sahaJatanam đdhammanam 
upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam pariyadanaya 
maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cIttassa vodanaya magøo 
ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari 
pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya magøgo ceva hetu 
ca, nirodhe patitthapanaya magso ceva hetu ca. 


Anagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi anusahagatassa kamaragasañño- 
Janassa patighasaññojanassa anusahagatassa kamaraganusayassa 
patighanusayassa pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanam 
dhammanam upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam 
pariyadanaya maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo 
ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa 
vodanaya maggo ceva hetu ca, visesadhigamaya magso ceva hetu ca, 
uttari pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo 
ceva hetu ca, nirodhe patitthapanaya magso ceva hetu ca. 


Arahattimaggakkhane dassanatthena sammadithi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi ruparagassa manassa uddhaccassa 
avljjaya, mananusayassa bhavaraganusayassa' aviljjanusayassa 
pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanan dhammanam 
upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam pariyadanaya 
maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cIttassa vodanaya magøo 
ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari- 
pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya magøgo ceva hetu 
ca, nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


' räganusayassa - Syã. 
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Chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi: là đạo vừa là nhân 
của việc dứt bỏ tà nghiệp, ...(như trên)... Chánh mạng theo ý nghĩa 
trong sạch: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà mạng, ...(như 
trên)... Chánh tính tấn theo ý nghĩa ra sức: là đạo vừa là nhân của 
việc dứt bỏ tà tỉnh tấn, ...(như trên)... Chánh niệm theo ý nghĩa thiết 
lập: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà niệm, ...(như trên)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ 
tà định, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là 
nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa 
là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, đối với ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, là đạo vừa là nhân của việc hổ 
trợ các pháp đồng sanh, ... của việc chấm dứt các phiền não, ... của 
việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, ... của việc khăng 
định tâm, ... của việc thanh lọc tâm, ... của việc đắc chứng pháp đặc 
biệt, ... của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất vi tế, đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình 
ngủ ngầm có tính chất vi tế, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các 
pháp đồng sanh, ... của việc chấm dứt các phiền não, ... của việc làm 
trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, ... của việc khẳng định tâm, ... 
của việc thanh lọc tâm, ... của việc đắc chứng pháp đặc biệt, ... của 
việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ 
chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, 
ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, là đạo vừa 
là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của 
việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong 
sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng 
định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là 
nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc 
thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân 
lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


B†f 


Pafisambhidamaggo I Mahauagga - Maggakatha 





Dassanamagso sammaditthi abhiniropanamaggo samma- 
sankappo, pariggahamaggo sammavaca, samutthanamaggo 
sammakammanto, vodanamaggo samma-ajivo, paggahamaggo 
sammavayamo, upatthanamaggo sammasatl, avikkhepamaggo 
sammasamadhI. 


Upatthanamaggo satisamboJjhango, pavicayamaggo dhamma- 
vicayasambojjhango, paggahamaggo viriyasamboJjhango, pharana- 
maggo pItisamboJJjhango, upasamamagsgo passaddhisambojJjhango, 
avikkhepamagso samadhisamboJjhango, patIsankhanamaggo 
upekkhasamboJJhango. 


Assaddhiye akampiyamaggo saddhabalam, kosajjJe akampliya- 
maggo viriyabalam, pamade akampiyamaggo satibalam, uddhacce 
akampiyamaggo samadhibalam, avijJjaya akampiyamaggo 
paññabalam. 


Adhimokkhamaggo saddhindryam, paggahamaggo viriyIn- 
driyam, upatthanamaggo satindriyam, avikkhepamaggo 
samadhindriyam, dassanamaggo paññindriyam, 


Adhipateyyatthena indriyam' maggo, akampiyatthena balam? 
magøo, niyyanatthena bojjhango? magso, hetutthena maggangam 
maggo,” upatthanatthena satipatthanam maggo, padahanatthena? 
sammappadhanam  maggo, 1Ijjhanatthena ¡iddhipado maggo, 
tathatthena saccam” maggo, avikkhepatthena samatho maggo, 
anupassanatthena vipassana maggo, ekarasatthena samatha- 
vipassana magso, anativattanatthena yuganaddham” maggo, 
samvaratthena silavisuddhi maggo, avikkhepatthena cittavisuddhi 
magso, dassanatthena ditthivisuddhi magzso, muttatthena vinmokkho 
magso, pativedhatthena vijja maggo, pariccagatthena vimutti 
magso, samucchedatthena khaye ñanam maggo, chando mulatthena 
magøo, manasikaro samutthanatthena  maggo, phasso 
samodhanatthena maggo, vedana samosaranatthena maggo, 
samadhi pamukhatthena maggo, sati adhipateyyatthena maggo, 
pañña taduttaratthena” maggo, vimutti saratthena maggo, 
amatogadham nibbanam parIyosanatthena magso'ti. 


Maggakatha samatta. 
!indriya - Machasam, Syã. ° padahatthena - PTS. 
? balã - Machasam. ? saccani - Machasam, Sya, PTS. 
3 bojjhanga - Machasam. ở vuganaddhã - Machasam; 
* hetvatthena - Sĩ 2, 3; hetatthena - Syä. yuganandha - Sya, PTS. 
” maggangä - Machasam. ° tatuttaratthena - Machasam. 
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Đường lối (Đạo) của nhận thức là chánh kiến, đường lối của sự 
gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh tư duy, đường lối của sự gìn giữ là 
chánh ngữ, đường lối của nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, đường 
lối của sự trong sạch là chánh mạng, đường lối của sự ra sức là chánh 
tỉnh tấn, đường lối của sự thiết lập là chánh niệm, đường lối của sự 
không tản mạn là chánh định. 


Đường lối của sự thiết lập là niệm giác chi, đường lối của sự suy 
xét là trạch pháp giác chỉ, đường lối của sự ra sức là cần giác chi, 
đường lối của sự lan tỏa là hỷ giác chỉ, đường lối của sự an tịnh là 
tịnh giác chi, đường lối của sự không tản mạn là định giác chi, đường 
lối của sự phân biệt rõ là xả giác chỉ. 

Đường lối của tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự biếng nhác là 
tấn lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự buông lung là 
niệm lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự phóng đật là 
định lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự không sáng 
suốt là tuệ lực. 


Đường lối của sự cương quyết là tín quyền, đường lối của sự ra 
sức là tấn quyền, đường lối của sự thiết lập là niệm quyền, đường lối 
của sự không tản mạn là định quyền, đường lối của sự nhận thức là 
tuệ quyền. 

Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là Đạo; theo ý nghĩa không 
dao động, lực là Đạo; theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), giác 
chỉ là Đạo; theo ý nghĩa chủng tử, chỉ phần của Đạo là Đạo; theo ý 
nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là Đạo; theo ý nghĩa nỗ lực, chánh 
cần là Đạo; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của thần thông là Đạo; 
theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là Đạo; theo ý nghĩa không tàn 
mạn, chỉ tịnh là Đạo; theo ý nghĩa quán xét, minh sát là Đạo; theo ý 
nghĩa nhất vị, chỉ tịnh và minh sát là Đạo; theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự kết hợp chung là Đạo; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh 
là Đạo; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm thanh tịnh là Đạo; theo ý 
nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là Đạo; theo ý nghĩa thấu triệt, 
minh là Đạo; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là Đạo; theo ý 
nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là Đạo; ước muốn theo ý nghĩa 
nguồn cội là Đạo; tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là Đạo; xúc 
theo ý nghĩa liên kết là Đạo; thọ theo ý nghĩa hội tụ là Đạo; định theo 
ý nghĩa dẫn đầu là Đạo; niệm theo ý nghĩa là pháp chủ đạo là Đạo; 
tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là Đạo; sự giải 
thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là Đạo; Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc là Đạo. 


Phân giảng về Đạo được đây đủ. 
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X. MANDAPEYYAKATHA 


“Mandapeyyamidam  bhikkhave brahmacariyam, sattha 
sammukhibhuto,”' [*] tidhattamando7 satthari sammukhibhute: 
desanamando, patiggahamando, brahmacariyamando. 


Katamo desanamando? Catunnam ariyasaccanam acikkhana 
desana paññapana patthapana vivarana vibhaJana uttankammam.” 
Catunnam satipatthananam —pe— Catunnam sammappadhananam 
—pe— Catunnam 1ddhipadanam —pe— Pañcannam Indriyanam — 
pe— Pañcannam balanam —pe— Sattanam boJjhanganam —pe— 
Ariyassa atthangilkassa maggassa acikkhana desana paññapana 
patthapana  vivarana vibhajana uttankammam. Ayam 
desanamando. (1) 

Katamo patiggahamando? Bhikkhu bhikkhuniyo upasaka 


patiggahamando. (2) 


Katamo brahmacariyamando? Ayameva ariyo atthangiko magøso, 
seyyathidam” sammadhitthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto samma-ajivo sammavayamo sammasati 
sammasamadhI. Ayam brahmacariyamando. (3) 


Adhimokkhamando saddhindryam, assaddhiyam kasatam, 
assaddhiyam kasatam chaddetva saddhindriyassa 
adhimokkhamandam pivaiti mandapeyyam. Paggahamando 
viriynndriyam, kosaljam kasato, kosaljam kasatam chaddetva 
viriyIndriyassa paggahamandam pIvatt mandapeyyam. 
Upatthanamando satindriyam, pamado kasato, pamadam kasatam 
chaddetva satindriyassa upatthanamandam pivatiti mandapeyyam. 
Avikkhepamando samadhindriyam, uddhaccam kasato, uddhaccam 
kasatam chaddetva samadhindiyassa avikkhepamandam pIvatiti 
mandapeyyam. Dassanamando paññindriyam, avIJJa” kasato, avIJjam 
kasatam chaddetva paññindriyassa dassanamandam pIvatiti 
mandapeyyam. 


Assaddhiye akampiyamando saddhabalam, assaddhiyam kasato, 
assaddhyam kasatam chaddetva saddhabalassa assaddhiye 
akampiyamandam pivatriti mandapeyyam. KosajJjJe akampiyamando 
viiyabalam, kosajjam kasato, kosajjam kasatanm chaddetva 
viriyabalassa kosajJJe akampiyamandam pivati mandapeyyam. 
Pamade akampiyamando satibalam, pamado kasato, pamadam 
kasatam chaddetva satibalassa pamade akampiyamandam pIvatiti 





' satthari sammukhibhite - Syãa,PTS. ” uttãnikamma - PTS. 


“ tividho mando - Syã, Sĩ 1, 2, PTS. ° seyyathidam - Machasam. 
3 pariggahamando - Machasam. ? avijjam - Machasam. 
* paññapanä - Sya, Sĩ 1, 2, PTS. [Z] Samyuttanikaya - Nidana Balavagga. 
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X. GIẢNG VỀ TỊNH THỦY NÊN UỐNG: 


Này các tỳ khưu, tịnh thủy nên uống là Phạm hạnh này, là bậc 
Đạo Sư khi còn tại tiền. Khi bậc Đạo Sư còn tại tiền, bản chất của 
tịnh thủy có ba loại là: tịnh thủy về sự thuyết giảng, tịnh thủy về 
người thọ nhận, tịnh thủy về Phạm hạnh. 


Tịnh thủy về sự thuyết giảng là gì? Là sự phát biểu, sự thuyết 
giảng, sự làm cho nhận biết, sự thiết lập, sự phô bày, sự phân giải, 
hành động làm rõ về bốn Chân Lý cao thượng ... về bốn sự thiết lập 
niệm ... về bốn chánh cần ... về bốn nền tảng của thần thông ... về 
năm quyền ... về năm lực ... về bảy chỉ phần đưa đến giác ngộ ... về 
Thánh Đạo tám chỉ phần; đây là tịnh thủy về sự thuyết giảng. (1) 


Tịnh thủy về người thọ nhận là gì? Là các tỳ khưu, các tỳ khưu ni, 
các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ, chư thiên, nhân loại, hoặc bất cứ những ai 
khác là người hiểu biết; đây là tịnh thủy về người thọ nhận. (2) 


Tịnh thủy về Phạm hạnh là gì? Điều này chính là Thánh Đạo tám 
chi phần tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định; đây là tịnh 
thủy về Phạm hạnh. (3) 


“Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy cương 
quyết của tín quyền là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về ra sức là tấn 
quyên, biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uống 
tịnh thủy ra sức của tấn quyền là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về 
thiết lập là niệm quyền, buông lung là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm quyền' là tịnh thủy 
nên uống. “Tịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản 
mạn của định quyền là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về nhận thức 
là tuệ quyền, vô minh là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống 
tịnh thủy nhận thức của tuệ quyền là tịnh thủy nên uống. 


“Tịnh thủy về không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
không có đức tin là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, 
uống tịnh thủy không dao động ở sự không có đức tin của tín lực là 
tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự 
biếng nhác là tấn lực, biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
biếng nhác, uống tịnh thủy không dao động ở sự biếng nhác của tấn 
lực là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính chất không dao động 
ở sự buông lung là niệm lực, buông lung là cặn bã; “sau khi loại 
bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy không dao động ở sự 
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mandapeyyam. Uddhaccee akampiyamando samadhibalam 
uddhaccam kasato, uddhaccam kasatam chaddetva samadhibalassa 
uddhaccee akampiyamandam pivaii mandapeyyam. Aviljjaya 
akampiyamando paññãabalam avijja kasato, avijjiam kasatam 
chaddetva paññabalassa avijjaya akampiyamandam pivatiti 
mandapeyyam. 


Upatthanamando satisamboJJjhango, pamado kasato, pamadam 
kasatam chaddetva satisambo]Jjhangassa upatthanamandam pivattti 
mandapeyyam. Pavicayamando dhammavijayasamboJjhango, aviJJa 
kasato, aviJJam kasatam chaddetva dhammavicayasambojJjhangassa 
pavicayamandam pIvatIt mandapeyyam. Paggahamando 
viriyasamboJJhango, kosajjJam kasato, kosajjam kasatam chaddetva 
viriyasamboJjhangassa paggahamandam pivaii mandapeyyam. 
Pharanamando pitisambojjhango, parllaho kasato, parilaham 
kasatam chaddetva pItisambojJjhangassa pharanamandam pivatit 
mandapeyyam. Upasamamando passaddhisambojJjhango, 
dutthullam kasato, dutthullam kasatam chaddetva passaddhi- 
sambojjhangassa upasamamandam  pivaiti mandapeyyam. 
Avikkhepamando samadhisamboJjhango, uddhaccam  kasato, 
uddhaccam kasatam chaddetva samadhisamojjhangassa 
avikkhepamanda pivatti mandapeyyam. Patisankhanamando 
upekkhasambojjhango, appatisankha kasato, appatisankham 
kasatam chaddetva upekkhasambo]Jjhangassa patisankhanamandam 
pIvatiti mandapeyyam. 


Dassanamando sammaditthi, micchaditthi kasato, micchaditthim 
kasatam chaddetva sammaditthiya dassanamandam pIvatiti 
mandapeyyam, abhiniropanamando sammasankappo, 
micchasankappo kasato, micchasankappam kasatam chaddetva 
sammasankappassa abhiniropanamandam pivatlti mandapeyyam, 
pariggahamando sammavaca, micchavaca kasato, micchavacam 
kasatam chaddetva sammavacaya pariggahamandam pIvatiti 
mandapeyyam, samutthanamando sammakammanto, 
micchakammanto kasato, micchakammantam kasatam chaddetva 
sammakammantassa samutthanamandam pivatii mandapeyyam, 
vodanamando samma-ajvo, miccha-ajivo kasato miccha-ajivam 
kasatam chaddetva samma-ajivassa vodanamandam pIvatiti 
mandapeyyam, paggahamando sammavayamo, micchavayamo 
kasato, micchavayamam kasatam chaddetva samavayamassa 
paggahamandam  pivatti mandapeyyam, upatthanamando 
sammasatl, micchasati kasato, micchasatim kasatam chaddetva 
sammasatiya upatthanamandam pIvatIt mandapeyyam, 
avikkhepamando  sammasamadhi, micchasamadhi  kasato, 
micchasamadhim kasatam chaddetva sammasamadhissa avikkhepa- 
mandam pIvatIti mandapeyyam. 
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buông lung của niệm lực là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính 
chất không dao động ở sự phóng dật là định lực, phóng dật là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không dao động ở 
sự phóng dật của định lực' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính 
chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh thủy không dao động ở 
sự không sáng suốt của tuệ lực” là tịnh thủy nên uống. 


“Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chỉ, sự buông lung là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm 
giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp 
giác chỉ, vô minh là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh 
thủy suy xét của trạch pháp giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh 
thủy về ra sức là cần giác chỉ, sự biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy ra sức của cần giác chỉ là tịnh 
thủy nên uống. “Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chỉ, trạng thái bực bội 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã trạng thái bực bội, uống tịnh thủy 
lan tỏa của hỷ giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về an tịnh là 
tịnh giác chỉ, sự thô xấu là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã thô xấu, 
uống tịnh thủy an tịnh của tịnh giác chữ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh 
thủy về không tản mạn là định giác chỉ, sự phóng dật là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản mạn của định 
giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả 
giác chi, sự không phân biệt rõ là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
không phân biệt rõ, uống tịnh thủy sự phân biệt rõ của xả giác chỉ là 
tịnh thủy nên uống. 


“Tinh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã tà kiến, uống tịnh thủy nhận thức của chánh kiến' là 
tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh 
tư duy, tà tư duy là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tư duy, uống tịnh 
thủy gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy' là tịnh thủy nên 
uống. “Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã tà ngữ, uống tịnh thủy gìn giữ của chánh ngữ là tịnh 
thủy nên uống. “Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà 
nghiệp là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà nghiệp, uống tịnh thủy 
nguồn sanh khởi của chánh nghiệp' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy 
về trong sạch là chánh mạng, tà mạng là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn 
bã tà mạng, uống tịnh thủy trong sạch của chánh mạng' là tịnh thủy 
nên uống. “Tịnh thủy về ra sức là chánh tính tấn, tà tỉnh tấn là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tỉnh tấn, uống tịnh thủy ra sức của 
chánh tính tấn' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về thiết lập là 
chánh niệm, tà niệm là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà niệm, uống 
tịnh thủy thiết lập của chánh niệm là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy 
về không tản mạn là chánh định, tà định là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã tà định, uống tịnh thủy không tản mạn của chánh định là 
tịnh thủy nên uống. 
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Atthi mandôo, atthi peyyam, atthi kasato. 


Adhimokkhamando saddhindriyam, assaddhiyam kasato, yo 
tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam, paggaha- 
mando viriymndriyam, kosajjam kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso  vimuttiraso, Idam peyyam. Upatthanamanda 
satindriyam pamado kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, Idam peyyam. Avikkhepamando samadhindriyam, 
uddhaccam kasato, yo tattha attharaso, dhammaraso vimuttiraso 
Idam peyyam. Dassanamando paññindriyam, aviJja kasato, yo tattha 
attharaso đhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. 


Assaddhiye akampiyamando saddhabalam, assaddhiyam kasato, 
yo tattharaso dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. KosalJa 
akampiyamando viriyabalam, kosajjam kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. Pamade akampiyamando 
satibalam, pamado kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, Idam peyyam. Uddhacce akampiyamando samadhi- 
balam, uddhaccam kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, Idam peyyam. Avijjaya akampiyamando paññabalam, 
avijja kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, Idam 
peyyam. 


Upatthanamanda satisamboJjhango, pamado kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. Pavicayamando 
dhammavicayasambojjhango, avijja kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. Paggahamando 
viriyasambojJjhango, kosajjam kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. Pharanamando 
pIHsambojJjhango, parilaho kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, Idam peyyam. Ủpasamamando passaddhisamboJhango, 
dutthullam kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, 
Idam peyyam. Avikkhepamando samadhisambojjhango, uddhaccam 
kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. 
Patisankhanamando upekkhasambojJjhango, apatisankha kasato, yo 
tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. 
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Có tịnh thủy, có vật nên uống, có cặn bã. 


Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cặn bã. 
Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức là tấn quyền, biếng 
nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về thiết lập là 
niệm quyền, buông lung là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lối của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uốn 
Tịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về nhận thức là tuệ quyền, vô 
minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 


Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, sự không có đức tin là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lối của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực, sự 
biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính 
chất không dao động. ở sự buông lung là niệm lực, sự buông lung là 
cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao 
động ở sự phóng dật là định lực, sự phóng dật là cặn bã. Ơ đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao động Ở sự không 
sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 


Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chỉ, buông lung là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp giác 
chi, vô minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức 
là cần giác chỉ, sự biếng nhác là cặn bã. Ơ đây, điều gì là cốt lối của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chị, trạng thái bực bội là cặn bã. Ơ 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chỉ, sự 
thô xấu là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về không 
tản mạn là định giác chi, sự phóng dật là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt 
lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về sự phân biệt rố là xả giác chi, sự không phân biệt 
rõ là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt 
lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
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Dassanamando sammaditthi, micchaditthi kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Abhiniropana- 
mando sammasankappo, micchasankappo kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, Idam peyyam. Pariggeahamando 
sammavaca, micchavaca kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, Idam peyyam. Samutthanamando sammakammanto, 
micchakammanto kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttIi- 
raso, Idam peyyam. Vodanamando samma-ajivo, miccha-aJIvo 
kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. 
Paggahamando sammavayamo micchavayamo kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Dpatthanamando 
sammasatl, micchasatl kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, Idam peyyam. Avikkhepamando sammasamadhi, 
micchasamadhi kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. 


Dassanamando sammaditthi, abhiniropanamando sammasan- 
kappo, parigeahamando sammavaca, samutthanamando samma- 
kammanto, vodanamando samma-ajivo, paggahamando samma- 
vayamo, upatthanamando sammasati, avikkhepamando samma- 
samadhI. 


Upatthanamando satisambojjhango, pavicayamando dhamma- 
vicayasambojjhango paggahamando viriyasambojjhango, pharana- 
mando pItisambojjhango upasamamando passaddhisambojJjhango, 
avikkhepamando  samadhisambojjhango,  patisankhanamando 
upekkhasamboJJhango. 


Assaddhiye akampiyamando saddhabalam, kosajJJe akampiya- 
mando viriyabalam, pamade akampiyamando satibalam, uddhacce 
akampiyamando samadhibalam, avijjaya akampiyamando pañña- 
balam. 


Adhimokkhamando saddhabalam, paggahamando: viriyabalam, 
upatthanamando  satibalam, avikkhepamando samadhibalam, 
dassanamando paññabalam. 


Adhipateyyatthena indriyam' mando? akampiyatthena balam? 
mando, niyyanatthena bojjhango“ mando, hetutthena'” maggo 
mando, upatthanatthena satipatthanam° mando, padahanatthena 
sammappadhanam" mando, 1jjhanatthena Iddhipado°` mando, 
tathatthena saccam” mando, avikkhepatthena samatho mando 


! indriya - Machasam, Syã. 5 satipatthana - Machasam, Sya, PTS. 
?indriyamando - Sĩ 1, 2, 3,Sa. 7 sammappadhana - Machasam, Syä, PTS. 
3 bala - Machasam. 3 iddhipadã - Machasam, Syã, PTS. 


* bojjhangã - Machasam. ý 


” hetatthena - Syã, Sĩ 1, 2, 3. 


sacca - Machasam, Sy8; saccamando - Sĩ 1, 2, 3. 
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Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã. Ở đây, 
điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, 
điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh 
tư duy, tà tư duy là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lối của ý nghĩa, cốt lõi 
của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về gìn 
giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cặn bã. Ơ đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp là cặn bã. 
Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về trong sạch là chánh mạng, tà 
mạng là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức là 
chánh tỉnh tấn, tà tỉnh tấn là cặn bã. Ơ đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, tà niệm là cặn bã. Ơ đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống. Tịnh thủy về không tản mạn là chánh định, tà định là 
cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống. 

Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tịnh thủy về gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là chánh tư duy, tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tịnh 
thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tịnh thủy về trong sạch là 
chánh mạng, tịnh thủy về ra sức là chánh tỉnh tấn, tịnh thủy về thiết 
lập là chánh niệm, tịnh thủy về không tản mạn là chánh định. 

Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chỉ, tịnh thủy về suy xét là 
trạch pháp giác chỉ, tịnh thủy về nỗ lực là cần giác chi, tịnh thủy về 
lan tỏa là hỷ giác chi, tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chỉ, tịnh thủy 
về không tản mạn là định giác chỉ, tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả 
giác ch1. 

Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự buông lung là niệm 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự phóng dật là định 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là 
tuệ lực. 

Tịnh thủy về cương quyết là tín lực, tịnh thủy về ra sức là tấn lực, 
tịnh thủy về thiết lập là niệm lực, tịnh thủy về không tản mạn là định 
lực, tịnh thủy về nhận thức là tuệ lực. 


Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là tịnh thủy; theo ý nghĩa 
không dao động, lực là tịnh thủy; theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân 
hồi), giác chi là tịnh thủy; theo ý nghĩa chủng tử, Đạo là tịnh thủy; 
theo ý nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là tịnh thủy; theo ý nghĩa nỗ 
lực, chánh tỉnh tấn là tịnh thủy; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của 
thần thông là tịnh thủy; theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa không tàn mạn, chỉ tịnh là tịnh thủy, 
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anupassanatthena vipassana mando, ekarasatthena 
samathavipassana mando, anativattanatthena yuganaddham' 
mando, samvwaratthena silavisuddhi mando, avikkhepatthena 
citavisuddhi mando, dassanatthena dithivisuddhi mando, 
muttatthena vimokkho mando, pativedhatthena vijja mando, 
pariccagatthena vimutti mando, samucchedatthena khaye ñanam 
mando, patippassaddhatthena anuppade ñanam mando. 


Chando mulatthena mando, manasikaro samutthanatthena 
mando, phasso samodhanatthena mando, vedana samosaranatthena 
mando, samadhi pamukhatthena mando, sati adhipateyyatthena 
mando, pañña taduttaratthena? mando, vimutti saratthena mando, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena mandoti. 


Mandapeyyakathä samatta. 
Catutthakabhaänavaram. 


Mahavaggo pathamo. 


--OOOOO-- 


Tassa vaggassa uddanam bhavat: 


Ñãna)ditthi ca assasã 
indriyam vimokkha pañcama, 
gatikammavipallasa 

vaggo mandena te dasa'ti. 


Esa nikayadharatthapito 
asamo pathamo pavaro varavagsgo tI.” 


--OOOOO-- 


' vuganaddha - Machasam; yuganandhã - Sya, PTS. 
“tatuttaratthena - Machasam, Sĩ 1. 

3 ñanam - Sĩ 2. 

* nikãyadharehi thapito - Machasam; nikãyavaro thapito - Syã, PTS. 
” pathamo ca pavaro varavaggoti - Syäã; pavaro varo ca vaggoti - PTS. 
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theo ý nghĩa quán xét, minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa nhất vị, chỉ 
tịnh và minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa không vượt trội, sự kết 
hợp chung là tịnh thủy; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm thanh tịnh là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa thấu 
triệt, minh là tịnh thủy; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là tịnh thủy; theo ý 
nghĩa tịnh lặng, trí không chấp thủ là tịnh thủy. 


Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là tịnh thủy, tác ý theo ý nghĩa 
nguồn sanh khởi là tịnh thủy, xúc theo ý nghĩa liên kết là tịnh thủy, 
thọ theo ý nghĩa hội tụ là tịnh thủy, định theo ý nghĩa dẫn đầu là tịnh 
thủy, niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo là tịnh thủy, tuệ theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện là tịnh thủy, sự giải thoát theo ý 
nghĩa cốt lỏi là tịnh thủy, Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kết thúc là tịnh thủy. 

Phân giảng về Tịnh Thủy Nên Uống được đầy đủ. 
Tụng phẩm thứ tư. 


Phẩm Chính Yếu là phẩm thứ nhất. 
--ooOOO-- 
Phần tóm lược của phẩm này là: 
Trí, kiến, hơi thở vào, 
quyền, giải thoát thứ năm, 


cõi, nghiệp, lầm lạc, Đạo, 
tịnh thủy, thảy là mười. 


Phẩm thứ nhất, cao quý, tuyệt vời, không gì sánh được này đã 
được xác lập do các vị chuyên trì tụng về các Bộ Kinh. 


--OOOOO-- 


9223 


PHỤ CHÚ: 


PHÂN TÍCH ĐẠO - TẬP MỘT: 


--OOOOO-- 


TRANG g: 

- AbhÙjanati: biết rõ, (thắng tri); parÙanari: biết toàn diện, (biến 
trì); sañ/anari: nhận biết (của tưởng), (tưởng trì), pa7anari: nhận 
biết (của tuệ), (tuệ tri); uÙanari: nhận biết (của thức). Các từ trong 
ngoặc đơn: thắng tri, biến tri, tưởng tri, tuệ tri, là từ dịch của HT. 
Minh Châu. Các nghĩa dịch trên đây chỉ có giá trị tương đối, muốn 
hiểu rõ hơn về các từ này cần nắm vững nghĩa của các tiếp đầu ngữ 
(upasagggd): abhiï, pari, sam, pa, uï, đồng thời cần phải xem xét các 
ngữ cảnh có liên quan nữa. 


TRANG 13: 

- Năm yếu tố đưa đến giải thoát (pañca uừnuttauatanani): được giải 
thích ở P{sA. tập 1 (6o-7o). HT. Minh Châu dịch là “năm giải thoát 
xứ, xIn xem Kinh Phúng Tụng (Sangfisuttam), Trường Bộ TTI. 

- Sáu điều tối thượng (cha anuttariuan)): được giải thích ở P{sA. tập 
1 (7o-73). HT. Minh Châu dịch là “sáu vô thượng: kiến vô thượng, 
văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô 
thượng, ức niệm vô thượng, xin xem Kính Phúng Tụng 
(Sangrfisuttarn), Trường Bộ II. 

- Bảy sự việc không hạn chế (safta mddasauatthuni): được giải thích 
ở P{sA. tập 1 (73-74). HT. Minh Châu dịch là “bảy thù diệu sự, xin 
xem Kĩnh Phúng Tụng (Sangfisuttam), Trường Bộ TỊI. 

- Chín an trú theo tuần tự (naua anupubbauihara): là sự tuần tự an 
trú vào tám tầng định và diệt thọ tưởng định là thứ chín (P†sA. 1, 75- 
76). HT. Minh Châu dịch là “chín thứ đệ trú, xin xem Kính Phúng 
Tụng (SangrHsuttam), Trường Bộ III. 

- Mười sự việc làm thoái hóa (dasa nÿ7arauotthuni): liên quan đến 
tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà 
định, tà trí, tà giải thoát (P{sA. 1, 76-77). HT. Minh Châu dịch là 
“mười đoạn tận sự,' xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), 
Trường Bộ II. 


TRANG 15: 

- Sắc tưởng (rupasañña): hồi tưởng lại, nhớ lại cảnh sắc đã thấy. 

- Sắc tư (rupacetang): ý muốn, ước muốn, quyết tâm lúc nhìn cảnh 
sắc (ND). 


525 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phụ Chú 





- Sắc ái (rupatanha): ái luyến, khao khát cảnh sắc (ND). 
- Sắc tâm (rupauitakka): hướng tâm, đưa tâm đến cảnh sắc (ND). 
- Sắc tứ (rũpqutcar4a): quan sát, khắn khít vào cảnh sắc (ND). 


TRANG 17: 

- VỊ tri quyền (anaññataññassamitindriua = khả năng uề “Tôi sẽ 
biết điêu chưa được biết”) tức là trí tuệ đưa đến việc thấy được Niết 
Bàn lần đầu tiên của đạo Nhập Lưu (ND). 

- Dĩ tri quyền (aññindriua = khả năng uề điều đã được biết) tức là 
trí tuệ biết được Niết Bàn các lần sau từ quả Nhập Lưu cho đến đạo 
A-la-hán (ND). 

- Cụ tri quyền (aññatquindriua = khả năng có điều đã được biết) 
tức là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của quả A-la-hán (ND). 


TRANG 41: 

- Ba thọ (fisso uedang) là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc 
(P{sA. 1, 109). 

- Bốn loại vật thực (cattaro ahara): được giải thích ở P{sA. tập 1 
(1oo). HT. Minh Châu dịch là “tứ thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm 
thực, thức thực,' xin xem Kinh Phúng Tụng (Sangrtisuftam), Trường 
Bộ II. 

- Năm thủ uẩn (pañcupadanakkhandha): sắc thủ uẩn, thọ thủ uấẩn, 
tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn (P{sA. 1, 110). 

- Sáu nội xứ (cha ajhatHikani quatanami): nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ (P{sA. 1, 110). 

- Bảy trụ xứ của thức (uiiññand{fhrHuo): được giải thích ở P{sA. tập 1 
(110-113). HT. Minh Châu dịch là “bảy thức trú, xem Kính Phúng 
Tụng (SangrHsuttam), Trường Bộ III. 

- Tám pháp thế gian (lokadhamm): là lợi lộc, không lợi lộc, danh 
vọng, không danh vọng, chê, khen, sướng, khổ (P†{sA. 1, 113). 

- Chín trú xứ của chúng sinh (saftauasa): được giải thích ở P{sA. tập 
1 (113-114). HT. Minh Châu dịch là “chín hữu tình trú,` xem Kinh 
Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trường Bộ TTI. 

- Mười xứ (auatanani): là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, 
khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ (P{sA. 1, 114). 

TRANG 47: 

- Bốn pháp cuốn trôi (caftaro ogha): là tứ bộc gồm có dục bộc, hữu 
bộc, kiến bộc, vô minh bộc (P{sA. 1, 117). 

- Năm pháp ngăn che (pañca muaranan): là năm triền cái gồm có 
tham dục, sân độc, hôn trầm, hoài nghĩ, phóng dật (P{sA. 1, 117-118). 
- Sáu nhóm ái (cha tanhakaud): sắc ái, thĩnh ái, khí ái, vị áI, xúc ái, 
pháp ái (P{sA. 1, 118). 

- Bảy pháp ngủ ngầm (saftanusaua): là thất tiềm miên gồm có ái dục 
ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngầm, tà kiến ngủ 
ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm 
(P{sA. 1, 118). 
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- Tám tính chất sai trái (a†‡ha rmicchatta): gồm có tà kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định (P{sA. 1, 118). 
- Chín pháp có nguồn cội là ái (naua tanha rmnulaka): được giải thích 
ở P{sA. tập 1 (118-120). HT. Minh Châu dịch là “chín ái căn pháp, ' xin 
xem Kinh Thập Thượng (Dasuftarasuttamn), Trường Bộ II. 

- Tám tính chất sai trái ở trên được thêm vào tà trí và tà giải thoát 
(P{sA. 1, 120). 


TRANG 51: 

- Ba định (tao samadhì): định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, 
và định không tầm không tứ (P{sA. 1, 125). 

- Sáu tùy niệm xứ (cha anussafiffhanami): tùy niệm Phật, tùy niệm 
Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên 
(P{sA. 1, 126). HT. Minh Châu dịch là “sáu niệm xứ, xin xem Kinh 
Phúng Tụng (Sangrtisuttarn), Trường Bộ TII. 

- Chín chi phần nỗ lực thanh tịnh (naua parisuddhi- 
padhaniuangami): được giải thích ở P{sA. tập 1 (127-128). HT. Minh 
Châu dịch là “chín thanh tịnh cần chỉ: giới hạnh thanh tịnh thanh 
tịnh cần chi, tâm thanh tịnh thanh tịnh cần chi, kiến thanh tịnh 
thanh tịnh cần chi, đoạn nghi thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, đạo phi 
đạo tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi, tri kiến thanh tịnh thanh 
tịnh cần chỉ, tuệ thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, giải thoát thanh tịnh 
thanh tịnh cần chỉ,` xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), 
Trường Bộ II. 


TRANG ó5: 

- Ba minh (fisso 0uÿ7a): là trí nhớ về các kiếp sống trước là minh, trí 
về sự chết và tái sanh của chúng sanh là minh, trí về sự đoạn tận các 
lậu hoặc là minh (P{sA. 1, 135). 

- Bốn quả vị của Sa-môn (caffari samaññaphalan): là Quả Nhập 
Lưu, quả Nhất Lai, Quả Bất Lai, và Quả A-la-hán (P{sA. 1, 138). 

- Năm pháp uẩn (pañca dhammakkhandha): là giới uẩn, định uẩn, 
tuệ uấn, giải thoát uẩn, và tri kiến giải thoát uẩn (P{sA. 1, 135-136). 

- Sáu thắng trí (cha abhrñña): là trí về các thể loại thần thông, trí về 
thiên nhĩ, trí nhớ về các kiếp sống trước, trí biết được tâm của người 
khác, trí về thiên nhãn, trí về sự đoạn tận các lậu hoặc (P{sA. 1, 136). 
- Bảy lực của bậc Lậu Tận (safta khimasauabalami): được giải thích ở 
P{sA. tập 1 (136-137). HT. Minh Châu dịch là “bảy lậu tận lực,` xin 
xem “bảy pháp cần được tác chứng ở Kinh Thập Thượng 
(Dasuttarasuttam), Trường Bộ TII. 

- Tám giải thoát (a†‡ha uữnokkha): được giải thích ở P{sA. tập 1 
(137). HT. Minh Châu dịch là “tám giải thoát,` xin xem “tám pháp cần 
được chứng ngộ' ở Kinh Thập Thượng (Dasuftarasuttarn), Trường 
Bộ II. 

- Chín sự diệt tận theo tuần tự (naua anupubbanirodha): là chín sự 
diệt tận các pháp theo tuần tự do việc chứng đắc tám tâng định và 
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diệt thọ tưởng định là thứ chín (PI{sA. 1, 137-138). HT. Minh Châu 
dịch là “chín thứ đệ diệt, xin xem Kĩnh Phúng Tụng (Sangrfisuttam), 
Trường Bộ II. 

- Mười pháp của bậc Vô Học (dasa asekkha đhamnmmgd): được giải 
thích ở P{sA. tập 1 (138). HT. Minh Châu dịch là “nười pháp vô học" 
gồm có: vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh 
ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tỉnh 
tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học 
chánh giải thoát. 


TRANG 71: 
- Xem Kỉnh Phân Biệt uề Sự Thật (Saccauibhangasutta), bài kinh số 
141, Trung Bộ Kinh II. 


TRANG 75: 

- Dục ái (kamatanha) là sự ham thích về năm loại ngũ dục. Hữu ái, 
(bhauotanha) là ái đi cùng với thường kiến, là sự ham thích về cối 
sắc giới và vô sắc giới. Và phi hữu ái (Uuibhauatanha) là ái đi càng với 
đoạn kiến (P{sA. 1, 158). 


TRANG 101: 

- Ba sự tiếp nối (fi sandhim): là nhân quá khứ và quả hiện tại, quả 
hiện tại và nhân hiện tại, nhân hiện tại và quả vị lai (P†{sA. 1, 243). 

- Hai mươi biểu hiện (uisatiua akarehi): được liệt kê ở 4 phần tổng 
hợp, mỗi phần có 5 biểu hiện; tổng cộng là 2o (P{sA. 1, 243). 

TRANG 115: 

- Sanh lên ở năm chốn: được đề cập ở câu kệ thứ nhất gồm có: Sự tái 
sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, và mầm tái sanh. 
Bình uên uề năm nơi: được đề cập ở câu kệ thứ hai gồm có: Sự không 
tái sanh, sự không vận hành, không hiện tướng, sự không (nghiệp) 
tích lũy, và không mầm tái sanh. Vị nhận ra mười trí: là nhận biết 
năm sự việc làm cho sanh khởi và năm sự việc không làm cho sanh 
khởi đã được liệt kê. Người thiện xảo hai trí: là trí về sự tai hại và trí 
về trạng thái bình yên (PtsA. 1, 263-264). 


TRANG 125: 
- Ba giải thoát (Hnnamnn uữnokkhanam): là vô tướng giải thoát, vô 
nguyện giải thoát, không tánh giải thoát (P{sA. 1, 272). 


TRANG 161: 

- Bốn cảnh (cattari arammnanani): nhỏ thành cảnh nhỏ, nhỏ thành 
cảnh vô lượng, vô lượng thành cảnh nhỏ, vô lượng thành cảnh vô 
lượng (P{sA. 1, 299). 

- Bốn truyền thống của bậc Thánh (caftaro ariuauamsa): hài lòng 
với y phục, hài lòng với đồ ăn khất thực, hài lòng nơi trú ngụ, thỏa 
thích trong việc tham thiền (PtsA. 1, 209). 
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- Bốn sự việc thâu phục (caftari sangahquatthum): bố thí, lời nói 
hòa ái, làm việc lợi ích, bản tính hòa đồng (P{sA. 1, 209). 

- Bốn bánh xe (đưa đến tiến hóa) (cattari cakkani): ngụ nơi thích 
hợp, sống gần bậc chân nhân, bản thân có ước nguyện đúng đắn, 
phước đã tạo trong quá khứ (P{sA. 1, 2oo-300). 

- Bốn nền tảng trong pháp (caftari dhammapadan): không tham 
lam, không sân độc, chánh niệm, chánh định (P{sA. 1, 300). 


TRANG 1091: 

- Sampdgj7ano: có sự nhận biết rõ rệt, HT. Minh Châu dịch là tỉnh 
giác. Động từ có liên quan là sampg7andfi (samm+pa+7anafi). Xin 
xem thêm phần chú thích của trang 5 ở trên (ND). 


TRANG 195: 

- Các thắng hành (abhisankhara) có ba là: phúc hành, sự tạo tác 
đem lại phước báu (puññabhisankharo), phì phúc hành sự tạo tác 
không đem lại phước báu (apuññabhisankharo), bất động hành, sự 
tạo tác có kết quả không thay đổi (anefñabhisankharo) (P{sA. 1, 326- 
327). 


TRANG 211: 

-Nền tảng của thần thông (iddhipada): đường lối đưa đến sự thành 
tựu (về thần thông), từ dịch đang được sử dụng là thần túc, như ý 
túc (ND). 

- Định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực (chandasamadhi- 
padhanasankhara): từ dịch đang được sử dụng là “dục định cần 
hành.'` Tương tợ, định do tỉnh tấn và các tạo tác do nỗ lực 
(uriuasamadhipadhanasankhara), định do nhận thức và các tạo tác 
do nỗ lực (citasanadhipadhanasankhara), định do thẩm xét và các 
tạo tác do nỗ lực (Uunamsasamnadhipadhanasankhara) (ND). 


TRANG 215: 
- Tâm sắc giới và vô sắc giới là tâm đại hành, các tâm còn lại là tâm 
không đại hành (PtsA. 1, 355). 


TRANG 221: 

- Tám quyền (tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền) và tám Đạo Quả (P{sA. 1, 
385-386). 


TRANG 229: 

- Mười xứ (dasauatanami): là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thính xứ, tỷ 
xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ (P{sA. 1, 114). 

- Mười hai xứ (duadasauatanami): là mười xứ thêm vào ý xứ và pháp 
xứ (ND). 
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- Năm mươi biểu hiện: là năm quyền (tín, tấn, niệm, định tuệ) đối 
với mười hạng người ở trên là: có tầm nhìn bị vấy bụi ít, v.v... (P{sA. 
2, 394). 


TRANG 237: 
- Bảy mũi tên: tham ái, sân hận, sỉ mê, ngã mạn, tà kiến, sầu muộn, 
nghi hoặc (P{sA. 2, 409). 


TRANG 241: 

- Hai tà kiến (đifhj): thường kiến và đoạn kiến (P{sA. 1, 418). 

- Ba ác hạnh (duccaria): thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh 
(P{sA. 1, 418). 

- Bốn ách (uoga): dục ách (kamauoga), hữu ách (bhauauoga), kiến 
ách (điffhi/oga), vô mình ách (auÿ7ayoga) (P{sA. 1, 418). 

- Bốn phược (gantha): tham là thân phược, sân là thân phược, sự 
bám víu vào giới và nghi thức là thân phược, sự cố chấp vào chân lý 
này là thân phược (P†sA. 1, 415-416). 

- Bốn thủ (upadana): dục thủ (kamupadanam), kiến thủ 
(dithupadanam), giới cấm thủ (sitfabbatupadanam), ngã luận thủ 
(attauadupadanam) (P{sA. 1, 416). 

- Năm cảnh giới (gafi): địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người, trời 
(P{sA. 1, 416). 

- Năm sự ngăn che (muaranga): Sự ưa thích về dục, sân độc, sự lờ đờ 
và buồn ngủ, sự phóng túng và hối tiếc, sự hoài nghi (kamacchanda- 
buapada-thinarnrddha-uddhaccakukkucca-uictikiccha) (P{SA. 1, 415- 
416). 

- Sáu nguồn gốc của tranh cãi (Uuuadamula): HT. Minh Châu dịch là 
'sáu tránh căn,' xin xem Kinh Phúng Tụng (SangrHsuttamn), Trường 
Bộ II. 


TRANG 286: 
- Theo chú giải, “taftha lokoti atta” (P{sA. 2, 452) = Ơ đây, thế giới 
có nghĩa là tự ngã. 


TRANG 305: 

- Cả ba trường hợp: vị tái sanh tối đa bảy lần (saftakkhatfuparama), 
vị tái sanh trong các gia tộc danh giá (kolarmnkola), vị có một chủng tử 
chỉ còn một lần tái sanh (ekabyn) đều đề cập đến vị Nhập Lưu 
(Sotaparfi) tùy theo khả năng trí tuệ của vị ấy là chậm, trung bình, 
hoặc nhạy bén (ND). 


TRANG 313: 

- Hiện tướng (nữmifia) là vị trí được hơi thở vào hơi thở ra chạm 
đến. Đối với người có mũi cao là ở chóp mũi, người có mũi ngắn là ở 
môi trên (P†{sA. 1, 471). 
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TRANG 315: 

- Tâm có sự chạy theo quá khứ: Tâm dõi theo hơi thở vào hoặc hơi 
thở ra đã đến và đã đi qua ở tại điểm tiếp xúc (chóp mũi hoặc môi 
trên) (P{sA. 1, 472). 

- Tâm có sự mong mỏi ở vị lai: Tâm mong mỏi và chờ đợi hơi thở vào 
hoặc hơi thở ra còn chưa xảy đến ở tại điểm tiếp xúc (P{sA. 1, 472). 


TRANG 319: 

- Tâm đã đạt đến ba phận sự (phần đầu, phần giữa, phần cuối) là 
được tốt đẹp theo ba cách (sự trong sạch của việc thực hành, tăng 
cường trạng thái xả, sự tự hài lòng) (ND). 

- Được thành tựu mười tướng trạng: là ba tướng trạng thuộc về phần 
đầu, ba tướng trạng thuộc về phần giữa, và bốn tướng trạng thuộc về 
phần cuối; tổng cộng lại là mười (ND). 


TRANG 329: 

- Làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng là nghĩa theo thứ tự 
của các động từ obhaseri (áp dụng cho dục giới), bhasefï (áp dụng 
cho sắc giới), pabhasefi (áp dụng cho vô sắc giới) (P{sA. 1, 472). Ba 
động từ này đều có chung từ gốc là Vbhas = chiếu sáng. 


TRANG 347: 
- Tứ đại (mahabhuia) là các yếu tố đất, nước, lửa, gió (P{sA. 2, 518). 


TRANG 379: 

- Động từ thụ động bhautari (được phát triển), danh từ bhauana 
(sự làm cho hiện hữu, sự sản xuất, sự phát triển), và động từ tác nhân 
bhauefi (làm cho hiện hữu, sản xuất, phát triển) đều có chung từ gốc 
là vbhu = là, thì, ở, có, v.v... Động từ “bhauetử còn được hiểu theo 
nghĩa bóng là *tu tập' (từ dịch của HT. Minh Châu), tương tợ danh từ 
bhauana cũng được dịch là “sự tu tập. Như vậy, pañcannamn 
indriuanam bhauang có thể hiểu “sự phát triển của năm quyền hoặc 
'sự tu tập năm quyền tùy theo ngữ cảnh (ND). 


TRANG 381: 

- Ở trên, 'pañcindriuani bhautuanti được dịch là 'năm quyền (đang) 
được phát triển", và ở đây pañcindriuami bhauïtani honfử được dịch 
là năm quyền (là) được phát triển.` Cả hai câu đều có ý nghĩa thụ 
động, câu thứ nhất có động từ ở thì hiện tại, còn câu sau có quá khứ 
phân từ thụ động, tương đương tính từ, được dùng với trợ động từ 
“honf (là, thì). Lý do của sự khác biệt này sẽ được thấy rõ khi đọc 
đến phần kế tiếp (ND). 


TRANG 391: 


- Sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự đạt được chỉ tịnh và minh 
sát (P{sA. 3, 539). 
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TRANG 411: 

- Hành vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn (auaftanacar1ua ca 
Imndriesu guttaduaranam) dịch sát nghĩa sẽ là “Hành vị của xứ là 
của các vị có lối vào đã được canh phòng ở các giác quan.` 


TRANG 419: 
- Các pháp ấy là ước muốn, hân hoan, v.v... (P{sA. 3, 546). 


TRANG 425: 

- Bản thể của việc đã được hướng tâm (aua7tatia) là bản thể của 
việc đã được hướng tâm đến hiện tướng (nimifta) của đề mục, nghĩa 
là sau khi đã chuẩn bị về đề mục v.v... có bản thể của hiện tướng đã 
được sanh lên ở nơi ấy (P{sA. 3, 547). 


TRANG 497: 

- Sự thành tựu cõi tái sanh (gafisampoffi) nói về sự tái sanh làm 
người, trời. Sự hư hỏng về cối tái sanh (gafiuiparfi) nói về sự tái sanh 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh (P{sA. 3, 570). 

- Ba sự tạo tác mạng sống (/ruitasankhara) là tuổi thọ, hơi nóng, và 
thức (PtsA. 3, 572). 


TRANG 504: 

- Ý nghĩa của đoạn văn này có thể hiểu như sau: Nghiệp được tạo tác 
ở thời quá khứ có thể có quả báu hoặc không có quả báu ở một trong 
ba thời: quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai. Nghiệp được tạo tác ở thời 
hiện tại có thể có quả báu hoặc không có quả báu ở một trong hai 
thời: quá khứ hoặc vị lai. Nghiệp được tạo tác ở thời vị lai có thể có 
quả báu hoặc không có quả báu ở thời vị lai. Các đoạn kế tiếp được 
giải thích tương tợ (ND). 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


PATISAMBHIDAMAGGO PATHAMABHAGO 


GATHÄADIPADANUKKAMANIKAÄ - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄTI: 


Trang 
A 
Kk0aTi0 ñ1TPADRIT sissisesssss6aisseaCaiia72ÁÁA16620xguii 304 
Äjatamn THaRIeti TALGT đc sec v4 s0 g 461162165010 xettaei 132 
Attha samadhissa paccaya ........................ - - «s5 s< << s<<<<<+ 124, 128 
Atitanudhavanam cittam..........................--- -- <5 ĂSSSSSssse+ 314 
3\IIđ|Tidfil 2T T11 vs: 2l teoab000061As6t104315904544040a5511 má De 506 
2YIIEG6 THIEG2Sđ411DTTTÓ s2 x14041426300x6ã00 Ai UAa0Es3bisisv916:92364ã214 506 
ÂẤñiit?acCH-ITa G4;8558S0TTÌ/sus i66 l3A(Gàpôa dadaf\tadAsg:(aà tá 312 
Anuppadam appavattaim ............................ --- -- «se se essee 114 
JÄS6HSEITODHIEIITHSSE15 21211652 021001135002 S0ASUSAdANonuylAi3ag302538 312 
“SASSnSB1T1.3V4JJAINTHSSB 2ixc604216s6 a0 x6 hang E Cang D433 0463956053a04isEi4e 312 
Ẩ 
'AiciDiafASHIET VÀ S50 !ozt0ttvitgetoaslsxvesfatdfoZablbfkivnbAv 316, 324 
'Ä)iiIifiafittfisdniVEUVPfT 26inv2axurxet0ueiadcsdaybVcacsia 110 
Aräinimidnianniea D4SaHKNS-ssisssascssssiizaeeiss1axs242361s55562621gÀ 11O 
1 
TÔ 5Tf12101111v6.TSHHTR x0i2xs 0x0 B6 0066x082 6k6tisaastessslvudts6toe 114 
Hriế BÌPHTT35SknTđ 2:66 E306 0AS8a- 2l 124, 128 
U 
UPhndanica p0Avi[LETHGđ si 044áo64d4000ã2A 12544440010 1ản vài 114 
K 
Kusä10 TISU.aHfASSHHäSU66ii6s6sldễtc66264si20A1á61A1G6x6x8 004 ãs%G 110 
KõclliaTiGUDATTAHT:GE siii4s0ix61a00x160%xbAskiStnboiftieGoisaxlAdtilsia 304 
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Trang 
CH 

CHã cfð:PSKKIISG nsttgaeisiiagol046á160 06 etssztdiaeaBt 312, 314 
T 

T€Y0EaYULB TH TH SE c0 61410 1x G0 664016000 0165 5666XiV43Ee gk4 506 

T€šafi.sUtVana SSDDdD kia 24163444 0302626180543 506 
D 

I7IIKKHR SaTKNTS isass6 00/1254 830La4xipiatiasxÔnašsisflsubiics8ie 182 
N 

Na tassa additthamidhatthi kiñc1 ...................... 246, 248, 430 

NÑimittam asSaSapaSS8SA............................. .- Gọi, 322 

NÑimittam avaj]J]amanasSSa ............................. - -- -- «se + sex 312 
P 

F2aLisaiikha sanifitHAHR z2 sa ¿6 nasiiga2ditlteiisoadaubaeaa 122 

BH 

Bhavañca ditthim vibhavañca ditthim ............................ -- - 302 
Y 

Yada ca buddha lokasmimn .............................. -- -- <5 5 5< 55s s+s< s*<+<s+ 506 

Xö bhưEãm.bhNHtAäLOGTSVA sá6á6i6sásastssskilbokxlllasgxs144x/8s6 302 
V 

Vatthusankamana cevVa ..........................-- << 55c 1 H1 15156 110 

VimiöKkhHaö6afiyam JRHiHH - cac icsc4c4c6468,S1sác 504 c64c 16 set 132 
5 

Samadahitva yatha ce vipDaSSatI ............................-- .---- << s+<<e<e« 132 

Sa ve Phtta DaTTIHñ CO -. c2 ii 6c 10210101605 66c n Láng, 12s440ssÄ 302 

SaTiSaTiCa TÌfP4HIISBITR ¿125:4::¿4gtuius115635 1x5: buátsg (s03 91240 gtuểảc 128 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


PATISAMBHIDAMAGGO PATHAMABHAGO 


VISESAPADAÄNUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Akampiyattho 30, 170 
Akampiyamagsgo 512 
Akampiyamando 514, 
516, 518, 520 
Akuppa cetovimutti 64 
Akuppo vimokkho 436, 446 
Agaram 332 
Ajjhattavavatthane pañña 4; 
142, 146 


Ajjhattavutthano vimokkho 436, 438 


Aññanacariya 152, 154, 156, 158 
Aññatavindriyam 16, 218, 428 
Aññindriyam 16, 218, 428 
Atittatthena 120 
Attavadapatisamyutta ditthi 258, 

260, 298, 302 
Attanuditthi 258, 266, 268, 270, 


272, 274, 276, 278, 280, 304 


Atthananatte pañña 4, 168, 
170, 174, 224 
Atthapatisambhide ñanam 4,8, 


168, 170, 172, 174, 224, 226, 246 


Trang 

A 
Atthasandassane ñanam 6, 108 
Atthi kammam 504 
Addha 408 
Adhicittam 8ó, 90, 314 
Adhitthanavasi 100 
Adhitthane pañña 6, 100, 206 
Adhipañña 36, 44, 
6o, 8ó, 88, oo, 
110, 158, 320, 348, 
352, 372, 396, 398, 470 
Adhipatatta 6,204 
Adhimuttatta 174, 176, 178 
Adhimutii 230, 232 
Adhimokkhamando 514, B16, 52O 
AdhisTllam 8ó, 9o 
Anaññataññassamitindriyam 16, 
218, 428 
Anattattho 36 
Anattanupassana ñanam 454, 456, 
458, 490 
Anagamimagsakkhane 130, 136, 


142, 2OO, 220, 510 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
A A 
Anavaranañanam 8,242, Abhiññeyyam 12, 14, 16, 


244, 246, 248, 430 


Aniccam 68, 102, 144, 364, 506 
Aniccanupassana ñanam 448, 
454. 456, 458 

Animittanupassa ñanam 448, 
450, 452, 456, 

458, 490, 492 

Animitto vimokkho 436, 
438, 476, 478, 

48o, 486, 488, 490 

Anutthita 324 
Anuttaram sitibhavam 452 
Anupatthana kusalo 424, 426 
AnupassatI 108, 110, 334, 344, 


346. 348, 352, 354. 356, 
356, 360, 362, 3644, 366, 370, 372 


Anupubbanirodha 64 
Anupubbam paricita 324, 326 
Anupadacittassa vimokkho 454, 456 
AnubujJjhanattho 32 
Anubuddho 408, 410 
Anulomika khanti 230 
Anusayo 232 
Antaggahika ditthi 286, 288, 

200, 292, 294, 302 
Aparantanuditthi 294 
Apariyapanna bhumi 16O 


Appanihitanupassana ñanam 36, 
448, 450, 452, 454. 456, 458 


Appanihito vimokkho 436, 438, 

446, 476, 478, 48o, 486, 488, 492 
ApparaJjakkhe 226, 432, 434 
Appahmnatthena 120 
Abbha muttto va candima 324, 33O 
Abhabba 232 
Abhijjamane 210 


18, 20, 22, 24, 26, 28, 
36, 38, 88, oo, 346, 348, 354 


Abhinandanatthena 118 
Abhiniropanattho 30, 172 
Abhiniropanamando 516, 518, 520 
Abhinhharatthena 118, 486 
Abhiniharo 116, 118, 120 
Araññam 330 
Aranavihare ñanam 4,184 
Aranaviharo 184 
Arahattamagsakkhane 132, 136, 

142, 200, 220, 380 
Ariyasaccam 7O, 74, 7Ó, 78 
Arupavacara bhumi 160 


Arupavacaranam devanam 496, 50O 


Avikkhepattho 28, 3o, 34, 86, 0o, 
168, 170, 172, 348, 352, 372, 410 
Avikkhepamaggo 512 
Avikkhepamando 514, 516, 518, 520 
Avijjasambhuta 144, 148, 150 
Aviditatthena 120 
Asamayavimokkho 436: 444 
Asallmatta pahitattapaggahatthe 
pañña 6, 106 
Asamayiko vimokkho 436. 446 
Asmimano 46 
Assadaditthi 258, 


260, 262, 264, 266 
Ahanti manavinibandhaditthi 258, 


296, 30O 
Ahutva sambhuta 144, 146, 148, 15O 
Ahosikammam 504 


Ầ 
58, S6, 108, 110, 
144, 14Ó, 148, 150, 334, 372 


Adanam 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
Ầ I 

Adinave ñãnam 2, 112, 114, 484 Indriyani samodhaneti 338, 

Anantarikasamadhismim ñãnam 4, 340, 342, 344. 


180, 182 

Anam 324 
Anäpãnasati 308, 316, 324 
Ayatanacariya 408, 410 
Ayatanati 4O, 228, 434 
Ayasma 412 
Ayuhanattho 34, 222 
Ayuhana 22, 24, 
26, 28, o8, 100, 

116, 124, 126, 424, 426 

Alokasaññã 36, 42, 
104, 194, 308, 310, 454 

Avajjanavasi 100 
Asayänusaye ñãnam 8,232, 
246, 248, 430 

Asayo 230 


Asavasamucchede paññã 4, 18o, 182 


Äsava 180, 182, 220, 428, 430 
Asavanam khaye ñanam 6, 218, 
220, 428 

Ahärasambhutä 144, 148, 150 
Ahãra 40, 228, 434 

1 

Ijjhanatthe pañña 6, 210 
IJjhanattho 30, 34 
Idha nittha 304, 306 
Idha vihaya nittha 304, 306 
Iddhividhe ñanam 6, 210 
Indriyaparopariyatte ñanam 8, 
246, 248, 430 

Indriyabhavana 382, 460, 462 
Indriyanam cariya 404, 406, 408 
Indriyani 52, 34O, 378, 


382, 40O, 412, 416, 420, 422 


348, 352, 354. 356, 
358, 360, 362, 364, 
366, 370, 372, 426 


Iriyapathacariya 408, 410 
U 

Udayabbayanupassane ñanam 2; 

104, 108 

Upakare ñanani 3o8 

Upakkilesa (attharasa) 310, 316 

Upatthanakusalo 422, 424, 426 

Upatthanattho 30, 34, 168, 

170, 172, 322, 410 

Upatthanamaggo 512 

Upatthanamando 514, 51Ó, 52O 

Upadanakkhandho 4O, 7O, 

74, 228, 434 

Upadaya 144, 146, 

148, 150, 346 

Upekkhanubruhana 316, 318, 320 

Uppado 22, 24, 26, 28, 





112, 114, 116, 336, 338 


kE 
Ekasggata 90, 362, 374 
Ekattavimokkho 436, 448 
Ekatta 308, 316 
Ekatte 32,308 
Ekarasatthe ñanam 4, 166 
Ekasangahata 6, 108, 200 
Ekasangahatananattekattapativedha 
pañña 6, 108, 20O 
O 
Okappeyyum 408 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
K C 

Kammasambhuta 148, 150 Cariyananatte ñãanam 4. 152, 158 
Kasinayatananl 5O Carlyayo 152, 408, 410 
Kamavacaranam devanam 496, Cariyavavatthane pañña 152, 158 
498, 500, 502 Cittavipallasa 506 
Kamavacara bhumi 16O Cittavivatte ñanam 6, 206 
Kayasakkh1 464, 466, 468, Cittavisuddhi 38, 140, 348, 
470. 472. 474. 478, 480, 482 342: 352; 372, 512, 522 
Kayasankharo 348 Cittam 76, 86, 88, 0o, 
Kayikam sukham 354 108, 110, 118, 122, 136, 
Kayo 12, 14, 4O, 48, 64, 74, 138, 154, 162, 164, 182, 204, 


146, 162, 164, 206, 242, 2096, 314, 
324. 326, 332, 334. 344. 346, 352 


Kuppo vimokkho 436, 446 
Kusalabyakatatthena 118 
KH 

Khattiyamahasalanam 496, 
498, 500, 502 

Khantiñanam 6, 20O 
Khimasavabalani 64 

G 
Gatisampattya 496, 498, 500, 502 
Gambhirani thanani 412 
Gahapatimahasalanam 496, 50O 
Gocarananatte ñanam 4, 148, 15O 
Gocaram 340, 342 
Gotrabhu ñanam 2, 124, 128 
Gotrabhudhamma 126, 128, 484 
C 

Catasso bhumiyo 16O 
Catudhammavavatthane pañña 4, 
16O 

Caritam 230, 232 
Cariya 154, 15Ó, 


158, 404, 406, 408 


206, 210, 212, 214, 216, 302, 308, 
312, 314, 316, 318, 3320, 322, 324, 
326, 330, 334. 344. 346, 348, 350, 
354, 360, 362, 364, 370, 374, 418, 
420, 442, 460, 474, 484, 486, 508 


Cittasankharo 356, 358 
Cittassa abhippamodo 360 
Cetasikam sukham 354 
CetoparIyañanam 6, 212, 214 
Cetovivatte ñanam 6, 204 
CH 

Chandasamadhipadhanasankhara- 
samannagatam 210, 216 
Chinnavattamanupassane pañña 2, 
136, 138 

J 

Jara 22, 24, 
26, 28, 7O, 116 
Jaramarape adInavo 366, 
368, 370 
JatI 18, 22, 24, 2Ó, 


28, 7o, 72, o6, o8, 116, 368 


JH 


Jhanavimokkho 436. 454 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
Ñ D 

Ñãnacariya 152, 158, 408, 410 Dibbacakkhu ñanam 6, 216 
Ñãnavimokkho 436. 448, 450 Dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
Ñãnavivatte ñãnam 6, 206 ñãnam 8,18, 7Ó, 
Ñãtatthe ñanam 4, 166 222, 246, 404, 408 
Dukkhanirodhe ñanam 8, 76, 
T 222, 246 
Tanha 18, 4Ó, 74, Dukkhasamudaye ñanam 8, 7Ó, 
76, 96, 98, 148, 368 222, 430 
Tanhasambhuta 144, 148, 150 Dukkhanupassana ñanam 448. 
Tathatthe pañña 6,208 454. 456, 458 
Tathattho 30, 36 Dukkhe ñanam 6,8, 


Tayo ca sañkharanam 


patlppassaddhiya 4, 186, 188, 1oo 
Tikkhindriye 226, 432, 434 
Tikkhindriyo 226, 434 
Tivattagatam cittam 318, 320, 322 
Tiranatthe ñanam 4, 166 
TeJo 104 
D 

Dandhayitattam 190 
Dassanamagga 512 
Dassanamando 514, 516, 518, 52O 
Dassanavisuddhi 6, 108, 20O 
Ditthabhiniveso 250, 258, 
262, 266, 294 

Ditthi 25O 
Ditthitthanani 250, 256, 258 
Ditthitthanasamugghato 250 
Ditthipariyutthanani 250, 258 
Ditthippatto 464. 466, 470, 
472. 474. 478, 48o, 482 

Ditthiyo 250, 258 
Ditthivipallaso 506, 508 
Ditthivisuddhi 38, 140, 
348, 352, 372, 512, 522 
Ditthekatthanam 9O, 418, 42O 


76, 222, 246, 430 
Dubhatovutthano vimokkho 436, 


438 
Duviññapaye 226, 228, 432, 434 
Desanamando 514 
Desita 324, 328 
Dvakare 226, 432, 434 

DH 

Dhammakkhandha 64 
Dhammatthiti ñanam 2, 94, 06 
Dhammananatte ñanam 4, 162, 


166, 168, 17O, 172, 174, 224 
Dhammapatisambhide ñanam 4; 
8, 168, 170, 172, 174, 224, 226, 246 


Dhammavavatthane pañña 4, 1Ó6O, 

162, 166, 224, 308 

Dhamme samodhaneti 338, 

342. 372, 426 

Dhatuttho 30, 36 
N 

Navahi samadhicariyahi 4, 186, 

188, 19O 

Nanattavimokkho 436, 448 

Nanatta 166 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
N P 
Nanattekattam 104, 20O Pañcavasiyo 100 
Nanatte pañña 204 Pañcindriyani 62, 228, 
Nanadhammapakasanata pañña 198 378, 38o, 382, 394, 39Ó, 
Nanadhamma 170,108 398, 400, 402, 404, 412, 416, 
Namam 40, 328, 500 422, 434. 470. 496, 498, 500 
Nibbidañanani 308, 374 Patiggahamando 514 
Nibbidanupassana ñanam 448, Patipadavisuddhi 316, 318, 32O 
454. 456. 458 Patinissagga 20, 22, 36, 44, 58, 
Nibbidanulome ñanam 374 8ó, 88, 158, 186, 188, 


Nibbidapatippassaddhi ñanani 376 


Nibbedhahagiyo 66, 68, o2 
Niyyana 310 
Niramisam 26, 112, 128 
Niramiso vinokkho 436, 446 


Niruttipatisambhide ñãanam 4,8, 
168, 170, 172, 174, 224, 226, 246 
Nirodhasamapattiya ñanam 4; 
186, 1090 

Nirodhanupassana ñanam 448, 
454. 456, 458 

4, 8, 28, 110, 102, 

194, 222, 326, 328, 508, 510 
Nirodhe ñanam 8,222 
NIivarana 4Ó, 192, 194, 196, 308, 310 





Nrrodhe 


P 

Pakaticariya 410 
Pakasanattho 34 
Pakasanata 108 
Paggahattho 28, 30, 34, 
168, 170, 172, 410 

Paggahamaggo 512 
Paggahamando 514, 516, 518, 52O 
Paccaya 2, 6, 32, 94, 9ó, 98, 104, 
106, 108, 214, 336, 338, 368, 370 
Paccavekkhanavasl 1090 
Paccavekkhanañanam 4,138 


320, 326, 330, 332, 370, 

372, 374, 376, 396, 448, 450, 

452, 454. 456, 458, 470, 490, 492 
Pativijjhati 10O, 20O, 228, 
338, 340, 342, 372, 426, 

462, 464, 472, 474, 478, 480 


Patividdho 408, 410 
Pativedhe 6, 108, 20O 
Panihito vimokkho 436, 446 
Pamtadhimuttata pañña 4, 184 
Patto 328, 408, 464, 480 
Padesavihare ñanam 6, 202 
Padhanam 324 
Payogapatippassaddhipañña 2, 
132, 136 
Paralokavajjabhayadassavno 226, 
228, 432, 434 

Pariggahattho 28, 30, 32, 172, 332 
Pariggahamando 516, 520 
Paricita 124, 128, 324, 326, 
Pariccagatthe ñanam 4, 166 
Pariññattho 18, 222, 326 
Parlññeyya 40, 4Ó, 
88, oo, 346, 348, 354 

Parinibbane ñanam 4, 100, 102 
Paripanthe ñanani 3o8 
Paripunna 316, 324 
Parimukham satim 330, 332 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
P B 
Pariyogahane ñanam 6, 202, Bojjhange samodhaneti 340, 
210, 212, 214 342, 372 
Pavattam 22, 24, 26, 28, 114, 122, ByañjJananiruttabhilapa 168, 
124, 128, 174, 176, 178, 190, 482, 484 170, 172 
Pavattapariyadane pañña 4, 190, 102 Brahmacariyamando 514 


Pavattasantatadhipateyyaparivaram 
218, 220, 428 


Pahanattho 18, 28, 222, 326 
Palibodhattho 34, 222 
PapunIssatI 408, 412 
Pamojjamulaka dhamma 162, 164 
Parisuddhipadhaniyangani 5O 
Pu 162, 164, 188, 
352, 354. 416, 420, , 440 
Puthu 4, 104, 196 
Pubbantanuditthi 258, 
260, 294, 30O 
Pubbenivasanussatiñanam 6, 
214, 216 
Ponobhavika 74 
PH 
Phasso 18, 38, 4O, 96, 98, 100, 102, 


140, 142, 214, 256, 346, 368, 512, 522 


Phale ñanam 2,132 

Phusanatthe ñanam 4, 166 
B 

Balani samodhaneti 34O, 

342, 372 


Bahiddha vavatthane pañña 148, 150 
Bahiddha vutthano vimokkho 436, 


438 
Buddhacakkhu 432 
Buddhañanani 246, 430 
Buddho 328, 382 
Bojjhanga 38, 5O, 54, 14O 


Brahmanamahasalanam 486, 498, 


500, 502 

BH 
Bhabbha 232 
Bhavaditthiyo 300, 302 
Bhavaditthisannissita 230 
Bhavanattho 18, 32, 222, 326 
Bhavana 28, 52, 54. 5Ó, 


58, 6o, 62, 200, 322, 324, 334, 

344: 348, 352, 354. 356, 358, 

360, 362, 364, 366, 370, 372, 

378, 38o, 466, 468, 478, 494 
Bhavitindriya 382 
Bhikkhu 54. 76, 78, 
210, 212, 214, 216, 302, 

322, 330, 332, 436, 438, 444 


Bhũminanatte ñanam 4, 16O 
M 
Maggacariya 408, 410, 
Magsam samodhaneti 145.373 
Magge ñanam 8,128, 
130, 132, 222, 486 
Maggo 38, 76, 14O, 508, B10, 52O 
Mandapeyyam 514, 516 
Maranam 22, 24, 26, 28, 


7O, 114, 116, 122, 124, 128 
Mahakarunasamapattiyañanam 8, 
242, 246, 248, 430 
Maharajakkho 226, 434 
Micchatta 46 





541 


Phân Tích Đạo - Tập Một 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 





M 
Micchaditthi 264-298, 516, 520 
Muñcitukamyata 
patisañkhasantitthana pañña 2, 114, 
116, 124 
Mudindriyo 226, 434 
Y 
Yatthicchakam 1090 
Yathattha 326 
Yathacarantam 408 
Yathaviharantam 408 
Yadicchakam 190 
Yamakapatihire ñanam 8,234, 
246, 248, 430 
Yanrikata 324 
Yonisomanasikaramulaka 
dhamma 164 
R 
Rukkhamulam 332 


Rũpam 12, 2O, 4O, 100, 104, 

164, 108, 200, 202, 212, 218, 220 
Rũpavacaranam devanam 496, 50O 
Rũpavacara bhũmI 160 


L 

Lakkhanani 104, 1OÓ, 
108, 318, 320, 322, 364 
Lokavadapatisamyuttadithi 258, 
2o8 

Loko 228, 282, 28ó, 288, 


298, 300, 302, 328, 434 


V 
Vajjam 228, 434 
Vatthukata 324 
Vatthunanatte ñanam 4, 142, 146 


V 
ViJJa 38, 64, 14O, 472, 512, 522 
Viññanacariya 152, 154 
Viãññanatthitiyo 40, 228, 434 
Viññu 408, 412, 
Vipattaditthi (puggala) 304 
Viparinamattho 51,502 
Vipassanabalam 186, 188 
Vipassanavasena ñanan 308, 374 
Vipassane ñanam 2, 108, 110 
Vibhavaditthiyo 300, 302 
Vibhavaditthisannissita 230 
Vimutti 38, 64, 14O, 
142, 512, 522 
Vimuttiñanam 2,136, 138 
Vimuttisukhe ñanani 308, 376 
Vimokkhapaccanikam 488, 492 
Vimokkhapatippassaddhi 488, 494 
Vimokkhabhavana 476, 488, 494 
Vimokkhamukhani 458 
Vimokkhavivatto 208, 
488, 492, 494 
Vimokkha 14O, 412, 454, 
456, 474. 476, 478, 486, 488 
Vimokkhanulomam 488, 492 
Vimokkho 38, 194, 43Ó, 


438, 442. 444. 446. 452, 
454: 456. 456, 474. 476, 478, 
48o, 486, 488, 490, 492, 512, 522 


Viraganupassana ñanam 448, 

454: 456, 458 
Viriyarambhe ñanam 6, 106 
Vivattana 110 
Vivattanupassana 36, 188 
Viharatthe ñanam 4, 174, 178 
Viharananatte pañña 4, 174, 178 


Viharasamapattattheñanam 4, 174 
Viharasamapattatthena 120 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
V S 

Vimamsasamadhipadhanasankhara- Saddhavimutta 464, 466, 
samannagatam 210, 212, 216 468, 470, 472, 480 
Vutthanavivattane pañña 2,124, Saddhindriyam 2514. 34O, 
128, 130, 132, 484, 486 378, 380, 390, 
Vodanattho 3O, 172, 392, 400, 402, 404, 
349. 342 372, 412, 414, 416, 418, 
Vodanamaggo 512 420, 422, 426, 428, 430, 460, 


S 
Sakadagamimaggakkhane 13O, 134, 
142, 220, 510 
136, 258, 
26o, 264, 266, 282 
Sakkayavatthuka ucchedaditthi 258, 
284 
Sakkayavatthuka sassatadithi 284 
Sankhatattho 30, 34, 222 
Sankhara 1O, 12, 18, 
2o, 28, 4o, 48, 68, 
94, 96, 98, 10O, 102, 104, 
114, 116, 132, 160, 20O, 266, 
368, 458, 464, 474, 480, 482 


Sakkayaditthi 


Sankharupekkhasuñanam 2, 114, 
116, 122, 124 

Sankharesu adInavo 368 
Saccavivatte ñanam 6, 208 
Sacchikiriyattho 18, 30, 36, 222, 326 
Saññavipallaso 506, 508 
Saññogattho 222 
Saññojananl ceva ditthiyo 264, 266 
Saññojanika ditthi 258, 26oO, 
294, 300, 302 

Saticariya 408, 410 
Sattavasa 40, 228, 434 
Satokarissañananil 308, 330, 372 
Satova 330, 332 
Saddhanusar 466 


462, 464, 466, 468, 512, 514, 518 


Santapattho 34; 258 
Santipade ñanam 112, 114 
Sappabhasam cittam 216 
Sabbaññutañanam 8, 242, 
244. 246, 248, 430 
Sabbadhammanam 4. 6, 102, 
194, 108, 20O, 474, 48O 
Sabrahmacar1 408, 412 
Samantacakkhu 246, 430 
Samam 94, 194, 326, 340, 342 
Samathabalam 186 
Samayavimokkho 436: 444 
SamasIsat{the ñanam 4, 102 
Samadhi 38, 92, 
14O, 362, 374, 512, 522 
Samadhicariya 4. 186, 
188, 190, 408, 410 
Samadhibhavanamaye ñanam Đỹ 
90, 94 

Samadhivasena ñanani 308, 
374. 418, 420 

SamapaJJanavasI 100 
Samapattatthe ñanam 4. 174, 178 
Samutthanattho 30, 172 
Samutthanamaggo 512 
Samutthanamando 516, 520 
Samudaye ñanam 6,8, 
76, 222, 246, 430 

Samudagatam 14O, 142 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Từ Đặc Biệt 
S S 
Samudagata 138, 14O, Suñfiatanupassana ñanam 36, 
142, 144, 148, 15O 448, 450, 
Samudagato 138, 14O, 142, 146 452. 454. 456. 458 
Samodahane pañña 6, 202 Suññataviharasamapatti 176, 178 
Sampannaditthi (puggala) 304 Suññate pañña 6, 206 
Sampahamsana 316, 318, 320, 322 Suññatovimokkho 436, 476, 478, 
Sammasane ñanam 2, 10O, 102 48o, 486, 488, 490 
Sammasamucchede 102 Suññnato viharo 174, 176, 178, 184 
Sallekhatthe ñanam 4. 104, 106 Sutamaye ñanam 5.110;12; 40; 
Sallekho 106 46, 5O, 64, 6ó, 68, 7o, 78 
Satasahagata 5O Subhavita 316, 324 
Samaññaphalani 64, 162, Suviññapaye 226, 228, 
444: 446, 448 432: 434 
Samayiko vimokkho 436. 444 Susamam 326 
Samisam 26, 112 Sotadhatuvisuddhi ñanam 6, 
Samiso vimokkho 436; 446 210, 212 
Sikkhayo (tisso) 88, oo, Sotapattimagsakkhane 128, 
348, 352, 372 132, 138, 200, 
SItisiya vimokkho 452 218, 38o, 428, 5o8 
SIilamaye ñanam 2, 80, 9O Sotavadhanam 10, 12, 
SIlavisuddhi 38, 140, 342, 348, 38, 4O, 46, 5O, 
352, 354. 356, 358, 360, 362, 62, 64, 66, 68, 70, 78 
364, 366, 370, 372, 416, 512, 522 Svakaro 226, 434 
Silan1 (pañca) 8o, 82,84, 8ó, 88 
SIsam 194 H 
Sukham 12, 4O, 48, 64, 78, 162, Hãanabhagiyo dhammo 66, 68 
164, 188, 262, 354, 390, 416, 42O Hetuttho 28, 3o, 32, 36, 222 
—ooOoo-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


->3>~@à¬`<=>2 
Ì PHƯƠNG DANHTHÍCHỦ Ì 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 


\ Công Đức Thành Lập p 
y 1. Gia đình Phật tử Visakhãa An Trương \ 
tụ 2. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh ộ 
Ỳ 3. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 7 
(\ 4. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 1 
) 5. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà :( 
Vị 6. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên l 


7. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
8. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
o9. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
10. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
11. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
12. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
13. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
14. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
15. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
16. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
17. Cô Võ Trân Châu Ờ 
18. Cô Hồng (IL) 


TN  mse@am DJ” 
s5 
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ve AC 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


ổ 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ð 


Ấn Tống 
BỘ KINH PATISAMBHIDAMAGGA 
2 tập 37 & 38 


Công Đức Bảo Trợ 
Tu Nữ DhammasamI 
Phật tử Lệ Chánh 

Phật tử Trịnh Kim-Thanh 
Phật tử Lưu Cẩm-Nhung \$ 
Gia đình Phật tử Lê văn Hòa w) 
Đạo Hữu Bùi Tuấn Thạch N 
Gia đình Đỗ văn Tảng & Đỗ thị Nghĩa § 
Gia đình Trác Diệp 


Công Đức Hồ Trợ F 
Đại Đức Tâm Quang 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Lê Thị Kim Phụng 
Phật tử Nguyễn Trang 
Phật tử Huỳnh Mỹ Phương (Huệ Khai) 
Gia đình Phật tử Tr ân Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Diệu Thư) 
Gia đình Nguyễn Duy Đại & Nguyễn thị Hồng Thảo 
Gia đình Phật tử Nguyễn văn Hiền & Trần Hương 
Phật tử Lê thị Huế Ụ 
Đạo Hữu Nguyễn Cường 
Lớp Thiền và VI Diệu Pháp chùa Bửu Long = 


“z5: 
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